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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
1890 - 1969 


UÂN ĐỘI TA TRUNG VỚI ĐẢNG, 

HIẾU VỚI DÂN, SẴN SÀNG CHIẾN 

ĐẤU HY SINH VÏ ĐỘC LẬP, TỰ DO 
CỦA TỔ QUỐC, VỈ CHỦ NGHĨA XA HỘI. 
NHIỆM VỤ NÀO CUNG HOÀN THANH, 
KHÓ KHĂN NÀO CŨNG VƯỢT QUA, KẺ 
THÙ NÀO CUNG ĐÁNH THÁNG. 


HỒ CHÍ MINH 


LỜI NÓI ĐẦU 


Tiếp theo cuốn "Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam" tập 1 
được xuố! ban năn: 1974. "Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam" 
tập II đa ra mắt bạn đọc uào dịp kỷ niệm 4õ năm ngày thành lộp 
Quân đội uà 100 năm ngày sinh Chu tịch Hồ Ch Minh. Do có độ 
dày lớn, trong lần xuất ban đầu tiên này, tập II "Lịch sử Quân đội 
nhân dân Việt Nam" được in thành hai quyển (1 uà 2). 

Mặc dù còn những thiếu sót nhất định, do tư liệu chưa được 
sưu tâm đầy đu uà trình độ cua người uiết có hạn, trong những 
năm uừa qua, "Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam" tập l uà tập 
II đã được sử dụng làm tài liệu học tập, giáo dục lịch sử, truyễn 
thống cho các lực lượng uu trang nhân dân uà là một trong nhưng 
công trình nghiên cứu bổ tch cho các cơ quan, các cán bộ nghiên 
cứu, độc biệt là giới sử học trong uà ngoài quân đội. 

Viện Lịch sư quân sự Việt Nam đa nhận được nhiễu ý kiến 
đóng góp, phê bình cho hai tập sách này. Tiếp thu các ý kiến phê 
bình đó uà để đúp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập, Viện Lịch sử 
quân sự Việt Nam uà Nhà xuất ban Quân đội nhân dân tô chức 
tdi ban (có sửa chứa, bô sung) ca hai tập (gôm 3 quyển) "Lịch sư 
Quân đội nhân dân Việt Nam" thành hai tập. Đây là một công 
trình, có giá trị đối uới khoa học lịch sử nói chung uà lịch sử 
quân sự nói riêng. 

Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Nhà xuất bản Quân đội nhân 
dân xin chân thành cam ơn Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Tùòi 


chứnh, Ban uột gia Chính phu, Cục Tòi chính (Bộ Quốc phòng) đa 
giúp đỡ uễ kinh phú cam ơn các tác gia, các cơ quan, đơn 0ị, các 
nhà khoa học trong uà ngoài quân đội đa nhiệt thành hương ứng 
Uuà đóng góp ttch cực cho "Lịch sử Quân đội nhôn dân Việt Nam" 
tập I uà II được tái ban đúng uào dịp ký niệm lần thứ 50 ngày 
thành lập Quên đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 
22-12-1994). 


VIỆN LỊCH SỬ QUÂN SỰ VIỆT NAM 
NHÀ XUẤT BẢN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN 





Bác Hồ nói chuyện với bộ đội (Đại đoản 308) tại Đền Hùng (Vĩnh 
Phú) trước ngảy quân ta tiến về giải phóng thủ đô Hà Nội. Người 
nói: "Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng 
nhau giư nước" 
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Chủ tịch Hồ Chí Minh phổ biến Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần 
thứ 12 (3-1957) về xây dựng quân đội củng cố quốc phỏng tại lớp học 
của cán bộ cao cấp toản quân 





Chủ tịch Hồ Chí Minh 
thăm trung đoần 238 bộ đội tên lửa (tết Ký Dậu 1969) 





Quân ủy Trung ương chỉ đạo chiến dịch Hồ Chí Minh 





Đại tưóng Võ Nguyên Giáp, Ủy viên Bộ Chính trị, 
Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phỏng 
kiểm tra tiểu đoàn 79, trung đoàn tên lửa 257 
(ngây 22-12-1972) đơn vị đa bắn rơi tại chỗ máy bay B.52 Mỹ 
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Thượng tướng Văn Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu 

trưởng làm việc với Bộ Tư lệnh Quân chủng Phỏng không - Không 

quân, duyệt phương án tác chiến đánh trả cuộc tập kích chiến lược 
đường không bằng máy bay B.52 của đế quốc Mý (12-1972) 





Đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng thăm đơn vị pháo cao xạ bảo vệ cầu Hàm Rồng 





Đồng chí Trường Chinh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban thường 
vụ Quốc hội theo döi bộ đội pháo binh bắn thử pháo hỏa tiễn ĐKB 





Đồng chí Phạm Văn Đồng, Ủy viên Bộ Chính tị, 
Thủ tướng Chính phủ thăm đơn vị công binh bắc cầu phao 


PHẦN THƯ BA 


THƠI KỲ TRƯƠNG THANH CUA 
QUẦN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 
TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN 
CHỐNG MY, CỨU NƯỚC 
(1954 - 1975) 


CHƯƠNG IX 


XÂY DỰNG QUẦN ĐỘI NHÂN DÂN 
TIẾN LÊN CHÍNH QUY, HIỆN ĐẠI - GIƯ GIN, 
PHÁT TRIỀN LỰC LƯỢNG VU TRANG 
CÁCH MẠNG Ơ MIỀN NAM 
1954 - 1960 


I 
KHẨN TRƯƠNG CHẤN CHINH LỰC LƯỢNG, 
SẲN SÀNG ĐỐI PHÓ VỚI KÈ THỦ MỚI 

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can 
thiệp My mở ra một giai đoạn phát triển mới của cách mạng Việt 
Nam. 

Ngày 21 tháng 7 năm 1954, Hội nghị Giơ-ne-vơ về Đông Dương 
kết thúc. Các nước tham gia hội nghị long trọng tuyên bố tôn trọng 
độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, 
Cam-pu-chia và Lào. Quân đội nước ngoài phải rút khỏi Đông 
Dương. Sau hai năm, kể từ ngày Hội nghị Giơ-ne-vơ kết thúc, sẽ tổ 
chức tổng tuyến cử tự do để thống nhất nước Việt Nam. 

Trong khi chờ đợi tổng tuyển cư, hiệp định đình chỉ chiến sự 
quy định: ở Việt Nam, lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến quân sự tạm 
thời để lực lượng vú trang hai bên tập kết. Lực lượng Quân đội 
nhân dân Việt Nam ở phía bắc giới tuyến, lực lượng quân đội "Liên 
hiệp Pháp" ở phía nam giới tuyến. Giới tuyến quân sự chỉ có tính 
chất tạm thời, hoàn toàn không thể coi là một ranh giới về chính 
trị hay về lãnh thổ. 
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Thực hiện hiệp định, Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt 
Nam ra lệnh cho các lực lượng vũ trang ngừng bắn trên chiến 
trường toàn quốc bắt đầu tử 0 giờ, ngày 22 tháng 7 năm 1954. 

Chiến tranh chấm dứt. Hòa bình được lập lại trên toàn lãnh 
thổ Việt Nam. Ngày 13 tháng 5 năm 1955, tên lính thực dân xâm 
lược cuối cùng rút khỏi khu vực tập kết Hải Phòng. Miễn Bắc 
nước ta hoàn toàn giai phóng, bước vào thời kỳ quá độ xây dựng 
chu nghĩa xã hội. Miễn Nam còn dưới ách thống trị của đế quốc và 
be lu tay sai. 

Sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước của nhân dân ta chưa 
hoàn thành trọn vẹn. 

Là một nước trực tiếp giúp Pháp trong cuộc chiến tranh xâm 
lược Đông Dương (1945-1954) và là một thành viên của Hội nghị 
Giơ-ne-vơ. Tổng thống Mỹ Ai-xen-hao tuyên bố "My không bị 
nhưng hiệp nghị nảy ràng buộc", 

: "Chớp cơ hội thuận lợi" khi Pháp thua trận, buộc phải rút 
quân ra khỏi Đông Dương và lo sợ "sự thất bại ở Việt Nam se dẫn 
đến sự phát triển chủ nghĩa cộng sản ở Đông Nam Á và Tây Thái 
Binh Dương”, Mỹ ráo riết thực hiện việc hất cẳng Pháp, xâm lược 
và thống trị bằng chủ nghĩa thực dân mới, xây dựng miền Nam 
Việt Nam thành một căn cứ quân sự của Mỹ, âm mưu chỉa cắt lâu 
dài nước ta, ngăn chặn và đẩy lùi phong trào giai phóng dân tộc ở 
châu Á và trên thế giới, uy hiếp các nước xã hội chủ nghĩa. 

Tháng 6 năm 1954, My đưa Ngô Định Diệm từ My về lập chính 
phủ bủ nhìn ở miền Nam Việt Nam. Phái đoàn quân sự My 
(S.M.M) được thành lập ở Sài Gòn. Hội đồng an ninh quốc gia My 
thông qua "chương trình khẩn cấp" về viện trợ kinh tế và quân sự, 
thay cố vấn Pháp bằng cố vấn My cho Diệm. My lôi kéo một số 


1. Dẫn theo Tài liệu mật cua Bộ quốc phòng My về chiến tranh Việt 
Nam. Lưu trư Viện Lịch sư quân sự Việt Nam. 

2. Tuyên bố cua Đa-let, ngoai trương My. Dẫn theo Tài liệu mật của Bộ 
quốc phòng Mỹ. Tư liệu đa dắn. 

3. Tuyên bố của Đa-lét, ngoại trưởng My. Dẫn theo Tài liệu mật của Bộ 
quốc phòng Mỹ. Tư liệu đã dẫn. 


12 


nước đế quốc và chư hầu thành lập khối liên minh quân sự Đông 
Nam Á (SEATO). Miền Nam Việt Nam, Lao, Cam-pu-chia được đặt 
trong "khu vực bảo hộ" của khối quân sự Đông Nam Á (tháng 9 
năm 1954). 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đánh giá đúng bản chất xâm lược của đế quốc Mỹ, theo dõi sát âm 
mưu và hành động của chúng. Giứa tháng 7 năm 1954, khi Hội 
nghị Giơ-ne-vơ chưa kết thúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: "My 
không nhưng là kẻ thù của nhân dân thế giới mà My đang biến 
thành kẻ thủ chính và trực tiếp của nhân dân Việt, Miên, Lào"! 
Người chủ trương "tập trung lực lượng chống đế quốc Mỹ"?. 

Từ đây, bát đầu một thời kỳ mới của lịch sư dân tộc: thời kỳ 
chống Mỹ, cứu nước. 

Nhân dân ta, quân đội ta đứng trước một kẻ thù xâm lược mới, 
tên đế quốc có tiểm lực kinh tế, quân sự mạnh nhất trong các 
nước đế quốc, thế lực phản cách mạng lớn nhất, nguy hiểm nhất 
của thời đại. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mang tính 
chất một cuộc đụng đầu lịch sử, giữa chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa tư bản, giữa cách mạng giải phóng dân tộc và âm mưu xâm 
lược, nô dịch các dân tộc bằng chủ nghĩa thực dân mới. 

Ngày ð tháng 9 năm 1954, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng họp, ra nghị quyết về "Tình hình mới, nhiệm vụ mới và 
chính sách mới của Đảng". 

Bộ Chính trị phân tích sâu sắc nhứng đặc điểm mới của đất 
nước trong quá trinh chuyến từ chiến tranh sang hòa bình, từ 
phân tán đến tập trung, thống nhất, nhấn mạnh đặc điểm đất nước 
bị chia làm hai miễn với hai chế độ xa hội khác nhau và sự xuất 
hiện kẻ thủ mới là đế quốc Mỹ. 

Bộ Chính trị nhận định, đế quốc My, thực dân Pháp và tay sai 
của chúng không khi nào để cho chúng ta yên ổn xây dựng miền 
Bác một cách thuận lợi trong hòa bình. Chúng se không để cho ta 


1, 2. Hồ Chí Minh, diễn văn bế mạc Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng (15-7-1954). 
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thực hiện thống nhất đất nước, có lợi cho ta. Toàn Đảng, toàn 
quân và toàn dân ta phải để cao cảnh giác, chuẩn bị đây đủ để đối 
phó với mọi tỉnh thế. 

Nhiệm vụ trước mắt của quân và dân ta trên hai miền Nam, 
Bác là đấu tranh thực hiện Hiệp định Giơ-ne-vơ, ra sức cúng cố 
miền Bắc, giữ vứng và đẩy mạnh cuộc đấu tranh chính trị của 
nhân dân miền Nam, nhằm củng cố hòa bình, thực hiện thống 
nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong toàn quốc. 

Trong giai đoạn cách mạng mới, quân đội nhân dân là "trụ cột 
bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình". Bộ Chính trị quyết định xây 
dựng quân đội nhân dân thành một quân đội cách mạng, chính 
quy, hiện đại. Đây là một nhiệm vụ lâu dài, phức tạp, trong đó 
quan trọng nhất và thường xuyên nhất là huấn luyện quân đội, đặc 
biệt là huấn luyện cán bộ. 

Dưới sự lanh đạo tập trung, thống nhất của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, quân và dân ta trên hai miền Nam, Bắc khẩn 
trương củng cố, sắp xếp lại lực lượng, chuẩn bị bước vào cuộc đấu 
tranh mới. 

Trên miền Bắc, do sự thống trị lâu dài của đế quốc, phong kiến 
và hậu qua chiến tranh, tỉnh hìuh kinh tế, xa hội có nhiều khó 
khăn, phức tạp. Nông nghiệp phân tán, ky thuật canh tác lạc hậu. 
Công nghiệp nhỏ bé, què quặt. Nhiều xí nghiệp, công trình thủy 
lợi, đường giao thông, nhà ga, bến cảng bị chiến tranh tàn phá. 
Trước khi rút lực lượng vào miền Nam, địch tháo gơ mang theo 
hoặc phá hoại nhiều máy móc, vật tư, gây thêm khó khăn cho ta 
khi tiến hành khôi phục sản xuất. Ở vùng bị địch tạm chiếm trước 
đây, hàng chục vạn hóc-ta ruộng đất bị bó hoang, làng xóm tiêu 
điều, xơ xác. Nạn đói xuất hiện ở nhiều tỉnh. Ở các thành phố, thị 
xa, trên mười vạn người thất nghiệp. Số người mủ chư lên tới gần 
một triệu. Ở một số vùng biên giới phía bắc, bọn thổ phỉ vẫn còn 
hoạt động. Trên một triệu người, phần đông là đồng bào theo đạo 
Thiên chúa bị địch dụ đỗ, lừa gạt, cưỡng bức di cư vào miền Nam. 

Trong hoàn cảnh đất nước còn tạm bị chia làm hai miền, 
Trung ương Đảng xác định: miền Bắc là căn cứ địa cách mạng của 


14 


ca nước. Cung cố miền Bắc vựng chắc là nhiệm vụ căn bản, quan 
hệ mật thiết với cuộc đấu tranh hoàn thành độc lập, dân chu và sự 
phát triển sau này của đất nước. "Bất kể trong tỉnh thế nào, miền 
Bắc cũng phải được cúng cố, phải đưa miền Bắc tiến dân từng 
bước vưng chắc lên chủ nghĩa xã hội", 

Trước mắt, Trung ương Đảng và Chính phu chư trương nhanh 
chóng hoàn thành cái cách ruộng đất, thực hiện kế hoạch khôi 
phục kinh tế trong ba năm (1955-1957), tập trung vào việc phục 
hồi và phát triển nông nghiệp, thủ công nghiệp, nghề đánh cá, 
nghề làm muối, phục hồi các đường giao thông, bưu điện, ổn định 
đời sống nhân dân, tăng cường an ninh quốc phòng. 

Là công cụ cua chính quyển nhân dân, các lực lượng vú trang 
chuyển sang thực hiện chức năng, nhiệm vụ mới là bảo vệ công 
cuộc lao động xây dựng đất nước của nhân dân, tích cực tham gia 
sản xuất, công tác, góp phân khôi phục kinh tế, hàn gần vết 
thương chiến tranh. 

Trong quá trình chuyển quân tập kết và tiếp quản các vùng 
mới giải phóng, quân đội ta đã đấu tranh, làm thất bại nhiêu âm 
mưu và hành động phá hoại hiệp định đình chiến của địch. 

Ở các thành phố, thị xa, bộ đội củng công nhân đấu tranh với 
chủ nhà máy và bọn phản động, bảo vệ máy móc, vật tư, bảo đảm 
cho nhà máy tiếp tục hoạt động bình thường. 

Các đại đoàn 320, 308... các đơn vị bộ đội miền Nam tập kết 
trên các khu vực đóng quân ở Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Binh, 
Nam Định,... đa tổ chức. nhiều đội công tác làm nhiệm vụ vận động 
quần chúng, chống địch dụ dỗ, cương bức đồng bào theo đạo Thiên 
chúa di cư vào miền Nam. Cán bộ, chiến sĩ ta đa đi vào từng gia 
đình, kiên tri giải thích đường lối, chính sách của Đảng và Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, vạch rõ âm mưu thâm độc của kẻ thù. Mặc dù 
bọn phản động dùng mọi thủ đoạn ngăn chặn, ở những nơi bộ đội 


1. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa 2 (tháng 3-1955). 
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ta kịp đến, đồng bào đã ơ lại, góp phần xây dựng quê hương, xây 
dựng cuộc sống mới. 

Các trung đoàn 148 (khu Tây Bác), 238, 246 (Liên khu Việt 
Bác) được Bộ Tổng tư lệnh giao nhiệm vụ phối hợp với bộ đội địa 
phương, du kích và nhân dân các tính biên giới tiểu phi. Bộ đội ta 
đi vào từng ban làng của đồng bào dân tộc, tuyên truyền chính 
sách của Đảng và Chính phú, phân hóa, cô lập bọn phản động, 
vạch trần tội ác của chúng. Bộ đội ta còn tận tình giúp đồng bào 
khôi phục sản xuất, xây dựng bản làng, cúng cố chính quyền nhân 
dân. Việc làm cúa cán bộ, chiến sĩ ta có sức thuyết phục mạnh đối 
với quần chúng, cảm hóa những người lầm đường. Hàng ngủ phi 
tan ra, phần lớn nộp súng trở về nhà làm ăn. An ninh ở một số 
vùng biên giới thuộc các tỉnh Lao Cai, Yên Bái, Lai Châu... được 
giữ vững. Âm mưu chia rẻ, phá hoại của địch bị đập tan. Khối đoàn 
kết nhân dân các dân tộc được cúng cố. 

Trên mặt trận khôi phục kinh tế, quân đội ta đã khai hoang, 
phục hóa được 64.000 héc-ta đất, giúp nhân dân ở các khu vực 
đóng quân hàng chục vạn ngày công cày, bừa, cấy, gặt)... Các sư 
đoàn chủ lực cơ động của Bộ Tổng tư lệnh, lực lượng vũ trang 
khu Tả Ngạn, khu Hưứu Ngạn tham gia hơn 20 vạn ngày công, 
đào 50 vạn mét khối đất, đạt năng suất cao trên công trình thuy 
nông Bắc - Hưng -Hải. 

Đầu năm 1955, miền Bắc bị hạn hán nghiêm trọng. Các đơn vị 
đóng quân ở vùng đồng bằng góp trên sáu triệu ngày công, đào vét 
hàng trăm ki-lô-mét mương máng và hàng nghĩn giếng nước, cùng 
bà con nông dân chống hạn, cứu lúa. 

Mùa thu năm 1955, miền Bắc lại bị bão lớn. Bộ Tổng tư lệnh 
đa điều gấp một số sư đoàn, trung đoàn tham gia cứu đê, chống 
lụt. Nhiều nơi, bộ đội ta ngày đêm dâm minh dưới nước, lấy thân 
làm hàng rào chắn dòng nước lú, tạo điều kiện cho việc đổ đất, 


1. Số liệu từ giữa năm 1954 đến tháng 8 năm 1959. 


2. Công trình tưới tiêu nước cho ba tỉnh Bác Ninh, Hưng Yên, Hải 
Dương. 
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đá đắp đê. Tại Hai Phòng, chiến sĩ Phạm Minh Đức (sư đoàn 350) 
anh dung hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu dân, được Quốc 
hội, Chính phú truy tặng danh hiệu Anh hủng lực lượng vú trang 
nhân dân. 

Trên những mặt trận chiến đấu mới, quân đội ta một lần nưa 
to rõ bản chất cách mạng, tỉnh thần chiến đấu quên minh vĩ nhân 
dân. Nhân dân vùng địch tạm chiếm cú thêm tỉn yêu anh "Bộ đội 
Cụ Hồ'. 

Năm 1956, Đảng ta phát hiện có sai lầm trong khi thực hiện 
cải cách ruộng đất và chinh đốn tổ chức. Hội nghị lần thứ 10 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 10 năm 1956) kịp thời 
đề ra biện pháp sửa chựa kiên quyết và đúng đắn. Cũng vào thời 
gian này, ở miền Nam, .Mỹ- Diệm công khai xé bỏ Hiệp định 
Giơ-ne-vơ, khung bố, đã: man phong trào đấu tranh của quần 
chúng. Trên thế giới: xây ra một số vụ bạo loạn phản cách mạng. 
Lợi dụng tỉnh hình Ấy,. một số phần tư phan động chưa được cải 
tạo trên miền Bắc ngóc đầu xdậy, gieo rắc hoài nghỉ, đả kích vào 
sự lãnh đạo của Đăng... ị 


Trước khó khăn dúá. đấi. nhóc quân đội ta đã thể hiện sự trung 
thanh vô hạn với sự Äghiệp cả ch mạng, xứng đáng là lực lượng tin 
cậy của Đảng, của nhân dân. Gần một vạn cán bộ, chiến sĩ được 
Đảng phái về nông thôn, cùng cán bộ địa phương và bà con nông 
dân sửa chứa sai lâm trong công tác cải cách ruộng đất và chính 
đốn tổ chức. Trên các khu vực đóng quân, cán bộ, chiến sĩ ta đi 
vào quần chúng, tuyên truyền chư trương, chính sách của Đảng, 
góp phần ổn định tình hình, giúp nhân dân đẩy mạnh sản xuất, xây 
dựng cuộc sống mới. 


Với nhứng cố gắng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, tỉnh 
hình kinh tế, xã hội miền Bác dân dân ổn định. Trật tự trị an được 
giư vưng. Cuộc vận động cải cách ruộng đất năm 1956 đã nâng cao 
quyền làm chủ của nông dân trong nông thôn, chia cho nông dân 
334.000 héc-ta ruộng đất, hoàn thành xóa bỏ giai cấp địa chủ, xóa 
bỏ tàn dư chế độ phong kiến ở miền Bắc nước ta. Kết thúc kế 
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hoạch ba năm khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa, sản lượng 
nông nghiệp, công nghiệp và thủ công nghiệp trên miền Bắc được 
phục hồi ngang với mức trước chiến tranh thế giới lần thứ haiỶ. 
Nạn đói và dịch bệnh bị đẩy lùi. Nạn mù chư bị xóa bỏ. Đời sống 
nhân dân được cải thiện một bước. Miễn Bắc được củng cố trở 
thành căn cứ địa cách mạng của cả nước, chỗ dựa vững chắc để 
quân đội ta xây dựng, phát triển lực lượng. 

Tháng 5 năm 1955, các đơn vị quân đội nhân dân ở các chiến 
trường miền Nam hoàn thành chuyển quân tập kết ra miễn Bác. 
Các đơn vị quân tình nguyện Việt Nam trên các chiến trường 
Lào và Cam-pu-chia làm tròn nghĩa vụ quốc tế trở về nước. Tử 
một quân đội hoạt động phân tán trên chiến trường cả nước và 
làm nhiệm vụ quốc tế ở hai nước Lào, Cam-pu-chia, quân đội ta 
được tập trung trên miền Bác. Nói chuyện với các đơn vị quân 
đội chuẩn bị cuộc duyệt binh ngày 1 tháng l1 năm 1955 chào 
mừng Trung ương Đảng và Chính phú trở về thủ đô Hà Nội, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: "Trước ở Bắc Bộ chỉ có bộ đội Bắc 
Bộ, bây giờ ở Bắc Bộ có bộ đội toàn quốc. Nam - Trung - Bắc 

đều có, lại có cả quân tình nguyện ở nước bạn về. Phải thật thà 
đoàn kết, thương yêu nhau, giúp đỡ nhau tiến bộ"Ẻ. Người chỉ rõ: 
"Nhiệm vụ của quân đội hiện nay là phải cố gắng tiến lên chính 
quy. Đây là nhiệm vụ mới. Không nên vi hòa bình mà xao lãng 
học tập... Cần học chính trị để nắm vưng chính sách của Đảng 
và Chính phú. Phải học tập ky thuật vi ky thuật ngày càng tiến 
bộ, minh cũng phải học để tiến bộ. Muốn cho bộ đội ta hùng 
- mạnh, chúng ta phải cố gắng học tập chính trị và ky thuật để 
tiến lên chính quy" 

Trai qua mười năm xây dựng, chiến đấu và chiến thắng đội 
quân xâm lược của thực dân Pháp, quân đội ta đa được rèn 


1. Theo số liệu của Cục thống kê Trung ương (năm 1959), sản lượng lúa 
năm 1939 là 2.407.000 tấn, năm 1957 là 3.947.000 tấn. Sản lượng điện năm 
1939 là 122.580.000 Kw giờ, năm 1957 là 121.230.000 Kw giờ. 

2, 9. Hồ Chí Minh, Về đấu tranh uử trang uò lực lượng uu trang nhân 
dân, Nhà xuất bên Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1970, tr. 321. 
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luyện, trưởng thành về nhiều mặt, tích luy được nhiều kinh 
nghiệm về xây dựng một đội quân cách mạng trong một nước 
kinh tế, chưa phát triển, kinh nghiệm chiến đấu với một quân 
đội đế quốc có trang bị hiện đại. Đặc biệt, quân đội ta đã xây 
dựng được một đội ngủ cán bộ đủ sức đáp ứng các yêu cầu, 
nhiệm vụ. Đó là cơ sở rất quan trọng để tiếp tục xây dựng quân 
đội trong giai đoạn cách mạng mới. Nhựng vào giữa năm 1954 
với số quân tập trung 330.000 người, quân đội ta còn đơn thuần 
là bộ binh, tổ chức biên chế và trang bị vú khí không thống 
nhất, trình độ ky thuật, chiến thuật và nền nếp quản lý, chỉ huy 
ở mỗi đơn vị cũng khác nhau. 


Bộ đội chủ lực trên chiến trường Bác Bộ (gồm cả Liên khu 4) 
đã được tổ chức thành các đại đoàn, trung đoàn và đã trải qua 
nhiều chiến dịch, tác chiến tập trung quy mô lớn. Do điều kiện cụ 
thể của chiến trường, bộ đội chủ lực ở Nam Bộ, Liên khu 5 và 
quân tỉnh nguyện ta hoạt động ở hai nước Lào và Cam-pu-chia mới 
tổ chức tới tiểu đoàn, trung đoàn. Bộ đội địa phương các tĩnh, 
huyện trên chiến trường toàn quốc đã tổ chức thành trung đội, đại 
đội và tiểu đoàn. Giữa năm 1954, lực lượng bộ binh của quân đội 
ta có sáu đại đoàn, tám trung đoàn độc lập trực thuộc Bộ Tổng tư 
lệnh và các liên khuÌ, 54 tiểu đoàn bộ đội chủ lực và bộ đội địa 
phương tỉnh, 258 đại đội và 17õ trung đội bộ đội địa phương huyện. 
Các đơn vị binh chúng trực thuộc Bộ Tổng tư lệnh có một đại đoàn 
công binh - pháo binh Âu một số tiểu đoàn, đại đội cao xạ, thông 
tin, trinh sát, vận tải... 

Vũ khí trang bị của các đơn vị gồm phần lớn là súng bộ binh; 
không thống nhất về số lượng và chúng loại, chất lượng kém, hỏng 


1. Các đại đoàn 3068, 312, 304, 316, 320, 325. Trung đoàn 148 (Tây Bác), 
238, 246 (Việt Bác), 46, 42 (Liên khu 3), 108, 96, 803 (Liên khu Šð). 

2. Đại đoàn công - pháo 351 gồm hai trung đoàn pháo binh, một trung 
đoàn công binh. Các đơn vị binh chủng khác có sáu tiểu đoàn pháo cao xạ 
37, một tiểu đoàn hỏa tiến, một số đơn vị súng máy cao xạ 12,1, be tiểu 
đoàn thống tin, một tiểu đoàn trinh sát, 11 đại đội ô tô vận tải. 
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hóc nhiều, tính năng ký thuật lạc hậu so với trang bị của quân đội 
các nước trên thế giới) 

Cơ sơ vật chất ky thuật của quân đội nghèo nàn. Toàn quân 
mới có chín xương sửa chứa vũ khí, xe máy và sáu xương sản 
xuất thuốc, quân trang, mỗi xưởng có vài trăm công nhân. 

Ngay sau khi chiến tranh kết thúc, Tổng Quân ủy tập trung chỉ 
đạo các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chuyển quân tập kết và khẩn 


1. - Súng bộ binh có 105.526 khẩu súng trường (sư dụng được 57%) 
gồm 4 loại: súng trường rơ-manh-tông, các-bin sản xuất trong chiến tranh 
thế giới lần thứ hai, súng trường Pháp mas sản xuất trong những năm 
1949-1950 và súng trường 7,9 do Quốc dân đảng Trung Quốc sản xuất. 
Ngoài ra có cả một số súng mô-đin Nga, a-ri-naca Nhật và mút-cơ-tông 
Pháp sản xuất trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất. 

- Tiểu liên có 44.836 khẩu (sử dụng được 95%) gồm 5 loại: tôm-eơn, 
xten, tuyn, mas sản xuất tại My, Anh, Pháp và tiểu liên K.50 sản xuất tại 
Trung Quốc theo kiểu của Liên Xô. 

- Trung liên có 6.509 khẩu (sử dụng được 72%) gồm các loại: bren, 
bren-nô, hốt-kit... 

- Đại liên có 1.175 khẩu (sử dụng được 67%) trong đó có cả đại liên 
mắc-xim sản xuất tử thời Nga hoàng. 

- Đạn của các loại súng bộ binh thu được cua địch còn 200 viên cho 
một khẩu súng trường, 1.500 viên cho một khẩu trung liên; 4.500 viên cho 
một khẩu đại liên. 

- Pháo binh trực thuộc Bộ Tổng tư lệnh có hai tiểu đoàn lựu pháo 105, 
ba tiểu đoàn sơn pháo 75, bảy đại đội cối 82 và 120. 

- Xe vận tải có trên một nghìn chiếc. 

- Thông tỉn có các phương tiện điện thoại, máy bộ đảm 2 oát, máy vô 
tuyến điện lỗ oát. 

- Công binh trang bị chủ yếu là cuốc, xeng. 


Gần 70% số vu khí trang bị này do quân đội ta thu được của địch, 10% 
do ta tự san xuất, 20% là của các nước bạn viện trợ tử năm 1950 đến giưa 
năm 1964. 
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trương chấn chinh một bước tổ chức, biên chế và cải tiến trang bị, 
bảo đảm cho quân đội sẵn sàng chiến đấu và chuẩn bị bước vào xây 
dựng chính quy, hiện đại. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Tổng 
Quân uy, Bộ trưởng Quốc phòng và các đồng chí Văn Tiến Dũng, 
Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trương, Nguyễn Chí 
Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trần 
Đăng Ninh, ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu 
cần trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các đơn vị chuyển quân và triển 
khai nhiệm vụ mới. 

Tổng cục Quân huấn do Thiếu tướng Hoàng Văn Thái làm 
Chủ nhiệm và Tổng cục Cán bộ do đồng chí Nguyễn Chánh làm 
Chủ nhiệm được thành lập giúp Tổng Quân ủy và Bộ Tổng tư 
lệnh tăng cường chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng quán đội trong thời 
binh. 

Các đại đoàn 308, 304, 312, 316, 320, 325 thống nhất tên gọi 
là sư đoàn bộ binh để phủ hợp với phương hướng xây dựng thành 
các binh đoàn, binh chúng hợp thành. Mỗi sư đoàn được biên chế 
ba trung đoàn bộ binh, một trung đoàn pháo hỗn hợp! và các 
tiểu đoàn công binh, thông tin, quân y, đại đội ô tô vận tải. Sức 
mạnh hỏa lực của sư đoàn tăng hai đến ba lân so với thời kỳ 
đánh Pháp. Nhiều cán bộ có kinh nghiệm tác chiến tập trung 
của các sư đoàn này được Tổng Quân ủy điều động sang xây 
dựng các sư đoàn mới. 

Các đơn vị bộ đội miền Nam tập kết, bộ đội tình nguyện và 
một số đơn vị bộ đội chủ lực khu, bộ đội địa phương tỉnh, huyện 
trên miền Bắc được tập trung xây dựng thành tám sư đoàn và năm 
trung đoàn bộ binh độc lập. Mỗi đơn vị mang truyền thống chiến 
đấu của một chiến trường hoặc một địa phương. 

Một số trung đoàn, tiểu đoàn chủ lực và địa phương thuộc Liên 
khu Việt Bắc, Liên khu 3 được tập trung xây dựng thành ba sư 


1. Gồm lựu pháo 105, cối 120, pháo cao xạ. 
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đoàn bộ binh. Sư đoàn 350 thành lập tháng 9 năm 1954, hai sư 
đoàn 328, 332 thành lập tháng 6 năm 1955. Hai trung đoàn 148 và 
246 chủ lực Liên khu Việt Bắc chuyển thành trung đoàn bộ bỉnh . 
độc lập trực thuộc Bộ Tổng tư lệnh. 


Bộ đội Liên khu 5ð tập kết xây dựng thành hai sư đoàn và 
một trung đoàn bộ binh. Sư đoàn 305 thành lập tháng 9 năm 
1954 tại khu vực tập kết tỉnh Bình Định gồm các đơn vị quen 
thuộc chiến trường Bác Tây Nguyên và Trung Trung Bộ. Sư 
đoàn 324 thành lập tháng 6 năm 1955 gồm các trung đoàn, tiểu 
đoàn, đại đội ra đời và lớn lên tử chiến trường Nam Trung Bộ 
và Nam Tây Nguyên. Trung đoàn 120 thành lập tháng 6 năm 
19ðð gồm cán bộ, chiến sĩ là con em các dân tộc Tây Nguyên và 
miền núi Liên khu.ð. 


Bộ đội Nam Bộ tập kết xây dựng thành hai sư đoàn bộ binh. Sư 
đoàn 330 thành lập tháng 1 năm 195ð gồm các phân đội trưởng 
thành từ chiến trường miền Đông, miền Trung Nam Bộ. Sư đoàn 
338 thành lập tháng 12 năm 1956 gồm các phân đội ra đời và lớn 
lên tử chiến trường miền Tây Nam Bộ. 

Bộ đội tình nguyện Việt Nam tại chiến trường Lào và 
Cam-pu-chia được tập trung xây dựng thành sư đoàn 335 và trung 
đoàn 640 bộ binh, tháng 6 năm 1955. 

Một số trung đoàn chủ lực và tiểu đoàn bộ đội địa phương 
thuộc các khu ven biển được tập trung xây dựng thành bộ đội 
phòng thủ bờ biển. Liên khu 4 có hai trung đoàn 269, 271 và tiểu 
đoàn ð00; khu Tả Ngạn có hai trung đoàn 244, 713; khu Đông Bắc 
có trung đoàn 248. 


Một số tiểu đoàn, đại đội bộ đội địa phương các tỉnh có biên 
giới với nước Lào chuyển thành bộ đội biên phòng!. 


Các đơn vị bộ đội địa phương còn lại thuộc các tỉnh Quảng 
Bình, Hà Tĩnh, Ninh Binh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang, 


1. Gồm 10 tiểu đoàn. 
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Hải Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lao Cai, Lai Châu được 
chuyển thành bộ đội bảo vệ nội địa!. 

Lực lượng pháo binh gồm hai trung đoàn thuộc đại đoàn công 
pháo 351 và một số phân đội pháo binh của các chiến trường được 
tập trung xây dựng thành ba sư đoàn 675, 45, 349 trực thuộc Bộ 
Tư lệnh Pháo binh và các tiểu đoàn, trung đoàn pháo binh thuộc 
các sư đoàn bộ binh. Thiếu tướng Lê Thiết Hùng được cư làm Tư 
lệnh Binh chúng Pháo binh. 


Lực lượng phòng không gồm sáu tiểu đoàn cao xạ thuộc Bộ 
Tổng tư lệnh và một số phân đội súng máy cao xạ của các chiến 
trường được tập trung xây dựng thành sư đoàn 367 và các tiểu 
đoàn, đại đội cao xạ thuộc các sư đoàn bộ bỉnh. Bộ tư lệnh sư 
đoàn 367 được giao nhiệm vụ chỉ đạo lực lượng phòng không của 
toàn quân. | ă 

Lực lượng công binh gồm trung đoàn công binh thuộc đại đoàn 
công pháo 351 và các tiểu đoàn, đại đội công binh các chiến trường 
được tập trung xây dựng thành bốn trung đoàn 333, 444, ð5ð, 506 
trực thuộc Cục Công binh và các tiểu đoàn, đại đội công binh thuộc 
các sư đoản bộ bỉnh. 

Lực lượng thông tin của toàn quân tập trung xây dựng thành 
ba tiểu đoàn 132, 133, 134 trực thuộc Cục Thông tin liên lạc và 
các tiểu đoàn, đại đội thông tin thuộc các sư đoàn, các đơn vị 
bỉnh chủng. 

Cục Vận tải thuộc Tổng cục Hậu cần giải thể. Lực lượng vận 
tải quân sự được tổ chức thành hai trung đoàn xe 225 và 235 
thuộc Tổng cục Hậu cần, Phòng Giao thông quân sự thuộc Bộ 
Tổng Tham mưu và các đại đội vận tai thuộc các sư đoàn, các đơn 
vị binh chủng. 

Ngày 3 tháng 3 năm 1955, Ban Nghiên cứu sân bay trực thuộc 
Bộ Tổng Tham mưu và ngày 7 tháng 5 năm 1955, Cục Phòng thủ 
bờ biến thuộc Bộ Quốc phòng - Tổng tư lệnh được thành lập. 


1. Gồm 10 tiểu đoàn, bảy đại đội, 15 trung đội. 
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Vũ khí trang bị của các đơn vị được kiểm kê, phân loại. Một số 
vu khí do Liên Xô và các nước xa hội chư nghĩa chỉ viện sau khi ký 
Hiệp định Giơ-ne-vơ được trang bị cho các sư đoàn chủ lực cơ động 
của Bộ Tổng tư lệnh, các đơn vị phòng thú ở vùng giới tuyến quân 
sự tạm thời, vùng biên giới, hai đảo và ven biển. Các xướng sửa 
chưa vũ khí, xe máy, các đội điều trị và bệnh viện, các kho vu khi 
và kho quân nhu được tập trung thành nhứng xướng sản xuất, sửa 
chưa, các bệnh viện, khu kho lớn và được bố tri trên nhưng khu 
vực thích hợp với nhiệm vụ xây dựng và sẵn sàng chiến đấu của 
quân đội. 

Dưới sự lãnh đạo của Tổng Quân uy và sự chỉ đạo của Tổng 
cục Chính trị, các đơn vị đa tiến hành nhiều đợt học tập nhằm 
quán triệt các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đăng và 
Bộ Chính trị về tỉnh hình, nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ và 
phương châm xây dựng quân đội trong giai đoạn mới. Các đơn vị 

bộ đội miền Nam tập kết và bộ đội tỉnh nguyện chưa có điều kiện 
học tập chính sách cải cách ruộng đất như các đơn vị trên chiến 
trường Bắc Bộ được tổ chức học tập nhằm nâng cao giác ngộ giai 
cấp. Cán bộ cao cấp, trung cấp toàn quân học chú nghĩa duy vật 
lịch sử. Đây là lần đầu tiên cán bộ ta có điều kiện học tập lý luận 
cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê-nin theo một giáo trình thống nhất. 
Việc học tập văn hóa được tổ chức ơ tất ca các đơn vị. Không khí 
học tập sôi nổi, nhất là trong đội ngủ cán bộ ở các cơ quan và binh 
chủng ky thuật. Các nhà trường trong quân đội bắt đầu mở các 
khóa đào tạo và bồ túc cán bộ về quân sự, chính trị. Chỉ bộ đảng 
ra công khai lanh đạo đơn vị, góp phần đề cao vai trò lanh đạo của 
Đang, nâng cao tỉnh thần trách nhiệm, ý thức tiên phong của đảng 
viên, tỉnh thần tích cực tham gia xây dựng đảng cua quần chúng. 
Chế độ ngày sinh hoạt đảng được thực hiện, có tác dụng tốt đối 
với việc giáo dục đảng viên và nâng cao chất lượng lãnh đạo của 
chỉ bộ. 

Sau nhiều năm chiến đấu ác liệt và gian khổ, số thương bỉnh 
của quân đội ta lên tới 36.914 người, trong đó có 41% là thương 
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binh nặng. Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ bị bệnh, trong đó có 50% có 
bệnh nặng phải điều trị lâu dài. Tại các khu vực đóng quán, các 
đơn vị quân đội đã được chính quyền và nhân dân địa phương ưu 
tiên cung cấp lương thực, thực phẩm, được chăm sóc chu đáo về 
vật chất và tỉnh thần. Tổng cục Hậu cần chỉ đạo các đơn vị đẩy 
mạnh tăng gia san xuất và tự xây dựng doanh trại tạm thời bằng 
tre, nứa do nhân dân giúp đơ. Hàng trăm cơ sơ điều trị, bệnh 
viện của Nhà nước, đoàn an dương, bệnh xá, bệnh viện của quân 
đội được sư dụng để điều trị, phục hồi sức khỏe cho thương binh, 

bệnh binh. Theo yêu cầu cua công cuộc xây dựng đất nước, nhiều 

cán bộ, chiến sĩ có sức khoe và có trinh độ chuyên môn được 

chuyển ra công tác ở các cơ quan Nhà nước, hoạt độag trên các 

lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xa hội. Nhưng cán bộ,, chiến 

sĩ không còn đủ sức khỏe phục vụ trong quân đội phục viên về 

địa phương, được cấp uy đảng, chính quyển và nhân dân sắp xếp 

việc làm, ổn định đời sống. Trên vị trí mới, cán bộ, chiến sĩ ta đã 

phát huy bản chất tốt đẹp của quân đội, được nhân dân tin cậy 

và yêu mến. 

Thực hiện chỉ thị của Đảng và Nhà nước, ở tất cả các địa 
phương, cấp uy đảng, chính quyền và nhân dân đã trân trọng đưa 
hài cốt các chiến sĩ quân đội nhân dân, dân quân du kích và đồng 
bào, đồng chí hy sinh trong kháng chiến vào nghĩa trang liệt sĩ. 

Ngày 20 tháng 12 năm 1954, quân đội ta bước vào khóa huấn 
luyện quân sự đầu tiên trong thời binh. 

Từ giới tuyến quân sự tạm thời đến vùng biên giới phía bắc, từ 
rừng núi đến đồng bằng, ven biển và hải đáo, tử thành thị đến 
nông thôn, đâu đâu cũng sôi nổi không khí học tập, xây dựng quân 
đội tiến lên chính quy, hiện đại, nâng cao canh giác, sẵn sàng chiến 
đấu. 

Bộ Tổng Tham mưu, Bộ tư lệnh các quân khu sư đoàn đã mở 
nhiều lớp tập huấn ngắn ngày, bồi dương cần bộ đại đội, tiểu đoàn 
nội dung và phương pháp huấn luyện cơ ban về ky thuật và chiến 
thuật của phân đội. Các bãi tập được chuẩn bị ở các khu vực đơn 
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vị đóng quân phủ hợp với địa hinh và chương trinh huấn luyện. 
Các điều lệnh nội vụ, điều lệnh ky luật, điều lệnh cảnh bị, điều 
lệnh đội ngu bắt đầu được soạn thảo. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của 
Tổng Quân uy, các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng khẩn trương 
nghiên cứu, vạch kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1955-1960) xây 
dựng quân đội cách mạng, chính quy, hiện đại. , 

Đến cuối năm 1956, việc chấn chỉnh tổ chức, biên chế, trang 
bị của quân đội ta căn bản hoàn thành. Từ chỗ đơn thuần là bộ 
binh hoạt động phân tán trên chiến trường ba nước Đông Dương, 
quân đội ta đa được tập trung xây dựng thanh 14 sư đoàn, năm 
trung đoàn bộ binh độc lập, bốn sư đoàn pháo binh, phòng không 
và các trung đoàn, tiểu đoàn công binh, thông tin, vận tải với 
biên chế và trang bị tương đối thống nhất. Việc chấn chỉnh tổ 
chức biên chế và các khóa huấn luyện quân sự đầu tiên tiến hành 
trong hai năm 1955-1956 đa đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ huy và 
sẵn sàng chiến đấu trước mắt của quân đội, đồng thời là bước 
chuẩn bị cho công cuộc xây dựng quân đội theo phương hướng 
Tổng Quân ủy đã vạch ra. 


*x 


Ở miền Nam, trong quá trình chuyển quân tập kết và tranh 
thủ lúc địch chưa triển khai rộng khắp bộ máy chính quyển của 
chúng, nhiều địa phương đa tiếp tục thực hiện việc tạm cấp ruộng 
đất của thực dân Pháp và địa chủ phong kiến cho nông dân, trao 
huân chương, bằng khen của Chính phú và huy hiệu Chu tịch Hồ 
Chí Minh cho nhưng người có công trong kháng chiến chống Pháp, 
chức sắc các tôn giáo, các vị giả làng!... Khắp nơi tổ chức những 
cuộc họp gồm đông đáo nhân dân các dân tộc, các tôn giáo mừng 
thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp và phổ biến những điều 
khoản cưa Hiệp định Giơ-ne-vơ. 


1. Già làng: người có tuổi, có uy tín, đứng đầu một bộ tộc. 


26 


Thực hiện nghị quyết Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng (tháng 9 năm 1954), nhân dân miền Nam đã kịp thời chuyển 
từ đấu tranh vu trang sang đấu tranh chính trị. Xứ ủy Nam Bộ, 
Liên khu ủy liên khu 5, Ban cán sự Đảng các tính Cực Nam Trung 
Bộ và các tỉnh ủy đã chỉ thị cho cán bộ, đảng viên bám địa bàn, 
tiếp tục xây dựng cơ sơ chính trị trong quần chúng, duy tri một số 
căn cứ ở rừng núi, đồng thời lựa chọn để lại tại mỗi địa phương 
một số cán bộ quân sự và bí mật cất giấu một số vu khí. Tổ chức 
đảng và đoàn thanh niên lao động các cấp rút vào hoạt động bí 
mật. Hội nông dân, hội phụ nư..., giải thể. Các tổ chức quần chúng 
hoạt động công khai hợp pháp như hội cúng tế, hội sản xuất, hội 
tương trợ cứu tế, hội thể dục thể thao, hội văn hóa, văn nghệ..., 
được lập ra ở khắp các xa, ấp và đô thị. Một số cán bộ, đảng viên 
và quần chúng cách mạng được Đảng đưa vào hoạt động bí mật 
trong ngụy quyền, ngụy quân. 

Tháng 11 năm 1954, tổng thống Mỹ Ai-xen-hao cử tướng Cô-lin 
đến Sài Gòn. Một kế hoạch xâm lược, đặt ách thống trị thực dân 
mới cửa My ở miền Nam Việt Nam được vạch ra mang tên “kế 
hoạch Cô-lin”. Nội dung kế hoạch này là My viện trợ trực tiếp cho 
chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm không qua Pháp; lập “quốc 
hội” để hợp pháp hóa chính quyền Diệm; xây dựng quân đội ngụy 
do Mỹ trang bị, huấn luyện và chỉ huy; gấp rút đào tạo tầng lớp tay 
sai mới; tiến hanh một số chính sách kinh tế, xa hội như định cư 
dân chúng, “cai cách điền địa”, thay đổi biểu thuế..., có lợi cho giai 
cấp tư sản, địa chủ và tạo điều kiện cho tư bản My đầu tư vào 
miền Nam. Đây là kế hoạch xâm lược đầu tiên của đế quốc My ở 
miền Nam Việt Nam được thực hiện thông qua chính quyển và 
quân đội tay sai, một hình thức thực dân giấu mặt, trá hinh vô 
cùng nguy hiểm của chủ nghĩa đế quốc. 


Dựa vào chủ My, Ngô Đình Diệm ra sức trương lá cờ “quốc gia 
độc lập” và nhứng khẩu hiệu “tự do dân chủ” bịp bợm, tuyên 
truyền hệ tư tưởng phan động “cần lao nhân vị”, ép nhân dân vào 
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các tổ chức phản động do chúng dựng lên, tập hợp tay chân tạo 
nên một cơ sở xa hội mới phục vụ âm mưu chống phá cách mạng. 

Với mạng lưới tê điệp ngày càng đông, hệ thống đồn bốt ngày 
càng nhiều, My - Diệm bắt đầu lập ngụy quyên cơ sơ, tổ chức tế 
xa, tế ấp, liên gia. Chúng buộc nhưng người đa tham gia kháng 
chiến phai ra trinh diện, những người có chồng, có con đi theo 
cách mạng phái tuyên bố “ly khai”. Ơ nhiều địa phương, trước 
phong trào đấu tranh của quần chúng đòi hòa bình, chống khúng 
bố nhưng người yêu nước, tham gia kháng chiến chống Pháp, My - 
Diệm đã thẳng tay đàn áp, gây ra nhưng vụ thảm sát đẫm máu ở 
Hướng Điền (Quảng Trị), Vĩnh Trinh, Chợ Được (Quảng Nam), Mỏ 
Cày (Bến Tre)... Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, nhân dân ta ở miền 
Nam chưa được hưởng một ngày hòa bình. Cuộc đấu tranh với kẻ 
thủ mới ngay tử đầu đa diễn ra quyết liệt. 

Tháng 6 năm 1955, theo sự thỏa thuận giữa Pháp và Mỹ}, quân 
viễn chỉnh Pháp rút hết khỏi miền Nam Việt Nam. Đội quân ngụy 
do Pháp xây dựng được Mỹ cai tổ lại thành một đội quân tay sai, 
công cụ thực hiện chính sách xâm lược, thống trị thực dân mới của 
Mỹ. Số sĩ quan ngụy do Pháp đảo tạo phần lớn chuyển sang làm tay 
sai cho My. Đối với lực lượng vu trang Binh Xuyên và các giáo phái 
Cao Đài, Hòa Hảo do Pháp tổ chức, My - Diệm mua chuộc, lôi kéo, 
đơn vị nào không “quy thuận” bị Diệm dùng quân chính quy tiêu 
diệt. Cuộc xung đột giưa My ~ Diệm với các lực lượng vu trang giáo 
phái diễn ra trên địa bàn nhiều tỉnh ở Nam Bộ và Trung Bộ. 

Lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngu địch, Xứ uy Nam Bộ và 
các liên tỉnh ủy đã cử nhiều cán bộ quân sự đến các đơn vị vú 
trang Bình Xuyên, Cao Đài, Hòa Hảo, hướng dẫn họ chống lại 
hành động đản áp của Mỹ - Diệm, đồng thời hạn chế sự cướp bóc 


_1. Ngày 2 tháng 12 năm 1954, dưới sức ép của Mỹ, Pháp phải ký hiệp 
định về việc Pháp rút hết quân đội viễn chỉnh ra khoi miền Nam Việt 
Nam và Đông Dương. Ngày 28 tháng 4 năm 1955, quân Pháp bát đầu rút. 
Ngày 30 tháng 6 năm 1955, toàn bộ quân viễn chỉnh Pháp rút hết khoi 
miền Nam Việt Nam. 
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của họ đối với nhân dân. Sau một thời gian ngắn, các lực lượng 
vũ trang này do không có mục đích chiến đấu đúng đắn, tổ chức 
ô hợp đã lần lượt tan rã, đầu hàng Mỹ - Diệm. Một bộ phận nhỏ 
của lực lượng vú trang Bình Xuyên theo cách mạng, được cán bộ 
quân sự của ta đưa lên chiến khu Ð (miền Đông Nam Bộ) và 
được tổ chức lại. 

Nhứng cán bộ, đảng viên bị địch khúng bố ở đồng bằng chạy 
lên các căn cứ kháng chiến cu, được các Liên tỉnh ủy miền Đông, 
miền Trung và miền Tây Nam Bộ tổ chức thành các đội, nhóm vũ 
trang. Một số đội mang tên lực lượng vu trang Binh Xuyên và các 
giáo phái Cao Đài, Hòa Hảo để che mắt địch. 

Ở miền Tây Nam Bộ, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức hai đội vũ 
trang mang tên “đại đội Ngô Văn Sơ” và “đại đội Đinh Tiên 
Hoàng”, mỗi đội có trên dưới một trăm người, gồm toàn đang 
viên, trang bị vài chục khẩu súng. Các Tỉnh ủy Rạch Giá, Vĩnh 
Long, Cần Thơ, Sóc Trăng tổ chức ra một số đội vú trang, mỗi 
đội có 20 đến 40 người!. Cán bộ, chiến sĩ các đội vũ trang này 
được tỉnh ủy phân công về các xã, ấp ở vùng ven căn cứ để xây 
dựng cơ sở, cùng nhân dân sản xuất, hướng dẫn nhân dân đấu 
tranh với địch. Các đội thường tổ chức sinh hoạt và học tập vào 
ban đêm theo định kỳ. Mỗi đội đều có thể tập trung, phân tán 
nhanh chóng khi có chỉ thị của tính úy. 

Ở căn cứ Đồng Tháp Mười, Liên tỉnh ủy miền Trung Nam Bộ 
tập trung 150 cán bộ, đảng viên đang hoạt động trong lực lượng vũ 
trang Bình Xuyên và giáo phái Hòa Hảo, tuyển thêm một số thanh 
niên địa phương thanh lập hai đơn vị vu trang tập trung mang tên 
tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 4 Bình Xuyên. Các tính Long An, Châu 
Đốc cũng tổ chức những đội vũ trang của tỉnh mang tên “tiểu 
đoàn Phước Dư”, “tiểu đoàn Dư Quang”, “tiểu đoàn Đinh Bộ 
Lĩnh”... Có đội lên tới gần trăm người trang bị vài chục khẩu súng. 


1. Tỉnh Rạch Giá có bốn đội mang tên các tiểu đoàn Đinh Tiên 
Hoàng, Ngô Văn Sơ, Thanh Long, Thất Sơn. 
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Các đội vũ trang này hoạt động phân tán, xây dựng cơ sở chính trị 
trong nhân dân ở các tỉnh Kiến Phong, Kiến Tường. Một số đội mở 
rộng địa bàn hoạt động xuống vùng bắc đường số 4, tỉnh Mỹ Tho. 

Ở các căn cứ miễn Đông Nam Bộ, các tỉnh ủy Tây Ninh, Biên 
Hòa, Thủ Dâu Một, Bà Rịa, Gia Định tổ chức một số đội vũ trang 
cách mạng, mỗi đội có trên dưới 50 người. Các đội đa lập ra nhưng 
khu vực sản xuất và khai thác lâm sản ở Trảng Bàng, Long Thành, 
Long Nguyên, Hát Dịch, Suối Linh, Ma Đà..., để duy trì lực lượng. 
Giữa năm 1956, theo chi thị của Liên tỉnh ủy miền Đông, chỉ bộ 
đảng trong nhà tủ Biên Hòa đã tổ chức cho 600 cần bộ và đồng 
bào yêu nước đang bị địch giam giữ vượt ngục. Một số được bổ 
sung vào các đội vũ trang ở chiến khu Ð và các khu căn cứ Long 
Thanh, Hát Dịch... 

Tại các căn cứ kháng chiến cũ ở Tây Nguyên và vùng rừng núi 
phía tây các tính Trung Bộ, nhiều cán bộ, đảng viên đã cùng với 
đồng bào các dân tộc dựa vào tập quán tự vũ trang bảo vệ buôn 
rấy của nhân dân để duy trì các cuộc đấu tranh chính trị có vũ 
trang tự vệ, giứ quyển làm chủ như ở Trà Bồng, Ba Tơ (Quảng 
Ngãi), Vĩnh Thạnh, An Lao, Vân Canh (Bình Định), Thổ Lô, Ma Dú 
(Phú Yên), Hòn Ròn, Cây Dầu (Khánh Hòa), Tân Túc, Tung Bủng, 
Đoàn, Soáp, Đắc Uy (Công Tum), Bác Ái (Ninh Thuận)... 

Các đội vú trang được duy trì tại các căn cứ trong những 
năm cách mạng miền Nam chuyển tử đấu tranh vũ trang sang 
đấu tranh chính trị là cơ sở đầu tiên để khôi phục và phát triển 
lực lượng vũ trang cách mạng ở miền Nam trong những năm sau. 

Tháng 3 năm 1955, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 2) 
họp Hội nghị lần thứ 7 tại thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
và đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư Đảng chủ trì hội nghị. 
Tiếp đó, tháng 8 năm 1955, Trung ương Đăng họp Hội nghị lần 
thứ 8. 

Căn cứ vào diễn biến tình hình đất nước từ sau khi Hiệp định 
Giơ-ne-vơ được ký kết. Trung ương Đảng một lần nưa khẳng định: 
kẻ thù cụ thể, trước mắt, nguy hiểm nhất của nhân dân ta là đế 
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quốc My và bè lũ tay sai của chúng. “Mục tiêu đấu tranh trước 
mắt của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trên ca hai miền Nam- 
Bắc là hòa bình, thống nhất, độc lập và đân chu. Cuộc đấu tranh 
ấy se lâu dài, gian khổ nhưng nhất định thắng lợi”Ì. 

“Muốn làm tròn nhiệm vụ to lớn ấy, chúng ta phải có lực 
lượng. Để có lực lượng phải ra sức củng cố miên Bắc, đưa miền 
Bác tiến dần từng bước lên chủ nghĩa xã hội; phải giữ vững và đẩy 
mạnh cuộc đấu tranh chính trị ở miền Nam”Ê. Trung ương Đảng 
nhấn mạnh: “Xây dựng quân đội nhân dân hùng mạnh, củng cố 
quốc phòng trong hòa binh là một trong nhưng công tác chủ yếu 
để tăng cường lực lượng cách mạng”. 

Tháng 4 năm 1956, trong diễn văn bế mạc Hội nghị lần thứ 9 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: 


“Trong khi nhận định có khả năng thực hiện thống nhất bằng 
phương pháp hòa bình ở Việt Nam ta, chúng ta cần phải luôn luôn 
nhớ rằng kẻ thù của nhân dân ta là đế quốc My và bọn tay sai của 
chúng còn chiếm giữ một nửa đất nước ta và chúng đang chuẩn bị 
chiến tranh. Vì vậy, chúng ta cần phải luôn luôn nắm vững ngọn 
cờ hòa bình, nhưng đồng thời phải luôn luôn nâng cao đề phòng và 
cảnh giác”3 

Người khẳng định vị trí quyết định của miên Bắc trong cuộc 
đấu tranh mới của dân tộc: “Muốn dựng ngôi nhà tốt thì phải xây 
NỀN cho thật vững. Muốn cây được mạnh, lá được tươi, hoa được 
đẹp, quả được tốt thì phải ra sức chăm sóc, vun xới, GỐC cây. 


_ Miền Bắc là cái NỀN, cái GỐC của cuộc đấu tranh hoàn thành 
giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà, cho nên mọi việc chúng 


1. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 
tháng 3 năm 1955. 

2, 3. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 
tháng 8 năm 1955. 

4. Hồ Chí Minh Toàn tập, t. 7, Nhà xuất bản Sự Thật, H., 1987, tr. Đ47. 
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ta làm ơ miền Bắc đều nhằm tăng cường lực lượng của miền Bắc 
và miễn Nam"Ì, 

Cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân ta trên hai miền 
Nam-Báắc đã chuyển sang một giai đoạn mới. Nghị quyết Hội nghị 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6, 7, 8 và chỉ thị của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ kẻ thù mới, vạch ra nhưng vấn đề 
cơ ban về đường lối, nhiệm vụ cách mạng, làm phương hướng phấn 
đấu cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. 

Trong hai năm 1955-1956, quân đội ta đã thực hiện tốt “nhiệm 
vụ một đội quân chiến đấu và đội quân công tác”2, đồng thời đã 
hoàn thành việc chấn chỉnh tổ chức, sắp xếp lại lực lượng. Từ một 
quân đội hoạt động phân tán, làm nhiệm vụ chiến đấu trên chiến 
trường ba nước Đông Dương, quân đội ta đa bước đầu được tập 
trung, thống nhất về tổ chức, chi huy và trang bị. Đó là những cơ 
sở rất quan trọng để quân đội ta bước vào xây dựng chính quy, 
hiện đại trong điều kiện miền Bắc có hòa bình sẵn sàng đáp ứng 
các yêu cầu nhiệm vụ mới của cách mạng. 


H 


QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN BƯỚC VÀO XÂY DỰNG CHÍNH QUY, 
HIỆN ĐẠI. DUY TRĨ CÁC ĐỘI VŨ TRANG Ở MIỄN NAM 


Bước sang năm 1957, cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân 
ta trên hai miền Nam - Bắc có những chuyển biến mới. 


1. Hồ Chí Minh, Thư gưi cán bộ miền Nam tập kết ở miền Bắc, ngày 
19 tháng 6 năm 1956. 


2. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đang 
tháng 3 năm 1951. 
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Ở miền Bắc, kế hoạch khôi phục kinh tế căn bản hoàn thành. 
Công tác sưa sai trong cai cách ruộng đất thu được kết quá tốt. 
Tình hình xã hội và đời sống nhân dân ổn định. Sự nghiệp quốc 
phòng được cúng cố một bước quan trọng. Tử năm 1958, nhân dân 
miền Bác bước vào kế hoạch ba năm cải tạo kinh tế, phát triển văn 
hóa (1958 - 1960). 

Ở miền Nam, sau khi thiết lập được bộ máy thống trị tử trung 
ương đến cơ sơ, My - Diệm công khai xé bỏ Hiệp định Giơ-ne-vơ, cự 
tuyệt hiệp thương với Chính phú Việt Nam dân chu cộng hòa để 
tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Tháng 3 năm 1956, ngụy quyền 
Diệm tiến hành tuyển cư riêng re, hợp pháp hóa chính quyền tay sai, 
đặt miền Nam Việt Nam dưới sự bảo hộ của khối quân sự Đông 
Nam Á (SEATO). Chúng tuyên bố “tố cộng, diệt cộng” là quốc sách, 
khung bố dã man các đảng viên cộng sản, những người yêu nước 
tham gia kháng chiến chống Pháp, nhứng người có cam tỉnh với 
cách mạng, không đồng tình với hành động bán nước, làm tay sai 
cho đế quốc Mỹ, chia cắt đất nước và chia re dân tộc. 

Tình hinh đó đặt ra nhứng yêu cầu mới đối với công cuộc xây 
dựng, tăng cường sức mạnh chiến đấu cua quân đội. 

Tháng 3 năm 1957, Hội nghị lần thứ 12 (mở rộng) Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng họp tại thủ đô Hà Nội. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 
Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng đọc báo cáo của Bộ 
Chính trị về “Tích cực xây dựng quân đội, cúng cố quốc phòng”. 

Trung ương Đảng đề ra nhiệm vụ của quân đội nhân dân trong 
giai đoạn mới là, bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
miền Bác, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu xâm lược của chủ nghĩa 
đế quốc, chủ yếu là đế quốc My và bè lu tay sai, thực hiện thống 
nhất, hoàn thành độc lập, dân chủ trong cả nước. 

Muốn thực hiện được nhiệm vụ đó, phải “tích cực xây dựng 
quân đội nhân dân hùng mạnh, tiến dần tửng bước lên chính quy, 
hiện đại”! 


1. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 (mở rộng) Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, tháng 3 năm 1987. 
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Đây là một sự nghiệp to lớn, có quan hệ trực tiếp đến sự an 
toàn của quốc gia, độc lập và chủ quyên của Tổ quốc, đến đời sống 
hòa bình và hạnh phúc của nhân dân và tiên đổ phát triển của 
cách mạng. Các cấp bộ đang, các cơ quan chính quyền, các đoàn 
thể nhân dân cân nhận thức đẩy đủ ý nghĩa quan trọng và tính 
chất khẩn trương cua việc xây dựng quân đội, cúng cố quốc phòng, 
xác định ro đây là nhiệm vụ của toàn Đang, toàn dân. 

Đối với quân đội, cần giáo dục, nâng cao trình độ giác ngộ cách 
mạng, làm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ quán triệt sâu sắc nhiệm vụ 
cách mạng và nhiệm vụ quân đội trong giai đoạn mới, hiểu rõ mục 
tiêu phấn đấu của Đảng ta và của nhân dân ta không phải chỉ là 
độc lập, thống nhất và.dân chủ mà còn là chủ nghĩa xã hội. 

Về xây dựng quân đội chính quy, biện đại, Trung ương Đảng 
chỉ ró: 

Thực hiện chính quy hóa nhằm thống nhất quân đội về mọi 
mặt, chủ yếu là thống nhất chỉ huy, biên chế, huấn luyện, chế độ, 
ky luật, thích hợp với yêu cầu của chiến tranh hiện đại. 

Thực hiện hiện đại hóa nhằm từng bước trang bị cho quân đội 
các loại vu khí và phương tiện hiện đại, rèn luyện con người nắm 
vưng khoa học ky thuật hiện đại, đưa quân đội ta từ một quân đội 
đơn thuần bộ binh đến một quân dội gồm nhiều quân chủng và 
binh chủng. 

Trong tỉnh hình kinh tế của đất nước chưa phát triển, việc 
hiện đại hóa cua quân đội ta dựa một phần quan trọng vào sự giúp 
đỡ của Liên Xô, Trung Quốc và các nước xa hội chủ nghĩa anh em. 

Trung ương Đảng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao trình độ sẵn 
sàrz chiến đấu của quân đội, làm cho quân đội ta dù ở trình độ 
nào, tỉnh thế nào cúng luôn luôn sẵn sàng chiến đấu. 

Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước và của quân đội, 
Trung ương Đảng chủ trương xây dựng lực lượng thường trực 
mạnh, có số lượng thích hợp và chất lượng cao, xây dựng lực lượng 
hậu bị hùng hậu, phát triển đến phạm vi toàn dân, trên cơ sở thực 
hiện chế độ nghĩa vụ quân sự. 
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Phân tích tình hình, nhiệm vụ cách mạng và nhiệm vụ quân sự 
trong giai đoạn mới, Trung ương Đảng nêu rõ nhiệm vụ xây dựng 
quân đội cách mạng, chính quy, hiện đại phải kết hợp chặt chẽ với 
nhiệm vụ củng cố xây dựng hậu phương; cúng cố quốc phòng phải 
kết hợp chặt che với xây dựng kỉnh tế. 

Nhận định về nhứng hạn chế của quân đội ta, của nền kinh tế 
nước ta, về nhưng đặc điểm địa hình, thời tiết và căn cứ vào nhiệm 
vụ cách mạng, nhiệm vụ của quân đội, vào khả năng giúp đỡ của 
các nước anh em, Trung ương Đảng đề ra phương châm “tích cực 
xây dựng quân đội tiến dần tửng bước vưng chắc lên chính quy, 
hiện đại”. Trong khi thực hiện phải chống tư tưởng nóng vội, thoát 
ly thực tế. Nhưng phải hết sức cố gắng tranh thủ thời gian vi âm 
mưu của địch rất thâm độc, đòi hỏi của tình hình rất cấp thiết, 
nhiệm vụ xây dựng quân đội rất khẩn trương và nặng nề. 

Nhưng quan điểm cơ bản về xây dựng quân đội, củng cố quốc 
phòng trong giai đoạn cách mạng mới được Hội nghị lần thứ 12 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề ra, đánh dấu bước phát triển 
mới về lý luận quân sự nói chung và lý luận xây dựng lực lượng vũ: 
trang cách mạng nói riêng của Đảng ta. Nhứng quan điểm đó đã 
hoàn chính thêm một bước những vấn đề lý luận về xây dựng quân 
đội nhân dân và củng cố nền quốc phòng toàn dân được vạch ra từ 
nghị quyết về Đội tự vệ của Đại hội lần thứ nhất của Đăng (năm 
1935), nghị quyết Hội nghị quân sự Bắc Kỳ (năm 194ð) và các 
nghị quyết quân sự của Đăng trong thời kỳ kháng chiến chống 
thực dân Pháp và can thiệp My (1945 — 1954). 

Nghị quyết Hội nghị lân thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng chỉ rõ phương hướng, mục tiêu cho quân đội ta xây dựng 
nâng cao sức mạnh chiến đấu và trình độ sẵn sàng chiến đấu trong 
nhứng năm miền Bắc có hòa bình, thiết thực chuẩn bị cho cuộc 
chiến tranh quy mô lớn chống Mỹ, cứu nước. 

Cũng tại Hội nghị lần thứ 12 (tháng 3 năm 1957), Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng đã phê chuẩn kế hoạch xây dựng quân đội, 
cúng cố quốc phỏng trong ð năm (1955 - 1959). Kế hoạch do Bộ 
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Tổng Tham mưu và các tổng cục chuẩn bị từ năm 1955 dưới sự 
chỉ đạo trực tiếp của Tổng Quân ủy, được Bộ Chính trị thông qua 
về nguyên tắc đầu năm 1956. 

Kế hoạch đề ra nhiệm vụ xây dựng quân đội trong 5 năm (1955— 
1959) là xây dựng một lục quân chính quy, tương đối hiện đại, đặt 
nhưng cơ sơ đầu tiên cho hai quân chủng Không quân và Hải quân; 
chuẩn bị điều kiện, để khi bước sang kế hoạch sau se hiện đại hóa 
quân đội trên một trình độ cao hơn. 

Những nội dung cụ thể về xây dựng quân đội được trình bày 
trong kế hoạch gồm: 

1. Tổ chức biên chế quân đội có tổng số quân thường trực đáp 
ứng được yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, phù hợp với số dân và khả 
năng ngân sách nhà nước. 

2. Cai tiến trang bị vũ khí nhằm tăng cường hóa lực và các 
phương tiện ky thuật, thay đổi một cách tương đối căn bản trang 
bị cho các sư đoàn bộ binh, giai quyết trang bị cho các binh chủng 
mới xây dựng. Chú trọng đào tạo nhân viên ky thuật, xây dựng kho 
tàng và cơ sở sửa chưa, hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ biết cách giứ : 
Eìn-và sử dụng vú khí trang bị mới. 

3. Đẩy mạnh huấn luyện chính quy trên cả bốn mặt quân sự, 
chính trị, văn hóa, và thể lực. Đây là một công tác trung tâm lâu 

đài và thường xuyên của việc xây dụng quân đội trong hòa bình. 

4. Huấn luyện cán bộ là khâu trung tâm của công tác huấn luyện 
bộ đội. Đi đôi với huấn luyện tại chức, tổ chức cho cán bộ chỉ huy 
các cấp của các quân chúng, binh chúng về căn bản được học qua 
các trường bổ túc và.một phần qua các trường đào tạo nhằm đáp 
ứng yêu cầu lãnh đạo và chỉ huy bộ đội hoàn thành mọi nhiệm vụ. 

õ. Thực hiện các điều lệnh chưng của quân đội gồm điều lệnh 
đội ngủ, điều lệnh cảnh vệ, điều lệth nội vụ, điều lệnh kỷ luật. Xúc 
tiến nghiên cứu biên soạn điều lệnh chiến đấu và các điều lệ công 
tác chính trị, công tác tham mưu, công tác hậu cần. Thực hiện bốn 
chế độ lớn trong quân đội là nghĩa vụ quân sự, phục vụ của sĩ 
quan, tiền lương, khen thương. 
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6. Kiện toàn cơ quan tham mưu các cấp, nhất là Bộ Tổng 
Tham mưu và cơ quan tham mưu quân khu, sư đoàn. Xây dựng các 
cơ quan tham mưu của quân đội ta có đủ trinh độ tổ chức, huấn 
luyện, chỉ huy một quân đội do nhiều binh chúng hợp thành. 

7. Xây dựng và nâng cao cơ sở vật chất trong quân đội lên 
chính quy và tương đối hiện đại. Gần liền việc kiện toàn tổ chức cơ 
quan hậu cần các cấp với việc bao đảm mọi nhu cầu vật chất cho 
kế hoạch xây dựng quân đội và chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. 

8. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và công tác chính trị. Đây 
là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng bậc nhất, có tác dụng quyết 
định trong việc xây dựng quân đội chính quy, hiện đại. Coi trọng 
xây dựng các đảng bộ cơ sở. Thực hiện chế độ thủ trương phân 
công phụ trách dưới sự lãnh đạo tập thể và thống nhất của đảng 
ủy. Công tác chính trị phải nhằm nâng cao giác ngộ xã hội chủ 
nghĩa, nâng cao ý chí chiến đấu của quân đội, xây dựng sự nhất trí 
trong toàn quân về tư tưởng và hành động trong việc thực hiện kế 
hoạch xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, sẵn sàng chiến đấu. 
Công tác chính trị phải đi sâu vào chiến thuật, ky thuật, chấp hành 
điều lệnh, nghiệp vụ, chuyên môn. 

Kế hoạch quân sự ð năm lần thứ nhất (1955 - 1959) còn đề ra 
nhưng công tác cụ thể nhằm tăng cường phòng thủ và chuẩn bị 
chiến đấu như nâng cao trinh độ sẵn sàng chiến đấu của các đơn 
vị làm nhiệm vụ ở vùng biên giới, giới tuyến quân sự tạm thời, bờ 
biển (tuyến 1) và các đơn vị phòng không, các công tác tình báo, 
xây dựng công trình quốc phòng, đường sá, sửa chứa các sân bay, 
nghiên cứu xây dựng các căn cứ hải quân, xây dựng hệ thống 
thông tỉn chỉ huy quân sự... | 

Ngân sách quốc phòng trong ð năm 1955 - 1959 và kế hoạch 
phân phối, sử dụng ngân sách được Trung ương Đảng phê duyệt. 

Hơn hai năm sau khi miền Bắc được giải phóng, Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng đã họp, ra nghị quyết chuyên đề về xây 
dựng quân đội, cúng cố quốc phòng, thông qua kế hoạch ð năm xây 
dựng quân đội. Đây là một sự kiện lớn, thể hiện sự quan tâm lãnh 
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đạo chặt che của Đảng với quân đội. Đối với quân đội ta, đây là lần 
đầu tiên kể từ ngày thành lập, được xây dựng theo một kế hoạch 
dài hạn và trong điều kiện có hòa bình. Kế hoạch xác định những 
nội dung cơ bản, toàn diện, vạch ra chương trình cụ thể trong bước 
đi đầu tiên của quân đội ta trên con đường xây dựng chính quy, 
hiện đại. Đây là một vấn để mới đối với Đăng ta, nhân dân và quân 
đội ta. “Nó không phải chỉ là vấn để quân sự mà còn là vấn đề 
chính trị, kinh tế, khoa học. Nó đòi hỏi một sự cố gắng liên tục và 
tích cực của toàn quân và toàn dân”, 

Tháng ð năm 1957, quân đội ta bước vào đợt sinh hoạt chính 
trị học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng về xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng. 

Nhiệm vụ đợt sinh hoạt chính trị là: “Trên cơ sơ cúng cố vai 
trò lanh đạo của Đảng trong quân đội, quán triệt thêm một bước 
trong toàn quân nhiệm vụ và đường lối cách mạng của Đang trong 
giai đoạn mới, cụ thể là đường lối xây dựng miền Bác trong thời kỳ 
quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội và đường lối đấu tranh thống nhất 
nước nhà, đồng thời quán triệt thêm một bước nhiệm vụ và 
phương châm xây dựng quân đội, tăng cường giáo dục chính sách 
và thời sự cho quân đội" z 

Vào thời gian này, “Do ảnh hướng của những sai lâm trong 
công tác cải cách ruộng đất và chính đốn tổ chức, có cán bộ, chiến 
sĩ trong khi nhận xét vấn đề thường thiếu cân nhắc để phân biệt 
một cách đúng đắn cái đúng và cái sai, ưu điểm và khuyết điểm; 
sự đấu tranh nội bộ để phân rõ cái đúng và cái sai cũng dè dặt, 
yếu ớt”. Một số cán bộ, chiến sĩ “chưa nhận rõ và dứt khoát 
nhiệm vụ hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở 
miên Nam là một cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ 
nhưng nhất định thắng lợi, chưa nhận rõ nhiệm vụ xây dựng miền 
Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xa hội là một cuộc chuyển biến cách 


1, 2, 3. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, tháng 3 năm 1957. : 
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mạng to lớn, đòi hỏi một sự phấn đấu liên tục và tích cực, chưa 
thấy hết nhứng khó khăn cần phải khắc phục. Đối với nhiệm vụ 
xây dựng quân đội tiến lên chính quy, hiện đại có biểu hiện tự do 
tan mạn, thiếu tổ chức và ký luật, hiện tượng máy móc, giáo điều 
hoặc bảo thú. Nhứng hiện tượng tư tương và nhận thức nói trên 
đã ảnh hưởng đến tỉnh thần đoàn kết, phấn khởi trong bộ đội” 

Lớp học đầu tiên cho cán bộ cao cấp toàn quân và cán bộ trung 
cấp thuộc các cơ quan Bộ Quốc phòng được tổ chức tại Hà Nội do 
Tổng Quân uy trực tiếp chỉ đạo. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng, Bí thư Tổng Quân úy, Bộ trưởng Quốc 
phòng đa phổ biến Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành 
Trung ương Đang và nhiệm vụ, phương châm xây dựng quân đội 
trong giai đoạn mới. 

Đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tổng Quân ủy, Chủ nhiệm 
Tổng cục Chính trị giới thiệu tài liệu “Nâng cao giác ngộ xa hội 
chủ nghĩa, chống chủ nghĩa cá nhân”, nêu cao bản chất cách mạng 
và truyền thống tốt đẹp cua quân đội, phê phán những ảnh hưởng 
tư tưởng tư sản và biểu hiện tư tưởng tiểu tư sản, để phòng và 
khắc phục tư tưởng hòa bình, lơi lỏng ý chí chiến đấu, suy tính cá 
nhân, công thần kiêu ngạo. 

Cuối khóa học, cán bộ ta rất vui mừng được Bác Hồ đến thăm 
va nói chuyện. 

Bác nói: “Thơi gian nghiên cứu vửa qua các chú đa hoàn toàn 
nhất trí với Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, đó là điều rất tốt. Trong hội nghị, Tổng Quân 
uy đa tự phê bình thành khẩn, cán bộ phê bình tốt và tự phê 
bình bước đầu tốt. Các chú đa phê phán và phân biệt rõ cái gì 
sai, cái gì đúng, kiếm điểm ưu điểm, khuyết điểm trong một số 


1. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 
tháng 3 năm 1957. “ải 
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công tác lớn, liên hệ thấy rõ nhưng tư tưởng tốt và tư tương sai 
lâm của bản thân, hiểu rõ hơn nhiệm vụ xây dựng quân đội. Do 
đó mà cúng cố lập trường tư tương, tăng cường đoàn kết nhất trĩ 
trên với dưới, dưới với trên. Đó là nhưng thành tích mà các chú 
cần phát triển”.! 

Bác kêu gọi cán bộ quân đội “cố gắng giúp Đang, Chính phú và 
quân đội giải quyết khó khăn, phát huy thuận lợi... để cao trách 
nhiệm, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng quân đội, trước 


mắt là hoàn thành tốt đợt sinh hoạt chính trị cho cán bộ sơ cấp và 


chiến sĩ”Š. 


Hè thu năm 1957, cán bộ trung cấp, sơ cấp và chiến sĩ toàn 
quân bước vào đợt sinh hoạt chính trị học tập Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đang. “Qua học tập, cán 
bộ, chiến sĩ được giác ngộ bước đầu về chủ nghĩa xã hội. Tư tương 
vô san đã phản công và tiến công toàn diện, triệt để tư tưởng tư 
sôn, tẩy trừ tư tưởng phong kiến. Một số cán bộ mắc sai lâm đa 
tinh ngộ. Nhứng ke cơ hội hoặc mang tư tương đối địch với Đảng 
đã dần dần tự lột mặt nạ””. Trong bước ngoặt đi lên của cách 
mạng và của quân đội, trận địa chính trị, tư tương trong quân đội 
đa được giữ vưng. Toàn quân đoàn kết nhất trí xung quanh Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng, kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đang, 
bảo vệ các nguyên tắc xây dựng quân đội. 

Tiếp theo thắng lợi to lớn cua đợt sinh hoạt chính trị năm 
1957, trong hai năm 1958-1959, quân đội ta mỡ nhiều đợt học tập 
nhằm tiếp tục nâng cao trinh độ giác ngộ xa hội chu nghĩa, quán 
triệt đường lối, nhiệm vụ chính trị và quân sự của Đảng. Các vấn 
để lý luận cơ ban của chủ nghĩa Mác-Lê-nin như triết học, kinh tế 
chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học được đưa vào chương 


1, 2. Hồ Chí Minh, Huấn thị trong lớp chỉnh huấn cán bộ trung cao 
cấp cua Bộ Quốc phòng, tháng 5 năm 1957. 


3. Tổng cục Chính trị, Báo cáo tại Hội nghị Tổng Quân ủy (mở rộng) 
tháng 3 năm 1959, Lưu trư Bộ Quốc phòng, Hồ sơ 235/QUTU. 


40 


trình học tập của các trường trong quân đội. Cán bộ cấp trung đội 
trơ lên được học tập tại chức chú nghĩa duy vật lịch sư. Nhờ hiểu 
biết lý luận và phương pháp tư tương đúng đắn, trinh độ giác ngộ 
chính trị của cán bộ quân đội được nâng lên một bước rõ rệt. 

Tháng 12 năm 1957, tại Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành 
Trung ương Đang, Chu tịch Hồ Chí Minh đã đọc báo cáo quan 
trọng. Lần đầu tiên Người chỉ rõ hai chiến lược cách mạng, mối 
quan hệ khăng khít giưa hai nhiệm vụ cách mạng. 

Người nói: “Ta đang đồng thời tiến hành hai chiến lược cách 
mạng: cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xa hội 
chủ nghĩa. Hai nhiệm vụ cách mạng nói trên đều quan trọng, coi 
nhẹ một nhiệm vụ nào cũng đều sai lầm. Tuy vậy, nhiệm vụ cúng 
cố miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã hội có tính chất quyết định 
cho toàn bộ thắng lợi của cách mạng trong giai đoạn mới. Miền 
Bác có được cung cố và tiến lên chủ nghĩa xa hội thì ta mới có cơ 
sở vưng chắc báo đảm thắng lợi cho cuộc đấu tranh thực hiện 
thống nhất nước nhà. Ngược lại, lực lượng cách mạng ở miền Nam 
được duy trì và phát triển thì đó là nhân tố trực tiếp quyết định 
thắng lợi của cuộc đấu tranh cách mạng ở miền Nam. Đồng thời là 
hậu thuẫn mạnh me cho sự nghiệp giữ vưng hòa binh, cúng cố 
miền Bác”, 

Vận dụng đúng đắn chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào hoàn cảnh cụ 
thể của nước ta trong tình hình mới, Ban Chấp hành Trung ương 
Đang và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra đường lối tiến hành 
đồng thời cách mạng xa hội chu nghĩa ở miền Bắc và cách mạng 
dân tộc dân chu nhân dân ơ miền Nam, giương cao ngọn cờ độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xa hội. Đó là mục tiêu chiến đấu của quân đội 
ta, chi đạo toàn bộ công cuộc xây dựng và chiến đấu cưa quân đội 
ta trong giai đoạn mới. 


1. Hồ Chí Minh, Báo cáo tại Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, tháng 12 năm 1957. 
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Tư năm 1958, miễn Bắc nước ta bước vào cai tạo và xây dựng 
chủ nghĩa xa hội, thực hiện cuộc cách mạng sâu sắc nhất, triệt để 
nhất trong lịch sử. Chế độ người bóc lột người căn bản bị xóa bỏ. 
Quan hệ san xuất mới với hai hình thức sở hưứu nhà nước và sở 
hưu tập thể vê tư liệu sản xuất được thiết lập. Cơ sở vật chất ky 
thuật của chủ nghĩa xã hội bước đầu được xây dựng. Hàng nghìn 
cán bộ, chiến sĩ quân đội được Đảng cử về nông thôn giải thích 
đường lối tập thể hóa nông nghiệp. Có đơn vị dùng tiền tăng gia 
san xuất và nhiều cán bộ, chiến sĩ dùng tiên tiết kiệm của mình 
mua nông cụ úng hộ hợp tác xa. Ngày thành lập hợp tác xã nông 
nghiệp trở thành ngày hội lớn ở nông thôn miền Bắc. 

Trung tuần tháng 3 năm 1958, Tổng Quân ủy quyết định điều 
chinh kế hoạch xây dựng quân đội, tăng thời gian thực hiện kế 
hoạch thêm một năm (đến năm 1960) cho phù hợp với kế hoạch ba 
năm cải tạo, phát triển kinh tế và văn hóa của Nhà nước 
(1958-1960), đẩy nhanh tiến độ xây dựng quân đội về mọi mặt. 
Nhưng nội dung lớn được điều chính trong kế hoạch gồm : 

1. Giảm bớt tổng quân số, cải tiến trang bị, vũ khí, xây dựng 
các đơn vị binh chúng, thực hiện các chế độ chính quy để đến năm 
1960 xây dựng được một lục quân chính quy, tương đối hiện đại. 
Đồng thời tận dụng khả năng của quân đội trong việc xây dựng 
kinh tế. 


2. Xúc tiến việc đào tạo cán bộ, xây dựng các nhà trường quân 
sự. 

3. Đẩy mạnh công tác huấn luyện và nghiên cứu khoa học quân 
sự. 

Kế hoạch để ra những biện pháp cụ thể nhằm tăng cường 
phòng thủ miền Bác, chuẩn bị đối phó khi xảy ra chiến tranh, xây 
dựng căn cứ địa tây Bắc và miền lầy Khu 4, tích cực xây dựng lực 
lượng hậu bị. 

Ngày 20 tháng 3 năm 1958, Tổng Quân ủy triệu tập hội nghị 
cán bộ cao cấp toàn quân, phổ biến những vấn đề điều chính trong 
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kế hoạch xây dựng quân đội. Chu tịch Hồ Chí Minh đến thăm và 
nói chuyện với hội nghị. Người chỉ thị cho quân đội hai nhiệm vụ 
trước mắt: 

“Một là, xây dựng quân đội ngày cảng hùng mạnh và sẵn sàng 
chiến đấu để giử gìn hòa binh, bảo vệ đất nước, bảo vệ công cuộc 
xây dựng chư nghĩa xã hội ở miền Bắc và làm hậu thuẫn cho cuộc 
đấu tranh thống nhất nước nhà. Nhiệm vụ đó bao gồm việc xây 
dựng quân đội thường trực và xây dựng lực lượng hậu bị. 

Hai là, tích cực tham gia sản xuất để góp phần xây dựng kinh 
tế, xây dựng và cúng cố hậu phương. 

Hai nhiệm vụ đó đều rất quan trọng, nhất trí và kết hợp chặt 
che với nhau vi đều nhằm làm cho quân đội ta ngày càng hùng 
mạnh và miền Bắc ngày càng vưng chắc". 

Ngày 21 tháng 3 năm 1958, Bộ Quốc phòng ra nghị định về tổ 
chức biên chế, trang bị của các bỉnh chúng trong lục quân và 
nhưng đơn vị đầu tiên của không quân, hải quân. 

Lục quân gồm các binh chúng: Bộ binh, Phòng không, Pháo 
binh, Công binh, Thông tin và một số đơn vị Thiết giáp, Vận tải, 
Phong hóa học. Đây là quân chúng chủ yếu của quân đội ta, là lực 
lượng quyết định giành thắng lợi trên chiến trường. 

Trong lục quân, bộ binh là binh chủng chủ yếu, được tổ chức 
lại thành bảy sư đoàn, sáu lứ đoàn và 12 trung đoàn độc lập, gồm 
93.000 người”. 

Lứ đoàn bộ binh biên chế 3.500 người, gồm bốn tiểu đoàn bộ 
binh, một tiểu đoàn pháo binh, một tiểu đoàn pháo cao xạ và các 
phân đội thông tin, công binh, phòng hóa học, trinh sát, vận tải, 
quân y. 


1. Hồ Chí Minh, Về đấu tranh uứ trang uò lực lượng uử trang nhân dân, 
Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1970, tr. 336. 

2. Bảy sư đoàn là 308, 312, 320, 304, 325, 324, 330. Báu lứ đoàn là 316, 
350, 305, 338, 335, 341. 12 trung đoàn độc lập là 19, 5 $6, ñ0, 53, 129, 148, 
238, 244, 2A6, 248, 271. 
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Sư đoàn bộ binh biên chế 8.689 người, gồm ba trung đoàn bộ 
binh, một trung đoàn pháo binh và các đơn vị bảo đảm, Hai phần 
ba súng bộ binh được đổi mới bằng súng trường CKC, tiểu liên AK, 
trung liên RPD, đại liên Coóc-ni-lốp bắn cùng cơ đạn và Ba-dô-ca 
40 do Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chú nghĩa anh em 
san xuất. Hoa lực một sư đoàn bộ binh vào năm 1960.tương đương 
toàn bộ hỏa lực của quân đội ta ở mặt trận Điện Biên Phủ năm 
1954. Với sức mạnh chiến đấu được tăng lên ro rệt, sư đoản và lư 
đoàn bộ binh là đơn vị chiến thuật của quân đội ta. 


Binh chúng Pháo binh, hóa lực chủ yếu của quân đội ta, do 
Bộ Tư lệnh Pháo binh chỉ huy, biên chế 17.500 người, gồm bốn lử 
đoàn lựu pháo 122 (364, 368, 374, 378), bốn trung đoàn pháo 
nòng dài 8ð và 122 (82, 14, 204, 208) bốn trung đoàn cao xạ 88 
và 57 (214, 218, 224, 228). Bên cạnh các đơn vị pháo dự bị cơ 
động của Bộ là các trung đoàn pháo bính, tiểu đoàn pháo cao xạ 
trực thuộc các quân khu, sư đoàn bộ binh. Tử pháo mang vác là 
chư yếu, bộ đội pháo binh được trang bị nhiều pháo cơ giới có 
tầm bắn xa và uy lực lớn hơn, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt 
về số lượng và chất lượng”. 


Bộ đội phòng không, hóa lực đất đối không chủ yếu của lục 
quân, do Bộ tư lệnh Phòng không trực thuộc Bộ Quốc phòng - 
Tổng tư lệnh chi huy, biên chế 7.500 người gồm sáu trung đoàn 
pháo cao xạ 57, 90 và 100 (210, 220, 230, 240, 250, 280), hai trung 
đoàn ra-đa P.8 (260, 290). Ngày 1 tháng 3 năm 1959, các đài ra-đa 
phát sóng canh giới bầu trời Tổ quốc. Ngày 1 tháng 3 trở thành 
ngày truyền thống của Binh chúng Ra-đa. 


1. Sư đoàn bộ binh được trang bị 6.645 súng bộ binh các loại. 200 khẩu 
pháo mặt đất và cối, 42 khẩu pháo và súng máy cao xạ, 281 ô tô vận tải và 
kéo pháo, 37 máy vô tuyến điện và nhiều khi tài khác. 

2. Tông số pháo cối của quân đội ta vào năm 1960 là 3.000 khẩu. Xe ô tô 
kéo pháo lả 2.000 chiếc. \ 


44 


Bộ đội thiết giáp thanh lập ngày ð tháng 10 năm 1959, với 
trung đoàn đầu tiên gồm 202 cán bộ, chiến sĩ, trang bị 35 xe tăng 
T.34 và 16 pháo tự hành 76 mi-li-mét (CAY.76) do Liên Xô sản 
xuất. Sự ra đời của bộ đội thiết giáp đánh dấu bước tiến mới về sức 
mạnh đột kích của quân đội ta. 

Bộ đội công binh, lực lượng bảo đảm chiến đấu của quân đội, 
do Cục Công binh chỉ huy, biên chế 4.500 người gồm hai trung 
đoàn xây dựng công trinh (229, 239) và hai trung đoàn cầu phà 
vượt sông (219, 249) trang bị 200 xe đặc chúng và một số cầu phà. 
Bên cạnh đó là các tiểu đoàn, đại đội công binh trực thuộc các 
quân khu, các sư đoàn, lứ đoàn bộ bỉnh. Sự phát triển của Binh 
chúng Công binh làm tăng đáng kể khả năng cơ động của các binh 
chúng trong lục quân. 

Bộ đội thông tin, lực lượng bảo đảm chỉ huy hiệp đồng chiến 
đấu của các lực lượng vũ trang do Cục Thông tin liên lạc chỉ huy, 
biên chế 3.000 người gồm trung đoàn thông tin 3032 có ba tiểu 
đoàn vô tuyến điện, hưu tuyến điện và xây dựng dây trần. Bên 
cạnh đó là các tiểu đoàn thông tin, đại đội tổng trạm thông tin 
trực thuộc các quân khu, sư đoàn. Sự ra đời của trung đoàn thông 
tin đầu tiên đánh dấu bước phát triển mới của ngành Thông tin 
liên lạc quân sự. 

Bộ đội phòng hóa biên chế 600 người gồm một tiểu đoàn độc 
lập trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu và tám phân đội phòng hóa học 
trực thuộc các sư đoàn bộ binh, được trang bị một số súng phun 
lưa, 214 xe đặc chúng, hơn 4.000 bộ mặt nạ, quần áo phòng độc. 
Đây là nhưng đơn vị đầu tiên thuộc Binh chúng Hóa học, binh 
chủng có nhiệm vụ cùng các lực lượng vũ trang và nhân dân 
phòng chống các loại vũ khí hóa học giết người hàng loạt của địch. 

Bộ đội vận tải biên chế 2.000 người, gồm ba trung đoàn ô tô 
vận tải (225, 235, 245) thuộc Tổng cục Hậu cần, trang bị 1.600 ô 


1. Phiên hiệu trung đoản 202. 
2. Sau đồi phiên hiệu là trung đoàn 205. 
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tô và một đội ca-nô vận tải đường sông. Bên cạnh đó là các tiểu 
đoàn, đại đội vận tai thuộc các quân khu, sư đoàn, lứ đoàn. 

Bộ đội không quân biên chế 2.000 người gồm trung đoàn 919 
không quân vận tải sử dụng 39 máy bay kiểu IL.14 và AN.2 do 
Liên Xô sản xuất và một số khung cán bộ, chiến sĩ của trung đoàn 
không quân chiến đấu đang học tập ở nước ngoài. Tháng l năm 
1959, Cục Không quân trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu được thành 
lập để tổ chức chỉ huy các cơ sở không quân và quản lý các sân 
bay. Đây là cơ sở đầu tiên để tiến lên xây dựng một quân chủng 
hiện đại của quân đội ta. 

Bộ đội hải quân biên chế 1.300 người, gồm hai đoàn tàu tuần 
tiếu ven biển (130, 135) sử dụng bốn tàu trọng tải 50 tấn và 24 
tàu trọng tải 79 tấn trang bị pháo 40 và 20 củng phương tiện 
ra-đa. Tháng l1 năm 1959, Cục Hải quân trực thuộc Bộ Tổng 
Tham mưu được thành lập để chỉ huy các đơn vị hải quân, quản 
lý các quân cảng. 

Như vậy là, trong thời kỳ thực hiện kế hoạch xây dựng quân 
đội, củng cố quốc phòng 5ð năm lần thứ nhất (1955 — 1960), quân 
đội ta đã phát triển một bước các thành phần binh chủng, tăng 
cường đáng kể hỏa lực, sức đột kích, khả năng cơ động của lục 
quân. Từ chỗ đơn thuần bộ binh, đến năm 1960, các binh chúng ky 
thuật đã chiếm 49% tổng số quân. 

Tháng 4 năm 1959, một số đơn vị bộ đội bảo vệ và bộ đội địa 
phương các tinh gồm 8.000 người được chuyển thành công an 
nhân dân vú trang do Bộ Công an quản lý, huấn luyện và chỉ huy. 

Bộ đội báo vệ gồm 4.500 người tổ chức thành 10 tiểu đoàn 
thuộc Bộ Tổng Tham mưu và các quân khu. 

Căn cứ vào yêu cầu phân chia chiến trường theo thế bố trí chiến 
lược chung và yêu cầu chỉ đạo xây dựng quân đội, Trung ương Đảng 
và Chính phủ quyết định chia miễn Bắc thành sáu quân khu: Quận 
khu Việt Bắc, Quân khu Đông Bắc, Quân khu Tây Bắc, Quân khu 
Hưu Ngạn, Quân khu Tả Ngạn và Quân khu 4. Trong thời bình, các 
quân khu chỉ đạo mọi công việc chuẩn bị tác chiến (bao gồm cả việc 
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xây dựng công sự quốc phòng), huấn luyện bộ đội và duy trì trật tự 
an ninh ở địa phương. Bộ Tư lệnh Quân khu là cơ quan quân sự cao 
nhất trên một địa bàn chiến lược, có nhiệm vụ thực hiện đường lối, 
nhiệm vụ quân sự của Trung ương và Tổng Quân ủy, Bộ Quốc 
phòng, lanh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng và xây dựng tiểm lực 
quân sự trong thời bình, chỉ đạo, chỉ huy các lực lượng vú trang trên 
địa bàn quân khu trong thời chiến. 

Các cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh, huyện, xã thống 
nhất tên gọi là tỉnh đội, huyện đội, xa đội. 

Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần, 
bộ tư lệnh các quân khu, binh chủng được tổ chức theo biểu biên 
chế mới, bảo đảm hiệu lực chỉ đạo, chỉ huy một quân đội gồm 
nhiều binh chủng hợp thành. Tổng cục Cán bộ được tổ chức lại 
thành Cục Cán bộ thuộc Tổng cục Chính trị. Tổng cục Quân huấn 
tổ chức lại thành Cục Quân huấn thuộc Bộ Tổng Tham mưu. 

Thực hiện tổ chức biên chế như trên là một cuộc phấn đấu liên 
tục của quân đội ta trong suốt ba năm 1958-1960. Với tổng số 
quân thích hợp (160.000 người), tổ chức hợp lý, trang bị được cải 
tiến, sức mạnh chiến đấu của quân đội ta được nâng lên một bước 
quan trọng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt, đồng thời đã 
hình thành cơ cấu tổ chức của một quân đội gồm nhiêu binh chủng 
hợp thành. 

Thực hiện chủ trương giảm số quân thường trực, tăng thêm lực 
lượng cho nhiệm vụ xây dựng kinh tế, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ đã 
được chuyển sang các cơ quan, xí nghiệp nhà nước”. Nhưng quân 
nhân lớn tuổi hoặc không đủ sức khỏe phục vụ lâu dài trong quân 


1. Quân khu Đông Bác có trung đoàn 248; Quân khu Tày Bác có lư đoản 
335 và trung đoàn. 148; Quân khu: Việt Bác có trung đoàn 246; Quân khu Ta 
Ngạn có sư đoàn 320 và các trung đoàn 19, 53; Quân khu 4 =6 hai sư đoàn 
324, 325 và trung đoàn 271; Đặc khu Vĩnh Linh có lư đoàn 341. 

2. Tử năm 1956 đến năm 1960, Đảng đã điều động 11.705 cán bộ quân 
đội ra các ngành kinh tế, văn hóa... trong đó có 67 cán bộ cao cấp, 1.484 cán 
bộ trung cấp, 10.154 cán bộ sơ cấp. 


47 


đội được phục viên hoặc chuyển ngành. Các quân khu, sư đoàn, lứ 
đoàn, trung đoàn độc lập còn thành lập nhưng đơn vị xây dựng 
doanh trại và xây dựng những công trình quốc phòng. Các đơn vị 
này trở thành nhưng đội công nhân quốc phòng, xây dựng được 
một số lượng khá lớn nhà làm việc, nhà ở, nhà để xe và pháo, 
trường huấn luyện, nhà an dương, bệnh viện, kho tàng... của quân 
- đội ta. 

Số quân ngoài biên chế của một số đơn vị! được tổ chức thành 
các tiểu đoàn, trung đoàn do Bộ Quốc phòng quan lý làm các 
đường giao thông chiến lược ở Tây Bác, tham gia xây dựng khu 
công nghiệp Việt Trì, Thái Nguyên, xây dựng 35 nông trường ở 
Điện Biên Phú, Mộc Châu, Yên Bái, Phú Thọ, Sơn Tây, Hòa Binh, 
Phát Diệm và miền tây các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. 
Trên mặt trận mới, các đơn vị đa phát huy truyền thống tốt đẹp 
của quân đội, tổ chức và quản lý lao động chặt che, đạt hiệu quả 
kinh tế cao. Các trung đoàn 98, 85, 83 làm đường ở Tây Bắc trở 
thành nhưng đơn vị câu đường giỏi. Cán bộ, chiến sĩ đi xây dựng 
các nông trường trở thành nhứng công nhân nông nghiệp xã hội 
chủ nghĩa và làm quân nhân dự bị của quân đội ta. Nhiều nông 
trường do quân đội ta xây dựng trong nhứng năm này đã trở thành 
vị trí trú quân, có nông trường là cơ sơ để xây dựng các binh trạm 
hậu cần trên tuyến đường chiến lược trong cuộc chiến tranh chống 
Mỹ, cứu nước. Tuy nhiên do không dự kiến sát sự phát triển của 
tình hình, khi chuyển một bộ phận lực lượng quân đội sang làm 
nhiệm vụ xây dựng kinh tế đa không giư lại đúng mức số cán bộ, 
chiến sĩ quen thuộc chiến trường miên Nam để chuẩn bị đội ngũ 
cán bộ đáp ứng sự phát triển của chiến tranh cách mạng miền 
Nam sau này. 

Để tăng cường sự lanh đạo của Đảng đối với quân đội, được Bộ 
Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng phê chuẩn, Tổng Quân 





1. Gồm các sư đoàn 316, 350, 335, 305, 338 sau khi chuyển thành lư 
đoàn và ba trung đoàn phòng thú bờ biển 269, 713, 242. 
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ủy đã ra những quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và các mối quan 
hệ của cơ quan Bộ Quốc phòng với các cơ quan của Trung ương 
Đảng và Chính phú. Đảng úy quân khu dưới sự chỉ đạo trực tiếp 
của Tổng Quân uy được thành lập. Nhiệm vụ, quyền hạn và các 
mối quan hệ của quân khu, tỉnh đội với các cấp bộ đảng và chính 
quyền địa phương cung được quy định rơ. 

Cuộc vận động “nâng cao giác ngộ xa hội chủ nghĩa, rèn luyện 
lập trường quan điểm giai cấp vô sản cho đăng viên” và “xây dựng 
chi bộ vững mạnh” được tiến hành trong quân đội. Đang viên được 
học tập các tài liệu “làm một người đảng viên tốt”, “nghĩa vụ vả 
quyền hạn của đảng viên”. chế độ tập trung dân chủ của Đảng 
“Công tác phát triển đảng được tiến hành tích cực, đều khắp theo 
phương châm thận trọng, lấy chất lượng làm chính. Tử năm 1954 
đến năm 1958, đảng bộ quân đội đã kết nạp được 35.000 đảng 
viên. Sau khi đã chuyển một số lớn cán bộ, đảng viên ra các cơ 
quan, xí nghiệp nhà nước và về địa phương, số lượng đảng viên 
trong quân đội vẫn chiếm tỷ lệ 30 đến 40% tổng số quân. Năm 
1957, bắt đầu tiến hành trong quân đội đại hội đảng bộ các cấp từ 
tiểu đoàn đến sư đoàn. Đây là một cuộc sinh hoạt chính trị sâu 
rộng nhằm thực hiện chế độ tập trung dân chủ, tăng cường sự 
lanh đạo toàn diện của các cấp ủy đảng, đẩy mạnh phê bình, tự 
phê bình, tăng cường công tác đảng —- công tác chính trị. Đoàn 
thanh niên lao động Việt Nam trong quân đội được tổ chức. Đến 
năm 1958, toàn quân có 3.000 chỉ đoàn, số lượng đoàn viên chiếm 
51% số cán bộ, chiến sĩ ơ lứa tuổi thanh niên. Được giáo dục, nâng 
cao trinh độ chính trị, ý thức tổ chức ky luật, được tập dượt trong 
công tác vận động quần chúng, các chi đoàn thanh niên lao động là 
đội xung kích trong mọi hoạt động xây dựng và chiến đấu của các 
đơn vị cơ sở trong quân đội. 


Tháng 11 năm 1958, Tổng Quân ủy triệu tập hội nghị chính ủy 
và chủ nhiệm chính trị toàn quân phổ biến bản dự thảo điều lệ công 
tác chính trị của Quân đội nhân dân Việt Nam. Điều lệ quy định 
tính chất, nhiệm vụ và nội dung chính của công tác chính trị, nhầm 
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tăng cường sự lanh đạo của Đảng đối với quân đội, xác định nhiệm 
vụ chức trách của cơ quan chính trị, làm cơ sở cho mọi hoạt động 
công tác đảng — công tác chính trị trong quân đội. 

Năm 1958, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Nguyễn Chí 
Thanh, Tổng cục Chính trị hoàn thành tổng kết công tác đang - 
công tác chính trị của quân đội trong thời kỳ kháng chiến chống 
Pháp. Công trình tổng kết khẳng định lịch sử xây dựng và chiến 
đấu của quân đội ta trước hết là lịch sử Đảng lanh đạo quân đội. 
Quá trình xây dựng, trương thành và chiến thắng của quân đội ta 
gắn liền với việc không ngừng cúng cố và tăng cường công tác 
đăng - công tác chính trị trong quân đội. Sự lanh đạo tuyệt đối 
của Đảng về các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức quyết định sự 
trưởng thành và chiến thắng của các lực lượng vũ trang. Sự lanh 
đạo ấy được thực hiện bằng đường lối chính trị, đường lối quân 
sự, thông qua một hệ thống tổ chức đảng trong quân đội và hệ 
thống công tác đảng - công tác chính trị chặt che. “Lấy dân chủ 
tập trung làm chế độ, lấy lãnh đạo tập thể làm nguyên tắc cao 
nhất của sự lãnh đạo của Đảng. Trong thời kỳ chiến tranh ác liệt 
cũng như trong hòa binh xây dựng quân đội tiến lên chính quy 
hiện đại, nguyên tắc đó phải được hết sức tôn trọng. Thực tế đa 
chứng minh nhờ thi hành nghiêm chính nguyên tắc đó nên chúng 
ta đã đoàn kết được nội bộ đang và trên cơ sơ đó đoàn kết được 
quân đội, chúng ta đã phát huy được trí tuệ của Đảng và của 
quần chúng, giảm bớt được chủ quan, phiến diện trong lanh đạo, 
tránh và ngăn chặn được tệ phát triển uy quyền cá nhân, độc 
đoán, vô chính phú”. Do đó, cần chăm lo xây dựng hệ thống 
đảng bộ quân đội vứng mạnh, trong sạch,.không ngừng tăng 


1. Tổng kết trên các mặt: công tác giáo dục chính trị lanh đạo tư tưởng, 
công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ, công tác bảo vệ, công tác dân vận, 
công tác địch vận, công tác chính trị chiến dịch, chiến đấu. 

2. Tổng cục Chính trị, Tổng kết công tác đăng - công tác chính trị của 
Quân đội nhân dân Việt Nam, Tài liệu xuất bản năm 1960, tr. 273. 


50 


cường ban chất giai cấp công nhân và truyền thống cách mạng 
của quân đội, làm cho quân đội trung thành với Tổ quốc, gắn bó 
máu thịt với nhân dân lao động, tuyệt đối phục tùng sự lanh đạo 
của Đảng, tôn trọng pháp luật Nhà nước, làm tròn chức năng 
công cụ sắc bén tin cậy của Nhà nước chuyên chính vô sản. Công 
tác chính trị trong quân đội lấy việc giáo dục chủ nghĩa 
Mác-Lê-nin và đường lối chính sách của Đảng làm nhiệm vụ cơ 
bản, làm tốt việc vận động cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm ký 
luật, chế độ, điều lệnh, đi sâu vào ky thuật, chiến thuật, góp phần 
chăm lo đời sống vật chất, tỉnh thần của bộ đội. 

Việc hoàn thành tổng kết công tác đảng - công tác chính trị và 
ban hành điều lệ công tác chính trị (dự thao) là nhứng sự kiện có 
ý nghĩa quan trọng, góp phần giứ vững nhưững nguyên tắc xây dựng 
quân đội cách mạng khi tiến lên chính quy, hiện đại, nâng cao 
trinh độ giác ngộ chính trị của cán bộ, chiến sĩ, thực hiện sự lãnh 
đạo tập thể, phát huy dân chủ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của 
quân đội trong sự nghiệp cách mạng xa hội chủ nghĩa và đấu tranh 
thống nhất nước nhà. 

Về nhiệm vụ xây dựng đội ngu cán bộ quân đội, Hội nghị lần 
thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định: “Xây dựng 
một đội ngủ cán bộ có trình độ cơ bản về chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, có trinh độ văn hóa, khoa học ky thuật nhất định, có tri 
thức về chiến thuật hiện đại và nắm vưng chiến thuật, ky thuật 
quân sự hiện đại”! Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của 
công cuộc xây dựng quân đội, khâu trọng tâm của công tác huấn 
luyện trong thời binh. 

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, quân đội ta đã 
xây dựng được một đội ngủ cán bộ tuyệt đối trung thanh với Đảng, 
được giác ngộ lý tương cách mạng, có kinh nghiệm chiến đấu. 
Nhưng do hoàn cảnh chiến đấu liên tục và khẩn trương, cán bộ 


1. Nghị quyết hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 
tháng 3 năm 1957. 
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quân đội ta chữa có điều kiện. học tập cơ bán về khoa học, nghệ 
thuậk-quân sự hiện đại, trình độ văn hóa còn thấp". 

- Baức sang giai đoạn mới, 'Tổng Quên ủy đã có chỉ thị vẻ nhiệm 
vụ sông tác cán bộ: “nắm vựng tiêu chuẩn đức tài, hết sức mạnh 
đẹa đề bạt cán bộ công nông, đồng thời cất nhắc thích đáng cán bộ 
cáo thành phẩn kháo đã được thứ thách, biếu hiện tiến bộ, trưng 
thành với cách mạng”^. Theo tinh thần chỉ thị này, trong thời gian 
6 năm. (tờ năm: 19ð6 đến năm 1960), quân đội ta đã đề bạt 32.636 
cán bộ lên một đến hai cấp. Trong khi thực hiện, có biểu hiện chỉ 
nhấn mạnh tiêu chuẩn, coi nh việc bổi dưỡng cán bộ xuất thân là 
công nông, ngược lại, có biểu hiện thành phần chủ nghĩa, thành 
kiến, hẹp hời với cán bộ xuất thân tử các thành phần khác... Nhờ 
Đảng ta có đường lối, chính sách cán bộ đúng và được chỉ đạo, uốn 
nắn kịp thời của Tổng Quân SY ĐEN HH BIẾN IEN: EU ấy đã 
được bạn chế và khắc phục. 

Được huấn luyện tại chức và tại trường, cán bộ trung đội, đại 
đội, tiểu đoàn đều biết làm chương trình, kế hoạch huấn luyện đơn: 
vị từng thời gian, biết cách tổ chức và thực hành hưến luyện bộ đội 
theo nền nếp chính quay. Cán bộ trung cấp, cao cấp có chương trình 
học tập đều đặn hàng năm về lý luận, chính trị vả quên sự. Học 
văn hóa là một nội dung: của công tác huấn luyện. Nhiễu lớp văn 
hóa tập trung được mở ở các đơn vị. Trường Văn hóa quân đội 
được thành lập. Đội ngủ giáo viên văn hóa chuyên nghiệp trong 
quân đội lên tới trên một nghìn người. 

Tháng 4 năm 1956, Trường sĩ quan Lục qưên Việt Nam do 
đông chí Lê Trọng Tấn làm Hiệu trưởng và đồng chỉ Lê Quang 
Hòa làm Chính ủy khai giảng khóa 10 tại thủ đô Hà Nội Gần 


1. Đầu năm 1966, khi quân đội ta tập kết xong trên miền Bắc, tổng số 
cán bộ tử trung đội trở lên có 43.663 người, trong đó 63,3% dưới 30 toổi, 
81% là đảng viên; 77,8% đã trực tiếp chiến đấu. Nhưng 90% là cán bộ bộ 
bảnh, T6,9% trình độ văn hóa cấp Ï và mới có 10% được học qua eác trường 
quân sự. 

â. Chỉ thị ngày 17 tháng 6 năm 1966. 


4.000 học viên quân sự và chính trị, bộ bình và bình chúng được 
đào tạo và bổ túc theo chương trình cơ bản, dài bạn. Đây là khóa 
học có số lượng cán bộ đông nhất thuộc phần lớn các đơn vị trong 
toàn quân. Các đồng chí Phạm Văn Đồng, Uy viên Bộ Chính trị 
Trung ương Đảng, Thu tướng Chính phủ, Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp, Uy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Phó thủ tướng, Bộ 
trương Quốc phòng dự lễ khai giảng khóa học. 

Sau hai năm học tập, ngày 6 tháng é năm 1058, trường tổ chức 
lễ bế giang. Cán bộ, chiến sĩ nhà trường và các học viên vô cùng 
vinh dự được đón Bác Hồ tới thăm. Nói về nhiệm vụ của cáo học 
viên khi trở về đơn vị, Bác nhấn mạnh: “.. cần mạnh dạn áp dụng 
nhưng điều đã học được, nhưng cần phải áp dụng một cách thiết 
thực, thích hợp với hoàn canh của ta, chớ giáo điều, chớ máy móc”. 

Do như cầu ngày càng phát triển của các bỉnh chủng, ngày 18 
tháng 2 năm 1957, phân khoa pháo binh tách khỏi Trường sĩ quan 
Lục quân, thành lập Trường sĩ quan Pháo binh. Ngày 30 tháng 3 
năm 1959, phân khoa công binh tách khỏi trường để thành lập 
Trường sĩ quan Công binh. 

Trường cán bộ Hậu cầnÌ mở rộng diện đảo tạo và bổ túc cán 
bộ theo các chuyên ngành quân nhu, quân khí, quân giới, quản lý 
xe máy, vận tải, xăng dầu. Trường Quân y sĩ chuyển thành Trường 
sĩ quan Quân y, bắt đầu đào tạo cán bộ quân y bậc đại học. 

Trường bổ túc Chính trị trung cao cấp và Trường bổ túc Quân 
sự trung cao cấp thành lập tử tháng ð năm 1955 tử cơ sở là 
Trường Quân chính trung cấp trong kháng chiến chống Pháp. Hai 
trường tiếp tục mở các lớp bổ túc về chính trị và quân sự, với nội 
dung học tập chính là lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
đường lối cách mạng và đường lối quân sự của Đảng, nhứng vấn đề 
chiến lược, chiến dịch, chiến thuật trong chiến tranh hiện đại, công 
tác chi huy, công tác đản-công tác chính trị và công tác hậu cần~ 


1. Thanh lập ngày 12-2-1967, tháng 10 năm 1956 đổi thành Trường sĩ 
quan Hậu cần. 


lự thuật trơng quán đội. Tuy quy mô còn nho, trang thiết bị hạn 
chế, các trường quân sự chính quy đã từng bước nâng cao chất 
lượng dạy và học, đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo một 
đội ngủ cán bộ có trình độ cơ bản và toàn diện, đáp ứng nhu cầu 
xây dựng, phát triển quân đội). 

Đến năm 1960, trong tổng số cán bộ từ trung đội trưởng trở 
lên của quân đội ta là 34.856 người, đa có 15.564 cán bộ các cấp 
gồm cán bộ bộ bính và binh chúng, cán bộ quân sự, chính trị, hậu 
cân được bổ túc hoặc đào tạo cơ bản tại các trường quân sự trong 
nước; 2.400 cán bộ các cấp được cứ đi học ơ hơn 5O học viện và 
trường quân sự tại Liên Xô, Trưng Quốc, và các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em. Đây là một thành công lớn của công tác xây dựng 
đội ngũ cán bộ quân đội, báe đam cho quân đội ta hoàn thành 
nhiệm vụ xây dựng và sẵn sàng chiến đấu trước mắt, đặt cơ sơ tốt 
cho các bước phát triển của quân đội trong tương lai. 


Ngày 20 tháng 12 năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc 
lệnh ban bành chế độ phục vụ của sĩ quan, chế độ tiền lương và 
chế độ khen thưởng của Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Toàn quân phấn khởi được Chính phủ trao quân hàm theo chức 
vụ đang phụ trách, được thưởng huân chương và huy chương Chiến 
thắng ghỉ nhận công lao trong cuộc kháng chiến thân thánh của 
dân tộc. Chế độ tiền lương thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng 
và Nhà nước đối với quân đội. Đời sống của cán bộ được cai thiện 
một bước. 

Toàn dân vui mừng trước vinh dự và sự trưởng thành của quân 
đội, hoan nghênh sự chăm lo săn sốc mã Đảng và Nhà nước đã 
danh cho quân đội. 


1. Tử năm 1955 đến năm 1960, Trường bổ túc Quân sự trưng cao cấp đa 
mở ba lớp bồ túc ngắn hạn, một lớp bồ túc đại hạn (18 tháng). Rh, 
được học qua trưởng là 3786 đồng chí. 
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Tại buổi lễ trọng thể trao quân hàm cho cán bộ cao cấp), Chủ 
tịch Hồ Chí Minh dạy: 

“Dù ở cương vị nào, các đồng chí đều phải luôn luôn gương 
mẫu, luôn luôn xứng đáng là người đầy tớ trung thành, tận tụy của 
nhân dân”Š. 

Thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự là một cải cách lớn trong 
việc xây dựng lực lượng vũ trang ở nước ta, có quan hệ mật thiết 
đến đời sống và tư tưởng của nhân đân và quân đội. Đối với quân 
đội ta, việc thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự tạo điều kiện cho 
việc giam số quân thường trực, thực hiện các chế độ chính quy, 
xây dựng lực lượng hậu bị, tảng cường lực lượng xây dựng ldnh 
tế, thích hợp với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội trong giai 
đoạn mới. 

Năm 1958, các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Nghệ An và một số 
địa phương khác bắt đầu thực hiện thỉ điểm việc gọi thanh niên 
vào quân đội theo chế độ nghĩa vụ quân sự. 

Tháng 8 năm 1958, Bộ Tổng Tham mưu triệu tập hội nghị xây 
dựng lực lượng hậu bị trên miền Bắc. Hội nghị quyết định, cùng 
với việc tuyển quân theo chế độ nghĩa vụ quân sự, sẽ thực hiện 
việc đăng ký và quản lý tất cá cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân 
đã phục viên, chuyển ngành ở độ tuổi dưới 4ð, tất cả thanh niên ở 
lứa tuổi tử 18 đến 2ð và các nhân viên ký thuật trong các cơ quan 
nhà nước có đủ sức khỏe và điều kiện vào diện dự bị; tổ chức huấn 
luyện quân sự cho lực lượng hậu bị từ 10 đến lỗ ngày trong một 
năm; tổ chức huấn luyện quân sự cho học sinh các trường đại bọc 
và trung học chuyên nghiệp, đẩy mạnh phong trảo thể dục thể thao 
quốc phòng trong nhân dân lao động, 

Tháng 4 năm 1960, Chu tịch Hồ Chí Minh ký lệnh ban hành 
Luật nghĩa vụ quân sự. 

1. Đẹt phong quân hàm đầu tiên (năm 1958) có 22 cán bộ cấp thiếu 
tướng đến đại tướng, 37 đại tá, 75 thượng tá. 

2. Hồ Chí Minh, Về đấu tranh uứ trưng oà lực lượng uú trang nhân dân, 
Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1990, tr. 342. 
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Các chiến sĩ tình nguyện trong thời ky kháng chiến chống thực 
dân Pháp được phục viên hoặc chuyển ngành ra các cơ quan, xí 
nghiệp nhà nước, đăng ký vào lực lượng dự bị của quân đội. Một 
lớp thanh niên mới lớn lên dưới chế độ mới, có sức khỏe, có trình 
độ văn hóa, hiểu rõ nghĩa vụ đối với Tổ quốc và nhân dân được 
động viên vào quân đội theo chế độ phục vụ ba năm. Quân đội trở 
thành một trường học lớn của các thế hệ thanh niên. 

Đến năm 1960, củng với quân đội thường trực được xây dựng 
từng bước lên chính quy, hiện đại, miền Bắc nước ta đa xây dựng 
được một lực lượng hậu bị hùng hậu gồm 780.000 người, trong đó 
750.000 người là thanh niên từ 18 đến 25 tuổi; 30.000 người là 
quân nhân phục viên. Trong tổng số lực lượng hậu bị được đăng 
ký, có 130.000 quân nhân dự bị loại 1, được quan lý chặt che và 
huấn luyện quân sự tốt, khi có lệnh có thể bổ sung nhanh chóng 
cho các đơn vị quân đội thường trực. 

Cùng với việc thực hiện các chế độ quân hàm, tiền lương, khen 
thương và nghĩa vụ quân sự, tử năm 1956, quân đội ta học tập và 
thực hiện các điều lệnh chung của quân đội gồm điều lệnh nội vụ, 
điều lệnh đội ngú, điều lệnh ký luật, điều lệnh cảnh vệ. 

Điều lệnh nội vụ (dự thảo) quy định chức trách cua quân nhân, 
quan hệ chỉ huy trong quân đội, các chế độ, quy tắc nội vụ). Điều 
lệnh đội ngủ, điều lệnh kỷ luật, điểu lệnh cảnh vệ (dự thảo) quy 
định công tác quan lý bộ đội, ky luật, tác phong quân nhân, hướng 
dẫn quân nhân thực hiện chức trách của minh trong sinh hoạt, 
huấn luyện và chiến đấu. 

Trong các đơn vị, tử doanh trại đến thao trường huấn luyện 
đều thực hiện theo nhưng quy định thống nhất của điều lệnh. 
Sinh hoạt trật tự, nghiêm cách. Việc tuần phòng canh gác, trực 


1. Gồm các quy định về bố trĩ nội vụ và nội vụ nơi đóng quân, nội vụ 
trong khu để xe có động cơ, các chế độ, quy tắc nội vụ, vấn đề quản lý quân 
số, trang bị, tài san, tài chính, vấn đề trực ban nội vụ, báo động, phong 
cháy, lu lụt, tai nạn, bất trác, việc bao vệ sức khoe của quân nhân. 
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ban, trực chiến chặt che. Ý thức tự giác chấp hành mệnh lệnh, 
quy định được để cao. Cán bộ, chiến sĩ đều được học tập, nấm 
vưng các quy định của điều lệnh, thống nhất các động tác chiến 
đấu cơ bản, rèn luyện tác phong nghiêm trang, nhanh nhẹn, luôn 
luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu. Đây là một cuộc đấu tranh 
kiên trì nhằm khắc phục nhưng thói quen du kích, phân tán, bắt 
nguồn từ tính tự do, tản mạn của nền kinh tế san xuất nhỏ; xây 
dựng tác phong của giai cấp công nhân gắn liền với công nghiệp 
hiện đại, xây dựng ky luật tự giác nghiêm minh của quân đội 
cách mạng. Tuy ở một số đơn vị còn có biểu hiện nhấn mạnh 
chấp hành điều lệnh một cách máy móc và hình thức, thậm chí 
có nơi, có lúc có biểu hiện lệch lạc, lấy điều lệnh làm đòn bảy... 
nhưng nhin chung việc thực hiện các điều lệnh chính quy đạt kết 
qua tốt, đánh dấu bước trưởng thành mới về tổ chức và ky luật 
của quân đội ta trong những năm 1954-1960. 

Về huấn luyện quân sự, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng xác định đây là công tác trung tâm của nhiệm 
vụ xây dựng quân đội trong thời bình. Trên cơ sơ tổ chức, biên chế 
thống nhất, điều kiện đóng quân tương đối ổn định và cơ sở vật 
chất được tăng cường, công tác huấn luyện từng bước đi vào nền 
nếp chính quy. 

Toàn thể cán bộ trung đội, đại đội và 50% cán bộ từ cấp tiểu 
đoàn trợ lên được tập huấn, thống nhất nội dung và phương pháp 
huấn luyện. 

Chiến sĩ được học lý thuyết binh khí, rèn luyện các ky thuật 
bắn súng, đâm lê, ném lựu đạn, vượt vật cản. Bên cạnh việc học 
các bài bắn cơ bản, một số bài bắn ứng dụng và bắn ban đêm đa 
được đưa vào chương trình huấn luyện. Rèn luyện thể thao, thể 
dục được coi là một nội dung của huấn luyện ky thuật. 

Về chiến thuật, các đơn vị đều huấn luyện tử tiểu đội đến tiểu 
đoàn chiến đấu tiến công và phòng ngự trên địa hình trung binh, 
bước đầu nghiên cứu và huấn luyện cách tác.chiến ở rừng núi, 
ruộng nước, cách vượt sông và tác chiến ban đêm. 
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Hội thao huấn luyện quân sự hàng năm được tổ chức tại các 
đơn vị cơ sơ và toàn quân. Bộ đội bộ binh, pháo binh có nhiều tiến 
bộ rõ rệt về ky thuật bắn súng, bắn pháo. Bộ đội thiết giáp, công 
binh, thông tin, trinh sát... bước đầu hiểu và sử dụng được trang 
bị ky thuật của binh chúng. 

Sau ba năm huấn luyện cơ bản (1955 - 1957), bản lĩnh chiến 
đấu, trình độ ky thuật, chiến thuật cá nhân và phân đội nhỏ được 
nâng cao. Đây là điều kiện rất quan trọng để quân đội ta bước vào 
huấn luyện tác chiến hiệp đồng binh chúng cấp trung đoàn, sư đoàn, 
đẩy mạnh việc nghiên cứu vận dụng các hình thức chiến thuật. 

Tháng 5ð năm 1957, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức cuộc diễn tập 
trung đoàn tiến công quân địch phòng ngự có chuẩn bị, nhằm kiểm 
tra việc vận dụng các nguyên tắc chiến thuật cơ bản vào điều kiện 
địa hình, tổ chức, biên chế, trang bị vũ khí của quân đội ta. Lực 
lượng tham gia diễn tập là trung đoàn 88 (sư đoàn 308) được tăng 
cường một số phân đội binh chúng của sư đoàn. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thao trường theo doi bộ đội diễn tập 
có bắn đạn thật. 

Cuộc diễn tập thành công đánh dấu bước tiến mới của quân đội 
ta về trình độ tác chiến tập trung cấp trung đoàn có các binh 
chưng phối hợp. Đồng thời cúng bộc lộ nhứng thiếu sót về vận 
dụng các nguyên tắc tác chiến hiện đại vào thực tiễn tỉnh hình 
nước ta và quân đội ta, việc phối hợp tác chiến của ba thứ quân 
cũng chưa thể hiện ró. 

Nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ sư đoàn 308 và đại biểu các 
đơn vị toàn quân về tham quan diễn tập, Bác chỉ thị: Tác chiến của 
bộ đội chủ lực phai phối hợp chặt che với chiến tranh du kích của 
toàn dân; cần rút kinh nghiệm và phát huy nhưng truyền thống tốt 

đẹp cua sư đoàn trong kháng chiến chống Pháp vào nhiệm vụ huấn 
luyện va xây dựng đơn vị. 


1. Theo Sư đoàn Quân tiên phong, tập 3, Nhà xuất bản Quân đội nhân 
dân, Hà Nội, 1979, tr.19. 
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Năm 1958, Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo sư đoàn 324 và sư 
đoàn 325 diễn tập chiến đấu phòng ngự tại địa bàn nam Quân khu 
4, chỉ đạo sư đoàn 320 diễn tập đánh quân địch đổ bộ đường biển 
trên địa hình đồng bằng có ruộng nước ở hưu ngạn sông Hồng, 
Trường Quân sự trung cao cấp chỉ đạo lứ đoàn 335 diễn tập đánh 
quân địch đổ bộ đường không trên địa hình rừng núi Tây Bắc. 
Cung trong năm 1958, đa có 48 cuộc diễn tập, cơ quan tham mưu 
hai cấp (sư đoàn, trung đoàn) được tiến hành ở các đơn vị. Củng 
với các “đại hội bắn”, các đợt kiểm tra cuối khóa huấn luyện, việc 
tổ chức các cuộc diễn tập chiến đấu là một phương pháp quan 
trọng nhằm nâng cao sức mạnh chiến đấu và trinh độ sẵn sàng 
chiến đấu của quân đội trong thời bình. 

Tháng 3 năm 1959, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức hội nghị tổng 
kết công tác huấn luyện chiến đấu trong bốn năm (1955-1958). 

Hội nghị khẳng định những phương châm, nguyên tắc, nội 
dung huấn luyện là chính xác và cơ bản, nhất thiết phải học. Kết 
qua các khóa huấn luyện trong những năm 1954_1959 đa “nâng 
cao năng lực chi huy và hiểu biết cơ bản của cán bộ, chiến sĩ về tác 
chiến hiện đại, tạo cơ sở để nghiên cứu, xây dựng chiến thuật của 
ta”. 

Hội nghị phê phán “nhưng biểu hiện máy móc trong động tác, 
trong xử trí tình huống, chỉ căn cứ vào những quy định của điều 
lệnh mà không nghiên cứu vận dụng nhưng cách đánh phủ hợp với 
điều kiện trang bị của quân đội ta và đặc điểm chiến trường nước 
ta, chỉ chú trọng huấn luyện cơ bản, thiếu kết hợp với nhiệm vụ 
tác chiến”!. 

Bộ Tổng Tham mưu quyết định đến năm 1960 phải sơ bộ kết 
luận nhưng vấn đề chủ yếu về chiến thuật của quân đội ta và giao 
nhiệm vụ cho các quân khu, sư đoàn, lư đoàn nghiên cứu một số 
hình thức chiến thuật. 


1. Tổng kết huấn luyện 4 năm, Lưu trữ Bộ Quốc phòng, Hồ sơ 404 -` 
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Thực hiện nghị quyết Hội nghị lân thứ 12 Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng và chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng 
Quân ủy quyết định tiến hành ngay việc tổng kết kinh nghiệm 
chiến đấu và xây dựng lực lượng trong kháng chiến chống Pháp, 
nâng cao nhưng kinh nghiệm đó lên một trinh độ mới, vận dụng 
vào việc xây dựng, huấn luyện quân đội. 

Trong không khí phấn khơi của nông thôn miền Bắc đi vào hợp 
tác hóa nông nghiệp, một phong trào thi đua mới đã dấy lên trong 
các lực lượng vu trang nhân dân - phong trào tiến quân vào khoa 
học quân sự, đẩy mạnh công cuộc huấn luyện, xây dựng quân đội 
tiến lên chính quy, hiện đại. 

Lư đoàn 364 pháo binh mở đầu phong trào học tập, rèn luyện 
trở thành “pháo thủ toàn năng”Ì, 

Tiểu đoàn 1 (lứ đoàn 305 bộ binh) phát động phong trào “vượt 
lên hàng đầu”. Đại đội 2 Quân khu Tả Ngạn dẫn đầu phong trào 
rèn luyện thể lực được mang tên “Đại đội Gió”. 

Tổng cục Chính trị kịp thời tổng kết, phổ biến những kinh 
nghiệm tốt, giới thiệu những đơn vị và cá nhân điển hình. Tháng 
11 năm 1958, Tổng Quân uy phát động phong trào thi đua “Tiến 
nhanh hoàn thành vượt mức kế hoạch xây dựng quân đội”. 

Kế tục phong trào “Luyện quân lập công” và các phong trào thi 
đua trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, đây là “nhưng 
phong trào thi đua yêu nước xã hội chủ nghĩa, vi đấu tranh thống 
nhất, vi xây dựng quân đội, cung cố quốc phòng. Nó thực sự là 
phong trào tự giác của quần chúng được sự giáo dục, lanh đạo của 
Đảng”?. 

Phong trao học tập, xây dựng quân đội được tăng thêm sức 
mạnh bởi lòng căm thủ My - Diệm. Ngày 1 tháng 12 năm 1958, 


1. “Pháo thủ toàn năng” là các số trong một khẩu đội pháo có thể thây 
thế cho nhau. 

2. Tổng cục Chính trị, Báo cáo tại hội nghị chính ủy và chủ nhiệm 
chính trị toàn quân, tháng 11 năm 1956. 
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địch đầu độc tham sát hàng trăm cán bộ và đồng bào yêu nước bị 
giam tại nha tủ Phú Lợi. Hành động phát xít của bè lũ My - Diệm 
gây làn sóng sôi sục căm phẩn trong các tầng lớp nhân dân miền 
Bắc. Hàng triệu lượt người mít tỉnh, biểu tỉnh đòi trả thù cho đồng 
bảo miền Nam ruột thịt. Hướng về miền Nam, sản xuất, làm việc 
vì miền Nam trở thành phong trào sôi nổi trong các tầng lớp nhân 
dân miền Bác. Huấn luyện sát với thực tế chiến trường, sẵn sàng 
vào miền Nam chiến đấu trở thành yêu cầu và là nguyện vọng 
thiết tha của các đơn vị, của mỗi cán bộ chiến sĩ quân đội trên 
miền Bác. 

Sư đoàn 324 và lứ đoàn 305 bộ binh đẩy mạnh việc luyện tập 
hành quân, cơ động xe pháo trên địa hình rừng núi, đồng bằng có 
nhiều sông ngòi chia cắt, phối hợp bộ binh với đặc công, bộ binh 
với pháo binh diệt các cứ điểm kiên cố của “địch”. Một số phân đội 
của lứ đoàn 305 bắt đầu huấn luyện bộ đội nhảy dù. 

Sư đoàn 330 bộ binh huấn luyện chiến đấu trên địa hình đồng 
bằng có nhiều làng mạc, sông ngòi, đồng nước, tiến công “quân 
địch” đang vận động hoặc lâm thời chuyển sang phòng ngự. 

Lữ đoàn 335 bộ binh nghiên cứu, huấn luyện chiến đấu tiến 
công và phòng ngự trên địa hình rừng núi trong mọi tình huống, 
sắn sàng trở lại làm nhiệm vụ quốc tế ở chiến trường Lào. 

Các sư đoàn, lứ đoàn, trung đoàn cơ động của Bộ nghiên cứu 
và huấn luyện chiến đấu có pháo binh cấp trên và bộ đội thiết giáp 
phối hợp, tập hành quân đường dài, sẵn sàng làm nhiệm vụ ở các 
chiến trường khi có lệnh. 

Quân khu 4 bắt đầu nghiên cứu và huấn luyện cách tổ chức và 
bảo đảm cho bộ đội hành quân, sinh hoạt dã ngoại trên đường vào 
chiến trường. 

Đến năm 1960, các nhiệm vụ xây dựng theo kế hoạch quân sự 
ö năm lần thứ nhất đa được quân đội ta hoàn thành. Tiếp theo thời 
ky chiến đấu và xây dựng trong cuộc kháng chiến chống Pháp, 
quân đội ta đa được xây dựng và trương thành lên một bước mới - 
một bước chuyển biến về chất của sức mạnh chiến đấu, đặt nên 
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móng cho quân đội ta xây dựng đạt trinh độ chính quy, biện đại 
ngày càng cao, sẵn sàng đáp ứng nhưng yêu cầu nhiệm vụ mới của 
cách mạng trên hai miền Nam - Bắc. 


Ở miền Nam, sau hai năm củng cố bộ máy thống trị, My - 
Diệm xây dựng được một lực lượng vũ trang phan động, trang bị 
hiện đại gồm 150.000 quân chủ lực và 100.000 lính bảo an, dân 
vệ, canh sát. Chúng tập trung toàn bộ lực lượng thực hiện chính 
sách “tố cộng, diệt cộng”, đàn áp da man lực lượng và phong trảo 
cách mạng. 

Bị địch khủng bố, nhân dân miên Nam rất căm thủ, có nguyện 
vọng được dùng vú trang chống lại địch. Nhưng ở một số địa 
phương còn lúng túng về phương thức hoạt động và biện pháp đấu 
tranh. Do đó, lực lượng cách mạng bị tổn thất. Cuộc đấu tranh gặp 
nhưng khó khăn mới. 

Con đường và phương pháp đưa cách mạng miền Nam tiến lên 
là vấn đề mà Đảng ta hết sức tìm tòi, nghiên cứu. 


Tháng 6 năm 1956, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng ra nghị quyết về nhiệm vụ trước mắt của cách mạng miền Nam. 
Bộ Chính trị vạch rõ "hình thức đấu tranh cửa ta trong toàn quốc 
hiện nay là đấu tranh chính trị, không phải đấu tranh vũ trang, nói 
như thế không có nghĩa là tuyệt đối không dùng hinh thức tự vệ trong 
những hoàn cảnh nhất định"! Chủ trương của Bộ Chính trị là "phát 
triển lại các lực lượng vú trang đến một mức độ nhất định,... tổ chức 
tự vệ trong quần chúng nhằm bảo vệ các cuộc đấu tranh và giai thoát 
cán bộ khi cần thiết". Muốn như vậy "cần củng cố các lực lượng vư 
trang và bán vu trang hiện có, xây dựng căn cứ làm chỗ dựa, đồng thời 
xây dựng cơ sơ quần chúng vững mạnh làm điều kiện căn bản để duy 


trì và phát triển lực lượng vú trang"Š. 


1, 2, 3. Nghị quyết số 64-N cua Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, ngày 19 tháng 6 năm 1956, Hồ sơ số 7.928. 
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Ngày 18 tháng 8 năm 1956, Bộ Chính trị gửi thư cho Xứ ủy 
Nam Bộ nói rõ thêm một số công tác cụ thể ở miền Nam: "Trong 
tỉnh hình hiện nay, cần tổ chức ra nhưng đội tự vệ ở các thôn xã, 
nhà máy, đường phố, trường học. Nhiệm vụ của nhưng đội tự vệ 
này là giử gìn trật tự và bảo vệ các cuộc đấu tranh của quần 
chúng, thông tin báo hiệu, canh gác các cuộc hội nghị của cán bộ 
và giai thoát cán bộ khi cần thiết... Các đội viên phải là thanh niên 
lao động hoặc đảng viên, tổ chức thành từng tổ và đội, có đội 
trương, đội phó"!. Đây là nhưng chủ trương đúng đắn, kịp thời, có 
tác dụng quan trọng đối với việc duy trì, phát triển lực lượng vũ 
trang tự vệ ở miền Nam. Nhưng do thông tin liên lạc khó khăn, 
nhiều địa phương ở miền Nam đã không nhận được nghị quyết 
tháng 6 năm 1956 của Bộ Chính trị. 

Tháng 8 năm 1956, đồng chí Lê Duẩn, Ủy viên Bộ Chính trị 
Trung ương Đảng được Chu tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị phân 
công ở lại chỉ đạo phong trào cách mạng miền Nam, đã viết "Đề 
cương cách mạng miền Nam". Tài liệu khẳng định con đường đưa 
cách mạng miền Nam tiến lên là bạo lực cách mạng. 

Quán triệt nghị quyết Bộ Chính trị, tháng 12 năm 1956, Xứ ủy 
Nam Bộ họp mở rộng đến một số bí thư liên tinh ủy và bí thư tỉnh 
ủy ở Nam Bộ. Đồng chí Lê Duẩn, Ủy viên Bộ Chính trị và đồng chí 
Nguyễn Văn Linh, quyền Bí thư Xứ ủy Nam Bộ chủ trì hội nghị. 

Hội nghị đã thông qua nghị quyết về tổ chức và phương thức 
hoạt động của lực lượng vu trang tự vệ do đồng chí Nguyễn Minh 
Đường, Bí thư Liên tỉnh ủy miền Trung Nam Bộ soạn thảo. 

Nghị quyết xác định "trong lúc toàn miền Nam đang đấu tranh 
chính trị như hiện nay, chưa nên phát động chiến tranh du kích mà 
chủ trương hoạt động vu trang tuyên truyền. Đội vũ trang tuyên 
truyền là đội vũ trang công tác. Cán bộ, đội viên tuyên truyền vạch 
mặt địch, phát động căm thủ, xây dựng cơ sở cách mạng trong 
quần chúng, khống chế ác ôn và tình báo địch, tranh thủ sự đồng 


1. Tài liệu số 76-N, Lưu tại Ban tổng kết chiến tranh B2, Hồ sơ 12, 
tr. 123. 


tình của binh lính, vận động binh lính. và nhân VIỀT HẾN ý quy ền 

ủng hộ các cuộc đấu tranh của quần chúng, hạn chế đánh địch „" 

bộc lộ lực lượng. Về tổ chức, thành lập từng tiểu đội, trung đội. Án 

ở, đi lại, hoạt động thì phân tán từng tổ, từng tiêu đội, nhưng phải 

thành lập trung đội có ban chỉ huy để quản lý đơn vị, tiền hành 
công tác chính trị và rèn luyện bộ đội. Trang bị phải gọn nhẹ. Nội 
dung huấn luyện gồm công tác tuyên truyền, giáo dục phát động 
quần chúng, vận động binh lính địch, nâng cao hiệu biết về Đang và 
một số ky thuật quân sự", 

Với nghị quyết Bộ Chính trị Trung ương Đảng và nghị quyết 
hội nghị Xứ ủy Nam Bộ, Đảng ta một lần nữa khẳng định con 
đường phát triển của cách mạng ở miền Nam là con đường cách 
mạng bạo lực. 

Quán triệt sự chỉ đạo của Trung ương Đảng và đáp ứng nguyện 
vọng của quần chúng, vận dụng những tư tưởng chỉ đạo của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh và kinh nghiệm vũ trang tuyên truyền trước 
Cách mạng tháng Tám vào điều kiện lịch sử mới, Xứ ủy Nam Bộ và 
các cấp uy đang địa phương ở miền Nam đã kịp thời để ra những 
chủ trương và phương thức hoạt động thích hợp, có ý nghĩa quyết 
định đối với việc duy trì và phát triển lực lượng vũ trang tự vệ ở 
miễn Nam, từng bước chủ động phát triển cuộc đấu tranh cách 
mạng, chống lại nhưng biện pháp chiến lược của My - ngụy. 

Ngay tử năm 1957, để thực hiện chính sách "tố cộng, diệt cộng", 
My - Diệm đa huy động một bộ phận quan trọng quân chính quy 
cùng các lực lượng địa phương và ngụy quyền cơ sở tăng cường 
khủng bố, kim kẹp quần chúng. Chúng bắt đầu gom dân, lập nên 

- những khu "dinh điển", khu "trù mật" và thực hiện việc kiểm soát 
ngặt nghèo hỏng ngăn cách nhân dân với lực lượng cách mạng. 
Chúng lập nhà giam đến từng tổng, xã, tra khảo, thủ tiêu cán bộ, 
đăng viên và những người có cảm tình với cách mạng. Chúng đàn 
áp các cuộc biểu tình, bãi công của công nhân và nhân dân lao động 





1. Nghị quyết Hội nghị Xứ ủy Nam Bộ tháng 12 năm 1956, Lưu trử 
Viện Lịch sử quân sự Việt Nam. 
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ở đô thị. Chúng ra đạo "Dụ số ð?7", coi ruộng đất cách mạng tạm 
cấp cho nông dân là chiếm hưu phi pháp, buộc nông dân lập khế 
ước, nộp tô, trả lại ruộng đất cho địa chủ}. 


Khủng bố trắng bao trùm khắp nông thôn, thành thị miền Nam. 


Vào năm 1955, sau khi bộ đội ta tập kết ra miền Bắc, nhiều 
tỉnh ở miền Nam còn tới vài nghìn cán bộ, đảng viên, xã nào cũng 
có chỉ bộ đảng. Năm 1958 — 1959, nhiều xã không còn chỉ bộ đảng, 
nhiều chỉ bộ chỉ còn hai đến ba đảng viên. Ở Nam Bộ, số đảng 
viên còn lại là 5.000”. Ở Trung Bộ, 70% chỉ ủy viên, 60% huyện ủy 
viên, 40% tinh uy viên bị bắt, bị giết; một số huyện ở đồng bằng 
không còn cơ sở đảng. 75.000 héc-ta ruộng đất ở Nam Bộ do cách 
mạng cấp cho nông dân trong kháng chiến chống Pháp bị ngụy 
quyền Diệm giật lại. "Quần chúng hết sức oăm thủ địch, nhưng ở 
vào thế bị kim kẹp gay gắt, cơ hồ như phải quy xuống không vùng 
lên nổi". 

Một lòng hướng về Bác Hồ và miền Bắc căn cứ địa của cách 
mạng cả nước, cán bộ, đảng viên và nhân dân ta ở miền Nam đã 
nêu cao ý chí kiên cường không khuất phục trước kẻ thù hung bạo. 
Dù bị tra tấn cực hình đến chết, cán bộ, đáng viên và quần chúng 
cách mạng vẫn giứ vứng khí tiết của minh, quyết không phản bội, 
đầu hàng, không "ly khai" cách mạng. 


Nhứng cuộc đấu tranh của công nhân và nhân dân lao động 
thành thị đòi quyền dân sinh, dân chủ, những cuộc giằng co quyết 
liệt của nông dân chống dồn dân, cướp đất; những cuộc vũ trang 
bảo vệ buôn rẫy của nhân dân các dân tộc miền núi liên tiếp diễn 
ra. Ở nhiều nơi, quần chủng tim móc vu khí cất giấu tử năm 1954, 


1. Năm 1957. 

2. Năm 1954,Đảng bộ Nam Bộ có 60.000 đảng viên, sau khi thực hiện 
phân loại và chủ trương "điều, láng", số đảng viên vào năm 1959 là 5.000. 

3. Lê Duẩn, Ta nhất định thắng, địch nhất định thua, Nhà xuất bản 
Sự thật, Hà Nội, 1965, tr. 7. 
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giật súng địch, bẻ cổ "phảng"Ì thành mã tấu, dùng khăn rằn? bí mật 
điệt trừ nhưng tên tê, điệp, chỉ điểm, cảnh sát ác ôn. 

Thực hiện chủ trương của Đảng về đấu tranh chính trị có vũ 
trang tự vệ, các địa phương đã xây dựng và phát triển những tổ 
chức nòng cốt tử đảng viên qua quần chúng trung kiên đến quần 
chúng nhân dân, móc nối, liên lạc với các cơ sở trong hội tề, dân vệ 
và một số đơn vị chính quy ngụy. Các đội tự vệ bảo vệ cơ quan tỉnh 
ủy, huyện ủy và các tiểu đội, trung đội vu trang bí mật được tổ 
chức ở nhiều tỉnh. Ở Sài Gòn - Chợ Lớn, tự vệ ra đời trong phong 
trào chống Diệm đuổi nhà, cướp đất, tồn tại dưới danh nghĩa hội 
phòng cháy, chứa cháy, chống cướp. Ở xã, ấp nông thôn đồng bằng, 
các tổ, đội "hành động mật" được thành lập. Trước đòi hỏi của quần 
chúng và trước yêu câu bảo vệ cơ sở cách mạng, một số tính ủy, 
huyện ủy đã chỉ đạo các tổ, đội hành động diệt trừ những tên tế, 
điệp nguy hiểm, gian ác nhất ở địa phương. Tại Rạch Giá, Cà Mau, 
Kiến Phong, Kiến Tường, Bến Tre và nhiều nơi khác, các vụ diệt 
tê, điệp, cảnh sát ác ôn đã cổ vũ tỉnh thần quần chúng, phân hóa 
hàng ngũ địch, hạn chế sự khủng bố của địch. 

Ở vùng rừng U Minh (miền Tây Nam Bộ) và Đồng Tháp Mười 
(miền Trung Nam Bộ), các đội vu trang hoạt động dưới danh nghĩa 
lực lượng vu trang Binh Xuyên và các giáo phái Cao Đài, Hòa Hảo 
được các tính ủy cúng cố, xây dựng thành một số đơn vị vũ trang 
tuyên truyền. Đó là "tiểu đoàn Ngô Văn Sở", "tiểu đoàn Đinh Tiên 
Hoàng" (tính Cà Mau), "tiểu đoàn U Minh" (tính Rạch Giá), "tiểu 
đoàn ð02" (tỉnh Kiến Phong), "tiểu đoàn 504" (tính Kiến Tường), 
"tiểu đoàn 506" (tỉnh Long An), "tiểu đoàn ð12" (tỉnh An Giang). Ở 
vùng căn cứ miền Đông Nam Bộ, Xứ uy tập trung các đội, nhóm vũ 

trang và điều động thêm hai đại đội, hai trung đội tử miền Tây và 
miền Trung Nam Bộ lên thành lập sáu đại đội vu trang (59, 60, 70, 
80, 200, 300). Một số tỉnh cúng thành lập đơn vị vũ trang tập trung 
của mình như đại đội 250 tỉnh Biên Hòa, đại đội 40 tỉnh Bà Rịa, đại 


1. Pháng: công cụ cầm tay của nông dân Nam Bộ dùng để phạt cỏ, lác. 
2. Khăn rần: khăn trủm đầu, dùng phổ biến ở nông thôn Nam Bộ. 


đội Thủ Dầu Một. Hư trương thanh thế là tiểu đoàn, đại đội; thực 
tế mỗi đơn vị chỉ có trên dưới ð0 người và một số súng, do liên tính 
ủy hoặc tính ủy lãnh đạo, chỉ huy. 

Nhiệm vụ của các đơn vị là vũ trang tuyên truyền diệt ác Ôn, 
vận động tổ chức quần chúng củng cố phát triển lực lượng, bảo vệ 
căn cứ, bảo vệ cơ quan lanh đạo của Đảng. Để hoàn thành nhiệm 
vụ, các đơn vị đều dành nhiều thời gian học chính trị, quân sự. 

Các tài liệu học tập chính trị là "Đề cương cách mạng miền 
Nam" của đồng chí Lê Duẩn, Nghị quyết Xứ ủy Nam Bộ về tổ chức 
và hoạt động của đội vu trang tuyên truyền, công tác vận động 
quần chúng và vận động binh lính địch. Kết quả kiểm tra của Liên 
tỉnh ủy miền Trưng Nam Bộ ở các đơn vị vú trang thuộc liên tỉnh 
vào năm 1958 cho thấy 70% cán bộ, chiến sĩ có khả năng truyền 
đạt đường lối, chủ trương của Đảng trong quần chúng, làm tốt công 
tác vận động quần chúng. 

Về quân sự, cán bộ chỉ huy dựa vào kinh nghiệm huấn luyện 
chiến đấu của bộ đội ta trong kháng chiến chống Pháp để biên soạn 
tài liệu và tổ chức cho bộ đội học tập ky thuật bắn súng, chiến 
thuật tập kích, phục kích. 

Về bảo đảm sinh hoạt, các đơn vị đều dựa vào nhân dân địa phương 
và tích cực tăng gia sản xuất. Các chiến sĩ hoạt động ở vùng ven rừng 
U Minh sinh hoạt và sản xuất cùng nhân dân ö ở các xã, ấp, có năm mỗi 
chiến sĩ thu hoạch được 300 ki-lô-gam thóc. Ở vùng Đồng Tháp Mười, 
do địa hình sinh lầy và ít dân, cán bộ, chiến sĩ ta thường phải ở lửm, ở Ỡ, 
bụi, dùng hai tấm "cà rèm"! che nắng, che mưa, cắt có đưng, có lác” và 
thu hoạch lúa sạ để bảo đảm sinh hoạt. Ở miền Đông Nam Bộ, từng 
đơn vị lập ra các khu vực sản xuất, xây dựng thành căn cứ vả mở 
đường lên Bình Long, Phước Long nối với nam Tây Nguyên. Ở đây, 
rừng núi hoang vu, dân cư thưa tÈ,ƒt, các đơn vị lại thường xuyên phải 
di chuyển, tránh các cuộc hành quân cản quét của địch nên đời sống 


1. Cà rèm: tấm che mưa. 
2. Có đưng, có lác mọc nhiều ở Đồng Tháp Mười. Chiến sĩ ta cắt bán 


cho dân dệt chiếu, thảm. 
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rất gian khổ, có thời gian phải đào củ nần, củ chụp ăn thay cơm. Để 
giai quyết khó khăn về lương thực, vũ khí và gây anh hưởng trong 
quần chúng, một số đơn vị đã tổ chức những trận phục kích nhỏ vào 
xe chỡ lương thực, tiền bạc của địch như trận Minh Thạnh (Thủ Dâu 
Một) ngày 10 tháng 8 năm 1957, trận Trại Be (Biên Hòa) ngày 18 
tháng 9 năm 1957, trận Dầu Tiếng (Thủ Dâu Một) ngày 10 tháng 10 
năm 1958. 

Ngay tử năm 1956, ngụy quyên Diệm đã mở nhiều cuộc hành 
quân cản quét quy mô lớn nhằm tiêu diệt các nhóm vu trang cách 
mạng xuất hiện trong các căn cứ và hỗ trợ cho cuộc "tố cộng, diệt 
cộng". Chiến dịch "Thoại Ngọc Hầu", địch sư dụng hai sư đoàn quân 
chu lực, nhiều tiểu đoàn lính bảo an địa phương, bốn hải đoàn càn 
quét trên phạm vi 18 tỉnh đồng bằng Nam Bộ. Chiến dịch "Trương 
Tấn Bưu", địch sư dụng ba sư đoàn quân chú lực, hai trung đoàn 
lính bảo an địa phương, một hải đoàn càn quét các.tinh miền Đông 
Nam Bộ. Một bộ phận quân địch thọc sâu vào các căn cứ Đồng 
Tháp Mười, chiến khu Ð, chiến khu Dương Minh Châu. 


Đối phó với các cuộc hành quân càn quét của địch, Liên tỉnh 
ủy miền Trung Nam Bộ đã kịp thời rút các cơ quan lãnh đạo vào 
sâu trong căn cứ Đồng Tháp Mười, chỉ thị cho các đơn vị vũ trang 
tránh các múi tiến công của địch để báo tồn lực lượng; đồng thời 
phân tán một bộ phận vào các ấp, xa hỗ trợ quần chúng chống 
địch khủng bố. Một số đội tiến xuống Đức Hòa, Bến Lức (tính 
Long An) hoạt động vũ trang tuyên truyền, cảnh cáo tế, điệp, ác 
ôn, mở rộng cơ sở chính trị. Liên tỉnh ủy miền Đông Nam Bộ chi 
thị cho các đơn vị vu trang rút lên Lý Lịch, Bủ Cháp phía bắc và 
tây-bắc chiến khu Ð, lập ra nhứng căn cứ mới, duy. trì lực lượng. 

Tại Liên khu ð, do sự khủng bố của địch và do các đăng bộ địa 
phương "nhận định không.rõó đặc điểm khác nhau của từng vùng 
trong khu để vận dụng phương pháp đấu tranh thích hợp" ! phong 
trào đấu tranh của nhân dân đồng bằng bị sa sút nặng. 


1. Nghị quyết Hội nghị Liên khu ủy 5, mùa hè năm 1958. 


Đầu năm 1958, đồng chí Lê Duẩn, Ủy viên Bộ Chính trị Trung 
ương Đảng gặp một số đồng chí lãnh đạo của Liên khu ð. Đồng chí 
chỉ rõ, Liên khu ð có ba vùng: đô thị, đồng bằng và. Tây Nguyên. 
Tây Nguyên là vùng có ý nghĩa và giá trị lớn về chính trị và quân 
sự. Tây Nguyên vưng là đồng bằng Liên khu ð vững. Trên cơ sở 
thực lực chính trị vững, phải nhanh chóng tổ chức lực lượng vú 
trang với quy mô tiểu đội, cao nhất là trung đội hoạt động độc lập 
nhằm giứ buôn rẫy. Khi tình hình cho phép, phát triển thành phong 
trào du kích kết hợp với lối đánh đặc công một cách linh hoạt. Phải 
khẩn trương xây dựng nhưng khu vực tương đối an toàn làm căn cứ 
địa cho phong trào. Mặt khác, phải đưa phong trào đấu tranh chính 
trị ơ đồng bằng và thành thị lên. 

Chấp hành chi thị của đồng chí Lê Duẩn, mùa hè năm 1958, 
Liên khu ủy Liên khu 5 họp kiểm điểm tỉnh hình và đề ra những 
chư trương, nhiệm vụ mới. Đồng chí Trần Lương, Bí thư Liên khu 
uy chủ trì hội nghị. 

Liên khu ủy quyết định: "đẩy mạnh xây dựng căn cứ Tây 
Nguyên và miền tây các tỉnh Trung Bộ. Lập cơ sở sản xuất, dự trứ 
gạo, muối, động viên nhân dân làm "rẫy cách mạng"; bước đầu xây 
dựng lực lượng nưa vũ trang; thành lập một số trung đội tập trung 
và tổ chức tự vệ ở các buôn, xa để bảo vệ các cuộc đấu tranh của 
quần chúng, giải thoát cán bộ bị địch bắt, diệt những tên ác ôn, 
phục hồi và mở rộng cơ sở chính trị". Đây là nhửng chủ trương 
đúng đắn và kịp thời, có ý nghĩa quyết định đối với việc khôi phục 
và phát triển lực lượng vú trang ở Liên khu 5ð. 

Thực hiện chủ trương của liên khu ủy, các cán bộ, đảng viên ở 
lại Tây Nguyên và các huyện miền tây đã cùng một số cán bộ, đảng 
viên từ đồng bằng lên lập ra nhứng cơ sở sản xuất lương thực và 
sửa chứa vú khí. Anh;em đã đi vào vùng đồng bào các dân tộc ít 
người cùng sản xuất, sinh hoạt với nhân dân, xây dựng cơ sở chính 
trị và vu trang. Một số trung đội vu trang tập trung bắt đầu được 
thành lập. Ở vùng giáp ranh đồng bằng và miền núi, các cơ sở cách 


1. Nghị quyết Hội nghị Liên khu ủy ð, mùa hè năm 1958. 
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mạng trong quần chúng dần dân được khôi phục. Có thôn, xã đã tổ 
chức được tự vệ, diệt ác ôn, hỗ trợ phong trào đấu tranh của quần 
chúng chống địch khủng bố. 

Cuối năm 1958, nhiều khu căn cứ hình thành ở Hiên (Quảng 
Nam), Trà Bồng, Sơn Hà, Ba Tơ (Quảng Ngãi), Vĩnh Thạnh (Bình 
Định), Thổ Lô, Ma Dú (Phú Yên), huyện 2, huyện 7 (Gia Lai), Tung 
Búng, Cô Xya, Tân Túc, Đắc Min, xã Đoàn, xã Hiến (Công Tum), 
Diây Ya (Đắc Lắc), Bác Ái (Ninh Thuận)... 

Được duy tri, khôi phục và phát triển tử lực lượng chính trị 
của quần chúng, tử trong cuộc đấu tranh vô cùng khó khăn, ác liệt. 
của nhân dân nhằm giữ gìn, phát triển lực lượng cách mạng, đến 
năm 1959, lực lượng vú trang tự vệ ở miền Nam đã có 139 trung 
đội ở Nam Bộ, 34 trung đội ở miền núi Liên khu 5ð và hàng trăm 
tổ đội tự vệ mật ở các xã, ấp. Đây là một thành quả rất quan 
trọng của cách mạng miền Nam trong nhứng năm đấu tranh 

chính trị 1954 - 1959, là một trong những yếu tố bảo đam cho 
nhân dân miền Nam tiến lên khởi nghĩa vũ trang khi có nghị 
quyết Hội nghị lần thứ 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 
Đồng thời, là cơ sở để phát triển nhanh chóng lực lượng vũ trang 
tại chỗ ở miền Nam trong nhưng năm sau. 
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LỰC LƯỢNG VŨ TRANG PHÁT TRIỀN TRONG PHONG TRÀO 
ĐỒNG KHƠI. ĐOÀN VẬN TÀI QUÂN SỰ 559 RA ĐỜI 


Trước phong trào đấu tranh ngày càng mạnh me của nhân dân 
miền Nam, tháng 3 năm 1959, ngụy quyển Ngô Đình Diệm ra 
tuyên bố đặt miền Nam Việt Nam trong tình trạng chiến tranh. 
Chúng chuyển một bộ phận lực lượng chủ lực từ nhiệm vụ cơ động 
sang "nhiệm vụ an nỉnh lãnh thổ", đưa các sư đoàn, trung đoàn 
chủ lực về phối hợp với lực lượng tại chỗ càn quét từng khu vực. 
Tháng ð năm 1959, Ngô Đình Diệm ban hành luật 10/59. Theo 
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luật này, mọi hành vi gọi là "chống đối chính quyền" đêu có thể bị 
xử tử tại chỗ bằng máy chém, không cần xét xử. 

Khắp miền Nam, lòng oán hờn Mỹ - Diệm lên đến cực độ. 
"Trước đây nếu trong một xã chi có vài trăm người muốn xông ra 
sống chết với quân thủ, thi bây giờ, quần chúng không còn con 
đường nào khác hơn là phải vùng lên, một sống một chết với bọn 
My - Diệm"Ì. 

Xóa bỏ ách thống trị thực dân mới của đế quốc My ở miền Nam, 
đánh đổ chế độ phát xít tàn bạo của Ngô Đỉnh Diệm, hoàn thành sự 
nghiệp giải phóng dân tộc trở thành yêu cầu bức thiết của cách mạng. 

Trải qua gần 5 năm (1954 - 1958) đấu tranh quyết liệt, lực 
lượng cách mạng ở miền Nam tuy có bị tổn thất nhưng vẫn được 
duy trì, phát triển. Nhân dân miền Nam "có tỉnh thần yêu nước rất 
cao, được tôi luyện trong kháng chiến chống Pháp, trong cách 
mạng"? Tình hình thế giới nhưng năm này có những diễn biến 
phức tạp, nhưng bằng phương pháp đấu tranh thích hợp, ta có thể 
đưa cách mạng miền Nam tiến lên. 

Tháng 1 năm 1959, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung 
ương Đăng mở rộng họp tại thủ đô Hà Nội. Tham dự hội nghị có 
đại biểu Xứ ủy Nam Bộ, Liên khu ủy Liên khu ð, Ban Cán sự đảng 
các tỉnh cực Nam Trung Bộ. 

Chu tịch Hồ Chí Minh chu trì hội nghị. 

Trung ương Đảng quyết định "giải phóng miền Nam khỏi ách 
thống trị của đế quốc và phong kiến, thực hiện độc lập dân tộc và 
người cày có ruộng, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân 
dân ở miền Nam xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống 
nhất, độc lập dân chủ và giàu mạnh"”. 


1. Lê Duẩn, Ta nhất định thông, địch nhất định thua, Nhà xuất bản 
Sự thật, Hà Nội, 1965, tr. 7. 

2. Hồ Chí Minh, Bài nói tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng (1-1959), Lưu trư Viện Lịch sư quân sự Việt Nam. 

3. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
(1-1959), Lưu trư Viện Lịch sử quân sự Việt Nam. 
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Phương pháp cách mạng là "lấy sức mạnh của quần chúng, dựa 
vào lực lượng chính trị của quần chúng là chư yếu, kết hợp với lực 
lượng vú trang hoặc nhiều hoặc ít tủy tình hinh, đánh đổ quyển 
thống trị của đế quốc, phong kiến, dựng lên chính quyền cách mạng 
của nhân dân"Ì, "Muốn đạt mục tiêu đó, phải tích cực chuẩn bị theo 
phương hướng căn bản là khởi nghĩa đánh đổ chế độ Mỹ ~ Diệm"Š. 

Trung ương Đảng dự kiến: "Cuộc khơi nghĩa của nhân dân miền 
Nam cúng có khả năng chuyển thành cuộc đấu tranh vũ trang 
trường kỳ giửa ta và địch. Đảng ta phải thấy trước khả năng ấy để 
chuẩn bị chu đáo và chủ động đối phó với mọi tình thế". 

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Nhiệm vụ cứu 
nước là của toàn Đảng, toàn dân... phải đặt chung miền Nam Việt 
Nam trong cách mạng chung của cả nước và cách mạng nước ta 
trong cách mạng thế giới... Ta giương cao ngọn cờ hòa bình vì rất 
có lợi cho ta. Nhưng hòa bình không phải là ta không chuẩn bị lực 
lượng... Nếu ta tổ chức lực lượng chính trị cho tốt, khi cần vũ trang 
sẽ không khó"Ý. 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng thể hiện tư tưởng cách mạng tiến công của Đảng ta, một lần 
nửa khẳng định con đường giải phóng miền Nam là con đường cách 
mạng bạo lực. Dự kiến xu thế phát triển của cách mạng miền Nam, 
Nghị quyết đã chỉ ra phương hướng xây dựng, chiến đấu của lực 
lượng vu trang trên hai miền Nam, Bắc, tạo điều kiện cho quân đội 
ta có thêm thời gian và chủ động chuẩn bị về mọi mặt, sẵn sàng 
đáp ứng yêu cầu phát triển của cách mạng. 


Ngay sau Hội nghị lần thứ lỗ Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, thắng 2 năm 1959, Tổng Quân uy họp tại thủ đô Hà Nội. 


1, 2, 3. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 1Š Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng (1-1959), Lưu trừ Viện Lịch sử quân sự Việt Nam. 

4. Hồ Chí Minh, Bài nói tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng (tháng 1 năm 1959), Lưu trư Viện Lịch sử quân sự Việt Nam. 
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Ảnh chụp lưu niệm sau lễ trao quân hàm 
cho cán bộ cao cấp quân đội, năm 1958 





Lễ khai giảng khóa 10 Trưởng sĩ quan Lục quân Việt Nam (1956) 








Đồng chi Nguyễn Chí Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị 
trao đổi ý kiến vói một số cán bộ thuộc Bộ chỉ huy Miền tại 
căn cư Dương Minh Châu(từ trái sang phải: các đồng chí Văn Phác, 
Nguyễn Chí Thanh, Trần Văn Trả, Hoàng Cầm) 


ĐK .<-=Ắ—— 

Một số đồng chỉ lãnh đạo và chỉ huy thuộc Quân ủy và Bộ Tư lệnh 
Miền qua các thỏi kỳ. 

a) Từ trái sang phải: Các đồng chí Lê Đức Anh, Trần Độ, Nguyễn 
Chí Thanh. 

b) Bộ Tư lệnh Miền họp bản việc thực hiện kế hoạch Tổng tiến 
công vả nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Từ trái sang phải: Lê Văn Tưởng, 
Phó chính ủy kiêm chủ nhiệm chính trị Miền; Lê Đức Anh, Tham-mưu 
trưởng, Trần Độ, Phó chính ủy; Hoảng Văn Thái, Tư lệnh; Đồng Văn 
Cống, Phó tư lệnh; Nguyễn Hứu Xuyến, Phó tư lệnh. 

c) Đồng chí Lê Trọng Tấn, Phó tư lệnh Miền (người ngồi thú ba, từ 
trái sang) làm việc với các cán bộ thuộc Bộ tham mưu Miền (Đông 
Xuân 1967). 








Quân đội tham gia xây dựng công trình thủy nông Bắc - Hưng ~ Hải 


Đồng chí Le Duẩn, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng phổ 
biến tỉnh thần Nghị quyết l5 cho hội nghị. 

Theo dự kiến của Trung ương Đảng về khả năng phát triển của 
cách mạng miền Nam, Tổng Quân ủy đa bàn những biện pháp cấp 
thiết như xây dựng căn cứ địa và xây dựng lực lượng vu trang cách 
mạng ở miền Nam, phát huy vai trò của miền Bác đối với cách 
mạng miền Nam, chuẩn bị cho các lực lượng vũ trang sắn sàng đập 
tan mọi âm mưu xâm lược của địch, khi phải dùng vu trang để 
thống nhất đất nước thì quân và dân ca nước có thể làm tròn 
nhiệm vụ ấy. 

Tổng Quân ủy nhận định: đối tượng tác chiến của quân đội ta là 
quân đội My và tay sai có trang bị hiện đại. Trình độ trang bị của 
quân đội ta cúng đang được hiện đại hóa. Tình hinh địch và ta có 
sự thay đổi. Phương thức tác chiến có sự phát triển so với cuộc 
kháng chiến chống Pháp. Nhưng cuộc chiến tranh cách mạng mà 
nhân dân và quân đội ta se phai tiến hành vẫn là chiến tranh nhân 
dân, một cuộc chiến tranh nhân dân trong điều kiện hiện đại. Do 
đó, cần thực hiện vu trang toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang 
gồm bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ. Xây dựng 
quân đội ta thành một quân đội cách mạng, chính quy, hiện đại, có 
số lượng thích hợp và chất lượng chiến đấu cao, được trang bị vả 
huấn luyện chu đáo. Kết hợp khoa học quân sự hiện đại, nguyên tÁc 
tác chiến của một quân đội gồm nhiều binh chúng hợp thành với 
kinh nghiệm tác chiến trong cuộc chiến tranh vửa qua để định ra 
nội dung huấn luyện bộ đội cho thích hợp với yêu cầu tác chiến 
mới; xây dựng hậu phương vưứng chắc về chính trị, kinh tế, bảo đảm 
dự trư và cung cấp mọi nhu cầu vật chất cho chiến tranh. 

Nói chuyện với hội nghị, đồng chí Lê Duẩn chỉ rõ: "Ta không 
dùng chiến tranh để thống nhất đất nước. Nhưng nếu Mỹ - ngụy 
dùng chiến tranh thi ta se phải dùng chiến tranh và cuộc chiến 
tranh do địch gây ra sẽ là một thời cơ để ta thống nhất đất nước"!. 


1. Lê Duẩn, Bài nói tại Hội nghị Tổng Quân ủy, tháng 2 năm 1959, 
Lưu trư Bộ Quốc phòng, Hồ sơ 243. 
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Đồng chí Lê Duẩn khẳng định: "Con đường chiến tranh phi 
nghĩa là con đường duy nhất My - Diệm phải đi và ta nhất định se 
đập chết chúng ở con đường đó"!. 

Chấp hành nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng và căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch quân 
sự ð năm lần thứ nhất trong những năm 1955 - 1959, Tổng Quân 
ủy quyết định đẩy mạnh hơn nữa công cuộc xây dựng quân đội cách 
mạng, chính quy, hiện đại, tăng cường sức mạnh chiến đấu và trinh 
độ sẩn sàng chiến đấu của quân đội. 

Việc chuẩn bị cho quân đội vào miền Nam chiến đấu được xúc tiến. 

Sư đoàn 338 bộ đội miền Nam tập kết và một số trung đoàn bộ 
binh chuyển thành các đoàn huấn luyện cán bộ, chiến sĩ đi làm 
nhiệm vụ ở miền Nam. Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ quê ở miên Nam 
hoặc quen thuộc chiến trường miền Nam bắt đầu được tập trung 
huấn luyện ở các đơn vị này trước khi lên đường vào chiến trường. 
Một số sư đoàn, lử đoàn bộ binh cơ động của Bộ và trực thuộc 
Quân khu 4. Quân khu Tây Bác chuyển sang biên chế thời chiến. 
Việc học tập tình hình, nhiệm vụ cách mạng miền Nam được tiến 
hành thường xuyên ở các đơn vị quân đội. Nhiều cuộc sinh hoạt 
chính trị, mít tinh, đọc và thảo luận "Nhưng bức thư tử tuyến đầu 
Tổ quốc"... được tổ chức, nhằm giáo dục cán bộ, chiến sĩ lòng căm 
thủ My - Diệm, chuẩn bị tốt về tư tưởng và hành động, sẵn sàng 
làm mọi nhiệm vụ theo sự phân công của Đảng. Tử giới tuyến quân 
sự tạm thời ở Vĩnh Linh đến vùng biên cương phía bắc, từ đất liền 
đến hải đao, các đơn vị quân đội đều đẩy mạnh học tập, huấn luyện 
sẵn sàng vào chiến đấu củng đồng bảo và chiến sĩ miền Nam. 

Tháng ð năm 1959, theo chi thị của Bộ Chính trị Trung ương 
Đảng, một cơ quan nghiên cứu việc mở đường vận tái chỉ viện miền 
Nam trực thuộc Tổng Quân uy được thành lập. Đồng chí Võ Bẩm, 
Phó cục trương Cục Nông trường quân đội, người đa nhiều năm 
công tác ở chiến trường Liên khu ð và Tây Nguyên, thông thuộc 


2. Lê Duẩn, Bài nói tại Hội nghị Tổng Quân ủy, tháng 2 năm 1959, 
Lưu trư Bộ Quốc phòng, Hồ sơ 243. 


74 


đường bộ và đường biển tử Bác vào Nam, được giao nhiệm vụ phụ 
trách cơ quan nghiên cứu này. Bộ Chính trị chỉ thị: tổ chức một 
đoàn giao thông quân sự đặc biệt, mở đường đưa cán bộ, tiếp tế vụ 
khí và những hàng cần thiết khác vào miền Nam. Đây là một việc 
lớn, có tính chất chiến lược, quan hệ trực tiếp đến sự nghiệp giai 
phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. 


Ngày 19 tháng 5 năm 1959, Đoàn vận tải quân sự ðõ9. được 
thành lập. Lực lượng đâu tiên của đoàn có hai tiểu đoàn. Tiểu đoàn 
301 vận tải đường bộ gồm 500 cán bộ, chiến sĩ tuyển chọn từ lứ 
đoàn 305 do đại úy Chu Đăng Chư và đại úy Nguyễn Danh (tức 
Chính) chỉ huy. Tiểu đoàn 603 vận tải đường biển gồm 107 cán bộ, 
chiến sĩ có kinh nghiệm đi biển, quê hương ở miền Nam do đồng 
chí Hà Văn Xá làm tiểu đoàn trưởng, đồng chí Lưu Đức làm chính 


trị viên. 

Mùa hè năm 1959, trong khi Đoàn 559 đang gấp rút chuẩn bị 
lực lượng và vũ khí đưa vào chiến trường thì ở Quân khu 4, sư 
đoàn 325 bộ binh được lệnh trong ba tháng mở xong con đường 
quân sự làm gấp để ô tô có thể chuyển hàng từ thị xã Đồng Hới 
(Quảng Bình) đến Khe Hó (tây Vĩnh Linh). Tiểu đoàn 301 xây dựng 
căn cứ xuất phát tại Khe Hó, đặt trạm đầu tiên tại động Hàm Nghị, 
từ đó, vượt sông Bến Hải vào đường số 9, theo đường giao liên bí 
mật của huyện Hướng Hóa và Tỉnh ủy Thừa Thiên trên triển phía 
đông dãy Trường Sơn, vừa mở đường vừa đặt trạm qua khu vực 
đồng bào các dân tộc Vân Kiều, Tà Ôi, Pa Cô, Cà Tu... tiến xuống 
phía nam. 

Ngày 20 tháng 8 năm 1959, tiểu đoàn 301 đặt trạm thứ 9 ở Pa 
Lin (tây Thừa Thiên), đưa đến đây ðO0 ki-lô-gam hàng đầu tiên giao 
cho Liên khu 5. Để tuyệt đối giữ bí mật, vú khí và hàng hóa đưa 
vào miền Nam lúc này đều dùng những loại do các nước tư bán chủ 

nghĩa sản xuất. Cán bộ, chiến sĩ ở các trạm vận chuyển và giao liên, 
các đoàn cán bộ hành quân vào miền Nam được lệnh tránh đụng độ 
với địch, "đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng". 


TB 


Đến cuối năm 1959, bằng cách gùi bộ, tiểu đoàn 301 đa đưa đến 
Pa Lin 1.667 súng bộ binh, 788 đao găm, 188 ki-lô-gam thuốc nổ và 
một số ống nhòm, địa bàn, bản đồ quân sự). Số hàng này được Liên 
khu ủy 5 tiếp nhận, một số được vận chuyển tiếp vào phía trong để 
trang bị cho các đơn vị vu trang tự vệ vừa thành lập ở Tây Nguyên 
và miền tây các tinh Trung Bộ. 

Cũng theo con đường này, đến cuối năm 1959, có 542 cán bộ, 
chiến sĩ gồm phần lớn là cán bộ chỉ huy cấp trung đội, đại đội, cán 
bộ huấn luyện bộ đội đặc công, nhân viên cơ yếu, thợ sửa chưa vũ 
khí đã vào làm nhiệm vụ ở miền Nam (trong đó 515 người vào Liên 
khu ð, vào Nam Bộ 27 người). Nhưng cán bộ, chiến sĩ này đã tham 
gia ngay vào việc thành lập các tiểu đoàn, đại đội, trung đội tập 
trung và các đội đặc công ở Liên khu ð và Nam Bộ. Số lượng vũ khí 
và cán bộ, chiến sĩ vào chiến trường qua đường dây của Đoàn 559 
trong năm 1959 chưa nhiều, nhưng là vốn rất quý, góp phần phát 
triển các lực lượng vú trang cách mạng ở miền Nam, bước đầu đáp 
ứng yêu cầu của cách mạng miền Nam sau khi có nghị quyết Hội 
nghị Trung ương lần thứ 1ã. 

Trên tuyến đường biển vào miền Nam, tiểu đoàn 603 lập căn cứ 
tại sông Gianh (Quảng Bình), đặt một tổ điện đài bí mật dẫn đường 
trên đèo Hải Vân (Quảng Nam), dùng thuyên gỗ cải dạng như 
thuyên đánh cá của nhân dân ven biển, dự kiến tổ chức chuyến đi 
thư đầu tiên vào tháng 11 năm 1959, nhưng do thời tiết không 
thuận lợi nên phải hoãn lại. Chuyến thứ hai, thuyền gặp gió mạnh 
bị gay bánh lái trôi dạt vào gần đảo Lý Sơn (Quảng Ngai). Cán bộ, 
chiến sĩ trên thuyển dưới sự chỉ huy của trung úy Nguyễn Bắc - 
chiến sĩ thi đua toàn quân trong kháng chiến chống Pháp, đã kịp 
thời thả hàng xuống biển, giử được bí mật việc vận chuyển vũ khí. 
Nhưng chuyến đi này tuy chưa thành công nhưng để lại những kinh 
nghiệm quý cho bộ đội ta làm tốt nhiệm vụ vận chuyển trên biển 
trong nhưng năm sau. 


1. Ngoài ra còn có 1.174 súng bộ bỉnh các loại và đạn do các đơn vị 
hành quân vào chiến trường mang theo. 
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Trong khi các con đường vận chuyển, trên bộ dọc theo dãy 
Trường Sơn và trên Biển Đông tử miền Bắc tiến vào miền Nam 
hoạt động thì tử Trung Bộ, các con đường vận chuyển được mở nối 
tiếp vào các khu căn cứ và tử miền Đông Nam Bộ, các đội vu trang 
tuyên truyền cũng bắt đầu xoi đường, tiến ra bắc. 

Tại Trung Bộ, Liên khu ủy Liên khu õ tổ chức các đường dây và 
hành lang vận chuyển tử Pa Lin qua các khu căn cứ miền Tây các 
tính Trung Bộ vào Tây Nguyên. 

Tại Nam Bộ, đội vú trang tuyên truyền của Xứ uy do đồng chí 
Lâm Quốc Đăng phụ trách, đội vú trang tính Phước Long do đồng 
chí Phạm Thuận, bí thư tỉnh ủy phụ trách và đại đội 59 thuộc Liên 
tính ủy miền Đông Nam Bộ do đồng chí Nguyễn Văn Tâm phụ 
trách đã cắt rừng, xuyên qua nhưng khu vực chưa hề có dấu chân 
người ở Bù Đăng, Bù Gia Mập (Phước Long), Sơ Nia (Quảng Đức) 
tiến ra cực Nam Trung Bộ và Nam Tây Nguyên. 

Tháng 10 năm 1960, tại ki-lô-mét 5 đường số 14 B ở khu vực 
Ba Biên Giới, đội vũ trang tuyên truyền tỉnh Phước Long bắt được 
liên lạc với đội giao liên của Liên khu uy ð; và tại khu vực Rơ Ti 
tỉnh Biên Hòa, đại đội 59 cũng bắt được liên lạc với đại đội giao liên 
của Ban cán sự đảng các tỉnh cực Nam Trung Bộ. 

Xoi được hai con đường vào đến miền Đông Nam Bộ, đường vận 
tải dọc Trường Sơn nối liền căn cứ địa miền Bắc với miền Nam, 
tuyến đầu của Tổ quốc đã hình thành. Sự ra đời của Đoàn vận tải 
quân sự 559 và tuyến đường vận chuyển chiến lược Bắc - Nam biểu 
hiện quyết tâm giải phóng miền Nam rất cao của toàn Đảng, toàn 
dân và toàn quân ta, là tiền để rất quan trọng tạo thế phát triển lực 

lượng, thế chiến lược vững chắc cho sự nghiệp kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước cua dân tộc ta. 

Sau khi dự Hội nghị lân thứ lỗ Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, các đồng chí Ủy viên Trung ương phụ trách các địa phương 
ở miễn Nam, các đoàn đại biểu Xứ ủy Nam Bộ, Liên khu ủy Liên 
khu 5 được Trung ương Đăng giao nhiệm vụ gấp rút trở về miền 
Nam tiến hành các công tác chuẩn bị, đưa cách mạng miền Nam 
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Những tháng đầu năm 1959, tình hình miền Nam hết sức sôi 
động. Do sự khúng bố ngày càng tàn bạo của Mỹy-Diệm, nhân dân 
nhiều nơi dưới sự lãnh đạo của các cấp uy đang địa phương đã nổi 
dậy, kiên quyết chống lại địch, báo vệ các quyền dân sinh, dân chủ. 

Tại miễn núi Liên khu 5, nổ ra nhiều cuộc nổi dậy vú trang 
của đồng bào các dân tộc ít người chống địch dồn dân lập các khu 
tập trung, đòi trở về buôn làng cú. 

Ngày 6 tháng 2 năm 1959, nhân dân Ba Na ở 11 làng thuộc hai 
xã Vĩnh Hiệp, Vĩnh Hảo (huyện Vĩnh Thạnh, tính Bình Định) dời 
làng vào rừng sâu. Đến tháng 4 năm 1959, phần lớn huyện Vĩnh 
Thạnh gồm 60 làng lớn, nhỏ (trừ 4 làng của xa Bók Tới) với 5.000 
dân đa giành được quyền làm chú. 

Ở tỉnh Bình Thuận, ngày 7 tháng 2 năm 1959, đồng bào Ra 
Giai nổi dậy phá khu tập trung của địch ở Brâu và Đồng Dây 
(huyện Bác Ái); tháng 4 năm 1959, phá khu tập trung Tâm Ngân. 

Cũng trong năm 1959, đồng bào các dân tộc Chăm, Hrê ở Thồ 
Lô (Phú Yên), Êđê, Gia-rai, Xê-đăng... ở Tà Boóc, Mang Khênh 
(Công Tum) liên tiếp nổi dậy diệt ác ôn, bỏ làng cú, vào rừng lập 
làng mới, sống bất hợp pháp với địch. 

Từ trong những cuộc nổi dậy đã xuất hiện nhiều hình thức tổ 
chức lực lượng vu trang cách mạng như tự vệ nhân dân, tự vệ 
mật, du kích thoát ly, trung đội vũ trang tập trung. Ở Trà Bồng, 
trung đội vu trang 339 được thành lập gồm 43 người trong đó có 
33 chiến sĩ người dân tộc Cor và 10 chiến sĩ người dân tộc Kinh. Ở 
vùng giáp ranh đồng bằng, một số đội vũ trang tuyên truyền do 
các tỉnh úy, huyện ủy tổ chức, đẩy mạnh diệt ác trừ gian, xây dựng 
cơ sơ chính trị trong quần chúng. 

Tại đồng bằng Nam Bộ, các vụ diệt ác diễn ra hàng ngày. Bọn 
tê ấp, tê xa, dân vệ hoang mang, đêm đêm phải trốn vào ngủ trong 
đồn, không dám hung hăng lùng sục như trước. Hàng trăm tên 
nộp đơn xin thôi việc hoặc không dâm hoạt động. Phong trào đặc 

biệt sôi nổi ở vùng ven các căn cứ rừng U Minh, Đồng Tháp Mười. 
Các đội vũ trang ở đây sau một thời gian củng cố đã xây dựng 
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được cơ sở vững chắc trong quần chúng, diệt được nhiều tên ác ôn, 
đánh lui một số múi hành quân của địch. Được hoạt động vú trang 
hỗ trợ, nhân dân một số xã, ấp, ở ven căn cứ U Minh kéo vảo 
rừng, lập các “cứ thanh niên”, “cứ gia đình”, hình thành những 
“làng rừng”, một kiểu làng chiến đấu như trong thời kỳ kháng 
chiến chống Pháp. 

Tình thế cách mạng xuất hiện ở các xã, ấp nông thôn đồng 
bằng Nam Bộ và miền núi Trung Bộ. Với chủ trương đúng đắn và 
kịp thời của Trung ương Đảng, với lực lượng cách mạng được giử 
gìn, phát triển trong nhứng năm 1954-1959, nhân dân miền Nam 
đa vùng dậy đấu tranh cách mạng bằng nhiều hình thức rất phong 
phú, sáng tạo. Nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra từ giữa năm 1959 đến 
cuối năm 1960. Từ trong những cuộc khởi nghĩa đó, lực lượng vũ 
trang tự vệ miền Nam đã phát triển nhảy vọt, hỗ trợ đắc lực cho 
quần chúng khởi nghĩa. 

Mùa thu năm 1959, cuộc khơi nghĩa vũ trang Trà Bồng bùng 
nổ. 


Trà Bồng là một huyện miền núi phía tây tỉnh Quảng Ngãi. 
Nhân dân các dân tộc Cor, Hrê, Ca Dong, Kinh cư trú trên vùng 
núi sông kỳ vĩ này vốn giàu lòng yêu nước, có truyển thống đấu 
tranh chống áp bức, chống ngoại xâm. Trong những năm đấu 
tranh giữ gìn lực lượng cách mạng (1954-1959), Tỉnh ủy Quảng 
Ngai đã gây dựng được cơ sở vừng chắc, lãnh đạo nhân dân đấu 
tranh với địch, giữ quyền làm chư buôn rẫy ở các xa vùng cao, cải 
được nhiều cán bộ và quần chúng cách mạng vào bộ máy ngụy 
quyền ở các xa, ấp vùng thấp. Nhiều đội cảm tử diệt ác ôn vả đội. 
tự vệ bảo vệ thôn xóm đa được thanh lập. 

Tháng 8 năm 1959, nhân dân các xã thuộc huyện Trà Bồng và 
miên tây tính Quang Ngãi sôi nổi mít tỉnh ký niệm lần thứ 14 
ngày Cách mạng tháng Tám thành công, đồng thời theo chủ 
trương của tính ủy tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội của ngụy quyền 
Diệm. Ơ một số xã đã xảy ra xô xát giữa thanh niên tự vệ và binh 
lính địch. Đội 339 được phân tán thành nhiều tổ về các xã xung 
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yếu làm nòng cốt cho quân chúng đấu tranh. Các nhóm vú trang 
khác của huyện ly đẩy mạnh vũ trang tuyên truyền. Khắp nơi 
trong huyện nhân dân rấp đường, cắm chông, cất giấu tài san, tổ 
chức canh gác, truyền tin, rào làng chiến đấu. Có nóc! rút lên cao. 

Ngày 28 tháng 8 năm 1959, khi địch cho binh lính sục vào từng 
thôn xóm cương ép nhân dân đi bầu cử, nhân dân các xã Trà 
Quân, Trà Khê, Trà Nham, Trả Phong, Trà Lanh và khắp vùng 
cao huyện Trà Bồng đã đồng loạt nổi dậy. Các chiến sĩ đội 339 và 
thanh niên tự vệ phục kích, bao vây, truy đuổi binh lính địch. Mỗi 
chiến sĩ đều quảng khăn đỏ, đeo túi trên vai và mang một cuộn dây 
trên lưng. Quần chúng khơi nghĩa mang băng vai đó trên tay áo 
xông vào đập phá trụ sơ tể ngụy trong xa, lùng diệt những tên ác 
ôn, giải tán bộ máy kim kẹp cua địch. Núi rừng Trà Bồng ầm vang 
tiếng chiêng, công, trống, tủ và cùng nhưng tiếng hú của quần 
chúng khơi nghĩa. 

Ngày 29 tháng 8, quân địch ở các đồn Đá Líp, Tà Lạt, Tâm 
Rung, Nước Vót hoảng sợ tháo chạy. Quần chúng khởi nghĩa có các 
chiến sĩ đội 339 dẫn đầu tiến công hai đồn lớn còn lại của địch ở 
Trà Bồng là Eo Chim, Eo Reo. Sau hai ngày vây đồn và đánh thiệt 
hại một đại đội địch tử huyện ly lên ứng cứu, ngày 31 tháng 8, hai 
đồn Eo Chim, Eo Reo bị hạ. Tàn quân địch tháo chạy về huyện ly. 
Quận trương Trà Bồng trốn chạy về tỉnh ly. 

Nhân dân 16 xã vùng cao huyện Trà Bồng mở Đại hội nhân 
dân bầu ra Ủy ban cách mạng, lập tòa án xét xử 63 tên tề ngụy ác 
ôn trong huyện. 

Cuộc khởi nghĩa Trà Bồng và các huyện Sơn Hà, Ba Tơ, Minh 
Long miền tây tính Quảng Ngãi - cuộc khởi nghĩa vũ trang đầu 
tiên ở vùng núi của quân và dân miền Nam đã hoàn toàn thắng lợi. 

Ra đời trong quá trình chuẩn bị và tiến hành khởi nghĩa vũ 
trang, đội 339 phát triển thành một đại đội, trang bị đầy đủ vũ khí. 
Nhiều đội du kích xa được thành lập. Tại huyện Sơn Hà, ngày 19 


1. Nóc: thôn. 
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tháng 8 năm 1959, Tĩnh ủy Quảng Ngãi thành lập đội vú trang tập 
trung thứ hai của tỉnhÌ và tại hai huyện Ba Tơ, Minh Long thành 
lập đội vu trang tập trung thứ ba”. 

Trước phong trào nổi dậy mạnh me của nhân dân tỉnh Quảng 
Ngai, nhứng tháng cuối năm 1959, ngụy quyền Diệm huy động một 
sư đoàn quân chủ lực và lực lượng bảo an tỉnh, huyện liên tục càn 
quét các huyện miền tây, trọng điểm là Trà Bồng, nhằm lập lại bộ 
máy cai trị ơ thôn xa. Các trung đội vu trang tập trung, các đội du 
kích tự vệ đã dựa vào hệ thống bố phòng bằng chông, min, cạm 
bẩy ở các thôn xã, kiên quyết chặn đánh các toán lính địch khi 
chúng tiến lên các xã vùng cao. Ở các xã vùng thấp, tỉnh ủy chủ 
trương giứ thế hợp pháp của quần chúng, đẩy mạnh đấu tranh 
chính trị và vận động binh lính địch. Cuộc đấu tranh của nhân dân 
các dân tộc huyện Trà Bồng và miền tây tĩnh Quảng Ngãi chuyển 
sang một cục diện mới, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh 
vũ trang, giữ quyền làm chủ mà quần chúng đã giành được trong 
cuộc khởi nghĩa tháng 8 năm 1959. 

Tại các vùng căn cứ miền Đông Nam Bộ và nông thôn đồng 
bằng sông Cưu Long, được tiếp thu tỉnh thân Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đơn vị vũ trang 
tập trung, các đội vũ trang tuyên truyền đẩy mạnh hoạt động, làm 
nhiệm vụ xung kích hỗ trợ quần chúng khởi nghĩa. 

Ngày 25 tháng 9 năm 1959, tiểu đoàn 502 tỉnh Kiến Phong (số 
quân trên 100 người) tập trung học Nghị quyết 15 tại xa Tân Hội 
Cơ, huyện Hồng Ngự. Phát hiện chiến đoàn 42 ngụy đi trên 100 
chiếc xuồng càn quét dọc kênh An Long, ban chỉ huy tiểu đoàn 
quyết định chặn đánh địch, thu vũ khí, bao vệ căn cứ, gây ảnh 
hương trong quần chúng. Với kinh nghiệm chiến đấu trong kháng 
chiến chống Pháp và thông thạo địa hinh trong căn cứ Đồng Tháp 
Mười, cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn 502 đã liên tiếp đánh thắng địch 


1. Trung đội 89. 
2. Truñg đội 229, thành lập ngày 2 tháng 9 năm 1959. 
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trong hai trận phục kích ở Giồng' Thị Đam và Gò Quản Cung 
(ngày 26 thâng 9 năm 1959), diệt gần hết một tiểu đoàn quân 
chính quy ngụy, bắt sống 105 tên (trong đó có cả ban chỉ huy tiểu 
đoàn), thu 365 khẩu súng, 30.000 viên đạn, 11 máy vô tuyến điện. 
Chiến thắng Giồng Thị Đam - Gò Quản Cung có tiếng vang lớn 
trong quần chúng, gây hoang mang trong hàng ngủ địch, làm rạng 
rơ truyền thống đánh thắng trận đầu, đánh chắc thắng, đánh tiêu 
diệt của quân đội ta. 
Số súng thu được trong trận đánh, Liên tỉnh úy trang bị thêm 
cho tiểu đoàn 502 và 23 đội vũ trang công tác thuộc các huyện 
Hồng Ngự, Cao Lanh, My An tỉnh Kiến Phong và Kiến Tường. 
Nhân dân vùng ven căn cứ Đồng Tháp Mười được chiến thắng cổ 
vu và được các đội vu trang hoạt động hỗ trợ, đầy mạnh diệt ác 
trừ gian, xây dựng các đoàn thể, cơ sở cách mạng. Ở nhiều xa, ấp, 
nhân dân nổi trống, mo liên tục mười ngày đêm liên làm ngụy 
quyền, dân vệ hoang mang, tê liệt. Ở xã Hậu My và xa Thạnh Mỹ, 
nhân dân nổi dậy diệt nhưng tên tề, điệp, ác ôn, giai tán chính 
quyền xa. Ở tỉnh Long An, tiểu đoàn 506 phân tán thành nhiều 
tiểu đội, vũ trang tuyên truyền tại tám xa thuộc huyện Đức Hòa, 
các xa ven sông Vàm Có Đông tì Thạnh Lợi đến Bình Đức và 
huyện Thủ Thừa. Ở tỉnh Rạch Giá, tiểu đoàn U Minh lợi dụng lúc 
địch sơ hở, diệt chỉ khu quân sự Kiến An, huyện An Biên. Ở tỉnh 
Cà Mau, lực lượng vũ trang tính diệt đồn Vàm Cái Tàu, đồn Sông 
Đốc, diệt một trung đội địch ơ Hòn Khoai và chặn đánh nhiều cuộc 
hành quân càn quét của địch ở các huyện Năm Căn, Cái Nước. Ở 
Trà Vinh, một số trận diệt trung đội địch đã diễn ra ở Láng Nước, 
Đại An, Long Toàn. Tư hoạt động vu trang tuyên truyền hỗ trợ 
quần chúng đấu tranh chính trị, giữ gìn và phát triển lực lượng, 
theo chủ trương của Xứ ủy Nam Bộ, các đơn vị vũ trang tự vệ ở 
đồng bằng bất đầu chuyển phương thức hoạt động, hỗ trợ quần 
chúng đứng lên khơi nghĩa, giành quyền làm chủ ở ấp, xa. 


1. Giồng: tiếng địa phương ở Nam Bộ, chi đồi đất cao giữa vùng đồng 
bằng. 
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Tháng 11 năm 1959, hội nghị lần thứ 4 Xứ úy Nam Bộ tiến 
hành tại chiến khu Dương Minh Châu (tỉnh Tây Ninh) bàn việc 
thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ lỗ. Đồng chí 
Nguyễn Văn Linh, quyển Bí thư Xứ ủy chủ trì hội nghị. 

Phân tích tỉnh hình miền Nam nhưng tháng cuối năm 1959, 
Xứ ủy nhận định: “Địch đã bị động về toàn cục, không thể cai trị 
theo ý muốn của chúng. Ở Xã, ấp, địch yếu chứ không mạnh. Bằng 
lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, có các tổ đội vũ 
trang tự vệ làm nòng cốt, ta có thể điệt bọn tể, dân vệ ác ôn, làm 
chủ xã, ấp”Ì, 

Xứ ủy chỉ thị cho Ban Quân sự liên tỉnh miền Đông Nam Bộ 
đẩy mạnh hoạt động của bộ đội tập trung, tổ chức rnột trận đánh 
lớn thôi động toàn miền, thúc đẩy phong trào đấu tranh cách mạng 
của quần chúng, đồng thời lấy vũ khí của địch trang bị chøvác đơn 
vị vu trang ta. 

Đầu tháng 1 năm 1960, hội nghị cán bộ quân sự miễn Đông 
Nam Bộ tiến hành ở Bàu Rá (tỉnh Tây Ninh). Hội nghị bàn nhiệm 
vụ xây dựng và hoạt động cua lực lượng vu trang miền Đông Nam 
Bộ trong năm 1960, nhằm thực hiện Nghị quyết 1ð của Trung 
ương và chủ trương của Xứ úy Nam Bộ. Phương án đánh trận Tua 
Hai do hội nghị đề ra được Xứ ủy phê chuẩn. 

Tua Hai là một đôn bỉnh cú của Pháp, cách thị xa Tây Ninh 
bảy ki-lô-mét về phía tây-bắc, được quân ngụy mở rộng thành căn 
cứ trung đoàn”. Chúng đắp thành cao, đào hào sâu, bố trĩ nhiều 
tháp canh, ngày đêm tuần phòng cần mật. Giữa năm 1959, các 
nhân mối của ta trong căn cứ chuẩn bị nổi dậy, nhưng kế hoạch bị 
lộ. Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý (1960), đề phòng binh biến 
tiếp tục xảy ra, địch chỉ cho một trung đội thường trực chiến đấu 
được mang vú khí. _ 


1. Nghị quyết Hội nghị Xứ uy Nam Bộ, lần thứ 4 (tháng 11 năm 1959). 
2. Trung đoàn 3 sư đoàn 21 ngụy. 
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Đây là thời cơ hết sức thuận lợi. Ban Quân sự miền Đông Nam 
Bộ sử dụng ba đại đội bộ binh: 59, 70, 80, đại đội 60 đặc công và 
ba tiểu đội vũ trang tính Tây Ninh. Một số vũ khí các loại cất giấu 
từ năm 1954 được bổ sung kịp thời cho các đơn vị. Gần 500 dân 
công được huy động phục vụ trận đánh. 

Đêm 26 tháng 1 năm 1960 (tức 28 Tết), dưới sự chi huy của 
đồng chí Nguyễn Văn Xuyến, Trưởng Ban quân sự miền Đông 
Nam Bội, các đơn vị bí mật tiếp cận cứ điểm, phối hợp với cơ sở 
nội ứng, bất ngờ tập kích làm chủ hoàn toàn căn cứ Tua Hai, diệt 
và bắt 500 tên lính ngụy, thu 1.500 khẩu súng. 

Chiến thắng Tua Hai đã đạt các yêu cầu về chính trị và quân 
sự do Xứ ủy đề ra. Trận đánh gây chấn động lớn trong toàn miền, 
làm quân địch, đặc biệt là lực lượng bao an và dân vệ ở xã, ấp 
thêm hoang mang, cổ vũ mạnh me quần chúng đứng lên khởi 
nghĩa. 

Tại miền Trung Nam Bộ, tháng 12 năm 1959, Khu uy Khu 8 
họp hội nghị mở rộng, nhằm xúc tiến công tác chuẩn bị khởi nghĩa. 
Đồng chí Nguyễn Minh Đường, Bí thư khu uy chủ trì hội nghị. 

Khu ủy nhận định: “các tính miền Trung Nam Bộ vừa trải qua 
một thời kỳ đấu tranh quyết liệt, cơ sở cách mạng bị tổn thất, có 
nơi tổn thất nghiêm trọng, nhưng lực lượng lãnh đạo và cơ sở quần 
chúng vẫn tồn tại. Đội ngu còn ít, nhưng đều là nhứng đảng viên, 

cán bộ và quần chúng trung kiên, vững vàng quyết tầm tiêu diệt 
địch”Ê. 

Thực hiện nghị quyết của Trung ương Đang và của Xứ ủy Nam 
Bộ, Khu uy chư trương phát động quần chúng nổi dậy phá thế kim 
kẹp của địch, giành quyền làm chủ nông thôn. Cuộc nổi dậy phải 
rộng khắp, làm cho quân địch không thể tập trung lực lượng đàn 
áp. Các tính tiếp giáp căn cứ Đồng Tháp Mười đẩy mạnh đấu tranh 


1. Nguyên là Tham mưu trương miền Đông Nam Bộ trong kháng 
chiến chống Pháp được Đảng phân công ở lại miền Nam không đi tập kết. 
2. Nghị quyết hội nghị Khu uy Khu 8, tháng 12 năm 1959. 
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chính trị kết hợp với hoạt động vu trang hỗ trợ, phá kim kẹp, 
giành quyên làm chủ của quần chúng, mơ rộng căn cứ du kích, 
đánh địch càn quét, bao vệ căn cứ. Các tỉnh khác khẩn trương tổ 
chức, xây dựng lực lượng chính trị, đồng thời xây dựng lực lượng 
vũ trang hỗ trợ quần chúng, chuẩn bị khơi nghĩa đồng loạt. 

Khu ủy quyết định thời gian phát động quần chúng khơi nghĩa 
là tháng 1 năm 1960. 

Nhận được điện chỉ đạo cua Khu ủy, đồng chí Võ Văn Phẩm, Bí 
thư Tỉnh ủy Bến Tre đã hội ý với các đồng chí thường trực Tĩnh 
uy, xúc tiến công tác chuẩn bị khơi nghĩa trên hai khu vực. Khu 
vực 1l gồm các huyện Giồng Trôm, Binh Đại, Ba Tri (nằm trên củ 
lao Bảo và củ lao An Hóa). Khu vực 2 gồm các huyện Mỏ Cây, 
Thạnh Phú (nằm trên củ lao Minh). Các đồng chí tỉnh ủy viên 
được phân công về các huyện chi đạo công tác chuẩn bị. 

Ngày 1 tháng 1 năm 1960, tại xã Tân Trung, huyện Mỏ Cây, 
đồng chí Nguyễn Thị Định, Phó bí thư Tỉnh úy, truyền đạt tỉnh 
thần Nghị quyết 15 và những chủ trương cụ thể của Khu ủy cho 
một số đồng chí tỉnh ủy viên và huyện ủy viên huyện Mỏ Cày], 

Cuộc họp nhận định lực lượng địch ở Bến Tre đông và hung 
ác”. Hệ thống kìm kẹp dân của chúng chặt và nguy hiểm. Nhân 
dân rất căm thủ địch, sẩn sàng nổi dậy. Lực lượng lãnh đạo của 
đảng bộ chỉ còn 162 cán bộ, đang viên, nhưng đều đã trải qua 
nhiều năm đấu tranh cách mạng, có kính nghiệm vận động quần 
chúng, được quần chúng tin cậy. 

Cuộc họp để ra yêu cầu cua cuộc khơi nghĩa là phát động quần 
chúng nổi dậy mạnh me, liên tục trên diện rộng, đánh vào chỗ 


1. Đồng chí Nguyễn Thị Định, thay mật Tinh uy Bến Tre dự hội nghị 
Khu uy Khu 8 (tháng 12 năm 1959). 

2. Năm 1960, lực lượng địch ở tình Bến Tre có 840 bảo an, tổ chức 
thành 7 đại đội ơ các huyện, 2 đại đội phòng vệ ở thị xá; 1.670 dân vệ, tổ 
chức thành 24 tổng đoàn; 115 đồn dân vệ ở 115 xã; 210 công an Duyên 
Hải, 180 cảnh sát. Toản tình, địch đóng 300 đồn, bốt. 


85 


hiểm nhất, cũng là chỗ yếu nhất là bộ máy kìm kẹp của địch ở xã, 
ấp, giành quyền làm chủ của quần chúng, phát triển lực lượng 
chính trị và lực lượng vu trang, cung cố và phát triển cơ sở đang, 
giành lại ruộng đất cho nông dân. 

Trong tình hình tỉnh chưa có lực lượng vu trang, cuộc họp chủ 
trương tập hợp nhứng thanh niên dũng cảm, trang bị ma tấu, dao 
găm, súng gỗ, súng “búp dừa”... tổ chức thành các tổ hành động 
diệt ác ôn, hỗ trợ quần chúng nổi dậy, hư trương là bộ đội miền 
Bắc và dùng thanh thế tiểu đoàn 502 để nghỉ binh, hù dọa địch. 
Đồng thời, kết hợp phát động quần chúng nổi dậy ở nông thôn với 
tiến công một số điểm trong thị xa để gây tiếng vang hỗ trợ phong 
trào chung. Ba xã Định Thủy, Phước Hiệp, Bình Khánh (huyện Mö 
Cày) được chọn làm điểm của tỉnh, do Thường vụ Tỉnh ủy trực 
tiếp chỉ đạo. Thời gian phát động quần chúng “đồng khởi” ấn định 
là ngày 17 tháng 1 năm 1960. Đồng chí Phạm Tâm Cang (Hai 
Thúy), tỉnh ủy viên được phân công về xa Định Thủy trực tiếp chi 
huy cuộc đồng khơi. 

Ngày 17 tháng 1 năm 1960, nhân dân xã Định Thủy có tổ hành 
động làm đội xung kích đã nổi dậy, vây diệt tổng đoàn dân vệ gồm 
12 tên và tiểu đội đân vệ đóng tại xã, lùng bất những tên tể, điệp 
ắc ôn, phá tan bộ máy kim kẹp của địch. Với 28 khẩu súng thu 
được, Tỉnh uy thành lập các đội vũ trang và điều động ngay sang 
hai xã Phước Hiệp, Bình Khánh hỗ trợ quần chúng nổi dậy. 

Ngày 18 tháng 1, nhân dân xã Phước Hiệp và ngày 19 tháng 1, 
nhân dân x4 Bình Khánh nổi dậy giành quyền làm chủ. 

Cuộc khởi nghĩa của nhân dân ba xã Định Thủy, Phước Hiệp, 
Bình Khánh hoàn toàn thắng lợi. Đây là trận đột phá mở đầu làm 
rung chuyển bộ máy thống trị của địch, cổ vũ mạnh me khí thế nổi 

dậy của toàn tĩnh. 

Ngày 19 tháng 1 năm 1960, tại xã Bình Khánh, Tinh uy Bến 
Tre tập trung số vũ khí thu được thành lập ba tiểu đội vũ trang 


1. Đơn vị đã đánh thắng ở Giổng Thị Đam - Gò Quản Cung. 
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đưa về hoạt động vu trang tuyên truyền phát động quần chúng ở 
Minh Tân, Thạnh Phú và Mỏ Cày. Một số cán bộ vì vũ khí tốtÌ 
được tập trung xây dựng trung đội vu trang đầu tiên mang phiên 
hiệu đại đội 264. Tử tay không nổi dậy, nhân dân Bến Tre bắt đầu 
có súng, có lực lượng vu trang, thực hiện phương thức tiến công 
địch bằng lực lượng chính trị kết hợp với lực lượng vũ trang và 
binh vận. 

Tử ngày 17 đến ngày 24 tháng 1 năm 1960, thời gian được gọi 
là “tuần lễ toàn dân đồng khơi” của tỉnh Bến Tre, nhân dân 47 xã 
thuộc các huyện Mo Cày, Giồng Trôm, Châu Thành, Ba Trị, Thạnh 
Phú đã nhất tể nổi dậy. 22 xã diệt ác, phá đồn, đập tan bộ máy 
thống trị của địch, giai phóng hoàn toàn xã, ấp. Ở 25 xã khác, 
nhân dân diệt ác, bao vây đồn bốt, giai phóng nhiều ấp. Tại thị xa 
Bến Tre, lực lượng tự vệ đánh bốt Lò Tương, diệt ác ở phường ], 
nga ba Tháp, Phú Khương. 300 tên tẻ, điệp, ác ôn bị bát. 37 đồn 
bốt bị bức rút, bức hàng. Nhân dân Bến Tre thu 150 khẩu súng, 
nhiều đạn dược các loại. 

Theo chỉ thị của Tỉnh uy, nhân dân lập tòa án xét xử những 
tên tể ngụy, địa chủ gian ác, chia ruộng đất cho người cày. Thanh 
niên tổ chức canh gác, đặt vật cán, luyện tập quân sự, sẵn sàng 
đánh quân địch phản kích. Mỗi xã đều thành lập một đến hai tiểu 
đội vu trang, lập “công trường” sản xuất vu khí. “Công trường” 
của tỉnh đặt ở xa Bình Khánh sản xuất được “súng ngựa trời”Ê. 
Tháng 2 năm 1960, Tĩnh ủy Bến Tre tập hợp các đội vú trang 
ở cù lao Bảo (các huyện Giồng Trôm, Ba Tri, Châu Thành) thành 
lập đơn vị vu trang tập trung thứ hai mang phiên hiệu đại 
đội 269. 


1. Súng trường mat, mi-tuyn. 

2. “Súng ngựa trời”: nòng súng là một ống sắt dài, có hai chân chống. 
Đạn là các mảnh chai vơ, sắt vụn ngâm tẩm thuốc độc, được phóng đi 
bằng thuốc nổ. Trong khoảng 20 mét trở lại, người bị trúng mãnh có thể 
chết. vi thuốc độc. 
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Hoang sợ trước cuộc khơi nghĩa của nhân dân Bến Tre, ngày 
21 tháng l1 năm 1960, địch đưa tiểu đoàn thủy quân lục chiến về 
đóng ở xã Phước Hiệp, âm mưu giải tỏa các đồn Định Thuy, Bình 
Khánh đang bị bao vây. Đội vú trang 264 và các tiểu đội vũ trang 
ba xa đa chặn đánh địch, diệt một số tên, thu súng. 

Phối hợp với lực lượng vú trang chống càn quét, ngày 4 tháng 
2 năm 1960, Tính ủy Bến Tre và huyện ủy Mỏ Cày tổ chức trên 
200 phụ nư xa Phước Hiệp và 5.000 phụ nư các xa lân cận kéo vào 
huyện ly đấu tranh chống khung bố, đòi bồi thường thiệt hại. Ngụy 
quyền tỉnh Bến Tre buộc phải rút binh lính khỏi ba xã. 

Cuộc đấu tranh ngày 4 tháng 2 năm 1960 tại huyện ly Mo Cày 
cho thấy, nhân dân các xa, ấp vừa khởi nghĩa giành chính quyền có 
kha năng giứ thế hợp pháp, đấu tranh chính trị trực diện và vận 
động binh lính địch, kết hợp với lực lượng vú trang chống khủng 
bố, cản quét. Trong cuộc đấu tranh này đã hình thành đạo quân 
đấu tranh chính trị có tổ chức của quần chúng, đông đảo nhất là 
phụ nư. Nhân dân và các lực lượng vú trang ta gọi một cách triu 
mến là “đội quân tóc dài”. 

Ngày 25 tháng 3 năm 1960, ngụy quyển Diệm lại huy động 
gần một vạn lính thủy đánh bộ, dù, biệt động, 70 xe quân sự, 
17 tàu, 47 pháo 105 củng toàn bộ lĩnh bảo an trong tình mở 
cuộc vây quét lớn vào ba xa Định Thuy, Phước Hiệp, Binh 
Khánh. Chúng thẳng tay bắn giết, đốt phá, cướp bóc, gây nên 
nhưng tội ác vô củng man rợ: chôn sống 36 thanh niên, giết 
chết 80 người khác. 

Tĩnh ủy quyết định tập trung đại đội 264 và 269 chú động 
đánh trận đầu giành cho được thắng lợi để hạ uy thế địch, sau 
đó se phối hợp với du kích các xa đánh địch hỗ trợ quần chúng 
đấu tranh. 

Ngày 26 tháng 3, bộ đội ta phục kích ơ ấp 6 xa Phước Hiệp 
diệt 50 tên, thu một số súng. Phát huy thắng lợi, hai đại đội phân 
tán lực lượng, phối hợp với các tiểu đội vú trang xa lập thành 
nhưng tổ bắn tia, gài lựu đạn, đánh du kích, quần nhau với địch 
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trong 10 ngày liền, làn thương vong trên 300 tên. Nhân dân các 
xa hết lòng đùm bọc, tiếp tế lương thực cho bộ đội, du kích, nuôi 
dương thương binh. Các má, các chị tìm cách tranh thủ binh lính 
địch, cầm chân hoặc đánh lửa chúng, tạo điều kiện cho bộ đội cơ 
động đánh địch. 

Ngày 1 tháng 4 năm 1960, hàng nghĩn dân các xa Định Thúy, 
Phước Hiệp, Binh Khánh di trên hàng trăm thuyền, mang theo 
người già, tre em, chăn, màn, nồi, chao, lợn, gà... “tan cư ngược” lên 
thị trấn Mỏ Cày. Trên 5.000 người, đông nhất là phụ nử các xa khác 
cung được huy động “tân cư trước” vào huyện ly để tránh cản quét. 
Nhân dân thị trấn Mỏ Cây thối cơm, nấu nước, tiếp tế cho bà con 
các xa, phối hợp đấu tranh. Hơn một vạn người bền bị đấu tranh 
trong 12 ngày đêm tại thị trấn, phối hợp với cuộc chiến đấu của lực 
lượng vú trang đã buộc ngụy quyền Diệm phải rút hết lính thủy 
đánh bộ ra khói ba xã Định Thuy, Phước Hiệp, Bình Khánh. 


Do địch còn giữ được chính quyền huyện, tỉnh, trung ương và 
có lực lượng vũ trang đông đao, chúng từng bước đóng lại 27 đồn 
bảo an, dân vệ vừa bị bức hàng, bức rút ở các xa. Nhưng với các 
đội vú trang tập trung, các tiểu đội du kích và lực lượng chính trị 
quần chúng ra đời và phát triển trong cuộc đồng khơi, nhân dân 
các xã tiếp tục bao vây đồn bốt địch. Quyền làm chu xã ấp thực sự 
vẫn thuộc về nhân dân. 

Cuộc đồng khơi của nhân dân Bến Tre thắng lợi là một điển 
hình về khơi nghĩa ở vùng đồng bằng, của phương thức nổi dậy 
giành chính quyền ở cơ sơ, dựa vào lực lượng chính trị của quần 
chúng là chủ yếu, có một bộ phận lực lượng vu trang tự vệ vừa hỗ 
trợ vửa làm múi xung kích tạo ra sức mạnh tổng hợp của bạo lực 
cách mạng gồm hai lực lượng: lực lượng chính trị và lực lượng vũ 
trang. Tuy lực lượng vu trang còn nhỏ, nhưng giư vị trí rất quan 
trọng, tạo ra sức mạnh mới cho lực lượng cách mạng của quần 
chúng. Phương thức tiến công địch bằng hai chân (đấu tranh chính 
trị kết hợp với đấu tranh vu trang) và ba mui (chính trị, quân sự, 
binh vận) lân đầu tiên được sư dụng trong cuộc khơi nghĩa này. 
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Những tháng đầu năm 1960, trong khi cuộc đồng khởi nổ ra 
mạnh me ở Bến Tre, phong trào đấu tranh chính trị và hoạt động 
vu trang tuyên truyền hỗ trợ quần chúng nổi dậy giành quyền làm 
chủ xa, ấp diễn ra sôi nổi ở nhiều tinh Nam Bộ. 

Ở tỉnh Tây Ninh, do tác động trực tiếp của chiến thắng Tua 
Hai, 30 đồn bốt bao an, dân vệ (trong số 60 đồn bốt của địch trên 
toàn tinh) hoang mang rút chạy hoặc bị quần chúng nổi dậy bao 
vây bức rút. Hệ thống cai trị cua địch ơ xa, ấp bị xóa bỏ và tan ra 
đến 70%. Nhân dân thực sự làm chu ở 24 xã, giải phóng cơ ban 19 
xã khác (trong số 49 xa toàn tinh). Lực lượng vũ trang tĩnh Tây 
Ninh tử một số tiểu đội làm nhiệm vụ bảo vệ căn cứ, bảo vệ cơ 
quan lãnh đạo tình, huyện đã phát triển lên 44 đội du kích xã, một 
tiểu đoàn, hai đội công binh - đặc công của tỉnh và các đại đội bộ 
đội địa phương huyện'. 

Ơ tỉnh Rạch Giá, tiểu đoàn U Minh diệt đồn bảo an Ba Thê và 
quân địch ứng cứu, hỗ trợ nhân dân nổi dậy diệt ác ôn, phá tan 
khu trủ mật Ba Thê. 

Ơ tỉnh Mỹ Thọ, trung đội vũ trang tập trung của tính (hư 
trương thanh thế là tiểu đoàn 514) cùng với trung đội vu trang tập 
trung tinh Kiến Tường do Khu ủy tăng cường và các đội vũ trang 

tuyên truyền huyện Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành đẩy mạnh vũ 
trang tuyên truyền dọc kênh Nguyễn Văn Tiếp, bức rút sáu đồn 
địch, thu 30 khẩu súng. Được hoạt động vú trang hỗ trợ, nhân dân 
nhiều xa ở bắc đường số 4 nổi dậy mít tỉnh, tuần hành... Khí thế 

cách mạng của quần chúng sôi nổi hào hùng như những ngảy Tổng 
khởi nghĩa tháng Tám. 

Tháng 7 năm 1960, Xứ uy Nam Bộ họp hội nghị lần thứ ð tại 
chiến khu Ð. Nhận định phong trảo nổi dậy của quần chúng ở 
nông thôn đã có bước phát triển mới, Xứ ủy quyết định: “Tiếp tục 


1. Tiểu đoản 14 vả các đại đội 315A, 315B công binh - đặc công tĩnh, 
đại đội 40 huyện Châu Thành, đại đội 31C huyện Dương Minh Châu, đại 
đội 33A thuộc hai huyện Gò Dâu, Trảng Bàng, đại đội 61 huyện Bến Cầu 
và các đại đội vu trang tuyên truyền ở thị xa và khu vực Toa thánh. 
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tiến công chính trị, làm cho địch thất bại và bị động hơn nửa về 
mọi mặt, đánh bại từng bước âm mưu, chính sách của địch, tạo 
điểu kiện và thời cơ cho cuộc khơi nghĩa đánh đổ toàn bộ chính 
quyền My - Diệm”Ì. 

Nhân dịp ký niệm lân thứ 15 ngày Nam Bộ kháng chiến (23 
tháng 9 năm 1960), Xứ ủy chi thị cho các tỉnh. nhất loạt đồng khởi. 

Từ giữa tháng 9 năm 1960 đến đầu năm 1961, cuộc đồng 
khởi lan rộng khắp nông thôn đồng bằng Nam Bộ và miền núi 
Trung Bộ. 

Tại Nam Bộ, vận dụng kinh nghiệm đồng khơi của nhân dân 
tỉnh Bến Tre, các đảng bộ địa phương đã dựa vào các tổ hành động 
và tiêu đội du kích làm đội xung kích, hỗ trợ quần chúng nổi dậy 
diệt tế, điệp, ác ôn, bao vây, bức hàng, bức rút đồn bốt dân vệ, giải 
tán bộ máy kim kẹp của địch, giành quyền làm chủ xã, ấp. Ngày 
14 tháng 9 năm 1960, nhân dân các tinh Cà Mau, Rạch Giá, Sóc 
Trăng, Vĩnh Long, Châu Đốc, Long Xuyên, Cần Thơ (miền Tây 
Nam Bộ) đồng loạt nổi dậy. Các tỉnh Long An, My Tho, Bến Tre, 
Kiến Phong, Kiến Tường (miền Trung Nam Bộ) đồng khơi nhất 
loạt vào ngày 23 và ngày 24 tháng 9 năm 1960. Ở miền Đông Nam 
Bộ, cuộc đồng khơi từ Tây Ninh, Bến Cát, Dầu Tiếng, Củ Chi, Hóc 
Môn lan tới Lái Thiêu, Thu Đức, Tân Binh, Di An, Nhà Bè, Binh 
Chánh ngoại vi thành phế Sài Gòn -— Gia Định. Nhân dân bị dồn ép 
vào các “khu dịnh điển”, “khu trù mật” nổi dậy trở về làng cũ. 
Nhiều cuộc biểu tình cua hàng vạn quần chúng nông thôn kéo vào 
các thị xa, thị trấn đòi địch chấm dứt khủng bố, bắn phá, làm rung 
động các đô thị. Đến cuối năm 1960, gần 800 xã trong số 1.296 xã 
ở Nam Bộ, nhân dân đã nổi dậy giành quyền làm chủ. Trên 100 xã 
hoàn toàn được giải phóng. 

Tại Nam Trung Bộ, Ban Cán sự đảng các tỉnh Cực Nam Trung 
Bộ và Liên khu ủy Liên khu 5 phát động đợt hoạt động vũ trang 
bắt đầu tử tháng 9 năm 1960, hỗ trợ cho nhân dân các dân tộc nổi 





1. Nghị quyết hội nghị Xứ uy Nam Bộ lần thứ 5, tháng 7 năm 1960. 
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dậy giành quyền làm chú ở các thôn xã miền núi. Các đội vu trang 
tập trung của liên khu và các tĩnh tiến công bức rút 55 đồn bốt 
địch, diệt 40 trung đội lính bao an, thu 400 khẩu súng. Nhân dân 
bị dồn vào các khu tập trung, "khu dinh điển" nổi dậy phá bộ máy 
kim kẹp của địch, trở về buôn, làng cu. Trên 20.000 dân các dân 
tộc miền núi được giai phóng. Vùng căn cứ Liên khu 5 và Tây 
Nguyên được mơ rộng từ bắc Công Tum vào đến đường số 21 nối 
với vùng căn cứ của các tính cực Nam Trung Bộ và miên Đông 
Nam Bộ. Một số đội vu trang tuyên truyền tiến xuống vùng giáp 
ranh đồng bằng xây dựng cơ sơ chính trị và vu trang, diệt ác ôn, 
hỗ trợ quần chúng đấu tranh với địch. Tháng 12 năm 1960, nhân 
dân sáu xa: Hòa Thịnh, Hòa My, Hòa Tân, Hòa Tổng, Hòa Hiệp, 
Hòa Xuân huyện Tuy Hòa, tính Phú Yên nổi dậy giành quyền làm 
chu, mơ đầu phong trào đồng khơi ở nông thôn đồng bằng Nam 
Trung Bộ. Đến cuối năm 1960, 3.200 thôn trong tổng số 5.721 
thôn ở miền núi, nhân dân đã giành được quyền làm chú. Trong số 
3.829 thôn ở đồng bằng, cơ sơ cách mạng được khôi phục ở 904 
thôn, chỉ bộ đảng được khôi phục ở 102 xã. 
Bộ máy chính quyển cua địch ở phần lớn các xã, ấp nông thôn 
đồng bằng Nam Bộ và miền núi Nam Trung Bộ bị tan ra. Hàng 
vạn tên tế, điệp, ác ôn và lực lượng vu trang cua địch ơ cơ sơ bị 
tiêu diệt. Nhiều khu dinh điển, khu trù mật, khu tập trung dân của 
địch bị phá tan. Cuộc đồng khơi đã giáng một đòn mạnh me và bất 
ngờ vào chính quyền phát xít My - Diệm. Vùng giải phóng và vùng 
quần chúng nổi dậy giảnh quyển làm chủ được mở rộng. Trên 70% 
số ruộng đất bị địch chiếm đoạt được trao trả lại cho nông dân. 
Lực lượng đấu tranh chính trị có tổ chức của quần chúng phát 
triển mạnh me, trở thành một lực lượng tiến công hùng hậu và sắc 
bén của cách mạng. Bằng cuộc đồng khởi, cách mạng miền Nam 
tử thế giứ gin lực lượng chuyển sang thế tiến công. 
Được Đảng lãnh đạo, được nhân dân đùm bọc nuôi dưỡng, trải 
qua nhứng năm đấu tranh giứ gìn và phát triển lực lượng, các lực 
lượng vú trang ơ miền Nam đa làm tròn nhiệm vụ là đội xung kích 


92 


và hỗ trợ quần chúng nổi dậy. Trong cao trào đồng khơi đa xuất 
biện ba hình thức tổ chức của lực lượng vũ trang nhân dân: các 
đội tự vệ, du kích ở xa; các đội vũ trang ơ tinh, huyện; các đơn vị 
bộ đội tập trung của các khu. 

- Tại Nam Bộ, 560 xã có tiểu đội du kích, 190 xa thành lập 
được trung đội du kích gồm khoang 7.000 người. Ngoài ra, mỗi xã 
còn có hàng chục dân quân tự vệ. Tại Liên khu ð, du kích tự vệ 
Ø các xa miên núi có khoang 3.000 người. Ra đời tử lực lượng 
chính trị của quần chúng, phát triển nhanh chóng trong quá 
trinh đồng khơi, du kích, tự vệ là lực lượng vu trang quần chúng 
rộng rãi của đảng ở cơ sơ, làm nhiệm vụ xung kích và hỗ trợ 
quần chúng đấu tranh chính trị, bảo vệ chính quyền cách mạng ở 
xã, ấp, phối hợp chiến đấu củng bộ đội tập trung trong chiến 
tranh cách mạng sau này. 

Các đội vú trang tỉnh, huyện ° ơ Nam Bộ có 123 trung đội và 20 
tiểu đội, số quân 7.000 người. Ở Liên khu 5 có 123 trung đội và 76 
đội vu trang công tác, số quân 5.500 người. Đây là nhưng đơn vị vũ 
trang tập trung tử quần chúng khởi nghĩa mà ra, từ tự vệ du kích 
mà lên, được xây dựng thành các đơn vị bộ đội địa phương, lực lượng 
nòng cốt của chiến tranh nhân dân ơ địa bàn tỉnh, huyện. 

Bộ đội tập trung của các khu có tiểu đoàn ð00 thuộc liên tính 
miên Đông Nam Bộ, số quân 997 người, tiểu đoàn 261 liên tỉnh 
miền Trung Nam Bộ, số quân 266 người; tiểu đoàn 306 liên tỉnh 
miền Tây Nam Bộ, số quân 771 người và bai đại đội bộ binh, 12 đội 
đặc công ở Liên khu ð, số quân gần 1.000 người. Đây là lực lượng 
cơ động trên địa bàn của các khu, gồm nhứng đơn vị được lựa chọn 
tử các đội vú trang tập trung tỉnh, huyện. Số đông cán bộ, chiến sĩ 
là đang viên, đã trải qua kháng chiến chống Pháp, được rèn luyện, 
trương thành trong cao trào đồng khởi. Trong thành phần của các 
đơn vị bộ đội tập trung đầu tiên và các ban quân sự khu, tỉnh, 
huyện, xa có 3.500 cán bộ và nhân viên ky thuật quân đội đã được 


1. Gồm 17 đại đội tĩnh, 70 trung đội ở các huyện. 
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huấn luyện chính quy trên miền Bắc, vào đến miễn Nam nhưng 
tháng cuối năm 1959 đầu năm 1960 theo đường giao liên của Đoàn 
vận tải quân sự 559. Vũ khí, trang bị của bộ đội tập trung lúc đầu 
phần lớn do bộ đội và nhân dân ta thu được của địch trong nhưng 
ngày đồng khơi, một số cất giấu tử năm 1954 và có loại do cán bộ, 
chiến sĩ ta tự sản xuất!. Vũ khí của du kích tự vệ chủ yếu là dao, 
ma tấu, tên ná, chông, thò... và một số súng thu được cua địch. 

Việc cung cấp vật chất cho lực lượng vũ trang tập trung dựa 
vào sự đóng góp cua nhân dân ở khu vực đơn vị đóng quân, do 
chính quyển cách mạng ở xa, ấp đảm nhiệm. Một phần do cán bộ, 
chiến sĩ ta tự san xuất. 

Các đơn vị vũ trang đều được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, 
toàn diện của các cấp uy đảng địa phương. Công tác đảng - công 
tác chính trị do các cấp ủy đảng thực hiện. Mỗi đơn vị đều có cơ 
sơ rộng rai trong nhân dân, được nhân dân tin yêu, đùm bọc. 

Ngày 20 tháng 12 năm 1960, Mặt trận Dân tộc giải phóng 
miền Nam Việt Nam ra đời. Uy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc 
giai phóng miễn Nam Việt Nam và các ủy ban mặt trận dân tộc 
giải phóng tĩnh, huyện, xã lần lượt ra mắt nhân dân, vừa làm chức 
năng tập hợp lực lượng của mặt trận vừa làm chức năng cua chính 
quyên cách mạng. Ban chỉ huy quân sự các cấp khu, tỉnh, huyện, 
xã được thành lập, giúp cấp úy đang chỉ đạo và chị huy các đơn vị 
vu trang, động viên thanh niên tòng quân, tiếp nhận sự giúp đơ vật 
chất của nhân dân cho các lực lượng vu trang. 

Theo chủ trương của Bộ Chính trị Trung ương Đảng, lực lượng 
vũ trang cách mạng ở miễn Nam sẽ mang tên “Quân giải phóng 
miền Nam Việt Nam”. Cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị, 
ch¡ thị của Tổng Quân ủy tháng 1 năm 1961 nói rö: 

“Quân giải phóng miền Nam Việt Nam là một bộ phận của 
Quân đội nhân dân Việt Nam, do Đảng sáng lập và xây dựng, giáo 


1. Lực lượng vũ trang ở miền Tây Nam Bộ có 2.644 súng, miền Trung 
Nam Bộ có 2.338 súng. Riêng tính Bến Tre có 326 sung. 
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dục và lãnh đạo. Đường lối chính trị và đường lối quân sự của 
Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của nó. Quán giải phóng 
miền Nam Việt Nam kế tục truyền thống anh dúng, tỉnh thần quật 
khởi và đoàn kết chiến đấu của nhân dân miền Nam anh hùng, kế 
tục truyền thống ve vang phục vụ nhân dân của Quân đội nhân 
dân Việt Nam. Mục tiêu chiến đấu của quân đội đó là kiên quyết 
thực hiện cương lĩnh, đường lối của Đang, giải phóng miền Nam 
khỏi ách thống trị của đế quốc và phong kiến, thực biện dân tộc 
độc lập, người cày có ruộng, tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Quân giai phóng miền Nam Việt Nam vừa là một đội quân 
chiến đấu, vừa là một đội quân công tác và sản xuất. Để bảo đảm 
hoàn thành nhiệm vụ, Quân giải phóng miền Nam Việt Nam se xây 
dựng ba thứ quân: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân 
du kích. Phương châm xây dựng là khẩn trương nhưng phải phủ 
hợp với tình hình và khả năng thực tế và có đủ điều kiện để đối 
phó với những tình huống đột biến, lấy việc xảy dựng các đơn vị 
tập trung làm chủ yếu, đồng thời hết sức coi trọng việc xây dựng 
bộ đội địa phương và dân quân du kích”Ì, 

Ngày 15 tháng 2 năm 1961, Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân 
tộc giai phóng miền Nam Việt Nam ra tuyên bố thống nhất các lực 
lượng vũ trang cách mạng ở miền Nam với tên gọi “Lực lượng vu 
trang giai phóng miền Nam Việt Nam”. 

Đến cuối năm 1960, nhân dân ta đa trai qua sáu năm xây dựng 
trong điều kiện miền Bác có hòa binh và trong cuộc đấu tranh 
quyết liệt với bè lũ My - Diệm ở miền Nam. Dưới sự lãnh đạo của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, nhân dân ta trên miền Bắc đa hoàn thành khôi phục kinh tế, 
tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa, bước vào thời kỳ quá độ xây 
dựng chủ nghĩa xa hội, tửng bước tăng cường tiềm lực về mọi mặt, 
đặt nền móng cho việc cúng cố nền quốc phòng toàn dân và làm 


_1. Quân uy Trung ương, Chi thị về việc thành lập Quân giải phóng 
miễn Nam Việt Nam (tháng 1 năm 1961), lưu trứ Viện Lịch sư quân sự 
Việt Nam. 
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chỗ dựa vững chắc cho cách mạng miễn Nam. Ở miền Nam, từ 
đấu tranh chính trị giứ gìn lực lượng, nhân dân ta đã chuyển sang 
tiến công, mơ đầu bằng cuộc khơi nghĩa từng phần. 

Đây là một thời kỳ chuyển giai đoạn của cách mạng, bước 
ngoặt tiến lên cua quân đội. Trong thời kỳ này, quân đội ta tiếp 
tục được rèn luyện qua các cuộc vận động chính trị và xây dựng xa 
hội mới, được giác ngộ xa hội chủ nghĩa và đã trương thành lên 
một bước mới. Việc thực hiện thắng lợi kế hoạch quân sự 5 năm 
lần thứ nhất (1955 _- 1960) đa đưa quân đội ta tử đơn thuần bộ 
binh, tổ chức không thống nhất, trang bị kém, thành một quân đội 
có lục quân chính quy, tương đối hiện đại và nhứng cơ sở đầu tiên 
cua không quân, hải quân; có bộ đội thường trực mạnh và lực 
lượng hậu bị hùng hậu. Đây là bước phát triển mới, một cuộc cách 
mạng về tổ chức và ky thuật của quân đội ta, tạo ra một chuyển 
biến to lớn về sức mạnh và trình độ chiến đấu của quân đội ta. 
Những kết qua xây dựng đó đã mở đường và tạo cơ sở rất quan 
trọng để quân đội ta bước vào các kế hoạch xây dựng tiếp theo 
từng bước đưa lực lượng vào chiến trường miền Nam và từng bước 
tiến lên tác chiến hiệp đồng binh chúng quy mô lớn, giành thắng 
lợi oanh liệt trong cuộc kháng chiến chống My, cứu nước. 

Ở miền Nam, tử trong phong trào đấu tranh chính trị của quần 
chúng và trong cuộc đồng khơi, các lực lượng vu trang đa phát 
triển nhanh chóng với ba hình thức tổ chức: các đội tự vệ, du kích 
xã; các đội vu trang tính, huyện; các đơn vị bộ đội tập trung của 
khu. Đây là một thành quả quan trọng của cách mạng miền Nam 
trong những năm đấu tranh giử gìn và phát triển lực lượng, tạo cơ 
sơ cho quân đội ta phát triển nhanh chóng lực lượng chiến đấu tại 
chỗ trên chiến trường miền Nam và trên thế chủ động bước vào 
cuộc chiến đấu với quân Mỹ - ngụy sau này. 

Nhưng kết quả xây dựng, phát triển lực lượng của quân đội ta 
trên hai miền Nam, Bắc những năm 1954-1960 rất to lớn, có ý 
nghĩa quan trọng về nhiều mặt. Quân đội ta đa học tập được 
nhưng kinh nghiệm tiên tiến của quân đội các nước anh em trong 
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xây dựng chính quy, hiện đại nhưng do không kịp thời tổng kết 
kinh nghiệm trong cuộc kháng chiến chống Pháp, đa có nhứng hạn 
chế và thiếu sót trong việc học tập và vận dụng nhưng kinh 
nghiệm nước ngoài cho sát với thực tế của quân đội ta và chiến 
trường nước ta. Mặt khác, do không dự kiến đầy đủ sự phát triển 
của cách mạng miền Nam, chúng ta chuẩn bị chưa đầy đủ số cán 
bộ cần thiết để đáp ứng sự phát triển của chiến tranh cách mạng 
miền Nam, nhất là cán bộ quân sự địa phương. Sáu năm xây dựng 
là một thời gian ngắn, nhưng đã cho quân đội ta nhiều kinh 
nghiệm quỹ. 5 

Cùng với toàn dân, quân đội ta đồng thời làm nhiều nhiệm vụ, 
giải quyết nhiều vấn để của bản thân sau chiến tranh (phá kế 
hoạch hậu chiến của địch, tiễu phi, củng cố vùng mới giải phóng, 
khôi phục và phát triển kinh tế, thực hiện chính sách đối với 
thương binh, gia đỉnh liệt sĩ và hậu phương quân đội). Nhưng 
nhiệm vụ chủ yếu nhất mà quân đội ta phải nắm vứng là nâng cao 
sức mạnh chiến đấu và trình độ sẵn sàng chiến đấu. Sau một cuộc 
chiến tranh thường có sự thay đổi về kẻ thù của cách mạng. Địch 
có nhứng âm mưu chiến lược mới. Điều đó đòi hỏi quân đội cách 
mạng phải luôn luôn cảnh giác, bám sát đối tượng tác chiến, chuẩn 
bị lực lượng về mọi mặt để sẵn sàng đối phó với mọi tình thế. 

Trưởng thành trong khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh nhân 
dân lâu dài, vừa xây dựng, vừa chiến đấu, quân đội ta chưa có điều 
kiện xây dựng cơ bản, toàn diện. Để nâng cao sức mạnh chiến đấu 
lên một chất lượng mới, lực lượng chủ lực phải từng bước tiến lên 
chính quy, hiện đại. Đó là phương hướng chính xác đã được Đảng 
kịp thời chỉ rõ trong giai đoạn mới. Xây dựng quân đội chính quy, 
hiện đại là một cuộc cách mạng về tư tưởng, tổ chức và ky thuật. 
Trong quá trình xây dựng phải thấu suốt tư tưởng chỉ đạo của 
Đảng là xuất phát tử thực tiễn đất nước ta và quân đội ta, nhất là 
trong lĩnh vực nghệ thuật quân sự. Để quân đội làm tốt lực lượng 
nòng cốt trong chiến tranh nhân dân, vận dụng sáng tạo nghệ 
thuật quân sự cách mạng, phải rất coi trọng tổng kết kinh nghiệm 
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chiến đấu của quân và dân ta, kế thừa tài thao lược cua tổ tiên, 
học tập có chọn lọc kinh nghiệm cua quân đội các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em. 

Sau khi được giải phóng, miễn Bắc nước ta đã bước vào thời kỳ 
quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hoàn thành sự nghiệp giải 
phóng dân tộc và bảo vệ công cuộc xây dựng chư nghĩa xã hội trở 
thành mục tiêu chiến đấu của quân đội ta. Kết hợp xây dựng kinh 
tế với cúng cố quốc phòng, xây dựng quân đội với cúng cố hậu 
phương, kết hợp sức mạnh của dân tộc và của thời đại, Đảng ta và 
nhân dân ta đã chuẩn bị cho đất nước và cho quân đội, ngay tử 
nhưng năm 1954-1960 những nhân tố tạo nên chiến thắng cua 
quân và dân ta trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước. 

Từ đầu năm 1961, do thất bại trong âm mưu xâm lược, nô dịch 
miền Nam nước ta bằng chính sách thống trị thực dân mới, chủ 
yếu là dựa vào bọn tay sai để đàn áp phong trào yêu nước, đế quốc 
Mỹ phải thay đổi chiến lược, tiến hành cuộc “chiến tranh đặc biệt” 
nhằm đập tắt phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân ta ở 
miền Nam. 

Một thời kỳ mới, thời kỳ chiến tranh cách mạng, bảo vệ miền 
Bắc, giải phóng miễn Nam, thống nhất Tổ quốc của dân tộc ta 
bắt đầu. 
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CHƯƠNG X 


ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC XÂY DỰNG 
QUẦN ĐỘI CHÍNH QUY HIỆN ĐẠI. 
PHÁT TRIỂN BỘ ĐỘI TẬP TRUNG Ở MIỀN NAM, 
ĐÁNH BẠI CHIẾN LƯỢC 
"CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT" CUA ĐẾ QUỐC MY 
1961 — 1965 


I 
PHÁT TRIỀN LỰC LƯỢNG, XÂY DỰNG THẾ TRẬN, CHUẨN BỊ 
CHO CUỘC CHIẾN ĐẤU MỚI 


Tháng 9 năm 1960, Đại hội toàn quốc lân thứ III của Đảng họp 
tại thủ đô Hà Nội. 

Lúc này, trải qua 5ð năm phấn đấu, nhân dân ta trên miền Bắc 
đã hoàn thành kế hoạch khôi phục và cai tạo kinh tế, bước vào 
thực hiện kế hoạch õ năm xây dựng cơ sơ vật chất ky thuật của 
chủ nghĩa xa hội. Ơ miền Nam, cuộc khởi nghĩa tửng phần lan 
rộng khắp nông thôn đồng bằng Nam Bộ và rừng núi Trung Bộ. 
Xu thế phát triển thành một cuộc chiến tranh cách mạng như 
Trung ương Đang đã dự kiến ngày càng rõ. Ở nước Lào, sau sự 
kiện tiểu đoàn 2 nổ súng chống đế quốc Mỹ và tay sai (tháng ð 
năm 1959), cách mạng Lào chuyển sang kết hợp đấu tranh chính 
trị với đấu tranh vu trang. Trên thế giới, trước sự lớn mạnh của 
hệ thống các nước xa hội chú nghĩa và thế tiến công của ba dòng 
thác cách mạng, đế quốc My buộc phải thay đổi chiến lược toàn 
cầu. Từ chiến lược quân sự "trả đúa ồ ạt" chuyển sang chiến lược 
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"phan ứng linh hoạt". Chúng ráo riết chuẩn bị can thiệp vũ trang 
trực tiếp vào miền Nam Việt Nam và nước Lào. 

Đại hội toàn quốc lần thứ III của Đảng đã phân tích toàn diện 
tình hình, đề ra nhiệm vụ chung của cách mạng nước ta trong giai 
đoạn mới là đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa trên miền Bác, 
hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. 

Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miễn Bắc và giải 
phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ, thực hiện 
thống nhất đất nước là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng có 
quan hệ mật thiết với nhau, thúc đấy nhau cùng phát triển. "Xây 
dựng chủ nghĩa xã hội trên miền Bắc là nhiệm vụ quyết định nhất 
đối với sự phát triển của toàn bộ cách mạng nước ta, đối với sự 
nghiệp thống nhất nước nhà... Đồng bào ta ở miền Nam có nhiệm 
vụ trực tiếp đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mỹ và bọn tay sai 
của chúng để giải phóng miền Nam". 

Đại hội tuyên dương công trạng của Quân đội nhân dân Việt 
Nam; trong kháng chiến chống Pháp đã lập nên những chiến công 
oanh liệt, từ ngày miền Bác được giải phóng đến nay đã có nhứng 
cống hiến to lớn trong nhiệm vụ bảo vệ đất nước, phát triển kinh 
tế, văn hóa, tiếp tục viết nên những trang sử truyền thống tốt đẹp. 
Đảng ta, nhân dân ta vô cùng tự hào về phẩm chất cao quý của 
quân đội. 

Căn cứ vào đường lối, nhiệm vụ chiến lược của cách mạng, Đại 
hội để :a nhiệm vụ quân sự của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân 
ta là bảo vệ vưng chắc miền Bắc trong công cuộc xây dựng chủ. 
nghĩa xã hội, đẩy mạnh cuộc đấu tranh cách mạng nhằm giải 
phóng miền Nam và làm nghĩa vụ quốc tế. 

Để quân đội nhân dân hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn mới; 
Đại hội quyết định tích cực xây dựng quân đội tiến lên chính quy, 
biện đại, củng cố và phát triển đân quân tự vệ, xây dựng lực lượng 


1. Báo cáo Chính trị tại Đại hội toàn quốc lần thứ III của Đảng, tháng 
9 năm 1960. 
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hậu bị, gắn liền việc xây dựng quân đội với củng cố quốc phòng, bảo 
đam cho quân đội luôn luôn sẵn sàng chiến đấu thắng lợi. ˆ 

Đại hội toàn quốc lần thứ II của Đảng là sự kiện lịch sử đánh 
dấu giai đoạn phát triển mới của Đảng ta và của cách mạng nước 
ta. Hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng do Đại hội Đảng đề ra là 
mục tiêu chiến đấu của quân đội, là căn cứ để quân đội ta xác định 
phương hướng xây dựng và chiến đấu trong giai đoạn mới. 


Cụ thể hóa nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ III của Đảng 
về mặt quân sự, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 
trong các phiên họp ngày 31 tháng 1 và 2ð tháng 2 năm 1961 đa 
ra nghị quyết về nhiệm vụ quân sự trong ð năm 1961 - 1965 và 
phương hướng nhiệm vụ trước mắt của cách mạng miền Nam. 

Bộ Chính trị nhận định, trong ð năm tới, ta có nhiều khả năng 
giư được hòa binh trên miền Bác. Trong điều kiện đó, nhân dân ta 
se thực hiện thắng lợi kế hoạch 5ð năm lần thứ nhất xây dựng cơ sở 
vật chất ky thuật của chủ nghĩa xã hội. Tử một nên kinh tế nông 
nghiệp lạc hậu, miền Bắc nước ta se có công nghiệp, nông nghiệp 
và một nền văn hóa mới. Đó là cơ sở rất quan trọng của việc xây 
dựng quân đội, cúng cố quốc phòng, là nhân tố có ý nghĩa quyết 
định đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng miền Nam. Giư được 
hòa bình chung và hòa binh trên miền Bắc là vấn đề rất lớn. Trong 
nhứng năm này, "việc bảo vệ hòa bình, báo đảm công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội trên miền Bắc là nhiệm vụ chủ yếu nhất", 

Cuộc đấu tranh cách mạng ở miền Nam trong õð năm tới cũng se 
có những bước phát triển mới và nhưng chuyển biến lớn làm thay 
đổi cục diện. Quân và dân ta phải chuẩn bị đẩy đủ về tỉnh thần và 
thực lực bảo đảm cho cách mạng miền Nam giành tháng lợi khi có 
thời cơ. Nhưng phải hành động khéo léo để "tránh một cuộc can 
thiệp vũ trang lớn của đế quốc"”, thực hiện kiểm chế Mỹ và thắng. 


1, 2. Nghị quyết Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ngày 
25 tháng 2 năm 1961. 
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Mỹ ở miễn Nam. Đồng thời phai tích cực chuẩn bị, sẵn sàng đối phó 
với âm mưu và hành động mơ rộng chiến tranh của địch. 

Vấn đề được Bộ Chính trị nhấn mạnh và thường xuyên nhắc 
nhơ các ngành, các địa phương là hết sức tranh thủ thời gian xây 
dựng, tăng cường thực lực cách mạng. Đối với quân đội, nhiệm vụ 
chủ yếu lúc này là "xây dựng lực lượng trong thời bình; đồng thời, 
một bộ phận phải xây dựng theo thời chiến"Ì, 

Trong nhưng năm 1955 - 1960, thực hiện kế hoạch quân sự ð 
năm lần thứ nhất, quân đội ta đã tiến lên một bước trên con đường 
xây dựng chính quy, hiện đại, giữ gìn và phát triển lực lượng vú 
trang cách mạng ở miền Nam. Tiếp tục quá trình xây dựng đó, 
nhằm mục tiêu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chiến lược do 
Đại hội toàn quốc lần thứ II của Đảng để ra, Bộ Chính trị quyết 
định, đồng thời với kế hoạch 5 năm lần thứ nhất xây dựng chủ 
nghĩa xa hội trên miền Bắc, se thực hiện kế hoạch quân sự ð năm 
lần thứ hai (1961 - 1965). Kế hoạch do Quân ủy Trung ương” và 
Bộ Quốc phòng chuẩn bị, Bộ Chính trị thông qua trong phiên họp 
ngay 25 tháng 2 năm 1961. 

Nhưng nội dung lớn của kế hoạch là: 

1. Xây dựng lực lượng vũ trang, cúng cố quốc phòng trên miền 
Bắc. Chú trọng tăng cường sức mạnh cưa lục quân, xây dựng bộ 
đội phòng không và phát triển cơ sở của không quân, hải quân. 
Hoàn thành việc chính quy hóa và đẩy tới một bước hiện đại hóa 
bảo đảm cho quân đội ta có đầy đủ và.với một tỷ lệ tương xứng các 
thành phân binh chúng, quân chung, vứng chắc về chính trị, có 

sức chiến đấu mạnh, đu sức hoàn thành các nhiệm vụ chiến đấu 
bảo vệ miền Bắc, giai phóng miền Nam và làm nghĩa vụ quốc tế 


/ 


1. Quân ủy Trung ương, Nhưng chủ trương công tác lớn về kế hoạch 
quân sự ỗð năm lần thứ hai (1961 - 1965), Lưu trư Bộ Quốc phòng, Hồ sơ 
264/QUTƯ. 

2. Từ hội nghị Bộ Chính trị ngày 25 tháng 2 năm 1961, Tổng Quân 
ủy đổi lại là Quân uy Trung ương. 
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đối với cách mạng Lào. Đồng thời, đặt cơ sở tốt cho việc hiện đại 
hóa quân đội ở mức cao hơn trong các kế hoạch sau. 

2. Xây dựng ở miền Nam một lực lượng vú trang tập trung đu 
mạnh, được bảo đảm tốt về trang bị ky thuật, cung cấp vật chất và 
chi đạo tác chiến. Bộ đội địa phương huyện tổ chức đến trung đội, 
đại đội. Bộ đội tập trung tính tổ chức đến đại đội, tiểu đoàn. Xây 
dựng 10 đến lỗ trung đoàn mạnh về xung lực, hỏa lực và một số 
đơn vị pháo hỗn hợp có khả năng phá công sự, diệt xe tăng, bấn 
máy bay cua địch đến một mức độ nhất định. 

3. Giúp đơ các lực lượng vu trang cách mạng Lào về chuyên 
gia quân sự, đào tạo cán bộ; cúng cố, xây dựng vùng giải phóng và 
phát triển lực lượng vú trang của bạn. Khi bạn có yêu cầu, tổ chức 
bộ đội tình nguyện Việt Nam phối hợp chiến đấu với bộ đội bạn. 

4. Kiện toàn bộ máy chi đạo quân sự của Đảng, bảo đảm sự lanh 
đạo tập trung thống nhất của Đảng đối với các lực lượng vú trang. 
Trên miền Bác, chấn chính thêm một bước các cơ quan lãnh đạo và 
chỉ huy ở Bộ Quốc phòng và các quân khu, đáp ứng yêu cầu xây 
dựng quân đội chính quy, hiện đại và yêu cầu, nhiệm vụ chiến đấu ở 
miền Nam và chiến trường Lào. Đồng thời tích cực chuẩn bị để 
trong trường hợp chiến tranh mở rộng se trên cơ sở bộ tư lệnh quân 
khu tổ chức các bộ tư lệnh dã chiến chỉ huy các binh đoàn chủ lực 
và bộ tư lệnh quân sự địa phương. Thành lập các cơ quan và đơn vị 
làm nhiệm vụ quốc tế ở-chiến trường Lào. Ơ miền Nam, tổ chức hệ 
thống chỉ đạo quân sự từ Trung ương Cục đến các cấp tỉnh ủy, 
huyện uy và chỉ bộ xa. Xúc tiến thành lập các bộ tư lệnh quân khu. 

Quân ủy Trung ương là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng 
trong quân đội. Trong tình hình cuộc đấu tranh của nhân dân ta ở 
miền Nam đã phát triển thành một cuộc chiến tranh cách mạng, 
Bộ Chính trị quyết định giao cho Quân ủy Trung ương nhiệm vụ 
chỉ đạo công tác quân sự ở miền Nam), 


_1. Tử năm 1954 đến năm 1960, cơ quan chi đạo cách mạng miền Nam 
là Ủy ban Thống nhất Trung ương. 
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Về- phương hướng, nhiệm vụ trước mắt của cách mạng miền 
Nam, căn cứ vào bước phát triển mới của phong trào, Bộ Chính trị 
chủ trương chuyển phương châm đấu tranh, đẩy mạnh hơn nửa 
đấu tranh chính trị, đồng thời đưa đấu tranh vũ trang lên song 
song với đấu tranh chính trị, tiến công địch bằng ca hai lực lượng 
chính trị và quân sự. Nhiệm vụ của các lực lượng vũ trang ở miền 
Nam là nhanh chóng phát triển lực lượng, đẩy mạnh tiến công tiêu 
diệt địch kết hợp với đấu tranh chính trị của quần chúng làm tan 
ra chính quyền và lực lượng địch trên phạm vỉ ngày càng lớn, tiến 
tới làm chủ rửng núi, giành lại nông thôn đồng bằng, xây dựng cơ 
sở và đẩy mạnh đấu tranh chính trị ở đô thị, tạo điều kiện và thời 
cơ cho một cuộc tổng công kích, tổng khơi nghĩa đánh đổ toàn bộ 
chính quyền My - Diệm. 

Trong phiên họp kết thúc hội nghị Bộ Chính trị ngày 25 tháng 
2 năm 1961, Chú tịch Hồ Chí Minh đã phát biểu, căn đặn quân đội. 
Bác nói: "Quân đội ta là quân đội nhân dân. Chiến tranh của ta là 
chiến tranh nhân dân. Quân đội phải gắn chặt với dân. Trong quân 
đội tác phong đồng cam cộng khổ là rất quan trọng. Trang bị ky 
thuật phải tiến lên, nhưng sinh hoạt của bộ đội phải phù hợp với 
sinh hoạt của nhân dân"!, 

Trong bước chuyển giai đoạn của cách mạng, Bộ Chính trị Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng đã chỉ rõ phương hướng, nhiệm vụ 
xây dựng và chiến đấu của quân đội, tạo ra nhưng nhân tố quyết 
định, bảo đảm cho quân đội ta hoàn thành thắng lợi nhưng nhiệm 
vụ ấy. Những chỉ thị của Bác giáo dục sâu sắc bản chất cách 
mạng, chỉ rõ nguồn gốc tạo nên sức mạnh của quân đội. 

Thực hiện nhưng nhiệm vụ của Đảng và của Bác giao cho, 

quân đội ta trên cả hai miền Nam, Bắc khẩn trương bước vào một 
giai đoạn xây dựng và chiến đấu mới. 


Trên miền Bắc, sau Đại hội toàn quốc lân thứ HII của Đảng, 
phong trào thí đua xã hội chủ nghĩa hướng về miền Nam càng dấy 


1. Bài nói của Chu tịch Hồ Chí Minh, tại hội nghị Bộ Chính trị ngày 25 
tháng 2 năm 1961. 
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lên mạnh me. Nhà máy cơ khí Duyên Hải (thành phố Hải Phòng), 
hợp tác xa Đại Phong (tính Quảng Bình), trường phổ thông cấp 2 
Bác Lý (tỉnh Nam Hà) là những điển hình tiên tiến trong công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, vi miền Nam ruột thịt. Trong các 
lực lượng vú trang nhân dân, phong trào thi đua Ba nhất (đạt 
nhiều thành tích nhất, đêu nhất, giỏi nhất trong huấn luyện và sẵn 
sàng chiến đấu) bắt đầu từ đại đội 2 pháo binh (sư đoàn 304) 
nhanh chóng lan rộng thành một cao trào thi đua có tính quần 
chúng rộng rai. 

Phong trào thi đua xã hội chủ nghĩa trên miễn Bắc, cao trào 
đồng khởi ở miền Nam báo hiệu một giai đoạn phát triển mới của 
đất nước, của cách mạng. Chu tịch Hồ Chí Minh khẳng định 
niềm tin vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng bằng nhưng vần 
thơ mộc mạc tại đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quân 
năm 1961: 

"Công nhân phất cao ngọn cờ Duyên Hải 

Nông dân phất cao ngọn cờ Đại Phong 

Quân đội anh hùng phất cao ngọn cờ Ba nhất 
Công-nông-binh đại thi đua, đại đoàn kết 

Chư nghĩa xã hội nhất định đại thành công 

.‹Bác - Nam nhất định se thống nhất, non sông một nhà", 

Trong nhưng tháng đầu năm 1961, Quân uy Trung ương đã có 
nhiều cuộc họp bàn về nhiệm vụ xây dựng và chiến đấu của quân 
đội trong nhưng năm 1961 - 1965. Nhận định "tỉnh hình có nhưng 
chuyển biến mới; yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng và nhiệm vụ 
quân sự cao hơn trước"! Quân úy Trung ương quyết định tranh 
thú thời gian miền Bác còn có hòa bình, đẩy nhanh tốc độ và nâng 
cao chất lượng mọi mặt công tác, xây dựng quân đội có giác ngộ 
chính trị cao, trinh độ khoa học ky thuật khá, ky luật nghiêm, luôn 
luôn cảnh giác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ miền Bắc và làm tốt 


1. Nghị quyết Quân ủy Trung ương, tháng 3 năm 1961. 
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nhiệm vụ lực lượng dự bị chiến lược của cuộc chiến tranh cách 
mạng ở miễn Nam. 

Trước mắt, căn cứ vào sự phát triển của tình hình miền Nam, 
kha năng thực tế của ta và sự giúp đơ của các nước bạn, Quân uy 
Trung ương xác định một số yêu câu và chỉ tiêu cụ thể mà quân 
đội ta cân hoàn thành ngay trong những năm 196] -— 1963. Về tổ 
chức biên chế, trang bị, chấn chính thêm một bước lực lượng 
thường trực theo yêu cầu chính quy, hiện đại, chú trọng xây dựng 
các binh chủng, các nhà trường đào tạo cán bộ và phát triển dân 
quân tự vệ, sẵn sàng mở rộng lực lượng quân đội theo những đòi 
hỏi của chiến tranh. Về huấn luyện chiến đấu, xúc tiến công tác 
tổng kết chiến tranh và nghiên cứu khoa học quân sự, xây dựng 
cách đánh phủ hợp với trình độ trang bị ky thuật của quân đội ta, 
với chiến trường nước ta và đối tượng tác chiến là quân đội My và 

' tay sai. Về chính trị tư tưởng, làm cho quân đội thấu suốt hơn nưa 
nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ miền Bắc, sẵn sàng vào miền Nam 
chiến đấu khi có lệnh. 

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa chiến lược cua việc xây dựng chính 
quy, hiện đại đối với việc phát triển và chiến đấu của quân đội, 
ngày 29 tháng 5 năm 1961, Quân ủy Trung ương phát động trong 
toàn quân cuộc vận động "Xây dựng quân đội tiến nhanh, tiến 
mạnh, tiến vưng chác lên chính quy, hiện đại". 

Mùa xuân năm 1961, cùng với toàn Đang, toàn dân, quân đội ta 
bước vào đợt sinh hoạt chính trị quán triệt các văn kiện Đại hội 
toàn quốc lần thứ III của Đảng. 

Các đơn vị được học tập đường lối cách mạng, đường lối và 
nhiệm vụ quân sự, mối quan hệ giưa hai nhiệm vụ chiến lược cách 
mạng, nhiệm vụ xây dựng và chiến đấu bảo vệ miền Bắc và đẩy 
mạnh cuộc chiến tranh cách mạng ở miền Nam. Tiếp theo các đợt 
học tập trong thời kỳ 1955 - 1960, đợt sinh hoạt chính trị mùa 
xuân 1961 đã nâng cao trình độ giác ngộ xa hội chủ nghĩa của cán 
bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ xây dựng và chiến đấu của quân đội trong 
giai đoạn cách mạng mới, đặc biệt là nhiệm vụ giải phóng miền 

Nam, khắc phục những biểu hiện của tư tưởng hòa bình chủ nghĩa, 
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lơi lỏng ý chí chiến đấu. Đó là cơ sở rất quan trọng về nhận thức 
và tư tướng để quân đội ta thực hiện tháng lợi kế hoạch quân sự 5 
năm lần thứ hai. 

Theo phương hướng, kế hoạch xây dựng quân đội đa được xác 
định, tháng 3 năm 1961, Quân ủy Trung ương quyết định thành lập 
Ban tổng kết chiến lược, nhằm tổng kết kinh nghiệm đấu tranh vũ 
trang, xây dựng lực lượng trong kháng chiến chống Pháp, phục vụ 
nhiệm vụ xây dựng và chiến đấu của quân đội. Trung tướng Hoàng 
Văn Thái, Uy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng 
Tham mưu trương Quân đội nhân dân Việt Nam được cư làm 
Trưởng ban. Phòng viết sử quân đội thuộc Tổng cục Chính trị, Cục 
Nghiên cứu khoa học quân sự thuộc Bộ Tổng Tham mưu và hệ 
thống các cơ quan tổng kết kinh nghiệm chiến tranh, biên soạn lịch 
sư đơn vị, nghiên cứu khoa học quân sự được thành lập, tổ chức theo 
ngành dọc đến cấp sư đoàn. Học viện Quân chính được thành lập 
trên cơ sở Trường trung cao cấp quân sự và Trường trung cao cấp 
chính trị. Các trường đào tạo sĩ quan bộ binh và các binh chúng 
được chấn chỉnh tổ chức, tăng thêm học viên, nâng cao chất lượng 
dạy và học. Nhiều cán bộ có trình độ lý luận quân sự, kinh nghiệm 
tác chiến và huấn luyện được tập trung về Bộ Tổng Tham mưu, 
Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần làm nhiệm vụ biên soạn điều 
lệnh chiến đấu, sách giáo khoa, giáo trình huấn luyện và giang-dạy 
theo yêu cầu xây dựng quân đội chính quy, hiện đại. 

Thực hiện chủ trương của Quân ủy Trung ương về chuẩn bị 
cho quân đội vào chiến đấu ở chiến trường miền Nam và làm 
nhiệm vụ quốc tế ở nước Lào, Bộ Tổng Tham mưu quyết định biên 
chế thời chiến cho một số đơn vị: sư đoàn 325, lư đoàn 341, trung 
đoàn 244 thuộc Quân khu 4; hai lư đoàn 316, 335 và trung đoàn 

148 thuộc Quân khu Tây Bác để "có trong tay một số đơn vị bộ 
bỉnh thật mạnh, khi cân se điều động đi hoạt động ở chiến trường 
"B" và "C"', 


1. - "B": chiến trường miền Nam. 
_ "C": chiến trường Lào. | 
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Sư đoàn 338 được tổ chức thành đoàn huấn luyện đặc biệt. 
Nhưng cán bộ chiến sĩ được điều vào chiến trường đều tập trung 
về đoàn 338, được học tập tinh hình, nhiệm vụ cách mạng miễn 
Nam, huấn luyện bổ sung về ky thuật, chiến thuật, tập luyện hành 
quân đường dài, bồi dưỡng sức khỏe.. Số cán bộ, chiến sĩ này được 
biên chế thành các khung cơ quan, đơn vị, tổ chức thành các đơn 
vị hành quân, vào đến nơi sẽ phiên chế cụ thể theo yêu cầu của 
từng chiến trường. Trong tình hình quốc tế còn có những diễn 
biến phức tạp, kha năng tiếp nhận của chiến trường và việc bảo 
đâm hành quân, vận chuyển vật chất của Đoàn ðð9 có hạn, cán bộ, 
chiến sĩ vào miền Nam chiến đấu những đợt đâu phân lớn là bộ 
đội Nam Bộ, bộ đội Liên khu ð tập kết và những cán bộ chiến sĩ 
đã từng chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Vũ khí mang vào 
phần lớn là súng bộ binh và một số súng cối, ĐKZ. 

Tháng 9 năm 1961, Bộ Chính trị và Quân uy Trung ương thông 
qua đề án do Bộ Tổng Tham mưu chuẩn bị về xây dựng lực lượng 
vu trang cho chiến trường miền Nam nhưng năm 1961 - 1963. 
Theo đề án, bên cạnh việc phát triển lực lượng tại chỗ, se đưa vào 
miền Nam khoảng ba đến bốn vạn chiến sĩ đã được huấn luyện 
chính quy trên miền Bác. Tất ca cán bộ, chiến sĩ quê ở miền Nam 
hoặc quen thuộc chiến trường miền Nam đang công tác ở các 
ngành trong và ngoài quân đội trên miền Bắc được đăng ký, bồi 
dương về chính trị, quân sự và thể lực để sẵn sàng vào làm nhiệm 
vụ ở chiến trường. Các xí nghiệp quốc phòng đẩy mạnh sản xuất, 
sửa chứa súng trường, tiểu liên, súng cối, đạn con, lựu đạn... đáp 
ứng yêu cầu trước mát của lực lượng vu trang ở miền Nam. Đoàn 
vận tải quân sự ðõ9 tăng số quân lên khoảng 2.000 đến 3.000 
người, sử dụng nhiều loại phương tiện thô sơ, bảo đảm cho bộ đội 

hành quân và đẩy mạnh vận tải vật chất vào chiến trường. 

Đi B trở thành nhiệm vụ chiến đấu vẻ vang, niềm vinh dự, tự 

hào của mỗi cán bộ, chiến sĩ quân đội. 


1. Những năm 1959 - 1963. 
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Hướng về miền Nam, cán bộ, chiến sĩ quân đội ngày đêm rên 
luyện, nâng cao trinh độ chiến đấu, tập hành quân đường dài mang 
vác nặng, sẵn sàng vượt Trường Sơn vào Nam đánh My. 

Ở miền Nam, nhứng tháng cuối năm 1960, đầu năm 1961, 
phong trào nổi dậy của quần chúng kết hợp đấu tranh chính trị với 
đấu tranh vú trang phát triển vào một số vùng yếu, ven thành thị 
và vùng đồng bào có đạo. Hinh thức đấu tranh chính trị trực diện 
ngày càng phổ biến với những khẩu hiệu cao hơn trước. Hoạt động 
vũ trang phát triển đều và rộng hơn, tiêu hao nhiều sinh lực, thu 
nhiều súng địch, hỗ trợ quần chúng đấu tranh chính trị. Vùng 
quần chúng giành quyền làm chủ ngày càng mở rộngÌ. Lực lượng 
chính trị và lực lượng vũ trang có bước phát triển mới. 

Chính sách xâm lược và thống trị thực dân mới của My ở miền 
Nam bị thất bại một bước nghiêm trọng. 

Tháng 5 năm 1961, phó tổng thống My L. Giôn-xơn đến Sài 
Gòn, bí mật ký kết với ngụy quyền Diệm hiệp ước hợp tác, cam kết 
ủng hộ Diệm, sẵn sàng sử dụng lực lượng quân sự My trợ giúp 
quân đội Diệm. 

Tháng 6 năm 1961, Ken-nơ-đi cử phái đoàn Xta-lây sang miền 
Nam Việt Nam vạch kế hoạch dập tắt phong trào cách mạng miền 
Nam trong 18 tháng”. Ba tháng sau, tướng M. Tay-lo chủ tịch hội 
đồng tham mưu trưởng liên quân sang miền Nam nghiên cứu tỉnh 
hình tại chỗ, bổ sung các vấn đề quân sự cho kế hoạch của Xta-lây. 

Ngày 18 tháng 10 năm 1961, tại Sài Gòn, My và ngụy quyền 
Diệm ký hiệp ước phòng thủ chung. Ngô Đình Diệm tuyên bố "tỉnh 
trạng khẩn cấp" và sử dụng "quyền đặc biệt" ở miền Nam. Tại 
Oa-sinh-tơn, tổng thống Mỹ Ken-nơ-đi thông báo: "quân lực Hoa Kỳ 
đã được chuẩn bị tham gỉa vào nỗ lực liên quân gia tăng với Việt 


1. Ở Nam Bộ, 1.100 xã trong tổng số 1.296 xã; ở miền núi Khu 5 và Tây 
Nguyên, 4.682 thôn trong tổng số 5.721 thôn, quần chúng đã nổi dậy giành 


quyền làm chủ. 
2. Tức là đến cuối năm 1962. 
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Nam cộng hòa... sẽ tham gia các cuộc hành quân với quân đội Nam 
Việt Nam". 

Tháng 11 năm 1961, tổng thống My Ken-nơ-đi và hội đồng an 
ninh quốc gia My thông qua chiến lược "chiến tranh đặc biệt" ở 
miền Nam Việt Nam, chuẩn y kế hoạch "bình định" miền Nam 
trơng 18 tháng của Xta-lây - Tay-]o. 

Tháng 12 năm 1961, hai đại đội trực thăng và 400 lính biệt 
kích "mú nồi xanh" của quân đội Mỹ đến miền Nam), đánh dấu giai 
đoạn chuyển tử hình thức cố vấn quân sự sang hình thức có lực 
lượng vũ trang My tham chiến. 

Dưới sự chỉ huy của Mỹ, với đô la và vũ khí Mỹ, ngụy quyển 
Diệm ra sức bắt lính, đôn quân. Chỉ trong vòng một năm (1961) 
chúng đưa quân chính quy lên 20 vạn tên, tổ chức thành bảy sư 
đoàn bộ binh, sáu tiểu đoàn lính thủy đánh bộ; đưa bảo an lên tám 

vạn tên, tổ chức ở mỗi tỉnh một đến hai tiểu đoàn; dân vệ lên bảy 
vạn tên, tổ chức đến đại đội ở các quận, huyện”. Chúng đóng thêm 
hàng nghìn đồn bốt, mơ hàng vạn cuộc hành quân càn quét nhằm 
tiêu diệt lực lượng vũ trang cách mạng dập tắt phong trào đấu 
tranh của quần chúng, khôi phục quyền thống trị ở các xa, ấp. Hai 
biện pháp chính cưa địch trong chiến lược "chiến tranh đặc biệt" là 
gom dân vào từng khu vực gọi là "ấp chiến lược", nhằm kiểm soát 
dân, tiêu diệt cán bộ, đang viên, du kích nằm trong dân, ngăn cách 
lực lượng vu trang với dân; dùng quân ngụy hảnh quân căn quét 
bằng các chiến thuật "trực thăng vận" và "thiết xa vận" nhầm tiêu 
diệt lực lượng vu trang cách mạng, hỗ trợ việc gom dân vào các 
"ấp chiến lược". Đối với miền Bác, My - ngụy cho máy bay do 
thám, tung biệt kích phá hoại, ngăn chặn việc chỉ viện người và 
vật chất vào miền Nam. Bộ tham mưu liên quân Mỹ còn chuẩn bị 
sẵn kế hoạch để khi ngụy quân, ngụy quyền miền Nam có nguy cơ 





1. Đại đội số 8 và đại đội số 87. 

2. Nam 1960. quân chính quy ngụy có 150.000 tên tổ chức thành 7 sư 
đoàn bộ bính, 4 tiểu đoàn thủy quân lục chiến và một số đơn vị binh 
chúng. Bao an có 65.000 tên vả dân vệ có 45.000 tên. 
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sụp đổ, sẽ đưa một bộ phận lực lượng chiến đấu My ở khu vực 
Thái Bình Dương! và một số sư đoàn bộ binh, lính thủy đánh bộ tử 
nước My sang tham chiến. 

Theo dõi sát từng bước phát triển của phong trào đấu tranh 
cách mạng ở miền Nam và những diễn biến mới trong âm mưu và 
hành động của địch, ngay tử đầu năm 1961, Bộ Chính trị đã dự 
kiến về sự xuất hiện một tình hình mới, một cuộc đấu tranh ác 
liệt, giằng co phức tạp giữa ta và địch để giành giật chính quyền cơ 
sơ ở thôn, xã. Trong cuộc đấu tranh ấy, My - ngụy không có cách 
nào khác ngoài cách dùng quân sự là chủ yếu để chống lại ta. 
Quân và dân ta phải theo dõi khả năng can thiệp vũ trang của đế 
quốc My để tìm cách hạn chế, để phòng và kịp thời đối phó. 

Thực hiện phương châm kết hợp đấu tranh vu trang với đấu 
tranh chính trị, Bộ Chính trị chủ trương đẩy mạnh tiến công địch 
trên cả ba vùng chiến lược. Ở miền núi, đấu tranh quân sự là chủ 
yếu, tiêu diệt địch để mở rộng vùng giải phóng, xây dựng căn cứ 
và phát triển lực lượng vu trang của ta. Ơ nông thôn đồng bằng, 
đấu tranh quân sự và đấu tranh chính trị có thể ngang nhau. Tủy 
tình hình cụ thể về so sánh lực lượng giữa ta và địch từng khu 
vực mà cân nhắc giưa hai hinh thức đấu tranh. Ơ thành thị, đấu 
tranh chính trị là chủ yếu, gồm ca hai hình thức hợp pháp và 
không hợp pháp. 

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, quân và dân ta ở chiến 
trường Nam Bộ và Trung Bộ đa xây dựng được nhiều vùng căn cử 
vưng chắc, nơi đứng chân của các đơn vị vũ trang tập trung. Nhiều 
chiến khu nổi tiếng về chiến công tiêu diệt địch và xây dựng lực 
lượng như chiến khu Ð, chiến khu Dương Minh Châu, vùng Rừng 
Sát (miễn Đông Nam Bộ), Đồng Tháp Mười (miền Trung Nam Bộ), 
rừng U Minh (miền Tây Nam Bộ), vùng rừng núi Tây Nguyên và 
miền tây các tính Trung Bộ. Trong những năm đấu tranh giử gìn 
lực lượng và tiến lên cao trào đồng khơi (1954 - 1960), các căn cứ 


1. Gồm 6 sư đoàn (khoảng 200.000 tên). 
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này tiếp tục được duy trì, phát triển và một lần nứa, trong điều 
kiện lịch sư mới, lại là địa bàn đứng chân và hoạt động của các đơn 
vị vú trang tập trung đầu tiên ở miền Nam. Mặc dù thưa dân, kinh 
tế chậm phát triển, nhưng địa hình rừng núi có nhiều thuận lợi 
cho xây dựng lực lượng và chiến đấu, nhất là trong thời kỳ lực 
lượng vũ trang cách mạng mới thành lập. Nhân dân các dân tộc ở 
các vùng căn cứ miền núi sớm gắn bó với cách mạng, một lòng 
hướng về Đảng, về Bác Hồ. Dù đời sống còn nhiều thiếu thốn, 
đồng bào vẫn hết lòng đùm bọc cán bộ, bộ đội, tích cực tham gia 
bố phòng bảo vệ căn cứ. Nhiều gia đình mang một nửa số gạo, ngô, 
sắn thu hoạch được ủng hộ cách mạng, góp phần "nuôi bộ đội". Ơ 
những vùng có đường vận tải quân sự của ta, đồng bào hăng hái đi 
dân công, gùi gạo, gùi đạn cho bộ đội. Dựa vào địa hình thuận lợi 
và sự giúp đỡ của đồng bào các dân tộc, các đơn vị vu trang tập 
trung đã lấy các căn cứ miền núi làm nơi đứng chân, củng cố và 
phát triển lực lượng, từng bước xây dựng vùng núi thành những 
chiến trường tiến công tiêu diệt địch. 

Nông thôn đồng bằng là địa bàn đông dân, nhiều của, nguồn 
cung cấp tại chỗ về người và vật chất cho các lực lượng vu trang. 
Tại đây, các đơn vị dựa vào các "lõm" căn cứ là nhưng xa, ấp giải 
phóng, những "căn cứ trong lòng dân" để xây dựng và phát triển 
lực lượng. Hoạt động ở nông thôn đồng bằng, các đơn vị vũ trang 
tập trung được sự giúp đỡ và phối hợp chiến đấu của nhân dân và 
du kích, kết hợp tốt giưa tiến công quân sự với đấu tranh chính trị. 
Ở thành thị, cán bộ, chiến sĩ ta tích cực xây dựng cơ sơ trong nhân 
dân, trong bộ máy chính quyển và trong quân đội địch, chuẩn bị 
cho các hoạt động vu trang. 

Việc xây dựng, phát triển các căn cứ, các cơ sơ vú trang trên 
ca ba vùng chiến lược là thành quả lớn Ìao của quân và dân ta trên 
chiến trường miền Nam trong năm đầu của cuộc chiến tranh 
chống My, cứu nước. Nhưng căn cứ này nằm xen ke với địch, vừa 
có chỗ mạnh riêng của từng vùng, vừa có thế liên hoàn với nhau, 
lại có chỗ dựa vưng chắc là hậu phương lớn miền Bắc. Với địa hình 
thuận lợi và được nhân dân bảo vệ, các căn cứ là chỗ đứng của các 
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đơn vị vu trang tập trung, góp phần tạo nên thế trận chiến tranh 
nhân dân rộng khắp, thế tiến công cua lực lượng vú trang ba thứ 
quân, kết hợp với đấu tranh chính trị cúa quần chúng trên ca ba 
vùng chiến lược. 

Dựa vào các căn cứ và vùng quần chúng giành quyền làm chủ 
ngày càng mở rộng, lực lượng vu trang ở miền Nam đã có bước 
phát triển mới. 

Cuối năm 1961, du kích tự vệ lên tới 100.000 người gồm 70.000 ở 
Nam Bộ và 30.000 ở Khu ð (gồm cả Trị - Thiên và Tây Nguyên). 
Nhiều xã giải phóng thành lập được trung đội du kích tập trung, sử 
dụng một số súng thu được của địch và các vũ khí tự tạo Ì, Đây là lực 
lượng nòng cốt của phong trào đấu tranh vu trang kết hợp với đấu 
tranh chính trị ở xã, ấp, là lực lượng phối hợp chiến đấu quan trọng 
và nguồn bổ sung thường xuyên cho các đơn vị vũ trang tập trung. 

Bộ đội địa phương tỉnh, huyện và bộ đội chủ lực khu có 24.500 
cán bộ, chiến sĩ. Mỗi huyện đều xây dựng được một trung đội bộ 
đội địa phương, có huyện tổ chức đến đại đội. Mỗi tỉnh có một đến 
hai đại đội. Số quân của một đại đội địa phương tỉnh khoảng trên 
dưới 100 người, biên chế thành các trung đội bộ binh, công binh, 
trợ chiến và các phân đội bảo đảm. Trang bị của bộ đội địa phương 
tính, huyện có các loại súng trường tự động, trung liên, đại liên, 
cối 60 và 81 của Mỹ. Một số đơn vị, nhất là ở Khu 5, Tây Nguyên 
bát đầu nhận được súng trường Mat, ĐKZ 57, cối 82 do miền Bắc 
đưa vào. Nhiều tỉnh đã tổ chức xướng sửa chứa súng, sản xuất vũ 
khí dựa vào nguồn nguyên liệu đồi dào là bom, đạn pháo lép của 
địch do nhân dân thu nhặt, ứng hộ bộ đội. 

Bộ đội chủ lực thuộc các quân khu có I1 tiểu đoàn, gồm sáu 
tiểu đoàn của Quân khu 5, năm tiểu đoàn thuộc Quân khu 6 (cực 
Nam Trung Bộ), Quân khu 7 (miền Đông Nam Bộ), Quân khu 8 
(miền Trung Nam Bộ), Quân khu 9 (miền Tây Nam Bộ) và Quân 
khu Sài Gòn - Gia Định. Mỗi tiểu đoàn thuộc các quân khu có số 
quân khoảng 400 đến 500 người, biên chế hai đến ba đại đội bộ 


1. Súng giàn thun, súng ngựa trời, khí đá, lựu đạn, đạp lôi, chông, thỏ. 
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binh, một đại đội đặc công, một đại đội (hoặc trung đội) trợ chiến 
và các phân đội bảo đảm. Trang bị của các tiểu đoàn phần lớn là 
súng thu được của địch và súng do miền Bắc chỉ viện. 

Ngày 9 tháng 2 năm 1962, trung đoàn 1 bộ binh chính thức được 

thành lập tại vùng căn cứ Dương Minh Châu (miền Đông Nam Bộ)!, 
Đây là đơn vị chủ lực cơ động cấp trung đoàn đầu tiên của chiến 
trường miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đây 
cũng là lần đầu tiên trên chiến trường Nam Bộ quân đội ta được tổ 
chức tới cấp trung đoàn. Lực lượng ban đầu của trung đoàn 1 có hai 
tiểu đoàn bộ binh và một tiểu đoàn cán bộ khung. Cán bộ chỉ huy 
cấp đại đội đến trung đoàn phần lớn đã trải qua cuộc kháng chiến 
chống Pháp, được đảo tạo chính quy trên miền Bắc. Một số cán bộ 
được điều động từ tiểu đoàn 500 bộ đội chủ lực Quân khu 7 và từ 
các đại đội bộ đội địa phương tỉnh. Chiến sĩ của trung đoàn là những 
thanh niên dũng cảm, được rèn luyện, trưởng thành trong những 
năm đấu tranh chính trị và trong cuộc đồng khởi. Vũ khí, trang bị 
gồm súng thu được cúa địch và một số các-bin, súng trường Mat, 
ĐKZ 75, điện đài tử miền Bắc đưa vào. 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trung ương Cục miền Nam 
và các cấp uy đảng địa phương rất chú trọng xây dựng, nâng cao 
chất lượng các lực lượng vú trang ơ miền Nam. Nhiều đảng viên 
có kinh nghiệm chiến đấu và xây dựng lực lượng được Đảng cử vào 
làm nòng cốt xây dựng các đơn vị bộ đội chủ lực, bộ đội địa 
phương. Năm 1961, số đảng viên trong các đơn vị bộ đội. tập trung 
chiếm 50% số lượng đảng viên của toàn đảng bộ miền Nam. Đây là 
nhân tố quyết định sự vững chắc về chính trị, bảo đảm cho việc 
phát triển lực lượng, chiến đấu thắng lợi của quân đội ta trên 
chiến trường miền Nam. 

Để bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng đối 
với các lực lượng vu trang, Bộ Chính trị và Quân uy Trung ương 
quyết định tổ chức hệ thống chi đạo, chỉ huy quân sự thuộc các 
khu ủy, tỉnh ủy, huyện ủy và chỉ bộ xa. Ban quân sự trực thuộc 


1. Lúc mới thành lập, trung đoàn mang ui số C. ð6, còn gọi là Q.761. 
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Trung ương Cục miền Nam là cơ quan giúp Trung ương Cục chi 
đạo, chỉ huy các lực lượng vú trang ở chiến trường Nam Bộ và cực 
Nam Trung Bộ. Thiếu tướng Trần Lương, Ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội 
nhân dân Việt Nam được cử làm Trương ban. ỞƠ Khu ð (gồm cả 
Tây Nguyên, hai tính Ninh Thuận, Bình Thuận và hai tỉnh Quảng 
Trị, Thửa Thiên) thành lập Quân khu ủy và Bộ Tư lệnh quân khu. 
Thiếu tướng Nguyễn Đôn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, nguyên Tư lệnh Quân khu 4 được cử làm Bí thư 
Khu ủy Khu ð, kiêm Tư lệnh và Chính ủy quân khu. 

Hệ thống các cơ quan công tác đảng - công tác chính trị trong 
các đơn vị vũ trang tập trung được cúng cố. Từ đại đội bộ đội địa 
phương trở lên có chính trị viên. Trung đội bộ đội địa phương 
huyện có chi bộ đảng. Công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư 
tưởng tập trung vào việc giáo dục cán bộ, chiến sĩ lòng căm thủ 
Mỹ - Diệm, nâng cao ý chí chiến đấu, quyết tâm giải phóng miễn 
Nam, thống nhất Tổ quốc. 

Việc bảo đạm hậu cần cho các đơn vị do phòng hậu cần thuộc 
Ban quân sự Miền và các quân khu đảm nhiệm. Mỗi quân khu đều 
xây dựng các căn cứ hậu cần ` làm nhiệm vụ thu mua, tiếp nhận 


1. Năm 1961, ở chiến trường miền Nam đã tổ chức được: 

- Hai căn cứ hậu cần thuộc Ban quân sự Miền. Căn cứ A (còn gọi là Ù.50) 
ở chiến khu Ð, căn cứ B (còn gọi là U.60) ở chiến khu Dương Minh Châu. 

- Hai căn cứ hậu cần thuộc Quân khu 7 ở nam - bắc sông Đồng Nai 
và ở chiến khu Ð. 

- Năm căn cứ hậu cần (còn gọi là các "trụ") thuộc Quân khu 8 (Đồng 
Tháp Mười, vùng 4 Kiến Tường, nam - bác đường số 4 tỉnh My Tho 
(vùng 20 tháng 7), vùng Long An và Chợ Gạo). 

- Ba căn cứ hậu cần thuộc Quân khu 9: căn cứ A ở U Minh Hạ, căn 
cứ B ơ Đầm Dơi, Năm Căn; căn cứ C ơ U Minh Thượng. 

- Hai căn cứ hậu cần thuộc Quân khu Sài Gòn - Gia Định ở An Nhơn 
Tây, Hố Bò. 

- Quân khu ð tổ chức các kho hậu cần ở A Sầu, A Túc, mở đường gùi 
thồ 343 qua Gio Linh, Cam Lộ ở phía đông Trường Sơn, tiếp nhận hàng 
tử miền Bác vào. 
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vật chất, tạo nguồn dự trứ, vận chuyển đi các hướng phục vụ bộ 
đội và tổ chức tăng gia tự túc một phần lương thực, thực phẩm, 
lập xưởng chế tạo và sửa chứa vú khí...! Thóc gạo nhân dân ủng hộ 
hoặc do cơ quan hậu cần thu mua gửi trong nhà dân, việc vận 
chuyển đều dựa vào dân công và các phương tiện (thuyền, xe...) 
của nhân dân. 
Vừa xây dựng lực lượng, các lực lượng vu trang trên chiến 
trường miền Nam vừa đẩy mạnh hoạt động, tiêu hao, tiêu diệt 
hàng nghin tên địch”. Bộ đội địa phương tỉnh, huyện phối hợp với 
du kích xã đánh lui nhiêu cuộc càn của quân chủ lực và bảo an 
ngụy, hỗ trợ quần chúng nổi dậy giành và giữ quyển làm chủ. Ơ 
Khu 5ð, các đơn vị vũ trang tập trung hoạt động mạnh ở nam Tây 
Nguyên và vùng giáp ranh đồng bằng. Đợt hoạt động ở khu vực 
Bắc Hà, An Khê (giữa năm 1961) diệt 10 đồn, loại khỏi vòng 
chiến đấu ba đại đội địch. Ơ miền Đông Nam Bộ, ngày 17 tháng 
9 năm 1961, tiểu đoàn 500 bộ đội chủ lực Quân khu 7 phối hợp 
với bộ đội địa phương hai huyện Phú Giáo và Tân Uyên tiến công 
tiểu khu Phước Thành do một tiểu đoàn biệt động quân và một 
đại đội cảnh sát đóng giứ, làm chủ thị xa ba ngày. Sau trận đánh, 
với 600 súng các loại thu được của địch và lực lượng được tăng 
cường, quân khu thành lập tiểu đoàn 700 bộ binh và tiểu đoàn 
900 trợ chiến. 


1. Ở chiến trường Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ, tử năm 1961 - 
1964, khối lượng vật chất do nhân dân đóng góp và cơ quan hậu cần thu 
mua (không kế phần nhân dân nuôi bộ đội, thương binh tại nhà) là 
22.180 tấn, bằng 72,4% khối lượng vật chất bảo đảm cho các lực lượng vú 
trang thuộc Miền. 

2. Theo báo cáo ngày 15 tháng 1 năm 1962 của Quân uy Trung ương, 
Mấy nét tổng quát tình hình phong trào cách mạng miền Nam năm 1961, 
Hồ sơ 294/QUTƯ: 

- Năm 1960, lực lượng vu trang ở miền Nam đánh 1.700 trận, diệt 
5.430 tên địch, làm bị thương 1.800 tên, bát 5.500 tên, thu 5.600 súng. 

~ Năm 1961 đánh 4.400 trận, diệt 11.600 tên, làm bị thương 5.900 tên, 
bát 2.000 tên, thu 3.800 súng. 
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Tuy quy mô hoạt động của các lực lượng vú trang còn nhỏ, 
nhưng đã góp phần thúc đẩy phong trào cách mạng miền Nam tiến 
lên, kết hợp đấu tranh vu trang với đấu tranh chính trị. Vai trò 
của đấu tranh vũ trang, của các lực lượng vũ trang ngày cảng có 
vị trí quan trọng. 

Năm 1961, năm chuyển biến từ khởi nghĩa từng phần lên chiến 
tranh cách mạng, với nhưng cố gắng cua toàn Đảng, toàn dân và 
toàn quân, lực lượng vú trang ở miền Nam đã phát triển nhanh 
chóng, bước đầu hình thành ba thứ quân, có sự lãnh đạo chặt chẽ 
của Đảng, có bộ máy chỉ huy từ trên xuống dưới. Trong bước đầu 
xây dựng lực lượng, lực lượng vu trang ở miền Nam còn có một số 
hạn chế như sự phát triển không đều giữa các vùng và chưa cân 
đối giưa các lực lượng; trang bị và trình độ ky thuật, chiến thuật, 
nhất là cách đánh đồn, đánh giao thông của bộ đội tập trung còn 
yếu; việc bảo đảm vật chất tại các vùng căn cứ miền núi có khó 
khăn, thiếu nhiều cán bộ và nhân viên ky thuật. Sự ra đời và phát 
triển của lực lượng vũ trang ở miền Nam là một trong những 
thành quả của cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài anh dũng của 
nhân dân miền Nam, đánh dấu bước trương thành mới của quân 
đội ta trong cuộc kháng chiến chống My, cứu nước. Dưới tên gọi 
"Quân giải phóng miền Nam Việt Nam", bộ đội tập trung ở miền 
Nam trở thành lực lượng chiến đấu tại chỗ của quân đội ta trên 
chiến trường, có nhiệm vụ cùng toàn dân trực tiếp chiến đấu và 
chiến thắng quân Mỹ - ngụy, giải phóng miền Nam, thống nhất ` 
đất nước. 


t 


Ở nước Lào, sau khi thực dân Pháp thua trận, buộc phải rút 
quân theo Hiệp định Giơ-ne-vơ (tháng 7 năm 1954), đế quốc My đa 
thay chân Pháp, nuôi dưỡng và sư dụng lực lượng phái hưu làm tay 
sai, thực hiện âm mưu xâm lược và thống trị Lào bằng chủ nghĩa 
thực dân mới. 
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Dưới sự lanh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, nhân 
dân Lào bước vào một cuộc đấu tranh mới, giứ gin và phát triển 
lực lượng cách mạng, bảo vệ hai tính giải phóng), thực hiện mục 
tiêu xây dựng một nước Lào hòa binh, trung lập và thịnh vượng. 

Tháng ð năm 1959, My và tay sai trắng trợn tiến công lấn 
chiếm vùng giải phóng, nhằm tước vũ khí và tiêu diệt lực lượng vú 
trang cách mạng Lào. Dưới sự lanh đạo của Đảng Nhân dân cách 
mạng Lào, tiểu đoàn 2 Pa-thét Lào đa chiến đấu dũng cảm, chọc 
thủng vòng vây quân thủ, đưa lực lượng về phát động chiến tranh 
du kích ở đông-nam tính Xiêng Khoảng. Đây là thắng lợi quan 
trọng, báo hiệu giai đoạn đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh 
vu trang ơ nước Lào. 

Sự lớn mạnh của phong trào cách.mạng và xu thế hòa binh, 
trung lập yêu nước phát triển sau cuộc đảo chính tháng 8 năm 
1960 ở thủ đô Viêng Chăn” làm đế quốc Mỹ và bọn tay sai Phu-mi 
Nô-xa-vẳn, Bun-ùm rất lúng túng. Tháng 9 năm 1960, My sử dụng 
lực lượng quân sự của phái hứu và quân đội Thái Lan tiến công 
Viêng Chăn, đánh phá căn cứ và lấn chiếm vùng giải phóng của 
cách mạng Lào. 

Theo yêu cầu của bạn và thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị, 
một bộ phận Quân đội nhân dân Việt Nam một lần nưa sang làm 
nhiệm vụ quốc tế ở chiến trường nước Lào. 

Tháng 11 năm 1960, một số chuyên gia quân sự và một đại đội 
pháo 105 sang tăng cường cho lực lượng chiến đấu bảo vệ Viêng 
Chăn. Đầu năm 1961, một số tiểu đoàn bộ binh, pháo binh, công 


1. Tỉnh Sầm Nưa và tỉnh Phong Xa Lỳ. 

2. Tháng 8 năm 1960, tiểu đoàn 2 dù do Coong-le cảm đầu làm đảo 
chính lật đổ chính phú phản động Xom-xa-nit. Trung ương Đảng Lào 
đánh giá đây là cuộc đáo chính quân sự tự phát do một số sĩ quan yêu 
nước trong quân đội vương quốc cầm đầu, thực chất là một phong trảo 
yêu nước. Chủ trương của Đảng bạn là hợp tác với lực lượng đảo chính, 
mở rộng Mặt trận thống nhất chống My và tay sai, tạo điều kiện phát 
triển lực lượng cách mạng. 
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binh thuộc hai lữ đoàn 316 và 335 (Quân khu Tây Bác), sư đoàn 
325 và trung đoàn 271 (Quân khu 4) sang phối hợp chiến đấu với 
quân và dân nước bạn!, Bên cạnh các đơn vị chiến đấu, quân đội 
ta còn cư chuyên gia quân sự, lập các đội công tác gồm nhưng cán 
bộ, chiến sĩ có kinh nghiệm vận động quần chúng sang giúp bạn 
phát triển lực lượng vú trang, củng cố vùng giai phóng, xây dựng 
lực lượng cách mạng trong lòng địch. Trường đảo tạo cán bộ quân 
sự giúp cách mạng Lào được thành lập. Nhưng vũ khí tốt quân đội 
ta thu được cua địch trong kháng chiến chống Pháp và một số 
trang bị ky thuật khác được chọn đưa sang giúp bạn. 

Thực hiện chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh "giúp bạn là tự 
giúp mình", cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện đã nêu cao bản chất 
cách mạng và truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt 
Nam, nhận khó khăn về minh, dành thuận lợi cho bạn, đồng cam 
cộng khổ với nhân dân nước bạn, tôn trọng, yêu quý nhân dân bạn 
như cha mẹ, anh em ruột thịt của mình, sẵn sàng hy sinh xương 
máu vì sự nghiệp cách mạng của nước bạn. 

Liên minh chiến đấu chống kẻ thủ chung là đế quốc Mỹ của 
quân và dân hai nước Lào - Việt là mối quan hệ đặc biệt, bắt 
nguồn tử truyền thống gắn bó lâu đời giưa hai dân tộc, thấm 
nhuâần tỉnh thần quốc tế vô sản cao ca giữa hai Đảng và hai quân 
đội. Sự liên minh ấy đã tạo ra những điều kiện thuận lợi mới, đưa 
cách mạng Lào và cách mạng Việt Nam phát triển vững chắc, bảo 
đảm cho quân đội ta thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và 
chiến đấu trên các chiến trường. | 

Từ cuối năm 1960 đến tháng 4 năm 1961, quân và dân Lào có sự 
phối hợp chiến đấu của bộ đội tình nguyện Việt Nam đã giải phóng 
ba tỉnh Sầm Nưa, Phong Xa Lỳ, Xiêng Khoảng, phần lớn tỉnh Luông 
Pha Băng, trong đó có vùng chiến lược quan trọng Cánh Đồng 
Chum, các đường giao thông số 7, 8, 9, 12. Tháng ð năm 1961, đế 


1. Tổng số quân tỉnh nguyện Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế ở chiến 
trưởng Lao đợt nảy là 12.000 người. 
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quốc Mỹ và tay sai buộc phải ngừng bắn, chấp nhận họp Hội nghị 
Giơ-ne-vơ về Lào. 

Trước tình hình phát triển của cách mạng nước bạn, được sự 
đồng ý của Trung ương Đảng bạn và Trung ương Đảng ta, Quân 
ủy Trung ương chấp thuận đề nghị của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và 
Bộ Tư lệnh Đoàn ð59, mở chiến dịch tiến công địch ở khu vực 
đường số 9 - Nam Lào, tạo điều kiện cho cách mạng Lào phát 
triển xuống phía nam và chuyển đường vận tải chiến lược của 
Đoàn ð59 sang phía tây day Trường Sơn. Thời cơ mở chiến dịch là 
trước ngày các bên hứu quan ở Lào ngừng bắn theo quy định của 
Hội nghị Giơ-ne-vơ. 

Sư đoàn 325 bộ bịnh, tiểu đoàn 19 bộ đội biên phòng Quân khu 4, 
tiểu đoàn 927 bộ đội địa phương tỉnh Hà Tĩnh được lệnh sang phối 
hợp chiến đấu với quân và dân nước bạn. Các đồng chí tư lệnh sư 
đoàn 32ð và tư lệnh Đoàn 559 tham gia Bộ chỉ huy chiến dịch. 

Ngày 11 tháng 4 năm 1961, ếtiu đoàn 19 cùng một số đơn vị 

bộ đội Pa-thét Lào tiến theo đường số 8, giải phóng Căm-cớt, 
Lát-sao. Tiểu đoàn 927 tiến đánh thị trấn Mường Phin. Trung 
đoàn 101 (sư đoàn 325) đánh chiếm thị trấn Sê-pôn. Phát huy 
thắng lợi, liên quân Lào - Việt theo đường số 9, phát triển về 
phía đông tới cầu Ka-ki (Bản Đông) và về phía tây tới Mường Pha 
Lan, đập tan tuyến phòng thủ dài trên 100 ki-lô-mét của địch 
trên đường số 9. Chiến dịch kết thúc giòn gia ngày 3 tháng õ 
năm 1961, trước khi lệnh ngưng bắn trên chiến trường Lào có 
hiệu lực. Vùng giải phóng ở nước Lào mở rộng trên một địa bàn 
chiến lược quan trọng. Bộ đội Pa-thét Lào và bộ đội tỉnh nguyện 
Việt Nam được rèn luyện, nâng cao trình độ chiến đấu. 

Ngay sau khi Mường Phin và Sê-pôn được giải phóng, Đoàn ð59 
lập tức "lật cánh" đường vận tai chiến lược và đường giao liên tử 
phía đông sang tây Trường Sơn. Tiểu đoàn 301 nhận thêm quân, 
phát triển thành một trung đoàn Ì xoi đường qua Vịt Thủ Lù, vượt 


1. Trung đoàn 70. 
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cao điểm 1001, mở đường gùi, thồ dọc theo triển núi phía tây dãy 
Trường Sơn. Hai tiểu đoàn 25 và 26 công bỉnh Quân khu 4 và tiểu 
đoàn 927 bộ đội địa phương tính Hà Tĩnh mở đường vận tải cơ giới 
nối đường số 12 với đường số 9. Trung đoàn 98 công binh thuộc Bộ 
Tổng tư lệnh được điều vào nam đường số 9, khôi phục con đường 
từ Bản Đông đến Mường Noòng”, sau đó mở tiếp đường vạn tải 
xuống đến Bạc, đường giao liên đến Tăng Non. Bộ đội công binh sư 
đoàn 325 sửa chứa sân bay Tà Khống (Sê-pôn) cho máy bay vận tái 
của không quân Quân đội nhân dân Việt Nam hạ cánh và thả dù, 
chở gấp một số vũ khí và hàng quý vào chiến trường miễn Nam. 


Ngày 5 tháng 5 năm 1961, đoàn cán bộ quân sự tăng cường 
cho Bộ chỉ huy Miễn và các quân khu ở miền Nam xuất phát từ 
Xuân Mai (Hòa Bình)” theo đường tây Trường Sơn hành quân vào 
chiến trường Nam Bộ và Cực Nam Trung Bộ. Đoàn có 500 người, 
phần lớn là cán bộ cao cấp, trung cấp, do Thiếu tướng Trần Văn 
Quang, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu 
trưởng Quán đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu. Đoàn lên đường vào 
lúc Liên Xô vừa phóng thành công con tàu mang tên "Phương 
Đông", đưa con người đầu tiên, Anh hùng I-u-ri Ga-ga-rin bay vào 
vu trụ. Chào mừng sự kiện lịch sử trọng đại đó, đoàn quyết định 
đặt tên là đoàn "Phương Đông". Ngày 28 tháng 7 năm 1961, sau ba 
tháng hành quân liên tục, trong đó nhiều ngày phái rút bớt tiêu 
chuẩn lương thực, ăn rau rừng thay cơm vì gặp địch càn quét hoặc 
do dự trư gạo trên đường giao liên của Đoàn ðð9 còn tt, đoàn 
"Phương Đông" đa vượt chặng đường dài trên 2.000 ki-lô-mét đến 
vị trí tập kết ở đổi 300 (tỉnh Bình Long). Đồng chí Trần Văn 
Quang được cư làm Phó ban quân sự Miền. Các cán bộ của đoàn 


1. Gọi là đường 129. 

2. Con đường nảy do Na-va mở trong đông —- xuân 1953 - 1954 để giử 
Trung Lào và Hạ Lào, lúc đó gọi là đường Na-va. 

3. Trong số hàng do máy bay chớ vào có nhưng trang bị ky thuật của 
Đài phát thanh Giải phóng. 

4. Địa điểm đóng quân của đoàn 338. 
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được điều về các cơ quan thuộc Ban quân sự Miễn, cơ quan quân 
sự các Quân khu 7, 8, 9 và Sài Gòn - Gia Định, chuẩn bị cho việc 
thành lập các bộ tư.lệnh quân khu và các trung đoàn chủ lực. 
Ngày 1 tháng 6 năm 1961, đoàn cán bộ thứ hai gồm 400 người do 
đồng chí Nguyễn Hoàng Lâm (tức Nguyễn Văn Bứa) và Lê Quốc 
Sản dẫn đầu tiếp tục lên đường vào chiến trường. Đầu tháng 9 
năm 1961, đoàn đến vị trí tập kết. 

Tháng 12 năm 1961, đường số 129 hoàn thành. Đoàn 3 ô tô 
vận tải của Tổng cục Hậu cân làm nhiệm vụ vận chuyển vào 
miền Nam theo đường số 129, đưa hàng đến Na Bo (bắc đường số 
9). Tuyến vận tải chiến lược do Đoàn 559 phụ trách chuyển lên 
một giai đoạn mới, kết hợp phương tiện thô sơ với cơ giới, xây 
dựng tuyến vận tải và -giao liên đi vào thế ổn định, vứng chắc, 
bảo Äảm khối lượng hàng vận tải và lực lượng hành quân ngày 
càng lớn vào chiến trường'. 


Một cục diện mới đã xuất hiện trên bán đảo Đông Dương vào 
năm 1961. Đế quốc My phát động cuộc "chiến tranh đặc biệt" ở 
miền Nam Việt Nam, vũ trang can thiệp trực tiếp ở Lào. Hai dân 
tộc Lào - Việt Nam bước vào thời kỳ xây dựng và chiến đấu mới, 
thời kỳ tiến hành chiến tranh cách mạng, chống My, cứu nước. 

Thực hiện nhưng nhiệm vụ chiến lược quân sự do Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ III đề ra, quân đội ta khẩn trương bước vào-công 
cuộc xây dựng nâng cao trình độ chính quy, hiện đại, phát triển 
tiềm lực quốc phòng trên miền Bác, đồng thời ra sức xây dựng lực 
lượng chiến đấu tại chỗ ơ miền Nam, tổ chức bộ đội tình nguyện ở 
chiến trường Lào, bước đầu tạo ra nhưng lực lượng mới, thế trận 


1. Năm 1961, ngoài 91 tấn gạo và nhu yếu phẩm phục vụ nội bộ, Đoàn 
659 đa vận chuyển đến các chiến trường miền Nam 317 tấn hàng, chủ yếu 
là súng đạn và đã bảo đảm cho 7.664 cán bộ, chiến sĩ hành quân qua tuyến 
an toản. So với kế hoạch trên giao, về bảo đảm hành quân vượt 28%, về 
vận chuyển hảng vượt 50%. So với năm 1960, khối lượng hàng vận tải và 
bộ đội hành quân qua tuyến trong năm 1961 nhiều gấp 4 lần. 
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mới, chuẩn bị cho nhưng trận chiến đấu quyết liệt với đế quốc My 
va be lu tay sai. 


I 

NÂNG CAO SỨC MẠNH CHIẾN ĐẤU CỦA BỘ ĐỘI CHỦ LỰC 

CƠ ĐỘNG, PHÁT TRIỂN BỘ ĐỘI TẬP TRUNG TRÊN CHIẾN 
- TRƯỜNG MIỀN NAM 


Cuộc đồng khởi phát triển thành chiến tranh cách mạng ở 
miền Nam Việt Nam và cách mạng Lào chuyển lên đấu tranh vũ 
trang kết hợp với đấu tranh chính trị là những sự kiện quan trọng, 
tác động sâu sắc đến cục diện chung của cuộc đấu tranh cách 
mạng trên bán đảo Đông Dương. 

Miền Bắc Việt Nam trở thành hậu phương lớn của cuộc chiến 
tranh giải phóng miền Nam, chỗ dựa vững chắc của cuộc đấu 
tranh cách mạng ở nước Lào. Phát triển tiểm lực kinh tế, quốc 
phòng trên miền Bắc, nâng cao sức mạnh chiến đấu của bộ đội chủ 
lực cơ động là yêu cầu rất khẩn trương của cách mạng. 

Thực hiện nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ III của Đảng, 
từ đầu năm 1961, nhân dân miền Bắc phấn khơi, tin tưởng bước 
vào kế hoạch ð năm lân thứ nhất, xây dựng cơ sở vật chất ky thuật 
của chủ nghĩa xa hội. 

11 triệu nông dân lao động được tổ chức vào hợp tác xã sản 
xuất nông nghiệp. Nhà nước mở mang các công trinh thủy lợi, xây 
dựng cơ sở vật chất ky thuật cho nông nghiệp, phát triển nguồn 
vốn của hợp tác xa, giúp nông dân thâm canh, tăng năng suất. 
Năm 1963, sản lượng nông nghiệp trên miền Bắc tăng 11% so với 
năm 1960. Nếu so với năm 1939 là năm kinh tế phát triển nhất 
trong thời kỳ nước ta bị thực dân Pháp thống trị, sản lượng lương 
thực tăng hơn hai lần, chăn nuôi tăng gấp đôi, giá trị cây công 
nghiệp tăng bảy lần. Nông nghiệp phát triển, tạo cơ sở cho sự 
nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa và công cuộc xây dựng 
quân đội, củng cố quốc phòng. Dự trưứ lương thực của Nhà nước 
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tăng. Hợp tác xã trở thành nơi cung cấp thường xuyên về người, 
lương thực và sức mạnh tỉnh thân của hậu phương cho quân đội. 
Toàn bộ công thương nghiệp được cải tạo theo phương hướng 

xa hội chủ nghĩa. Công nghiệp, thương nghiệp quốc doanh lớn 

mạnh, chiếm ưu thế tuyệt đối trong các ngành kinh tế quốc dân. 

Từ 41 nhà máy, trong đó chỉ có 20 nhà máy lớn (năm 1954), đến 
năm 1963, miền Bắc đa có 1.000 nhà máy, trong đó có 217 nhà 
máy lớn. Một số cơ sở quan trọng của mgảnh công nghiệp nặng 
như cơ khí, điện lực, luyện kim, hóa chất, khai mö được xây dựng. 
So với năm 1960, sản lượng công nghiệp năm 1963 tăng 52%. Công 
nghiệp nhẹ và thủ công nghiệp sản xuất được phần lớn hàng tiêu 
dùng trong nước. Hệ thống giao thông đường sắt, đường thủy, 
đường bộ phát triển”. Ngành hàng không dân dụng do quân đội 
phụ trách ra đời. Mạng thông tin bưu điện được xây dựng đến cấp 
huyện. Đội ngư giai cấp công nhân lớn mạnh cùng với sự phát 
triển của công nghiệp, giao thông, bưu điện là cơ sở rất quan trọng 
để từng bước xây dựng công nghiệp quốc phòng. Được sự giúp đỡ 
của Liên Xô, Trung Quốc và các nước xa hội chủ nghĩa anh em, 
nền kinh tế miền Bắc đã bảo đảm được một phân nhu cầu vật chất 
kỹ thuật ngày càng lớn góp phần thúc đẩy công cuộc hiện đại hóa 
quân đội. 

Hàng chục vạn người từ các tính đồng bằng đông dân tình 
nguyện lên xây dựng các vùng kinh tế mới ở trung du và miễn núi. 
Quy hoạch nông thôn mới và các nòng trường, lâm trường, cơ sơ 
kinh tế của Nhà nước, của tập thể được xây dựng trên các địa bàn 
chiến lược góp phần tạo thế bố trí dân cư mới, kết hợp kinh tế với 
quốc phòng. 

Về văn hóa, xa hội, 95% số dân trên miền Bắc đa biết đọc, biết 
viết. So với năm 1954, số học sinh phổ thông năm 1963 tăng 3,5 


1. Nam 1963, dự trứ gạo của Nhà nước là 238.000 tấn. 

2. Mạng giao thông đường bộ (kể cả đường nổng thôn) trên miền Bác 
vào cuối năm 1964 là 10.495 km (năm 1960 là 4.365 km). Đường sắt Hà 
Nội - Vĩnh hoàn thành, nâng tổng chiều dài đường sát lên 927 km. 
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lần, học sinh đại học và trung học chuyên nghiệp tăng 25 lần. Công 
tác vệ sinh, phòng bệnh và chứa bệnh được đẩy mạnh. Lớp chiến sĩ 
mới phục vụ quân đội theo chế độ nghĩa vụ quân sự đều là những 
thanh niên khỏe mạnh có văn hóa, trương thành dưới mái trường 
xã hội chủ nghĩa. 


Mười năm sau ngày giải phóng, miền Bắc nước ta đã tiến 
nhưng bước dài chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc. Từ thành thị 
đến nông thôn, đâu đâu cũng có các cơ sở kinh tế, văn hóa của 
Nhà nước và tập thể. Đời sống vật chất của nhân dân ngày càng 
ấm no. Đời sống văn hóa, tỉnh thần ngày càng tiến bộ. Đất nước, 
xã hội, con người đều đổi mới. 

Miền Bắc từng bước được xây dựng thành hậu phương quốc 


gia, chỗ dựa vững chắc của quân đội ta trong công cuộc xây dựng, 
nâng cao sức mạnh chiến đấu. 


Trong những năm 1955 - 1960, thực hiện kế hoạch quân sự B 
năm lần thứ nhất, quân đội ta đa từ nhứng đơn vị bộ binh phân 
tán, trang bị kém, được xây dựng thành một lục quân chính quy, 
tương đối hiện đại, và đã đặt cơ sở đầu tiên cho các quân chúng, 
binh chúng. 

Nhưng vào năm 1961, đứng trước nhưng nhiệm vụ quân sự 
mới, quân đội ta còn bộc lộ một số mặt hạn chế về tổ chức, trang 
bị, về nghiên cứu khoa học, nghệ thuật quân sự. 

Kế hoạch quân sự ð năm lần thứ hai (1961 - 1965) đề ra nhiệm 
vụ xây dựng lực lượng thường trực có số quân thích hợp, gồm các 
thành phân của một quân đội hiện đại, biên chế và trang bị đáp 
ứng nhiệm vụ chiến đấu trên chiến trường nước ta và trên bán đảo 
Đông Dương, có thể nhanh chóng phát triển thêm nhứng đơn vị 
mới khi chiến tranh mở rộng. 


Theo biểu biên chế, số quân thường trực trên miền Bắc trong 
nhưng năm 1961-1965 được ấn định là 260.000. Trong tình hình 
miền Bắc còn có hòa bình, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương 
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quyết định giữ mức quân thường trực là 170.000Ì, huấn luyện tốt 
quân thường trực, nhằm đáp ứng nhiệm vụ chiến đấu trong thời 
kỳ đầu chiến tranh. Đồng thời, tích cực xây dựng dân quân tự vệ 
và lực lượng hậu bị để có thể nhanh chóng khôi phục và mở rộng 
lực lượng. 

_ Chấp hành quyết định của Bộ Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu 
thực hiện hai loại biên chế đối với các đơn vị. Biên chế thời chiến 
(đủ số quân) cho các đơn vị bộ binh thường trực chiến đấu, bộ đội 
phòng không, không quân và hải quân. Biên chế thời bình gồm các 
đơn vị không đủ số quân theo biểu biên chế và đơn vị "khung" gồm 
cán bộ và nhân viên kỹ thuật. Số cán bộ ngoài biên chế được dự 
tr ở các cơ quan, nhà trường trong quân đội. Cán bộ, chiến sĩ 
phục viên về địa phương hoặc chuyển sang các ngành kinh tế, văn 
hóa được đăng ký vào ngạch dự bị và tăng cường cho lực lượng dân 
quân tự vệ, khi có nhu cầu sẽ gọi trở lại quân đội. 

Là lực lượng vú trang quần chúng rộng khắp, đội hậu bị hùng 
hậu của quân đội, dân quân tự vệ được tổ chức ở tất ca các đơn vị 
hành chính, các cơ sở sản xuất, cơ quan, trường học. Mỗi xa miền 
núi có trên dưới 100 dân quân du kích. Ơ nông thôn đông bằng, 
mỗi xã có trên dưới 300 dân quân du kích. Ở các thành phó, thị xã, 
khu công nghiệp, tự vệ được tổ chức ở cơ quan, xí nghiệp, khối 
phố. Năm 1963, lực lượng dân quân tự vệ trên miền Bắc lên tới 1,4 
triệu người, tổ chức thành 95 tiểu đoàn, 4.700 đại đội, 32.000 
trung đội. Một phần năm số dân quân tự vệ được trang bị súng 
trường, tiểu liên, trung liên. Một số tiểu đoàn, đại đội dân quân tự 
vệ được trang bị súng máy cao xạ 12,7. 

Trong ngạch dự bị, số người được đăng ký lên tới 1,2 triệu”, 
trong đó có 180.000 quân dự bị loại 1 được đăng ký và quản lý 


1. Số quân thường trực 170.000 chiếm 1% dân số miền Bắc. 6% nam 
giới ở độ tuổi 18 đến 45 và 2% số người hoạt động trong các ngành kinh tế, 
văn hóa. 

2. Năm 1963, miền Bác có 3 triệu nam giới ở độ tuổi 18 đến 45, trong 
đó thanh niên từ 18 đến 25 tuổi có trên 1 triệu. 
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chặt che. Mỗi năm có 25.000 chiến sĩ xuất ngu theo chế độ nghĩa 
vụ quân sự được đăng ký vào ngạch dự bị. 

Công tác huấn luyện quân sự cho dân quân tự vệ, quân dự bị 
loại 1, học sinh các trường đại học và trung học chuyên nghiệp 
được đẩy mạnh. Việc gọi thanh niên nhập ngủ theo chế độ nghĩa 
vụ quân sự và đưa thanh niên đa hoàn thành nhiệm vụ phục vụ 
trong quân đội về địa phương được thực hiện hàng năm theo định 
kỳ. Một số địa phương, cơ quan, xí nghiệp tiến hành thư việc động 
viên vào quân đội theo lệnh động viên thời chiến. 

Đến năm 1963, miền Bắc nước ta tiếp tục giữ mức quân 
thường trực là 173.500 người!. Với lực lượng dự bị hùng hậu và 
thực hiện tốt việc huấn luyện quân sự phổ cập, trong khoảng 
thời gian lỗ ngày sau khi có lệnh động viên, miền Bác có thể 
đưa số quân thường trực chiến đấu lên 260.000. Trường hợp 
chiến tranh mơ rộng, có khả năng nhanh chóng tăng số quân 
thường trực lên 350.000 đến 400.000 (năm 1964-1965) và 
500.000 (năm 1966-1967). 


Trên cơ sở tổng số quân thường trực đã được ấn định, trong 
nhứng năm 1961-1963, Quân uy Trung ương và Bộ Quốc phòng 
chấn chính thêm một bước tổ chức biên chế, cải tiến trang bị của 
toàn quân nhằm nâng cao sức mạnh chiến đấu của lục quân, tiếp 
tục xây dựng cơ sở của hai quân chúng. Phòng không - Không quân 
và Hải quân. 

Binh chúng Bộ binh tổ chức thành sáu sư đoàn, sáu lử đoàn, ba 
trung đoàn độc lập trực thuộc Bộ Tổng tư lệnh” và các tiểu đoàn, 
trung đoàn chủ lực trực thuộc các quân khu, các đại đội, tiểu đoàn 
bộ đội địa phương tỉnh, huyện. 


1. Ngoài số quân thường trực, có 16.000 công nhân viên quốc phòng. 
Lực lượng Công an nhân dân vu trang có 21.000 người. 
2. Sáu sư đoan lả: 308, 304, 312, 320, 325, 341. 
Sáu lư đoản là: 316, 306, 330, 324, 350, 335. 
Ba trung đoàn độc lập là: ð0, 246, 148. 
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Sư đoàn bộ binh gồm nhiều thành phần binh chúng, được trang 
bị tương đối hiện đại, có khả năng cơ động chiến đấu trên các địa 
hình. Mỗi sư đoàn biên chế 9.590 người, tổ chức thành ba trung 
đoan bộ binh, một trung đoàn pháo binh, một tiểu đoàn pháo cao 
xạ, một tiểu đoàn pháo chống tăng, một tiểu đoàn công binh và các 
phân đội bảo đảm. Vú khí, trang bị có 5.000 khẩu súng trường tự 
động, tiểu liên, trung liên bắn cùng cỡ đạn), 174 khẩu pháo và cối 
các loại”, 40 khẩu pháo cao xạ 37 và súng máy cao xạ 20, 190 ô tô 
vận tải và kéo pháo, một số bộ cầu phà nhẹ, 250 máy thông tin vô 
tuyến điện, 36 tổng đài, 300 máy điện thoại, 300 ki-lô-mét dây điện 
thoại. Sư đoàn 308 được biên chế đủ số quân và trang bị vũ khí để 
nghiên cứu tổ chức, biên chế, trang bị, cách đánh của đơn vị chiến 
thuật cấp trung đoàn, sư đoàn trên các loại địa hình. 

Binh chủng Pháo binh tổ chức thành 70 tiểu đoàn và hơn 100 

đại đội, trang bị trên 1.000 khẩu pháo, 1.700 cối và ĐKZ. Trực 
thuộc Bộ Tư lệnh Pháo binh có bốn lư đoànŠ, trang bị pháo nòng 
dài 85, 122, lựu pháo 152, có khả năng chỉ viện hóa lực trên hai 
hướng chiến dịch. Pháo binh quân khu có một trung đoàn (pháo 
105, cối 160 và 120), một tiểu đoàn pháo chống tăng 7ð có khả 
năng chỉ viện hỏa lực cho một sư đoàn bộ binh tác chiến trên địa 
bàn quân khu. Các quân khu có vùng biển tổ chức một số đơn vị 
pháo phòng thu trên các đảo và trực thuộc các trung đoàn phòng 
thủ bở biển. Bộ Tư lệnh Pháo binh tổ chức hai khung lứ đoàn, dự 
trử một số pháo, cối để có thể nhanh chóng xây dựng thành các 
đơn vị mới. 

Bộ đội công binh tổ chức thành bảy trung đoàn trực thuộc Cục 
Công binh, các tiểu đoàn trực thuộc quân khu, sư đoàn bộ binh. 
Được tăng cường khí tài vượt sông, xe, máy làm đường, bộ đội 
công binh có khả năng bảo đam cơ động cho các sư đoàn bộ bình 





1. Súng trường CKC, tiểu hiên AK, trung liên RPĐ. 
2. Lựu pháo 105, sơn pháo ?5, pháo chống tăng 7õ, cối 120. 
3. Bốn lứ đoàn pháo binh: 364, 368, 374, 378. 
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trên một hướng chiến dịch, bảo đảm giao thông ơ khu vực hậu 
phương chiến dịch. 

Bộ đội thiết giáp có một trung đoàn gồm ba tiểu đoàn xe tăng 
T.34, T.54, xe tăng bơi PT.76 và pháo tự hành 76 mi-li-mét 
(CAY.76), có thể cùng bộ binh làm nhiệm vụ đột kích trong những 
trận đánh then chốt. 

Bộ đội thông tin tổ chức thành các trung đoàn và trung tâm 
thông tin trực thuộc Cục Thông tin liên lạc, các tiểu đoàn, đại đội 
trực thuộc quân khu, sư đoàn, lưứ đoàn bộ binh và các binh chúng, 
quân chung. Khí tài thông tin phát triển nhanh chóng về số lượng 
và chất lượng, bảo đảm liên lạc thông suốt giữa Bộ Tổng tư lệnh 
với các đơn vị trong toàn quân, với chiến trường miền Nam, chiến 
trường Lào. 

Bộ đội đặc công tổ chức ba tiểu đoàn huấn luyện đặc công cơ 
động, đặc công chuyên trách cho các chiến trường miễn Namˆ và 
khung bổ túc cán bộ đặc công - trinh sát cấp trung đội, đại đội cho 
toàn quân. Tháng 3 năm 1964, tiểu đoàn 74B trực thuộc Cục 
Nghiên cứu, Bộ Tổng Tham mưu được thành lập gồm chín đội 
huấn luyện đặc công - trinh sát cho chiến trường miền Nam, bốn 
đội huấn luyện đặc công làm nhiệm vụ quốc tế. 

Bộ đội hóa học tổ chức thành các đại đội, tiểu đoàn trang bị 
khí tài phòng chống vu khí hóa học trực thuộc Bộ Tổng Tham 
mưu và các quân khu, sư đoàn bộ binh. 

Bộ đội vận tai tổ chức thành ba trung đoàn (225, 235, 245) 
trực thuộc Tổng cục Hậu cần và các đại đội vận tải trực thuộc các 
quân khu, quân chúng, binh chung, sư đoàn bộ bỉnh. 


1. Trung tâm thông tin của các quân khu, quân chung có máy công 
suất 50 oát. Khu thu phát vô tuyến cua Bộ Tổng tư lệnh có các loại máy 
công suất 400 đến 1.000 oát có hệ thống điều khiển tử xa và ang-ten đúng 
tiêu chuẩn ky thuật. Một số loại máy vô tuyến điện sóng cực ngắn được 
đưa vào sư dụng. 

2. Tiểu đoàn 30 trực thuộc Quân khu 4. Tiểu đoản 11 và 12 trực thuộc 
đoản 338. 


9 LSQĐ2 129 


Đến cuối năm 1963, bộ đội lục quân của quân đội ta đã được 
xây dựng thành một quân chúng gồm nhiều binh chúng hợp thành. 
Trinh độ trang bị và khả năng cơ động cua các sư đoàn, lứ đoàn bộ 
bỉnh và các đơn vị binh chúng được nâng lên một bước ro rệt. So 
với tổng số quân, bộ binh chiếm 49%, pháo binh 10%, công binh 
8,5% là ty lệ tương đối phù hợp với nhiệm vụ tác chiến và khả 
năng trang bị của quân đội ta lúc đó. 

Bộ đội phòng không - không quân tiếp tục phát triển lực 
lượng, cải tiến trang bị, từng bước xây dựng thành một quân 
chủng hiện đại. 

Binh chúng Pháo cao xạ gồm 12 trung đoàn trực thuộc Bộ Tư 
lệnh Phòng không, được tổ chức thành hai lực lượng: phòng không 
bảo vệ yếu địa và phòng không đã chiến. Hỏa lực của một đại đội 
tăng từ bốn khẩu lên sáu khẩu cao xạ 37 hoặc ð7. Một số pháo cu 
(40, 85, 88) được thay bằng pháo mới 57 và 100. 

Binh chủng Ra-đa xây dựng thêm trung đoàn 292 và tăng 
cường thêm một số đại đội và máy cho hai trung đoàn 290, 291. 

Binh chúng Không quân tổ chức thành ba trung đoàn. Trung 
đoàn 919 sử dụng các loại máy bay vận tải và phục vụ IL.14, 
Li.2, AN.2 và máy bay lên thẳng Mi.4. Trung đoàn 921 máy bay 
tiêm kích có ba đại đội MIC.17. Trung đoàn 910 làm nhiệm vụ 
huấn luyện. 

Tháng 10 năm 1963, trung đoàn tên lửa phòng không đầu tiên 
được thanh lập! gồm 243 cán bộ, chiến sĩ khung (chưa có vu khi). 

Để tập trung lực lượng, thống nhất chỉ huy, nâng cao sức mạnh 

chiến đấu bảo vệ không phận cưa bộ đội phòng không, ngày 22 
tháng 10 năm 1963, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh 
quyết định hợp nhất Bộ Tư lệnh Phỏng không và Cục Không quân 
thành Quân chúng Phòng không - Không quân. Đại tá Phùng Thế 
Tài được cử làm Tư lệnh, Đại tá Đặng Tính được cư làm Chính ủy 


quân chủng. 





1. Phiên hiệu trung đoản 228-B3. 
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Tử một sư đoàn pháo cao xạ (sư đoàn 367) thánh lập sau thắng 
lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp và trực thuộc Bộ Tư lệnh 
Pháo binh, đến cuối năm 1963, lực lượng phòng không của quân 
đội ta đã hình thành một quân chúng độc lập, quản lý nhứng cơ sơ 
vật chất ky thuật hiện đại, gồm các binh chúng Pháo cao xạ, 
Không quân, Ra-đa và các đơn vị bảo đảm như thông tin, công 
binh, đèn chiếu, khí tượng... + 

Lực lượng hãi quân phát triển nhanh, đúng hướng, tạo thế bảo 
vệ bờ biển, vùng biển miền Bác, vận tải chỉ viện miền Nam. Năm 
1961, đoàn tàu phóng lôi đầu tiên! và đại đội tàu săn ngâm” được 
thành lập. Củng với hai đoàn tàu tuần tiễu (đoàn 130 và 135), lực 
lượng tàu chiến mặt nước hiện đại của Hải quân nhân dân Việt 
Nam đa ra đời. Các quân cang Bái Cháy, Sông Gianh, Cửa Hội và 
một số đài, trạm kỹ thuật, trận địa pháo bờ biển, khu trú đậu, hâm 
chứa ngư lôi, cầu tàu..., được xây dựng. Lực lượng trên bờ của hải 
quân gồm các đài quan sát biển bằng khí tài, tiểu đoàn ð pháo bờ 
biển cơ động, các đại đội pháo bố trĩ trận địa tại các luồng lạch 
chính ra vào các cang lớn. Ngày 3 tháng 8 năm 1961, Bộ Quốc 
phòng quyết định thành lập hai căn cứ hải quân 1 và 2 để quản lý 
vùng biển, hải đảo từ Đông Bắc đến Quân khu 4. Các khu tuần 
phòng 1 (ở đảo Vạn Hoa), khu tuần phòng 2 (ở sông Gianh) và khu 
Hải Phòng được thành lập. Tháng 8 năm 1963, Thường trực Quân 
ủy Trung ương giao nhiệm vụ vận tải đường biển từ miền Bắc vào 
chiến trường cho hải quân phụ trách. Đoàn 7õð9 vận tải đường biển 
đổi phiên hiệu thành đoàn 125 hải quân (tháng 1 năm 1964). 

Từ một số thủy đội ca-nô, đại đội tàu quét min ra đời trong 
nhưng năm hòa bình đầu tiên trên miền Báo, đến năm 1964, hải ` 
quân đã có gần 100 tàu mặt nước gồm các loại tuần tiễu ven 
biển, phóng ngư lôi, săn ngắm, vận tải, trinh sát và một số tàu 
phục vụ khác. Số lượng tuy còn ít nhưng tương đối đa dạng, gồm 
cả thành phần chiến đấu và phục vụ, có khả năng chiến đấu ở 


1. Phiên hiệu D.140, sử dựng 12 tàu phóng lôi. 
2. Phiên hiệu đại đội 200, sử dụng 4 tàu săn ngầm. 
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nhưng vùng biển gần và làm nhiệm vụ vận tải vào các chiến 
trường miền Nam. Ngày 3 tháng l năm 1964, Bộ Quốc phòng ra 
quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Hải quân. Thiếu tướng Tạ Xuân 
Thu được cử làm Tư lệnh kiêm Chính uy. Hải quân trở thành 
một quân chúng của quân đội, lực lượng nòng cốt trong nhiệm vụ 
bảo vệ vùng biển của Tổ quốc. 

Như vậy, trong thời ky xây dựng theo kế hoạch quân sự ð năm 
lần thứ hai (1961 - 1965), quân đội ta đã hình thành cơ cấu tổ 
chức của một quân đội hiện đại, gồm ba quân chúng: Lục quân, 
Phòng không - Không quân và Hải quân. Lực lượng chủ lực cơ 
động trực thuộc Bộ Tổng tư lệnh và bộ đội chủ lực các quân khu 
được tăng cường một bước ro rệt. Tổ chức biên chế của toàn quân 
và của tửng đơn vị vừa đâm bảo nhiệm vụ xây dựng, sẵn sàng 
chiến đấu trước mắt, vừa có khả năng nhanh chóng mở rộng lực 
lượng theo các bước phát triển của chiến tranh. Nhờ sự giúp đỡ 
của Liên Xô, Trung Quốc, và các nước xã hội chủ nghĩa anh em, 
Đăng ta, nhân dân và quân đội ta đã vượt qua nhiều khó khăn của 
một nước nông nghiệp lạc hậu, xây dựng được một số binh chúng, 
quân chúng ky thuật, cai tiến một bước quan trọng trình độ trang 
bị của các lực lượng vũ trang. 

So với chỉ tiêu kế hoạch, đặc biệt là trước nhiệm vụ chiến đấu 
ngày càng khẩn trương ở các chiến trường, quân đội ta còn thiếu 
pháo cơ giới, vu khí phòng không tầm cao, xe tăng thiết giáp, khi 
tài công binh, thông tin, xe vận tai. Nhưng đây là một bước tiến 
mới trên con đường xây dựng chính quy, hiện đại, có ý nghĩa quyết 
định đối với việc phát triển lực lượng, nâng cao sức mạnh chiến 
đấu của quân đội ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Cùng với việc cai tiến tổ chức, biên chế, trang bị, quân đội ta 
đã đẩy mạnh xây dựng cơ sơ vật chất ký thuật nhằm phục vụ 
nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Hệ thống sở chi huy 
của Bộ Tổng tư lệnh và các quân khu, quân chúng, công trình 
quốc phòng trên hướng phòng thú chủ yếu, các sân bay, quân cảng, 
trường bắn pháo binh, mạng thông tin chiến lược..., được xây dựng, 
trang bị ngày càng hiện đại. Hệ thống trạm sửa chứa, bảo đương 
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vu khí, xe máy được thành lập ở các trung đoàn bộ binh và tiểu 
đoàn binh chúng. Các xí nghiệp quốc phòng, kho, bệnh viện, đội 
điều trị.... tập trung thành những cơ sơ lớn, sẵn sàng chuyển sang 
kế hoạch sản xuất, phục vụ thời chiến. Trực thuộc Cực Quân giới, 
Cục Quân khí (Tổng cục Hậu cần) và các quân chúng, binh chúng 
ky thuật có các xưởng san xuất và sửa chứa súng bộ bỉnh, sưa 
chưa pháo mặt đất, pháo cao xạ, khí tài thông tỉn, quang học, sửa 
chưa ô tô, máy kéo, ca-nô, sa lan. Việc nghiên cứu, san xuất đạn 

súng bộ binh, đạn cối, min, lựu đạn được đẩy mạnh. Các xí nghiệp 

san xuất thuốc quân y, may quân phục, làm lương khô, thịt hộp..., 

trực thuộc Cục Quân y và Cục Quân nhu (Tổng cục Hậu cần) bảơ 

đam một khối lượng quan trọng nhu cầu sinh hoạt, dự trứ sẵn 

sàng chiến đấu trên miền Bắc và phục vụ các lực lượng vũ trang ở 

miền Nam. Bộ đội xây dựng trực thuộc Cục Doanh trại và các 

quân khu, đơn vị, xây dựng được phần lớn doanh trại, trường học, 

trạm an dưỡng, hệ thống kho, xướng, nhà để xe, pháo... Đội ngủ 

cán bộ, công nhân viên kỹ thuật tăng nhanh về số lượng và chất 

lượng. Năm 1954, quân đội ta chỉ có một số ít bác sĩ và cán bộ ky 

thuật, đến năm 1964, đội ngũ công nhân viên quốc phòng lên tới 

trên một vạn người, trong đó có hàng nghin ky sư, bác sĩ, dược sĩ, 

cán bộ ky thuật, công nhân có tay nghề cao. Đây là nhưng mặt xây 

dựng quan trọng, tạo điều kiện cho quân đội ta thực hiện các chế 

độ chính quy, nâng cao sức mạnh chiến đấu và tạo nguồn dự trư 

cho chiến tranh. 

Được Đảng, Nhà nước và nhân dân chăm lo săn sóc, đời sống 
vật chất, tỉnh thần của bộ đội ngày càng được cai thiện. Hầu hết 
các đơn vị có doanh trại bền, chắc và có điện, nước phục vụ huấn 
luyện, sinh hoạt. Ngoài chế độ tiên lương đa được thực hiện, các 
chế độ phụ cấp bồi dưỡng sức khoe, bảo hiểm lao động, vệ sinh 
phỏng bệnh..., được ban hành thống nhất trong toàn quân. Nhà văn 


1. Nam 1954, quân đội ta có 177 bác sĩ, dược sĩ, sinh viên y khoa, học 
gần xong chương trình đại học. Cán bộ ky thuật bậc đại học có Š người. 
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hóa, tủ sách được xây dựng ở các đại đội. Học văn hóa, diễn văn 
nghệ, xem phim, đọc sách, báo, tập thể dục, thể thao trở thành nền 
nếp ở tất ca các đơn vị. 

Các quy định của điều lệnh được duy trì chặt che trên cơ sở 
làm tốt cðng tác giáo dục ý thức tự giác chấp hành của cán bộ, 
chiến sĩ và tổ chức kiểm tra thường xuyên của cán bộ các cấp. Các 
chế độ trực ban, trực chiến, chế độ báo quản vũ khí, xe máy, chế 
độ sinh hoạt, học tập và trật tự nội vụ được thực hiện, bảo đảm 
yêu cầu sẵn sàng chiến đấu cao của toàn đơn vị và tùng người. "Kỷ 
luật như quân đội" là biểu hiện của một nếp sống mới, niềm tự hào 
của thế Hệ tre, được thanh niên, học sinh học tập. 

Công tác xây dựng đảng trong quân đội và các mặt công tác 
chính trị được đặc biệt chú trọng. Các đại đội đều có chỉ bộ đang. 
60% chỉ bộ có đủ đảng viên để bầu cấp ủy. 30% số tiểu đội bộ binh 
và khẩu đội pháo có đảng viên. Hàng vạn đoàn viên ưu tú, trong 
đó có hàng nghin cán bộ, nhân viên ky thuật được kết nạp vào 
đảng. Nhờ làm tốt công tác phát triển đảng, tỷ lệ đảng viên so với 
tổng số quân thường xuyên giữ được mức trên, dưới 30% (mặc dù 
mỗi năm luân chuyển khoảng 25.000 chiến sĩ theo chế độ nghĩa vụ 
quân sự). Việc thực hiện cuộc vận động xây dựng chỉ bộ 4 tốt!, đẩy 
mạnh phê binh, tự phê bình, trong sinh hoạt đảng, phát huy vai trò 
tiền phong gương mẫu của đảng viên đã nâng cao vai trò lãnh đạo 
của Đang ở các đơn vị cơ sơ. Đội ngũ cán bộ chính trị tăng nhanh 
về số lượng (chiếm 24% tổng số cán bộ toàn quân) và chất lượng 
(75% cán bộ chính trị các cấp được đào tạo cơ bản và bổ túc về 
nghiệp vụ). 

Dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương và sự chỉ đạo của 
Tổng cục Chính trị do đồng chí Song Hào làm Chủ nhiệm, việc 
biên soạn các tài liệu học tập lý luận, giáo dục chính trị cho cán bộ 


L Nội dung xây dựng chỉ bộ 4 tốt là: lãnh đạo công tác tốt, học tập tốt, 
đoàn kết nội hộ tốt, phát triển đảng tốt. 
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các cấp, tài liệu hướng dẫn công tác đang-công tác chính trị trong 
quân đội được hoàn thành. Có tài liệu được viết thành sách như 
"Công tác b( thư đảng ủy, "Công tác chính trị đại đội". Các vấn 
đề lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin (triết học, kinh tế 
chính trị học, chủ nghĩa xa hội khoa học), lịch sư đảng, công tác 
xây dựng đảng, công tác chính trị trong quân đội được xây dựng 
thành chương trình học tập có hệ thống ở các học viện, nhà trường 

trong quân đội và biên soạn thành tài liệu học tập tại chức của cán 

bộ, chiến sĩ. Công tác chính trị trong huấn luyện và trong chiến 

đấu là một môn học trong các trường đào tạo và bổ túc cán bộ 

quân sự, cán bộ chính trị các cấp. 

Được giáo dục thường xuyên và tương đối có hệ thống về lý 
luận Mác - Lê-nin, những vấn đề lớn trong đường lối chính trị, 
đường lối quân sự của Đang, trình độ giác ngộ chính trị và 
phương pháp tư tướng cưa cán bộ, chiến sĩ quân đội được nâng 
lên một bước rõ rệt. Đây là một thành quả quan trọng của kế 
hoạch quân sự ð năm lần thứ hai, một trong nhưng nhân tố có ý 
nghĩa quyết định, bảo đảm cho quân đội ta hoàn thành các kế 
hoạch xây dựng, nâng cao trinh độ sẵn sàng chiến đấu và sức 
mạnh chiến đấu. 

Về nhiệm vụ xây dựng đội ngu cán bộ, kế hoạch quân sự 5 năm 
lân thứ hai đề ra nhiệm vụ xây dựng đội ngu cán bộ tuyệt đối 
trung thành với Đảng, với cách mạng, có giác ngộ chính trị cao, 
trình độ văn hóa khá, có kiến thức khoa học và ky thuật quân sự 
hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng quân đội trong thời bình, 
tăng dần số lượng và nâng cao chất lượng theo yêu cầu của thời 
chiến và các nhiệm vụ khác. 

Tranh thủ thời gian miền Bắc còn có hòa bình, Quân ủy Trung 
ương coi trọng phương thức đào tạo cơ bản, dài hạn và bổ túc tại 
trường, đồng thời đẩy mạnh việc bồi dưỡng tại chức bằng nhiều 
hình thức phong phú như tập huấn ngắn ngày, diễn tập cơ quan 
chỉ huy, khuyến khích cán bộ tự học. | 
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Hệ thống nhà trường trong quân đội được củng cố và mơ rộng. 
Trên miền Bắc có hai học viện, tám trường sĩ quan“, một trường 
văn hóa và năm trường quân chính quân khu. Số lượng học viên 
đào tạo và bổ túc hàng năm ở các trường khoảng 15.000 người. Ở 
miền Nam có các trường quân chính trực thuộc Miền và các quân 
khu đào tạo cán bộ tiểu đội, trung đội, đại đội. Số lượng học viên 
hàng năm tại các trường quân chính khoang 3.000 người. Đội ngủ 
giáo viên được tăng cường về số lượng và chất lượng. Giáo trình 
huấn luyện được biên soạn tương đối có hệ thống dựa trên cơ sở 
tổng kết kinh nghiệm cuộc kháng chiến chống Pháp, thực tiễn 
chiến đấu ở miền Nam, ở chiến trường Lào và tham khảo tài liệu 
huấn luyện của Hồng quân Liên Xô. Cơ sở trường, lớp, thiết bị 
giang dạy được mơ rộng và đổi mới. Việc thi tuyển chọn học viên 
vào trường và thi tốt nghiệp quốc gia được xây dựng thành quy chế 
chính thức. Trong mười năm (1954 - 1964), quân đội ta đa đào tạo 
và bồi dưỡng được 41.000 cán bộ các cấp (58% đào tạo, 42% bổ 
túc), nhiều gấp 2,7 lần thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Năm cao 
nhất (1964) có 8.473 cán bộ ra trường. Số đào tạo ở nước ngoài 
trong mười năm là 4.900 cán bộ, trong đó có 3.063 cán bộ chi huy, 
1.837 cán bộ chuyên môn, ky thuật. Từ ngày quân đội ta được 
thành lập, đây là thời kỳ cán bộ quân đội được đào tạo ở nước 
ngoài nhiều nhất. Trong hoàn canh đất nước còn khó khăn, đội 
ngủ giáo viên và thiết bị giảng dạy, học tập còn thiếu thốn nhiều 
mặt, việc đào tạo và bổ túc tại trường được 60%. đội ngũ cán bộ 
quân đội là một cố gắng lớn của Đảng, Nhà nước và quân đội. Sau 
nhiều năm chiến đấu liên tục, đây là thời kỳ đội ngư cán bộ cao 
cấp, trung cấp của quân đội ta có điêu kiện học tập, nâng cao trinh 
độ lý luận, nghệ thuật quân sự, năng lực † tổ chức và chỉ huy một 
quân đội hiên đzị chuán bị cho cuộc chiến đấu mới. Lớp cán bộ 


1. Học viện Quân sự trung cao cấp và Học viện Chính trị trung cao cấp. 
2. Các trường sĩ quan: Lục quân, Pháo binh, Không quân, Hai quân, 
Công binh, Hậu cần, Quân y, Ky thuật. 
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trung đội, đại đội hầu hết được đào tạo cơ bản ở các trường sĩ 
quan. Cán bộ các quân chúng, binh chủng mới thành lập được 
huấn luyện chuyển binh chúng. Học văn hóa trở thành phong trào 
sôi nổi, tạo cơ sở thuận lợi cho cán bộ các cấp học tập nâng cao 
trinh độ khoa học ky thuật và nghệ thuật quân sự). 


Đến năm 1964, tổng số cán bộ cua quân đội ta là 52.041 người. 
Trên miền Bác có 41.420 cán bộ, chiếm 18% số quân và ở miền 
Nam có 10.621 cán bộ, chiếm 10% số quân. Cơ cấu đội ngũ cán bộ 
đáp ứng nhiệm vụ xây dựng một quân đội hiện đại, gồm nhiều binh 
chung hợp thành Từ 90% cán bộ là bộ binh (năm 1954), năm 1964 
cán bộ bộ binh là 502. và cán bộ các quân chung, binh chúng, cán 
bộ chuyên môn ky thuật là 50%. Bên cạnh số cán bộ công tác ở cơ 
quan, đơn vị, có cán bộ dự trứ ở cơ quan và các trường, cán bộ 
luân lưu đào tạo, bổ túc ở các trường trong nước và nước ngoài. 
Trong ngạch dự bị, số cán bộ được đăng ký lên đến 123.000. Đội 
ngủ cán bộ chỉ huy dân quân tự vệ có 320.000 trong đó có 54.000 
đã được tập huấn hoặc bổ túc ơ các trường quân sự. 


1. Trinh độ văn hóa của đội ngu cán bộ quân đội: 


Nam 1954 Năm 1964 
Cấp 1 76,9% 1,8% 
Cấp 2 20,9% 58,9% 
Cấp 3 2,1%. 34,4% 
Đại học 0,2% 4,6% 


2. So với tổng số cán bộ toàn quân, cán bộ pháo bỉnh chiếm 13,5%, 
pháo cao xạ 8,2%, thông tin 8%, công binh 6,8%, không quân 1,9%, thiết 
giáp 0,7% và các loại cán bộ hai quân, hóa học, quân y, hậu cần, ky thuật, 
tài chính. 

3. Năm 1964, số cán bộ cấp tướng của quân đội ta có 22, học tại trường 3; 
cán bộ cấp tá có 1.065, học tại trường 255; cán bộ cấp úy có 34.361, học tại 
trường 3.802. Trong số cán bộ đã qua trường có 1.558 cán bộ, chu yếu là cấp 
úy dự trứ ở cơ quan, chưa phân công tác. 
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Đây là một thành quả rất quan trọng của công cuộc xây dựng 
quân đội trong mười năm (1954 - 1964). Đội ngũ cán bộ quân đội 
ta đã được xây dựng, đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ huy một quân 
đội gồm nhiều binh chủng hợp thành. Đảng ta, quân đội ta đã chủ 
động chuẩn bị một bước đội ngủ cán bộ quân sự, sẵn sàng đối phó 
với cuộc chiến tranh xâm lược quy mô lớn, dài ngày và ác liệt của 
đế quốc Mỹ. 


Để nâng cao chất lượng huấn luyện bộ đội, đặc biệt là huấn 
luyện cán bộ, Quân ủy Trung ương chủ trương "trên cơ sở tổng kết 
kinh nghiệm chiến đấu của quân đội ta và vận dụng kinh nghiệm 
chiến đấu của quân đội các nước anh em; với biên chế và trang bị 
của quân đội đã được xác định, khẩn trương nghiên cứu, biên soạn 
các tài liệu huấn luyện chiến thuật và nghệ thuật chiến dịch, thống 
nhất sử dụng trong toàn quân. Đẩy mạnh công tác huấn luyện, làm 
cho mọi đơn vị và cơ quan thuộc các quân chúng, binh chúng có 
thể hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu trong mọi tình huống". Đây là 
nhiệm vụ nghiên cứu khoa học quân sự và hoạt động thực tiễn của 
toàn quân nhằm xây dựng các nguyên tắc và phương pháp tác 
chiến với đối tượng tác chiến mới là quân đội Mỹ và tay sai, trên 
địa hinh nước ta, phù hợp với cơ cấu tổ chức của một quân đội 
gồm nhiều binh chúng hợp thành và trình độ trang bị ngày càng 
hiện đại. 

Được sự tham gia trực tiếp của nhiều đồng chí lanh đạo 
Đảng và quân đội, đến năm 1963, nhiều công trình tổng kết kinh 
nghiệm đấu tranh vu trang và xây dựng lực lượng vu trang nhân 
dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đã được hoàn 
thành. Tài liệu tổng kết một số chiến dịch lớn của bộ đội chủ 
lực, tổng kết chiến tranh du kích ở vùng sau lưng địch, tổng kết 
công tác đảng - công tác chính trị, tổng kết công tác hậu cần 
của toàn quân và của từng chiến trường nêu lên nhiều kinh 
nghiệm, giúp các đơn vị vận dụng vào nhiệm vụ xây dựng, và 
chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Thực tiễn cuộc 
chiến đấu đang diễn ra ở chiến trường miền Nam và ở nước Lão 
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cung cấp thêm nhưng kinh nghiệm nóng hổi và sinh động. Ngoài 
các công trình tổng kết chiến lược của Bộ, các quân khu, tỉnh 
đội, sư đoàn, binh chúng đều tiến hành tổng kết kinh nghiệm xây 
dựng lực lượng và chiến đấu trên địa bàn và của đơn vị mình. 

Đâu năm 1964, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng mở hội 
nghị tổng kết kinh nghiệm cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. 
Đồng chí Trường Chỉnh, Tổng Bí thự của Đảng trong kháng chiến 
chống Pháp đã đến dự hội nghị. 

Từ thực tiễn xây dựng lực lượng và chiến đấu của quân và dân 
ta trên các chiến trường, hội nghị nêu lên một trong những kinh 
nghiệmn lớn là, trên cơ sở xây dựng lực lượng vú trang địa phương 
rộng kháp, đẩy mạnh chiến tranh du kích ở vùng sau lưng địch, 
buộc địch phải phân tán lực lượng đối phó, cần tích cực xây dựng 
và phát huy vai trò của bộ đội chủ lực cơ động. Khi lực lượng chủ 
lực của ta tương đương hoặc lớn hơn lực lượng cơ động chiến lược 
của địch, với sự chi đạo chiến lược, chiến dịch đúng đắn, quân và 
dân ta sẽ giành thắng lợi lớn và liên tiếp trong chiến dịch và chiến 
đấu, giữ vững và phát triển được quyền chủ động chiến lược, làm 
thay đổi cục diện chiến tranh. 

Sau hội nghị tổng kết chiến lược của Bộ, các cơ quan thuộc Bộ 
Tổng tư lệnh, các quân khu, quân chủng, binh chúng và sư đoàn đã 
tiến hành nhiều hội nghị tổng kết, nghiên cứu các vấn để chiến 
dịch, chiến thuật. 

Cục Nghiên cứu khoa học quân sự trực thuộc Bộ Tổng Tham 
mưu và Tạp chí Quôn đội nhân dân tổ chức cuộc trao đổi ý kiến 
về tư tưởng chiến thuật. Thượng tướng Văn Tiến Dũng, Ủy viên 
dự khuyết Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng, các đồng chí 
Thiếu tướng Vương Thừa Vũ, Hoàng Sâm, Chu Huy Mân, Hoàng 
Minh Thảo, các đồng chí Đại tá Hoàng Cẩm, Doãn Tuế và nhiều 
cán bộ cao cấp của quân đội đã nêu lên yêu cầu cấp bách của 
việc nghiên cứu chiến thuật, coi đấy là một khâu công tác quan 
trọng nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự, báo đảm 
cho quân đội sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi. Hội 
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nghị đã nêu lên tám vấn đề tư tưởng chiến thuật! việc vận dụng 
tư tương chiến thuật trong công tác nghiên cứu, biên soạn tài 
liệu huấn luyện, trong công tác tổ chức và phương pháp huấn 
luyện chiến thuật 


Những kinh nghiệm được tổng kết từ cuộc kháng chiến chống 
Pháp và mười năm xây dựng lực lượng trong hòa binh soi sáng 
nhiều vấn để xây dựng và chiến đấu của quân đội trong giai đoạn 
mới. Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương chỉ rö, cuộc chiến tranh 
chống My, cứu nước mà nhân dân và quân đội ta đang tiến hành 
là một cuộc chiến tranh nhân dân, kết hợp chặt che hai phương 
thức chiến tranh du kích và chiến tranh chính quy. Ba hình thức 
tác chiến thích hợp trong cuộc chiến tranh đó là đánh vận động, 
đánh trận địa (của bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương) và đánh du 
kích (của quần chúng nhân dân, dân quân tự vệ, bộ đội địa phương 
và bộ phận chư lực hoạt động phân tán). Ba hình thức tác chiến ấy 
liên quan mật thiết và hỗ trợ lẫn nhau. Trong chỉ đạo chiến tranh, 
cần căn cứ vào so sánh lực lượng giửa ta và địch, tình hình cụ thể 
ở từng giai đoạn, từng chiến trường mà vận dụng linh hoạt. Trong 
xây dựng lực lượng vũ trang cần nắm vừng quan điểm thực tiễn, 
căn cứ vào nhiệm vụ chiến lược quân sự, phương thức chiến tranh 
và hình thức tác chiến để có quy mô tổ chức thích hợp, không 
ngửng nâng cao sức mạnh chiến đấu của cả ba thứ quân, đặc biệt 
là bộ đội chủ lực. 


1. Tám vấn để tư tương chiến thuật được nêu lên là: 1. Phát huy ưu 
thế chính trị và tính thần, tận dụng mọi trang bị để đánh tháng. 2. Tích 
cực tiêu diệt địch. 3. Đánh chác tháng. 4. Tập trung lực lượng ưu thế hơn 
địch, tiêu diệt gọn tửng bộ phận quân địch. 5. Tiến công kiên quyết, phòng 
ngự tích cực ngoan cường. 6. Đoàn kết hiệp đồng, tự động chỉ viện, độc lập 
tác chiến. 7. Tích cực, chu động, cơ động, mưu tri, linh hoạt. 8. Đánh liên 
tục, phát huy sơ trường đánh gần, đánh đêm. 

Tám vấn đề trên là một thể hoàn chinh, liên hệ chặt che với nhau, có ý 
nghĩa chi đạo phổ biến cho mọi hoạt động chiến đấu của tất cả các đơn vị. 
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Quân uy Trung ương nêu lên 11 nguyên tắc tác chiến: 

1. Tích cực tiêu diệt sinh lực địch, giư gìn và bồi dương lực 
lượng ta. 

2. Đánh chắc thắng, đánh có tổ chức, có chuẩn bị, đánh thắng 
trận đầu. 

3. Phối hợp chặt chẽ hoạt động tác chiến của bộ đội chủ lực, bộ 
đội địa phương vả dân quân tự vệ. 

4. Tập trung lực lượng, tiêu diệt từng bộ phận quân địch. 

5. Tiến công kiên quyết, liên tục, phòng ngự tích cực, ngoan 
Cường. 

6. Bố trí binh lực có trọng điểm, nắm lực lượng dự bị mạnh. 

7. Độc lập tác chiến, chu động phối hợp, hiệp đồng chặt che. 

8. Phát huy sơ trường đánh gần, đánh đêm, đánh liên tục. 

9. Kết hợp chặt che quân sự với chính trị, tác chiến với địch vận. 

10. Phát huy ưu thế chính trị tỉnh thần, chiến đấu anh dũng, 
chiến thắng quân địch có ưu thế trang bị ky thuật. 

11. Tích cực chu động, cơ động linh hoạt, mưu trí sáng tạo, bí 
mật bất ngờ). 

Đây là nhưng nguyên tắc tác chiến đúng đắn, sáng tạo, được 
tổng kết từ thực tiễn, có giá trị chỉ đạo kịp thời đối với công tác 
huấn luyện, nâng cao sức mạnh chiến đấu cua quân đội, đặc biệt là 
với cuộc chiến đấu đang diễn ra ở miền Nam và chiến trường Lào. 
Nhiều nguyên tắc được xây dựng thành truyền thống, tác phong 
chiến đấu tốt đẹp, góp phần lập nên nhưng chiến công oanh liệt 
cua quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Căn cứ vào các tài liệu tổng kết và những kết quả bước đầu 
trong việc nghiên cứu khoa học, nghệ thuật quân sự, Bộ Tổng 
Tham mưu đã chỉ đạo biên soạn, bổ sung và nâng cao các giáo 
trinh huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật, đầy mạnh huấn luyện sắt 
với thực tế chiến đấu. 


1. Quân uy Trung ương, Nghị quyết về tỉnh hình và nhiệm vụ quân sự 
của Đang (tháng 11 năm 1964). Lưu trừ Bộ Quốc phòng, Hồ sơ 368/QUTƯ. 
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Về phòng ngự, tử chỗ dựa vào các tuyến chiến hào liên tục, bộ 
đội ta chuyển sang huấn luyện chiến đấu phòng ngự theo. hướng, 
chốt chặn giữ vưng trận địa trên những hướng quân địch tiến 
công, kết hợp với phản công đánh địch đổ bộ đường không, đường 
thuy và tiến công bằng các múi thọc sâu của cơ giới trên đường bộ. 

Về tiến công, từ huấn luyện đánh quân địch phòng ngự trên 
các tuyến chiến hào liên tục chuyển sang đánh thọc sâu, vận động 
tiến công liên tục, đánh địch co cụm trong hệ thống điểm tựa, kết 
hợp đột phá trên những hướng địch sơ hở với bao vây vu hồi, tạo 
thế bao vây chia cắt, tiêu diệt tửng bộ phận quân địch. 

Từng binh chúng đều chú trọng nghiên cứu, huấn luyện cách 
đánh phù hợp với điều kiện địa hình, trang bị và đối tượng tác 
chiến cụ thể. Bộ binh huấn luyện cách đánh vận động, phục kích, 
tập kích trong các tỉnh huống địch hành quân càn quét, lâm thời 
chuyển sang phòng ngự, đóng quân trong công sự vững chắc, đổ bộ 
bằng máy bay lên thẳng, hành quân cơ giới... Bộ đội đặc công huấn 
luyện cách đánh đồn bốt, các cầu, cảng, các sân bay, kho tàng, sở 
chỉ huy, cơ quan đầu não địch trong các thị xa, thành phố. Pháo 
binh huấn luyện cách đánh độc lập và hiệp đồng với bộ binh, vận 
dụng các chiến thuật tập kích, phục kích, đánh đêm, luồn sâu đánh 
các.cứ điểm trong lòng địch, cách bắn bằng phương pháp "tỉnh 
mật" nhằm đạt yêu cầu bắn nhanh, bắn trúng. Bộ đội phòng 
không huấn luyện cách bố trí trận địa hỏa lực, cách nhận dạng 
máy bay địch, bắt mục tiêu nhanh. Hai quân huấn luyện cách cho 
tàu cập và rời cảng nhanh chóng, cách công kích các loại tàu địch. 

Dân quân tự vệ huấn luyện chiến đấu bảo vệ địa bàn, bắn máy bay 
địch bay thấp, cách đánh và vây bắt biệt kích... 

Huấn luyện ky thuật có nhiều tiến bộ, đặc biệt là ky thuật bắn 
súng, bắn pháo, ky thuật thu, phát điện của thông tin, bắt mục tiêu 
của ra-đa, cơ điện của hải quân, bay của không quân. Thực tiễn 
cuộc chiến đấu đang diễn ra ở miền Nam thôi thúc cán bộ, chiến sĩ, 
ta học tập sát thực tế chiến trường và yêu cầu của nhiệm vụ chiến 


1. Nay gọi là phương pháp chuẩn bị đầy đủ. 
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đấu. "Đổ mồ hôi trên thao trường để đỡ đổ máu trên chiến trường" 
trở thành khẩu hiệu hành động của quân đội ta những năm này. 
Nhiều đơn vị kết hợp huấn luyện ngay trong khi làm nhiệm vụ. Bộ 
đội ra-đa học tập khi mơ máy theo dõi địch. Bộ đội công binh học 
trong khi xây dựng các công trinh quốc phỏng. 

Cung tử thực tiễn chiến đấu ở chiến trường, các đơn vị đều 
huấn luyện cán bộ, chiến sĩ biết sử dụng nhiều loại vũ khí, tràng 
bị, có thể kiêm nhiệm và thay thế nhau trong chiến đấu. Chiến sĩ 
bộ binh tập bắn các loại súng trường, tiểu liên, trung liên. Các 
pháo thủ trong một khẩu đội tập thay thế vị trí cho nhau. Ngoài 
pháo cơ giới, còn học thêm các loại pháo mang vác (ĐKZ ð7, ĐKZ 
7ð, cối 82 và 120) và tập bắn bằng phương pháp ứng dụng'. Chiến 
sĩ đặc công học cách sư dụng một số loại vu khí, trang bị của địch, 
học lái ô tô, mô tô, tàu thủy, xe tăng. Chiến sĩ thông tỉn học sử 
dụng máy vô tuyến điện, làm được báo vụ. Các chiến sĩ trên tàu 
hai quân đều học cách sử dụng pháo... 

Các đơn vị chú trọng huấn luyện dã ngoại trên nhiều loại địa 
hinh, trong điều kiện thời tiết phức tạp, nhằm rèn luyện sức cơ 
động dẻo dai cho cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu hành quân xa, 
mang vác nặng tử hậu phương lớn ra chiến trường. Sư đoàn 308, 
đơn vị được mang tên "Quân Tiên Phong" mở đầu việc học thêm 
các khoa mục hành quân. Toàn sư đoàn mang theo đầy đủ vũ khí, 
trang bị vượt 400 ki-lô-mét đường núi trong 14 ngày đêm. Đến vị 
trí tập kết, 93% quân số đủ sức khỏe có thể bước ngay vào chiến 
đấu. Bộ đội pháo binh "chân đồng vai sắt" tập dùng xe đạp thổ các 
bộ phận cối 120 đã được tháo rời, tập chơ các bộ phận sơn pháo 7ð 
bằng xe "cút kít" cải tiến. Bộ đội thông tin tập hành quân với 35 
đến 40 ki-lô-gam trên vai gồm tư trang, gạo ăn đường, máy vÔ 
tuyến điện, bình pin dự trư cho điện đài làm việc trong sáu tháng. 
Các chiến sĩ hậu cần ra sức nghiên cứu, cải tiến các loại quân 
trang, quân dụng phù hợp với điều kiện sinh hoạt dã ngoại, giảm 


1. Bắn cối không có bàn đế và máy ngắm, đặt cối trên thuyền, sát với 
điều kiện địa hình có nhiều sông, rạch ở chiến trường Nam Bộ. 
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bớt khối lượng và trọng lượng mang vác, nâng cao sức cơ động của 
bộ đội. Đôi dép cao su được cải tiến bền, chắc. Chiếc "ba lô con cóc" 
đủ sức chứa các tư trang cần thiết, có đôi quai to, dày, đỡ rát vai. 
Tăng, vong và nhiều trang bị cá nhân khác ra đời. 

Kết qua huấn luyện chiến thuật, ky thuật được kiểm nghiệm 
qua các cuộc diễn tập và thực tiễn chiến đấu ở chiến trường. 
Cuộc diễn tập của sư đoàn bộ binh 308 được tăng cường pháo 
binh, thiết giáp, công binh, thông tin ở Thanh Oai (Hà Tây) năm 
1961 và ơ Cẩm Giảng (Hai Hưng) năm 1962, đánh dấu bước tiến 
mới về kha năng cơ động, trình độ chiến đấu của lực lượng chủ 
lực cơ động, trực thuộc Bộ Tổng tư lệnh. Bộ đội chủ lực các quân 
khu cũng tổ chức nhiều cuộc diễn tập chiến đấu tiến công và 
phòng ngự trên địa hình rừng núi, địa hinh đồng bằng, diễn tập 
chống "địch" đổ bộ đường không và đường biển. Bộ Tổng Tham 
mưu, bộ tư lệnh các quân khu, quân chúng, binh chúng và các sư 
đoàn kịp thời rút kinh nghiệm các cuộc diễn tập, bổ sung các vấn 
để về tổ chức, biên chế, trang bị, cách đánh của đơn vị chiến 
thuật và mối quan hệ hiệp đồng chiến đấu giưa các lực lượng, 
giữa chủ lực và địa phương. 


Mùa xuân năm 1962, theo đề nghị của bạn và chấp hành chỉ thị 
của Bộ Chính trị Trung ương Đang, Quân uy Trung ương và Bộ 
Tổng tư lệnh giao nhiệm vụ cho Quân khu Tây Bắc điều động bay 
tiểu đoàn bộ binh và một số đơn vị binh chúng thuộc các lứ đoàn 
316, 335, 330 sang chiến trường Lào phối hợp với bộ đội bạn mơ 
chiến dịch tiến công địch ơ khu vực Nậm Thà, phá vỡ thế uy hiếp 
cua địch ở Thượng Lào. Sau tám năm xây dựng trong điều kiện 
hòa binh, đây là lần đầu tiên quân đội ta mơ chiến dịch tiến công 
địch. Chiến dịch là một dịp tốt để khảo nghiệm công tác huấn 
luyện chiến đấu, giúp quân đội ta bổ sung các vấn để về tổ chức, 
biên chế, trang bị, rút kính nghiệm tổ chức chiến dịch tiến công 
địch ơ rửng núi. 

Tháng 3 năm 1962, hai tiểu đoàn bộ binh và một số phân đội 
binh chung cua lứ đoàn 316 hành quân sang Nậm Thà, xây dựng 
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trận địa phòng ngự chặn địch. Bộ Tổng tư lệnh tổ chức tuyến vận 
tải đường bộ tử Quân khu Tây Bắc sang và tập trung máy bay 
vận tải của trung đoàn không quân 919 vận chuyển vật chất cho 
chiến dịch. Tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 4 bộ binh (lứ đoàn 335) 
mang theo đây đủ vũ khí, trang bị, hành quân 12 ngày đêm liên 
tục đến khu vực tập kết. Cuối tháng 4 năm 1962, sau khi được 
tăng thêm lực lượng (tiểu đoàn 3 lứ đoàn 330), liên quân Lão — 
Việt nổ súng tiêu diệt một số vị trí địch ở vòng ngoài, tạo thế 
tiến công vào toàn bộ khu vực phòng thủ của địch. Vận dụng 
cách đánh tập trung lực lượng tiêu diệt từng bộ phận quân địch, 

khi thời cơ xuất hiện, chuyển sang đánh mạnh, đánh dồn dập, kết 

hợp đột phá với bao vây vu hồi, liên quân Lào - Việt đã đẩy địch 

vào thế bị tan ra, giải phóng Mường Sinh, Nậm Thà rồi phát 

triển tiến công, truy kích địch. 

Ngày 12 tháng 5 năm 1962, chiến dịch Nậm Thà kết thúc 
thắng lợi. Một bộ phận quan trọng lực lượng tỉnh nhuệ của quân 
ngụy Lào do Mỹ trang bị và huấn luyện bị tiêu diệtÌ, Vùng giải 
phóng của bạn ở Thượng Lào được mở rộng thêm 800 ki-lô-mét 
vuông với 76.000 dân. Bộ đội ta rút được nhiều kinh nghiệm về 
nghệ thuật tổ chức và thực hành chiến dịch, đặc biệt là các vấn đề 
hành quân cơ động, tổ chức trận địa phòng ngự, đánh quân địch 
phan kích, vận động tập kích, truy kích, các thủ đoạn đột phá, thọc 
sâu, bao vây vu hồi quân địch và các mặt công tác chính trị, công 
tác hậu cần trong chiến dịch tiến công địch ở rừng núi. 

Nhưng biểu hiện hoài nghị, lo lắng “huấn luyện như thế nhưng 
chưa chắc khi đánh đã là như thế” xuất hiện trong một bộ phận 
cán bộ, chiến sĩ mấy năm trước, đến đây đã được khẳng định 
“huấn luyện như thế và đánh như thế nhất định thắng”. 


Tháng 6 năm 1963, Quân ủy Trung ương họp, đánh giá kết quả 
xây dựng quân đội trong nhứng năm 1961 - 1963 và bàn kế hoạch 


1. Địch chết 137 tên, bị bát 1.427 tên. Ta thu 400 súng, 96 tấn đạn, 
1.500 phuy xăng. 
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phòng thú miền Bắc. Đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng dự hội nghị. 

Quân ủy Trung ương nhận định, trong ba năm (1961-1963), 
công cuộc xây dựng quân đội chính quy, biện đại, cũng cố dân 
quân tự vệ và phát triển lực lượng hậu bị trên miền Bắc đã có 
nhứng thành công và tiến bộ lớn. Sức mạnh chiến đấu của bộ đội 
chủ lực cơ động được nâng lên một bước ro rệt. Việc tăng cường 
lực lượng chiến đấu vào miễn Nam và giúp đỡ cách mạng Lào được 
đẩy mạnh. Quân đội ta đã được xây dựng, đủ sức hoàn thành 
nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ miền Bắc, tiến hành chiến tranh cách 
mạng ở miền Nam và làm nghĩa vụ quốc tế. Đồng thời, có khả 
năng nhanh chóng mơ rộng lực lượng, làm nhiệm vụ dự bị chiến 
lược trên chiến trường Việt Nam và Đông Dương. Một số mặt yếu 
cần tập trung xây dựng trong nhưng năm trước mắt là các binh 
chủng kỹ thuật chưa phát triển cân đối với thành phần chiến đấu, 
cơ sơ bảo đảm vật chất ky thuật còn hạn chế, trình độ chiến đấu 
và khả năng cơ động của một số đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ. 

Quân ủy Trung ương quyết định đẩy mạnh hơn nữa công cuộc 
xây dựng quân đội chính quy, biện đại, hoàn thành thắng lợi các 
chỉ tiêu của kế hoạch quân sự 5 năm lần thứ hai; tăng thêm lực 
lượng chiến đấu vào miên Nam và phát triển lực lượng tại chỗ; 
tăng cường hoạt động của bộ đội tập trung trên chiến trường 
miền Nam. 

Để chú động đối phó với hành động khiêu khích ngày càng tăng 
của đế quốc Mỹ, Quân ủy Trung ương đã thông qua kế hoạch 
phòng thủ miền Bắc gồm các phương án tác chiến, kế hoạch động 
viên và mơ rộng lực lượng vũ trang trong thời kỳ đầu chiến tranh, 
chuyển nền kinh tế miền Bắc từ sản xuất thời bình sang sản xuất 
thời chiến. 

Phát biểu tại hội nghị Quân ủy Trung ương, đồng chí Lê Duẩn 
nhấn mạnh quan điểm thực tiễn trong khi nghiên cứu, tổ chức lực 
lượng và chỉ đạo tác chiến đối với các lực lượng vũ trang. Xây 
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dựng quân đội, xây dựng hậu phương miền Bắc, phải căn cứ vào 
nhiệm vụ chiến lược cách mạng, trên cơ sở số dân, kha năng kinh 
tế của đất nước và sự giúp đơ của các nước xã hội chư nghĩa anh 
em. Về tác chiến phai đặt vấn đề “quân địch như thế nào, khả 
năng của ta đến đâu thì tìm mọi cách thắng địch theo nhứng khả 
năng ấy”Ì, 

Nhưng tháng cuối năm 1963, tình hình miền Nam có nhiều 
biến chuyển. Điều kiện hòa bình để xây dựng đối với quân đội ta 
trên miền Bắc không còn. Nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến 
đấu bảo vệ miền Bắc, đánh bại cuộc “chiến tranh đặc biệt” của đế 
quốc My ở miền Nam và làm nhiệm vụ quốc tế đặt ra trước quân 
đội ta nhiều vấn đề mới về xây dựng và chiến đấu. 

Thực hiện chiến lược “chiến tranh đặc biệt”, đế quốc My ráo 
riết tăng thêm viện trợ kinh tế, quân sự cho ngụy quyển Sài 
Gòn”. Tử tháng 6 năm 1961, chúng khẩn trương tiến hành “bước 
chuẩn bị”, tăng nhanh số quân và cải tiến trang bị cho quân 
ngụy, bố trí lại lực lượng trên toàn chiến trường, huấn luyện 
quân chính quy, bảo an và dân vệ chiến thuật “chống du kích”; 
đồng thời phát triển mạng lưới tình báo, tổ điệp nhằm phát hiện 
lực lượng vu trang, các căn cứ và cơ quan lanh đạo cách mạng. 
Đối với quân chính quy ngụy, My tăng cường hệ thống cố vấn và 
lực lượng yếm trợ hỏa lực”. Cố vấn Mỹ đặt tới các tiểu khu” và 


1. Lê Duẩn, bài nói tại hội nghị Quân ủy Trung ương, tháng 6 năm 
1963, Lưu trư Bộ Quốc phòng, Hồ sơ 349/QUTƯ. 

2. Năm 1961, My viện trợ cho ngụy quyền Sài Gòn 311 triệu đô la, 
năm 1962 lên 600 triệu đô la gồm 450 triệu đô la viện trợ bằng hàng hóa, 
chủ yếu cúng để bổ sung cho ngân sách quân gự, 160 triệu đô la bằng vụ 
khí. 

3. Năm 1962, lực lượng quân sự Mỹy ở miền Nam Việt Nam có 10.900 
sĩ quan, binh lính, 264 máy bay do My trực tiếp sử dụng và nhiều phương 
tiện chiến tranh khác. 

á. Tổ chức quên sự do ngụy quyền đặt, tương đương với đơn vị bành 
chính cấp tỉnh. 
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cấp tiểu đoàn. Phi công Mỹ tham gia các cuộc hành quân của 
quân ngụy, được thực hiện các cuộc “không kích chiến thuật”. 
Lính Mỹ ở Việt Nam được “bắn để tự vệ khi cân”, Lực lượng 
phòng vệ dân sự do “lực lượng đặc biệt của lục quân Mỹ ở Việt 
Nam” huấn luyện và chi huy, phối hợp chiến đấu với quân chính 
quy trong kế hoạch “bình định”. Một mạng lưới các “trại đặc 
biệt” có công sự vưng chắc và đường băng cho máy bay được 
thiết lập ở các vị trí quan trọng dọc biên giới Việt Nam với nước 
Lào làm nhiệm vụ trinh sát, yếm trợ hỏa lực và ngăn chặn việc 
đưa người và vật chất tử miền Bắc vào chiến trường. 

Tháng 8 năm 1962, bộ quốc phòng Mỹ thành lập bộ chỉ huy 
viện trợ quân sự (MACV) do tướng Ha-kin đứng đầu thay thế 
đoàn cố vấn quân sự (MAAG) nhằm “phối hợp nỗ lực của Mỹ ở 
Việt Nam”. 

Từ cuối tháng 3 năm 1962, Mỹ - ngụy chuyển sang “bước tiến 
công”. Chúng huy động toàn bộ quân chính quy, bảo an, dân vệ, 
cảnh sát ngụy, dưới sự chỉ huy của cố vấn Mỹ mở hàng nghìn cuộc 
hành quân càn quét. Có những chiến dịch mỡ đồng thời và liên tục 
ở những vùng quan trọng như xung quanh Sài Gòn, đồng bằng 
sông Cưu Lơng, đồng bằng Trung Bộ. Ba mục tiêu địch đề ra 
trong bước này là gom dân ở từng khu vực, thực hiện việc kiểm 
soát chặt che đối với dân chúng; tiêu diệt lực lượng vũ trang cách 
mạng khi lực lượng này còn non yếu; bịt chặt biên giới, ngăn chặn 
sự chỉ viện của miền Bắc cho miền Nam. 


1. Tuyên bố cua tổng thống My Ken-nơ-đi, ngày 14 tháng 2 năm 1962. 

2. Năm 1962, địch mơ 2.577 cuộc hành quân càn quét, trong đó có 
749 cuộc càn lớn (lực lượng trên 1 tiểu đoàn). 164 trận đổ bộ bằng máy 
bay lên thẳng. Ba chiến dịch tiêu biểu mà địch tập trung chi đạo là 
“chiến địch Bình Minh” ở tỉnh Bình Dương, "chiến dịch Châu Thổ" ở 
đồng bằng sông Cưu Long, “chiến dịch Hải Yến” ở đồng bằng Trung 
Trung Bộ. Lực lượng sư dụng trong mỗi chiến dịch là 1 sư đoàn quân 
chính quy, toàn bộ bảo an, dân vệ, cảnh sát ở khu vực chiến dịch. Thời 
gian chiến dịch kéo dài vải tháng. 
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Biện pháp chủ yếu nhằm thực hiện các mục tiêu trên la lập 
“ấp chiến lược”, kiểm soát tửng người dân, cả lương thực và tài 
sản của họ trong phạm vi xóm, ấp bằng hệ thống rào luy, tháp 
canh, bằng cảnh sát và lực lượng vũ trang, dùng thủ đoạn chính 
trị, văn hóa lửa bịp, dùng kinh tế để mua chuộc. Trong quá trình 
lập “ấp chiến lược”, địch tổ chức và tăng cường các hoạt động của 
tình báo, tê điệp để phát hiện, dùng lực lượng quân sự càn quét 
đánh bật cơ sở Đảng và du kích ra khỏi các xóm, ấp, dồn lực lượng 
vú trang cách mạng về các căn cứ cô lập ở rừng núi, bao vây, đánh 
phá liên tục để tiêu diệt. 

Đây là một âm mưu rất thâm độc của My-ngụy, kết hợp các 
thủ đoạn chính trị, kinh tế, văn hóa, chủ yếu là quân sự nhằm tiêu 
diệt lực lượng vu trang cách mạng, thực hiện cái ma chúng gọi là - 
“lọc cá ra khỏi nước”. 

Kế hoạch của địch là đến cuối năm 1962 sẽ lập xơng trên toàn 
lãnh thổ miền Nam Việt Nam 16.000 “ấp chiến lược”Ì,.tiêu diệt về 
cơ bản lực lượng vũ trang và dập tắt phong trào đấu tranh cách 
mạng của nhân dân ta ở miền Nam, chứng minh trên thực tế khả 
năng giành thắng lợi của chiến lược “chiến tranh đặc biệt” ngăn đe 
phong trào cách mạng giải phóng dân tộc. 

Âm mưu và thủ đoạn mới của địch đã gây cho quân và dân ta 
ở miền Nam nhiều khó khăn. - 

Ở Khu 5, phong trào đấu tranh chính trị kết hợp với đấu 
tranh vũ trang vừa bắt đầu phát triển trong những tháng cuối 
năm 1960 đầu năm 1961 thi bị địch phản cm quyết liệt. Với binh 
lực lớn, sức cơ động cao, hỏa lực mạnh”, Mỹ - ngụy liên tiếp 
đánh phá các căn cứ miền núi; càn quét, phong toa vùng giáp 
ranh; lấn chiếm vùng giải phóng ở đồng bằng. Các -tinh Quảng 
Ngai, Quang Tín, các căn cứ Đỗ Xá, Côn Hà Nừng, Chư-đê-lay-a 


1. Trong tổng số 17.162 thôn, ấp ở miền Nam. 


2. Năm 1962, lực lượng địch ở Khu 5 và Tây Nguyên có 6 sư đoàn (1, 
2, 9, 22, 23, 25), 2 trung đoàn bộ binh, 4 tiểu đoàn biệt động quấn, 18 tiểu 
đoàn binh chung, chiếm hai phần ba lực lượng chu lực địch ở miền Nam. 
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bị đánh phá mạnh nhất. Giưa năm 1963, địch lập được 3.520 “ấp 
chiến lược”, gồm 2.750 ấp ở đồng bằng, 780 ấp ở miền núi, khống 
chế hơn hai phần ba số dân nông thôn. Kết hợp hệ thống đồn bốt, 
cứ điểm với mạng đường sá, sân bay và “ấp chiến lược”, địch đa 
thiết lập được ở Khu 5 sự kiểm soát tương đối chặt. Ở nông thôn 
đồng bằng, du kích tự vệ, bộ đội địa phương ít và yếu, không đủ 
sức hỗ trợ nhân dân phá “ấp chiến lược”. Vùng giáp ranh và 
miền núi địa hình hẹp lại bị địch đánh phá chia cắt làm cho chỗ 
đứng và hoạt động của các đơn vị bộ đội tập trung gặp khó khăn. 
Ở Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ, sau thắng lợi của cao trào 
đồng khởi năm 1960, phong trào đấu tranh chính trị kết hợp với 
đấu tranh vũ trang tiếp tục được đẩy mạnh trong năm 1961. Vùng 
giai phóng mơ rộng và ngày càng được cúng cố. Lực lượng chính 
trị và lực lượng vũ trang phát triển. Khí thế đấu tranh của quần 
chúng rất cao. 

Nhưng tháng cuối năm 1961, bằng lực lượng chính trị của 
quần chúng và du kích ở trong ấp làm “nội công”, bộ đội địa 
phương tỉnh, huyện “ngoại kích”, quân và dân Nam Bộ phá tan 
hơn 200 “ấp chiến lược” địch mới lập, phá hỏng, phá ra hơn 1.000 
“ấp chiến lược” khác. Một số địa phương, đơn vị chủ quan, coi 
thường âm mưu lập “ấp chiến lược” của địch. Khi My - ngụy bắt 
đầu triển khai kế hoạch Xta-lây - Tay-lo, dùng lực lượng quân sự 
đông hơn, biện pháp khúng bố tàn bạo hơn, nhiều nơi đã lúng túng 
trong cách đối phó. Ở Khu 9 (miền Tây Nam B@), địch mở liên tiếp 
các chiến dịch “Binh Tây”, “Sóng tình thương”. Chúng chia địa 
bản thành nhiều cụm, mỗi cụm cách nhau chưa đầy 10 ki-lô-mét. 
Ở mỗi cụm, địch dùng tử ba đến năm tiểu đoàn bao vây, rồi cho 
máy bay lên thẳng đổ quân tìm diệt lực lượng vũ trang cách mạng, 
hỗ trợ báo an, dân vệ lập “ấp chiến lược”. Ở Khu 8 (miền Trung 
Nam Bộ), sư đoàn 7 ngụy liên tục cản quét vùng căn cứ Đồng 
Tháp Mười nhằm ngăn chặn và tiêu diệt các đơn vị bộ đội tập 
trung trong căn cứ, tạo điều kiện cho các tiểu đoàn biệt động quân 
và lực lượng vũ trang tại chỗ lập “ấp chiến lược”. Ở Khu 7 (miền 
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Đông Nam Bộ), địch kéo dài chiến dịch “Bình Minh” trong suốt 
năm 1962 nhằm phá căn cứ Long Nguyên, cắt liên lạc giữa chiến 
khu Ð và căn cứ Dương Minh Châu, dồn dân trong căn cứ ra các 
“ấp chiến lược” ở ven đường số 13. Chúng phá huy nhiều nương 
rẫy, kho gạo của bộ đội ta trong khu vực căn cứ. Thiếu gạo, có đơn 
vị phai ăn cháo bay ngày liền. 

Đến cuối năm 1962, địch lập được ở Nam Bộ hơn 2.000 “ấp 
chiến lược”, kiểm soát ba triệu trong số chín triệu dân. Vùng giải 
phóng và vùng quần chúng làm chủ bị thu hẹp. Hoạt động của bộ 
đội tập trung trong các căn cứ gặp khó khăn. Du kích một số xa, 
ấp phải “ly hương” sang địa bàn khác hoặc lên căn cứ. Cán bộ, 
đảng viên phải ẩn nấp ngoài đồng, dưới kênh rạch, chờ đến đêm 
mới vào ấp móc nối cơ sở, gây dựng lại lực lượng vú trang. 

Tháng 2 năm 1962, khi địch bát đầu triển khai kế hoạch 
Xta-lây - Tay-lo, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã 
ra nghị quyết về nhứng công tác trước mắt của cách mạng miền 
Nam. 

Bộ Chính trị chỉ rõ, nhiệm vụ của bộ đội tập trung ở miền 
Nam là chủ động đánh nhưng trận tiêu diệt sinh lực địch, đồng 
thời giúp các địa phương phát triển chiến tranh du kích, phá “ấp 
chiến lược” và đẩy mạnh đấu tranh chính trị. Phương thức hoạt 
động là đánh nhỏ, ăn chắc, nhằm vào quân chư lực địch khi chúng 
đang vận động, vào các đội biệt kích và quân đổ bộ bằng máy bay 
lên thẳng. Đối phó với khả năng cơ động nhanh và sự chỉ viện bằng 
không quân cua địch cần vận dụng cách đánh bất ngờ, đánh đêm, 
phân tán và tập trung lực lượng mau lẹ. Trong chống càn quét 
cũng như trong phá “ấp chiến lược”, biện pháp tốt nhất là phối 
hợp ba mặt đấu tranh: chính trị, quân sự, binh vận. 

Về xây dựng lực lượng vu trang, Bộ Chính trị chủ trương phát 
triển rộng rái du kích trên cả ba vùng chiến lược; xây dựng đồng 
đều bộ đội địa phương ở các chiến trường để có thể căng kéo địch, 
đánh địch khắp nơi. Việc xây dựng bộ đội chủ lực phải căn cứ vào 
tình hình cụ thể ở từng vùng, kha năng nhân lực, vật lực và điều 
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kiện của căn cứ. Ở Nam Bộ, du kích và bộ đội địa phương phát 
triển khá, cần xây dựng chú lực mạnh hơn. Ở Khu 5 chú trọng xây 
dựng du kích, bộ đội địa phương và phát triển chủ lực theo khả 
năng cho phép. Tích cực xây dựng các binh chúng và tăng thêm 
hóa lực cho bộ đội chủ lực. Huấn luyện các lực lượng vú trang ky 
thuật bần máy bay địch. 

Tháng 6 năm 1962, Quân ủy Trung ương chỉ thị cho các lực 
lượng vú trang ở miền Nam nắm vứng nhiệm vụ trung tâm trước 
mắt là đẩy mạnh hoạt động quân sự, kết hợp với đấu tranh chính 
trị, bao toàn và phát triển lực lượng, phá tan âm mưu lập “ấp 
chiến lược” của địch. 

Thực hiện nghị quyết Bộ Chính trị và chỉ thị của Quân ủy 
Trung ương, Trung ương Cục miền Nam, các khu ủy và ban quân 
sự các quân khu đã có những chủ trương cụ thể về xây dựng lực 
lượng và chi đạo tác chiến đối với lực lượng vũ trang ba thứ 
quân, kịp thời đối phó với âm mưu và thủ đoạn chiến tranh mới 
của địch. 


- Khu 5 là chiến trường có kinh nghiệm xây dựng bộ đội tập 
trung và đánh tập trung trong kháng chiến chống Pháp. Từ khi 
đường vận tái chiến lược 559 được xây dựng, nhờ địa thế nầm sát 
hậu phương lớn miền Bắc, Khu ð sớm nhận được sự chỉ viện về 
cán bộ quân sự và vũ khí, Khu ủy và Bộ Tư lệnh quân khu nhận 
thức đúng đắn là “muốn hỗ trợ quần chúng đấu tranh chính trị, 
muốn làm chuyển biến so sánh lực lượng có lợi cho ta, đánh bại 
các âm mưu và thủ đoạn chiến tranh của địch, mấu chốt là phải có 
chủ lực mạnh để tiêu diệt sinh lực địch”Ì, Trong năm 1962, Khu 5 
đa xây dựng ba trung đoàn bộ binh”, một số tiểu đoàn đặc công và 
trợ chiến. Mỗi trung đoàn đứng chân và hoạt động ở một đến hai 
tĩnh, kiêm phụ trách tính đội. Tử tháng 9 năm 1961 đến cuối năm 


1. Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Báo cáo tình hình Khu 5, năm 1961, Lưu 


trư Bộ Quốc phỏng, Hồ sơ 295/QUTƯ. 
2. Các trung đoàn 1, 2, 3. 
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* Du kích Trà Bồng trong 
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Luật sư Nguyễn Hứu Thọ, Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận 
dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thị Định, 
Phó từlệnh Quân giải phóng miền Nam Việt Nam trao cò cho trung 
đoản 2 bộ đội chủ lực Miền (trung đoàn Đồng Xoài) 


Trận dầu chiến 
thắng máy bay 
phản lực Mỹ của 
bộ đội hải quân 
trên miền Bắc 
(5-8-1964) 


Đại đội 14 pháo 
cao xạ Nguyễn 
Viết Xuân lập 
công xuất sắc, 
bắn rơi tại chỗ 
máy bay dịch 











Tàu 154 anh hùng thuộc trung đoản 125 
vận tải đường biển từ miền Bắc vào chiến trường 





Bộ đội vận tải Đoàn 559 


1962, quân và dân Khu õð mơ liên tiếp ba đợt hoạt động. Các đơn 
vị bộ đội chủ lực khu và bộ đội địa phương tình, huyện tổ chức lực 
lượng thành hai bộ phận. Một bộ phận lập thành nhưng đội vu 
trang tuyên truyền! đi vào vùng địch kiểm soát, làm công tác vận 
động quần chúng xây dựng cơ sở chính trị, phát triển chiến tranh 
du kích, hỗ trợ quần chúng nồi dậy phá “ấp chiến lược”. Một bộ 
phận tổ chức thành các đại đội hoặc liên đại đội hoạt động độc lập 
kết hợp bộ binh với đặc công diệt đồn bốt và các cứ điểm, tập kích 
một số vị trí nằm sêu trong lòng địch. Trong các đợt hoạt động, bộ 
đội Khu ð đã chiến đấu rất anh dũng, diệt hàng chục cứ điểm 
địch”, trong đó một số trận có tiếng vang lớn như trận tập kích cứ 
điểm Long Lếch (Quảng Ngãi) và Plây-mơ-rông (PlâuCu). Bộ đội 
địa phương các tỉnh Phú Yên, Bình Định Quảng Ngãi, Quảng 
Nam, Thừa Thiên kiên cường chống tra các cuộc càn quét dài ngày 
của địch. Ngày 30 tháng 8 năm 1962, tiểu đoàn 90 bộ đội địa 
phương Quảng Ngai đánh bại cuộc tiến công bằng chiến thuật 
"trực thăng vận" của một tiểu đoàn biệt kích dù ngụy vào khu căn 
cứ Nà Niu (huyện Trả Bồng), bắn rơi 13 máy bay lên thẳng, giử 
vưng căn cứ. 

Nhưng do lực lượng du kích ở đồng bằng Khu ð còn yếu, bộ đội 
chủ lực và bộ đội địa phương lại hoạt động phân tán, không đủ sức 
đối phó với quân chính quy ngụy mỗi khi chúng mở các cuộc càn 
quét lớn, hoặc phản kích nhanh khi ta tiến công phá “ấp chiến 
lược”. Vũ khí phá huy công sự, diệt xe tăng, xe bọc thép, bắn máy 
bay của bộ đội ta còn thiếu, biện pháp đối phó với thủ đoạn chiến 
thuật “thiết xa vận” của địch còn lúng túng. Tiểu đoàn 9ð (trung 
đoàn 2) phải chiến đấu chống lại hai trung đoàn bộ binh và một Chỉ 
đoàn xe M113 địch ở Mộ Đức (Quảng Ngãi, tháng 4 năm 1963), 
110 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, mất 60 khẩu súng. Hoạt động của các 
đơn vị vũ trang tập trung ở nông thôn đồng bằng gặp nhiều khó 


1. Toản khu có hơn 100 đội, mỗi đội trên dưới 10 người. 
2. Mỗi cứ điểm địch đóng 2 trung đội. 


153 


khăn. Ở vùng núi và vùng giáp ranh, các đơn vị phải thường xuyên 
di chuyển, đối phó với các cuộc càn quét và biệt kích của địch, hiệu 
suất tác chiến thấp. Đời sống bộ đội thiếu thốn do sản xuất không 
ổn định, kho tàng, hoa màu, lương thực bị đốt phá. Tư tưởng hứu 
khuynh, tiêu cực xuất hiện. 

Ở Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ, Trung ương Cục và Ban 
quân sự Miền chủ trương “phát động một cuộc chiến nhanh nhân 
dân, lấy cơ sơ là xã, ấp chiến đấu và lực lượng nòng cốt là du kích 
tự vệ”!, Bộ đội chủ lực khu, bộ đội địa phương tỉnh phân tán thành 
từng phân đội nhỏ hoạt động trong các căn cứ. Một số phân đội 
được điều về các địa phương cùng du kích, tự vệ duy trì và phát 
triển phong trào đấu tranh của quần chúng, xây dựng lực lượng vú 
trang ở cơ sơ. 

Cũng như ở Khu 5ð, bộ đội tập trung trên các chiến trường 
Nam Bộ lực lượng ít, lại hoạt động phân tán, không đủ sức đánh 
bại quân cơ động địch, khi chúng hành quân, càn quét, lập “ấp 
chiến lược”. Chiến thuật “trực thăng vận” của địch phát huy tác 
dụng ở địa hình đồng bằng nhiều kênh, rạch, bộ đội ta chưa tìm 
được cách đối phó có hiệu quả. Do đó, có “ấp chiến lược” địch lập, 
ta phá, lặp đi, lặp lại hàng chục lần mà không phá dứt điểm được. 

Vấn đề đặt ra ở Khu ð cúng như ở Nam Bộ trong hai năm 1962 
- 1963 là: muốn đánh bại biện pháp chiến lược chủ yếu của địch là 
càn quét, gom dân, lập “ấp chiến lược”, phải đánh bại quân cơ động 
ngụy khi chúng hành quân càn quét, đánh bại chiến thuật “trực 
thăng vận”, “thiết xa vận” của chúng. Đây là yêu cầu bức thiết, 
phản ánh quy luật phát triển khách quan của cuộc chiến tranh cách 
mạng ở miền Nam, đòi hỏi quân đội ta phải nhanh chóng tăng cường 
lực lượng chủ lực cơ động ở chiến trường, giai quyết các vấn đề ky 
thuật và chiến thuật, đưa trình độ tác chiến của các lực lượng vu 
trang ở miền Nam tiến lên một trình độ mới. 


1. Ban quân sự Miền, Chi thị về một số công tác trước mất, tháng 12 
năm 1962, Lưu trư Bộ Quốc phòng, Hồ sơ 331/QUTƯ. 
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Ngày 6 tháng 12 năm 1962, Bộ Chính trị họp nhận định tình 
bình, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể nhằm khác phục khó 
khăn, đưa cách mạng miền Nam tiến lên một cách vứng chắc. 

Bộ Chính trị nhận định, trải qua hai năm chiến đấu quyết liệt 
chống lại cuộc “chiến tranh đặc biệt” của My - ngụy, phong trào 
cách mạng miền Nam đã giành thêm nhưng thắng lợi mới; đồng 
thời cũng gặp nhiều khó khăn, thử thách. Lực lượng đấu tranh 
chính trị của quần chúng phát triển khá nhưng chưa đều. Lực 
lượng vũ trang phát triển nhanh nhưng tỷ lệ giứa ba thứ quân 
chưa cân xứng. Trình độ chiến thuật, ký thuật của bộ đội chưa 
theo kịp sự đổi mới về kỹ thuật, chiến thuật của địch. Sự chỉ đạo 
chiến thuật ở nhiều nơi chưa được sắc bén, vững vàng. Căn cứ địa 
của các vùng giai phóng còn hẹp, mỗi nơi đều có những khó khăn 
khác nhau vê bổ sung nhân lực, về cung cấp vật chất, trang bị 
hoặc về địa hình. 

Khắc phục tình trạng trên, cần phát động toàn Đang, toàn dân 
xây dựng lực lượng vũ trang và phát triển chiến tranh du kích 
rộng khắp. Các chiến trường, các đơn vị vú trang cần tập trung 
nghiên cứu ký hơn nứa quy luật hành quân và các nhược điểm về 
ky thuật, chiến thuật của địch; tổng kết kinh nghiệm tác chiến 
trong thời gian vừa qua để phá cho được các cuộc hành quân chớp 
nhoáng và dài ngày, tranh thú điều kiện có lợi đánh tiêu diệt các 
đơn vị chính quy và biệt kích đường bộ, đường không của địch, hỗ 
trợ nhân dân nổi dậy phá “ấp chiến lược”. 

Bộ Chính trị quyết định, nhanh chóng đưa lực lượng chiến đấu 
vào miền Nam, phát triển bộ đội chủ lực cơ động và các đơn vị 
binh chúng. 

Đoàn vận tai quân sự 559 được tăng thêm số quân và phương 
tiện, mơ rộng tuyến vận tải và giao liên vào chiến trường. Hai 





1. Năm 1962, số quân của Đoàn 5ð9 là 6.000 người, tổ chức thành hai 
trung đoàn (70, 71), một số tiểu đoàn, đại đội oông binh, vận tải, giao liên, 
sư dụng trên 1.000 xe đạp thổ, một số ô tô và voi, ngựa để vận chuyển. 
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tiểu đoàn công binh 25, 27 (Quân khu 4) sau khi hoàn thành nhiệm 
vụ mở đường số 129 được điều động cho Đoàn 559 làm nhiệm vụ 
bao đâm giao thông. Đối phó với các cuộc hành quân càn quét và 
biệt kích của địch, Bộ Tổng Tham mưu giao nhiệm vụ cho một số 
đơn vị của sư đoàn 325 bộ binh phối hợp với bộ đội Pa-thét Lào lập 
trận địa chốt giữ các khu vực cầu Ka-ki, Bản Đông và Mường Pha 
Lan, bao vệ tuyến vận tải qua đường số 9. Cán bộ, chiến sĩ Đoàn 
559 thực hiện nhiều biện pháp để giử bí mật tuyến vận tải chiến 
lược như “địa phương hóa” cách ăn ơ, sinh hoạt, làm việc}, tích cực 
xây dựng cơ sơ chính trị và vú trang trong đồng bào các dân tộc. 
Một phần ba lực lượng trên tuyến được trang bị vu khí. 

Tử sau chiến dịch Tà Khống (tháng 4 năm 1961), hoạt động 
vận tai và hành quân trên tuyến đường phía tây day Trường Sơn 
được đẩy lên một quy mô mới. Ở bác đường số 9, bộ đội vận tải cơ 
giới Tổng cục Hậu cần theo đường số 12 sang tây Trường Sơn rồi 
theo đường số 129 tập kết hàng ở Mường Phin. Một trung đoàn 
của đoàn 325 bộ binh gùi bộ từ Ho sang Sê-pôn. Trung đoàn 919 
không quân vận tai được các phi công Liên Xô giúp đỡ thả hàng 
bằng dù xuống Mường Phin hoặc hạ cánh xuống sân bay Tà 
Khống, tiếp chuyển cho Đoàn 559 hàng chục tấn hàng, trong đó có 
một số súng ĐKZ 5? và 7ð, sơn pháo 75, cối 82 và 120, máy thông 
tin vô tuyến điện... Từ nam đường số 9 trở vào, trung đoàn 70 
(Đoàn ð59) sử dụng các phương tiện thô sơ (xe đạp thổ, voi, ngựa) 
và người gùi bộ chuyển hàng đến A Túc. Từ đây, lực lượng vận tải 
của Quân khu 8Ê chuyển tiếp vào đến Tăng Non (Quảng Nam), 
Đắc Lan (Công Tum), Bà Gia Mập (Phước Long). 

Đến cuối năm 1963, qua tuyến giao liên của Đoàn 559, trên bốn 
vạn cán bộ, chiến sĩ quân đội ta, gồm phần lớn là bộ đội miền Nam 
tập kết, trong đó có hơn 2.000 cán bộ cao cấp, trung cấp, nhân 


1. Ăn mạc như nhân dân địa phương, học nói tiếng địa phương. 


2. Năm 1962, lực lượng vận tải thuộc phòng vận tải quân sự Quân 
khu õ có 2.000 người, tổ chức thành 60 đội gi, thổ. 
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viên ky thuật... đa hành quân vào đến chiến trường. Số quân này 
chiếm 50% lực lượng vú trang tập trung, 80% số cán bộ, nhân viên 
ky thuật ở các cơ quan chỉ đạo, chỉ huy ở miền Nam năm 1963. 
Đây là một yếu tố rất quan trọng làm cho bộ đội chủ lực ở miền 
Nam sớm hình thành, hệ thống các cơ quan chỉ đạo, chỉ huy quân 
sự từ khu đến tinh, huyện nhanh chóng được kiện toàn. Số vú khí 
do Đoàn 559 chuyền vào chiến trường tử năm 1961 đến năm 1963 
gồm 165.600 khẩu súng các loại, trong đó có một số pháo, cối, 
súng máy cao xạ và hàng trăm tấn khí tài quân sự khác đã góp 
phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của bộ đội tập trung, tạo điều 
kiện cho bộ đội ta ở chiến trường đủ sức đánh bại các thủ đoạn 
chiến thuật mới cua địch. 

Tháng 5 năm 1962, Đại tá Võ Bầm, Tư lệnh Đoàn vận tải quân 
sự 559 được vinh dự trực tiếp báo cáo với Bác Hồ quá trình mở 
đường, vận chuyển hàng, đưa bộ đội vào chiến trường và sự giúp 
đỡ to lớn, đầy tỉnh nghĩa của đồng bào và các dân tộc trên dọc 
tuyến đường đối với Đoàn 559. Bác khen tỉnh thần phục vụ tận tụy 
của cán bộ, chiến sĩ Đoàn ðõ9. Bác căn dặn phải làm tốt, làm 
nhiều hơn nửa, phái giứ được bí mật, bất ngờ, phai lo đời sống cho 
dân. Bác giao cho đồng chí Võ Bẩm mang muối và vải hoa vào phát 
cho dân. 

Đồng thời với việc mơ rộng tuyến vận tải và hành quân trên 
đường bộ, tuyến vận tai đường biển, sau hai chuyến đi thứ nghiệm 
của tiểu đoàn 603 (năm 1960) cúng được tổ chức lại. 

Tháng 2 năm 1961, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương chỉ 
thị cho các tinh ven biển Nam Bộ đưa thuyên ra miên Bắc nhận vũ 
khí và giao nhiệm vụ cho Cục Hai quân nghiên cứu đường vận tai 
chiến lược trên biển để sử dụng lâu dài. Ngày 23 tháng 10 năm 
1961, Đoàn vận tai quân sự 7ð9 được thành lập. Đồng chí Đoàn 
Hồng Phước được cư làm đoàn trương và đồng chí Võ Huy Phúc 
làm chính úy. 

Cuối năm 1961, đầu năm 1962, các tỉnh Cà Mau, Trà Vinh, 
Bến Tre, Bà Rịa đã cử một số cán bộ, chiến sĩ đưa sáu thuyền gỗ 
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gắn máy ra tới miền Bắc an toàn. Ngày 8 tháng 4 năm 1962, chiếc 
tàu trinh sát đường và mang chi thị của Trung ương về mở đường 
vận tải chiến lược trên biển do đồng chí Bông Văn Dĩa chỉ huy vào 
đến bến Ghênh Hào (Cà Mau). Ngày 11 tháng 10 năm 1962, hai 
đồng chí Lê Văn Một và Bông Văn Dĩa chỉ huy chiếc tàu vỏ gỗ gắn 
máy do xương đóng tàu Ï Hai Phòng đóng, đưa chuyến vũ khí đầu 
tiên vào bến Vàm Lũng (Cà Mau). Đường vận tải chiến lược trên 
biển từ miền Bắc vào chiến trường đã mhở. 

Từ đó cho đến cuối năm 1963, bằng phương thức bí mật, bất ngờ, 
sư dụng tàu nhỏ cái dạng như tàu đánh cá của dân, cán bộ, chiến sĩ 
Đoàn 7ð9 đã vượt qua sóng gió Biển Đông và kẻ thù ngăn chặn, đưa 
25 chuyến hàng' gồm 1.430 tấn vũ khí, trong đó có súng cối, ĐKZ, 
súng máy cao xạ 12,7 vào đến các Khu 7, 8 và 9. Đối với Nam Bộ là 
chiến trường xa hậu phương lớn miền Bắc, tuyến đường bộ của Đoàn 
ðð9 chưa với tới được, đây là sự tăng cường lực lượng rất kịp thời. Bộ 
đội ta trên chiến trường Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ có thêm vũ 
khí để phát triển lực lượng, có súng diệt xe bọc thép lội nước, tàu 
nhỏ trên sông và bắn máy hay lên thẳng của địch. 

Với sự chỉ viện ngày -:ng lớn của miền Bắc và tuyển quân tại 
chỗ, các lực lượng vũ trang ở miền Nam đã phát triển nhanh 
chóng về số lượng, quy mô tổ chức, trang bị và trình độ chiến đấu. 
Số lượng bộ đội tập trung năm 1963 tăng 2,5 lần so với năm 1961”. 
Bộ đội. địa phương phát triển tương đối đồng đều ở các tính và 
huyện. Mỗi tỉnh có hai đến ba đại đội, có đại đội số quân trên 500 
cán bộ, chiến sĩ”. Bộ đội chủ lực trực thuộc Ban Quân sự Miền có 
hai trung đoànŸ, trực thuộc Quân khu ð có ba trung đoàn và một 


1. Nam 1962 đi 4 chuyến (112 tấn hàng), năm 1963 đi 29 chuyến, tới 
đích 21 chuyến (1.318 tấn hàng). 

9. Bọ đội chủ lực, bộ đội địa phương ở miền Nam năm 1961 có 36.000, 
măm 1962 có 40.000, năm 1963 lên 70.000. 

8. Do chưa có điều kiện thành lập tiểu đoàn, một số tỉnh tổ chức đại 
đội với số quân lớn hơn biên chế. : 

4. Trung đoàn 2 thành lập tháng 7 năm 1062, mang phiên hiệu Cỗ§, 
còn gọi là Q.762. 
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số đại đội, tiểu đoàn binh chủng. Ngoài vũ khí thu được của địch, 
bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương bắt đầu được trang bị súng bộ 
binh, một số cối, ĐKZ, súng máy cao xạ và các phương tiện ky 
thuật do các nước xã hội chủ nghĩa anh em sản xuất. Ty lệ so sánh 
lực lượng vũ trang tập trung của ta so với địch có sự thay đổi quan 
trọng, năm 1961 là 1/10, năm 1962 sự chênh lệch chỉ còn 1/5. Đây 
là một thất bại lớn của Mỹ - ngụy, vì một mục tiêu quan trọng của 
kế hoạch Xta-lây - Tay-lo là tiêu diệt lực lượng vu trang cách 
mạng khi lực lượng này còn non yếu đã không thực hiện được. 

Cùng với việc phát triển lực lượng, tăng cường và cải tiến trang 
bị, các chiến trường đều chú trọng công tác giáo dục chính trị, lãnh 
đạo tư tưởng, huấn luyện ky thuật và chiến thuật cho bộ đội. 

Đầu năm 1963, Khu ủy và Quân khu ủy ð mở đợt sinh hoạt 
chính trị trong các đảng bộ, các đơn vị vũ trang nhằm đấu tranh 
với nhưng biểu hiện hưu khuynh, tiêu cực, giải quyết tư tưởng ngại 
xe bọc thép địch, rút kinh nghiệm thực hiện phương châm hai chân 
ba múi trong chống càn quét, phá "ấp chiến lược". Theo chủ trương 
của khu ủy, các đơn vị bộ đội chủ lực khu, bộ đội địa phương tỉnh 
ae được sư dụng tập trung trong từng đợt hoạt động, phối hợp với 
du kích và lực lượng đấu tranh chính trị của quần chúng phá "ấp 
chiến lược". Trọng điểm của đợt hoạt động sáu tháng đầu năm 
1963 là các huyện Tiên Phước, Tam Kỳ (Quảng Nam), Phù Mỹ, 
Hoài Nhơn (Bình Định). Một số đồng chí thường vụ khu ủy và 
quân khu ủy trực tiếp chỉ đạo phong trào ở các huyện này. ỞƠ các 
địa bản khác, các đơn vị được lệnh bám dân, đánh quân địch càn 
quét, lấn chiếm, phát triển cách đánh giao thông, diệt se bọc thép, 
bắn máy bay và tập kích sâu vào hậu phương địch”. 

Cuộc chiến đấu của quân và dân Khu ð trong năm 1963 diễn ra 
quyết liệt với trên 4.000 trên đánh lớn nhỏ. Hơn 20.000 tên địch 
1. túng trường ƠKC, tiểu liên AK, trưng bên RPĐ. 

1. Năm 196%, lực lượng vụ tang Khu 6 sập kích cúc thị xã Tam Eỳ, 
Quang Ngãi, hậu cứ các sư đoàn 26, 9, trung đoàn 40 ngụy và một số 
quận ly. 
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(có. 122 My) bị loại khỏi vòng chiến đấu, 337 xe cơ giới, trong đó có 
40 xe M113 bị phá hủy. Sáu tháng đầu năm 1963, ta đã mở được 
250 thôn, địch chiếm lại 179 thôn. Lực lượng vu trang Khu ð được 
rèn luyện, trương thành từng bước. Phong trào đấu tranh chính trị 
kết hợp với đấu tranh vú trang bắt đâu có chuyền biến, nhưng tốc 
độ còn chậm; kết quả tác chiến, nhất là hoạt động vũ trang hỗ trợ 
nhân dân phá "ấp chiến lược" ở nông thôn đồng bằng còn hạn chế, 

Ở Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ, Trung ương Cục và Ban 
Quân sự Miền chỉ thị cho các đơn vị vũ trang tập trung nắm chắc 
nhiệm vụ chủ yếu lúc này là chống càn quét. "Nếu không tích cực 
chống càn và thông qua chống càn mà tiêu diệt địch thì không 
nhưng không ngăn chặn và đánh bại âm mưu gom dân lập "ấp 
chiến lược" của địch mà lực lượng vũ trang của ta cũng có thể bị 
tiêu hao và lâm vào thế bị động"Ê. Do đó, đóng quân ở đâu cũng 
phải có kế hoạch chống càn, kết hợp với du kích và dựa vào xã 
chiến đấu hoặc những trận địa đã chuẩn bị, kiên quyết tiêu hao, 
tiêu diệt sinh lực địch, bảo vệ lực lượng mình, không được thư tiêu 
chiến đấu. Mặt khác, phải chủ động tìm địch để đánh, chủ yếu là 
đánh giao thông, phục kích địch hành quân, dùng chiến thuật đặc 
công đánh các đồn bốt nhỏ, tập kích nơi địch sơ hớở. 

Thực hiện chỉ thị của Trung ương Cục và Ban Quân sự Miền, 
các đơn vị bộ đội chủ lực khu, bộ đội địa phương tỉnh, huyện đã kịp 
thời tổng kết các đợt hoạt động và trao đổi kinh nghiệm sau mỗi 
trận đánh, phân tích t¡ mi từng động tác chiến đấu của cá nhân, 
tiểu đội, tổ chức chỉ huy của cán bộ... Đồng thời, nghiên cứu các 
thủ đoạn chiến thuật mới của địch, đặc biệt là thủ đoạn đổ quân 
đột kích bằng máy bay lên thẳng. Từ đó, đặt kế hoạch và thực 
hành huấn luyện ky thuật, chiến thuật phù hợp với phương châm 
đấu tranh, đối tượng tác chiến cụ thể và nhiệm vụ chiến đấu của 


1. Báo cáo của Khu ủy õ về tỉnh hình hai năm 1963 — 1964 và khả năng 
chiến trường trong thời gian tới Lưu trư Bộ Quốc phòng, Hồ sơ 
417/QUTƯ. 

2. Chỉ thị của Ban Quân sự Miễn, tháng 11 năm 1962. 
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từng loại lực lượng, từng đơn vị. Đồng chí Võ Chí Công, Phó Bí thư 
Trung ương Cục đa xuống chiến trường Trung Nam Bộ, củng Khu 
ủy Khu 8, Tĩnh ủy Mỹ Tho nghiên cứu tình hình, tổng kết kinh 
nghiệm hoạt động của bộ đội tập trung, nêu lên phương thức đánh 
địch là bao vây, bức hàng, bức rút đồn bốt, đứng lại chống cân, giải 
phóng nông thôn. 

Tháng 11 năm 1962, hội nghị dân quân du kích Nam Bộ lần 
thứ nhất họp tại căn cứ Dương Minh Châu. 13 địa phương! có 
phong trào chiến tranh du kích mạnh đã báo cáo kinh nghiệm phát 
động toàn dân chống càn, phá "ấp chiến lược", xây dựng xa chiến 
đấu và dân quân du kích. Chị Út Tịch (tỉnh Trà Vinh), chị Tạ Thị 
Kiểu (tỉnh Bến Tre) và hàng trăm chiến sĩ xuất sắc trong phong 
trào chiến tranh du kích của quân và dân Nam Bộ đã được biểu 
dương tại hội nghị”. 

Nhưứng tháng cuối năm 1962, đầu năm 1963, phong trào đấu 
tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị ở Nam Bộ sau một 
thời gian gặp khó khăn, bát đầu được khôi phục và đẩy mạnh trở 
lại. Ngày 13 và 23 tháng 9 năm 1962, đại đội 1 (tiểu đoàn 514 tĩnh 
Mỹ Tho) dựa vào xã chiến đấu, đánh lui hai cuộc càn của quân 
ngụy tại rạch Ca Nai (xã My Long, huyện Cái Bè) và tại xa Phú 
Phong (huyện Châu Thành). Ngày 5 tháng 10 năm 1962, đại đội 1 
lại đánh lui cuộc càn của một đại đội biệt động quân ngụy, bắn rơi 
ba máy bay lên thẳng. Rút kinh nghiệm các trận đánh trên, tỉnh 
ủy My Tho chỉ thị cho các địa phương củng cố xa, ấp chiến đấu, 
cắm chông ngoài đồng trống để ngăn cản địch đổ quân bằng máy 
bay lên thẳng, phát triển chiến tranh du kích để căng kéo địch, 
phối hợp với bộ đội tập trung chống càn. 


1. 13 địa phương đã báo cáo điển hình là huyện Bác Ái (Ninh Thuân), 
các xa Thới Hòa, Bến Tưởng (Binh Dương), Phước Vĩnh An, Tân Xuân 
(Gia Định), Tân Phú Trung (Mỹ Tho), Tân Thanh, Khánh Thạnh Tân 
(Bến Tre), Hậu Mỹ (Long An), An Binh (Cần Thơ), Vĩnh Châu, Gia Hòa 
(Sóc Trăng). 

9. Nam 1965, chị Út Tịch, chị Tạ Thị Kiểu được tuyên dương danh 
hiệu Anh hủng lực lượng vu trang nhân dân. 
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Ở Cà Mau, trong một trận chiến đấu với quân địch cản quét, 
chiến sĩ du kích Nguyễn Viết Khái dùng súng trường bắn rơi ba 
máy bay lên thẳng địch. Ơ Đồng Tháp Mười, chiến sĩ Đoàn Văn 
Mạnh (tiểu đoàn 261 chủ lực Khu 8) bị máy bay lên thẳng địch vây 
bắt đã dùng tiểu liên bắn trả, buộc máy bay địch phải bay tháo 
thân. Đây là những hiện tượng mới, góp phần cúng cố niềm tin vào 
khả năng đánh bại chiến thuật "trực thăng vận" của địch. Phong 
trào dùng súng bộ binh bắn máy bay lên thẳng được phát động 
trong các lực lượng vu trang Nam Bộ. 

Ngày 13 tháng 12 năm 1962, đại đội 1 (tiểu đoàn 261 chủ lực 
Khu 8) và đại đội 1 (tiểu đoàn ð14 bộ đội địa phương tỉnh My Tho) 
là hai đơn vị thường phối hợp chiến đấu chống càn, đóng quân ở 
Ấp Bắc, xa Tân Phú. Đây là một xã giải phóng, nằm trong vùng 
giải phóng liên hoàn nối liền hai huyện Cai Lậy, Châu Thành (tỉnh 
Mỹ Tho). 

Phát hiện lực lượng vu trang cách mạng tại Ấp Bắc, ngày 2 
tháng 1 năm 1963, bộ tư lệnh sư đoàn 7 ngụy và chiến đoàn bảo 
an tiểu khu Định Tường dưới sự chỉ huy của hai đại tá cố vấn Mỹ 
và tướng ngụy Huỳnh Văn Cao, tư lệnh vùng 4 chiến thuật, lập tức 
mở cuộc càn lớn mang tên "Đức Thắng 1/63" Chúng chia lực 
lượng thành nhiều múi, tiến quân bằng đường bộ, đường thuy, đổ 
quân bằng máy bay lên thẳng, thực hiện cách đánh "búa lưới phóng 
lao" nhầm bao vây, tiêu diệt đối phương. l 

Dựa vào hệ thống công sự và nhưng bờ mương mấp mô nối liền 
với rạch Ấp Bắc để tổ chức trận địa chặn đánh các mũi tiến quân 
của địch, lợi dụng các vườn cây xanh trong ấp để cơ động lực 
lượng, đánh vao bên sườn và sau lưng địch, bộ đội ta đa đánh lui 
hàng chục đợt tiến công của chúng. Đại đội 1 (tiểu đoàn 261) đánh 
tan cánh quân đổ bộ bằng máy bay lên thẳng tại Ấp Bác, bắn rơi 
sáu chiếc H.21. Tiếp đó, đánh bật mui tiến quân đường bộ, bắn 
cháy hai xe M113. Tiểu đội trương Nguyễn Văn Đừng cùng hai 


1. Lực lượng địch tham gia cuộc cần có 8 tiểu đoàn (3.000 quân), 35 
máy bay, 13 xe bọc thép lội nước, 13 tàu chiến, 10 khẩu pháo 105. 
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chiến sĩ thuộc tiểu đội 3 (trung đội 1) tiếp cận xe địch, dùng thú 
pháo diệt một xe M113. Đại đội 1 (tiểu đoàn 514) chiến đấu quyết 
liệt với một tiểu đoàn dù do 16 máy bay Đa-cô-ta thả xuống trận 
địa. Trung đội bộ đội địa phương huyện Châu Thành phối hợp với 
một trung đội của đại đội 1 (tiểu đoàn 261) chặn đánh địch ở cầu 
Ông Bồi, tổ chức múi vu hồi đánh vào bên sườn và phía sau quân 
địch. Trung đội công binh (tiểu đoàn 261) dùng thủy lôi đánh chim 
một tàu địch ở Vàm Kênh 3, bắn hỏng hai chiếc khác, bẻ gay múi 
vu hồi bằng đường thủy của hai đại đội biệt động quân ngụy. 

Thường vụ Tĩnh ủy và Ban Quân sự tỉnh Mỹ Tho theo đối chặt 
che diễn biến trận đánh, chỉ thị cho đại đội 2, đại đội 211 (tiểu 
đoàn ð14) tiến công uy hiếp trường bắn Tân Hiệp, sân bay Thân 
Cửu Nghĩa nhằm kéo bớt lực lượng địch ra khỏi Ấp Bắc. Lực lượng 
đấu tranh chính trị của quần chúng cũng được huy động phối hợp 
đấu tranh. Nhân dân các xã Tân Phú, Điểm Hy, Tân Hội kéo lên 
đường số 4 làm ách tắc đường tiến quân của địch. Một bộ phận 
tiến vào thị trấn Cai Lậy đấu tranh trực diện, đòi địch chấm dứt 
càn quét. Hơn 700 người thuộc các xa My Hạnh Đông, My Hạnh 
Trung và My Phước Tây "tản cư ngược" bằng xuồng lên bao vây 
cụm pháo 105 của địch, đòi chúng không được bắn pháo phá hoại 
nhà cửa, ruộng vườn của nhân dân. 

Trận đánh kéo dài tử mờ sáng đến 20 giờ ngày 2 tháng 1 
năm 1963. Quân chính quy ngụy với số lượng đông gấp hơn 10 
lần, vũ khí và phương tiện hiện đại, đã chịu thất bại, phải rút 
toàn bộ lực lượng ra khỏi Ấp Bác. 450 tên (có 9 tên My) bị 
thương vong, 16 máy bay bị bắn rơi và hỏng nặng, ba xe M113 và 
một tàu chiến bị phá huy. 

Chiến thắng Ấp Bắc chứng tỏ bộ đội tập trung trên chiến 
trường miền Nam, với số quân và tổ chức trang bị thích hợp, được 
huấn luyện về ky thuật và chiến thuật, dựa vào thế trận chiến. 
tranh nhân dân vững chắc và có lực lượng đấu tranh chính trị của 
quần chúng phối hợp, hoàn toàn có khả năng đánh bại các cuộc 
càn quét bằng binh lực lớn, chiến thuật mới, vu khí, phương tiện 
hiện đại của My - ngụy. 
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Trong chiến tranh, việc đánh bại các chiến lược quân sự của 
địch được bắt đâu từ việc đánh bại các chiến thuật chủ yếu của 
chúng. Trận Ấp Bác đánh dấu sự thất bại của chiến thuật "trực 
thăng vận", "thiết xa vận", báo hiệu sự phá sản của chiến lược 
"chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mỹ. 

Cũng từ chiến thắng Ấp Bác, bất đầu hình thành loại hình 
"chiến dịch tổng hợp", kết hợp hoạt động cua lực lượng vú trang và 
lực lượng chính trị, kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính 
trị trên khu vực chiến dịch. 

Phát huy thắng lợi trận Ấp Bắc, Trung ương Cục phát động 
trên toàn chiến trường miền Nam phong trào "thi đua Ấp Bác, giết 
giặc lập công". Những biểu hiện ngán, ngại máy bay lên thẳng, xe 
bọc thép địch được giải quyết. Cán bộ, chiến sĩ và quần chúng đều 
phấn khởi, tin tưởng khả năng diệt máy bay lên thẳng và xe M113, 
đánh bại các cuộc càn quét của quân ngụy. 

Sau trận Ấp Bắc, quân và dân tính Mỹ Tho kết hợp đấu tranh vũ 
trang với đấu tranh chính trị, diệt nhiều đồn bốt địch, phá hàng 
chục "ấp chiến lược" ở bắc và nam đường số 4 thuộc các huyện Cái 
Bè, Cai Lậy, Châu Thành và đưa lực lượng xuống mở mảng ở các 
huyện Chợ Gạo, Gò Công. Ơ Bến Tre, tháng 7 năm 1963, hai đại đội 
bộ đội địa phương tỉnh phục kích địch ở Gò Keo (huyện Giồng Trôm) 
đánh thiệt hại nặng tiểu đoàn 3 (trung đoàn 12, sư đoàn 7 ngụy). 

Tại miền Tây Nam Bộ, hai tiểu đoàn chủ lực khu và tiểu đoàn 
bộ đội địa phương tinh Cà Mau dưới sự chỉ huy của đồng chí Phạm 
Thái Bường, Trưởng Ban Quân sự Khu 9 diệt hai chỉ khu quân sự 
Đâm Dơi và Cái Nước trong một đêm. Hôm sau, các đơn vị phục 
kích, đánh tan một tiểu đoàn địch đến ứng cứu, bắn rơi 10 máy 
bay lên thẳng (tháng 8 năm 1963). Nhân dân các huyện Đầm Dơi, 
Cái Nước nổi dậy phá hơn 100 "ấp chiến lược". Tháng 9 năm 1963, 
tại Lộc Ninh (Rạch Giá) và Chà Là (Cà Mau), Ban Quân sự Khu 9 
tập trung bốn tiểu đoàn), dùng cách đánh điểm diệt viện, loại khỏi 
vòng chiến đấu bốn tiểu đoàn địch, bắn rơi 20 máy bay lên thẳng. 


1. Hai tiểu đoàn chủ lực khu và hai tiểu đoàn bộ đội địa phương tỉnh 
Cà Mau và tỉnh Rạch Giá. 
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Tại Long An (miền Đông Nam Bộ), bộ đội địa phương tỉnh tập 
kích trại huấn luyện biệt kích Hiệp Hòa (huyện Đức Hòa) diệt 800 
tên, thu nhiều vu khí. Tiếp đó, tập kích trung tâm huấn luyện Gò 
Đen (huyện Bến Thú), diệt hàng trăm tên. 

Tại Thủ Dâu Một, ngày 18 tháng 10 năm 1963, tiểu đoàn 5ð 
(trung đoàn 2) diệt một đại đội bảo an địch ở Cây Trường (huyện 
Bến Cát). Trong trận này, chiến sĩ Trừ Văn Thố đã lấy thân mình 
lấp lỗ châu mai, anh dúng hy sinh để tạo điều kiện cho đồng đội 
diệt đồn địch. 

Được lực lượng vu trang hỗ trợ, nhân dân đồng bằng Nam Bộ 
nổi dậy lần thứ hai trong mùa hè và mùa thu năm 1963, phá tan 
từng mảng "ấp chiến lược". Quân ngụy tuy đông, nhưng bị căng 
kéo khắp nơi, không thể tập trung lực lượng đối phó với các cuộc 
tiến công và nổi dậy rộng khắp của quân và dân đồng bằng Nam 
Bộ. Năm 1962, ta phá 100 "ấp chiến lược", chỉ giữ được l5 ấp, địch 
lập lại 85 ấp và lập thêm 100 ấp khác. Năm 1963, các "ấp chiến 
lược" bị ta phá, địch không lập lại được nứa. Vùng giải phóng ở 
Nam Bộ mở rộng như những ngày đồng khởi năm 1960. 

Ở các đô thị, do tác động của hoạt động vũ trang và phong trào 
phá "ấp chiến lược", các cuộc đấu tranh của công nhân, nhân dân 
lao động, sinh viên, tín đồ phật giáo... ngày càng rộng lớn, quyết 
liệt. Có nhà sư tự thiêu để phản đối chính sách khủng bố của chính 
quyền độc tài Ngô Đình Diệm. 

Mâu thuẫn giữa My với tay sai và nội bộ ngụy quân, ngụy 
quyền trở nên gay gắt. 

Tháng 6 năm 1963, Nâu-tinh, đại sứ My ở Sài Gòn bị triệu hồi. 
Hen-ri Ca-bốt-lốt được cư sang thay thế. 

Ngày I tháng 11 năm 1963, My tổ chức cuộc đảo chính ở Sài 
Gòn. Hai anh em Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu bị bọn tay sai 
khác của Mỹ giết chết. Chính quyền Sài Gòn, công cụ chủ yếu thực 
hiện chính sách xâm lược thực dân mới của đế quốc My lâm vào 
thời kỳ khủng hoảng triển miên, không thể khắc phục được. 

Nhân lúc ngụy quân, ngụy quyền hoang mang mâu thuẫn, các 
chiến trường đẩy mạnh hoạt động. Tháng 11 năm 1963, quân và 
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dân Khu ð phá tan 424 "ấp chiến lược", giải phóng 219 thôn. Riêng 
ở tỉnh Gia Lai, 43.000 đồng bào các dân tộc ở 289 làng nổi dậy phá 
khu dồn dân của địch, trở về buôn, làng cũ. Ơ đồng bằng Nam Bộ, 
nhân dân nổi dậy đều khắp, phá hơn 1.000 "ấp chiến lược", thu 
1.500 khẩu súng. Đây là một thời cơ tốt để bộ đội ta đẩy mạnh tiến 
công, tiêu diệt thêm sinh lực địch. Nhưng bộ đội chủ lực trên chiến 
trường miền Nam mới được xây dựng trong nhưng năm 1961 - 
1963 và trên thực tế mới tập trung tác chiến quy mô tiểu đoàn tử 

sau chiến thắng Ấp Bác. Trình độ tổ chức, trang bị và khả năng 
chiến đấu của bộ đội ta trên chiến trường đã có tiến bộ nhưng vẫn 
chưa theo kịp sự phát triển mới của tình hình. 

Cuối năm 1963, "quốc sách ấp chiến lược" của Mỹ - ngụy phá 

' san, kéo theo sự thất bại hoàn toàn của kế hoạch Xta-lây - Tay-lo 
và báo hiệu sự thất bại không thể tránh khỏi của chiến lược "chiến 
tranh đặc biệt". 

Tập đoàn cầm quyền nước Mỹ ráo riết chuẩn bị một kế hoạch 
mới, tăng cường và mơ rộng chiến tranh xâm lược. 

Với kết qua đã đạt được trong công cuộc xây dựng chính quy, 
hiện đại và trên cơ sơ thắng lợi ở chiến trường, từ đầu năm 1964 
quân đội ta chủ động, vừng vàng bước vào một thời kỳ chiến đấu 
mới, đẩy mạnh tác chiến tập trung ở miền Nam, đánh bại hoàn 
toàn cuộc "chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mỹ, bảo vệ vững chắc 
hậu phương lớn miền Bắc, đưa cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu 
nước tiến sang một giai đoạn mới. 


"I 
ĐẨY MẠNH TÁC CHIẾN TẬP TRUNG, 
CÙNG TOÀN DÂN ĐÁNH BẠI CHIẾN LƯỢC 
"CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT" CỦA ĐẾ QUỐC MỸ 


Những tháng cuối năm 1963, vấn để Việt Nam ngày càng trở 
nên nóng bóng đối với giới cầm quyền Mỹ. Sau cuộc đáo chính Ngô 
Định Diệm, tỉnh hình chính trị ở Sài Gòn tiếp tục rối ren, "lực 
lượng cách mạng tiến bộ rất nhanh", "kiểm soát nhưng tỷ lệ nhân 
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dân rất lớn trong một số tỉnh chủ chốt"! Trước tình hình đó, 
Giôn-xơn vừa thay Ken-nơ-đi làm tổng thống nước Mỹ? quyết định 
thực hiện chương trình bí mật gọi là "Xuýt-xơ-bắc", chuyển giao 
các hoạt động của cục tỉnh báo trung ương Mỹ (CIA) ở Việt Nam 
cho giới quân sự. Mác Na-ma-ra, bộ trương quốc phòng Mỹ, tướng 
Tay-lo, chủ tịch bộ tham mưu liên quân được cử sang miền Nam 
Việt Nam trực tiếp nắm tỉnh hình, vạch "đường lối kiên quyết và 
mạnh me hơn" nhằm duy trì "nhưng lợi ích quốc gia sống còn của 
Mỹ" ỏ ơ Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. 

Tháng 2 năm 1962, Giôn-xơn thông qua kế hoạch do Mắc 
Na-ma-ra và bộ tham mưu liên quân Mỹ chuẩn bị, quyết định tăng 
cường và mỡ rộng cuộc "chiến tranh đặc biệt" ở Việt Nam. Mục 
tiêu của kế hoạch là "bình định" cho được nông thôn, tiêu diệt toàn 
bộ tổ chức quân sự và chính trị của cách mạng, kiểm soát toàn bộ 
lãnh thổ miền Nam Việt Nam. Dùng không quân đánh phá miền 
Bác Việt Nam và nước Lào, gây sức ép ngày càng tăng nhằm buộc 
miền Bắc phải ngừng chỉ viện cho miền Nam. 

Ở miền Nam Việt Nam, My - ngụy ra sức bắt lính, tăng 45% 
số quân so với năm 1962, điểu chính thế bố trí chiến lược, lấy 
vùng chiến thuật và quân đoàn làm đơn vị chiến lược tương đối 
hoàn chỉnh, lấy khu chiến thuật và sư đoàn làm đơn vị chiến dịch, 
chiến thuật cơ bản, tạo điều kiện cho các cấp có khả năng độc lập 
mở các cuộc hành quân càn quét với mức độ cao, phục vụ chương 
trinh "bình định". 


1. Báo cáo của Mác Na-ma-ra với Giôn-xơn, dẫn theo Giô-dép A. Am-tơ 
trong Lời phán quyết về Việt Nam, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà 
Nội, 1985. 

2. Ken-nơ-đi bị ám sát ngày 22 tháng 11 năm 1963. 

3. Tuyên bố của Đin Ra-xcơ, ngoại trương My, dẫn theo Giô-dép A. Am-tơ 
Sách đã dẫn. 

4. Nam 1962, địch bát 7.200 lính/tháng, nam 1963 là 11.000 
lính/tháng, năm 1964 là 14.200 lính/tháng (tính trung bình). Tổng số 
quân ngụy năm 1962 là 354.000 (198.000 chủ lực, 156.000 bảo an, dân vệ), 
năm 1964 lên 471.000 (245.000 chu lực, 226.000 bảo an, dân vệ). 
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Bên cạnh 10 sư đoàn chủ lực, My - ngụy phát triển các tiểu 
đoan biệt động quân làm lực lượng xung kích trong các cuộc 
hành quân càn quét ở từng vùng chiến thuật! và "lực lượng đặc 
biệt" với gần 23.000 tên làm nhiệm vụ tuần tra, phát hiện, ngăn 
chặn sự xâm nhập tử miễn Bắc vào chiến trường”. Lực lượng 
yểm trợ Mỹ và chư hầu tăng hơn gấp hai lần so với năm 1962), 
riêng số máy bay do quân Mỹ trực tiếp sử dụng lên tới 955 
chiếc”, đảm nhiệm chủ yếu về chỉ viện hóa lực và cơ động lực 
lượng. Các cuộc hành quân càn quét quy mô tiểu đoàn đến sư 
đoàn tăng tử 2.948 cuộc, với 10.336 lần xuất kích của không quân 
chỉ viện hóa lực (năm 1963) lên 6.492 cuộc với 14.749 lần xuất 
kích của không quân chỉ viện hỏa lực (năm 1964). "Lực lượng đặc 
biệt" của Mỹ và của ngụy triển khai ở 74 căn cứ và trên 100 trại 
dọc theo biên giới thuộc lãnh thổ miền Nam, thực hiện hàng 
nghìn cuộc hành quân, thám sát, biệt kích, phục kích trên các 
hành lang vận tải tử miễn Bắc vào chiến trường. 

Đối với miền Bác Việt Nam và nước Lào, đế quốc Mỹ thực hiện 
"kế hoạch hành quân 34.A"5 và ngang nhiên đưa tàu khu trục đến 
Vịnh Bác Bộ nhằm thu thập tin tình báo, hoạt động khiêu khích, 
phá hoại: đồng thời mở các cuộc tiến công bằng không quân vào 
nước Lào, chuẩn bị đánh phá sâu vào các mục tiêu bên trong lãnh 
thổ miền Bắc Việt Nam bát đầu tử mùa hè năm 1964. 


1. Riêng ở Nam Bộ, địch tổ chức được 14 tiểu đoàn biệt động quân. 

2. "Lực lượng đặc biệt" ngụy phân làm 3 loại: "biệt cách chiến lược”, 
"biệt cách chiến thuật" và "biệt cách địa phương". 

3. Nam 1964, lực lượng quân sự My ơ miễn Nam có trên 20.000 tên. 

4. Số máy bay của không quân ngụy là 375 chiếc. 

5. "Kế hoạch hành quân 34.A" gồm các hoạt động do thám bằng máy 
bay chiến lược U2, bắt cóc công dân miền Bác Việt Nam để khai thác tin 
tỉnh báo, sử dụng các đội nhảy dù phá hoại và các cuộc tiến công của biệt 
kích tử biển. 

6. Các cuộc tuần tra bằng tàu khu trục (tuần tra Đề-sô-tô) nhằm thu 
thập tin tỉnh báo, yếm trợ các cuộc tiến công 34.A, phô trương sức mạnh 
quân sự của Mỹ. 
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Để thực hiện kế hoạch, Giôn-xơn quyết định tăng thêm 125 triệu 
đô-la viện trợ kinh tế và quân sự cho ngụy quyền. Tướng Oét-mo-len 
được cử thay Ha-kin làm tư lệnh bộ chỉ huy viện trợ quân sự Mỹ 
(MACV) tại Việt Nam (tháng 4 năm 1964). Mác-xoen Tay-lo thay 
Ca-bốt Lốt làm đại sứ My ở Sài Gòn (tháng 6 năm 1964). 

Đây là một kế hoạch chiến tranh mới, tiếp tục chiến lược 
"chiến tranh đặc biệt" với quy mô lớn hơn. Nó là đỉnh cao của 
chiến lược "chiến tranh đặc biệt, bước mở đầu cho cuộc "chiến 
tranh cục bộ". Nhưng cung như các kế hoạch chiến tranh xâm lược 
khác, kế hoạch Giôn-xơn - Mắc Na-ma-ra ra đời trong thế khủng 
hoảng của ngụy quyền và bị động về quân sự trên chiến trường. 


Phân tích đúng âm mưu và hành động chiến tranh mới của địch, 
Hội nghị lân thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 12 năm 
1963) một lần nứa khẳng định phương châm của cuộc chiến tranh 
cách mạng giải phóng miền Nam là kết hợp đấu tranh chính trị với 
đấu tranh vú trang. Hai hình thức đấu tranh này đều cơ bản, có vai 
trò quyết định, trong đó, đấu tranh vũ trang có vai trò quyết định 
trực tiếp đối với việc tiêu diệt lực lượng quân sự địch. Cuộc chiến 
tranh sẽ kéo dài, nhưng phương hướng phấn đấu là tranh thủ thời 
cơ, giành thắng lợi quyết định trong thời gian tương đối ngắn. Trong 
chi đạo, cần tìm mọi cách kiểm chế và thắng địch trong cuộc "chiến 
tranh đặc biệt"; đồng thời chuẩn bị để sẵn sàng đối phó với cuộc 
"chiến tranh cục bộ" quy mô lớn của đế quốc Mỹ. 

Thực hiện phương châm nói trên, "vấn đề mấu chốt hiện nay là 
toàn Đảng, toàn dân phải nỗ lực tột bực để nhanh chóng tăng 
cường lực lượng quân sự, tạo ra một chuyển biến căn bản về so 
sánh lực lượng giữa ta và địch ở miền Nam"!, 

Về xây dựng lực lượng vú trang, trên cơ sở phát triển mạnh du 
kích và bộ đội địa phương, phải đặt trọng tâm vào xây dựng bộ đội 
chư lực. 


1. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 
tháng 12 năm 1963. 
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Về tác chiến, đẩy mạnh cách đánh vận động trên các địa bàn 
chiến lược nhằm tiêu diệt quân chính quy ngụy, làm cho tác 
chiến tập trung của bộ đội chủ lực đóng vai trò quyết định trên 
chiến trường. 

Trung ương Đảng nhấn mạnh: tiến hành cuộc chiến tranh cách 
mạng giải phóng miền Nam là nhiệm vụ của cả nước. Nhưng do ta 
chủ trương kiểm chế địch và thắng địch ở miền Nam, nên cách 
tham gia của mỗi miễn có khác nhau. Cần giáo dục cho toàn thể 
cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân 
hiểu rõ tình hình, nắm vưng phương châm đấu tranh, nâng cao ý 
chí chiến đấu, sẵn sàng làm nhiệm vụ trên bất cứ chiến trường 
nào. Nhân dân và các lực lượng vũ trang trên miền Bắc phải tăng 
cường hơn nứa tiểm lực kinh tế và quốc phòng, đẩy mạnh công 
cuộc chỉ viện miền Nam về mọi mặt; đồng thời khẩn trương chuẩn 
bị để đánh bại hành động mở rộng chiến tranh xâm lược của địch. 

Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 3) 
đánh dấu bước trưởng thành mới về lý luận và năng lực tổ chức 
thực hiện của Đảng ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước. Nghị quyết về "Nhiệm vụ quốc tế của Đảng" và "Nỗ lực phấn 
đấu tiến lên giành thắng lợi mới ở miền Nam" được hội nghị thông 

qua đã để ra nhưng chủ trương đúng đắn, kịp thời, vạch phương 
hướng cho quân đội ta xây dựng, nâng cao sức mạnh chiến đấu bảo 
vệ miền Bác, tăng cường lực lượng chủ lực và đẩy mạnh tác chiến 
tập trung ở miền Nam, củng toàn dân đánh bại cuộc "chiến tranh 
đặc biệt" của đế quốc Mỹ. 

Sau Hội nghị Trung ương lần thứ 9, hoạt động chiến đấu và 
sẵn sàng chiến đấu của quân và dân ta diễn ra sôi nổi trên cả hai 
miền Nam - Bắc. 

Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng quyết định thực hiện 
biên chế thời chiến cho các đơn vị bộ đội chủ lực của Bộ và các 
quân khu, đưa số quân thường trực trên miền Bắc lên gần 300.000 
(năm 1964). Bên cạnh số cán bộ, chiến sĩ được điều động vào miền 
Nam chiến đấu dưới hình thức quân bổ sung và các "đơn vị khung”, 
tử năm 1964, quân đội ta bát đầu đưa vào chiến trường các đơn vị 
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với đủ số quân và trang bị theo biên chế. Theo phương hướng đó, 
Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân đẩy mạnh 
công tác huấn luyện, chuẩn bị sẵn sàng về mọi mặt để khi có lệnh 
se đưa từng tiểu đoàn, trung đoàn với đây đủ số quân và vũ khí 
trang bị theo biên chế vào miền Nam chiến đấu. Các trung đoàn bộ 
binh 101, 95, 18 (sư đoàn 325) là những trung đoàn chủ lực cơ 
động đầu tiên hành quân gọn tửng trung đoàn vào chiến trường. 

Mỗi một trung đoàn lên đường đều để lại một số sĩ quan, hạ sĩ 
quan, nhân viên ky thuật làm nòng cốt, cùng cán bộ và tân binh 

được bổ sung thành lập trung đoàn mới mang củng phiên hiệu. 

Cách tổ chức này nhằm tăng cường lực lượng chiến đấu mà không 

tăng phiên hiệu đơn vị, giữ vững và phát huy truyền thống chiến 

đấu của các sư đoàn, trung đoàn chủ lực cơ động ra đời tử thời kỳ 

kháng chiến chống Pháp. Những năm sau này, các sư đoàn chu lực 

cơ động 308, 312, 320, 316, 304, 341... đều lần lượt lên đường vào 

chiến trường chiến đấu. Nhiều sư đoàn phát triển thành hai, có sư 

đoàn thành ba, bốn sư đoàn mới mang cùng phiên hiệu và đều lập 

nên những chiến công đánh Mỹ, diệt ngụy oanh liệt, viết tiếp trang 

sử vẻ vang của sư đoàn. Đây lä một sáng tạo về nghệ thuật tổ chức 

lực lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển lực lượng nhanh và nhiệm 

vụ chiến đấu ngày càng lớn của quân đội ta trong cuộc kháng 

chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Cùng với các đơn vị chủ lực cơ động, ngành hậu cần, ky thuật 
đã thực hiện nhưng điều chính cần thiết nhằm bảo đảm vật chất 
ky thuật theo yêu cầu của chiến trường và phục vụ các đơn vị 
hành quân. Các kho vú khí, kho quân nhu, xưởng sản xuất, trạm 
sửa chưa, bệnh viện..., đều chuyển hướng sản xuất và phục vụ. Một 
số trạm sưa chưa xe, máy, súng, pháo và các đội phẫu thuật, trạm 
chuyển thương..., được thành lập, lên đường vào chiến trường. 


1. Sau khi trung đoàn 9ð hành quân vào chiến trường, trung đoàn mới 
được thành lập mang phiên hiệu 95.B, sau đó là 95.C, 95.D. Đối với các 
trung đoàn 101, 18 (sư đoàn 325) và các trung đoàn khác cũng tổ chức theo 
kiểu như vậy. 
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Trên tuyến vận tải chiến lược, phương thức vận tải bằng phương 
tiện thô sơ không đủ sức đáp ứng cuộc chiến đấu quy mô lớn và các 
cuộc hành quân cấp tiểu đoàn, trung đoàn. Đầu năm 1964, được Bộ 
Tổng Tham mưu tăng cường hai trung đoàn công bỉnh 83, 98 và tiểu 
đoàn công binh của sư đoàn 325, Đoàn 559 tập trung lực lượng, 
phương tiện mở đường vận tải cơ giới vượt qua đường số 9 vào đến 
Bạc và Tà Xéng. Đường giao liên cũng được tổ chức lại với cung 
chặng thích hợp, đi song song với đường vận tải, bảo đảm cung cấp 
lương thực và các nhu câu cần thiết cho bộ đội hành quân. Mùa khô 
1963 - 1964, Đoàn ðð9 bắt đầu thực hiện phương thức vận tải kết 
hợp thô sơ với cơ giới, hết sức tranh thú vận tải cơ giới. Nhờ đó, khối 
lượng hàng vận tải vào chiến trường trong năm 1964 tăng gấp bốn 
lần so với năm 1963. Tuyến giao liên bao đâm cho gần 9.000 cán bộ, 
chiến sĩ hành quân vào chiến trường, trong đó có những đơn vị tiểu 
đoàn, trung đoàn. Tuyến chuyển thương binh từ chiến trường ra bắt 
đâu được tổ chức. 


Tuyến vận tải đường biển do hải quân phụ trách (từ tháng 8 
năm 1963), sử dụng tàu vỏ sắt trọng tải trên 100 tấn, đã tăng nhịp 
độ và quy mô vận tải, đưa nhiều chuyến tàu chớ vú khí và một số 
cán bộ cao cấp, trung cấp của Đảng và quân đội vào chiến trường. 
Bên cạnh tuyến vận tải vào Nam Bộ, cuối năm 1964, Đoàn 125 bắt 
đâu mở tuyến vận tải đường biển vào Khu 5, giao hàng ở các bến 
Vũng Rô (Phú Yên), Lộ Giao (Bình Định), Đạm Thúy (Quảng 
Ngãi), Bình Đào (Quảng Nam). Năm 1964, với 20 tàu vo sắt và vo 
gỗ, cán bộ, chiến sĩ Đoàn 125 đa đưa 88 chuyến tàu, gồm trên 
4.000 tấn vú khí vào chiến trường Khu ð và Nam Bộ. Nhiều vu khí 
trợ chiến được đưa vào chiến trường bằng đường biển đã góp phần 
cai tiến trang bị cho các đơn vị chủ lực, phục vụ một số chiến dịch 
trên các địa bàn chiến lược. 

Ở miền Nam, Bộ Chính trị Trung ương Đảng và Quân ủy 
Trung ương thực hiện nhiều biện pháp nhằm tăng cường lãnh đạo, 
chỉ huy, tạo thế bố trí chiến lược ngày càng hoàn chính và khẩn 
trương xây dựng các khối chủ lực cơ động trên các chiến trường. 
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Tháng 10 năm 1963, Quân uy và Bộ Tư lệnh Miền được thành 
lập. Đồng chí Nguyễn Văn Linh, Uy viên Trung ương Đảng, Bí thư 
Trung ương Cục miền Nam trực tiếp làm Bí thư Quân ủy Miền. 
Trung tướng Trần Văn Trà, Uy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng 
Tham mưu trưởng được cư làm Phó tư lệnh và Thiếu tướng Trần 
Độ làm Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Miền. 

Trung đoàn 1 và trung đoàn 2 bộ binh, đoàn 80 pháo binh (gồm 
ð tiểu đoàn) đứng chân ở vùng căn cứ miền Đông Nam Bộ, được 
bổ sung quân số và trang bị, huấn luyện đánh tập trung tiểu đoàn, 
trung đoàn. Các căn cứ hậu cần A, B, C, E đổi thành các đoàn hậu 
cần 81, 82, 83, 84 với tổ chức và phương thức hoạt động cơ động 
hơn. Mỗi đoàn hậu cần đều có kho dự trư hàng, xưởng quân giới, 
bệnh xá, đơn vị vận tai, các đội sản xuất, thu mua, tiếp nhận... có 
khả năng tạo nguồn, tiếp nhận và vận chuyển vật chất đi các 
hướng, bảo đảm cho bộ đội trên một hướng chiến dịch. Miền Đông 
Nam Bộ từng bước được xây dựng thành một chiến trường tiến 
công tiêu diệt địch. Khối chủ lực Miền bắt đầu hình thành. 

Ở Khu 5, đầu năm 1964, đồng chí Võ Chí Công, Ủy viên Trung 
ương Đảng, Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam phụ trách Bí 
thư Khu uy và Chính uy quân khu. 

Ngày 1 tháng 5 năm 1964, Mặt trận Tây Nguyên trực thuộc 
Quán khu ð được thành lập. Đại tá Nguyễn Chánh, Phó tư lệnh 
quân khu và Đại tá Đoàn Khuê, Phó chính ủy quân khu được cử 
làm Tư lệnh và Chính uy Mặt trận. 

Bộ đội chủ lực Khu ð có trung đoàn l và trung đoàn 2 bộ 
binhÌ, một số tiểu đoàn pháo binh, đặc công, đại đội công bỉnh, 
thông tin..., đứng chân ở căn cứ miền núi và vùng giáp ranh thuộc 
các tình Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Khu ð, gồm cả Mặt 
trận Tây Nguyên trở thành một chiến trường tác chiến của chủ 
lực. Khối chủ lực Khu ð hình thành. 


1. Do khó khăn về vật chất và để tăng cường lực lượng vũ trang địa 
phương, Bộ Tư lệnh quân khu giải thể trung đoàn 3, đưa hai tiểu đoàn bộ 
binh xuống làm tiểu đoàn bộ đội địa phương hai tỉnh Phú Yên, Đác Lác. 
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Như vậy, vào năm 1964, quân đội ta đã xây dựng được ở miễn 
Nam hai khối chủ lực cơ động. Số lượng còn ít và quy mô tổ chức 
tới cấp trung đoàn, nhưng các khối chủ lực trên chiến trường có 
thế trận chiến tranh nhân dân rộng khắp, có chỗ dựa vững chắc, 
nguồn bổ sung to lớn và thường xuyên về quân số, vật chất và tỉnh 
thần là hậu phương lớn miền Bắc; trong xây dựng và chiến đấu, 
luôn luôn được sự chỉ đạo chiến lược vưng vàng và sắc bén của 
Đảng. Đó là nhưng nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với việc phát 
triển lực lượng, nâng cao sức mạnh chiến đấu, bảo đảm cho bộ đội 
ta trên chiến trường miễn Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, 
đánh bại quân chính quy ngụy có sự yếm trợ mạnh me của Mỹ. 


Cùng với việc tăng cường lực lượng, chuẩn bị cho bộ đội chủ 
lực trên chiến trường miền Nam đẩy mạnh tác chiến tập trung 
tiêu diệt địch, công tác chuẩn bị chiến đấu trong các lực lượng vũ 
trang và nhân dân miền Bắc được triển khai rất tích cực. 

Tháng 3 năm 1964, Quân uy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh 
quyết định chuyến một bộ phận lực lượng vũ trang trong đó có 
Quân chúng Phòng không - Không quân "tử trạng thái thời bình 
sang trạng thái có tính chất thời chiến". 

Hầm trú ẩn cho người, công sự che chắn vật tư, máy móc bắt 
đầu được xây dựng ở các cơ quan, nhà máy, trường học, bệnh viện 
và trên các đường phố. Hàng nghìn tổ, đội bắn máy bay của dân 
quân tự vệ được thanh lập, có đội trang bị súng máy cao xạ 12,7. 
Dân quân tự vệ và nhân dân nhiều địa phương diễn tập báo động 
chiến đấu, tập cứu thương, cứu hoa, cứu sập hầm, phối hợp với bộ 
đội vây, bát biệt kích địch. 

Ngày 27 tháng 3 năm 1964, Chu tịch Hồ Chí Minh triệu tập 
Hội nghị Chính trị đặc biệt. 

Đọc báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch Hồ Chí Minh điểm lại 
nhưng thắng lợi to lớn của quân và dân hai miền Nam - Bắc 
trong mười năm đấu tranh và xây dựng. Người chi rõ âm mưu và 
hành động chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, khẳng định 
thất bại của cuộc "chiến tranh đặc biệt" là không thể tránh khỏi. 
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Cách giải quyết đúng đấn vấn đề Việt Nam là "chấm dứt sự can 
thiệp của My. Quân đội và vu khí My phải rút khỏi miền Nam. 
Công việc nội bộ của miền Nam do nhân dân miền Nam giải 
quyết theo tỉnh thần cương lĩnh của Mặt trận Dân tộc giải phóng 
miên Nam Việt Nam"Ì 

Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố: "Nếu đế quốc Mỹ liều lĩnh 
động đến miền Bắc thì nhất định chúng se thất bại thảm hại. Vì 
nhân dân cả nước ta sẽ kiên quyết đánh lại chúng, vì các nước xã 
hội chủ nghĩa và nhân dân tiến bộ toàn thế giới se hết sức ủng hộ 
ta; vi nhân dân Mỹ và các nước đồng minh của My cũng se phản 
đối chúng"?. Người kêu gọi quân và dân trên miền Bắc "làm việc 
bằng hai để đến đáp lại cho đồng bào miền Nam ruột thịt"3. 

Hội nghị Chính trị đặc biệt có ý nghĩa như một Hội nghị Diên 
Hồng của dân tộc trong thời đại mới. Hơn 300 đại biểu gồm những 
nhà cách mạng lão thành, những người tiêu biểu cho các ngành, 
các giới, đại biểu anh hùng, chiến sĩ thi đua, trí thức tiến bộ và 
nhân sĩ yêu nước đại diện cho hơn 30 triệu đồng bảo các dân tộc 
trong cả nước đã biểu thị sự đoàn kết nhất trí xung quanh Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyết tâm 
chiến đấu bảo vệ miền Bắc, đẩy mạnh cuộc chiến tranh cách mạng 
giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. 

Ban Bí thư Trung ương Đảng và Hội đồng Chính phú đã phát 
động trong toàn quân, toàn dân trên miền Bắc phong trào thực 
hiện lời Bác dạy, thi đua làm việc bằng hai vi miền Nam ruột thịt. 

Mùa hè năm 1964, nhưng hoạt động khiêu khích, phá hoại 
miền Bác Việt Nam của đế quốc Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn ngày 
càng tăng và trắng trợn. Biên đội tàu sân bay Kít-ti-hốc mang tên 
lửa có đầu đạn hạt nhân được điều đến Biển Đông. Một số phi đội 
máy bay ném bom chuyển tử các căn cứ của My ở Nhật Bản xuống 
các nước Đông Nam Á. Ngày 27 tháng 5, tàu biệt kích ngụy bắt 
một tàu đánh cá của nhân dân tỉnh Quảng Bình. Đêm 26 tháng 6, 


1, 2, 3. Hồ Chí Minh, Tuyến. tập, Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, 1980, 
t. 2, tr. 311. 
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một tốp biệt kích ngụy đổ bộ lên bờ biển huyện Tĩnh Gia (tỉnh 
Thanh Hóa), phá hoại một cầu gỗ nhỏ trên quốc lộ số 1. 

Tháng 6 năm 1964, Bộ Chính trị Trung ương Đang ra chỉ thị 
"Tăng cường sẵn sàng chiến đấu, phá tan âm mưu khiêu khích, 
đánh phá miền Bắc của không quân địch". Chỉ thị nêu ro: các lực 
lượng vũ trang trên miền Bác phải sẵn sàng chiến đấu, kiên quyết 
tiêu diệt địch nếu chúng xâm phạm miền Bác, đẩy mạnh chỉ viện 
miền Nam. Các lực lượng vu trang ở miền Nam phải đánh cho địch 
những đòn thất bại nặng nề hơn nưa, phối hợp bảo vệ miền Bắc. 
Tích cực giúp đỡ lực lượng cách mạng Lào cúng cố và phát triển 
thắng lợi đã giành được, cùng với bạn đẩy mạnh hoạt động khi 
địch ném bom phá hoại miền Bác. 

Chi thị của Bộ Chính trị được phổ biến đến các bí thư tỉnh uy 
và bí thư đảng ủy các cấp trong toàn quân. 

Chấp hình chỉ thị của Bộ Chính trị, ngày 1 tháng 6 năm 1964, 
Thượng tướng Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt 
Nam, Văn Tiến Dũng ra lệnh báo động sẵn sàng chiến đấu trong 
toàn thể các lực lượng vú trang trên miền Bắc. 

Chuẩn bị chiến đấu với không quân địch trở thành nhiệm vụ 
khẩn trương, trước mắt đối với các lực lượng vu trang, trước hết 
là với hai Quân chúng Phòng không - Không quân và Hải quân. 

Ngay từ đầu năm 1964, thực hiện chỉ thị của Quân uy Trung 
ương và Bộ Tổng tư lệnh, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân chủng 
Phòng không - Không quân đã chuyển nhiệm -vụ của quân chúng, 
từ huấn luyện và chiến đấu sang chiến đấu và huấn luyện. "Mọi 
công tác phải xoay quanh và lấy chiến đấu làm tiêu chuẩn. Địch 
đến phải đánh được và đánh thắng. Địch chưa đến thi tranh thú 
huấn luyện. Kết hợp huấn luyện trong các hành động chuẩn bị 
chiến đấu. Công tác huấn luyện, công tác chính trị tư tưởng, tổ 
chức bảo đảm vật chất, ky thuật... phải gắn chặt với sẵn sàng 
chiến đấu"!, 


1. Nghị quyết Đảng ủy Quân chúng Phòng không —- Không quân, quý 2 
năm 1964. 
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Quân chúng đã tiến hành đợt sinh hoạt chính trị, quán triệt 
tình hình mới, nhiệm vụ cửa quân chúng, xây dựng quyết tâm bắn 
rơi máy bay địch ngay tử trận đầu. 

Trong tỉnh hình lực lượng bản thân còn móng, nhiều loại pháo 
cu (85, 88, 90) vẫn còn phải sử dụng!. Bộ Tư lệnh Quân chúng 
quyết định, tập trung thích đáng binh lực, hóa lực bảo vệ các mục 
tiêu chủ yếu; đồng thời tổ chức lực lượng dự bị mạnh”. Chương 
trình và nội dung huấn luyện được cải tiến và bổ sung, giảm bớt 
thời gian học lý thuyết, tăng thời gian luyện tập thao tác, ky thuật 
cá nhân va hiệp đồng giữa các khẩu đội nhằm mục tiêu bắn rơi 
máy bay phản lực có tốc độ cao của địch. Bên cạnh phương án tác 
chiến cơ bản cúa quân chúng, các đơn vị đều lập phương án tác 
chiến cụ thể, dự kiến.các tình huống địch đánh phá (tử trên không, 
mặt đất và mặt nước), đề xuất biện pháp xư lý, các mặt bảo đâm 
chi huy, vật chất, ky thuật. Đây là nhứng văn kiện chiến đấu quan 
trọng, làm căn cứ để rèn luyện bộ đội, sau này được xây dựng 
thành những quy định chính thức về trình tự công tác chuẩn bị 
chiến đấu của các đơn vị phòng không. 

Trên các trận địa bảo vệ yếu địa hay trên đường cơ động, ở đâu 
bộ đội phòng không - không quân củng được cấp ủy đảng, chính 
quyền, nhân dân các địa phương tận tỉnh giúp đỡ nhân lực, vật lực, 
xây đắp trận địa, ưu tiên cung cấp lương thực, thực phẩm, động 
viên tỉnh thần chiến đấu. 


1. Đầu năm 1964, Quân chủng Phòng không - Không quân của quân 
đội ta mới có Binh chung pháo Cao xạ (7 trung đoàn), Binh chung Ra-đa (3 
trung đoàn). Trung đoàn tên lửa mới có khung cán bộ, chưa có vũ khí. 
Trung đoàn không quân tiêm kích đang huấn luyện ơ nước ngoài. 

2. Lực lượng phòng không bảo vệ Hà Nội, Hai Phòng chiếm 57% số 
đại đội pháo cao xạ cỡ trung (88 đến 100), 34% số đại đội pháo 57. Ơ các 
yếu địa khác (Thái Nguyên, Nội Bài, Việt Trì, Hòn Gai, Nam Định, Vinh) 
bố trí 42% số đại đội pháo cơ trung (phần lớn là pháo 8ã, 88, 90), 28% số 
đại đội pháo 57, 100% số đại đội pháo 37. Lực lượng dự bị của quân 
chúng có 2 trung đoàn pháo ỗð7 (chiếm 38% số đại đội pháo cơ này) được 
bố trí ở tả ngạn và hưu ngạn sông Hồng. 
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Kết hợp huấn luyện và chiến đấu, tháng 4 năm 1964, Bộ Tư 
lệnh quân chủng điều động trung đoàn 234 phối hợp với lực lượng 
phòng không Quân khu 4 cơ động và phục kích đánh máy bay biệt 
kích địch ở Nghệ An. 

Tháng 6 năm 1964, trung đoàn 234 và tiểu đoàn 24 pháo cao 
xạ Quân khu 4 được điểu sang chiến trường Lào phối hợp chiến 
đấu với bộ đội bạn trên đường số 7, bắn rơi sáu máy bay địch. 
Qua các đợt chiến đấu này, Quân chủng Phòng không - Không 
quân rút được nhiều kinh nghiệm về tổ chức chi huy, cơ động lực 
lượng,- bố trí binh lực, cách đánh và bảo đảm vật chất ky thuật 
cho các đơn vị chiến đấu ở xa hậu phương, về khôi phục lực 
lượng sau chiến đấu. 

Quân chúng Hải quân chuyển sang trạng thái thời chiến từ 
ngày 6 tháng 7 năm 1964. Đối phó với các hành động khiêu khích 
phá hoại ngày càng tăng của Mỹ - ngụy ở vùng biển Quân khu 4, 
Bộ Tư lệnh quân chúng quyết định thành lập sở chỉ huy tiên 
phương ở sông Gianh do đồng chí Nguyễn Bá Phát, Phó tư lệnh 
quân chúng phụ trách. Một số tàu tuần tiễu ở phía bắc được tăng 
cường vào phía nam. Các phân đội tàu tuần tiễu ở vùng biến Quân 
khu 4 rời cảng ra các khu neo và luân phiên ra biển hoạt động. Các 
tàu phóng lâi được đưa xuống nước, ngư lôi được chuẩn bị sẵn sàng 
chiến đấu. Các đơn vị pháo bờ biển được lệnh báo động chiến đấu 
cấp 2. Các cơ quan, đơn vị trên bờ khẩn trương xây dựng hầm hào, 
công sự phòng tránh và đánh địch. Cán bộ, chiến sĩ đang nghỉ phép 
được gọi về đơn vị. 

Cuối tháng 7 năm 1964, mọi công tác chuẩn bị chiến đấu của các 
lực lượng vu trang trên miền Bắc, đặc biệt là của hai Quân chúng 
Phòng không - Không quân và Hai quân đã cơ bản hoàn thành. 


Ngay 31 tháng 7 và ngày 1 tháng 8 năm 1964, các tàu khu trục 
Mỹ, tàu biệt kích ngụy liên tiếp xâm phạm vùng biển miền Bắc. 
Máy bay My ném bom đồn biên phòng Nậm Cần và làng Noọng De 
ở miền tây tỉnh Nghệ An. 
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Ngày 2 tháng 8, tàu khu trục Ma-đốc của My tiến sâu vào vùng 
biển miền Bác. Bộ Tổng Tham mưu và Bộ Tư lệnh Hải quân lệnh 
cho Đoàn 13ð tàu phóng lôi kiên quyết trừng trị tàu chiến địch khi 
chúng xâm phạm hải phận của Tổ quốc. Phân đội 3 gồm ba tàu 
phóng lôi do đoàn trưởng Lê Duy Khoái trực tiếp chỉ huy đã anh 
dũng đánh đuổi tàu khu trục Ma-đốc,~đánh trả quyết liệt máy bay 
phan lực hiện đại của chúng, bắn rơi tại chỗ một chiếc. 


Với số lượng tàu ít và bé, có nhiều hạn chế về tính năng ky 
thuật và trong tình huống chiến đấu độc lập với tàu khu trục và 
không quân địch, lực lượng hải quân non trẻ của quân đội ta đã lập 
nên một chiến thắng ve vang, đánh đòn cảnh cáo nghiêm khắc đối 
với đế quốc Mỹ. "Trận chiến đấu thể hiện ý chí dám đánh và quyết 
đánh thắng rất cao của toàn quân và toàn dân ta"Ì, 

Ngày ð tháng 8 năm 1964, sau hàng loạt hành động khiêu 
khích phá hoại có hệ thống và sau khi dựng lên "sự kiện Vịnh Bắc 
Bộ", đánh lửa dư luận nhân dân thế giới và trong nước Mỹ, đế quốc 
Mỹ chính thức dùng không quân đánh phá miền Bắc, mở đầu cuộc 
chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân quy mô lớn và 
vô cùng tàn bạo đối với một nước độc lập có chủ quyền. 

Địch đặt tên cuộc tiến công là "múi tên xuyên", sử dụng 64 
lần/chiếc máy bay của nải quân, đánh phá bốn căn cứ hải quân của 
ta là sông Gianh (Quảng Binh), Cưa Hội (Nghệ An), Lạch Trường 
(Thanh Hóa), Bai Cháy (Quảng Ninh) và kho dầu Vinh. 

Với tỉnh thần sẵn sàng chiến đấu cao, được chuẩn bị tốt về mọi 
mặt, các đơn vị hải quân, bộ đội phòng không và các lực lượng vu 
trang địa phương trên các khu vực bị địch đánh phá đã nổ súng kịp 
thời, anh dúng đánh trả các đợt tiến công của địch, bắn rơi tám 
máy bay phản lực và cánh quạt (A4D, AD6), bắn bị thương nhiều 


1. Lời khen của Đại tướng Nguyến Chí Thanh đối với phân đội 3 hải 
quân. Dẫn theo, Lịch sư Hai quân nhân dân Việt Nam, Nhà xuất bản Quân 
đội nhân dân, Hà Nội, 1985, tr. 100. 
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chiếc khác, bắt sống một giặc lái. Đế quốc Mỹ bị một thất bại lớn, 
vô cùng bất ngờ và choáng váng'. 

Ngày B tháng 8 trở thành ngày truyền thống đánh thắng trận 
đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng. 


Chiến thắng ngày ð tháng 8 có ý nghĩa quan trọng về chính trị 
và quân sự. Diễn ra vào lúc đế quốc My tăng cường và mở rộng 
cuộc chiến tranh xâm lược trên ca hai miền Nam - Bắc, trận đánh 
đã cổ vũ mạnh mềé khí thế đánh Mỹ, củng cố niềm tin đánh thắng 
đế quốc My của quân và dân cả nước. Nó chứng tỏ, quân và dân ta 
hoàn toàn có khả năng đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại bằng 
không quân và hải quân của đế quốc Mỹ, bảo vệ vững chắc miễn 
Bác, đẩy mạnh cuộc chiến đấu ở miễển Nam. 


Đối với quân đội ta, chiến thắng ngày 5 tháng 8 có ý nghĩa 
thực tiễn quan trọng. Trận đầu tiên đánh trả cuộc tập kích bất 
ngờ của không quân địch, bộ đội pháo cao xạ, hải quân và các lực 
lượng vú trang địa phương, với vu khí phòng không thông thường 
có loại đã củ (pháo 88 và 90) và dùng cả súng máy, súng trường, 
đã bắn rơi tại chỗ nhiều máy bay phản lực hiện đại, bắt sống giặc 
lái. Sau trận đánh, khí thế của các đơn vị rất cao. Uy thế không 
quân địch bị hạ thấp. Đó là tiên đề rất quan trọng cho công tác 
xây dựng lực lượng, nâng cao ý chí chiến đấu và mơ ra những 
chiến thắng lớn sau này. Những biểu hiện lo lắng, không tin vào 
vũ khí, khí tài và khả năng bắn rơi máy bay phản lực hiện đại 
bộc lộ trong một số cán bộ, chiến sĩ được giải quyết. Chỗ mạnh, 
chỗ yếu cưa không quân địch được phân tích một cách khoa học, 
có cơ sơ thực tế. Nhứng kinh nghiệm tốt và những mặt còn hạn 
chế bộc lộ qua trận đánh như đánh giá chưa đúng mức âm mưu 
và thủ đoạn chiến thuật của không quân địch, bố trí binh lực, hóa 
lực chưa thích hợp, chưa nắm vưng thời cơ tiêu diệt địch đã được 
các đơn vị kịp thời tổng kết. 


1. Trong số 64 lần chiếc máy bay cất cánh, 8 chiếc bị bán rơi (12%). 





180 


Ngày 7 tháng 8 năm 1964, Bộ Tổng tư lệnh tổ chức trọng thể 
lễ tuyên dương công trạng các đơn vị chiến thắng ngày ð tháng 8. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự. Bác căn đặn quân đội: "Các chú 
đã thu được thắng lợi vẻ vang. Nhưng chớ vị thắng lợi mà tự 
mãn, chủ quan khinh địch. Chúng ta phải biết rằng đế quốc My 
và tay sai, "chết thi chết, nết không chửa" chúng còn nhiều âm 
mưu hung ác". 

Qua trận chiến đấu ngày ð tháng 8, nhưng dự kiến trước đây 
của ta về âm mưu, lực lượng, thủ đoạn đánh phá của địch đối với 
miền Bắc rõ ràng và cụ thể hơn. Dưới sự chỉ đạo của Bộ Tổng 
Thanr mưu, Bộ Tư lệnh Quân chúng Phòng không - Không quân 
khẩn trương hoàn thành việc xây dựng kế hoạch tác chiến toàn 
diện, xác định rõ nhiệm vụ của quân chủng, ý định tác chiến và sử 
dụng lực lượng nhằm đối phó với từng bước leo thang đánh phá 
bằng không quân của địch. 

Một ngày sau chiến thắng mồng ð tháng 8, trung đoàn 921 
không quân tiêm kích, sau thời gian học tập ở nước ngoài trở về 
Tổ quốc giữ được bí mật, an toàn. Lần đầu tiên trong lịch sử dân 
tộc, lực lượng vũ trang nhân dân ta có máy bay phản lực hiện đại. 
Tổ chức lực lượng của Quân chủng Phòng không - Không quân 
được hoàn chính một bước. Ngay sau khi về nước, các biên đội 
bước ngay vào huấn luyện, thực hiện chế độ trực ban chiến đấu. 

Lực lượng pháo cao xạ và ra-đa được điều chỉnh, nâng cao khả 
năng phát hiện máy bay địch từ xa, tăng cường lực lượng bảo vệ 
các mục tiêu chủ yếu và lực lượng dự bị cơ động!. Các đơn vị đều 
vận dụng kinh nghiệm chiến đấu ngày 5ð tháng 8 để huấn luyện. 
. Một số tiểu đoàn pháo cao xạ thuộc các sư đoàn bộ binh 308, 312, 
320, 325 được Bộ Tổng Tham mưu điêu vào hoạt động ở miễn Tây 
Quân khu 4. 

Tháng 11 năm 1964, đại đội 3 tiểu đoàn pháo cao xạ 14 thuộc 
sư đoàn bộ binh 325 làm nhiệm vụ bảo vệ tuyến vận tai chiến lược 


1. Tháng 8 năm 1964, thành lập trung đoàn 212 pháo cao xạ làm lực 
lượng dự bị của quân chúng. 
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ở Cha Lo (tây Quảng Bình) đã đánh một trận xuất sắc, bắn rơi ba 
máy bay địch. Giữa trận chiến đấu, chính trị viên đại đội Nguyễn 
Viết Xuân bị thương nặng. Anh đã nén đau, tiếp tục chỉ huy và 
động viên đơn vị nhằm thẳng vào máy bay địch mà bắn. 

Khí phách hiên ngang "nhằm thẳng quân thù, bắn" của Anh 
hủng liệt sĩ Nguyễn Viết Xuân đã nêu một tấm gương sáng, một 
khẩu hiệu có sức động viên to lớn đối với bộ đội phòng không - 
không quân và các lực lượng vũ trang nhân dân trong suốt 
nhưng năm chiến đấu chống lại cuộc chiến tranh phá hoại của đế 
quốc Mỹ. 


Ở miền Nam, phong trào đấu tranh vu trang kết hợp với đấu 
tranh chính trị phát triển mạnh và đều khắp từ sau chiến thắng 
Ấp Bắc đã làm thất bại ngay từ đầu những mục tiêu của địch trong 
kế hoạch Giôn-xơn - Mác Na-ma-ra. 

Bộ đội địa phương các tỉnh Nam Bộ, được du kích và nhân dân 
đấu tranh chính trị phối hợp, đánh lui nhiều cuộc hành quân càn 
quét của quân chính quy ngụy, diệt và bức rút hàng trăm đồn bốt 
bảo an, dân vệ. Đến cuối năm 1964, quân và dân Nam Bộ và cực 
Nam Trung Bộ đa phá tan, phá ra hơn 3.000 "ấp chiến lược" trong 
số 3.800 "ấp chiến lược" địch lập được. Vùng giải phóng và vùng 
quần chúng làm chú mở rộng đến sát các thị xa, thị trấn. Huyện 
Bác Ái (tỉnh Ninh Thuận), huyện Đức Huệ (tỉnh Long An) hoàn 
toàn giải phóng. Nhiều huyện ở đồng bằng, địch chỉ còn giữ được 
thị trấn, một số xã vùng ven và các đầu mối giao thông. 

Dựa trên thế trận chiến tranh nhân dân và sự phát triển của 
các lực lượng vú trang địa phương, các trung đoàn chủ lực Miễn 
bát đầu tổ chức những trận đánh tập trung tiểu đoàn, trung đoàn, 
vừa chống càn, diệt đồn bốt, hỗ trợ quần chúng phá "ấp chiến 
lược", vừa ren luyện bộ đội. 

Ngày 31 tháng 12 năm 1963, tiểu đoàn 4 (trung đoàn 2) chặn 
đánh quân địch càn quét ở ấp Đường Long (xã Thanh Tuyền, 
huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một). Tiểu đoàn 3 đóng quân ở gần 
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đó đã hiệp đồng theo tiếng súng, cùng tiểu đoàn 4 đánh thiệt hại 
nặng tiểu đoàn 32 biệt động quân ngụy, bắt sống ð7 tên, thu hơn 
100 khẩu súng. Phát huy thắng lợi, trung đoàn 2 tổ chức nhiều 
trận phục kích trên đường số 13, diệt và loại khỏi vòng chiến đấu 
hàng trăm tên địch, trong các trận Cần Đâm, Lai Khê, Cây Dền... 

Trung đoàn 1 hoạt động ở vùng Tây Ninh, Củ Chỉ. Tháng ð 
năm 1964, trung đoàn phục kích diệt một đại đội biệt kích ngụy 
ơ Bầu Cói. Hai tháng 9 và 10 năm 1964, trung đoàn đánh một 
số trận tập kích và phục kích thắng lợi ở suối Cao, Bầu Trâm... 
loại khỏi vòng chiến đấu hai tiểu đoàn thuộc trung đoàn 9 (sư 
đoàn ð ngụy). 

Ở Khu 5, thực hiện chủ trương phối hợp toàn miền do Trung 
ương Cục phát động, Bộ Tư lệnh quân khu mở đợt hoạt động cửa 
các lực lượng vu trang trong sáu tháng cuối năm 1964, nhầm tiêu 
diệt sinh lực địch, bồi dương lực lượng ta, xây dựng đơn vị cơ sở 
vững mạnh, hỗ trợ phong trào giành dân, phá "ấp chiến lược°. Bộ 
đội địa phương tỉnh, huyện và du kích bám trụ đồng bằng, chống 
địch càn quét, giữ vững và mở rộng vùng giải phóng. Bộ đội chủ 
lực quân khu tập trung lực lượng đánh một số trận tiêu diệt địch, 
hỗ trợ quần chúng phá "ấp chiến lược". 


Mơ đâu đợt hoạt động, ngày 1 tháng 7 năm 1964, tiểu đoàn 93 
(trung đoàn 2) phục kích diệt 41 xe quân sự địch trên đường số 19 
(tỉnh Gia Lai). Tiểu đoàn 407 đặc công được tiểu đoàn 200 trợ 
chiến phối hợp, tiến công trung tâm huấn luyện biệt kích ngụy ở 
Plây Cơ Rông (ngày 4 tháng 7). Nhiều trận đánh độc lập của bộ đội 
địa phương tỉnh, huyện có sự phối hợp của bộ đội chủ lực đạt hiệu 
suất chiến đấu cao như các trận tập kích trung tâm huấn luyện 
biệt kích Nam Đông (Thừa Thiên), diệt một đại đội bảo an ở Tràng 
An (Quảng Ngãi), diệt cứ điểm Phú Hưu (Bình Định), diệt cứ điểm 
Chóp Chài (Quảng Nam). 

Ngày 9 tháng 8 năm 1964, tiểu đoàn 90 (trung đoàn 1) được Bộ 
Tư lệnh quân khu tăng cường bảy khẩu ĐKZ tiến công “ấp chiến 
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lược” Kỳ Sanh (Quang Nam), diệt lính bao an, dân vệ trong ấp. 
Sau đó tiểu đoàn trụ lại, lập trận địa đánh quân địch tiếp viện, loại 
khỏi vòng chiến đấu một tiểu đoàn, phá hủy tám xe M113, phá dứt 
điểm “ấp chiến lược”. Đây là trận đầu tiên, bộ đội chủ lực Khu 5 
đánh bại chiến thuật “thiết xa vận” cua địch. Biểu hiện ngại xe 
MI113 xuất hiện trong một số cán bộ, chiến sĩ được giải quyết. 
Chiến thắng Ky Sanh sáng tạo một phương thức phá “ấp chiến 
lược” có hiệu quả cua các lực lượng vu trang Khu 5, mơ ra khả 
năng bám trụ đánh bại quân chủ lực ngụy càn quét ở vùng đồng 
bằng trống trai của các đơn vị chu lực. 

Tháng 12 năm 1964, trung đoàn 2 bộ binh, tiểu đoàn 409 đặc 
công đồng loạt tiến đánh ba cứ điểm và 11 đồn bốt địch ở thung 
lũng An Lao (tinh Bình Định), hỗ trợ quần chúng nổi dậy phá tan 
38 “ấp chiến lược”, diệt và bắt gần 700 tên địch, thu trên 300 khẩu 
súng. Huyện An Lão hoàn toàn giải phóng. Đây là lần đầu tiên trên 
chiến trường Khu 5, lực lượng vũ trang ba thứ quân phối hợp với 
lực lượng chính trị quần chúng hoạt động trên địa bàn một huyện, 
có tính chất như một chiến dịch tổng hợp. 

Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương Khu 5 trương thành nhanh, 
vưng chắc. Du kích tự vệ phát triển gấp hai lần năm 1963Ẻ. 

Được các lực lượng vu trang hỗ trợ, mùa thu năm 1964, nhân 
dân Khu 5 đồng khởi phá tan 1.485 “ấp chiến lược” ơ đồng bằng, 
292 “ấp chiến lược” ở miền núi”, giải phóng 123 xã. Nhiều vùng 
quần chúng làm chủ gồm 15 đến 20 xã giáp liền nhau, với trên 
dưới 100.000 dân, chạy dọc bờ biển, sát đường số 1 nối liền với căn 
cứ miền núi, tạo thế cho bộ đội chư lực về đứng chân và tác chiến 


1. Cuối năm 1964, bộ đội chủ lực Khu 5 có 3 trung đoàn và 1 tiểu 
đoàn bộ binh (trung đoàn 3 được thành lập lại), 2 tiểu đoàn đặc công và 
một số đơn vị binh chung. Bộ đội chu lực có 13.793 cán bộ, chiến sĩ 
(không kế số quân cơ quan là 993 và bộ đội trên đường vận tai là 2.593). 
Bộ đội địa phương tình có 17.275 cán bộ, chiến sĩ, tổ chức tới tiểu đoàn. 

2. Nam 1964, Khu 5 có 40.469 du kích, 13.102 tự vệ. 

3. Bằng một nưa số “ấp chiến lược” địch lập được ơ Trung Bộ. 
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tiêu diệt địch ơ đồng bằng. Phong trào đấu tranh vu trang kết hợp 
với đấu tranh chính trị phát triển lên một bước mới, đồng đều với 
phong trào ơ Nam Bộ. 

Tại Sài Gòn và các thành phố, thị xã, hoạt động cua bộ đội 
đặc công, biệt động có tiếng vang lớn ơ trong nước và trên thế 
giới. Với số lượng ít, cách đánh điêu luyện, các chiến sĩ đặc công, 
biệt động đã tiến công nhiều mục tiêu nằm sâu trong hậu phương 
địch như các trận đánh khách sạn Ca-ra-ven, Brin, rạp Kinh Đô, 
sân dạ cầu (bộ tổng tham mưu ngụy). Đây là nhứng nơi tập trung 
nhiều sĩ quan và nhân viên ky thuật My. Nhiều sân bay, cơ sơ 
hậu cần của My - ngụy củng bị tiến công, gây cho địch những 
tổn thất lớn về phương tiện chiến tranh, làm đao lộn, làm chậm 
lại các kế hoạch hành quân càn quét của chúng. Nồi bật là trận 
đánh chìm tàu chơ máy bay Ca-đơ ơ cang Sài Gòn, các trận tập 
kích sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Plây Cu, Sóc Trăng, đánh 
kho xăng Nhà Be... 

Ngày 2 tháng 5 năm 1964, chiến sĩ biệt động Nguyễn Văn Trỗi 
đặt min ở cầu Công Lý (Sài Gòn) với ý định giết Mắc Na-ma-ra, Bộ 
trưởng quốc phòng Mỹ. Nhưng việc bị lộ, anh bị bắt và bị địch giết 
hại. Tấm gương dũng cảm cua Ảnh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, 
lẽ sống vì lý tương cách mạng cao đẹp của anh đa được thanh niên 
ca nước học tập. 

Cùng với đặc công, bộ đội pháo binh đa phát huy cách đánh độc 
lập, luồn sâu, đánh hiểm, đạt hiệu suất chiến đấu cao. Đêm 31 
tháng 10 năm 1964, đoàn 80 pháo bỉnh thuộc Bộ Tư lệnh Miễn 
được tiểu đoàn 5 (trung đoàn 2) bảo vệ và dú kích hai xã Thường 
Lang, Tân Tịch (huyện Vĩnh Cứu, tỉnh Biên Hòa) dân đường đã bí 
mật đưa một số khẩu cối và ĐKZ vượt sông Đồng Nai, tập kích hỏa 
lực vào sân bay Biên Hòa, phá hủy 59 máy bay các loại, diệt hàng 
trăm giặc lái và nhân viên ky thuật My. 

Trong khi My - ngụy đưa cuộc “chiến tranh đặc biệt” đến 
định cao, thiết lập nhiều căn cứ, sân bay, quân cảng, đường giao 
thông chiến lược, cơ sở hậu cần, chuẩn bị đưa đội quân lớa của 
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Mỹ vào tham chiến trên chiến trường, các trận đánh của bộ đội 
đặc công, biệt động, pháo binh là những đòn phú đầu, mở ra một 
phương thức tác chiến mới, có hiệu lực cao. Đánh hậu cứ địch, 
diệt sinh lực quý và phương tiện chiến tranh của chúng bằng lực 
lượng tỉnh nhuệ của lực lượng vu trang ba thứ quân trở thành 
một cách đánh lợi hại của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước. 

Tháng 9 năm 1964, Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp, nhận 
định tình hình, để ra chủ trương mới. 

Bộ Chính trị phân tích, đế quốc My đang đứng trước nhưng 
mâu thuẫn lớn trong việc tìm một giải pháp để gỡ thế thất bại ở 
Việt Nam; đưa quân viễn chỉnh My vào miền Nam, mở rộng 
chiến tranh phá hoại bằng không quân đối với miền Bắc là chiều 
hướng mà Giôn-xơn và tập đoàn cầm quyển nước My đang tính 
toán và ra sức chuẩn bị. Đây là một khả năng mà quân và dân ta 
phai hết sức đề phòng vị bản chất của đế quốc Mỹ là xâm lược và 
hiếu chiến, vi vấn đề Việt Nam có vị trí quan trọng trong chiến 
lược toàn cầu của My và vi chúng có tiểm lực kinh tế, quân sự 
lớn. Nhưng tình hình thế giới và trong nước My không cho phép 
bọn hiếu chiến trong giới câm quyền có thể ngay một lúc huy 
động sức mạnh quân sự tối đa vào cuộc chiến tranh này. Vấn đề 
lớn nhất, cúng là nguyên nhân chính dẫn đến sự phá sản mọi kế 
hoạch chiến tranh của My là ở chiến trường, My - ngụy ngày 
càng lún sâu vào thế bị động và thất bại. Ngụy quyên Sài Gòn, 
chỗ dựa chu yếu của My bị suy yếu nghiêm trọng. Qua trận Ấp 
Bắc và một số trận khác, My đa thấy rằng quân chu lực ngụy có 
sự yếm trợ của My khó thắng được lực lượng vũ trang cách mạng 
ơ miền Nam. My - ngụy còn đứng được do chúng còn nắm được 
quân ngụy và ta chưa đú mạnh về quân sự. Bộ đội chủ lực ở 
miền Nam còn yếu và chưa được chuẩn bị tốt để tác chiến tập 
trung tiêu diệt quân chu lực ngụy. 


Trên chiến trường miền Nam, quân và dân ta đang đứng trước 
thơi cơ và thuận lợi mới. 
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Bộ Chính trị quyết định động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân tập trung mọi khả năng, thực hiện sự chuyển hướng mạnh 
me trong việc phát triển bộ đội chủ lực trên chiến trường, đẩy 
mạnh tác chiến tập trung quy mô chiến dịch, giành thắng lợi quyết 
định trong một vài năm tới. 

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị Trung 
ương Đảng, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, được Bộ Chính trị cử 
vào chiến trường. Cùng đi với đồng chí Nguyễn Chí Thanh có 
nhiều cán bộ cao cấp có kinh nghiệm xây dựng chủ lực, lãnh đạo, 
chỉ huy tác chiến tập trung. 

Tháng 10 năm 1964, Quân ủy Trung ương chỉ thị cho các lực 
lượng vũ trang miền Nam mở đợt hoạt động đông - xuân 1964 — 
1965, tiêu diệt một bộ phận quan trọng quân chủ lực ngụy, mở 
rộng vùng giai phóng. Các chiến trường chính trong đợt hoạt động 
này là miền Đông Nam Bộ, miền Trung Trung Bộ và Tây Nguyên. 
Bộ đội chủ lực Miễn sẽ nổ súng trước, khu vực mở chiến dịch là 
Bà Rịa - Long Khánh và Bình Long - Phước Long. Bộ đội chủ lực 
Khu 5ð và Tây Nguyên mở chiến dịch tiến công địch ở nam Quảng 
Ngãi, bắc Bình Định và phía tây đường số 14 thuộc hai tỉnh Công 
Tum, Gia Lai. Trên các địa bàn khác, các lực lượng vũ trang đẩy 
mạnh hoạt động phối hợp, căng kéo địch, tạo điều kiện cho bộ đội 
chư lực tập trung lực lượng vào hướng chính. 

Trung đoàn 320 bộ binh tiểu đoàn 545 Việt Bắc và một số tiểu 
đoàn bộ binh và binh chúng nhận lệnh hành quân gấp vào chiến 
trường. Đầu năm 1965, các trung đoàn 95B, 101B (sư đoàn 328) và 
trung đoàn 88 (sư đoàn 308) vào đến Tây NguyênỆ, làm nhiệm vụ 
là các trung đoàn độc lập trực thuộc mặt trận. 

Ở Nam Bộ, nhận được nghị quyết của Bộ Chính trị và chỉ thị 
của Quân ủy Trung ương, Quân ủy và Bộ chỉ huy Miền khẩn 


1. Trung đoàn 320 bộ binh được thành lập trên cơ sở 3 tiểu đoàn bộ 
bỉnh của các sư đoàn 308, 312, 320. 


2. Vào đến chiến trường, ba trung đoàn đổi phiên hiệu là 10, 11 và 12. 
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trương tiến hành các công tác chuẩn bị mở chiến dịch tiến công 
địch. 

Trung đoàn 1, trung đoàn 2 bộ binh và các tiểu đoàn trợ chiến 
lần lượt tập trung về chiến khu Ð. Các đơn vị đều được bổ sung 
quân số, trang bị, huấn luyện ky thuật, chiến thuật, xây dựng 
quyết tâm đánh giặc, lập công. Một số đoàn cán bộ đi nghiên cứu, 
chuẩn bị chiến trường ở hai tỉnh Bà Rịa, Long Khánh và các huyện 
phía nam tính Bình Thuận. Đây là địa bàn nằm xa các căn cứ của 
Miền, gần Sài Gòn và các đường giao thông chiến lược, địch kiểm 
soát chặt che nên việc chuẩn bị vật chất có nhiều khó khăn. Lực 
lượng tham gia chiến dịch dự kiến lên đến gần một vạn, thời gian 
chiến đấu dài nên nhu cầu lương thực, đạn dược khá lớn. 

Các đoàn hậu cần Miền đã tập trung lực lượng, phương tiện, 
khẩn trương vận chuyển súng, đạn, lương thực tử các căn cứ của 
Miền xuống khu vực tập kết chiến dịch. Nhiều cán bộ hậu cần 
tỏa về các địa phương củng với hội đồng cung cấp tính, huyện thu 
mua lương thực, thực phẩm trong nhân dân. Có cán bộ đi sâu vào 
vùng địch chiếm đóng, vượt qua các đồn bốt và sự kiểm soát gắt 
gao của địch mua gạo, thuốc tây... chuyến về các địa điểm quy 
định bằng nhiều loại phương tiện: xe lam, xe hơi, xe bò, xuồng 
máy và gủi bộ. Cán bộ binh vận móc nối với một số sĩ quan ngụy 
dùng xe nhà binh của chúng chớ gạo tử Bà Rịa và Sài Gòn ra 
vùng giải phóng. Mạng quân y dã chiến được tổ chức, dựa vào các 
bệnh xá cua tỉnh, huyện. Đoàn K10 và đoàn 1.500 xây dựng các 
bến tiếp nhận vú khí tử miền Bắc đưa vào bằng đường biển ở 
Phước Chí, Lộc An. Có thể nói từ sau cuộc tiến công chiến lược 
Đông Xuân 19ð3 -_ 19544, chưa lúc nảo chiến trường miền Đông 
Nam Bộ nhộn nhịp không khí chuẩn bị chiến dịch như lúc này. 
Trong khoang hai tháng, các lực lượng hậu cần Miền được sự 
giúp đỡ nhiệt tình, đông đáo của nhân dân đã đưa đến khu vực 
chiến dịch hàng trăm tấn vu khi, lương thực. 


Đầu tháng 11 năm 1964, trung đoàn 1, trung đoàn 2 bộ binh, 
đoàn 80 pháo binh (gồm 4 tiểu đoàn) và một số phân đội bảo đảm 
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xuất phát tử chiến khu Ð, vượt sông Đồng Nai, chia thành nhiều 
hướng tiến về chiến trường Bà Rịa. Ngay 20 tháng 11, các đơn vị 
đến vị trí tập kết bí mật, an toàn. Tham gia chiến dịch còn có ba 
tiểu đoàn chủ lực của Quân khu 7, Quân khu 6Ì, đại đội 445 bộ đội 
địa phương tỉnh Bà Rịa, trung đội bộ đội địa phương huyện Hoài 
Đức (tỉnh Bình Thuận). 

Bộ chỉ huy Miền quyết định thành lập Ban chỉ huy chiến dịch 
do đồng chí Trần Đình Xu làm Chỉ huy trướng, đồng chí Lê Văn 
Tưởng làm Chính ủy, đồng chí Nguyễn Hòa, Phó chi huy trưởng 
kiêm Tham mưu trưởng chiến dịch. 

Mục đích chiến dịch là tiêu diệt một bộ phận quân chủ lực 
ngụy và bọn bảo an dân vệ tại chỗ, đẩy mạnh chiến tranh du kích, 
hỗ trợ nhân dân phá “ấp chiến lược”, mơ rộng vùng giải phóng, nối 
liền các căn cứ miền Đông với vùng ven biển Khu 6, bảo vệ các 
bến tiếp nhận hàng bằng đường biển và rèn luyện, nâng cao trinh 
độ đánh vận động của bộ đội chủ lực. 

Ngày 2 tháng 12 năm 1964, đại đội 445 bộ đội địa phương tỉnh 
Bà Rịa tiến công “ấp chiến lược” Bình Giá (huyện Đất Đỏ). Pháo 
binh Miền tập kích chỉ khu quân sự Đức Thạnh, mở màn chiến 
dịch. Đây là những vị trí rất “nhạy” đối với địch, vì ở vị trí cơ 
động; trong “ấp chiến lược” Bình Gia có nhiều gia đỉnh, vợ con 
lính thủy đánh bộ ngụy. Bị đánh, địch se phải ứng cứu, ta có điều 
kiện đánh vận động, diệt địch ngoải công sự. 

Nhưng do lực lượng tiến công cưa ta ít, địch phản kích quyết 
liệt, trận đánh không thành công. Tuy vậy, trước áp lực ngày cảng 
tăng của ta ơ Bình Gia, ngày 9 tháng 12, địch phải huy động chỉ 
đoàn 3 (trung đoàn l1) thiết giáp theo đường số 2 lên giải töa. 
Trung đoàn 2 êm quân ở núi Nghệ cách xa đường tám ki-lô-mét đa 
vận động đến kịp, chia cắt đội hinh địch, diệt gọn chỉ đoàn này, 
phá huy 14 xe M113. Nhiều cán bộ, chiến sĩ chiến đấu rất dũng 


1. Tiểu đoàn 800, tiểu đoàn 500 (Quân khu 7), tiểu đoàn 186 (Quân 
khu 6).. 
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cảm. Đại đội trưởng Tạ Quang Tỷ nhảy lên một xe địch, dùng tiểu 
liên diệt bọn trên xe rồi dùng ngay khẩu đại liên của xe địch bắn 
chế áp các xe khác. Anh được đồng đội tặng danh hiệu “Đại đội 
trưởng chặn đầu”! Chiến sĩ Nguyễn Văn Xộn 20 tuổi, bị xe địch 
' nghiến nát cánh tay trái. Anh nén đau, dùng tay phải tung lựu đạn 
làm đứt xích xe địch. 

Bước 1 chiến dịch kết thúc. Lực lượng tham gia chiến dịch còn 
sung sức, tỉnh thần chiến đấu rất cao. Đêm 22 tháng 12, một 
chuyến tàu biển chở 44 tấn vũ khí từ miền Bắc vào bến Lộc An, 
kịp thời bổ sung trang bị cho các đơn vị trên khu vực chiến dịch. 
Qua hơn nưa tháng chiến đấu, Ban chỉ huy chiến dịch đa phát hiện 
và nắm được quy luật hoạt động, nhất là cách tổ chức hành quân 
giải toa bằng đường bộ và đường không của địch. Đó là những cơ 
sở để bộ đội ta tiếp tục tiến công, tạo thế, kéo địch đến khu vực 
lực chọn, đánh nhưng trận then chốt. 

Đêm 27 tháng 12, đại đội 445 được tăng cường một đại đội của 
trung đoàn 1 tiến công “ấp chiến lược” Bình Gia lần thứ hai. Sau 
khi chiếm được ấp, bộ đội ta trụ lại, đào công sự, chuẩn bị đánh 
địch phản kích. Các phân đội ĐKZ 75 và cối 81 tiếp tục pháo kích 
chỉ khu quân sự Đức Thạnh. 

Ngày 28 tháng 12, địch huy động 24 máy bay lên thẳng vũ 
trang yếm trợ, ð0 máy bay lên thẳng cơ động đổ tiểu đoàn 30 biệt 
động quân xuống tây-nam Đức Thạnh, đổ tiểu đoàn 33 biệt động 
quân xuống đông - bắc “ấp chiến lược” Bình Giá. Trung đoàn 1 đã 
kịp thời xuất kích diệt một bộ phận tiểu đoàn 30, buộc số còn lại 
phai chạy về Đức Thạnh. Phát huy thắng lợi và rút kinh nghiệm 
trận đánh không gọn, chiều hôm đó, trung đoàn 1 tạo thế bao vây 
hai bên sườn tiểu đoàn 33, dồn địch vào địa thế bất lợi, diệt gọn 
tiêu đoàn nay, bắn rơi sáu máy bay lên thẳng. 

Phán đoán địch se tiếp tục tăng viện, Ban chỉ huy chiến dịch 
lệnh cho trung đoàn 1 di chuyến đội hình, sẵn sàng đón đánh địch. 








1. Năm 1965, đồng chỉ Tạ Quang Tỷ được tuyên dương danh hiệu 
Anh hủng lực lượng vũ trang nhân dân. 


191 


Trong hai ngay 30 và 31 tháng 12, khi địch đổ tiểu đoàn 4 lính 
thuy đánh bộ xuống tham chiến, trung đoàn 1 sử dụng một đại đội 
tiếp cận, dụ địch vào sâu trong các lô cao su, tạo điều kiện cho tiểu 
đoàn 2 đánh chính diện và tiểu đoàn 3 vu hồi vào phía sau đội hình 
địch. Trận đánh diễn ra rất ác liệt. Các chiến sĩ trung đoàn 1 đã 
hạ thấp nòng trọng liên, ĐKZ, bắn thẳng trực tiếp vào đội hình 
địch, dùng tiểu liên, lựu đạn diệt tửng tốp quân địch. Các chiến sĩ 
Lê Văn Đáp, Hoàng Đình Nghĩa... “ở đâu có địch là lao tới diệt 
địch”. Tiểu đoàn lính thuy đánh bộ ngụy bị diệt. Ta bất sống tám 
tên, có một đại úy cố vấn Mỹ, thu toàn bộ vu khi. 

Sau chiến dịch, trung đoàn 1 được vinh dự mang tên “Trung 
đoàn Binh Gia”. 

Trên đường số lỗ (Sài Gòn đi Vụung Tàu), ngày l tháng ] 
năm 1965, trung đoàn 2 phục kích diệt một đoàn xe 10 chiếc và 
một đại đội địch. Hai ngày sau, trung đoàn đánh thiệt hại nặng 
tiểu đoàn 35 biệt động quân, diệt đoàn xe quân sự 16 chiếc (có 2 
xe tăng và 2 xe M113) trên đường số 2 khi chúng đang từ Bà Rịa 
lên Đức Thạnh. § 

Trên các hướng phối hợp, các tiểu đoàn chủ lực Quân khu 7, 
Quân khu 6 cùng với lực lượng vu trang địa phương diệt nhiều 
đồn bốt địch ơ huyện Long Thành, bao vây chỉ khu quân sự Hoài 
Đức, hỗ trợ nhân dân nổi dậy phá “ấp chiến lược”, mở rộng vùng 
giải phóng. 

Ngày 3 tháng 1 năm 1965, chiến dịch Binh Gia kết thúc 
thắng lợi!. 

Trong hơn một tháng chiến đấu, bộ đội ta đa đánh năm trận 
cấp trung đoàn, hai trận cấp tiểu đoàn, diệt gọn hai tiểu đoàn chủ 


1. Sau hai đợt chiến đấu (tử ngày 2 tháng 12 năm 1964 đến ngày 3 
tháng 1 năm 1965), bộ đội ta tiếp tục phát triển thắng lợi chiến dịch cho 
đến ngày 7 tháng 3 năm 1965. Hội nghị tổng kết chiến dịch đợt 1 (tử 
ngày 25 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8 năm 1985) dưới sự chư tọa cua Đại 
tướng Hoàng Van Thái, nhất trí cho rằng không nên coi bước phát triển 
nảy là đợt 3 chiến dịch. 
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lực ngụy (có 1 tiểu đoàn thuộc lực lượng dự bị chiến lược) và một 
chỉ đoàn xe bọc thép, đánh thiệt hại nặng ba tiểu đoàn khác]. 
Nhiều “ấp chiến lược” ven đường số 2, đường số lỗ thuộc các 
huyện Đất Đo, Long Thành, Nhơn Trạch bị phá tan. Huyện Hoài 
Đức được giải phóng. Vùng căn cứ Hát Dịch (tỉnh Bà Rịa và phía 
nam tính Bình Thuận) được củng cố và mở rộng, bảo đảm cho 
tuyến vận tải đường biển từ miền Bắc vào miền Đông Nam Bộ và 
cực Nam Trung Bộ. 

Đây là chiến dịch đầu tiên của bộ đội chủ lực Miền trên chiến 
trường Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ. 

Trong chiến dịch này, bộ đội ta đã chuẩn bị vật chất tốt, chọn 
hướng và mục tiêu tiến công đúng, sử dụng lực lượng và vận dụng 
cách đánh chiến dịch phù hợp, tiêu diệt được tiểu đoàn chủ lực, kể 
cả tiểu đoàn thuộc lực lượng tổng dự bị của địch. Chiến dịch tuy 
quy mô nhỏ nhưng có ý nghĩa chiến lược, mở ra một thời kỳ mới 
của cuộc chiến tranh cách mạng, thời kỳ kết hợp chiến tranh du 
kích với chiến tranh chính quy, kết hợp tiến công quân sự với nổi 
dậy của quần chúng. 

Đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng đã đánh giá: Trong quá trình chiến tranh giải phóng 
miền Nam đã diễn ra nhứng bước nhảy vọt. Với trận Ấp Bác, địch 
thấy khó thắng ta. Sau chiến dịch Binh Gia, địch thấy thua ta. 

Ở Khu 5, Bộ Tư lệnh quân khu mở đợt hoạt động mùa xuân 
năm 1965, chỉ đạo bộ đội chủ lực đánh tập trung tiểu đoàn, trung 
đoàn phối hợp với lực lượng vu trang địa phương, tiêu diệt một bộ 
phận quân chủ lực ngụy, hỗ trợ nhân dân Tây Nguyên và đồng 
bằng Trung Bộ nổi dậy phá “ấp chiến lược”, phát triển những 
thành quả đã đạt được trong đợt đồng khởi mùa thu năm 1964. 


1. Ta còn diệt 7 đại đội bảo an, làm tan ra hầu hết dân vệ trong khu 
vực chiến dịch. Tổng số địch bị diệt là 1.755 tên, số bị bắt là 293 tên, 45 
xe (phần lớn là M118) bị phá huy, 56 máy bay các loại bị bắn rơi và bán 
cháy. Ta thu hơn 1.000 khẩu súng các loại. 


13 LSQĐ2 195 


Hai trung đoàn 101 và 320 diệt và bức rút một loạt đồn bốt 
địch ở ven đường số 14 thuộc địa bàn hai tỉnh Plây Cu và Công 
Tum; phục kích đánh thiệt hại nặng tiểu đoàn 2 biệt động quân và 
tiểu đoàn 1 (trung đoàn 42) ngụy ở Đắc Long (30-3-1965). Tiểu 
đoàn 409 đặc công tập kích sân bay Plây Cu và trại lĩnh My 
Hô-lô-uây, diệt 100 tên, phá hủy 20 máy bay (7-2-1965). 

Trung đoàn 1 tiến công chỉ khu quân sự Việt An (Quảng 
Nam), diệt một đại đội và ban chỉ huy tiểu đoàn địch, thu hai 
khẩu pháo 155. 

Trung đoàn 2 và trung đoàn 10 phục kích ở Đèo Nhông - 
Dương Liễu (Bình Định), loại khỏi vòng chiến đấu hai tiểu đoàn bộ 
binh, một chỉ đoàn xe bọc thép. 

Với kết quả tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng một số tiểu đoàn 
quân chư lực ngụy, diệt và làm tan rã một bộ phận quan trọng lực 
lượng vú trang địch-ở cơ sơ, bộ đội chủ lực Khu 5 và Tây Nguyên 
đã củng các lực lượng vú trang địa phương hỗ trợ nhân dân nổi 
dậy phá gần hết “ấp chiến lược” của địch ở Trung Bộ, giải phóng 
2,ỗ triệu trong số ba triệu dân ở nông thôn đồng bằng. Nhiều nơi, 

ngụy quyền cơ sở bị diệt, chính quyền nhân dân được thành lập, 
“ấp chiến lược” của địch trở thành thôn, xã chiến đấu của ta. 

Cùng với các lực lượng chủ lực Miền, bộ đội chủ lực Khu ð và 
Tây Nguyên đã tiến lên tác chiến tập trung tiểu đoàn, trung đoàn, 
diệt đại đội chủ lực ngụy là phổ biến và bước đầu tiêu diệt tiểu 
đoàn địch. 


Đội quân ngụy, “xương sống của chiến tranh đặc biệt”, đứng 
trước nguy cơ bị tiêu diệt, Mắc Na-ma-ra, Bộ trưởng quốc phòng 
Mỹ sau khi đi kiểm tra tỉnh hình ở miền Nam về đã phải thú 
nhận “My đã thất bại về quân sự ở Việt Nam”. Tướng 
Oét-mo-len, tư lệnh bộ chỉ huy quân sự My ở Sài Gòn thì cho 
rằng: “nếu tình hình tiếp tục phát triển theo chiểu hướng này, 
chính phú Việt Nam cộng hòa (ngụy quyển) không thể tôn tại 
được trong vong sáu tháng”. 
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Để.cứu van thất bại, Giôn-xơn và tập đoàn cầm quyền My 
quyết định đưa một bộ phận lực lượng quân chiến đấu My vào 
miền Nam, dùng không quân đánh phá mạnh và liên tục đối với 
miền Bắc, đưa cuộc “chiến tranh đặc biệt” lên mức cao nhất; 
chuẩn bị để khi “tình hình nguy ngập” hơn se đưa quân Mỹ vào 
tham chiến với quy mô lớn, thực hiện chiến lược “chiến tranh cục 
bộ”. 

Ngày 7 tháng 2 năm 1965, không quân My mở cuộc tiến công 
mang tên “Mũi lao lứa”, ném bom thị trấn Hồ Xá (Vĩnh Linh), thị 
xa Đồng Hới (Quảng Bình). Từ ngày 2 tháng 3, chúng đánh liên 
tục với quy mô lớn vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ miền Bắc, gọi 
là “Sấm rên”. 

Ngày 8 tháng 3 năm 1965, theo vết chân xâm lược của thực 
dân Pháp hơn 100 năm trước, tiểu đoàn 3 lính thủy đánh bộ My đổ 
bộ lên Đả Nẵng. 

Trước hành động tăng cường và mở rộng chiến tranh xâm lược 
của đế quốc Mỹ, Hội nghị Quân ủy trung ương (tháng 2 năm 1965) 
và Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 3 
năm 1965) đa thông qua nhứng quyết định quan trọng nhằm mở 
rộng các lực lượng vu trang theo kế hoạch xây dựng thời chiến, 
chuyển toàn bộ nền kinh tế miền Bắc tử sản xuất thời bình sang 
sản xuất thời chiến, phát huy vai trò miền Bắc là hậu phương lớn 
của tiền tuyến lớn miền Nam. Trong tỉnh hinh mới, nhân dân và 
các lực lượng vũ trang trên miền Bắc sẽ vừa sản xuất vừa chiến 
đấu, đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế 
quốc Mỹ, giữ vứng mạch máu giao thông vận tải thông suốt vào 
chiến trường. Nhân dân và các lực lượng vú trang ở miền Nam 
nắm vứng quyền chủ động chiến trường, tiếp tục thể tiến công 
chiến lược, thu hút quân chủ lực ngụy lên vùng rừng núi và các 
địa bàn lựa chọn để tiêu diệt; phát động mạnh me phong trào nhân 
dân nổi dậy phá “ấp chiến lược”, mở rộng vùng giải phóng, đẩy 
mạnh hoạt động của bộ đội đặc công, biệt động và phong trào đấu 
tranh của nhân dân ở các thành thị. Mục tiêu của các đợt hoạt 


195 


động này là tiêu diệt một bộ phận quan trọng quân chú lực ngụy, 
làm cho quân ngụy không thể làm chỗ dựa cho ngụy quyền; đẩy 
ngụy quyền Sài Gòn vào thế khúng hoảng, suy yếu hơn nứa; làm 
cho My - ngụy lún sâu vào thế bị động, dù cho đế quốc Mỹ có ồ ạt 
đưa quân viễn chỉnh My vào chiến trường. 
Mùa xuân năm 1965, trong không khí sôi sục quyết tâm đánh 
Mỹ và thắng Mỹ của toàn dân tộc, sư đoàn 325B, các trung đoàn 
21, 22, 23,.33, 42, 66, 88 bộ binh, hàng chục tiểu đoàn đặc công, 
pháo binh và các binh chúng khác dồn dập hành quân vượt Trường 
Sơn vào chiến trường. Tổng cục Hậu cần tổ chức nhưng tiểu đoàn 
xe đi thẳng tử Hà Nội vào đến đường số 9; đồng thời chỉ đạo Đoàn 
559 đẩy mạnh vận tải bằng phương tiện cơ giới, đưa thêm nhiều và 
nhanh vu khí, gạo, các hàng cần thiết khác vào Khu 5, Tây Nguyên 
và Nam Bộ. Đoàn 12ð hải quân, trong tháng l1 năm 1965 đưa tám 
chuyến tàu, mỗi chuyến trên dưới 50 tấn vu khí vào các bến Cà 
Mau, Bến Tre, Bà Rịa, Phú Yên... 

Ở miền Nam, phát triển thắng lợi đợt hoạt động đông - xuân 
1964 - 1965, Quân ủy, Bộ chỉ huy Miền và Bộ Tư lệnh Quân khu 
ð, mơ tiếp đợt hoạt động trong mùa hè năm 1965 nhằm giữ vững 
quyền chủ động tiến công, đánh cho quân chủ lực ngụy nhưng thất 
bại lớn hơn nứa, đánh đòn phú đầu quân My xâm lược. 

Các trung đoàn chủ lực Quân khu 5 và Mặt trận Tây Nguyên 
diệt một loạt cứ điểm địch trên các đường chiến lược số 14, 19, 
7, 21, hỗ trợ nhân dân phá tan hàng chục “ấp chiến lược”, mở 
rộng vùng giải phóng ở Bắc và Nam Tây Nguyên. Ngày 28 tháng 
5, bộ đội địa phương tỉnh Quảng Nam tập kích vị trí trú quân 
của một đại đội lính thủy đánh bộ My ở Núi Thành tiêu diệt gần 
hết đại đội này. Chiến thắng Núi Thành cổ vũ mạnh me khí thế 
đánh Mỹ, góp phần xây dựng niềm tin thắng Mỹ của quân và dân 
cả nước. 

Trong khi đó, ở bắc Quảng Ngai, với ý định mở một chiến 
dịch tiến công của bộ đội chủ lực, tiêu diệt một bộ phận lực 
lượng của sư đoàn 2ð ngụy, ngay từ đầu năm 1965, Bộ Tư lệnh 
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quân khu đã xúc tiến các công tác chuẩn bị. Đồng chí Trần Kiên, 
Ủy viên Thường vụ khu ủy, chủ nhiệm hậu cần quân khu được 
cử xuống các huyện Sơn Tịnh, Bình Sơn, Trà Bồng cùng các cấp 
uy đảng thu mua lương thực, huy động dân công vận tải, lập kho 
dự trư. Đồng chí Huynh Hưu Anh, Tham mưu phó quân khu dẫn 
một đoàn cán bộ đi nghiên cứu chiến trường, xây dựng phương 
án tác chiến. 

Tháng 5ð năm 1965, trung đoàn 1 bộ đội chú lực quân khu do 
đồng chí Lê Hưu Trứ chỉ huy, từ Quảng Nam hành quân vào bắc 
Quảng Ngãi cùng các lực lượng vú trang địa phương mỡ chiến dịch 
tiến công địch ở Ba Gia. : : 

Mơ màn chiến dịch, đêm 25 tháng 5, trung đội bộ đội địa 
phương huyện Sơn Tịnh tiến công đồn dân vệ Phước Lộc, kéo tiểu 
đoàn 1 (trung đoàn 51) ngụy tử đồn Gò Cao (Ba Gia) đến giải töa, 
tạo thế cho trung đoàn 1 vây, diệt toàn bộ tiểu đoàn nàyÌ, 

Ngày 30 tháng 5, quân đoàn 1 ngụy vội điều tiểu đoàn 39 biệt 
động quân, tiểu đoàn 3 lính thủy đánh bộ và tiểu đoàn 2 (trung 
đoàn ð1) lập thành một chiến đoàn, hành quân giải tỏa Ba Gia. 

Trung đoàn 1, được tăng cường tiểu đoàn 4õ bộ binh độc lập 
của quân khu, tập trung lực lượng đánh trận then chốt chiến dịch, 
tiều diệt cơ bản chiến đoàn ngụy trên trục đường tử Sơn Tịnh đến 
Ba Gia, sau đó tập kích diệt bộ phận còn lại của chúng ở các vị trí 
Chóp Nón, Phước Lộc, điểm cao 47, Mã Tổ. 

Phối hợp với đòn tiến công quân sự, ngày 3 tháng 6, Tĩnh ủy 
Quảng Ngãi huy động 10 vạn người từ các huyện kéo vào thị xã 
hỏi tin tức, đòi chồng con, gây náo động lớn. Ngụy quân, ngụy 
quyền ở Quảng Ngãi hoang mang, dao động mạnh. Nhân cơ hội đó, 
lực lượng vu trang địa phương và lực lượng chính trị quần chúng 
phối hợp hoạt động, bức hàng, bức rút hàng chục đồn bốt, phá tan 


1. Trận này, trung đoàn 1 loại khỏi vòng chiến đấu 270 tên (có 2 tên 
My) thu gần 200 khẩu súng. Nhân dân khu vực chiến dịch mang dao, gậy 
củng bộ đội truy quét địch, bất sống 100 tên (trong số 277 tên bị bát). 
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CHIẾN DỊCH BA GIA (HE 1965) 
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tửng mảng “ấp chiến lược”, giải phóng phần lớn nông thôn đồng 
bằng và miễn núi tỉnh Quảng Ngãi. 

Từ ngày 10 đến ngày 25 tháng 6, trung đoàn 1 phối hợp với lực 
lượng vũ trang địa phương diệt bộ máy kim kẹp dân của địch, giải 
phóng năm xã với 15.000 dân. Tiếp đó, từ ngày 4 tháng 7 đến 20 
tháng 7, trung đoàn diệt đồn Ba Gia, giải phóng ba xã trên trục 
đường dài 11 ki-lô-mét từ Trà Bỏng đến Bà Lãnh. 

Trong ð1 ngày đêm chiến đấu anh dũng, trung đoàn 1 dưới sự 
chi huy trực tiếp của Bộ Tư lệnh quân khu, được các lực lượng vu 
trang địa phương và nhân dân phối hợp chiến đấu đã khéo điều 
khiển địch, vận dụng cách đánh phù hợp, diệt năm tiểu đoàn chủ 
lực ngụy), hỗ trợ nhân dân ở 29 xã thuộc sáu huyện” nổi dậy giành 
quyền làm chú, giai phóng gần 20 vạn dân. Đây là lần đầu tiên 
trên chiến trường miền Nam, bộ đội ta tiêu diệt chiến đoàn, đơn vị 
ứng chiến lớn nhất của quân chủ lực ngụy lúc đó, đánh bại biện 
pháp ứng chiến giải tóa nhanh bằng đơn vị cấp chiến đoàn của 
chúng. Sau chiến thắng này, trung đoàn 1 vinh dự được mang tên 
truyền thống: “Trung đoàn Ba Gia”. 

Ở miền Đông Nam Bộ, sau khi chiến dịch Bình Gia kết thúc, 
Bộ chỉ huy Miền điều động các trung đoàn chủ lực về chiến khu Ð, 
chỉ đạo từng đơn vị tổng kết kinh nghiệm chiến đấu, bổ sung quân 
số, vu khí, bồi dương sức khỏe, huấn luyện ky thuật, chiến thuật... 
Trung đoàn 3 bộ binh được thành lập, đứng trong đội hình khối 
chủ lực Miền. Các tiểu đoàn chủ lực Quân khu 7 được tập trung 
xây dựng thành trung đoàn chủ lực cơ động của quân khu (trung 
đoàn 4). 

Sau hơn hai tháng củng cố, huấn luyện, đầu tháng 5 năm 1965, 
phần lớn các đơn vị chủ lực Miễn và Quân khu 7 gồm bốn trung 


1. Số địch bị loại khỏi vòng chiến đấu trong chiến dịch là 2.054 tên 
(1.425 tên thuộc lực lượng chủ lực), ta thu 973 khẩu súng các loại, phá 
hủy 15 xe quân sự. 

2. Các huyện Sơn Tịnh, Binh Sơn, Trà Bồng, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, 
Đức Phổ. : 
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đoàn) và hai tiểu đoàn bộ binh, đoàn 80 pháo binh và các phân đội 
binh chúng lại lên đường đi chiến dịch. 

Theo kế hoạch chiến dịch của Bộ chỉ huy Miền đã được Bộ Tổng 
Tham mưu thông qua, địa bàn mở chiến dịch lần này là một khu vực 
rộng lớn gồm hai tỉnh Bình Long, Phước Long (hướng chính) và 
năm tỉnh: Lâm Đồng, Bình Thuận, Bà Rịa, Long Khánh, Biên Hòa 
(hướng phối hợp). Đây là vùng rửng núi thưa dân, kinh tế nghèo 
nàn. Do đó, ngay tử đầu năm 1965, Cục Hậu cân Miền đã tổ chức bộ 
máy hậu cần chiến dịch, nòng cốt là hai đoàn hậu cần 81, 83, kết 
hợp với các cơ sở hậu cân của Quân khu 6 và Hội đồng cung cấp 
tiên phương của Miền. Hàng nghìn dân công, thanh niên xung 
phong được huy động và hai lực lượng này đa tham gia 14 vạn ngay 
công phục vụ chiến dịch. 

Mục đích chiến dịch là tiêu diệt một bộ phận quan trọng quân 
chủ lực ngụy, đẩy mạnh chiến tranh du kích và hỗ trợ quần chúng 
phá “ấp chiến lược”, mỡ rộng vùng giải phóng, nối liền các căn cứ 
của Miền với Nam Tây Nguyên, tạo điều kiện mở rộng đường vận 
tải chiến lược tử miền Bắc vào chiến trường Nam Bộ và cực Nam 
Trung Bộ. 

Ban chỉ huy chiến dịch được thành lập. Thiếu tướng Lê Trọng 
Tấn, Phó tư lệnh Miễn làm Chỉ huy trưởng; Thiếu tướng Trân Độ, 
Phó chính úy Bộ chỉ huy Miền làm Chính úy và Đại tá Hoàng Cầm 
làm Tham mưu trương. 

Đêm 11 tháng 5 năm 1965, tiểu đoàn 1 (trung đoàn 2) được pháo 
binh trung đoàn chỉ viện, nổ súng mở màn chiến dịch bằng trận 
đánh địch trong công sự vưng chắc, trong 25 phút tiêu diệt hoàn 
toàn chỉ khu quân sự Phước Bình. Cùng trong đêm đó, tiểu đoàn 1 
(trung đoàn 1), tiểu đoàn 840 chủ lực Quân khu 6 và một trung đội 
đặc công phối hợp đánh chiếm nhiều mục tiêu trong thị xa Phước 
Long. Địch huy động máy bay lên thẳng lần lượt đổ bốn tiểu đoàn 


1. Các trung đoàn 1, 2, 3 trực thuộc Bộ chi huy Miền và trung đoàn 
4 chủ lực Quân khu 7. 
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xuống giải tỏa. Do phán đoán vị trí địch đổ quân không chính xác, 
các đơn vị đã bỏ lỡ thời cơ tiêu diệt địch. 

Ngày 9 tháng 6, mở đầu đợt hai chiến dịch, trung đoàn 2 được 
tăng cường một tiểu đoàn bộ binh (trung đoàn 3) có pháo binh và 
súng phun lửa chỉ viện đánh trận then chốt tiêu diệt chỉ khu quân 
sự Đồng Xoài. Sau đó trung đoàn tiếp tục khống chế khu vực này, 
buộc địch phải tổ chức lực lượng ứng cứu. Trung đoàn 1 và trung 
đoàn 3 xuất kích đúng thời cơ tiêu diệt ba tiểu đoàn quân chủ lực 
ngụy, trong đó cá tiểu đoàn 7 dù thuộc lực lượng dự bị chiến lược 
của quân ngụy. 

Do chiến thắng vẻ vang này, trung đoàn 2 được vinh dự mang 
tên “Trung đoàn Đồng Xoài”. 

Từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 7 (đợt ba chiến dịch), bộ đội ta 
trên toàn mặt trận tiếp tục tiến công địch giành thêm một số. 
tháng lợi. Nổi bật là trận tập kích tiêu diệt một tiểu đoàn bộ binh 
và một chỉ đoàn xe bọc thép ngụy ở Bầu Bàng của trung đoàn 2; 
trận tiêu diệt trung tâm huấn luyện biệt kích Bù Đốp của tiểu 
đoàn 840 chủ lực Quân khu 6 được tăng cường một bộ phận lực 
lượng trung đoàn 3. 

Trên hướng phối hợp, trung đoàn 4 chủ lực Quân khu 7 và bộ 
đội địa phương các tính, huyện đánh nhiều trận trên các đường 
giao thông số 1, 2, 13, 14, 15, 20, tạo thế chia cắt và ngăn chặn các 
cuộc hành quân giải toa bằng đường bộ cua địch, hỗ trợ nhân dân 
nổi dậy phá tan hàng chục “ấp chiến lược”, giải phóng 56.000 dân 
trong số 67.000 dân tính Phước Long, mở rộng vùng giải phóng 
miền Đông Nam Bộ, nối liền với nam Tây Nguyên. Tuyến vận tái 
chiến lược từ miền Bắc vào chiến trường Nam Bộ và Cực Nam 
Trung Bộ có điều kiện phát triển lên một quy mô mới. 

Thắng lợi của quân và dân miền Đông Nam Bộ trong chiến 
dịch Đồng Xoài vượt các yêu cầu do Quân ủy và Bộ chỉ huy Miền 
đề ra. Chi tính số địch bị loại khỏi vòng chiến đấu đã lên đến trên 
4.000 tên, trong đó có 73 cố vẫn Mỹ. Bốn tiểu đoàn chủ lực ngụy, 
trong đó có tiểu đoàn dù thuộc lực lượng dự bị chiến lược và hàng 
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chục đại đội bảo an bị diệt và bị đánh thiệt hại nặng. Nhiều 
phương tiện chiến tranh của địch bị ta thu và phá hủy). 

Bộ đội chủ lực Miễn trưởng thành rõ rệt về trình độ chiến đấu. 
Năm trong số 10 tiểu đoàn tham gia chiến dịch trên hướng chính 
đa đánh địch trong công sự vưng chắc và đều giành được thắng lợi. 
Trinh độ đánh biệp đồng của bộ binh với pháo binh, đặc công.... 
năng lực tổ chức chỉ huy chiến dịch và chiến đấu của cán bộ các 
cấp, trình độ kỹ thuật, chiến thuật của bộ đội đều tiến bộ. 

Các chiến dịch Bình Giá, Ba Gia, Đồng Xoài đánh dấu bước 
phát triển mới về trình độ tác chiến tập trung 'của bộ đội chủ lực 
trên chiến trường miền Nam. 

Quân ngụy là công cụ chủ yếu để tiến hành cuộc “chiến tranh 
đặc biệt”. Đế quốc My đã không tiếc công sức, tiền của để xây 
dựng, trang bị, huấn luyện đội quân này. Trong các cuộc hành 
quân càn quét, cố vấn Mỹ trực tiếp chỉ huy đến tiểu đoàn, yểm 
trợ mạnh bằng hóa lực không quân, pháo binh, cơ động lực lượng 
bằng cơ giới và máy bay lên thẳng. Nhưng quân đội ngụy đã 
không đứng vừng được trước sức tiến công toàn diện và ngày 
cảng mạnh của nhân dân và các lực lượng vu trang ta. Gặp bộ 
đội chủ lực ta trong các chiến dịch Bình Giá, Ba Gia, Đồng Xoài 
và nhiều trận khác, nhiều tiểu đoàn quân chính quy ngụy, kế cả 
tiểu đoàn thuộc lực lượng dự bị chiến lược đã bị tiêu diệt. Các 
chiến thuật “trực thăng vận”, “thiết xa vận” của địch bị đánh bại 
trên quy mô chiến dịch. 

Quân ngụy không còn làm được chức năng là công cụ chủ yếu 
để tiến hành chiến tranh xâm lược thực dân mới của đế quốc Mỹ. 
Chúng lại đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt và tan ra. Trước tình thế 
nguy khốn đó, đế quốc My buộc phải ồ ạt đưa quân viễn chỉnh vào 
chiến trường để cứu quân ngụy. 


1. Trong chiến dịch Đồng Xoài, bộ đội ta thu 1.652 khẩu súng, phá 


huy 28 xe bọc thép, ỗ xe tăng, 6 đầu máy và 12 toa xe lửa, bán rơi 34 máy 
bay. 
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Chiến lược “chiến tranh đặc biệt” phá sản. Trong thế bị động 
và thất bại, đế quốc My phải chuyển sang thực hiện chiến lược 
“chiến tranh cục bộ”. 

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cưa quân và dân ta 
bước sang một giai đoạn mới. 


*% 


Tiếp theo thời kỳ xây dựng theo kế hoạch quân sự ð năm lần 
thứ nhất (1955 - 1960), tử năm 1961 đến năm 1965, quân đội ta 
trải qua một thời kỳ xây dựng, chiến đấu và đa trưởng thành lên 
một bước mới. 

Đây là thời kỳ đất nước vừa có hòa bình vừa có chiến tranh. 
Trên miền Bắc, nhân dân ta đã tranh thủ nhứng năm tháng còn có 
hòa binh, tập trung lực lượng thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ 
nhất xây dựng cơ sở vật chất ky thuật của chủ nghĩa xa hội, tăng 
cường đáng kể tiểm lực kinh tế và quốc phòng. 

Đó là nguồn cổ vú to lớn, tạo nên sức mạnh tỉnh thần không gì 
lay chuyển nổi, sức mạnh vật chất ngày càng tăng của nhân dân và 
các lực lượng vú trang hai miền Nam - Bắc trong sự nghiệp chống 
Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Dựa vào hậu phương lớn miền Bắc, quân đội ta đa khẩn trương 
xây dựng theo kế hoạch quân sự ð năm lần thứ hai (1961 - 1965), 
nâng cao một bước quan trọng trinh độ chính quy, hiện đại. Trong 
ba năm đầu (1961-1963), khi miền Bắc còn có hòa binh, cần thiết 
phải tập trung lực lượng cho nhiệm vụ xây dựng kinh tế, quân đội ta 
đã giai quyết thành công vấn đề tổng quân số, tổ chức, biên chế, giữ 
một lực lượng thường trực có số quân phủ hợp, tích cực xây dựng 
lực lượng hậu bị, phát triển đội ngũ cán bộ, xây dựng cơ sở vật chất 
ky thuật, đáp ứng nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trước mắt, chuẩn bị 
mở rộng lực lượng khi có chiến tranh. Trong lực lượng thường trực, 
căn cứ vào nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ miễn Bắc và giải phóng miễn 
Nam, quân đội ta đã chủ trọng xây dựng các binh đoàn chủ lực cơ 
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động và các binh chúng ky thuật, trước hết là phòng không - không 
quân, pháo binh, đặc công... Tổng kết kinh nghiệm xây dựng và 
chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Pháp và cuộc chiến tranh 
đang diễn ra ở miền Nam và ở nước Lào, quân đội ta đã đẩy mạnh 
huấn luyện gắn liền với thực tiễn chiến đấu, nâng cao năng lực tổ 
chức chi huy của cán bộ, trình độ ky thuật, chiến thuật của bộ đội 
theo phương hướng tác chiến tập trung, hiệp đồng binh chúng. Để 
làm nhiệm vụ chiến đấu ở miền Nam, quân đội ta đa khẩn trương 
mơ đường vận tải trên bộ và trên biển, đưa ngày càng nhiều quân bổ 
sung, đơn vị thực binh, vu khí và các nhu cầu vật chất khác vào 
chiến trường. 

Từ giữa năm 1964, sau trận đầu chiến thắng oanh liệt không 
quân hiện đại Mỹ, quân đội ta chuyển toàn bộ lực lượng sang trạng 
thái thời chiến. 

Trong lịch sử xây dựng và chiến đấu của minh, đây là lân đầu 
tiên, quân đội ta được tập trung xây dựng trong một thời gian 
dài! và trong điều kiện hòa bình. Quân đội ta đã tích lũy được 
nhiều kinh nghiệm về xây dựng chính quy, hiện đại theo kế hoạch 
dài hạn, về giải quyết các mối quan hệ giữa xây dựng với sẵn 
sàng chiến đấu và chiến đấu, giữa xây dựng lực lượng thường 
trực và lực lượng hậu bị, giưa kinh tế với quốc phòng, giưa xây 
dựng, bảo vệ miền Bác với đẩy mạnh cuộc chiến tranh cách mạng 
ơ miền Nam. 

Mười năm xây dựng chính quy, hiện đại (1954 - 1964) là một 
giai đoạn rất quan trọng. Với phương hướng xây dựng đúng đắn, 
quyết tâm cao, tổ chức thực hiện tốt, quân đội ta đã nâng cao một 
bước rõ rệt sứé mạnh chiến đấu. Đồng thời đã tạo ra những cơ sở 
thuận lợi cho việc mở rộng lực lượng, hoàn thành những nhiệm vụ 
xây dựng và chiến đấu ngày càng lớn, khẩn trương và phức tạp 
trong nhưng bước tiếp theo. 


1. Nếu tính tử giữa năm 1954 là 10 năm. 
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Ở miền Nam, lực lượng vũ trang giải phóng ra đời, phát triển 
từ lực lượng chính trị của quần chúng và được sự chỉ viện tích cực 
của miền Bắc đa hình thành ba thứ quân ngày càng hoàn chính. 
Với kinh nghiệm xây dựng lực lượng trong thời kỳ kháng chiến 
chống Pháp và dựa vào lực lượng được tăng cường tử miền Bắc, 
trước hết là đội ngu cán bộ và nhân viên ky thuật, bộ phận quân 
đội ta trên chiến trường miền Nam đã vượt qua nhứng khó khăn, 
lúng túng về quy mô tổ chức và cách sử dụng lực lượng chủ lực, 
sáng tạo nhứng cách đánh có hiệu quả, đánh bại các chiến thuật 
lợi hại của My - ngụy. Tác chiến tập trung của bộ đội chủ lực 
trong các đợt hoạt động và các chiến dịch đã tiêu diệt một bộ phận 
quan trọng quân chủ lực ngụy, làm thay đổi nhanh chóng so sánh 
lực lượng giữa ta và địch theo hướng có lợi cho ta, góp phần cùng 
toàn dân đánh bại cuộc “chiến tranh đặc biệt” của chúng. 

Tiến hành cuộc chiến tranh cách mạng chống lại kẻ thủ xâm 
lược có tiểm lực kinh tế, quốc phòng mạnh như đế quốc Mỹ, Đảng 
ta, nhân dân ta và quân đội ta đã sáng tạo phương thức đấu tranh 
chính trị kết hợp với đấu tranh vú trang, đánh địch trên cả ba 
vùng chiến lược (miền núi, nông thôn đồng bằng, đô thị), tiến công 
địch bằng ca lực lượng chính trị, lực lượng vú trang và bỉnh vận. 
Ba thứ quân của lực lượng vú trang đều phải nắm vứng và chỉ 
giành được thắng lợi trong chiến đấu khi vận dụng tốt các phương 
thức đấu tranh đó. Đồng thời phải luôn luôn nắm vừng quy luật 
chiến tranh, kết hợp chiến tranh du kích với chiến tranh chính 
quy, phát huy vai trò nòng cốt của bộ đội chủ lực trong đấu tranh 
vu trang và chiến tranh cách mạng. Đó là bài học có giá trị thực 
tiễn to lớn đối với quân và dân ta trước khi bước vào cuộc chiến 
đấu quy mô lớn với quân viễn chỉnh Mỹ. 

Ngày 22 tháng 12 năm 1964, quân đội ta tròn 20 tuổi. Ngày ký 
niệm vẻ vang này được đánh dấu bằng chiến công oanh liệt, củng 
toàn dân đánh bại chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự buổi lễ trọng thể mừng ngày 
truyền thống quân đội. 
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Bác nói: “Quân đội ta trung với Đang, hiếu với dân, sẵn sàng 
chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã 
hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cung vượt qua, 
kẻ thù nào cũng đánh thắng”. 

“Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vị nó là một quân đội nhân 
dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục”, 

Lời dạy thiêng liêng của Bác là nguồn sức mạnh to lớn đối với 
quân đội ta trong một thời kỳ thư thách quyết liệt, giục giã quân 
đội ta bước vảo cuộc chiến đấu mới, cùng toàn dân viết nên một 
trong nhưng trang sử vẻ vang nhất của dân tộc và của quân đội. 


1. Hồ Chí Minh, Tuyển. tập, Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, 1980, t.2, 
tr. 345. 
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CHƯƠNG XI 


QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 
VỪA CHIẾN ĐẤU VỪA XÂY DỰNG, 
CUNG TOÁN DÂN ĐÁNH BẠI CHIẾN LƯỢC 
"CHIẾN TRANH CỤC BỘ" CỦA ĐẾ QUỐC MY 
1965 - 1968 


I 
NHANH CHÓNG MỞ RỘNG LỰC LƯỢNG, : 
TIẾP TỤC TIẾN CÔNG - NHƯNG TRẬN ĐẦU THẮNG MY 


Từ sau chiến thắng Ấp Bắc (1-1963), cuộc chiến tranh chống 
Mỹ, cứu nước của nhân dân ta phát triển nhanh chóng. Nhưng 
chiến dịch thắng lớn, liên tiếp của bộ đội chủ lực ở Bình Giá, Ba 
Gia, Đồng Xoài, cao trào nổi dậy giành và mở rộng quyển làm chủ 
của quần chúng ở nông thôn đồng bằng và miền núi, phong trào 
đấu tranh của nhân dân các đô thị dâng cao đã "làm cho ba chỗ 
dựa chủ yếu của đế quốc Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược ở 
miền Nam là quân đội đánh thuê và chính quyền tay sai, hệ thống 
"ấp chiến lược" và các đô thị bị sụp đổ hoặc lung lay mạnh"Ì, 

Trước nguy cơ thất bại hoàn toàn của chiến lược "chiến tranh 
đặc biệt", từ đầu năm 1965, đế quốc My đa từng bước đưa một bộ 
phận lực lượng chiến đấu của Mỹ và chư hầu vào miền Nam, đồng 
thời mơ rộng hoạt động không quân và hải quân ném bom bắn phá 
miền Bắc. 


1. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 
tháng 3 năm 1965. 
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Tháng 7 năm 1965. Giôn-xơn chấp nhận chiến lược "tim diệt" 
và kế hoạch ba giai đoạn! của tướng Oét-mo-len, dùng quân viễn 
chỉnh Mỹ thực hiện mục tiêu chủ yếu là "đánh gãy xương sống của 
Việt Cộng" lấy quân My làm chỗ dựa cho quân ngụy. Theo kế 
hoạch, My se đưa vào miễn Nam Việt Nam 44 tiểu đoàn gồm 
193.887 quân. Với quyết định này, cuộc chiến tranh xâm lược Việt 
Nam của Mỹ đã vượt qua ngưỡng cưa của chiến lược "chiến tranh 
đặc biệt" trở thành một cuộc "chiến tranh cục bộ". 

Cũng trong tháng 7 năm 1965, bộ chỉ huy bảo đảm lục quân 
Mỹ được đổi thành bộ tư lệnh lục quân Mỹ. Tướng Oét-mo-len 
nguyên tư lệnh sư đoàn dù 101, giám đốc học viện lục quân My 
được cử làm tư lệnh bộ chỉ huy quân My ở Việt Nam. Các bộ chỉ 
huy hậu cần số 1, bộ tư lệnh lính thủy đánh bộ số 3, bộ chỉ huy lực 
lượng dã chiến (cấp quân đoàn) lần lượt thành lập. Số quân viễn 
chinh My ở miền Nam từ 23.000 (tháng 1 năm 1965) lên 60.000 
(tháng 6 năm 1965) và tăng vọt lên 184.000 (tháng 12 năm 1965). 
Nhiều sư đoàn, lữ đoàn được coi là tỉnh nhuệ bậc nhất của quân 
đội My và một khối lượng rất lớn phương tiện chiến tranh đã được 
huy động vào cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam”. Sư đoàn ky 


1. - Giai đoạn 1: ngăn chặn chiều hướng thua của quân ngụy. 

- Giai đoạn 2: mở rộng cuộc tiến công trong 6 tháng đầu năm 1966 ở 
các vùng đặc biệt ưu tiên để tiêu die: các lực lượng đối phương và tổ chức 
lại các hoạt động xây dựng nông thôn. 

- Giai đoạn 3: nếu đối phương ngoan cố, cần một đến một năm rươi 
tiếp sau giai đoạn 2 để đánh bại và tiêu điệt các lực lượng còn lại của đối 
phương ở các khu căn cứ. 

2. Sư đoàn 3 và lư đoàn 9 lính thủy đánh bộ, sư đoàn 1 ky binh bay, sư 
đoàn 1 bộ binh (anh cả đỏ), lư đoàn 3 (sư đoàn 25) bộ binh cơ giới, lư đoàn 
1 (sư đoản 101) và lử đoàn 173 không vận. Trung đoàn 30 và 25 tiểu đoàn 

xây dựng cơ động cua hải quân. Trước khi sang Việt Nam, các đơn vị quân 
My đều được cải tiến biên chế, trang bị và huấn luyện phủ hợp với đặc 
điểm chiến trường và phương thức tác chiến của quân đội Mỹ. Sư đoàn bộ 
binh biên chế 3 lư đoàn nhưng trang bị khá nhẹ so với biên chế cơ bản. Các 
(Xem tiếp trang 209) 
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binh bay số 1 trang bị 465 máy bay lên thẳng mới thành lập năm 
1961 cũng được điều sang Việt Nam (tháng 9 năm 1965). 

Theo gót quân Mỹ là 20.000 quân chư hầu gồm sư đoàn thử đô 
(mãnh hổ) và lứ đoàn 2 lính thửy đánh bộ Nam Triều Tiên, tiểu 
đoàn bộ binh hoàng gia số 1 Ô-xtrây-lia, một đại đội pháo binh 
Niu-di-lân. 

Toàn bộ lực lượng thuộc bộ tư lệnh quân đội My ở Thái Bình 
Dương, các căn cứ quân sự của My ở Gu-am, Phi-líp-pin, Nhật 
Bản, Thái Lan và hạm đội 7 được huy động vào việc yếm trợ tác 
chiến và bảo đảm hậu cần cho đạo quân xâm lược này. 

Đối với miền Bắc, đế quốc My mở rộng cuộc chiến tranh phá 
hoại bằng không quân và hải quân nhằm ngăn chặn sự chỉ viện của 
miền Bắc cho miền Nam, phá hoại tiểm lực kinh tế và quốc phòng 
của miền Bắc, uy hiếp tỉnh thần kháng chiến của quân và dân ta. 
"Tử một chương trình chủ yếu có tính chất chính trị và tâm lý", 
chuyển sang "một chương trình ném bom liên tục có ý nghĩa quân 
sự lớn hơn"! cuộc chiến tranh phá hoại này trở thành một bộ phận 
khăng khít của cuộc "chiến tranh cục bộ" của đế quốc Mỹ. 


(Hếp theo trang 208) 

phương tiện và hóa khí nặng như pháo cơ lớn, tên lửa (hô-nét-giôn), xe 
tăng hạng trung được thay bằng pháo tự hành, xe tăng nhẹ, xe bọc thép lội 
nước và được tăng cường phương tiện vận tải đường không. Quân số và 
trang bị một số tiểu đoàn Mỹ mạnh gấp 2 đến 3 lân tiểu đoàn ngụy (tiểu 
đoàn bộ binh Mỹ có 860 quân, tiểu đoàn lính thủy đánh bộ 1.200 quân). 
Trang bị tiểu đoàn bộ binh Mỹ có tiểu liên cực nhanh, súng phóng lựu 40, 
ĐKZ và cối 106, tên lửa chống tăng có điều khiển (en-tác). 

Trong nửa cuối năm 1965, My đưa vào miền Nam Việt Nam 378 khẩu 
pháo, ð82 xe tăng và xe bọc thép, 3ð0 máy bay phan lực chiến đấu, 1.000 
máy bay lên thẳng, 47 tàu chiến. 

1. Theo: Giô-đép A. Am-tơ, Lời phán quyết uê Việt Nam, Nhà xuất bản 
Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1985, "Cuộc chiến tranh trên không trong 
năm 196 bát đầu tử vĩ tuyến 17 và 19 mở rộng đến vi tuyến 20. Cường độ 
các cuộc tiến công không ngửng tăng lên, tử 1.500 phi vụ (tháng 4) lên 
4.000 phi vụ tháng 10". _ 
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Ở nước Lào, My tăng cường cuộc "chiến tranh đặc biệt", thúc 
quân đội phái hưu tiến công quân đội Pa-thét Lào, dùng không 
quân ném bom vùng giai phóng Lào, phá hoại Chính phu liên hiệp 
ba phái. Ơ Cam-pu-chia, My cho máy bay bắn phá các làng bản dọc 
biên giới Việt Nam, Cam-pu-chia, gây sức ép buộc chính phú vương 
quốc Cam-pu-chia từ bỏ đường lối hòa bình trung lập. 

Quân Mỹ xâm lược đã giày xéo lên phân đất phía Nam của Tổ 
quốc ta. Máy bay My ném bom phá huy nhà máy, trường học, bệnh 
viện, giết hại dân thường ở hai miền Nam - Bắc Việt Nam và ở 
nước Lào. Chúng ném cả bom hơi độc, bom na-pan cải tiến, dùng 
máy bay chiến lược B.52 ném bom rải thảm gây nên những tội ác 
man rợ đối với nhân dân hai nước Việt Nam và Lào. 

Dư luận thế giới vô cùng phẫn nộ trước hành động chiến tranh 
xâm lược tàn bạo của đế quốc My. Các nước xa hội chủ nghĩa, 
nhân loại tiến bộ khắp năm châu đứng về phía Việt Nam, ủng hộ 
Việt Nam đánh My, nhưng cúng lo lắng cho dân tộc ta khó đương 
đầu nổi sức mạnh quân sự đồ sộ của chúng. 

Vận mệnh của Tổ quốc, của chế độ xa hội chủ nghĩa đứng 
trước những thứ thách rất nghiêm trọng. Đánh Mỹ và thắng My 
trở thành nghĩa vụ cứu nước khẩn cấp, thiêng liêng nhất đối với 
mỗi người Việt Nam, là sứ mệnh lịch sử trọng đại của nhân dân và 
quân đội ta đối với phong trào bảo vệ hòa bình, phong trào giải 
phóng dân tộc và sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Cuộc chiến đấu chống Mỹ, cứu nước của quân và dân ta bước 
sang một giai đoạn mới vô củng gay go quyết liệt. Quân đội nhân 
dân Việt Nam đứng trước một đối tượng tác chiến mới là quân 
viễn chỉnh My, một đội quân xâm lược có trang bị hiện đại, hóa lực 
mạnh, sức cơ động cao. Nhưng My đổ quân vào miền Nam trong 
thế bị động, sau thất bại của cuộc "chiến tranh đặc biệt". Ở miền 
Nam, quân và dân ta đang ở thế chủ động tiến công địch. Lực 
lượng vũ trang ba thứ quân hình thành hoàn chỉnh, triển khai rộng 
khắp và bố trí hợp lý trên các chiến trường. Bộ đội chủ lực được 
xây dựng thành các trung đoàn, chiếm lĩnh các địa bàn quan trọng. 
Chiến tranh nhân dân địa phương và phong trào đấu tranh chính 
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trị của quần chúng ở đô thị phát triển cao. Trên miền Bác, nhân 
dân ta đa hoàn thành kế hoạch ð năm lần thứ nhất (1961-1965) 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, tăng cường đáng kể tiềm lực kinh tế và 
quốc phòng. Quân đội ta trải qua 10 năm (1954 _— 1964) đa tiến 
nhưng bước quan trọng trên con đường xây dựng chính quy, hiện 
đại. Đường vận tải chiến lược trên bộ và trên biển tử miền Bắc 
vào chiến trường được mở rộng, phát huy ngày càng lớn vai trò 
của hậu phương lớn đối với cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam. 

Tháng 3 năm 1965, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp hội 
nghị lần thứ 11 quyết định: "động viên quân và dân ca nước phát 
triển thế chủ động tiến công địch. Nhanh chóng mở rộng bộ đội 
thường trực, tăng cường sức mạnh quốc phòng, tranh thu sự giúp 
đỡ tới mức cao nhất về mặt quân sự của các nước anh em", 

Ngày 20 tháng 7 năm 1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi 
đồng bào và chiến sĩ cả nước: "Dù phải chiến đấu ð năm, 10 năm, 
20 năm hoặc lâu hơn aưa, chúng ta cúng kiên quyết chiến đấu đến 
thắng lợi hoàn toàn"Ẻ. 

Ở miền Nam, ngay từ những tháng đâu năm 1965, Trung ương 
Cục đã nhận định tỉnh hình, thực hiện quyết tâm chiến lược: trên 
cơ sở đánh bại "chiến tranh đặc biệt" của My và tay sai, tiếp tục 
giử vững và phát triển thế chủ động tiến công, chuẩn bị về mọi 
mặt, sẵn sàng đập tan kế hoạch phản công quy mô lớn trong mùa 
khô 1965 - 1966 của Mỹ. Trung ương Cục quyết định mở cuộc 
động viên chính trị sâu rộng trong toàn quân và toàn dân, phát 
huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, xây dựng quyết tâm 
đánh Mỹ và thắng Mỹ, tin tưởng vưng chắc vào thắng lợi cuối 
cùng. Công tác đảng - công tác chính trị trong các đơn vị tập 
trung vào việc giáo dục, xây dựng quyết tâm đánh thắng quân viễn 
' chỉnh Mỹ, tìm cách đánh My. Tháng 5 năm 1965, Khu ủy và Bộ Tư 


1. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 
ngày 28 tháng 3 năm 1965. 

2. Hồ Chí Minh, Tuyển sập, Nhà xuất bản Sự thật; Hà Nội, 1980, t2, 
tr. 316. 
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lệnh Quân khu ð chỉ thị cho các lực lượng vũ trang sẵn sàng chuẩn 
bị về mọi mặt để chiến đấu với quân Mỹ. Ngày 19 tháng 5 năm 
1965, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 7ð ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, Quân khu phát động phong trào thi đua "Quyết tâm đánh 
thắng giặc My xâm lược". Khẩu hiệu "tìm Mỹ mà đánh, lùng ngụy 
mà diệt" được phổ biến đến các đơn vị. 

Thực biện chủ trương của Trung ương Đảng và Quân ủy Trung: 
ương, các lực lượng vũ trang nhân dân trên hai miên Nam - Bắc 
phát triển nhanh chóng về số lượng và chất lượng. 

Ở miền Nam, dân quân du kích ở các xa, ấp phát triển mạnh 
trong cao trào chiến tranh nhân dân đánh thắng "chiến tranh đặc 
biệt" của Mỹ - ngụy; số lượng đến cuối năm 1965 là 174.000, đông 
hơn dân vệ và "thanh niên chiến đấu" ngụy. Bộ đội địa phương có 
80.000, tổ chức thành tiểu đoàn ở các tỉnh và đại đội ở các huyện. 
Một số tỉnh có hai tiểu đoàn. Một số tiểu đoàn, đại đội bộ đội địa 
phương tập trung xây dựng thành bốn trung đoàn chú lực. Thêm 
bảy trung đoàn bộ binh với đầy đủ biên chế, trang bị và một số đơn 
vị binh chúng: pháo binh, đặc công, công binh, thông tin... được 
điểu động từ miền Bắc vào chiến trường. Cuối năm 1965, bộ đội 
chủ lực ở miền Nam có gần 92.000 người, biên chế thành 18 trung 
đoàn bộ binh và một số đơn vị bỉnh chúng. 

Thu - đông năm 1965, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng 
quyết định thành lập tại chiến trường miền Nam năm sư đoàn bộ 
binh, một sư đoàn pháo binh. 

Ngày 2 tháng 9 năm 196B, sư đoàn 9 bộ binh được thành lập 
tại vùng căn cứ tính Bình Long (miền Đông Nam Bộ) gồm trung 
đoàn 1 (trung đoàn Bình Gia), trung đoàn 2 (trung đoàn Đồng 
Xoài) và trung đoàn 4 vừa được tổ chức tử một số đơn vị bộ đội địa 
phương các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. 

Củng ngày, trên chiến trường đồng bằng Khu 5, sư đoàn 3 bộ 
binh được thành lập tại vùng căn cứ tỉnh Bình Định gồm trung 

đoàn 2 bộ đội chủ lực Quân khu ð và hai trung đoàn 12, 22 vừa tử 
miền Bắc vào. 
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Ngày 20 tháng 10 năm 1965, sự đoàn 2 bộ binh được thành lập 
tại vùng căn cứ tỉnh Quảng Nam gồm trung đoàn 1 (trung đoàn 
Ba Gia) bộ đội chủ lực Quân khu ð và trung đoàn 2l vừa từ miền 
Bắc vào. : 

Ngày 23 tháng l1 năm 1965, sư đoàn ð bộ binh được -thành lập 
tại vùng căn cứ tính Bà Rịa gồm trung đoàn 4 (trung đoàn Đồng 
Nai) bộ đội chủ lực Quân khu 7 và trung đoàn ð vừa được tổ chức 
từ một số đơn vị bộ đội địa phương các tỉnh Nam Bộ. 

Ngày 20 tháng 12 năm 1965, sư đoàn 1 bộ binh được thành lập 
tại Tây Nguyên gồm các trung đoàn 320, 33, 66 vừa tử miền Bác 
xào chiến trường nhứng tháng cuối năm 1964 và trong năm 1965. 

Đoàn 80 pháo binh thuộc Bộ Tư lệnh Miền được bổ sung quân 
số, vu khí, trang bị, tổ chức thành một đơn vị tương đương cấp 
sư đoàn mang phiên hiệu đoàn 69 pháo binh! (ngày lð tháng 10 
năm 1965). 

Bộ đội chủ lực các quân khu tổ chức đến trung đoàn và tiểu 
đoàn, gồm một trung đoàn của Quân khu 9 (miên Tây Nam Bộ), 
hai tiểu đoàn thuộc Quân khu 8 (miền Trung Nam Bộ), năm tiểu 
đoàn thuộc Quân khu Sài Gòn - Gia Định, một tiểu đoàn thuộc 
Quân khu 7 (miền Đông Nam Bộ), một trung đoàn và một tiểu 
đoàn thuộc Phân khu Bắc (Trị — Thiên)Š và một trung đoàn thuộc 
Phân khu Nam (cực Nam Trung Bộ). 

Lực lượng đặc công, biệt động ở chiến trường phát triển nhanh 
chóng, gồm bốn tiểu đoàn (407, 408, 487, 489) trực thuộc Quân 
khu ð, tiểu đoàn 12 Trị - Thiên, chín đội chiến đấu (đánh số từ 3 
đến 11) và hai đội bảo đảm A.20, A.30 của thành phố Sài Gòn — 
Gia Định. 

Công tác hậu cần được tăng cường nhằm bảo đảm cho bộ đội 
chu lực xây dựng và chiến đấu trên từng khu vực chiến trường. Ơ 
miền Đông Nam Bộ, Bộ Tư lệnh Miền thành lập thêm hai đoàn 


1. Côn gọi là đoàn pháo binh Biên Hòa. 


2. Nam 1965, hai tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên còn thuộc Quân khu õ 
(gọi là Phân khu Bác). 
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hậu cần khu vực 85 và 86. Vũ khí bộ bỉnh được bổ sung một khối 
lượng tương đối lớn). 

Như vậy, vào nưa cuối năm 196ð, quân đội ta đã xây dựng và 
bố trí được ba khối chủ lực cơ động, đứng chân vưng chắc ở các 
địa bàn chiến lược: miền Đông Nam Bộ, Khu ð và Tây Nguyên. 
Lân đầu tiên trên chiến trường miền Nam, bộ đội chủ lực được tổ 
chức tới cấp sư đoàn. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của lực 
lượng vú trang địa phương và lực lượng chính trị của quần chúng, 
với việc hình thành các sư đoàn chủ lực cơ động tại chiến trường, 
quân đội ta có điểu kiện đẩy mạnh tác chiến tập trung, phối hợp 
với chiến tranh du kích từng bước đánh bại các âm mưu và biện 
pháp chiến lược của quân Mỹ, ngụy và chư hầu. 

Vừa xây dựng, phát triển lực lượng, các lực lượng vú trang 
trên chiến trường miền Nam bước ngay vào chiến đấu với quân 
viễn chỉnh My và đã đánh thắng chúng ngay tử những trận đầu. 

Sau chiến thắng Ba Gia, trung đoàn 1 (thiếu 1 tiểu đoàn) bộ đội 
chủ lực Quân khu ð đang tập trung củng cố tại Vạn Tường. Đây là 
một thôn giải phóng ở ven biển huyện Bình Sơn, tính Quảng Ngãi, 

cách căn cứ Chu Lai của quân Mỹ 17 ki-lô-mét. Phát hiện bộ đội 
chư lực ta, ngày 18 tháng 8 năm 1965, quân My lập tức mở cuộc 
hành quân "Ánh sáng sao" nhằm thí điểm biện pháp chiến lược 
"tim diệt”, phô trương uy thế ky thuật và chiến thuật mới của Mỹ. 
Chúng huy động 6.000 quân Mỹ thuộc sư đoàn 3 lính thủy đánh 
bộ, 2.000 quân ngụy củng với hơn 200 máy bay, 100 xe tăng, xe 
bọc thép và 40 khẩu pháo. Sau khi dùng không quân và pháo binh 
bán phá dồn dập, quân Mỹ - ngụy chỉa thành bốn múi, kết hợp đổ 
bộ đường biển, đường không và tiến quán đường bộ nhằm vậy, diệt 
trung đoàn 1 bộ đội chủ lực Quân khu 5ð. 

Lúc này, một nửa số quân của trung đoàn 1 đang đi lấy gạo. 
Cán bộ cấp trưởng tiểu đoàn, trung đoàn đi chuẩn bị chiến trường. 
So sánh lực lượng là địch 20, ta 1. Là một trung đoàn có kinh 


1. Nứa cuối năm 1965, miền Bác đưa vào chiến trường Nam Bộ vả cực 
Nam Trung Bộ 42.906 súng các loại. 
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nghiệm chiến đấu ở đồng bằng, ngay khi vừa đến đóng quân, cán 
bộ, chiến sĩ đã dựa vào làng chiến đấu và lực lượng vu trang tại 
chỗ, tranh thú sự giúp đỡ của nhân dân để tổ chức bố phòng và 
vạch kế hoạch tác chiến. Khi quân My đánh vào Vạn Tường, lực 
lượng còn lại củá trung đoàn 1 đã phối hợp chặt che với đại đội 21 
bộ đội địa phương tỉnh và du kích, dựa vào hào, lũy của thôn xã và 
thế trận của vành đai diệt My Bình Sơn kiên quyết chặn đánh các 
cánh quân địch đổ bộ từ biển vào, bắn máy bay lên thẳng, diệt xe 
bọc thép, đẩy lùi các múi tiến quân của địch. Đến đêm, trung đoàn 
còn tập kích diệt một cụm quân Mỹ. 

Sau một ngày phan kích quyết liệt, trung đoàn 1 và lực lượng 
vu trang địa phương đa diệt và làm bị thương 900 tên My, bắn rơi 
13 máy bay, phá húy 22 xe tăng, xe bọc thép. Cuộc hành quân "tìm 
diệt" đầu tiên bằng phương thức tác chiến hiệp đồng binh chúng, 
quân chủng của quân Mỹ đã bị thất bại trước ý chí quyết chiến 
quyết thắng và cách đánh tài giỏi của ta. Đây là một "trận Ấp Bác" 
đối với quân Mỹ. Qua trận đánh này, quân đội ta bước đầu đánh 
giá được sức mạnh thực tế của quân viễn chỉnh Mỹ, phát hiện chỗ 
yếu của chúng cả về tỉnh thần và cách đánh. Khả năng đánh thắng 
quân viễn chỉnh Mỹ trở thành hiện thực trên chiến trường. 

Được chiến tháng Vạn Tường cổ vú, thu - đông năm 1965, lực. 
lượng vú trang trên các chiến trường miền Nam đêu đẩy mạnh 
hoạt động, giữ vưng và phát triển quyền chủ động tiến công địch. 

Ở Tây Nguyên, với mục đích nghiên cứu cách đánh quân My 
qua thực tế chiến đấu. Bộ Tư lệnh mặt trận mơ chiến dịch Plây Me 
(tỉnh Gia Lai), thực hiện kế hoạch vây điểm diệt viện, nhằm đánh 
quân ngụy thật đau, kéo quân Mỹ ra để diệt. 

Mở màn chiến dịch, ngày 19 thăng 10 năm 1965, trung đoàn 33 
diệt đồn Chư Ho, lập trận địa bao vây đồn Plây Me, một vị trí quan 
trọng của địch cách thị xa Plây Cu 30 ki-lô-mét về phía tây - nam. 
Quân địch phản kích quyết liệt, ném hơn 1.000 tấn bom xuống 
trận địa, nhưng chúng không nới rộng được vòng vây. Ngày 23 
tháng 10, hai tiểu đoàn bộ binh và hai tiểu đoàn xe tăng thiết giáp 
ngụy từ Plây Cu lên giải tỏa. Cánh quân này lọt vào trận địa phục 
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kích của trung đoàn 320 trên đường số 21 và bị đánh thiệt hại 
nặng. Lữ đoàn 3 thuộc sư đoàn ky binh bay My vừa sang đến Việt 
Nam (9-1965) được điều ngay lên Plây Cu nhằm "tìm diệt" bộ đội 
ta, cứu quân ngụy. 

Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên quyết định bổ sung phương 
án tác chiến, như quân My đến thung lũng la-đờ-răng cách Plây 
Me 25 ki-lô-mét về phía tây - nam để tiêu diệt. Đêm 11 tháng 11, 
tiểu đoàn 952 đặc công tập kích sở chỉ huy lữ đoàn 3 ky binh bay 
Mỹ ở Bàu Cạn. Trong khi đó, trung đoàn 33 gấp rút hành quân 
đến thung lũng la-đờ-răng. Trung đoàn 66 vừa tử miền Bắc vào 
đến chiến trường, được lệnh bỏ lại trang bị cổng kênh, chỉ mang 
theo súng đạn và ba ngày gạo, nhằm hướng núi Chư Pông hành 
quân gấp để kịp tham gia chiến đấu. 

Từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 11 năm 1965, các tiểu đoàn của 
trung đoàn 66 cùng một bộ phận của trung đoàn 33 đa vượt qua 
bom đạn địch, "nắm thắt lưng địch mà đánh", đánh ngay khi máy 
bay lên thẳng My đang đổ quân, tập kích bất ngờ vào các trận địa 
pháo và vị trí trú quân của địch. Hai chiến sĩ Lê Khắc Nga, Lê Văn 
Điều diệt hàng chục tên My, được công nhận là "Dung sĩ diệt My" 
đầu tiên trên chiến trường Tây Nguyên. 

Để cứu lứ đoàn 3 ky binh bay, bộ tư lệnh quân Mỹ phải sử 
dụng cả máy bay chiến lược B.ð2 yểm trợ cho hoạt động tác chiến, 
đồng thời điều hai chiến đoàn dủ ngụy số 1 và 2 lên tiếp viện. 
Chiến đoàn này bị trung đoàn 320 chặn đánh, bị tiêu diệt một bộ 
phận, bọn còn lại phải tháo chạy. 

Ngày 19 tháng 11, bộ phận còn lại của lữ đoàn 3 ky binh bay 
Mỹ bỏ chạy khỏi thung lũng Ia-đờ-răng bằng đường bộ. Trên đường 
tháo chạy, chúng bị ta đánh đuổi, thiệt hại nặng. Chiến dịch Plây 
Me kết thúc. 1.700 tên Mỹ, 1.270 tên ngụy bị loại khỏi vòng chiến 
đấu, trong đó tiểu đoàn 1 ky binh bay bị tiêu diệt gần hết, tiểu 
đoàn 2 ky binh bay bị đánh thiệt hại nặng. 59 máy bay lên thẳng 
bị bắn rơi, 89 xe quân sự và nhiều khẩu pháo bị phá hủy. Sư đoàn 
ky binh bay, một sư đoàn cơ động bằng máy bay lên thẳng lần đầu 
tiên xuất hiện trong chiến tranh, được Mỹ đánh giá có khả năng 
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ứng cứu nhanh, vòng quay chiến đấu nhanh, "niềm hy vọng lớn 
nhất của lục quân My" cùng với hình thức tác chiến "ứng viện giải 
vây" và chiến thuật "nhảy cóc" của nó đã bị đánh bại trên chiến 
trường rưng núi Việt Nam. 

Chiến thắng Plây Me thể hiện tỉnh thần dám đánh và quyết 
thắng My rất cao, cách đánh mưu trí sáng tạo về chiến dịch và 
chiến thuật của bộ đội chủ lực ta. Nó chứng tỏ quân đội ta có khả 
năng tiêu diệt được tiểu đoàn Mỹ trong đội hình lớn của chúng, 
phá được chiến thuật cơ động bằng máy bay lên thẳng, chiến thắng 
nhưng đơn vị tỉrzh ¡huệ, trang bị hiện đại nhất của quân đội My 
trong nhứng tình huống rất khẩn trương và ác liệt. 

Ở Khu ö, trung đoàn 2 (sư đoàn 3) đánh giao thông trên đường 
số l (đoạn chạy qua huyện Phù Cát tỉnh Bình Định) buộc sư đoàn 
ky binh bay My phải mở nhiêu cuộc hành quân ở các khu vực 
Thuận Ninh, Hội Sơn để giải tỏa. Hàng trăm lính ky binh bay My 
đa bị thương vong trong các trận gặp trung đoàn 2, hoặc bị hầm 
chông, mìn, đạn bắn tỉa của du kích. Trung đoàn 1 (sư đoàn 2) 
phối hợp với bộ đội địa phương tỉnh Quảng Nam giải phóng quận 
ly Hiệp Đức, bao vây cứ điểm Việt An, đánh lui chiến đoàn ð ngụy 
lên giải tỏa tại Đồng Dương. Tiểu đoàn 90 (trung đoàn 1) vận động 
phục kích tại khu vực Cẩm Khê (ngày 25 tháng 12 năm 1965), làm 
thương vong gần một tiểu đoàn lính thuy đánh bộ My khi chúng 
lên cứu quân ngụy. 

Ở miền Đông Nam Bộ, sư đoàn 1 bộ binh Mỹ và lữ đoàn 173 cơ 
động đường không đổ quân xuống Biên Hòa. Theo kế hoạch chiến 
lược "tim diệt" và nhằm nới rộng vành đai an ninh cho căn cứ Biên 
Hòa, quân My đã mở ngay một số cuộc hành quân lùng sục xung 
quanh khu vực đóng quân. Ngày 8 tháng 11 năm 1965, một tiểu 
đoàn thuộc lư đoàn 173 My bị trung đoàn 1 (sư đoàn 9) đánh thiệt 
hại nặng ở Đất Cuốc, phía bắc thị xa Biên Hòa 30 ki-lô-mét. 

Phát hiện bộ đội chủ lực ta, ngày 11 tháng 11, lữ đoàn 3 (sư 
đoàn 1 bộ binh Mỹ) cùng một tiểu đoàn xe tăng và một đại đội 
pháo binh tử Biên Hòa theo đường số 13 tiến lên Long Nguyên. 
Đêm hôm đó, chúng đóng quân ở Bầu Bàng (cách thị xã Thủ Dầu 
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Một 25 ki-lô-mét về phía bắc) thành một cụm lớn, dùng xe tăng và 
xe bọc thép làm tường chắn. Nắm vứng thời cơ tiêu diệt địch ngoài 
công sự, Bộ Tư lệnh Miền lệnh cho sư đoàn 9 chuyển sang phản 
công quân My theo phương án tác chiến đa định. Do thời gian gấp, 
cán bộ, chiến sĩ sư đoàn vừa hành quân vừa làm công tác chuẩn bị. 
ð giờ sáng ngày 12 tháng I1 năm 1965, sư đoàn 9 (thiếu hai 
tiểu đoàn) dưới sự chỉ huy của Đại tá Hoàng Câm sư đoàn trưởng 
kiêm chính uy, bất ngờ tập kích cụm quân Mỹ ở Bầu Bàng. Hiệp 
đồng chặt che giữa các hướng, thực hành chia cát đội hình trú 
quân của địch ngay từ đầu, thọc sâu vào sở chi huy lứ đoàn địch, 
bộ đội ta đã dồn địch vào tình thế hoảng loạn. Nghe tiếng súng 
đánh địch ở Bầu Bàng, một phân đội của sư đoàn 9 đang làm 
nhiệm vụ kiểm chế địch tại Lai Khê đa nhanh chóng cơ động, chặn 
đường rút chạy của địch. Trận đánh kết thúc sau ba giờ chiến đấu. 
Sư đoàn bộ binh số 1 được quân đội Mỹ tôn là "anh cả đỏ", tướng 
tá My khoe là "sư đoàn tỉnh nhuệ thiện chiến nhất, có nhiều thành 
tích trong chiến tranh thế giới lần thứ hai và chiến tranh Triều 
Tiên", ngay trong trận đầu gặp bộ đội chủ lực ta trên chiến trường 
Nam Bộ đa bị tiêu diệt gần 2.000 tên củng với hơn 30 xe tăng, xe 
bọc thép. Về phía ta, lần đầu tiên cả sư đoàn ra quân trực tiếp 
chiến đấu với quân viễn chỉnh Mỹ, cán bộ, chiến sĩ sư đoàn 9 đã 
nêu cao tỉnh thần kiên quyết, chủ động tiến công địch, đa cơ động 
lực lượng và tổ chức chiến đấu nhanh, hiệp đồng chiến đấu tốt, giữ 
được bí mật bất ngờ, thực hiện bao vây, chia cắt và đánh gần rất 
dũng cảm, đạt hiệu suất chiến đấu cao. 

Ở các thành phố, thị xã, bộ đội đặc công, biệt động đẩy mạnh 
tiến công địch. Trong chiến tranh xâm lược Việt Nam, đội quân viễn 
chỉnh My phụ thuộc vào một hệ thống các căn cứ, kho tàng, sân bay, 
bến cảng. Việc bảo đảm hậu cần ky thuật của chúng rất nặng nề. 
Các căn cứ rai khắp vùng ven biển từ Quảng Trị đến Sài Gòn. Phá 
hệ thống hậu cứ này là một mục tiêu chiến lược của ta. Tại Khu 5ð, 
ngày ð tháng 8 năm 1965, hai tiểu đoàn đặc công 89 và 409 tập kích 
sân bay Nước Mặn và sân bay Chu Lai, diệt 750 giặc lái và nhân viên 
kỹ thuật, phá huy 150 máy bay. Cụm biệt động 3-4-5 thành phố Sài 
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Gòn tập kích tổng nha cảnh sát ngụy, diệt 165 tên (ngày 15 tháng 8 
năm 1965), đặt min ở khách sạn Mê-trô-pôn diệt 200 sĩ quan và 
nhân viên ky thuật My (ngày 1 tháng 12 năm 1965). Các sân bay 
Sóc Trăng, Biên Hoa, Nha Trang, Đà Nẵng, Plây Cu, các kho xăng 
dầu, kho súng đạn, các hạm tàu, bái để xe, toa xe lửa, sở chỉ huy, 
trường huấn luyện của địch ở nhiều nơi khác cũng bị bộ đội đặc 
công, biệt động đánh phá; có mục tiêu bị đánh hai đến ba lần trong 
nhưng tháng cuối năm 1965. 

Ở các vùng nông thôn đồng bằng và miền núi, bộ đội địa 
phương và dân quân du kích chủ động tiến công quân My - ngụy 
ngay tại các vùng căn cứ của chúng, phối hợp tốt với bộ đội chủ 
lực, hỗ trợ nhân dân đấu tranh chính trị giữ vứng vùng giải phóng. 
Một số "vành đai diệt My" xuất,hiện ở Đà Nẵng, Chu Lai, An Khê, 
Cú Chi. Thực hành bao vây và tiến công tiêu hao quân Mỹ bằng cả 
lực lượng quân sự, lực lượng chính trị và binh vận ngay tại nơi My 
đóng quân, các vành đai diệt Mỹ là một điển hình tiêu biểu của thế 
trận chiến tranh nhân dân Việt Nam. Nhân dân và du kích xã Hòa 
Hải (huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Đà) anh dũng chống trả cuộc 
càn quét của bốn tiểu đoàn lính thủy đánh bộ Mỹ trong bảy ngày 
đêm, diệt 47 tên. Nhân dân và du kích xã A.1, xa Bắc (An Khê, Gia 
Lai) tích cực bố phòng thôn xã bằng chông, min, cạm bẫy, làm 
thương vong nhiều lính ky binh bay, hạn chế các cuộc càn quét của 
chúng. Ngày 3 tháng 10 năm 1965, đại đội bộ đội địa phương 
huyện Điện Bản (Quảng Nam) đánh thiệt hại một đại đội My ở 
tây-nam Đà Nẵng. Ngày 31 tháng 10 năm 1965, tiểu đoàn bộ đội 
địa phương tỉnh Quảng Đà loại khỏi vòng chiến đấu một đại đội 
lính thủy đánh bộ My ở Gò Hạ. Hình thức tác chiến "bảo vệ cứ 
điểm và căn cứ" bằng cách bố phòng nhiều tầng kết hợp với hành 
quân càn quét nới rộng "vành đai an toàn" của quân Mỹ bị thất bại 
trước tỉnh thần kiên cường bám trụ, cách đánh mưu trĩ linh hoạt 
của các lực lượng vú trang tại chỗ. 

Giư vững quyển chủ động chiến lược, kết hợp tác chiến tập 
trung của bộ đội chủ lực với chiến tranh nhân dân địa phương, 
quân đội ta đã đẩy mạnh tiến công và phản công địch trên cả ba 
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vùng chiến lược, vận dụng nhiều cách đánh phong phú, sáng tạo, 
làm cho quân Mỹ không phát huy được chỗ mạnh của chúng!, 
Thu-đông năm 1965, trên 30.000 tên địch, trong đó có 9.000 tên 
Mỹ bị loại khỏi vòng chiến đấu; về đơn vị, có 16 tiểu đoàn trong đó 
có năm tiểu đoàn Mỹ, ð3 đại đội, trong đó có bảy đại đội Mỹ, sáu 
chỉ đoàn xe bọc thép trong đó có ba chỉ đoàn của My bị diệt hoặc 
bị đánh thiệt hại nặng. 

— "Tìm Mỹ mà diệt", "tìm ngụy mà đánh" trở thành phong trào 
sôi nổi trong các lực lượng vu trang nhân dân ở miền Nam. Những 
trận đầu thắng Mỹ trên chiến trường có sức cổ vũ mạnh me khí 
thế đánh Mỹ của quân và dân cả nước. Đó là tiền đề vững chắc cho 
nhưng thắng lợi tiếp theo, đồng thời là một trong những căn cứ để 
Đảng ta động viên và tổ chức quân và dân cả nước đánh thắng 
giặc My xâm lược. 

Trên miền Bắc, ngày 7 tháng 2 năm 1965, đế quốc Mỹ mở 
chiến dịch ném bom của không quân mang tên "Múi lao lứa", và tử 
ngày 2 tháng 3 năm 1965 ném bom liên tục, ác liệt hơn gọi là 
"Sấm rên" đánh phá hầu hết các thị xa, thị trấn, các đầu mối giao 
thông, kho tàng từ thị trấn Hồ Xá (Vĩnh Linh) đến vĩ tuyến 20 và 
một số đão ơ vịnh Bác Bộ. 

Tháng 6 năm 1965, cùng với việc ổ ạt đổ quân vào miền Nam, 
chúng leo thêm một nấc thang mới, đánh phá hệ thống đường bộ, 
đường sắt quan trọng ở phía nam và phía bắc sông Hồng, đường 
sắt Hà Nội - Lao Cai, đường bộ số ð và đường sắt Hà Nội - Hải 
Phòng, ném bom vào ca một số khu đông dân ở các thành phố, các 
bệnh viện, trường học. 

Số máy bay My sư dụng vào cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc 
trong năm 1965 là 360 chiếc gồm nhiều kiểu loại máy bay phản lực 
hiện đại của không quân và hải quân. Trung bình một ngày có 100 


1. Báo My "Thời báo Nưu Ước" ngày 21 tháng 1 năm 1965 phê phán 
các tướng My đánh theo cách mà đối phương lựa chọn chứ không phải theo 
cách đánh của quân đội My. 
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đến 160 lần chiếc cất cánh, ngày cao nhất tới 250 lần chiếc. Số bom 
do máy bay My ném xuống chiến trường Việt Nam trong năm 1965 
lên tới 310.000 tấn. Lực lượng hải quân thuộc hạm đội số 7 gồm một 
số tàu sân bay, tàu tuần dương, tàu khu trục khống chế vùng biển 
miền Bắc, dùng pháo hạm bắn phá các mục tiêu trong đất liền. Đây 
là lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh, xuất hiện kiểu chiến tranh 
phá hoại bằng không quân và hải quân với quy mô lớn và mức độ ác 
liệt. Các lực lượng phòng không ~ không quân, hải quân của ta có 
nhiệm vụ trực tiếp chiến đấu với hai quân chúng mạnh nhất của 
quân đội Mỹ. 

Đáp lời kêu gọi thiêng liêng chống Mỹ, cứu nước của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh và Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhân 
dân và các lực lượng vũ trang nhân dân trên miền Bắc đa nêu 
cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vừa sản xuất vừa chiến đấu, 
đánh bại từng bước leo thang phá hoại của giặc Mỹ, tiếp tục 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trong hoàn canh có chiến 
tranh, hết lòng hết sức vì miền Nam ruột thịt và làm nhiệm vụ 
quốc tế với cách mạng Lào. 


Thực hiện chủ trương chuyển hướng xây dựng kinh tế phù hợp 
với thời chiến, nhiều nhà máy, kho tàng, cơ quan, trường học, bệnh 
viện được sơ tán hoàn toàn hoặc một bộ phận ra khỏi các thành 
phố, thị xã, tiếp tục sản xuất, học tập, công tác. Công nghiệp địa 
phương được chú trọng phát triển. Nhiều hợp tác xã nông nghiệp 
được đưa lèn bậc cao, đạt năm tấn thóc trên một héc-ta cả năm. 
Nhiều đường giao thông, bến phà, đường vòng tránh các "trọng 
điểm" địch đánh phá được xây dựng. Công tác giáo dục văn hóa, y 
tế phat triển mạnh. Anh công nhân khoác súng đến nhà máy, chị 
xã viên vai vắc cày, vai khoác súng ra đồng ruộng, các em nhỏ đội 
mũ rơm đến trường học... là hinh ảnh sinh hoạt quen thuộc hàng 
ngày của nhân dân miền Bắc. 


Hội liên Riệp phụ nư Việt Nam phát động phong trào "Phụ nư 
ba đảm đang": đảm đang sản xuất và công tác, đam đang việc nhà; 
đảm đang chiến đấu và phục vụ chiến đấu thay chồng con ra trận. 
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Đoàn Thanh niên lao động Việt Nam phát động phong trảo 
"Thanh niên ba sẵn sàng": sẵn sàng chiến đấu; sẵn sàng nhập ngủ; 
sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần. 

Giới trí thức có phong trào "Ba quyết tâm": quyết tâm phục vụ 
tốt sản xuất và chiến đấu; quyết tâm đẩy mạnh cách mạng khoa 
học - ky thuật, cách mạng tư tưởng và văn hóa; quyết tâm xây 
dựng và phát triển đội ngủ trí thức xa hội chủ nghĩa. 

Trong hoàn cảnh phải đương đầu với cuộc chiến tranh phá hoại 
ác liệt của địch, chế độ xa hội chủ nghĩa đã tỏ rõ sức sống manh 
liệt. Tình hình xã hội ổn định. Sản xuất được giứ vững, có mặt 
phát triển, phục vụ tốt đời sống nhân dân và những nhu cầu ngày 
càng lớn, cấp bách của công cuộc chiến đấu trên hai miền Nam - 
Bắc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế với cách mạng Lào. Sự ổn định 
và lớn mạnh về mọi mặt của hậu phương lớn miền Bắc trong chiến 
tranh là nguồn sức mạnh vô tận của quân đội. Ý chí chiến đấu của 

quân đội được xây dựng trên cơ sở khí thế chống Mỹ, cứu nước của 
toàn Đảng, toàn dân, nhờ công cuộc động viên chính trị liên tục 
của Trung ương Đảng và Bác Hồ. 

Tháng 4 năm 1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra sắc lệnh ban hành 
Luật nghĩa vụ quân sự thời chiến. Thời hạn phục vụ tạ: ngủ của các 
quân nhân được kéo dài theo yêu cầu của nhiệm vụ chiến đấu. Các sĩ 
quan, quân nhân phục viên theo chế độ nghĩa vụ quân sự được gọi 
trở lại quân đội, nhận các chức vụ tương đương với cấp bậc quân 
hàm sau một lớp huấn luyện ba tháng tại các trường sĩ quan. Gần 
290.000 người đa được động viên vảo quân đội trong năm k96ð 
(trong đó có 10% là đảng viên, 50% là đoàn viên thanh niên lao 
động, 70% ở lứa tuổi 18 đến 25)!. Tháng động viên cao nhất là tháng 
5: trên 150.000 người. Tất cả các đơn vị quân đội được bổ sung đủ 
số quân theo biên chế thời chiến. Nhiều đơn vị mới được thành lập. 
Nhiều binh chúng tăng số quân lên gấp hai lần. 


1. Riêng Quân khu 3 động viên trên 200.000 người vào quân đội trong 
năm 1965. 
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Lực lượng dân quân tự vệ tử 1,4 triệu năm 1964 lên hai triệu 
năm 1965. Trên 3.000 tổ, đội bắn máy bay bằng súng trường, 
trung liên, đại liên và súng máy cao xạ của dân quân tự vệ được 
thành lập, hình thành lưới lửa phòng không tầm thấp rộng khắp và 
lợi hại bảo vệ bầu trời miền Bắc. Một số cơ quan, xí nghiệp thành 
lập đại đội hoặc tiểu đoàn tự vệ. Nhiều hợp tác xa, nông trường 
thành lập trung đội, đại đội dân quân. Một số xã ven biển Khu 4 tổ 
chức đội pháo binh dân quân đánh trả tàu chiến Mỹ. 

Bộ đội địa phương phát triển lên 28.000 người, tổ chức thành 
16 tiểu đoàn, 32 đại đội bộ binh và một số phân đội pháo cao xạ, 
công binh, pháo bảo vệ bờ biển. 

Bộ đội chủ lực từ 195.000 người (đầu năm 1965) tăng lên 
350.000 (tháng 5 năm 1965) và 400.000 người (cuối năm 1965). 
Khối bộ binh chủ lực cơ động gồm 10 sư đoàn (308, 304, 312, 320, 
325, 330, 350, 316, 324, 341), sáu trung đoàn và một số tiểu đoàn 
độc lập. Một số trung đoàn có truyền thống chiến đấu trong thời 
kỳ kháng chiến chống Pháp được điều vào chiến trường miền Nam 
với toàn bộ quân số và trang bị vũ khí. Binh chủng Pháo binh phát 
triển số quân lên gấp hai lần năm 1964, được trang bị pháo tầm xa 
130 và pháo hỏa tiễn ĐKB. Trung đoàn thiết giáp thứ hai được 
thanh lập}, Binh chúng Thông tin, lực lượng trinh sát - đặc công 
phát triển số quân lên gấp ba lần. 

Đặc biệt, do nhiệm vụ chiến đấu chống cuộc chiến tranh phá 
hoại của không quân, hải quân My và nhiệm vụ bảo đảm giao 
thông vận tải vào chiến trường, Quân chúng Phòng không - Không 
quân, Binh chúng Công binh, bộ đội hậu cân đã phát triển rất lớn, 
tốc độ nhanh. 

Bộ đội pháo cao xạ tử 12 trung đoàn và 14 tiểu đoàn (đầu 
năm 1965) phát triển lên 21 trung đoàn, 41 tiểu đoàn, trong đó 
có tám trung đoàn cơ động, hình thành một mạng lưới phòng 
không tầm thấp và tâm trung mạnh ở các yếu địa, đồng thời có 


1. Trung đoàn 203. 
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khả năng cơ động, tạo nên nhưng cụm pháo cao xạ bảo vệ từng 
khu vực. 

Bộ đội tên lửa phòng không ra đời. Ngày 1 tháng 5ð năm 1965, 

sau một thời gian chuẩn bị khẩn trương, bí mật vận chuyển vũ khí, 
khí tài, xây dựng khu trung tâm huấn luyện, trung đoàn 236 (đoàn 
Sông Đà) tên lửa phòng không đầu tiên của quân đội ta được thành 
lập. Tháng 6 năm 1965, trung đoàn thứ hai được thành lập (trung 
đoàn 238). Lớp cán bộ đầu tiên của hai trung đoàn hầu hết được 
trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Pháp và những trận 
đâu chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của giặc My. Một số cán 
bộ, nhân viên ky thuật được đào tạo tại Liên Xô. Chiến sĩ được 
chọn tử nhiều quân chủng, binh chủng: pháo cao xạ, pháo binh, 
ra-đa, thông tin, công binh, hải quân, bộ binh; phần đông đã được 
thư thách trong thực tế chiến đấu và công tác. Đảng và Nhà nước 
còn điều động cho hai trung đoàn một số cán bộ khoa học ky thuật 
và học sinh các trường đại học, trung học chuyên nghiệp. Được các 
chuyên gia Liên Xô hướng dẫn, cán bộ, chiến sĩ tên lửa khẩn 
trương bước vào huấn luyện. Mỗi trung đoàn tổ chức tới 37 lớp 
huấn luyện các sĩ quan chỉ huy, sĩ quan điều khiển và nhân viên ky 
thuật. Thời gian huấn luyện rút tử một năm xuống ba tháng do 
yêu cầu nhanh chóng đưa bộ đội vào chiến đấu, sau đó vừa chiến 
đấu vừa huấn luyện bổ sung. Với sự ra đời của tên lửa phòng 
không, quân đội ta có thêm một binh chúng ky thuật hiện đại. 
Những trang sư mới trong lịch sử xây dựng và chiến đấu của Quân 
chúng Phòng không - Không quân cũng bắt đầu. 

Bộ đội không quân phát triển tử một trung đoàn! lên ba trung 
đoàn không quân chiến đấu sư dụng các loại máy bay tiêm kích 
Mic.17 và Mic.21. Lần đầu tiên trong cơ cấu tổ chức của quân đội 
ta có lực lượng chiến đấu trên không, được tổ chức thành một binh 
chúng hiện đại. 


1. Trung đoàn 921 (đồàn Sao Đỏ) thành lập ngày 3 tháng 2 năm 1964, 
sư dụng máy bay tiêm kích Mic.17, sau đó được thay bằng máy bay Mic.21. 


224 


Bộ đội ra-đa từ 2 trung đoàn (năm 1964) phát triển lên bốn 
trung đoàn thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân, năm 
tiểu đoàn thuộc Quân chúng Hải quân và năm đội ra-đa dẫn đường 
cho không quân. Các đơn vị ra-đa hải quân bố trí dọc bơ biển và 
trên một số đảo, kết hợp một số trạm cố định và trạm cơ động. 
Các trung đoàn ra-đa thuộc Quân chủng Phòng không - Không 
quân bố trí thành ba tuyến nhằm phát hiện máy bay địch từ xa 
phục vụ các đơn vị tên lửa phòng không và pháo cao xạ chiến đấu. 

So với năm 1964, số quân của Quân chúng Phòng không - 
Không quân trong năm 196 tăng gấp 2,5 lân và chiếm 16% tổng 
số quân!, Nhờ sự giúp đỡ của Liên Xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em, bộ đội phòng không - không quân được trang bị 
nhiều vũ khí, khí tài chiến đấu hiện đại. Công tác đãng - công tác 
chính trị trong quân chúng đã đi sâu vào ky thuật, chiến thuật, 
động viên cán bộ, chiến sĩ hăng say học tập nắm vưng và sử dụng 
thành thạo vu khí, khí tài, giải quyết tốt mối quan hệ giữa chính 
trị và ky thuật, con người và vu khí, giáo dục ý thức đoàn kết hiệp 
đồng, sáng tạo cách đánh, chấp hành mọi chế độ quy định về sư 
dụng và bảo quản các trang bị kỹ thuật. Vừa khẩn trương ổn định 
tổ chức, đẩy mạnh huấn luyện, các binh chúng vừa nhanh cHóng 
bước vào chiến đấu. 

Từ tháng 2 đến tháng 6 năm 1965, trên tuyến lửa Quân khu 4, 
bộ đội pháo cao xạ, bộ đội hải quân và các lực lượng phòng không 
địa phương bắn rơi hơn 300 máy bay My. Trong các ngày 26 và 30 
tháng 3 tại Rú Nài (Hà Tĩnh), bộ đội pháo cao xạ mưu trí như địch 
vào trận địa đa chuẩn bị, bắn rơi 12 chiếc, mở đầu cách đánh phục 
kích của bộ đội phòng không. Các tàu hải quân cơ động chiến đấu 
trên sông Nhật L, sông Gianh, sông Lam và một số vùng ven biển 
bắn rơi hàng chục máy bay My, phục kích bắn chim, bắn cháy một 
số tàu biệt kích ngụy. Dân quân xa Diễn Hùng (Diễn Châu, Nghệ 
An) dùng súng trường bắn rơi một máy bay My, mở đầu phong 


1. Cuối năm 1964, số quân của Quân chúng Phòng không - Không 
quân là 22.500, cuối năm 1968 là 52.700. 
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trào thi đua bắn rơi máy bay phản lực hiện đại My bằng súng bộ 
binh trong dân quân tự vệ. 

Đặc biệt, trong nhưng trận chiến đấu ngày 3 và 4 tháng 4 
năm 1965 bảo vệ cầu Hàm Rồng (thị xã Thanh Hóa), bộ đội 
không quân trẻ tuổi Việt Nam đá mở "mặt trận trên không”, cùng 
bộ đội pháo cao xạ, phân đội hải quân trên sông Mã, dân quân tự 
vệ tiểu khu Nam Ngạn bắn rơi hàng chục máy bay Mỹ, bắt sống 
một số giặc lái. Ngày 3 tháng 4, biên đội Mic.17 do biên đội 
trưởng Phạm Ngọc Lan chi huy, bắn rơi hai máy bay F8 Mỹ. 
Hôm sau (4 tháng 4), giặc My huy động hơn 100 máy bay tiếp tục 
đánh phá cầu Hàm Rồng. Biên đội Mic.17 do biên đội trưởng 
Trần Hanh chỉ huy bắn rơi hai chiếc F105. Chiến công đầu của 
bộ đội không quân làm nức lòng đồng bào và chiến sĩ cả nước. 
Lân đầu tiên trong lịch sử đấu tranh vũ trang của dân tộc ta 
xuất hiện mặt trận trên không. Bộ đội không quân trẻ tuổi Việt 
Nam lần đầu xuất kích đã đánh thắng không quân hiện đại của 
đế quốc My. Trên bầu trời không có "công sự", không quân ta 
thường phải lấy ít đánh nhiều; các chiến sĩ không quân đã vận 
dụng sáng tạo tư tưởng quân sự của Đảng vào chiến đấu trên 
không, mưu trí, chủ động, bất ngờ bắn rơi máy bay Mỹ, yếm trợ 
cho nhau hạ cánh an toàn. Phong trào thi đua lập công với khẩu 
hiệu "Đa xuất kích là chiến thắng", "Bắn rơi máy bay My ngay từ 
trận đầu" dấy lên sôi nổi trong bộ đội không quân. Ngày 3 
tháng 4 trở thành ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của 
Không quân nhân dân Việt Nam anh hủng. 

Tháng 7 năm 1965, trước hành động leo thang chiến tranh mới 
của đế quốc Mỹ, bộ đội tên lửa vừa được thành lập hai tháng trước 
đó được lệnh bước vảo chiến đấu. 

Ngày 24 tháng 7 năm 1965, hồi 15 giờ 53 phút, tại trận địa 
Suối Hai, (huyện Bất Bạt, tỉnh Hà Tây), tiểu đoàn 63, và tiểu đoàn 
64 phóng nhưng quả đạn đầu tiên, diệt một máy bay F4C, bắt sống 
một giặc lái. Đây là chiếc máy bay thứ 400 bị bắn rơi trên miễn 
Bắc. Bác Hồ rất vui khi nghe báo cáo kết qua trận đánh thắng đầu 
tiên của bộ đội tên lứa. Người tự tay viết thư khen cán bộ, chiến sĩ 
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tên lửa phòng không. Ngày 24 tháng 7 trở thành ngày truyền 
thống của bộ đội tên lửa anh hùng. Ngày 25 tháng 7, đế quốc Mỹ 
phải đình chỉ mọi hoạt động của không quân trên bầu trời miền 
Bắc Việt Nam để tìm cách đối phó. Trong khi đó, hai tiểu đoàn tên 
lửa cơ động sang trận địa mới. Ngày 26 tháng 7, khi máy bay My 
hoạt động trở lại, bộ đội tên lửa đã bắn rơi hai chiếc, trong đó có 
một máy bay trinh sát không người lái. Tại trận địa bai tiểu đoàn 
đã chiến đấu ngày 24 tháng 7, bộ đội ta củng nhân dân địa phương 
dựng lên nhứng quả`tên lứa giả làm bằng tre, nứa. Xung quanh 
"trận địa" bố trí hai trung đoàn pháo cao xạ ð7, hai tiểu đoàn pháo 
cao xạ 37 và 10 đội dân quân trực chiến bắn máy bay của huyện 
Bất Bạt. Ngày 27 tháng 7, giặc My huy động 48 lần chiếc máy bay 
"đánh trả đúa" vào "trận địa tên lứa" của bộ đội ta, 120 khẩu pháo 
cao xạ, hàng trăm khẩu súng máy, súng trường lập tức bắn trả 
địch manh liệt, diệt năm máy bay, trong đó có hai chiếc rơi tại chỗ. 

Với chiến thắng Suối Hai, hình thức tác chiến kết hợp tên 
lửa, pháo cao xạ và lưới lửa tầm thấp của dân quân thành nhứng 
cụm hỏa lực phòng không đã xuất hiện. Nhưng tháng cuối năm 
1965, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân tổ 
chức ba cụm tác chiến phòng không cơ động gồm bộ đội tên lửa 
và bộ đội pháo cao xạ, bảo vệ các trục đường số 1, số 2 và số 5ð. 
Các sở chỉ huy tiền phương trực tiếp chỉ đạo tác chiến của các 
cụm phòng không được thành lập. Trên địa bàn của từng cụm có 
lực lượng dân quân trực chiến cùng phối hợp chiến đấu với bộ đội 
phòng không. 


Đến cuối năm 1965, bộ đội phòng không - không quân đã củng 
các lực lượng vu trang nhân dân trên miền Bắc bắn rơi 834 máy 
bay Mỹ. Lực lượng phòng không ba thứ quân phát triển nhanh về 
số lượng và chất lượng. Nhiều hình thức chiến thuật của bộ đội 
pháo cao xạ, bộ đội tên lưa, bộ đội không quân xuất biện. Phương 
thức tác chiến phòng không kết hợp giưa lực lượng tại chỗ rộng 
khắp với lực lượng tập trung hiệp đồng binh chủng của bộ đội 
phòng không chủ lực hình thành. 
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Trên mặt trận giao thông vận tải, cuộc chiến đấu của quân và 
dân ta diễn ra rất ác liệt. Ngay trong năm đầu của cuộc chiến 
tranh phá hoại miền Bác, đế quốc My đa tập trung hơn 50% số lần 
đánh phá vào các mục tiêu giao thông vận tải. Chúng sử dụng 
nhiều loại bom, mỡ các đợt đánh tập trung vào các trọng điểm kết 
hợp với khống chế trên diện rộng, đánh phá tất cả các hệ thống 
đường sắt, đường bộ, đường thuy, các phương tiện vận tải, các cơ 
sơ sản xuất và sửa chưa của ngành giao thông vận tải. Chúng đã 
gây cho nhân dân và quân đội ta rất nhiều khó khăn, có lúc đã làm 
ùn, tắc giao thông ở một số cửa khẩu thuộc Đoàn 559 và bến vượt 
ơ Quân khu 4. Các bến phà Long Đại, Xuân Sơn, Bến Thuy, ngã ba 
Đồng Lộc, cầu Hàm Rồng trở thành những trọng điểm ác liệt. 

"Báo đảm giao thông vận tai thông suốt liên tục trở thành một 
công tác trung tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, một công 
tác có tầm quan trọng chiến lược đối với việc cúng cố và bảo vệ 
miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đối với việc chỉ viện cuộc chiến tranh 
giai phóng miền Nam và giúp đơ cách mạng các nước bạn"Ì, Trung 
ương Đảng và Chính phú chủ trương phát động toàn dân làm công 
tác giao thông vận tải, lấy lực lượng giao thông vận tải chuyên 
nghiệp làm nòng cốt; bộ đội công binh, hậu cần, vận tải, phòng 
không của quân đội làm lực lượng xung kích. 

Tháng 10 năm 1965, Hội đồng Chính phú quyết định thành lập 
Ban điều hòa giao thông Trung ương. Đồng chí Phạm Hùng, Ủy 
viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ làm trưởng ban. Ở 
các tỉnh, thành phố và một số đầu mối giao thông quan trọng 
thành lập ban bảo đảm giao thông. 

Đội thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước được thành 
lập. Hàng chục vạn thanh niên nam, nứ nô nức lên đường theo 
tiếng gọi của Đảng, xung phong đi làm nhiệm vụ ở những nơi khó 
khăn, ác liệt. Ngay sau khi thành lập, một số đội đa lên đường vào 





1. Nghị quyết Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tháng 10 
nảm 1965. 
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tuyến đường Trường Sơn và một số trọng điểm ở Quân khu 4 làm 
nhiệm vụ mở đường và bảo đảm giao thông. 

Trên các tuyến đường bị địch đánh phá, đặc biệt là ở Quân 
khu 4, các cung, hạt giao thông thuộc Bộ Giao thông vận tải được 
tăng cường lực lượng, tổ chức thành những ban điều hòa giao 
thông ở từng khu vực làm nhiệm vụ sửa chứa đường, cầu, mơ 
đường vòng, đường tránh, bảo đảm giao thông qua các bến vượt, 
các trọng điểm. 

Các xa, thôn ở ven đường giao thông đều tổ chức đội xung 
kích bảo đảm giao thông, gồm nam, nứ dân quân làm nhiệm vụ 
bảo đảm giao thông vận tải ở các đoạn đường đi qua thôn, xã, 
giúp bộ đội công binh, lái xe khắc phục hậu quả các trận đánh 
phá của địch. 

Với lòng yêu nước nồng nàn "Tất ca vì miền Nam ruột thịt", 
đồng bào ta trên dọc các tuyến đường vận tái của hậu phương 
miễn Bác, nhất là ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Vĩnh Linh 
đều nêu khẩu hiệu "Xe chưa qua, nhà không tiếc". Nhiều gia đình 
mang cả cánh cưa, ván giường lót đường cho xe chạy. Nhiều người 
hy sinh cá thân mình vì nhứng chuyến hàng ra mặt trận. "Cuộc 
chiến đấu trên mặt trận giao thông ở khắp miền Bắc là một thiên 
anh hùng ca của các chiến sĩ giao thông vận tải và của đồng bảo ta 
dọc các tuyến đường"!. 

60% lực lượng phòng không trên miền Bắc được huy động bảo 
vệ giao thông vận tải. Nhiều trạn địa pháo cao xạ bố trí ngay giữa 
các "túi bom", bên chân cầu, bến phà, liên tục chiến đấu với các đợt 
đánh phá ác liệt của địch. Một trung đoàn, bốn tiểu đoàn, 53 đại 
đội và 17 trung đội công binh được sử dụng vào nhiệm vụ mở 
đường và sửa đường, rà phá bom, min, bảo đảm giao thông qua các 
trọng điểm. Chỉ với phương tiện thô sơ, các chiến sĩ công bỉnh đã 
sáng tạo nhiều cách phá gỡ bom chờ nổ, bom tử trường, sẵn sàng 
hy sinh tính mạng vi nhiệm vụ thông xe, thông đường. 


1. Phạm Văn Đồng, Báo cáo đọc trước Quốc hội khóa III, kỳ họp thứ 4, 
tháng 5 năm 1968. 
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Ngày 26 tháng 4 năm 1965, Quân ủy Trung ương quyết định 
thành lập lại Cục Vận tải thuộc Tổng cục Hậu cần nhằm thống 
nhất chỉ đạo các lực lượng vận tải quân sự trên miền Bắc, làm 
nhiệm vụ tiếp nhận hàng viện trợ, vận chuyển phục vụ công cuộc 
xây dựng và chiến đấu của các lực lượng vú trang trên miễn Bắc, 
lập chân hàng cho Đoàn ð59 và phục vụ chiến trường Lào}, 
Thượng tá Nguyễn Danh Phan được cử làm Cục trưởng, Thượng tá 
Trần Minh Chúng được cư làm Chính ủy Cục Vận tai. Toàn bộ lực 
lượng vận tải quân sự trên miền Bắc được tổ chức lại thành sáu 
binh trạm, rải từ các điểm tiếp nhận hàng ở biên giới phía bắc và 
cảng Hải Phòng đến các cửa khẩu của Đoàn 559 ở tây-nam Quân 
khu 4. Mỗi binh trạm có một tiểu đoàn ô tô vận tải, một đại đội 
công binh, các kho, xương sửa chưa ô tô, đội điều trị thương binh 
và một tiểu đoàn pháo cao xạ phối thuộc chiến đấu bảo vệ vận tải. 
Lực lượng vận tải cơ động thuộc Cục Vận tải có ba tiểu đoàn ô tô, 
2.000 tấn phương tiện vận chuyển đường sông (thuộc đoàn ca-nô 
Hồng Hà) và được tăng cường hàng vạn tấn phương tiện vận tải 
đường sắt, đường goòng, đường bộ của Nhà nước. 

Tháng 6 năm 1965, Tổng cục Hậu cân thành lập đội 665 làm 
nhiệm vụ đưa quân vào chiến trường miền Nam và chuyển 
thương bỉnh tử chiến trường ra các bệnh viện ở hậu phương miền 
Bắc điều trị. 

Đoàn vận tải quân sự ð59 được xây dựng thành một đoàn hậu 
cần chiến lược có nhiệm vụ làm đường, vận tải cho chiến trường 
miền Nam và Hạ Lào, cung cấp vật chất và bảo đảm an toàn cho 
các đơn vị hành quân vào chiến trường, bảo vệ đường chỉ viện 
chiến lược, phối hợp với nhân dân địa phương và các lực lượng vụ 
trang Pa-thét Lào củng cố vùng giải phóng ở phía tây day Trường 

Sơn. Thiếu tướng Phan Trọng Tuệ, Uy viên Trung ương Đảng, Bộ 
trưởng Giao thông vận tải được cử làm Tư lệnh Đoàn vận tải quân 


1. Cục Vận tải thuộc Tổng cục Cung cấp thành lập ngày 18 tháng 6 
năm 1949. Năm 1955 giải thể, tổ chức thành Phòng Giao thông quân sự 
thuộc Bộ Tổng Tham mưu. 
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sự ð59. Cuối năm 1965, số quân của Đoàn 559 lên đến 24.400 
người, biên chế thành sáu tiểu đoàn ô tô vận tải, hai tiểu đoàn xe 
đạp thồ, một tiểu đoàn thuyền vận tải, 18 tiểu đoàn công binh, bốn 
tiểu đoàn pháo cao xạ, 45 trạm giao liên và các đơn vị bảo đảm!, 
Ngoài ra, trên tuyến đường Trường Sơn do Đoàn ðð9 phụ trách 
còn có một trung đoàn công binh, bốn tiểu đoàn pháo cao xạ phối 
thuộc. Từ vận tải bằng phương tiện thô sơ, kết hợp với cơ giới nhỏ, 
Đoàn 559 đã từng bước mở rộng quy mô, lấy vận chuyển tập trung 
bằng phương tiện cơ giới làm chính. Từ vận tải bí mật là chủ yếu, 
Đoàn 559 đã từng bước tiến lên vận tải bằng phương thức chiến 
đấu hiệp đồng binh chúng, "Mở đường mà tiến, đánh địch mà đi”. 
Trên tuyến đường chỉ viện Bắc - Nam bắt đầu hinh thành một 
phương thức tổ chức vận tải bằng lực lượng binh chủng hợp thành 
lấy bộ đội xe hơi làm trung tâm. 

Được sự giúp đỡ của cấp bộ đảng, chính quyển và nhân dân 
các địa phương, bộ đội vận tải đã lấy tuyến đường làm chiến 
trường, kế hoạch vận tải làm mệnh lệnh chiến đấu, cung độ và 
thời gian là ky luật, nơi địch đánh phá và thiên nhiên gây trở 
ngại là điểm quyết chiến. Nhiều cán bộ, chiến sĩ chiến đấu kiên 
cường, vượt qua mọi thủ đoạn đánh phá ngăn chặn của địch, giử 
vững mạch máu giao thông vận tải giữa hậu phương và tiển 
tuyến, nối liên các vùng của đất nước, nối liền nước ta với các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em. Trong năm 1965, khối lượng hàng 
vận chuyển vào chiến trường miền Nam qua tuyến 559 gân bằng 
khối lượng vận chuyển trong ð năm (1959 - 1964). Cũng trong 
năm 1965, gần 50.000 cán bộ, chiến sĩ gồm bảy trung đoàn, 20 
tiểu đoàn bộ binh, đặc công, pháo binh... (bằng số quân vào chiến 
trường miễn Nam tử năm 1959 đến 1964) đa hành quân vào 
chiến trường. Với vu khí và trang bị cá nhân gọn nhẹ gồm tăng, 
vong, vai nhựa che mưa, mu "tai bèo", quần, áo, thuốc cá nhân 
xếp gọn trong một chiếc "ba lô con cóc”, với chiếc gậy Trường 


1. Ngoài số quân trong biên chế. Đoàn ðõ9 còn được phối thuộc 1.500 
công nhân của Bộ Giao thông vận tải và 7.600 thanh niên xung phong. 
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Sơn và ý chí "xe dọc Trường Sơn đi cứu nước", cán bộ, chiến sĩ 
quân đội ta lớp lớp lên đường vào miền Nam chiến đấu, thực hiện 
quyết tâm của toản Đảng, toàn dân và Chú tịch Hồ Chí Minh: 
đánh thắng giặc My xâm lược, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền 
Bác, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. 


Ngày 27 tháng 12 năm 1965, giưa không khí đánh My hào 
hủng của quân và dân ca nước, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp 
hành Trung ương Đang họp tại thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh chú trì hội nghị. 

Nhận định về "cuộc chiến tranh cục bộ" của đế quốc My ở miền 
Nam nước ta, Trung ương Đảng chỉ rõ: về mục đích và tính chất 
vẫn là cuộc chiến tranh xâm lược nhằm thực hiện chủ nghĩa thực 
dân mới, dựa vào hai lực lượng chiến lược là quân viễn chỉnh My 
và quân ngụy. Đế quốc Mỹ có tiềm lực kinh tế và tiểm lực quân sự 
mạnh nhất trong phe đế quốc. Nhưng tình hinh chung trên thế 
giới và tình hình ở nước My không cho phép chúng sư dụng hết 
sức mạnh về kinh tế và quân sự của chúng trong cuộc chiến tranh 
xâm lược Việt Nam. Chính trị vốn là chỗ yếu của địch, nay vẫn là 
chỗ yếu cơ bản mà chúng không thể khắc phục được. Trong khi đó, 
lực lượng cách mạng của nhân dân ta đa lớn mạnh về mọi mặt. 
Lực lượng vũ trang có thế đứng chân vưng chắc trên các địa bàn 
chiến lược quan trọng. Dù đế quốc My đưa vào miền Nam hàng 
chục vạn quân viễn chỉnh, so sánh lực lượng giưa ta và địch căn 
bản không thay đổi. Nhân dân ta có cơ sơ chắc chắn để giữ vững 
thế chủ động tiến công trên chiến trường. | 

Trung ương Đang xác định: phương châm chiến lược của cuộc 
kháng chiến là đánh lâu dài, nhưng hướng phấn đấu tích cực là 
"tập trung lực lượng của ca hai miễn, tranh thu thời cơ giành 
thắng lợi quyết định trong thời gian tương đối ngắn". Miễn Bắc 
phải đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế 
quốc Mỹ, bảo vệ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, động viên 
sức người, sức của cho cuộc chiến tranh giai phóng miền Nam, 





"Bái khách - trạm nghỉ chân của bộ đội trên 
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đồng thời tích cực chuẩn bị về mọi mặt để sẵn sàng đánh thắng 
địch nếu chúng liều lĩnh mở rộng "chiến tranh cục bộ" ra cả nước. 

Đối với nhiệm vụ xây dựng các lực lượng vu trang, hội nghị chủ 
trương nâng cao chất lượng, phát triển số lượng, tăng cường huấn 
luyện, bổ sung quân số và đạn dược cho bộ đội chủ lực. Chú trọng, 
xây dựng bộ đội địa phương và dân quân du kích, nhất là ơ những 
vùng quan trọng. Bộ đội chủ lực trên miền Bắc vừa là lực lượng báo 
vệ miền Bắc, vừa là lực lượng dự bị chiến lược của miền Nam. 

Ngày 16 tháng 1 năm 1966, Chu tịch Hồ Chí Minh nói chuyện 
với Hội nghị cán bộ cao cấp của Đăng, Nhà nước và quân đội 
nghiên cứu nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng. 

Người nói: "Bây giờ My có 20 vạn quân ở miền Nam, nó có thể 
đưa vào hơn nưa đến 30, 40, 50 vạn quân. Ta vẫn thắng, nhất định 
ta thắng"!, Nhưng "thắng lợi không phải tự nhiên mà đến. Toàn 
Đảng, toàn quân, toàn dân ta phải quyết tâm chiến đấu đến cùng 
để giành độc lập dân tộc và thống nhất nước nhà, đồng thời chúng 
ta phải hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ quốc tế°Š. 

Thực hiện quyết tâm chiến lược quyết đánh, quyết thắng giặc 
Mỹ xâm lược của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thể hiện trong 
Nghị quyết 12 và chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân đội ta 
trên cá hai miền Nam - Bác bước vào cuộc chiến đấu quy mô lớn, 
quyết liệt với quân viễn chỉnh Mỹ, với không quân và hải quân 
hiện đại của chúng. 


1 
NÂNG CAO SỨC MẠNH CHIẾN ĐẤU, 
ĐÁNH BẠI QUÂN VIỄN CHINH MY Ở MIỀN NAM 
VÀ KHÔNG QUÂN MY TRÊN MIỀN BẮC 


Nhưng chiến thắng của quân đội ta qua những trận đầu đánh 
quân viễn chỉnh My ở miền Nam và không quân My trên miền Bắc 


1, 2. Hồ Chí Minh, Tuyển tập, Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, 1980, 
t. 2, tr. 392. 
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trong năm 1965 củng cố niềm tin đánh thắng giặc My xâm lược 
của quân và dân cả nước. Sau Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, khí thế đánh Mỹ càng sôi nổi. Quyết tâm đánh 
Mỹ, thắng My của Trung ương Đảng thấm đến từng cán bộ, đáng 
viên, từng chiến sĩ và quần chúng. 

Cuối năm 1965, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã dự kiến, với 
binh lực và phương tiện cơ động được tăng thêm, trong mùa khô 
1965 - 1966, quân My se mơ nhiều cuộc tiến công vào chiến 
trường rừng núi và giáp ranh hòng giành thế chủ động, đẩy ta vào 
thế bị động phòng ngự. Quân và dân ta phai khẩn trương chuẩn bị, 
về mọi mặt, chủ động tiến công và tích cực phản công, coi các 
cuộc tiến quân của địch trong mùa khô là cơ hội tốt để tiêu diệt 
quân My ngoài công sự. 

Chấp hành nghị quyết Trung ương Đảng và chỉ thị của Bộ 
Chính trị, tháng 2 năm 1966, Quân ủy Trung ương họp tại thủ đô 
Hà Nội. Hội nghị đa nghe Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Ủy viên 
Bộ Chính trị Trung ương Đảng vừa ở miền Nam ra báo cáo tình 
hình chiến trường. 

Quân ủy Trung ương chủ trương phát triển thế chủ động tiến 
công, giành thắng lợi quân sự ngày càng lớn, tiến lên giành thắng 
lợi quyết định trên chiến trường chính miền Nam. 

Tổng kết từ thực tiễn chiến trường, Quân ủy Trung ương nêu 
lên sáu phương thức tác chiến: 

- Đẩy mạnh tác chiến tập trung, mở nhưng chiến dịch vửa và 
lớn của bộ đội chủ lực trên nhứng hướng quan trọng. 

- Đẩy mạnh chiến tranh du kích đến trình độ cao, phối hợp tác 
chiến giưa dân quân du kích, bộ đội địa phương và một bộ phận 
quân chủ lực. 

- Đánh phá các cơ sở hậu phương, cơ quan đầu não địch. 

- Phát triển cách đánh giao thông. 

- Kết hợp hoạt động vú trang với đấu tranh chính trị của quần 
chúng ở đô thịwà vùng ven. 

~ Phối hợp chặt che đấu tranh quân sự, đấu tranh chính trị và 

bỉnh vận. 
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Về vị trị nhiệm vụ của từng chiến trường, Quân ủy Trung 
ương xác định: miễn Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Trị - Thiên là 
các chiến trường trọng điểm để tiêu diệt sinh lực địch. Ở các chiến 
trường này, cần xây dựng từng bước và có trọng điểm hệ thống 
giao thông vận tải và kho tàng có quy mô thích hợp, chuẩn bị cho 
bộ đội chu lực tác chiến. Ở đồng bằng Nam Bộ và Trung Bộ, lực 
lượng vú trang ba thứ quân phát triển cách đánh du kích và đánh 
vận động quy mô nhỏ. Bộ đội tình nguyện ở Trung, Hạ Lào có 
nhiệm vụ phối hợp với bạn đẩy mạnh hoạt động về mọi mặt và báo 
vệ hành lang chiến lược. Ở Cam-pu-chia, cần giữ vưng và tận dụng 
nhưng khả năng thuận lợi về kinh tế và chính trị đối với cuộc 
chiến đấu chống đế quốc My xâm lược. 

Về xây dựng lực lượng, chủ trương của Quân uy Trung ương là 
nhanh chóng phát triển số lượng, nâng cao chất lượng các lực 
lượng vũ trang, nhất là bộ đội chủ lực. Trong năm 1966, se đưa bộ 
đội tập trung ở miền Nam lên 27 đến 30 vạn gồm 3ð trung đoàn 
chủ lực, 51 tiểu đoàn bộ đội địa phương, đồng thời phát triển dân 
quân du kích rộng khắp. Tăng cường các đơn vị binh chúng trong 
bộ đội chủ lực, phát triển mạnh lực lượng đặc công, biệt động, xây 
dựng các đơn vị chuyên trách đánh giao thông và các "đơn vị xung 
kích" hoạt động ở đô thị. Trên miên Bác, phát triển hơn nửa lực 
lượng phòng không, công binh và vận tải nhằm đánh bại cuộc 
chiến tranh phá hoại với mức độ cao và ác liệt của địch, giữ vững 
các đường giao thông chiến lược, thực hiện đây đủ mọi kế hoạch 
chỉ viện cho miền Nam, chuẩn bị tốt cho các đơn vị vào chiến 
trường chiến đấu và động viên mở rộng lực lượng khi cần thiết. 

Để kịp thời chuyển đạt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 của 
Trung ương Đảng và nghị quyết Quân uy Trung ương, đồng thời 
tăng cường bộ máy lãnh đạo, chỉ huy quân sự ở các chiến trường, 
Bộ Chính trị và Quân uy Trung ương đã cư nhiều cán bộ cao cấp 
vào miền Nam. Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục 
Hậu cần chỉ đạo các chiến trường gấp rút củng cố lực lượng, 
chuẩn bị phương án tác chiến xuân - hè 1966, dự kiến các khu vực 
địch có thể tiến công. Các đơn vị ở chiến trường đều chuẩn bị đánh 
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địch phản công và sẵn sàng cơ động lực lượng nhận nhiệm vụ 
chiến đấu ở hướng khác khi có lệnh. Chín trung đoàn bộ binh, ba 
trung đoàn pháo mặt đất cùng một số đơn vị binh chúng pháo binh 
phòng không, công binh, thông tin với đây đu số quân và vu khí, 
trang bị được lệnh hành quân gấp vào chiến trường, tăng cường 
lực lượng cho các khối chủ lực cơ động ở Tây Nguyên, Khu ð và 
miền Đông Nam Bộ. : 

Mặt trận Tây Nguyên (B3) được bổ sung trung đoàn 24 (tức 
trung đoàn 42, sư đoàn 304), trung đoàn 88 (sư đoàn 308), trung 
đoàn 95 B và 101 B (sư đoàn 325 B), trung đoàn 68 pháo 105 và 
hai tiểu đoàn 95, 96 cối 120. 

Quân khu 5 (B1) được tăng cường trung đoàn 20 (tức trung 
đoàn 18 B), trung đoàn 31 (tức trung đoàn 64A, sư đoàn 320), 
trung đoàn 368 B pháo hỏa tiễn ĐKB và tiểu đoàn 19 pháo hỏa 
tiễn A.12. 

Chiến trường Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ (B2) được bổ 
sung các trung đoàn 141, 165 (sư đoàn 312), trung đoàn ð2 (sư 
đoàn 320), trung đoàn 16 (tức trung đoàn 101 A được điều tử Mặt 
trận Tây Nguyên vào), trung đoàn 84 A pháo hóa tiễn ĐKB và bốn 
tiểu đoàn cối 120, súng máy cao xạ 12,8. 

Lần đầu tiên trong cuộc kháng chiến chống Mỹy, cứu nước, bộ 
đội ta hành quân đội hình trung đoàn tử miền Bắc vượt Trường 
Sơn vào chiến trường Đông Nam Bộ. Đường dài trên 2.000 
ki-lô-mét. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều mang trên người tử 30 đến 40 
kỉ-lô-gam, đường giao liên tử Tây Nguyên vào Nam Bộ mới mớ, có 
nhưng cung, chặng chưa được tổ chức thích hợp. Đường xa, mang 
nặng, nhưng cuộc càn quét, ném bom ngăn chặn ác liệt của địch 
và thời tiết khắc nghiệt đa làm cho cuộc hành quân kéo dài tới 
năm hoặc sáu tháng, anh hướng đến sức khỏe bộ đội; có ngày gạo 

hết, bộ đội phai đào củ mài ăn thay cơm. Hầu hết cán bộ, chiến sĩ 
bị sốt rét, có chiến sĩ hy sinh trên đường hành quân, một số phải 
nằm lại các bệnh xá trên đường giao liên. Có đơn vị như trung 
đoàn ð2 khi xuất phát số quân là 2.800 vào đến miên Đông Nam 
Bộ còn 1.200. Cuộc hành quân đã rèn luyện thêm ý chí, sức deo 


236 


dai, tinh thương yêu đồng đội của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Vượt qua 
mọi gian nan, thứ thách, cán bộ, chiến sĩ ta bước tiếp bước lên 
đường theo tiếng gọi đánh Mỹ, cứu nước của Đảng, "đi theo ánh 
lửa từ trái mình". 

Ở miền Nam, tháng 3 năm 1966, Trung ương Cục họp, để ra 
những chủ trương cụ thể nhằm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần 
thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng và nghị quyết tháng 2 
năm 1966 của Quân ủy Trung ương. Trung ương Cục chỉ thị cho 
lực lượng vú trang ba thứ quân phát triển thế tiến công "kéo địch 
ra khỏi hang ổ mà đánh, căng địch ra mà đánh, chen vào địch mà 
đánh, luồn sâu vào hậu phương địch mà đánh". Khu uy và Quân 
khu ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu ð cũng đề ra những chủ trương kịp 
thời nhằm phát triển chiến tranh nhân dân đến trình độ cao, đều 
kháp, làm cho địch phải phân tán đối phó, trên cơ sở đó thực hiện 
phản công và tiến công địch. 

Sau đợt hoạt động thu - đông 1965, các chiến trường bước 
ngay vào chuẩn bị cho kế hoạch tác chiến xuân - hè 1966. Nhân 
dân, du kích các xã, ấp giải phóng khẩn trương củng cố làng chiến 
đấu, thành lập các tổ đội chuyên trách đánh giao thông, bắn máy 
bay. Nhiều địa phương diễn tập chiến đấu chống càn quét. Các đội 
đặc công, biệt động ở các thành phố và vùng ven ngày đêm trinh 
sát nắm tình hình địch, vạch kế hoạch đánh các mục tiêu được 
phân công. Các đơn vị bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương được bổ 
sung quân số, trang bị vật chất, tranh thu học tập chính trị và 
huấn luyện quân sự. Đại hội "dũng sĩ diệt My" tổ chức ở nhiều tỉnh 
và quân khu, biểu dương những đơn vị và cá nhân lập nhiều chiến 
công trong năm 1965, trao đổi kinh nghiệm đánh Mỹ. Phong trào 
thi đua giành danh hiệu "dung sĩ diệt My", "dũng sĩ diệt cơ giới”, 
"dũng sĩ diệt máy bay", "đơn vị anh dũng diệt My"... được phát động 
sôi nổi ở khắp các đơn vị, các chiến trường. 


Tháng l1 năm 1966, đế quốc My huy động toàn bộ lực lượng 
quân Mỹ, ngụy và chư hầu mở cuộc phản công chiến lược lần thứ 
nhất trên chiến trường miền Nam. Trong thời gian năm tháng (tử 
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tháng 1 đến tháng 5 năm 1966), chúng mở tới 450 cuộc hành quân 
càn quét, trong đó có 20 cuộc hành quân lớnÌ. Hai hướng phản 
công chính của địch là miền Đông Nam Bộ và đồng bằng Khu 5. 
Đây là những địa bàn chiến lược, nơi có vùng giải phóng rộng và là 
nơi bộ đội chủ lực ta đang hoạt động mạnh, trực tiếp uy hiếp các 
căn cứ quân sự của Mỹ - ngụy. Mục tiêu cuộc phản công của địch 
là đánh bại bộ đội chủ lực ta”, hỗ trợ kế hoạch "binh định" có trọng 
điểm”, củng cố ngụy quyền tay sai, giành lại quyền chủ động chiến 
lược trên chiến trường. 

Trên hai hướng bắc - đông-bắc và đông-nam Sài Gòn, địch mở 
nhiều cuộc hành quân lớn đánh phá các căn cứ Dương Minh Châu, 
Bởi Lời, Cú Chi, Long Nguyên, chiến khu Ð, Xuyên Mộc, Hát Dịch, 
tìm diệt sư đoàn 9 và sư đoàn ð chủ lực Miền. 

Đối phó với cuộc phản công của địch, Bộ Tư lệnh Miền chỉ thị 
cho các đơn vị, các địa phương đánh khắp nơi bằng lực lượng tại 
chỗ, không cho địch tập trung lực lượng vào một hướng, buộc 
chúng phải phân tán đối phó. Bộ đội chủ lực tập trung lực lượng 
đánh vào nơi địch sơ hở và nhứng mục tiêu quan trọng, vận dụng 
cách đánh vận động tiến công, tiêu diệt địch ngoài công sự là 
chính, kết hợp pháo kích và tập kích bằng đặc công. Ơ phía bắc Sài 
Gòn, sư đoàn 9 và lực lượng vú trang địa phương liên tục phản 
công và tiến công ơ Nhà Đỏ - Bông Trang (Thủ Dầu Một), Phú 
Hưng, dốc Bà Nghĩa (chiến khu Ð), Bàu Sắn (chiến khu Dương 
Minh Châu)... Trong trận Nhà Đỏ - Bông Trang (ngày 24 tháng 2 
năm 1966), sư đoàn 9 sử dụng một bộ phận lực lượng đánh tạo 
thế, bộ phận lớn lực lượng nhằm đúng lúc quân My co cụm cạnh 
"ấp chiến lược" Nhà Đỏ, tập kích mạnh và bất ngờ đánh thiệt hại 


1. Lực lượng tử 3 đến 21 tiểu đoàn My được sự chỉ viện hỏa lực rất lớn 
của pháo binh, không quân (trung bình 450 đến 500 lần chiếc máy bay hoạt 
động trong một ngày, trong đó có 321 lần chiếc B.52). 

2. Địch gọi là "bẻ gáy xương sống Việt Cộng". 

3. Kế hoạch địch để ra là củng cố 2.000 "ấp chiến lược", kiểm soát 

thêm 2,ỗ triệu dân. 
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nặng một chiến đoàn (gồm sở chỉ huy, 2 tiểu đoàn bộ binh, 1 tiểu 
đoàn thiết. giáp). 

Phối hợp với tác chiến của bộ đội chư lực, bộ đội địa phương và 
du kích đa phát huy nhiều cách đánh sáng tạo, có nơi bẻ gay một 
cuộc càn lớn của chúng. Tại huyện Cư Chỉ (tây-bắc Sài Gòn 30 
ki-lô-mét), đại đội 306 bộ đội địa phương và du kích các xa đa khéo 
sử dụng nhiều loại vú khí tự tạo, dựa vào hệ thống địa đạo dài 
hàng trăm ki-lô-mét chặn đánh quyết liệt cuộc càn lớn của gần 
một vạn quân Mỹ!, Trong 12 ngày đêm chiến đấu, quân và dân 
huyện Cú Chi diệt và làm bị thương gân 2.000 tên, phá 100 xe 
quân sự, bắn rơi và bắn hỏng 50 máy bay các loại. Ngày 7 tháng 2 
năm 1966, Đại hội "dũng sĩ diệt My" huyện Cú Chỉ nêu lên 10 khả 
năng đánh thắng Mỹ của chiến tranh du kích, tuyên dương chiến 
công diệt My của nhiều cán bộ, chiến sĩ bộ đội địa phương, du kích 
và nhân dân. 

Ở đông-nam Sài Gòn, hai trung đoàn 4 và ð (sư đoàn ð) phối 
hợp với các lực lượng vú trang địa phương, đánh mạnh trên đường 
số 15, tập kích căn cứ My ở Vũng Tàu, diệt 300 tên, phá huy, 30 
máy bay lên thẳng (12 tháng 3 năm 1966), vận động tiến công tại 
núi Lá, bắc Bình Gia đánh thiệt hại một tiểu đoàn thuộc lứ đoàn 
dù 173 My (ngày 11 tháng 4 năm 1966). 

Trên cả hai hướng bắc - đông-bắc và đông-nam Sài Gòn, các 
cuộc hành quân "tim diệt" cúa quân My - ngụy và chư hầu đều 
không đạt được mục tiêu. Khối chủ lực Miền đứng vừng ở các căn 


1. Hai lứ đoàn 2 và 3 thuộc sư đoàn 1 bộ binh My được hỏa lực pháo 
binh, không quân chi viện, yếm trợ. | 

2. 1. Ai cũng đánh được My, 2. Vũ khí gì cúng đánh được My, 3. Nhiều 
cúng đánh, ít cũng đánh, một người cung đánh được Mỹy, 4. Ơ đâu cung đánh 
được My, 5. Ngày cũng đánh, đêm cũng đánh được Mỹ, 6. My phản công là cơ 
hội tốt để tiêu diệt chúng, 7. Đánh Mỹ ở cả trước mặt và cả sau lưng, 8. Đánh 
Mỹ ở trong xã và ngoài xã, trong ấp và ngoài ấp, 9. Đánh thắng được tất cả 
các binh chúng của Mỹ: bộ binh, xe tăng, máy bay, 10. Đánh My bằng vũ 
trang, bằng chính trị, bằng binh vận. 
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cứ miền Đông Nam Bộ, đánh thắng quân viễn chỉnh My trong cuộc 
đọ sức đầu tiên tại chiến trường. 

Ở Khu 5, ngày 16 tháng 1 năm 1966, Bộ Tư lệnh quân khu 
chỉ thị cho các lực lượng vú trang: nơi nào địch đánh ra trước thì 
tích cực phân công địch, nơi nào địch chưa đánh ra thì tiếp tục 
chuẩn bị và chủ động tiến công theo kế hoạch tác chiến mùa 
xuân năm 1966. 

Cuối tháng 1 năm 1966, Mỹ ~ ngụy huy động ð0 tiểu đoàn! càn 
quét các tỉnh miền Trung Trung Bộ. Chúng tập trung lực lượng 
trên ba hướng: nam Quảng Ngai, bắc Bình Định và nam Phú Yên, 
"tìm diệt" sư đoàn 2 và sư đoàn 3 bộ đội chủ lực quân khu, "bình 
định" một số vùng trọng điểm ở đồng bằng ven biển, giải tỏa các 
đường giao thông chiến lược, mỡ đường đưa lực lượng chiến đấu 
Mỹ lên Tây Nguyên. Tỉnh Bình Định có đường chiến lược số 19 
(Quy Nhơn đi Plây Cu) là hướng chính trong cuộc phản công của 
địch. 21 trong số 50 tiểu đoàn địch trên chiến trường Khu 5 tập 
trung vào hướng này. 

Đối phó với cuộc phản công lớn của địch, tháng 1 năm 1966, 
Bộ tư lệnh Quân khu 5ð quyết định thống nhất chỉ đạo các lực 
lượng vũ trang ba thứ quân trên địa bàn tỉnh Bình Định, thành lập 
Bộ chỉ huy mặt trận do Đại tá Giáp Văn Cương, tư lệnh sư đoàn 3 
làm chỉ huy trưởng, đồng chí Hai Lâm, Bí thư Tỉnh ủy làm Chính 
ủy. Ba trung đoàn thuộc sư đoàn 3 được điều về các huyện Hoài 
Nhơn, An Lao, Kim Sơn làm nòng cốt cùng lực lượng vu trang địa 
phương đánh địch. 

Từ ngày 28 tháng 1 đến đầu tháng 3 năm 1966, trung đoàn 22 
cùng du kích huyện Hoài Nhơn dựa vào xa, ấp chiến đấu, chặn 
đánh quyết liệt các mui tiến công của lính ky binh bay Mỹ ở Chợ 
Cát, Gia Hựu, Chương Hòa, Hy Thế... Hai trung đoàn 2 và 12 cùng 
du kích huyện Kim Sơn và huyện An Lão khéo cơ động lực lượng, 


1. Gồm 4 sư đoàn, 3 lữ đoàn quân My và Nam Triểu Tiên, 2 sư đoàn, 2 
chiến đoàn bộ binh và 2 trung đoàn lính thủy đánh bộ thuộc lực lượng dự 
bị chiến lược ngụy. 
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nhằm vào nơi địch sơ hở, đánh một số trận tập kích ở Vườn Thơm, 
điểm cao 304, suối Sùng, suối Đá Tượng, Lộc Giang. Mỗi trận, bộ 
đội ta củng du kích diệt hàng trăm tên địch. 

Các đơn vị binh chúng của sư đoàn 3 phát huy cách đánh độc 
lập, luồn sâu đánh hiểm vào hậu cứ địch. Tiểu đoàn 407 đặc công 
tập kích căn cứ sư đoàn ky binh bay Mỹ tại An Khê, loại khỏi vòng 
chiến đấu 520 tên, phá hủy 97 máy bay. Pháo binh sư đoàn bắn 
phá sở chỉ huy hành quân địch ở Bồng Sơn, diệt nhiều tên, phá hủy 
10 máy bay. 

Ngày 7 tháng 3 năm 1966, quân My phải chấm dứt cuộc hành 
quân càn quét ở tỉnh Bình Định. Kết hợp tác chiến tập trung của 
bộ đội chủ lực với chiến tranh nhân dân địa phương, vận dụng 
nhiều cách đánh sáng tạo, sư đoàn 3 cùng các lực lượng vũ trang 
địa phương tỉnh Bình Định đã chiến đấu rất anh dũng, đập tan múi 
phản công lớn nhất của quân Mỹ - ngụy và chư hầu trên chiến 
trường miễn Nam trong mùa khô 1965 - 19661. 

Ở Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 1 năm 1966, địch huy động 13 
tiểu đoàn (có 5ð tiểu đoàn Mỹ) mở cuộc hành quân càn quét huyện 
Đức Phổ, nhằm lấn chiếm vùng giải phóng, tiêu diệt sư đoàn 2 chủ 
lực Quân khu 5ð, giải tỏa giao thông trên đường số 1 (đoạn từ thị 
xa Quảng Ngãi đến Sa Huỳnh). Dựa vào thế trận chiến tranh nhân 
dân, bộ đội địa phương tỉnh, huyện và du kích Đức Phổ vừa chặn 
đánh, vừa cơ động đánh vào nơi địch sơ hở. Đội du kích xã Phổ An 
chặn đánh hai đại đội My trong sau giờ liền, làm thương vong 106 
tên. Đội du kích xã Phổ Cường tổ chức lực lượng thành hai múi 
bất ngờ tập kích sở chỉ huy tiểu đoàn Mỹ, diệt 57 tên. Nhân dân 
các xa vừa phục vụ bộ đội và du kích chiến đấu, vừa tổ chức nhiều 
cuộc đấu tranh chính trị trực diện với lính My, hạn chế hành động 
giết người, cướp phá của chúng. 


1. Tử ngày 28 tháng 1 đến ngày 7 tháng 3 năm 1966, quân và dân tỉnh 
Binh Định đã loại khỏi vòng chiến đấu gần 8.000 tên địch (có 500 tên Mỹ 
và Nam Triều Tiên), bán rơi và phá hủy 236 máy bay các loại. 
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Cùng thời gian trên, theo kế hoạch tác chiến của Bộ Tư lệnh 
quân khu, sư đoàn 2 do đồng chí Nguyễn Năng làm tư lệnh tiến 
công một loạt cứ điểm của quân ngụy ở tây Sơn Tịnh. Địch vội 
điêu năm tiểu đoàn quân Mỹ đang càn quét huyện Đức Phổ tăng 
cường cho hướng này. 

Trong hai ngày 4 và ð tháng 3, các trung đoàn 1 và 21 (sư 
đoàn 2) dùng cách đánh chốt chặn kết hợp với vận động tiến công, 
đánh lui nhiều đợt tiến công của quân Mỹ ở khu vực điểm cao 62, 
đồi Chùa. Lính thủy đánh bộ My đóng ở căn cứ Chu Lai buộc phải 
lên tăng viện. Ngày 17 và 18 tháng 3, các trung đoàn của sư đoàn 
2 liên tục tập kích cánh quân ứng cứu này ở Tịnh Hà (tây Sơn 
Tịnh), An Hòa (Bình Sơn), loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm tên. 
Cuộc phản công của quân Mỹ - ngụy trên địa bàn tình Quảng Ngãi 
hoàn toàn thất bại. 

Ở Phú Yên, ngày 18 tháng 1 năm 1966, 12 tiểu đoàn quân Mỹ - 
ngụy và Nam Triều Tiên mở cuộc hành quân càn quét huyện Tuy 
Hòa nhằm tìm diệt trung đoàn 10 bộ đội chu lực Phân khu Nam, lấn 
chiếm vùng giải phóng. Nắm vưng thời cơ tiêu diệt quân địch ngoài 
công sự, trung đoàn 10 và bộ đội địa phương tỉnh chủ động tiến 
công, loại khỏi vòng chiến đấu hai đại đội quân Nam Triều Tiên ở 
Hảo Sơn, đèo Cá khi chúng đang triển khai đội hình hành quân trên 
đường số 1. Sau đó, kết hợp tiêu hao, tiêu diệt nhỏ, kiểm chế từng 
múi tiến công của địch với tập trung lực lượng tiêu diệt từng phân 
đội địch trong từng trận, quân và dân tính Phú Yên đã bẻ gãy nhiều 
mui hanh quân, gây cho địch nhiều thiệt hại. 

Cuộc phản công chiến lược của địch trên cả ba hướng ở Khu ð 
đa bị thất bại trước thế trận chiến tranh nhân dân rộng khắp, ý 
chí tiến công địch và cách đánh sáng tạo của lực lượng vú trang ba 
thứ quân trên địa bàn quân khu. 


, 


'Ở Tây Nguyên, sư đoàn 1 cùng các lực lượng vu trang địa 
phương mơ liên tiếp hai dợt hoạt động. Đợt xuân (từ lỗ tháng 2 
đến 6 tháng 3 năm 1966) ơ tây-bác Buôn Ma Thuột và đợt hè (tư 
25 tháng 3 đến lỗ tháng 8 năm 1966) ở Plây Cu. Trong hai đợt 
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chiến đấu này, quân và dân Tây Nguyên loại khỏi vòng chiến đấu 
trên 3.000 tên địch (trong đó có hơn 1.000 tên My). 

Ở Trị - Thiên, bộ đội địa phương tỉnh, huyện phối hợp với du 
kích các xa đập tan cuộc hành quân “Lam Sơn 324" (tử 17 tháng 2 
đến 3 tháng 3 năm 1966) của quân ngụy, tiêu diệt căn cứ biệt kích 
A Sầu, mở rộng vùng giải phóng tây Thừa Thiên, bảo vệ đường 
hành lang chiến lược. l 

Bộ đội đặc công, pháo binh tập kích và pháo kích nhiều căn cứ 
nằm sâu trong hậu phương địch như các sân bay Đã Nẵng, Nước 
Mặn, Chu Lai, Plây Cu, Tân Sơn Nhất, Trà Nóc. Nhiều kho vũ khí, 
xăng dầu, các khách sạn tập trung sĩ quan My bị tiến công. Hàng 
trăm giặc lái máy bay, sĩ quan, nhân viên ky thuật bị tiêu diệt. 
Hàng triệu lít xăng dầu, nhiều máy bay và các phương tiện chiến 
tranh khác bị phá hủy. 

Các đơn vị chuyên trách đánh giao thông của lực lượng vũ 
trang ba thứ quân do bộ đội công binh làm nòng cốt phá hủy một 
số cầu, cống, dựng vật can, phục kích diệt bộ binh và xe cơ giới, 
làm gián đoạn trong nhiều ngày việc vận chuyền của địch trên một 
số đường giao thông chiến lược, buộc quân My - ngụy phải phân 
tán lực lượng đóng chốt bảo vệ đường. 

Phối hợp với đấu tranh quân sự, các cuộc đấu tranh chính trị 
và binh vận của quần chúng tiếp tục được đẩy mạnh. Ở'nhiều nơi, 
quân chúng giứ thế hợp pháp, giứ quyển làm chủ ngay trong vùng 
bị địch chiếm. Khẩu hiệu “ba bám”: “Đảng bám dân, du kích bám 
địch, nhân dân bám đất” được nhiều địa phương để ra và thực 
hiện. Ở Nam Bộ, nhân dân giữ quyển làm chủ ơ nhiều mức độ 
khác nhau tại 2.600 ấp trong tổng số 3.000 ấp. ở cực Nam Trung 
Bộ, nhân dân phá 247 trong số 560 “ấp chiến lược”... Nhân dân các: 
thành phố Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng và nhiều thị xã, thị trăn khác 
liên tục tổ chức nhứng cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm 
lược, chống khủng bố, bắt lính, đòi các quyển dân sinh, dân chủ. 

Đấn giữa năm 1966, qua nửa năm chiến đấu gian khổ quyết 
liệt, quân và dân ta ở miền Nam đá đánh bại cuộc. phản công chiến 


lược lân thứ nhất của 20 vạn quân Mỹ, chư hầu và gần 50 vạn 
quân ngụy, loại khỏi vòng chiến đấu gân bảy vạn tên địch (có 3 
vạn tên Mỹ), đánh thiệt hại 15 tiểu đoàn (có 9 tiểu đoàn Mỹ), làm 
thất bại những mục tiêu chính trong cuộc phản công của địchÌ. 
Đánh giá thắng lợi này, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng chỉ rõ: “Đây là một thời kỳ hết sức trọng yếu trong 
cuộc kháng chiến chống My, cứu nước. Ta đã giành được thắng lợi 
có tầm quan trọng rất lớn về chiến lược, chiến thuật và chỉ đạo 
chiến tranh. Ta đã thắng hiệp đầu trong cuộc chiến tranh cục bộ 
của đế quốc Mỹ. Ta đa thắng cả về quân sự và chính trị, chủ yếu 
là thắng về quân sự. Qua thực tiễn chiến đấu, chúng ta đã hiểu rõ 
chỗ mạnh, chỗ yếu của quân viễn chỉnh Mỹ, bước đầu rút ra được 
nhưng kinh nghiệm quý báu, nhận rõ những quy luật của cuộc 
cách mạng giải phóng dân tộc ở miễn Nam, làm cho toàn Đảng, 
toàn dân quyết tâm đánh thắng giặc My xâm lược" 


Bị thất bại trong cuộc phản công lớn lần thứ nhất (mùa khô 
1965 — 1966), đế quốc Mỹ tiếp tục tăng quân, ráo riết chuẩn bị mở 
cuộc phản công lớn lần thứ hai. Mùa hè năm 1966, Giôn-xơn điều 
gấp sang chiến trường Việt Nam thêm 10 vạn quân, lấy từ nước 
My và một số căn cứ quân sự My ở châu ÂuŠ. Tháng 8 năm 1966, 
số quân Mỹ trực tiếp tham gia cuộc chiến tranh xâm lược Việt 
Nam lên đến gần 30 vạn tên. Số lượng máy bay và số trận máy bay 


1. Ngày 30 tháng 3 năm 1966, Ca-bốt- lốt, đại sứ Mỹ ở Sài Gòn gửi 
điện cho tổng thống Mỹ Giôn-xơn thú nhận: “Cuộc tiến công đã không 
làm hao tổn được Việt cộng, không tiêu diệt được một đơn vị chính quy 
lớn nảo cua Việt cộng, không ngăn chặn được du kích phát triển. My vẫn 
bị động, quân đội Sài Gòn giảm chất lượng nhanh chóng”. 

2. Nghị quyết Hội nghị Bộ Chính trị, tháng 10 năm 1966. 

3. Gồm 2 lứ đoàn còn lại của sư đoàn 25 bộ bỉnh, 2 lữ đoàn của sư 
đoàn 1 lính thủy đánh bộ, sư đoàn 9 bộ binh, sư đoàn 4 bộ binh, hai lư 
đoàn 196 và 199 bộ binh nhẹ và một số đơn vị bình chúng. 


244 


đánh phá miền Bắc trong năm 1966 tăng gấp hai lần năm 1965, 
gồm 500 máy bay chiến thuật, trung bình 200 đến 250 lần chiếc 
cất canh trong một ngày, ngày cao nhất 400 lần chiếc. 

Ngày 29 tháng 6 năm 1966, đế quốc My cho máy bay ném bom 
kho xăng Đức Giang ở thú đô Hà Nội, kho xăng Thượng Lý (Hải 
Phòng) leo nấc thang chiến tranh mới rất nghiêm trọng. 

Tháng 7 năm 1966, Hội đồng Quốc phòng tối cao nước Việt 
Nam dân chú cộng hòa họp tại thủ đô Hà Nội dưới sự chủ tọa của 
Chu tịch Hồ Chí Minh. Hội đồng đã nghe báo cáo về tình hinh 
chiến đấu và sản xuất của quân và dân hai miền Nam - Bắc, nhận 
định âm mưu mới cua địch, quyết định nhưng chủ trương lớn 
nhằm đẩy mạnh cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước. 

Ngày 17 tháng 7 năm 1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi 
quân và dân cả nước: “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 
năm, 20 năm hoặc lâu hơn nứa. Hà Nội, Hai Phòng và một số 
thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam 
quyết không sợ! Không có gt quý hơn độc lập, tự do. Đến ngày 
thắng lợi, nhân dân ta se xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng 
hơn, to đẹp hơn!” K 

Lời kêu gọi của.Chủ tịch Hồ Chí Minh là tiếng gọi thiêng liêng 
của Tổ quốc, có sức động viên mạnh me quân và dân cả nước đoàn 
kết một lòng, vượt qua mọi hy sinh gian khổ, kiên quyết chiến đấu 
đến thắng lợi hoàn toàn. 

Đáp lời kêu gọi “Không có gt quý hơn độc lập, tự do” của 
Chu tịch Hồ Chí Minh và lệnh động viên cục bộ của Quốc hội, 
mùa hè năm 1966, gần 20 vạn thanh niên nam, nư miền Bắc và 
hàng nghìn thanh niên ở các vùng giải phóng miễn Nam đã hăng 
hái ra nhập quân đội. Đến cuối năm 1966, tổng số quân của quân 
đội ta là 690.000 người”. Số quân xây dựng và chiến đấu trên 


1. Hồ Chí Minh, Tuyển tập, Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, 1980, t.2, 
tr. 430. 


2. Gồm 60 vạn bộ đội chú lực và 9,3 vạn bộ đội địa phương. 
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miền Bắc là 460.000 người. Số quân chiến đấu tại chiến trường 
miền Nam là 230.000. So với năm 1965, cơ sơ bao đam vật chất 
ky thuật thuộc Tổng cục Hậu cần tăng sáu lần, trang thiết bị của 
các xí nghiệp quốc phòng tăng 3,3 lần; sức chứa cua các nhà kho 
tăng 2,7 lần. Nhiều đoàn chuyên trách huấn luyện và đưa quân 
vào chiến trường được thành lập. Việc tổ chức hành quân, trú 
quân, cung cấp lương thực, thực phẩm và thu dung thương binh, 
bệnh binh trên tuyến vận tai chiến lược được cái tiến, nhằm hạn 
chế đến mức thấp nhất những hao hụt về quân số trên đường 
hành quân. Trong nửa cuối năm 1966, ngoài số quân bổ sung, 
Quân uy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh đã điều động vào các 
chiến trường miền Nam hai sư đoàn) bốn trung đoàn bộ bỉnh, 
một trung đoàn pháo hỏa tiễn ĐKB, một tiểu đoàn pháo höa tiễn 
A.12, bốn tiểu đoàn súng máy cao xạ 12,8 và nhiều đơn vị binh 
chủng khác. So với năm 1965, số quân bổ sung tăng gấp sáu lần. 
Số tiểu đoàn chiến đấu ở miền Nam từ 103 tiểu đoàn, trong đó 
có 65 tiểu đoàn cơ động (năm 1965) đã tăng lên 136 tiểu đoàn, 
trong đó có 98 tiểu đoàn cơ động (năm 1966)Ẻ. 

Trai qua hơn một năm trực tiếp chiến đấu với quân viễn chỉnh 
Mỹ ở miên Nam và không quân Mỹ trên miền Bắc, cùng với toàn 
dân, quân đội ta đã thể hiện ý chí quyết đánh, quyết thắng rất cao, 
có nhưng kinh nghiệm mới về tác chiến với quân My. Quân đội ta 
đa mở rộng lực lượng, nâng cao một bước quan trọng trình độ tổ 
chức và sức mạnh chiến đấu. Nhưng trước đối tượng tác chiến 
mới, trước yêu cầu ngày càng cao cua cuộc chiến tranh cách mạng, 
trong một số ít cán bộ, chiến sĩ đa xuất hiện những biểu hiện lệch 
lạc về nhận thức và tư tương như đánh giá cao sức mạnh quân sự 
của địch, ngại bom, pháo, ngại lâu dài, ác liệt. Nhiều trận đánh 


1. Sư đoản 324 và sư đoàn 325C vào Mặt trận Đường 9 - Trị - Thiên. 

2. So sánh lực lượng địch - ta ở miền Nam vào cuối năm 1966: tổng 
số quân (kể cả du kích) là 889.000/376.000 (2,36/1); riêng chủ lực là. 
582.000/151.000 (3,8/1); số tiểu đoàn chiến đấu là 256/136 (1,7/1), trong đó 
tiểu đoàn cơ động là 137/98 (1,4/1). 
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chưa đạt được yêu cầu diệt gọn, bát tù binh, thu vũ khí. Tổn thất 
về người và vu khi trong một số trận đánh còn lớn. Việc chấp 
hành kỹ luật và các chế độ quy định, việc quản lý bộ đội, quản lý 
cơ sơ vật chất ky thuật không giứ được nền nếp như trước. Sinh 
hoạt vật chất, tỉnh thần của bộ đội, nhất là ở chiến trường, ở tuyến 
vận tải chiến lược còn nhiều khó khăn. 

Nhằm khác phục những thiếu sót và nhược điểm đó, chuẩn bị 
bước vào cuộc chiến đấu quyết liệt hơn với quân My - ngụy và chư 
hầu trong mùa khô 1966 - 1967, Quân ủy Trung ương quyết định 
tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Quyết tâm đánh thắng giặc My 
xâm lược” trong toàn thể các lực lượng vu trang nhân dân. Nhưng 
tài liệu học tập chính trong đợt sinh hoạt này là Nghị quyết Hội 
nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lời kêu gọi đồng 
bào: chiến sĩ cả nước ngày 17 tháng 7 năm 1966 của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh. Tổng cục Chính trị ra chỉ thị, kế hoạch hướng dẫn, biên 
soạn tài liệu giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, căm thủ 
đế quốc My xâm lược, xây dựng tư tương tiến công, quyết đánh và 
quyết thắng. Phương pháp học tập chủ yếu là bồi dưỡng tại chức, 
tập huấn ngắn ngày, lấy việc học tập thường xuyên trong chiến 
đấu, công tác và tổng kết kinh nghiệm làm chính, đồng thời chú 
trọng học tập qua sinh hoạt đảng uy, chỉ bộ, mơ hội nghị cán bộ, 
sinh hoạt chính trị ngắn ngày giưa hai đợt chiến đấu. 

Ở miền Nam, tháng 8 năm 1966, Trung ương Cục và Quân ủy 
Miễn triệu tập hội nghị công tác chính trị trong các lực lượng vũ 
trang giải phóng miền Nam Việt Nam lần thứ hai. Trung ương Cục 
chi rõ, trong tình hình mới của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước, công tác lãnh đạo tư tướng phải chủ động, linh hoạt và kịp 
thời; phai làm cho các lực lượng vũ trang trong bất kỳ tỉnh huống 
nào cúng không mơ hồ, do dự về mục tiêu chiến đấu; xây dựng 
niềm tin và ý chí tiến công có cơ sở khoa học. Hội nghị biểu dương , 
nhưng đơn vị làm tốt công tác chính trị có nhiều tiến bộ trong xây 
dựng và chiến đấu như sư đoàn 9 và sư đoàn 5 bộ đội chu lực 

Miền; sư đoàn 2 và 3 bộ đội chú lực Quân khu 5; bộ đội địa phương 
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các tinh Long An, Bình Dương, Quang Nam; bộ đội địa phương và 
dân quân du kích các huyện Cú Chỉ (Sài Gòn - Gia Định), Đức Hòa 
(Long An), Bến Cát (Thu Dâu Một), Châu Thành (My Tho), Mỏö 
Cày (Bến Tre), Phụng Hiệp (Cần Thơ)... 

Cuộc vận động xây dựng chỉ bộ đảng bốn tốt theo chỉ thị của 
Ban Bí thư Trung ương Đảng được triển khai rộng rãi và vận dụng 
thích hợp với điều kiện chiến đấu và công tác của các lực lượng vũ 
trang. Việc giáo dục đảng viên về phẩm chất, kiến thức và năng 
lực hành động được tiến hành thường xuyên và tích cực, kết hợp 
giưa học tập với rèn luyện trong thực tế chiến đấu và công tác. Số 
đang viên mới được kết nạp (trên 5 vạn trong hai năm 1966 - 
1967) và số đang viên được điều động vào quân đội đủ bổ sung số 
tiêu hao trong chiến đấu và nâng tỷ lệ lanh đạo của Đảng trong 
quân đội tư 30% (năm 1966) lên 40% (năm 1967). Do đó, trong 
tình hình quân số và tổ chức đơn vị phát triển nhanh, có nhiều 
biến động trong chiến đấu, tất ca các đại đội và đơn vị tương 
đương đều có chỉ bộ đang. Chất lượng lãnh đạo của các chỉ bộ, đặc 
biệt là các chỉ bộ đang ở đơn vị trực tiếp chiến đấu được nâng cao. 
Đội ngủ đang viên không ngừng phấn đấu phát huy vai trò tiên 
phong trong chiến đấu và công tác, quyết tâm thực hiện lý tưởng 
cách mạng mà Chu tịch Hồ Chí Minh đã cụ thể hóa thành những 
yêu cầu trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước: “Một ngày mà miền 
Nam chưa được giải phóng, Tổ quốc ta chưa được thống nhất, 
nhân dân ta chưa được sung sướng yên vui thì tất cả chúng ta vẫn 
phải đem hết tỉnh thần và nghị lực mà phấn đấu hy sinh cho sự 
nghiệp cách mạng hoàn toàn thắng lợi”!, 

Việc xây dựng tổ chức cơ sơ đang được gắn liền với cuộc vận 
động xây dựng đơn vị vưng mạnh về mọi mặt, phù hợp với tính 
chất phạm vi chiến đấu và công tác của từng loại đơn vị. Tử một 
số đơn vị được xây dựng thí điểm trong năm 1965, cuộc vận động 


1. Hồ Chí Minh, Bài nói tại lớp học của đáng viên do Thành uy Hà 
Nội tổ chức, tháng 5 năm 1966. : 
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xây dựng đơn vị cơ sơ vững mạnh đã được mở rộng ơ tất cả các 
đại đội và đơn vị tương đương. Cơ quan tham mưu, chính trị, hậu 
cần các cấp cư nhiều cán bộ giúp các đơn vị cơ sơ thực hiện cuộc 
vận động. Hàng nghin đơn vị, chỉ đoàn đạt danh hiệu “Đơn vị 
quyết thắng”, “Chỉ đoàn quyết thắng”. 

Tháng 5 năm 1966, Đại hội thanh niên quyết thắng toàn quân 
lần thứ nhất được tổ chức tại thú đô Hà Nội. Đại hội đa kiểm điểm 
phong trào thi đua quyết thắng của thanh niên trong các lực lượng 
vu trang, tuyên dương nhưng chỉ đoàn và đoản viên thanh niên có 
thanh tích xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, nêu lên 
những kinh nghiệm tốt về công tác giáo dục, vận động thanh niên 
trong quân đội. 

Tiếp theo Đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua các lực lượng vũ 
trang giải phóng miền Nam lân thứ nhất (1965), cuối năm 1966 
Đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua các lực lượng vu trang trên 
miền Bác đã được tổ chức trọng thể tại hội trường Ba Đình (Hà 
Nội). Đại hội công bố lệnh của Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ 
cộng hoa tuyên dương danh hiệu Anh hủng lực lượng vu trang 
nhân dân cho 45 đơn vị và 43 cán bộ, chiến sĩ Nhưng kinh 
nghiệm tốt về vận động thanh niên trong quân đội, nhưng gương 
anh hùng các lực lượng vũ trang được các đơn vị, êác chỉ đoàn 
thanh niên trong quân đội tổ chức học tập, thiết thực động viên 
thanh niên phát huy vai trò xung kích trong nhiệm vụ xây dựng 

và chiến đấu của đơn vị. | 

Đồng thời với xây dựng về chính trị, công tác huấn luyện quân 
sự cúng có sự chuyển hướng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu 
trong tỉnh hinh mới. 

Từ thực tiễn chiến đấu với quân viễn chỉnh My, Bộ Tổng Tham 
mưu đã biên soạn tài liệu, chỉ đạo các đơn vị (từ trung đội đến sư 
đoàn) huấn luyện các hình thức chiến thuật vận động tập kích, 
phục kích, đánh địch trong công sự vưng chắc, trong thành phố, 
thực hiện các biện pháp bí mật, bất ngờ, bám sát địch, đánh nhanh 
rút nhanh, đánh liên tục, nhằm tiêu diệt tiểu đoàn, trung đoàn 
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địch. Kết thúc khóa huấn luyện, một số sư đoàn đã tổ chức diễn 
tập. Cuộc diễn tập chiến đấu hiệp đồng binh chúng của sư đoàn bộ 
binh 308 tại Đông Triều (Quảng Ninh) cuối năm 1966, đánh địch 
đổ bộ đường không và tiến quân bằng cơ giới đánh dấu bước tiến 
mới về trình độ tác chiến của bộ đội ta. Cuộc bắn thư pháo hỏa 
tiến ĐKBÌ của trung đoàn 84A và pháo hỏa tiễn A12” của tiểu 
đoàn 99, ngày 17 tháng 4 năm 1966, đạt kết quả tốt. Chú tịch Hồ 
Chí Minh *và một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị đã trực tiếp 
theo dõi, khích lệ các đơn vị trong cuộc bắn thư này. Cúng trong 
năm 1966, Bộ Tổng Tham mưu và bộ tư lệnh các quân khu đã mở 
nhiều lớp tập huấn cán bộ cấp sư đoàn, trung đoàn nhằm vận dụng 
và phát triển những cách đánh hay, có hiệu suất tiêu diệt địch cao 
của các chiến trường. Các lớp tập huấn đã góp phần nâng cao 
trình độ cán bộ trên các mặt tổ chức chi huy bộ đội, bố trí đội 
hình chiến dịch có chiều sâu, cách tạo và giữ ưu thế trong quá 
trình chiến dịch, tổ chức trận đãnh then chốt. 

Thực hiện chỉ thị của Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư 
lệnh, các nhà trường trong quân đội đều thực hiện việc chuyển 
hướng, tử đào tạo cán bộ dài hạn trong thời bình sang. đào tạo 
ngắn hạn trong thời chiến. Thời gian mỗi khóa học tử ba năm rút 
xuống một năm, có khóa sáu tháng. Học viên được đào tạo gồm 
cán bộ, chiến sĩ đã qua chiến đấu ơ các chiến trường, quân nhân 
tái ngu, cán bộ các cơ quan nhả nước, cán bộ khoa học ky thuật và 
sinh viên các trường đại học. Đáp ứng yêu cầu nhanh chóng mở 
rộng lực lượng vu trang, nhất là các binh chủng ky thuật, các 


1. ĐKB: tên gọi chính là ĐKZ 66, là loại pháo phản lực gọn nhẹ, vừa 
sức mang vác của pháo thu, có uy lực lớn, tầm bấn xa 10.080 mét, dễ sư 
dụng, có thể đánh được ơ mọi địa hình, thời tiết. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đa. trực tiếp để nghị Liên Xô giúp ta san xuất loại vũ khí này. Tên gọi 
ĐKB để chì loại ĐKZ chuyên dùng ở chiến trường “B”. 

2. A12: pháo hoa tiễn cơ 140, nặng 36 ki-lô-gam, tầm bán 800 mét do 
cán bộ, chiến sĩ ta cải tiến tử hoa tiên BM14 đặt trên xe thiết giáp của 
Liên Xô. DIỆP 
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trường đều tăng số lượng học viên đào tạo và bổ túc lên gấp hai 
lần so với nhưng năm miền Bắc có hòa binh; đồng thời chú trọng 
đào tạo chuyển binh chúng. Riêng ở Trường sĩ quan!.ục quân Việt 
Nam, lực lượng học viên hàng năm là 3.500 người. Các phân khoa 
thông tin và hóa học tách khỏi trường, thành lập Trường sĩ quan 
Thông tin (giữa năm 1965) và Trường sĩ quan Hóa học (cuối năm 
1966). Từ thực tiễn chiến đấu ơ chiến trường và căn cứ vào các 
nguyên tắc chi đạo tác chiến -của Đang, tiếp thu truyền thống và 
kinh nghiệm chiến đấu cua quân đội, các trường đa nghiên cứu nội 
dung và đặt chương trình huấn luyện thích hợp với các đối tượng, 
đáp ứng yêu cầu ngày càng lớn về cán bộ, nhất là cán bộ cơ sơ của 
quân đội. 

Ở miền Nam, tháng 8 năm 1966, Trung tướng Hoàng Văn 
Thái, Bí thư Khu uy, kiêm Chính ủy Quân khu 5 chủ trì hội nghị 
tổng kết kinh nghiệm các đợt hoạt động của bộ đội chủ lực từ mùa 
xuân 1965 đến mùa hè năm 1966. Hội nghị nêu lên nhiều vấn đề 
mới về nghệ thuật chiến dịch, chiến 'thuật và công tác chính trị 
trong chiến đấu với đối tượng mới là quân viễn chỉnh Mỹ. Ở Nam 
Bộ và cực Nam Trung Bộ, Bộ chỉ huy Miễn cũng kịp thời tổng kết 
và phổ biến một số kinh nghiệm về. tổ chức chỉ huy, về công tác 
đảng - công tác chính trị trong chiến đấu với bộ binh và cơ giới 
My, về xây dựng các “vành đai diệt My”. Tháng 9 năm 1966, 
Trung ương cục và Khu ủy mơ hội nghị tổng kết chiến tranh du 
kích, để ra những chủ trương trước mắt nhằm phát triển lực lượng 
vu trang địa phương, tăng cường công tác lanh đạo tư tưởng, giao 
dục chính trị, huấn luyện quân sự và bổ sung trang bị cho dân 
quân du kích. 


Phong trào luyện quân lập công, quyết tâm đánh thắng giặc My 
xâm lược được phát động trong toàn thể các lực lượng vũ trang 
nhân dân. Yêu cầu của cuộc vận động là nâng cao sức mạnh chiến 
đấu của bộ đội, xây dựng những đơn vị thiện chiến, vận dụng giỏi 
các cách đánh vận động và đánh công sự vưng chắc, đánh độc lập 
và hiệp đồng trên các địa hình. Bộ Tư lệnh Quân khu ð và Bộ chỉ 
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huy Miền đề ra những tiêu chuẩn về trung đoàn giỏi, tiểu đoàn giỏi 
làm hướng phấn đấu cụ thể cho các đơn vị!. 

Phong trào thi đua giành cờ “Quyết tâm đánh thắng giặc My 
xâm lược”, phần thương luân lưu của Bác Hồ sôi nổi khắp các địa 
phương, các đơn vị lực lượng vu trang trên miền Bắc. Quân và dân 
Quân khu 4, Quân khu 3, tỉnh Quảng Bình và nhiều địa phương 
khác vinh dự được nhận cờ thương luân lưu cua Chủ tịch Hồ Chí 
Minh. Trên cờ thương có thêu thành tích bắn rơi máy bay My của 
quân và dân địa phương. Nhưng cá nhân trong và ngoài quân đội 
lập công xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu được Chủ 
tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu của Người. 

Trên miền Bắc, công cuộc xây dựng, nâng cao chất lượng chiến 
đấu cưa các lực lượng vu trang, đặc biệt là bộ đội phòng không - 
không quân được chú trọng. 

Nhưng tháng đâu năm 1966, đồng thời với việc mỡ cuộc phản 
công chiến lược lớn lần thứ nhất ở chiến trường miền Nam, đế 
quốc My mở rộng việc leo thang đánh phá bằng không quân và hải 
quân đối với miền Bắc. Chúng thay đổi đội hình bay, tăng thêm 
máy bay tiêm kích bảo vệ máy bay cường kích và khống chế các 
sân bay làm cho không quân ta gặp nhiều khó khăn khi cất cánh 
và đánh địch ở tầng thấp và tầng cao trung bình. Một số đơn vị 
pháo cao xạ chưa giải quyết tốt mối quan hệ giứa tiêu diệt địch và 
bảo vệ mục tiêu, nặng về bắn xua, bắn đuổi, bắn “màn đạn”, khiến 
nỏng pháo xuống cấp nhanh, tốn nhiều đạn mà không bắn rơi được 
máy bay địch, không bảo vệ được mục tiêu. Việc địch tăng cường 
nhiễu trong đội hình bay, nhiễu vào ranh đạn tên lưa của ta, làm 
cho 60% số đạn của các tiểu đoàn tên lưa bảo vệ Hà Nội khi phóng 
lên đã mất điều khiển và tự hủy (đầu năm 1966). Ở vùng biển Khu 


1. Tiêu chuẩn trung đoàn giỏi là đánh tập trung trung đoàn diệt tiểu 
đoàn Mỹ, ngụy ngoài công sự, diệt cứ điểm có 2 đến 3 đại đội ngụy. Tiêu 
chuẩn tiểu đoàn giỏi là diệt tiểu đoàn ngụy ngoài công sự, diệt cứ điểm 
một đại đội ngụy. 
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4 và một số tỉnh Khu 3, địch dùng tàu biệt kích của hải quân ngụy 
và bắt đầu sư dụng tàu tuần dương, tàu khu trục My đậu cách xa 
bờ biển trên 10 ki-lô-mét, dùng pháo nòng dài cơ 187 và 203 ly bắn 
phá một số mục tiêu trên đất liền chủ yếu vào ban đêm, làm cho 
việc đánh trả của bộ đội pháo binh gặp nhiều khó khăn. Ở một số 
đơn vị đa có biểu hiện lúng túng trong cách đánh đối phó với trang 
bị ky thuật hiện đại và thú đoạn đánh phá mới của địch. 


Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm chăm sóc đời 
sống và tỉnh hình chiến đấu của bộ đội. Hàng ngày Bác nghe Cục 
Tác chiến báo cáo trực tiếp hoặc qua điện thoại tình hinh chiến 
đấu trên hai miễn Nam - Bác. Những năm này, tuổi Bác đã cao, 
sức Bác đa yếu, nhưng Bác vẫn đến thăm nhiều trận địa pháo cao 
xạ, tên lứa, đơn vị không quân, ra-đa. Đến trận địa pháo cao xạ, 
Bác cầm chiếc mu sắt xem có nặng không, sờ vào chiếc ghế pháo 
thú xem có nóng không. Bác đề ra yêu cầu tiết kiệm đạn, không 
bắn xua, bắn đuổi mà phải bắn rơi tại chỗ, bắt sống giặc lái. Trong 
một khẩu đội sáu chiến sĩ phải là một, trong một đại đội sáu khẩu 
pháo phải là một, cùng bắn vào một máy bay địch. Đến thăm bộ 
đội không quân, Bác căn dặn: “Các chú hay học tập Quân giải 
phóng miền Nam, bám thát lưng địch mà đánh”. Bác danh toàn bộ 
số tiền tiết kiệm của minh tặng bộ đội phòng không Hà Nội. 


Thực hiện chỉ thị của Chú tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy Quân 
chủng Phòng không - Không quân đã đi sâu nghiên cứu một số 
vấn đề lớn như yêu câu lãnh đạo, chỉ huy một quân chủng ky 
thuật, giải quyết mối quan hệ giứa tiêu diệt địch với bảo vệ mục 
tiêu và giư gìn bồi dương lực lượng ta; quan hệ giữa chính trị và 
ky thuật; giưa con người và vu khí; giáo dục ý thức tiết kiệm giư 
gìn vũ khí trang bị ky thuật; xây dựng quan hệ đoàn kết hiệp 
đồng, lập công tập thể; động viên mọi đơn vị, mọi cán bộ, chiến 
sĩ tìm tòi nhưng cách đánh tốt, phát huy cao độ tính năng tác 
dụng các vũ khí ky thuật có trong tay, tạo nên sức mạnh tổng 
hợp đánh tháng địch. 
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Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân do Đại tá 
Phủng Thế Tài làm Tư lệnh và Đại tá Đặng Tính làm Chính úy đã 
cùng các bộ tư lệnh binh chung pháo cao xạ, tên lưa, không quân, 
ra-đa nghiên tứu quy luật hoạt động và thủ đoạn đánh phá của 
máy bay địch, xác định chỗ mạnh, chỗ yếu của địch và của ta, bàn 
bạc dân chu, tim tòi cách đánh. 


Bộ đội pháo cao xạ tổ chức nhiều đợt huấn luyện chuyên đề vẻ 
bắn máy bay địch bay thấp, huấn luyện bổ sung theo phương án tác 
chiến, thực hành diễn tập chiến đấu hiệp đồng với không quân..., 
đồng thời, tích cực luyện tập cơ động và sinh hoạt dã ngoại trong 
mọi thời tiết. Sau một thời gian nghiên cứu tại nhiều trận địa, tập 
thể giáo viên Trường sĩ quan Phòng không với sự cộng tác nhiệt 
tình của một số cán bộ giảng dạy Trường Đại học Tổng hợp Hà 
Nội và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đa lập được bang tính vị 
trí các khẩu đội và từng khẩu pháo cao xạ, bảo đam phần tử bắn 
ổn định và hỏa lực tập trung trong chiến đấu bảo vệ mục tiêu. 

Bộ đội tên lửa tổ chức hội nghị tổng kết chiến đấu trong năm 
1965, nêu lên nhiều kinh nghiệm tốt về cơ động lực lượng và cấu 
trúc trận địa, cách bắn máy bay địch bay thấp, cách đánh “du 
kích” của tên lứa. Tháng 4 năm 1966, hội nghị tham mưu của binh 
chúng được triệu tập nhằm thống nhất các nội dung huấn luyện, 
công tác chi huy và hiệp đồng trong chiến đấu, các chế độ quy định 
bảo quản khí tài. Sau hội nghị, binh chúng mở lớp tập huấn cán bộ 
trung đoàn, tiểu đoàn và một số cán bộ đại đội, sĩ quan kíp chiến 
đấu về công tác nghiên cứu địch, vận dụng tư tướng chỉ đạo tác 
chiến của quân đội ta vào đặc điểm và nhiệm vụ chiến đấu của bộ 
đội tên lửa. Các tiểu đoàn tên lửa vận dụng nhiều hình thức huấn 
luyện có tính quần chúng rộng rai như tổ chức dạy và học lẫn 
nhau, người khá kèm người kém, học trong chiến đấu, học trong 
khi bao quản và làm công tác bảo dương định kỳ... Được huấn 
luyện tốt, bộ đội tên lửa từng bước khắc phục nhiễu của địch, tiếp 
tục phóng đạn có điều khiển. 
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Bộ đội không quân chú trọng bồi dương người lái, tập bay trong 
điều kiện khí tượng phức tạp, bay thấp (trong đó có bay thấp trên 
biển), bay đêm, đánh máy bay địch ở độ cao trung bình; đồng thời 
huấn luyện sư dụng tên lửa không đối không, phối hợp chiến đấu 
giữa máy bay Mi.I7 và Mic.21, sử dụng đội hình nhỏ và các cách 
đánh bất ngờ, công kích nhanh, rút nhanh. 

Bộ đội ra-đa chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ cho các trắc thủ và 
báo vụ, kết hợp thao tác trên mô hinh với ren luyện yếu lĩnh thực 
tế trên máy, từng bước giải quyết các vấn đề ky thuật khắc phục 
nhiễu tiêu cực và nhiễu tích cực của địch. 

Cùng với huấn luyện, việc tổ chức, bố trí lực lượng phòng 
không trên miền Bắc cúng được nghiên cứu, sắp xếp lại. Do quy 
mô cuộc chiến đấu ngày càng mỡ rộng, việc tổ chức các cụm lực 
lượng phòng không với hình thức tổ chức chủ yếu là trung đoàn, 
tiểu đoàn đã trở nên không thích hợp. Việc tổ chức chỉ huy của bộ 
tư lệnh quân chúng bị phân tán, buộc phải hình thành một số cơ 
sở chi huy tiền phương. 

Tháng 6 năm 1966, Bộ Tổng Tham mưu quyết định tập trung 
các đơn vị phòng không chủ lực thành năm sư đoàn. Các sư đoàn 
bảo vệ yếu địa 361, 363, 365, 369 được biên chế mỗi sư đoàn từ ba 
đến năm trung đoàn pháo cao xạ cơ ð7 và 100. Sư đoàn phòng 
không cơ động 367 có bốn trung đoàn pháo cao xạ, một trung đoàn 
tên lửa. Quy mô sử dụng lực lượng trong tác chiến phòng không 
bảo vệ khu vực và phòng không cơ động được mở rộng. Việc tổ 
chức chi huy và hiệp đồng chiến đấu giứa các đơn vị, giữa pháo cao 
xạ, tên lưa, không quân, giứa lực lượng phòng không ba thứ quân 
ngày càng tiến bộ. Sự ra đời cua các sư đoàn phòng không đánh 
dấu bước phát triển mới của bộ đội phòng không quân đội ta. 

Vừa được thành lập, các sư đoàn phòng không cơ động và báo 
vệ yếu địa đa phát huy sức mạnh chiến đấu hiệp đồng, bắn rơi 
nhiều máy bay địch. Tháng 7 năm 1966, Quân chung Phòng 
không-Không quân tổ chức đợt tác chiến cơ động ở khu vực Thái 
Nguyên, lực lượng chiến đấu gồm ba trung đoàn tên lửa, ba trung 
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đoàn pháo cao xạ. Tháng 9 năm 1966, khi máy bay địch đánh tập 
- trung và liên tục đường số 1 (từ Ninh Bình đến Thanh Hóa), sư 
đoàn 367 cơ động chiến đấu từ Phủ Lý đến bắc phà Ghép, trong 
một tháng đánh 664 trận (608 trận của pháo cao xạ; 56 trận của 
tên lửa) bảo vệ được các mục tiêu trọng điểm, bắn rơi 24 máy bay 
địch. Đây là nhưng đợt tác chiến cơ động quy mô sư đoàn phòng 
không được tổ chức tương đối hoàn chỉnh trên một hướng, chuẩn 
bị cho bộ đội phòng không - không quân tác chiến tập trung quy 
mô chiến dịch sau này. 

Trên mặt trận chiến đấu bảo vệ vùng biển miền Bác, Bộ Tổng 
Tham mưu và bộ tư lệnh các quân khu chủ trương sử dụng một số 
đơn vị pháo binh của bộ đội chủ lực làm nòng cốt, phát triển mạnh 
pháo của bộ đội địa phương và dân quân các xã ven biển; đồng thời 
phát động phong trào toàn dân đánh địch, thực hiện khẩu hiệu 
“làm chu biển gần, đẩy tàu địch ra xa”, “Đảng bám dân, dân bám 
biển để sản xuất”. Các cơ quan nghiên cứu thuộc Binh chủng Pháo 
binh và giáo viên Trường sĩ quan Pháo binh biên soạn một số tài 
liệu hướng dẫn cách cấu trúc trận địa trên cát, phương pháp chuẩn 
bị phần tử, đánh dấu mục tiêu trên biển, xác định thời điểm bắn, 
cách sử dụng bàn đạc, thước ngắm biển... 

Ba trung đoàn pháo xe kéo thuộc các sư đoàn bộ binh 324, 
325, 341 và ba đại đội pháo binh bờ biển của Quân chúng Hải 
quân được chuyển thành pháo địa phương các tỉnh ven biển. Đầu 
năm 1966, lực lượng pháo binh bảo vệ bờ biển Quân khu 4 đã có 
17 đại đội địa phương, 16 đơn vị pháo dân quân và một số phân 
đội pháo thuộc các đơn vị bảo vệ đảo Cồn Có, Hòn Ngư, Hòn 
Mát... Lực lượng pháo binh bảo vệ bờ biển Quân khu 3 gồm một 
số tiểu đoàn thuộc các trung đoàn pháo 57, 154 làm nòng cốt, 
hình thành các cụm hỏa lực ở Hai Hậu (Nam Hà), Hoằng Hóa, 
Sâm Sơn, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) và trên các đảo Hòn Mê, Hòn 
De, Nghỉ Sơn... Bên cạnh đó còn có các “đội đánh nước” của dân 
quân các xã ven biển Vĩnh Linh, Quảng Bình, Thanh Hóa, được 
trang bị ĐKZ, thủ pháo, tiểu liên... Các đội này thường bí mật 
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đưa thuyền ra khơi, phối hợp với các trận địa pháo bố trí trên đất 
liền đánh tàu biệt kích địch. 

Từ đầu năm 1965 đến tháng 10 năm 1966, lực lượng pháo binh 
ba thứ quân bắn chim 16 tàu, bắn cháy 19 tàu biệt kích. ngụy), bắn 
chìm hai máy bay đậu trên nước. Ngày 3 tháng 2 năm 1966, đại 
đội 15 pháo binh tính Nghệ An lần đầu tiên đánh trả tàu khu trục? 
Mỹ ở vùng biển Quỳnh Lưu. Ngày 22 tháng 4 năm 1966, đại đội 4 
pháo binh Hà Tĩnh bắn cháy tàu khu trục My số 567. Từ tháng 10 
năm 1966, đế quốc My chuyển sang dùng tàu tuần dương, tàu khu 
trục Mỹ thay tàu biệt kích ngụy đánh phá miền Bác. Cuộc chiến 
đấu bao vệ vùng biển của lực lượng pháo binh còn phai tiếp tục và 
chuyển sang một thời kỳ mới. 


Ở miền Nam, sau thắng lợi đánh bại cuộc phản công chiến lược 
lần thứ nhất của đế quốc Mỹ, các chiến trường gấp rút tăng cường 
lực lượng, cúng cố thế trận, chuẩn bị bước vào những trận chiến 
đấu quyết liệt hơn trong mùa khô 1966-1967. 

Trong nghị quyết đầu năm 1966 về xây dựng lực lượng vũ 
trang, Quân ủy Miền đã nêu phương hướng: “Trong năm 1966, chủ 
yếu là kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng các đơn vị đã có và 
tiếp thu thật tốt lực lượng mới đưa tiếp tử miền Bắc vào. Đối với 
khối chủ lực, chú trọng xây dựng sư đoàn, nhưng chủ yếu là từng 
trung đoàn đánh cho thật tốt. Phát triển các binh chúng, nhất là 
đặc công và công binh đánh giao thông. Đối với bộ đội địa phương 


1. Tàu biệt kích ngụy Vơ-đét dài 22 đến 24 mét, rộng 6 đến 7 mét, 
trọng tai 35 đến 64 tấn, tốc độ 30 đến 40 ki-lô-mét/giờ, vo tàu bằng gỗ 
dán hoặc hợp kim nhẹ; tảu được trang bị hai pháo 40, hai pháo 20, ba 
khẩu ĐKZ, một cối 81; số quân trên tàu là 17 đến 20. 

2. Tàu khu trục như tàu Pli-xchơ dài 114,7 mét, rộng 12 mét, có 6 
khẩu pháo nỏng kép 127,6, quân số trên tàu là 300. 
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và dân quân du kích, chủ yếu cung là củng cố, nâng cao chất 
lượng. Tủy theo khả năng của từng chiến trường có thể phát triển 
thêm, nhưng xây dựng đơn vị nào cho ra đơn vị đó”1, 

Theo phương hướng xây dựng đó, Bộ Tư lệnh Miền và các quân 
khu, mặt trận đã tập trung chỉ đạo việc tiếp nhận 'ực lượng do Bộ 
tăng cường, đồng thời cử cán bộ về các địa phương cùng cấp ủy 
đảng đên đốc công tác tuyển quân... Tuy còn nhiều khó khăn do 
địch “bình định” quyết liệt, kiếm soát được nhiều vùng đông dân, 
số quân tăng cường của ta bị tiêu hao trên đường hành quân tử 
miền Bắc vào còn lớn, tổng số bộ đội tập trung trên chiến trường 
miền Nam vào năm 1966 vẫn tăng 32% so với năm 1965 (tử 
166.248 người lên 219.640 người). Lực lượng chủ lực của Miền và 
các quân khu chiếm tới 68% tổng số quân (151.111 người), trong 
đó thành phần binh chúng tăng khá nhanh (pháo binh tăng 162%, 
đặc công tăng 64%). 

Ngày 13 tháng 6 năm 1966, Bộ Tư lệnh Miền thành lập sư đoàn 
7 bộ binh gồm ba trung đoàn 141, 165, 52 tại vùng căn cứ tỉnh 
Phước Long (miền Đông Nam Bộ). Các sư đoàn 5, 9 và các trung 
đoàn độc lập được tập trung cúng cố, thực hiện một số điều chỉnh 
cho phù hợp với nhiệm vụ chiến đấu mới”. Mỗi sư đoàn biên chế 
thêm một tiểu đoàn súng máy 12,8. Trung đoàn 84 A phá› höa'tiễn 
ĐKB (đổi phiên hiệu là trung đoàn 72A) và tiểu đoàn 20 pháo hỗn 
hợp (sơn pháo 7ð và cối 120) được bổ sung cho đoàn 69 pháo binh. 

Ở Tây Nguyên, được Bộ Tổng tư lệnh tăng cường bốn trung 
đoan (24, 88, 101B và 95B), Bộ Tư lệnh mặt trận thành lập hai sư 
đoàn thiếu (đầu năm 1966). Nhưng do khó khăn về bảo đảm vật 
chất, tháng 8 năm 1966, hai sư đoàn này giải thể. Bộ đội chủ lực 
Tây Nguyên được tổ chức thành hai lực lượng. hối chủ lực cơ 


1. Quân uy Miền, Tổng kết xây dựng lực lượng vú trang trong năm 
1966, Hồ sơ 1831/QL. 

2. Trung đoàn 16 độc lập đứng trong đội hình sư đoàn 9 bảo đảm cho 
sư đoàn 9 giư được vai trỏ quả đấm chủ lực mạnh của Miền. Trung đoàn 
3 tách khỏi sư đoàn 9, trực thuộc Miền để hoạt động sâu trong lòng địch. 
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động có sư đoàn 1 (gồm 3 trung đoàn 66, 320, 88), trung đoàn 
101B bộ binh, bốn tiểu đoàn pháo cối và súng máy cao xạ. Lực 
lượng chủ lực tại chỗ có trung đoàn 24 ở Công Tum, trung đoàn 
95B ở Gia Lai, trung đoàn 33 ở Đắc Lắc. Các trung đoàn này có 
nhiệm vụ tác chiến ở vùng sau lưng địch, trực tiếp hỗ trợ chiến 
tranh du kích và phối hợp tác chiến với các đơn vị chủ lực cơ động 
của mặt trận. 

Ở Khu ð, Bộ Tư lệnh quân khu đưa trung đoàn 3l vừa từ 
miền Bắc vào bổ sung kiện toàn sư đoàn 2; điều động trung đoàn 
20 xuống tỉnh Khánh Hòa, cùng với trung đoàn 10 ở tỉnh Phú 
Yên làm lực lượng chu lực tại chỗ của quân khu ở Phân khu 
Nam. Lực lượng pháo binh quân khu có thêm trung đoàn 368B 
pháo hóa tiễn ĐKB. 

Như vậy, kể cả sư đoàn 324 được Bộ Tổng tư lệnh điều động 
vào Mặt trận Đường 9 vào cuối năm 1966, lực lượng chủ lực cơ 
động của quân đội ta ở miền Nam đã lên tới tám sư đoàn bộ binhÌ 
một sư đoàn pháo binh, một số trung đoàn, tiểu đoàn bộ binh và 
bỉnh chúng. 

Đồng thời với việc tăng cường lực lượng, vấn đề bảo đảm vật 
chất, trang bị cho bộ đội chu lực chiến đấu được Bộ Tư lệnh Miền 
và các quân khu, mặt trận đặc biệt chú trọng. Ở Tây Nguyên, quân 
và dân các dân tộc xây dựng một hệ thống đường vận chuyển mới 
từ trục đường chiến lược đến phía đông đường số 14 và các tình 
Bình Định, Phú Yên. Các xưởng quân giới, quân dược, bệnh viện 
thuộc các binh trạm Bác, Trung và Nam Tây Nguyên được củng 
cố. Các đội điều trị 80, 81, 82, 83 bố trí trên các hướng tác chiến 
của bộ đội. Ở miền Đông Nam Bộ. Bộ Tư lệnh Miền thành lập 
thêm các đoàn hậu cần khu vực 86 (Phước Long - Quang Đức), 85 
(Bình Long), 87 (Bình Thuận) và các bệnh viện K.?7B, K97. 


1. Ba sư đoàn 9, 5 và 7 thuộc Bộ Tư lệnh Miền; hai sư đoàn 2 và 3 
thuộc Quân khu 5, sư đoàn 1 thuộc Mặt trận Tây Nguyên, hai sư đoàn 
324 và 325 thuộc Mặt trận Đường 9 - Trị Thiên. 


Cơ quan hậu cần các chiến trường, các binh trạm vận tải, đoàn 

hậu cần khu vực thực hiện tốt việc tiếp nhận ở các điểm giao hàng 
của Đoàn 962 (vận tải đường biển), Đoàn ðð9 và đơn vị K.20 (vận 
tải đường bộ)! từ đó chuyển nhanh đến các điểm cấp phát cho các 
đơn vị, địa phương. Trong năm 1966, nhiều loại vũ khí, phương 
tiện chiến đấu mới đã được đưa vào chiến trường, tăng thêm trang 
bị cho các đơn vị chủ lực và địa phương. Ơ Nam Bộ, mỗi đại đội 
trong biên chế sư đoàn bộ binh từ chỗ chỉ có ba khẩu súng chống 
tăng B.40 được tăng lên chín khẩu. Mỗi trung đoàn được trang bị 
18 khẩu B.41. Bộ đội địa phương các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, 
từ chỗ chỉ có sáu khẩu B.40, đến năm 1966 mỗi tĩnh đã có 70 
khẩu. Súng tiểu liên AK được trang bị đến bộ đội địa phương. Các 
tiểu đoàn tỉnh được trang bị ĐKZ.75 thay cho ĐKZ.57, súng cối 82 
thay cho cối 81, súng cao xạ 12,8 thay cho súng cao xạ 12,7. Các 
tiểu đoàn chu lực được trang bị máy thông tin K.63, máy 15 oát. 
Lực lượng pháo binh của các khối chu lực được tăng cường pháo 
hỏa tiễn ĐKB, A.12. 
— Về tổ chức chiến trường, thực hiện quyết định của Bộ Chính 
trị, tháng 4 năm 1966, Quân ủy Trung ương thành lập Quân khu 
Trị - Thiên (B4) trên cơ sở tổ chức của Phân khu Bắc (Khu 5). 
Thiếu tướng Lê Chương được cư làm Tư lệnh kiêm Chính uy. Các 
lực lượng vu trang trên địa bàn Quân khu có nhiệm vụ đẩy mạnh 
hoạt động về mọi mặt, tạo nên cục diện mới trên chiến trường 
Trị-Thiên, phối hợp tốt với các chiến trường khác trong mọi tình 
huống (kể ca tình huống đế quốc My mở rộng chiến tranh trên đất 
liên ra Trung và Hạ Lào). 


1. K20 là một đơn vị vận tải cua quân đội ta ở Cam-pu-chia, hoạt 
động dưới danh nghĩa một công ty kinh doanh của Việt kiều. 

2. Gồm trung đoàn 6 bộ binh và một số phân đội binh chúng, 4 tiểu 
đoàn (804, 808, 810, 814) bộ đội địa phương hai tỉnh Quảng Trị, Thừa 
Thiên. 

3. Nghị quyết Ban thường vụ Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ của 
chiến trường Trị - Thiên, tháng 4 năm 1966. 
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Tháng 6 năm 1966, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh 
quyết định mở Mặt trận Đường 9 - bắc Quảng Trị (Bỗ). Đại tá Vũ 
Nam Long được cử làm Tư lệnh, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hoàng 
được cư làm Chính uy mặt trận. Đây là một quyết định chiến lược 
đúng đắn, buộc quân đội Mỹ phải bị động phân tán thêm một bộ 
phận lực lượng, tạo điều kiện cho quân và dân đồng bằng Nam Bộ 
và các chiến trường khác hoạt động. Mặt trận Đường 9 - bắc 
Quảng Trị trở thành chiến trường tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch, 
thu hút và giam chân một bộ phận quan trọng quân Mỹ, ngăn 
quân My đưa thêm lực lượng vào đồng bằng sông Cưu Long; một 
chiến trường tác chiến và rèn luyện, nâng cao trinh độ chiến đấu 
hiệp đồng binh chủng của lực lượng chủ lực cơ động chiến lược. 

Ở Trung Bộ, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 chỉ đạo, chỉ huy khối chủ 
lực Khu 5ð, lực lượng vũ trang địa phương của Khu 5 và Tây 
Nguyên. Bộ Tổng tư lệnh trực tiếp chỉ đạo tác chiến đối với khối 
chủ lực Tây Nguyên. 

Ở Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ, tháng 5 năm 1966, Quân ủy 
Miền quyết định thành lập Đặc khu quân sự Rừng Sát (Đoàn 10) 
nhằm tăng cường chỉ đạo hoạt động quân sự và xây dựng khu căn 
cứ Rừng Sát. Tháng 10 năm 1966, thành lập Khu 10 gồm hai tỉnh 
Quảng Đức, Phước Long của Khu 6 và tỉnh Bình Long của Khu 7, 
nhằm củng cố vưng chắc căn cứ miền núi, xây dựng hành lang, 
phục vụ bộ đội chủ lực tác chiến. 


Trong mùa hè và mùa thu năm 1966, các chiến trường đều đẩy 
mạnh tác chiến nhằm cúng cố thế trận, rèn luyện bộ đội, tạo thế 
và lực cho hoạt động quân sự trong mùa khô 1966-1967. Ở Mặt 
trận Đường 9 - bắc Quảng Trị, bộ đội đặc công phối hợp với sư 
đoàn 324 bộ binh, luồn sâu vào hệ thống phòng thủ của địch ơ nam 
sông Bến Hải, tập kích một số cứ điểm. Bộ đội địa phương Vĩnh 
Linh vượt sông Bến Hải cùng dân quân du kích hỗ trợ nhân dân 
nổi dậy giành quyển làm chủ ở 22 thôn thuộc hai huyện Gio Linh, 
Cam Lộ. Ơ Trị - Thiên, trung đoàn 6 chủ lực quân khu và các tiểu 
đoàn bộ đội địa phương tĩnh tiến xuống các huyện đồng bằng, diệt 
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đồn bốt bảo an, dân vệ - hỗ trợ nhân dân nổi dậy giải phóng một 
khu vực liên hoàn tử Hải Lăng (Quảng Trị) đến Thanh Hương 
(Thừa Thiên). Bộ đội đặc công tập kích một số vị trí địch trong 
thành phố Huế. Ơ Tây Nguyên, lực lượng vu trang ba thứ quân 
hoạt động mạnh ở phía đây đường số 14, 19. Bộ đội đặc công Quân 
khu ð tiến công sân bay Nước Mặn, bãi để xe của quân My ở Cẩm 
Bình... Ở miền Đông Nam Bộ, các sư đoàn 9, 5 chủ lực Miền đánh 
một số trận tập kích quy mô trung đoàn ở Cân Đậâm, Cân Lê, Cà 
Tum, Xa Mát, Long Khánh. 

Mùa thu năm 1966, giai đoạn thứ hai trong kế hoạch chiến lược 
“ba giai đoạn” của Oét-mo-len đa chấm dứt. Trên chiến trường miền 
Nam, đế quốc Mỹ không đạt được mục tiêu “tìm diệt” bộ đội chủ lực 
ta, không giành được chư động chiến trường. Nhưng với bản chất 
xâm lược ngoan cố và hiếu chiến, chúng ráo riết tăng quân. Cuối 
năm 1966, số quân My và chư hầu ở miền Nam lên đến 36 vạn tên, 
ngụy quân lên tới 56 vạn, gồm 243 tiểu đoàn chiến đấu (83 tiểu đoàn 
Mỹ, chư hầu và 160 tiểu đoàn ngụy). So với năm 1965, số quân viễn 
chinh My tăng gấp hai lần, số máy bay, đại bác, xe bọc thép huy 
động vào cuộc chiến tranh tăng gấp ba lần. Chúng gấp rút chuẩn bị 
mỡ cuộc phản công mới trong mùa khô 1966-1967. 


Tháng 10 năm 1966, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng họp tại thủ đô Hà Nội. Bộ Chính trị nhận định "mặc dù bị 
thất bại liên tiếp, đế quốc Mỹ đang ra sức tăng quân và phương 
tiện chiến tranh, đẩy mạnh chiến tranh xâm lược hòng giải quyết 
vấn đề Việt Nam trong những năm 1967 - 1968. Năm 1967 có tầm 
quan trọng rất lớn đối với địch cũng như đối với ta", 

Bộ Chính trị quyết định đẩy mạnh đấu tranh quân sự và đấu 
tranh chính trị ở miền Nam, đánh bại cuộc phản công chiến lược 
lần thứ hai của đế quốc Mỹ, tạo thời cơ.và điểu kiện cho các hoạt 
động lớn tiếp theo, giành thắng lợi to lớn làm thay đổi cục diện 


1. Nghị quyết Bộ Chính trị Trung ương Đảng, tháng 10 năm 1966. 
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chiến tranh. Tác chiến của bộ đội chủ lực phải phát triển lên một 
bước mới, đạt yêu cầu tiêu diệt tiểu đoàn, tiến tới tiêu diệt lứ đoàn 
quân My và chư hầu, đánh quy từng sư đoàn ngụy. 

Cuộc phản công chiến lược lần thứ hai của đế quốc Mỹ trên 
chiến trưởng miền Nam bắt đầu từ tháng 10 năm 1966. Chúng tập 
trung lực lượng vào hướng chính là miền Đông Nam Bộ, trọng 
điểm là chiến khu Dương Minh Châu và chú trương kiểm chế ta 
trên các hướng: vùng 1 chiến thuật (từ Trị - Thiên đến Quảng 
Ngai), cao nguyên Trung Bộ, đồng bằng Khu ð và đồng bằng sông 
Cửu Long. Ở Mặt trận Đường 9 địch thực hành phòng ngự tích 
cực, nhằm ngăn chặn bộ đội chủ lực của ta. Đối với miền Bác, địch 
tăng cường các hoạt động của không quân và hải quân đánh phá 
các cơ sở kinh tế, quân sự, hệ thống giao thông đường bộ và đường 
biển vào chiến trường. 

Từ "tim điệt" là chủ yếu, đế quốc Mỹ chuyển sang chiến lược 
hai gọng kim "tìm diệt" và "bình định". Quân Mỹ là lực lượng chính 
của gọng kim "tìm diệt" chủ lực ta. Quân ngụy là lực lượng chính 
của gọng kìm "bình định". Chúng để ra mục tiêu của cuộc phản 
công là diệt một bộ phận quan trọng chủ lực, phá các căn cứ 
kháng chiến của đối phương, "bình định" giành dân, mở rộng vùng 
kiểm soát trên diện rộng, giải tỏa thế uy hiếp của ta xung quanh 
Sài Gòn, giành thắng lợi quân sự, làm chuyển biến cục diện chiến 
tranh vào giưa hoặc cuối năm 1967. 

My chơ rằng tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến ở miền 
Nam và các sư đoàn chủ lực ta ở miền Đông Nam Bộ là vấn để 
quyết. định để có thể kết thúc chiến tranh. Do đó, trong cuộc phản 
công chiến lược lần thứ hai, bộ tư lệnh quân Mỹ đã tập trung vào 
hướng này tới ba sư đoàn, bốn lứ đoàn Mỹ, ba sư đoàn, hai lứ đoàn 
nguy và một tiểu đoàn tăng cường quân Ô-xtrây-lia, tức 52% bộ 
binh Mỹ, 40% binh lực Mỹ ở miền Nam. 

Nhận định đúng âm mưu và hành động của địch, đầu tháng 10 
nằm 1966, Quân uy và Bộ Tư lệnh Miền giao nhiệm vụ cho sư 
đoàn 9 và các lực lượng vũ trang địa phương mở đợt hoạt động 
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trên địa bàn tinh Tây Ninh, chủ động đánh đòn phú đầu vào lúc 
địch triển khai kế hoạch phản công, bảo vệ căn cứ Dương Minh 
Châu, đồng thời chuẩn vị sẵn sàng chuyển sang phản công nếu 
địch càn quét vào căn cứ. Sư đoàn 5 đẩy mạnh hoạt động phối hợp 
ở khu vực Bà Rịa - Long Khánh. 

Ngày 4 tháng 11 năm 1966, My dùng máy bay lên thẳng đổ 
quân xuống Bàu Gòn, mẻ đầu cuộc hành quân Át-tơn-bo-rơ càn 
quét căn cứ Dương Minh Châu). Dựa vào các trận địa đa được 
chuẩn bị, tiểu đoàn 9 (trung đoàn 16) liên tục đẩy lùi hai đợt 
tiến công cưa địch, loại khỏi vòng chiến đấu 600 tân. Tướng My 
chỉ huy lử đoàn 196 bị cách chức tại trận. Các trung đoàn thuộc 
sư đoàn 9 vận dụng linh hoạt cách đánh vận động, củng cán bộ, 
nhân viên cơ quan, đơn vị trong căn cứ tiêu hao, tiêu diệt hàng 
nghìn tên địch. Ngày 26 tháng 11, quân Mỹ phải rút ra khỏi căn 
cứ Dương Minh Châu. 

Để chuẩn bị bản đạp cho việc tiếp tục đánh vào căn cứ, đồng 
thời thực hiện kế hoạch nới rộng vành đai an ninh ở cứa ngõ phía 
bác Sài Gòn, ngày 8 tháng 1 năm 1967, trên 30.000 quân Mỹ, ngụy 
và chư hầu” mở cuộc hảnh quân Xê-đa-phôn càn quét khu vực Củ 
Chi, Bến Cát - Bến SúcŠ. Trung đoan 2 (sư đoàn 9) cùng các lực 
lượng vu trang nhân dân địa phương (Sài Gòn - Gia Định) đa dựa 
vào hệ thống địa đạo, công sự của các xa chiến đấu kiên quyết 
chặn đánh địch, làm thương vong trên 3.000 tên. Ngày 26 tháng ] 
năm 1967, quân My - ngụy buộc phải chấm dứt cuộc càn. Thành 
ủy, Bộ Tư lệnh Sài Gòn - Gia Định và trung đoàn 16 chủ lực Miễn 
tiếp tục đứng vưng tại vùng "đất thép" Cu Chỉ. 


1. Lực lượng quân Mỹ tham gia cuộc càn Át-tơn-bo-rơ lên đến 22.000 
tên, gồm lự đoàn 196 bộ binh nhẹ, 5 lứ đoàn bộ binh thuộc các sư đoàn 1, 
4, 25, lư đoản 173 dù, trung đoản 11 thiết giáp. 

2. Gồm 3 lứ đoàn Mỹ và 3 chiến đoàn ngụy. 

3. Được gọi là vùng "Tam giáo sắt". 
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Không thực hiện được mục tiêu sau hai cuộc hành quân lớn, 
quân Mỹ ráo riết chuẩn bị cuộc tiến công mới vào căn cứ Dương 
Minh Châu. Tử đầu tháng 2 năm 1967, mỗi ngày địch huy động 
hàng nghìn chuyến xe chớ đạn đến các khu vực tập kết ở Hớn 
Quản, Minh Thạnh, Dầu Tiếng, Suối Đá, thị xã Tây Ninh. Máy bay 
chiến lược B.ð2 và máy bay chiến thuật liên tục ném bom, rái chất 
độc hóa học đốt cháy các cánh rừng ở bên đường và ven sông, 
chuẩn bị đường tiến quân và bái đổ bộ. 

Trung ương Cục, Quân uy, Bộ Tư lệnh Miền chỉ đạo các đơn vị, 
các địa phương khẩn trương chuẩn bị đánh địch. 

Căn cứ Dương Minh Châu nằm ở một vùng rừng núi rộng lớn, 
thưa dân thuộc tỉnh Tây Ninh. Hình thành từ trong cuộc kháng 
chiến chống Pháp, tiếp tục được xây dựng trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, Dương Minh Châu trở thành một căn cứ lớn ở tỉnh Tây 
Ninh, nơi tập trung nhiều cơ quan trọng yếu như Trung ương Cục, 
cơ quan Trung ương mặt trận dân tộc giai phóng miền Nam, Quân 
ủy Miền, Đài phát thanh Giải phóng. Để phát huy sức mạnh tổng 
hợp của chiến tranh nhân dân ở vùng căn cứ hầu như không có 
dân đối phó với cuộc hành quân quy mô lớn của quân Mỹ, Bộ Tư 
lệnh Miền quyết định chia căn cứ thành nhiều khu vực chiến đấu 
lớn, nhỏ gọi là "huyện", "xã", "ấp". Các "ấp" liên kết với nhau thành 
"xã" chiến đấu và các khu vực trận địa có thể chỉ viện cho nhau. 
Toàn thể cán bộ, nhân viên cơ quan Bộ Tư lệnh Miền, các cơ quan 
Đảng và Mặt trận (gần 1 vạn người) được tổ chức thành lực lượng 
vu trang tại chỗ, trang bị súng bộ binh và súng chống tăng B40. 
Các trung đoàn 1, 2, 16 (sư đoàn 9) và trung đoàn 3 được tăng 
cường hỏa lực pháo, cối bố trí tại các vị trí cơ động phía tây đường 
22 và phía đông đường 13. Các cơ quan, đơn vị đều dự trử ba 
tháng lương thực, đạn dược. Các công sự chiến đấu được cúng cố, 
xây dựng thêm. Hệ thống thông tin chỉ huy triển khai đến từng 
khu vực. Bộ đội và tự vệ cơ quan được huấn luyện, diễn tập theo 
phương án tác chiến. Chỉ thị "đập tan hai gọng kìm của Mỹ - ngụy" 

và tài liệu "Tình hình nhiệm vụ năm 1967" của Trung ương Cục và 
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Quân ủy Miễn được phổ biến đến cán bộ, chiến sĩ: Từ một vùng 
rừng núi hầu như không có dân, căn cứ Dương Minh Châu đã được 
xây dựng thành một khu vực trận địa liên hoàn với nhiều lực lượng 
chiến đấu được tổ chức thành ba thứ quân. Quân và dân các tỉnh 
Tây Ninh, Bình Long, Thủ Dầu Một, Bà Rịa, Long Khánh và thành 
phố Sài Gòn - Gia Định đẩy mạnh mọi mặt hoạt động phối hợp với 
các lực lượng vu trang trong căn cứ. 

Ngày 22 tháng 2 năm 1967, địch huy động 45.000 quân 11.000 
xe cơ giới (có 2.000 xe tăng, xe bọc thép), 600 máy bay các loại! 
mở cuộc hành quân Gian-xơn Xi-ti đánh phá căn cứ Dương Minh 
Châu. Kết hợp đổ quân bằng máy bay lên thẳng với tiến quân bằng 
cơ giới từ nhiều hướng, quân My và ngụy thực hành bao vây chiến 
dịch trên một khu vực rộng (từ Bảu Có - Đồng Pan, phía tây 
đường số 22 đến sát biên giới Cam-pu-chia), từ đó, tổ chức thành 
nhiều mưi thọc sâu vào căn cứ. Đây là cuộc hành quân lớn nhất 
trong cuộc phan công chiến lược lần thứ hai, cúng là định cao nhất 
trong các cuộc tiến công của quân Mỹ ở chiến trường miền Nam. 

Trên thế trân đã chuẩn bị, các đơn vị tự vệ cơ quan chủ động 
đánh địch khi chúng vừa đổ quân. Trong ngày đầu tiên, quân ta 
diệt gần 200 tên My, bắn cháy 16 xe thiết giáp, bắn rơi 16 máy bay 
các loại. Các trung đoàn chủ lực vận động tập kích vào sở chỉ huy 
hành quân, cụm đóng quân, bai pháo, bai xe của địch ở Trảng A 
Lấn, Đồng Pan, Bầu Có, Trảng Bàng. Sau gần một tháng hành 
quân càn quét, quân My không thực hiện được các mục tiêu. 
Chúng bị đánh ở khắp nơi, lực lượng bị tiêu hao”, binh lính hoang 
mang, mệt mỏi. Tướng Si-man chỉ huy cuộc hành quân bị cách 
chức. Giữa tháng 3 năm 1967, quân Mỹ buộc phải co lực lượng 
thành từng cụm để cúng cố, chuẩn bị đợt tiến công mới. 


1. Gồm 9 lứ đoàn, trung đoàn Mỹ, 3 tiểu đoàn ngụy. 
2. Từ 22 tháng 2 đến 18 tháng 3, địch bị thương vong gần 4.000 quân Mỹ, 
bị bán rơi và phá hủy 90 máy bay, 33 khẩu pháo, 352 xe tăng, thiết giáp. 
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Đợt 1 chiến dịch kết thúc. Các đơn vị đều lập được chiến công, 
nhưng chưa có nhứng trận tiêu diệt lớn. Bộ Tư lệnh Miền chỉ đạo 
các đơn vị rút kinh nghiệm, đấu tranh với những biểu hiện ngại 
tập trung đánh lớn, ngại đánh xe tăng My. Các đoàn hậu cần gấp 
rút bổ sung vũ khí, trang bị cho các đơn vị, nhất là súng và đạn 
chống tăng B40. Quyết giành toàn thắng cho chiến dịch, Bộ Tư 
lệnh Miền chú trương tập trung lực lượng chu lực đánh một đến 
hai trận tiêu diệt cụm tiểu đoàn Mỹ, đồng thời đẩy mạnh tác chiến 
rộng khắp của lực lượng tại chỗ. 

Ngày 18 tháng 3, địch mở cuộc tiến công trên hai hướng tiếp 
tục đánh vào khu vực đông-bác căn cứ. Các đội tự vệ cơ quan kiên 
quyết chặn đánh, tiêu diệt những đơn vị nhỏ lẻ của địch, tạo điều 
kiện cho bộ đội chủ lực đánh tập trung. 

Ngày 19 tháng 3, trung đoàn 3 tập kích cụm quân thuộc lư 
đoàn 1 (sư đoàn 9 Mỹ) ở Bầu Bàng, loại khỏi vòng chiến đấu 400 
tên, phá húy 63 xe thiết giáp. Ngày 20 tháng 3, trung đoàn 2 và 
trung đoàn 16 hiệp đồng chặt che, đánh thiệt hại nặng cụm quân 
My ở Đồng Rùủm. Lư đoàn 3 (sư đoàn 4 bộ bỉnh My) bị mất sức 
chiến đấu (thương vong hơn 1.200 tên, bị phá hủy 72 xe thiết giáp, 
19 khẩu pháo, 10 máy bay). Ngày 31 tháng 3, trung đoàn 1 và tiểu 
đoàn 7 (trung đoàn 16) tập kích cụm quân My ở Trảng Ba Vũng, 
gây thiệt hại nặng cho một tiểu đoàn bộ binh và một tiểu đoàn 
pháo binh thuộc lứ đoàn 2 (sư đoàn 1 bộ bỉnh My). 

Mặc dù đa sử dụng xe tăng, xe bọc thép với mật độ cao, tạo sức 
mạnh đột kích và áp đảo trong cuộc hành quân càn quét, quân My 
không thực hiện được mục tiêu, lực lượng bị tổn thất nặng, cuối 
cùng chúng buộc phải rút khỏi khu vực càn quét. Một phần tư 
binh lực (14.000 tên), một nửa số pháo binh (112 khẩu), một phần 
ba xe tăng, xe bọc thép (77ð xe) và 160 máy bay bị loại khỏi vòng 
chiến đấu!. Bên ta, 280 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, trong đó có 38 tự 
VỆ Cơ quan. 


1. Riêng lực lượng tại chỗ (tự vệ cơ quan) tiêu diệt và làm bị thương 6.600 
tên địch, phá hủy 625 xe tăng, xe bọc thép, 118 máy bay, 3 khẩu pháo. 
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Nhận định đúng âm mưu và hành động của địch, tích cực 
chuẩn bị thế trận, khéo tổ chức cơ quan và các đơn vị chủ lực 
thành lực lượng vú trang ba thứ quân, vận dụng các cách đánh 
có hiệu suất cao, tiến công ca ở bên trong và bên ngoài khu 
vực địch cản quét, bộ đội ta trên chiến trường miền Đông Nam 
Bộ đã tiêu hao, tiêu diệt nhiều sinh lực và phương tiện chiến 
tranh của địch, giữ gìn được lực lượng của mình, bảo vệ được 
cơ quan lãnh đạo và căn cứ, đánh bại cuộc hành quân "tìm diệt" 
lớn nhất trong cuộc phản công chiến lược mùa khô 1966 - 1967 
của đế quốc Mỹ. 


Ở Tây Nguyên, thực hiện kế hoạch phối hợp chiến lược 
trên toàn miền, Bộ Tư lệnh mặt trận mở chiến dịch tiến công 
địch ở tây-bắc Công Tum. Nhân dân các dân tộc Tây Nguyên 
vận chuyển đến các vị trí tập kết của bộ đội hàng nghìn tấn 
gạo. Các trung đoàn 66, 320, 88 (sư đoàn 1), trung đoàn 101 
B và các tiểu. đoàn 200, 32 pháo binh cùng các lực lượng vũ 
trang địa phương lập thế trận có chiều sâu, có khu vực quyết 
chiến ở phía tây sông Pô Cô và sông 8a Thầy. Trung đoàn 24 
và trung đoàn 33 đẩy mạnh hoạt động thư hút địch lên bắc 
Công Tum và bắc Buôn Ma Thuột. Trung đoàn 9ð B và các 
đơn vị công binh, thông tin của mặt trận đẩy mạnh các hoạt 
động nghi binh. Bộ chỉ huy quân Mỹ vội vã đưa một lứ đoàn 
thuộc sư đoản ky binh bay lên Tây Nguyên, cùng quân ngụy 
mở cuộc hành quân Pôn-ri-vơ ở khu vực tây sông Pô Cô và 
sông Sa Thầy, nơi chúng nghỉ là hậu phương chiến dịch của 
ta Với nghệ thuật điểu khiến địch tài giỏi và đựa trên thế 
trận đã được chuẩn bị, phát huy các cách đánh vận động, các 
trung đoàn chủ lực Tây Nguyên đã loại khỏi vòng chiến đấu 
trên 2.000 tên ngụy. Đầu năm 1967, quân My - ngụy buộc 
phai cho lực lượng về phòng thủ khu vực phía đông sông Pô 
Cô. Các lực lượng vu trang trên chiến trường Tây Nguyên 
được tăng cường trung đoàn 174 (sư đoàn 316) và trung đoàn 
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40 pháo binh mới thành lập! giữ vững quyển chủ động chiến 
dịch, tiếp tục tiến công địch, buộc quân Mỹ phải rút lực lượng 
khỏi vùng Sa Thầy, Sùng Thiện, lui về phòng giử thị xã Công 
Tum và thị xa Plây Cu. 

Ở Mặt trận Đường số 9, quân Mỹ chủ trương tích cực phòng 
ngự, ngăn chặn chủ lực ta tiến công. Tháng 2 năm 1967, chúng 
đưa sư đoàn 3 lính thủy đánh bộ My và hai chiến đoàn ngụy ra 
phía nam khu phi quân sự, xây dựng hệ thống cứ điểm gôm nhứng 
công sự vứng chắc, trong đó có căn cứ hỏa lực gồm bảy pháo đội 
(có 8 khẩu pháo 175) ở điểm cao 241. Từ căn cứ này, pháo binh 
địch liên tục bắn phá, tạo một vòng cung hỏa lực tử Đông Hà qua 
các xa phía bắc khu phi quân sự đến phía tây đường số 9. 


Trung đoàn 84B pháo hóa tiễn ĐKB được lệnh vượt sông Bến 
Hải, phối hợp với các phân đội hỏa tiễn H6, cối 120, cối 82 của 
trung đoàn 164 pháo binh (Quân khu 4) và pháo binh sư đoàn 324 
bộ binh đánh địch. Ngày 28 tháng 2 năm 1967, tiểu đội vận tải đạn 
của trung đoàn 84B gồm 10 chiến sĩ do trung đội phó Bùi Ngọc Đủ 
chỉ huy bất ngờ gặp địch ở vùng ñúi Củ Đỉnh (Cam Lộ - Quảng: 
Trị). Tiểu đội đa đánh lui 15 đợt xung phong của 200 lính thủy 
đánh bộ Mỹ, diệt 41 tên, thu chín súng, giứ được bí mật cho trận 
đanÌ. sắp tới. 

Đêm 6 rạng ngày 7 thang 3 năm 1967, chọn thời cơ có lợi nhất, 
pháo binh ta dồn dập bán hơn 1.000 quả đạn các loại vào căn cứ 
241, diệt 1.490 tên My, phá hủy 80% căn cứ địch, trong đó có 22 
khẩu pháo lớn, 35 xe quân sự. Đây là trận tập kích hóa lực quy mô 
lớn đầu tiên bằng pháo hỏa tiễn ĐKB đạt hiệu suất cao ở chiến 
trường miền Nam. 


Giưa tháng 3 năm 1967, trung đoàn 164 pháo binh Quân khu 4 
đưa tiểu đoàn 1 pháo 100 ly (11 khẩu, và tiểu đoàn 11 pháo lựu 


1. Trung đoàn 40 pháo binh thành lập ngày 5 tháng 2 năm 1967, gồm 
tiểu đoàn 34 sơn pháo 75, tiểu đoàn 20 pháo hốn hợp, tiểu đoàn 32 cối 120, 
tiểu đoàn 30 súng máy cao xạ. 
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105 ly (9 khẩu) vào sát bờ bắc sông Bến Hải chuẩn bị đánh địch. 
Một đài quan sát của trung đoàn do trung đội trương Trịnh Văn 
Xuất phụ trách đặt ngay trên đỉnh cột cờ cao 32 mét ở phía bắc 
câu Hiền Lương. Nhân dân xóm Bầu, xã Vĩnh Thủy mang tre, gỗ 
ra lót đường cho pháo cơ động. Hợp tác xã Thủy Ba đưa cả trâu 
ra kéo pháo giúp bộ đội qua nhưng chặng đường hẹp. Chập tối 
ngày 20 tháng 3 năm 1967, đài quan sát ta phát hiện địch vừa 
tăng cường cho căn cứ Dốc Miếu (phía nam câu Hiển Lương sấu 
ki-lô-mét) hai tiểu đoàn lính thủy đánh bộ Mỹ, một tiểu đoàn 
pháo và 30 xe bọc thép. Chớp thời cơ, pháo binh ta bắn cấp tập 
1.120 quả đạn pháo, tiếp đó bắn bồi 350 viên đạn cối 82, diệt hơn 
1.000 tên địch, phá huy 17 khẩu pháo, 57 xe quân sự, ba máy bay 
lên thẳng. 

Cùng đêm 20 tháng 3, lợi dụng lúc địch đang đối phó với pháo 
binh ta ở Dốc Miếu, tiểu đoàn 4 (trung đoàn 84B) được bộ binh 
giúp sức mang 78 ống phóng và 258 quả đạn A12 vượt sông Bến 
Hải vận động nhanh qua chặng đường dài 20 ki-lô-mét đánh 
nhanh, đánh trúng vào các vị trí địch ở Đông Hà rồi rút về Vĩnh 
Linh an toàn trước khi trời sáng. 

Ngày 13 tháng 4 năm 1967. Chú tịch Hồ Chí Minh gưi thư 
khen bộ đội pháo binh. Người viết: "Pháo binh ta có truyền thống 
oanh liệt chân đồng vai sắt, đánh giỏi bắn trúng". Nhưng "chớ vì 
thắng lợi mà chủ quan. Phải ra sức học tập và thi đua với pháo 
binh Quân giải phóng miền Nam tài gioi, anh hùng. Phải nêu cao 
chí khí quyết chiến, quyết thắng, đoàn kết phối hợp tốt với các đơn 
vị bạn và nhân dân, nắm vưng chiến thuật và ky thuật, giư gìn xe 
tốt, pháo tốt, tiết kiệm đạn dược, đánh giỏi, bắn trúng, lập nhiều 
chiến công lớn hơn nữa"! Lời dạy của Bác: "chân đồng vai sắt, 
đánh giỏi bắn trúng" trở thành tám chứ vàng truyền thống của 
Binh chúng Pháo binh anh hùng. 


1. Hồ Chí Minh, Toản tập, t. 10, Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, 
1989, tr. ð43. 


272 


Đòn giáng tra của bộ đội pháo binh đã gây nỗi kinh hoàng 
đối với quân My. Chúng phải co lại trong một số cứ điểm, 
đồng thời huy động nhiều lượt máy bay chiến lược B.52 và máy 
bay cường kích ném bom các trận địa pháo của ta. Trung đoàn 
238 tên lửa đất đối không được Bộ Tổng tư lệnh điều vào Vĩnh 
Linh đánh địch. Trên đường hành quân dài 600 kỉ-lô-mét qua 
nhiều đèo dốc và trọng điểm địch đánh phá, trung đoàn tên 
lửa 238 đã vượt qua rất nhiều khó khăn, bảo vệ an toàn vu 
khí, phương tiện, xây dựng trận địa ngay trong tầm hóa lực 
của pháo binh địch ở bờ nam sông Bến Hai. Tháng ð năm 
1967, trung đoàn bắn rơi một máy bay B.ð2 và một số máy 
bay cường kích địch. 


Phát huy cách đánh độc lập của pháo binh, tên lưa, bộ đội 
chủ lực Mặt trận Đường 9 đã tiêu diệt nhiều sinh lực và 
phương tiện chiến tranh của địch, thu hút và giam chân một 
bộ phận quan trọng quân My - ngụy, tạo điểu kiện cho các 
chiến trường, trực tiếp là chiến trường Trị-Thiên đẩy mạnh 
hoạt động. 


Ở Trị-Thiên, đêm 5 tháng 4, bộ đội đặc công phối hợp với bộ 
binh đồng loạt tiến công một số mục tiêu trong thị xã Quảng Trị, 
sở chi huy trung đoàn 1 (sư đoàn 1) ngụy ở La Vang, sở chỉ huy 
trung đoàn 3 (sư đoàn 1) ngụy ở Từ Hạ, diệt gần 2.000 tên, trong 
đó có nhiều tên ác ôn, hỗ trợ nhân dân ở 30 xã nổi dậy. Vùng giải 
phóng ở hai tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên mở rộng đến sát các thị 
trấn, thị xã và thành phố Huế. Lực lượng du kích ở các huyện 
đồng bằng lên tới trên một vạn người. Mỗi huyện có một đến hai 
đại đội bộ đội địa phương. 


Ở Khu ð, cuộc chiến đấu chống địch "binh định" diễn ra gay go 
quyết. liệt. Ở vùng giáp ranh, 27 tiểu đoàn My và 21 tiểu đoàn 
quân Nam Triều Tiên mở nhiều cuộc hành quân cần quét nhằm 
đẩy lùi bộ đội chủ lực ta. Ở đồng bằng, 54 tiểu đoàn ngụy "bình 
định", triệt phá 300 thôn xã. Hơn 20 vạn dân ở các vùng giải 
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phóng bị dồn vào vùng địch kiểm soát. Nhân dân đồng bằng Khu 5 
đã đấu tranh chính trị trực diện, kết hợp với tác chiến rộng khắp 
của lực lượng vu trang địa phương kiên quyết giữ vững vùng giải 
phóng. Ơ một số xã, du kích bám trụ, đẩy lùi quân địch càn quét. 
Ở vùng giáp ranh, bộ đội chủ lực quân khu đánh một số trận có 
hiệu suất, hỗ trợ các lực lượng vũ trang địa phương và nhân dân 
đánh phá "hình định". Trung đoàn 12 và 22 (sư đoàn 3) phục kích 
địch ở Long Giang (Bình Định) diệt bốn đại đội thuộc sư đoàn ky 
binh bay My và tập kích căn cứ một tiểu đoàn bộ binh và pháo 
binh My ở Xuân Sơn. Trung đoàn 1 (sư đoàn 2) đánh thiệt hại 
nặng một tiểu đoàn quân Nam Triều Tiên đóng trong công sự 
vưng chắc ơ Quảng Thạch (Quảng Nam). Trung đoàn 31 (sư đoàn 
2) vừa từ miền Bắc vào đã đánh thắng trận đầu, diệt cứ điểm 
Trung Phước do 600 tên ngụy đóng giư. Trong trận phục kích trên 
đoạn đường từ Hương An đi Bà Rén, trung đoàn diệt 200 xe. Tiểu 
đoàn 99 hóa tiễn A12 được các cấp uy đang, nhân dân thành phố 
Đà Nẵng và hai huyện Hòa Vang, Điện Bàn giúp đơ, bí mật đưa 
pháo, đạn vào sát sân bay Đà Nẵng, bắn 160 viên đạn A12 vào mục 
tiêu, phá hủy 94 máy bay, 200 xe quân sự, diệt nhiều giặc lái và 
nhân viên ky thuật (22 tháng 2 năm 1967). Các sân bay Nha 
Trang, Chu Lai và nhiều căn cứ khác của My - ngụy và chư hầu 
cung bị bộ đội đặc công, pháo binh và các lực lượng vũ trang quân 
khu tiến công. 

Ở đồng bằng Nam Bộ, chiến tranh nhân dân phát triển rộng 
khắp. Bộ đội địa phương các tỉnh Long An, My Tho, Bến Tre, Trà 
Vinh, Cân Thơ, Rạch Giá diệt và đánh thiệt hại nặng một số tiểu 
đoàn ngụy ngoài công sự. Trung đoàn 1 chủ lực Quân khu 9 cùng 
các lực lượng vũ trang địa phương đánh tan một trung đoàn ngụy 
tại Gò Quao (Rạch Giá, tháng 10 năm 1966). Ngày 28 tháng 3 năm 
1967, trung đoàn được pháo binh và đặc công phối hợp, đánh chim 
tám tàu My trên sông Hàm Luông, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 
1.000 tên. Các đội đặc công, biệt động Sai Gòn — Chợ Lớn, đoàn 
đặc công Rửng Sát đánh chìm tàu My trên sông Lòng Tàu, tập 
kích khu kho Long Binh, sân bay Tân Sơn Nhất, gây cho địch 


214 


nhiều thiệt hại và làm cho hậu phương của chúng không ổn định. 
Đặc biệt, ngày 1 tháng 11 năm 1966, được sự giúp đỡ của nhân 
dân địa phương, hai khẩu đội ĐKZ 7ð của tiểu đoàn 6 Bình Tân và 
đặc khu Rừng Sát đã bắn chính xác vào lễ đài cuộc mít tỉnh và đội 
hình diễu binh của ngụy quân trong ngày lễ "quốc khánh" của ngụy 
quyền Sài Gòn làm chúng hết sức kinh hoàng. 

Mùa khô 1966 - 1967 kết thúc. Với 40 vạn quân Mỹ và chư 
hầu, 80 vạn quân ngụy, mơ liên tục 895 cuộc hành quân càn quét, 
địch đã không đạt được những mục tiêu trong cuộc phản công 
chiến lược lân thứ hai. Thiệt hại về sinh lực và phương tiện chiến 
tranh của chúng lớn hơn nhiều so với mùa khô 1965 ~ 1966), 

Quân và dân ta trên chiến trường miền Nam đá giử vững 
quyền chủ động chiến lược, kết hợp tốt xây dựng với chiến đấu, 
phát huy nhiều cách đánh sáng tạo, đánh bại kế hoạch hai gọng 
kìm "tìm diệt" và "bình định" của địch, tạo điều kiện đưa cuộc 
chiến tranh cách mạng chống Mỹ, cứu nước phát triển lên một 
bước mới. 


Trên miền Bắc, nhằm phối hợp với cuộc phản công chiến lược 
ở miền Nam, đế quốc My đã leo lên nhưng nấc thang chiến tranh 
phá hoại mới. Chúng tăng thêm số lượng máy bay, số lần cất cánh, 
số bom ném vào một: mục tiêu, mở nhứng đợt đánh tập trung vào 
Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, thị xã, cơ sở công nghiệp, 
thả mìn một số cửa sông và luồng vận chuyển ven biển. 


1. Theo thông báo cua Đoàn chư tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận 
Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, trong đông - xuân 1966 —- 1967, 
quân và dân ta đã loại khỏi vòng chiến đẩu 175.000 tên địch (có 70.000 
quân Mỹ, 15.000 quân chư hầu, 90.000 quân ngụy). Về đơn vị cỗ 8 tiểu 
đoàn bộ binh, 15 chỉ đoàn xe bọc thép, ð tiểu đoàn pháo bình Mỹ. Về 
phương tiện chiến tranh có 1.800 máy bay các loại, 2.000 xe quân sự, 3⁄40 
khẩu pháo, 100 tàu trên sông. 


Ngày 20 tháng 4 năm 1967, trên 100 máy bay My ném bom 
nhiều mục tiêu trong thành phố Hai Phòng, mở đâu đợt đánh phá 
liên tục vào trung tâm thành phố. Sư đoàn phòng không 363 có ba 
trung đoàn, hai tiểu đoàn pháo cao xạ, trung đoàn 28ð tên lửa và 
các lực lượng phòng không địa phương đã chiến đấu anh dũng, giữ 
vững đường chỉ viện quốc tế qua cảng Hải Phòng. Trong năm 
1967, quân và dân thành phố bắn rơi 142 máy bay địch, bắt sống 
nhiều giặc lái. 

Dự kiến địch sẽ đánh lớn vào Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu và 
Bộ Tư lệnh Quân chúng Phòng không - Không quân đã điều động 
lực lượng, tăng cường lưới lửa phòng không bảo vệ bầu trời thủ đô 
Hà Nội. Nhứng tháng đầu năm 1967, một nửa số đơn vị pháo cao 
xạ gồm hai sư đoàn, bốn trung đoàn, ba tiểu đoàn và toàn bộ số 
trung đoàn không quân chiến đấu của Quân chúng Phòng không - 
Không quân được giao nhiệm vụ bảo vệ Hà Nội. Thành ủy, Ủy ban 
nhân dân thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô động viên và tổ chức công 
nhân, nông dân tập thể, cán bộ, nhân viên cơ quan, thanh niên, học 
sinh, tự vệ các đường phố tham gia các tổ, đội bắn máy bay bằng 
súng bộ binh và huy động hàng vạn nhân công giúp bộ đội xây 
dựng trận địa. Trên các cánh đồng lúa và rau ngoại thành, dưới 
chân câu Long Biên và trên những bè nứa nổi trên mặt nước Hồ 
Tây... đã xuất hiện hàng trăm trận địa pháo cao xạ, tên lứa, tổ trực 
chiến của dân quân tự vệ. Trên một nưa số dân nội thành được sơ 
tán. Hàng nghin công sự che chắn vật tư, máy móc; hàng chục vạn 
hố cá nhân và hâm trú ẩn được xây dựng ở các nhà máy, trường 
học, đường phố. Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính 
phú và Bộ Tổng tư lệnh ở Hà Nội trực tiếp theo dõi, chỉ đạo cuộc 
chiến đấu bảo vệ Thu đô và trên cả nước. 

Ngày 25 tháng 4 năm 1967, địch huy động trên 300 lần chiếc 
máy bay đánh phá Hà Nội, mở đầu đợt đánh phá ác liệt nhất trong 
năm 1967. Với tỉnh thần sẵn sàng chiến đấu cao, kiên quyết tập 
trung lực lượng bảo vệ những mục tiêu quan trọng trong từng thời 
gian.và đánh địch tử xa trên đường chúng bay vào mục tiêu, bộ đội 
tên lửa, pháo cao xạ cùng các lực lượng phòng không ba thứ quân 
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đã đánh trả quyết liệt. Ngày 25 tháng 4, Hà Nội bắn rơi 10 máy 
bay địch. Ngày 26 tháng 4 hạ tám chiếc... Một số chiếc bị rơi tại 
chỗ trên các cánh đồng ngoại thành thuộc các huyện Đông Anh, 
Từ Liêm... Bộ đội không quân nhiều lân xuất kích, hiệp đồng tốt 
với lực lượng phòng không mặt đất, có ngày bắn rơi ba máy bay 
địch (ngày 16 tháng 7 năm 1967). 

Ngày 19 tháng 5 năm 1967, mừng thọ Chủ tịch Hồ Chí Minh 
77 tuổi, quân và dân Hà Nội lập công xuất sắc, hạ tám máy bay 
My. Xác máy bay My rơi ngay trên đường Lê Trực. Giặc lái My bị 
bắt ở phố Thụy Khuê. 

Bị tổn thất lớn trong đợt đánh phá Hà Nội, tháng 6 năm 1967, 
địch phải giãn ra đánh các đường giao thông tử Hai Phòng, Lạng 
Sơn về Hà Nội và Hà Nội đi Quân khu 4. Bộ Tư lệnh Quân chúng 
Phỏng không —- Không quân đã kịp thời điều một gố đơn vị cơ động 
đi các hướng đánh địch; đồng thời tiếp tục duy trì một lực lượng 
thích hợp bảo vệ yếu địa, bảo vệ các tuyến giao thông và hệ thống 
đê trong mùa nước. 

Tháng 8 năm 1967, địch lại tập trung lực lượng đánh phá Hà 
Nội, rai bom mìn phong tỏa cảng Hải Phòng. Với lực lượng được 
tăng cường! và thế bế trí thích hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa các 
binh chúng, các lực lượng phòng không ba thứ quân, quân và dân 
Hà Nội, Hải Phòng đã đập tan các đợt đánh phá quy mô lớn của 
không quân My. Năm 1967, Hà Nội bắn rơi 191 máy bay, bắt nhiều 
giặc lái, trong đó có chiếc máy bay thứ 2.000 bị bắn rơi trên miền 
Bác. Ngày 5ð tháng 11 năm 1967, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư 
khen quân và dân Thủ đô. Người viết: "Đó là thành tích thiết thực 
ky niệm lần thứ 50 Cách mạng tháng Mười". 

Trong cuộc chiến đấu anh hùng bảo vệ thủ đô Hà Nội và thành 
phố Hải Phòng, bộ đội phòng không - không quân đã có bước 
trưởng thành mới về tổ chức chi huy và tác chiến hiệp đồng binh 
chúng quy mô lớn, đa thực hiện những đợt chiến đấu mang tính 


1. Cao hơn tháng 4 năm 1967. 
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chất chiến dịch phòng không bảo vệ khu vực mục tiêu và giao 
thông vận tải. 

Cùng với Hà Nội, Hải Phòng, quân và dân các địa phương trên 
miền Bắc tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, chiến đấu và tích cực chỉ 
viện miền Nam về mọi mặt. Trong những tháng cuối năm 1967, có 
nhiều ngày miền Bắc bắn rơi trên 10 máy bay địch, ngày cao nhất 
là 19 chiếc (19 tháng 11). Trong trận chiến đấu ngày 17 tháng 10 
năm 1967, tiểu đoàn pháo cao xạ 37 bảo vệ Đáp Cầu bắn rơi năm 
máy bay, trong đó có bốn chiếc rơi tại chỗ. Trung đội dân quân gái 
xã Hoa Lộc (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) và nhiều đơn vị dân 
quân tự vệ khác bắn rơi máy bay phân lực Mỹ bằng súng bộ binh. 
Đại đội pháo 85 tỉnh Quảng Bình bắn bị thương tàu khu trục 
O-bri-an (ngày 23 tháng 12 năm 1966) và tàu tuần dương 
Can-be-ra (ngày 1 tháng 3 năm 1967) khi chúng đang bắn phá 
vùng ven biển miễn Bắc. 

Thắng lợi to lớn của quân và dân miền Bác đập tan bước leo 
thang cao nhất trơng cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất cua 
giặc My đã phối hợp nhịp nhàng với cuộc chiến đấu của quân và 
dân miền Nam, đánh bại nỗ lực cao nhất của hơn một triệu quân 
Mỹ, ngụy và chư hầu trong cuộc phản công chiến lược lần thứ bai. 
Chiến tranh nhân dân Việt Nam, cách đánh dũng cảm, sáng tạo 
của Quân đội nhân dân Việt Nam đã tỏ rõ sức mạnh chiến thắng 
trước đội quân xâm lược lớn, trang bị hiện đại của đế quốc Mỹ. 
Chiến lược: "chiến tranh cục bộ" của My đang đứng trước nguy cơ 
bị phá sản. Những khả năng mới, thời cơ mới đã mở ra cho quân 
và dân tà tiến lên giành nhứng thắng lợi to lớn hơn nứa. 


JII - QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN CÙNG TOÀN DÂN TIẾN HÀNH 
CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY TẾT MẬU THÂN 1968 


Sau những thắng lợi liên tiếp đánh bại hai cuộc phản công 
chiến lược của đế quốc My ở miễn Nam và cuộc chiến tranh phá 
hoại của chúng đối với miền Bắc, quân và dân ta đã làm thất bại 
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một bước quan trọng chiến lược "chiến tranh cục bộ" của đế quốc 
Mỹ. Trên chiến trường miền Nam, quân đội ta tiếp tục giữ vững và 
phát triển quyển chủ động chiến lược. Lực lượng vũ trang ba thứ 
quân phát triển nhanh chóng, vận dụng linh hoạt các phương thức 
tác chiến, tiêu diệt nhiều sinh lực và phương tiện chiến tranh của 
địch. Quân My - ngụy và chư hầu bị căng ra trên khắp các chiến 
trường. So với mục đích chính trị, quân sự mà My để ra, đặt trong 
tình hình cụ thể về chính trị, kinh tế, xa hội của nước My, những 
cố gắng chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam đã lên tới đỉnh cao!. 
Nhưng do các mục tiêu đã đề ra không đạt được, đế quốc My đứng 
trước tình thế "tiến thoái lương nan" về chiến lược đối với vấn đề 
Việt Nam. Một số nhân vật chủ chốt chán nânŠ. Cuộc vận động 
bầu cư tổng thống Mỹ vào năm 1968 làrh giới cầm quyền My thêm 
phân hóa. Nhưng với ban chất xâm lược ngoan cố và ÿ vào tiểm 
lực, đế quốc Mỹ tiếp tục đưa thêm quân vào miền Nam”, đẩy mạnh 
đánh phá bằng không quân đối với miền Bắc, ráo riết chuẩn bị mở 
cuộc phản công chiến lược lần thứ ba tròng mừa khô 1967 ~ 1968. 

Phân tích tỉnh hình về mọi mặt, nhận rõ tình thế và thời cơ 
chiến lược đã xuất hiện, tháng 4 năm 1967, Bộ Chính trị và Quân 
úy Trung ương đã bàn về chủ trương giành thẳng lợi quyết định. 
Thực hiện quyết tâm của Bộ Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu cử 
nhiều đoàn cán bộ vào các chiến trường nắm tinh hình, đôn đốc 
các chiến trường chuẩn bị lực lượng, chuẩn bị vật chất theo 


1. Giưa nam 1967, số quân My ơ miền Nam là 480.000, gồm 9 sư đoản, 
3 lứ đoàn, chiếm một tỷ lệ rất cao so với tổng số lực lượng thường trực 
cua nước My; lực lượng dự bị cho một cuộc chiến tranh cục bộ quy mô lớn 
đã huy động hết. Các cuộc tuyển quân lên tới 3 vạn một tháng, vượt quá 
xa dự tính ban đầu. Ngân sách chỉ cho chiến tranh Việt Nam trong tài 
khóa 1966 - 1967 là 24 tỷ đô-la, dự tính năm 1967 — 1968 là 30 tỷ đô la. 

2. Tháng 11 năm 1967, bộ trưởng quốc phòng My Mác Na-ma-ra tử chức. 

3. Tháng 8 năm 1967, Giôn-xơn quyết định đưa thêm sang Việt Nam 5,5 
vạn quân Mỹ. 


279 


082 


186 


LỰC LƯỢNG PHÒNG KHÔNG BẢO VỆ HÀ NỘI 
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phương hướng mở một cuộc tiến công chiến lược. Một số đồng chí 
lãnh đạo, chỉ huy các chiến trường được Quân ủy Trung ương triệu 
tập ra Hà Nội báo cáo tỉnh hình, tham gia xây dựng kế hoạch tác 
chiến chiến lược. _ 

Tháng 6 năm 1967, Bộ Chính trị thông qua quyết tâm chiến 
lược: trên cơ sở phương châm đánh lâu dài, đẩy mạnh nỗ lực chủ 
quan đến mức cao nhất, giành thắng lợi quyết định trong thời gian 
tương đối ngắn, dự kiến trong năm 1968. Muốn vậy, ta phải đánh 
cho Mỹ chịu thua về quân sự, làm cho cục diện chiến tranh ở miền 
Nam thay đổi. 

Tháng 7 năm 1967, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương nghe 
Bộ Tổng Tham mưu báo cáo kế hoạch đưa cuộc chiến tranh cách 
mạng lên bước phát triển cao nhất bằng phương pháp tổng công 
kích - tổng khơi nghĩa. Kế hoạch xác định: tập trung lực lượng 
quân sự, lực lượng chính trị tiến công đồng loạt, bất ngờ vào nơi 
địch sơ hở nhất lúc này là các thành thị, hướng trọng điểm là Sài 
Gòn, Huế, Đà Nẵng. Sử dụng những qua đấm chủ lực mạnh, đánh 
quy từng binh đoàn chủ lực của ngụy, thu hút, kiểm chế lực lượng 
cơ động cua Mỹ ở các chiến trường rừng núi (Trị - Thiên, Tây 
Nguyên, miền Đông Nam Bộ). Phối hợp ba mũi giáp công trên cả 
ba vùng chiến lược tiêu diệt và làm tan ra một bộ phận quan trọng 
lực lượng quân sự của Mỹ - ngụy, làm đảo lộn thế chiến lược của 
chúng, đánh đổ ngụy quyển, làm thay đổi về căn bản so sánh lực 
lượng trên chiến trường, đè bẹp ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ. 


Chủ trương chiến lược và kế hoạch tác chiến được giử bí mật 
rất nghiêm ngặt. Quân úy Trung ương trực tiếp chi đạo và đôn đốc 
các chiến trường xúc tiến một số công tác chuẩn bị, đặc biệt là 
nâng cao trình độ đánh tiêu diệt lớn của bộ đội chủ lực!. ` 


1. Ngày 9 tháng 9 năm 1967, Bộ Tổng Tham mưu gửi điện số 98 cho 
Trung ương Cục và Quân ủy Miền, nêu rõ yêu cầu và các vấn đề cần giải 
quyết nhằm nâng cao trinh độ đánh tiêu diệt lớn của bộ đội chủ lực. 
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Cuối tháng 7 năm 1967, Quân uy Trung ương mở lớp tập huấn 
về tình hinh, nhiệm vụ mới và nhưng vấn để đặt ra đối với tác 
chiến hiệp đồng binh chúng nhằm thực hiện yêu cầu tiêu diệt lư 
đoàn My. Dự lớp tập huấn có 150 cán bộ cao cấp, trung cấp thuộc 
các tổng cục, quân khu, quân chúng, binh chúng và các binh đoàn 
cơ động. 

Sau lớp tập huấn của Bộ, các đơn vị đều mở những đợt sinh 
hoạt chính trị và tập huấn quân sự cho cán bộ các cấp. 

Một số tài liệu huấn luyện do Bộ Tổng Tham mưu biên soạn 
như "Đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn đánh địch trong công sự vững 
chắc", "Sổ tay đại đội trưởng"... được sử dụng trong các lớp tập 
huấn, góp phần thống nhất tư tưởng chiến thuật, xây dựng tác 
phong chỉ huy, quản lý bộ đội cho cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở 
trong tác chiến hiệp đồng binh chúng. 

Các sư đoàn dự bị cơ động chiến lược: 308, 304, 320, 312. được 
kiện toàn thêm về tổ chức, trang bị, đẩy mạnh huấn luyện, sẵn 
sàng vào chiến trường chiến đấu khi có lệnh. 

Ngày 19 tháng 3 năm 1967, bộ đội đặc công được Đảng, Chính 
phú và Bộ Tổng tư lệnh công nhận là binh chúng chính thức của 
các lực lượng vụ trang nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ 
trưởng Quốc phòng đã đến thăm và nói chuyện với đại biểu cán bộ, 
chiến sĩ đặc công trong ngày lễ thành lập bính chúng. 

Bác nói: "Đặc công tức là công tác đặc biệt, là vinh dự đặc biệt, 
cần phải cố gắng đặc biệt". 

Đối với đặc công, chứ "đặc biệt” quán xuyến tất cá tử lúc tập 
luyện cho đến lúc đi đánh cúng như lúc về. "Mưu trí phải đặc biệt 
linh hoạt. Ky thuật phải đặc biệt huấn luyện thành thục. Lập 
trường chính trị phải đặc biệt vững chắc. Ký luật phải đặc biệt 
nghiêm minh. Quyết. tâm đánh địch, quyết tâm tiêu diệt địch cũng 
phải đặc biệt cao", 


1. Bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đại biểu cán bộ, chiến sĩ Bình 
chung Đặc công, ngày 19 tháng 3 năm: 1967. 


283 


Trong năm 1967, Binh chúng Đặc công huấn luyện được 3.835 
chiến sĩ, đào tạo 457 cán bộ trung đội phó, bổ túc và huấn luyện 
chuyển binh chúng cho ð27 cán bộ tử cấp trung đội trưởng đến 
tiểu đoàn trưởng. Thực hiện quyết tâm chiến lược của Đảng về 
tích cực chuẩn bị lực lượng, binh chúng đã tăng cường cho các 
chiến trường 2.563 cán bộ, chiến sĩ, tổ chức thành một tiểu đoàn, 
40 đội, bảy khung cán bộ tiểu đoàn, 30 khung cán bộ đội. 

Trên tuyến vận tải chiến lược, Đoàn 559 tổ chức lại lực lượng 
thành chín binh trạm trên cơ sở lấy cung xe hai đêm/chuyến làm 
chủ yếu. Xe vận tai tăng từ 3.570 xe (năm 1966) lên 5.372 xe (năm 
1967). Số đơn vị vận tải tăng thêm năm tiểu đoàn. Đại tá Đồng Sy 
Nguyên, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần được cử làm Tư lệnh 
Đoàn 5ã9. 

Đến cuối năm 1967, Đoàn 559 đã xây dựng được một mạng 
đường vưng chắc với 2.959 ki-lô-mét đường ô tô (27ð ki-lô-mét 
đường trục chính, 445 ki-lô-mét đường trục phụ, 822 ki-lô-mét 
đường ngang, 576 ki-lômét đường vòng tránh, 450 ki-lô-mét 
đường ra vào kho). Trong khi đó ở tuyến tiên phương Tổng cục 
Hậu cần, các binh trạm 9, 12, 14, 16 tập trung lực lượng tạo 
chân hàng cho Đoàn 559. Đến tháng 10 năm 1967, lực lượng vật 
chất dự trữ ở các kho phía tây đường số 12 đã lên tới 10.000 tấn 
ở đường số 20 là 4.000 tấn. 

Ngày ð tháng 11 năm 1967, toàn tuyến 559 bước vào kế hoạch 
vận tai mùa khô 1967 - 1968 với khối lượng trên giao là 61.000 
tấn, gấp hai lần mùa khô 1966 - 1967, nhằm chuẩn bị sớm vật 
chất cho các chiến trường. 

Tháng 9 năm 1967, Hội đồng Chính phú triệu tập hội nghị 
phòng không nhân dân trên miền Bác. Hội nghị đã rút kinh 
nghiệm các mặt tổ chức, báo động, đào hâm hố, che phòng, sơ tán, 
cứu chứa và khác phục hậu qua địch đánh phá để bảo vệ nhân dân, 
bảo vệ sản xuất, giữ vững mạch máu giao thông vận tải chỉ viện 
chiến trường. Công tác động viên lực lượng trên miền Bắc được 
thực hiện trên quy mô lớn, nhằm tăng cường hơn nưa lực lượng 
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chiến đấu cho quân đội, đáp ứng yêu cầu về quân bổ sung cho các 
chiến trường. 

Cùng với toàn dân, quân đội ta đã xúc tiến một bước các công 
tác chuẩn bị cho một giai đoạn chiến đấu mới theo ý định chiến 
lược của Đang. Tháng 8 năm 1967, Quân uy Trung ương mở cuộc 
vận động "nâng cao chất lượng, phát huy sức mạnh chiến đấu của 
các lực lượng vú trang nhân dân, quyết tâm đánh thắng giặc My 
xâm lược". 

Ở miền Nam, theo kế hoạch tổng tiến công và nổi dậy đã được 
Bộ Chính trị thông qua, tháng 10 năm 1967, Trung ương Cục quyết 
định giải thể Quân khu 7 và Quân khu Sài Gòn - Gia Định, thành 
lập "Khu trọng điểm" gồm Sài Gòn và một số tỉnh lân cận. Đồng chí 
Nguyễn Văn Linh, Uy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Trung 
ương Cục trực tiếp làm Bí thư và đồng chí Võ Văn Kiệt làm Phó bí 
thư. "Khu trọng điểm" gồm sáu phân khu!. Lực lượng vũ trang của 
mỗi phân khu có hai đến bốn tiểu đoàn bộ binh được tổ chức và 
trang bị gọn nhẹ thành những "tiểu đoàn múi nhọn" hướng vào nội 
thành Sài Gòn, phối hợp và tiếp ứng cho các đội đặc công, biệt động 
đánh chiếm các mục tiêu chủ yếu. Riêng phân khu 6 (các quận nội 
thành) có 11 đội đặc công, biệt động tổ chức thành ba cụm: đông, 
nam và bắc. Hinh thức tổ chức lực lượng của các phân khu bảo đảm 
vừa có múi nhọn, vừa có chiều sâu, có thể tiến công đồng loạt từ 
nhiều' hướng vào Sài Gòn. Khối chủ lực Miền” được tăng cường 
trung đoàn 88 bộ binh của Mặt trận Tây Nguyên; trung đoàn 568 và 


1. Phân khu 1 gồm Trảng Bàng, Dầu Tiếng, Bến Cát, Củ Chi, Hóc 
Môn, Gò Vấp. 
Phân khu 2 gồm Đức Hòa, -Đức Huệ, Bến Thu, Tân Binh, Bình 
Chánh. 
_ Phân khu 3 gồm Châu Thành, Tân Trụ, Cần Đước, Cần Giuộc, Nhà Bè. 
Phân khu 4 gồm Vúũng Tàu, Bà Rịa, Nhơn Trạch. 
Phân khu ð gồm Tân Uyên, Phú Giáo, Lái Thiêu, Dĩ An, Thủ Đức. 
Phân khu 6 gồm các quận nội thành. 
2. Cuối năm 1967 có 3 sư đoàn bộ binh, 1 sư đoàn pháo bình. 
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sáu tiểu đoàn bộ binh, hai trung đoàn pháo hóa tiến ĐKB (96 và 
208), bốn tiểu đoàn súng cối 82 và một số đơn vị binh chúng công 
binh, thông tin, đặc công, phòng hóa họcÌ từ miền Bắc mới vào. 
Theo kế hoạch, các đơn vị chủ lực se làm nhiệm vụ tiến công và 
ngăn chặn các sư đoàn My - ngụy trên các hướng bắc - tây-bắc và 
đông Sài Gòn, bảo đảm phía sau cho lực lượng các phân khu đánh 
vào nội thành. Để tăng cường chỉ huy, Trung ương Cục và Bộ Tư 
lệnh Miền thành lập Bộ chỉ huy tiên phương 1 phụ trách các cánh 
phía đông, phía bắc và lực lượng chủ lực; Bộ chỉ huy tiền phương 2 
phụ trách các cánh phía tây, phía nam và lực lượng nội thành. 

Các Quân khu 6, 8, 9 và 10 huy động du kích xã và động viên 
tân binh tại chỗ thành lập thêm một số tiểu đoàn, đại đội tập trung 
của khu và tỉnh nhằm có thêm lực lượng tiến đánh các thị xa, thị 
trấn. 

Ở Khu 5, khối chủ lực quân khu được tăng cường trung đoàn 
ð77 pháo hỏa tiễn ĐKBẺ. Trung đoàn 401 đặc công được thành lập 
gồm tiểu đoàn 406, 409 trực thuộc quân khu và tiểu đoàn 403 từ 
miền Bắc mới vào. Đây là trung đoàn đặc công đầu tiên của quân 
đội ta. Tháng 7 năm 1967. Bộ Tư lệnh Quân khu ð thành lập Mặt 
trận 4 để chỉ huy hướng trọng điểm Đà Nãng. Lực lượng vú trang 
của mặt trận có ba tiểu đoàn bộ binh và trung đoàn 575 pháo hỏa 
tiễn ĐKB. 

Để nâng cao chất lượng chiến đấu của bộ đội chủ lực và các lực 
lượng vũ trang địa phương, Khu úy và Bộ Tư lệnh Quân khu ð đã 
tổ chức nhiều hội nghị tổng kết kinh nghiệm của cán bộ quân sự, 
chính trị như hội nghị tổng kết các chiến dịch của bộ đội chủ lực, 
hội nghị tổng kết công tác chính trị trong các lực lượng vũ trang 
(tháng 8 năm 1967), hội nghị tổng kết chiến tranh du kích đồng 
bằng và miền núi (tháng 10 năm 1967). 


1. 2 tiểu đoàn công binh, 1 tiểu đoàn và 1 đại đội thông tin, 2 trung 
đoàn đặc công, 1 đại đội súng phun lưa. 
2. Nguyên là trung đoàn 68 pháo binh sư đoàn 304. 
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Ở Trị - Thiên, tháng ð năm 1967, Trung ương Đảng chuẩn y 
việc tổ chức lại hệ thống lãnh đạo, chỉ huy cho phù hợp với 
nhiệm vụ chiến đấu mới. Các tỉnh uy và tính đội giải thể. Các 
huyện uy chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Khu uy; trên các hướng, 
thành lập các đoàn trực thuộc Bộ Tư lệnh quân khu. Đoàn 4 
chuyên trách đánh giao thông tử nam Phú Lộc đến bắc đèo Hải 
Vân, lực lượng có tiểu đoàn 804 B bộ binh và hai tiểu đoàn công 
binh. Đoàn ð phụ trách Huế và ba huyện vùng ven, lực lượng có 
ba tiểu đoàn bộ binh (804A, 810, 845), hai tiểu đoàn đặc công KI, 
K2 và 14 đội biệt động. Đoàn 6 phụ trách hai huyện Phong Điền, 
Quảng Điển (Thừa Thiên) có trung đoàn 6 bộ binh. Đoàn 7 phụ 
trách hai huyện Triệu Phong, Hai Lăng (Quảng Trị, lực lượng có 
trung đoàn 9 (sư đoàn 304), hai tiểu đoàn 808, 814 bộ binh, tiểu 
đoàn đặc công KI0 và hai đại đội bộ đội địa phương huyện. Đoàn 
31 phụ trách khu vực tử đường 9 trở ra đến giới tuyến quân sự 
tạm thời, có hai tiểu đoàn bộ binh đặt dưới sự chỉ huy của Bộ Tư 
lệnh Mặt trận Đường 9 - bắc Quảng Trị (B5). Khối chủ lực quân 
khu được tăng cường ba trung đoàn bộ binh”. 

Các thành phố, thị xã, nhất là Sài Gòn, Đà Nẵng, Huế được 
tăng cường hàng trăm cán bộ, đảng viên. Lực lượng đấu tranh 
chính trị của quần chúng, các đội biệt động của thành đội và biệt 
động của các đoàn thể, các cơ sở cách mạng được cúng cố và phát 
triển. Vũ khí, lương thực, thuốc men được bí mật đưa vào nội 
thành. Riêng ở Sài Gòn công tác chuẩn bị đã được phân cấp, phân 
hướng và tiến hành đồng thời, khắc phục được một phần mâu 
thuẫn giưa thời gian quá ngắn” với yêu cầu chuẩn bị quá cao. Đến 


1. Cuối năm 1967, trung đoàn 9 được rút về làm lực lượng cơ động của 
quân khu. Bộ điều trung đoàn 2 (aư đoàn 324) cho đoàn 7. 

2. Trung đoàn 9 (sự đoàn 304), trung đoàn 2 (sự đoàn 3934) và trung 
đoàn 8 (sư đoàn 325). 

3. Việc chuẩn bị cho “cuộc tiến công Sài Gòn có cá quá trình dài (từ 
cuối năm 1964), nhưng thời gan trực tiếp chuẩn bị cho cuộc tiến công 
năm 1968 mới từ tháng 10 nam 1967 nên rất khẩn trương, cập rộp. 


cuối năm 1967, ở nội thành đã xây dựng được 19 cơ sở chính trị 
gồm 325 gia đình ở gần các mục tiêu trọng yếu, tạo được 400 điểm 
có thể ém giấu quân và vũ khí ở các "lõm" chính trị như ấp Bác Ái, 
Cầu Bông, khu Bàn Cờ, xóm Chùa (Tân Binh). 

Ngày 6 tháng 7 năm 1967, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Ủy 

viên Bộ Chính trị, Chính ủy Bộ tư lệnh Miền từ trần do một cơn đau 
tim đột ngột. Là một cán bộ có nhiều tài năng và nghị lực, Đại 
tướng Nguyễn Chí Thanh đã có nhưng đóng góp xuất sắc vào việc 
vận dụng và quán triệt đường lối chính trị và đường lối quân sự của 
Đảng, xây dựng cơ sơ chính trị của quân đội, góp phần phát triển 
thế tiến công và đẩy mạnh tác chiến của bộ đội tập trung ở chiến 
trường miền Nam trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước. Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với quân 
đội ta. Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã kịp thời cử nhiều 
cán bộ cao cấp có kinh nghiệm, phụ trách các cương vị chủ chốt ở 
các chiến trường nhằm tăng cường sự lãnh đạo và chỉ huy trên các 
hướng chiến lược. Đồng chí Phạm Hùng, Uy viên Bộ Chính trị, Phó 
thủ tướng Chính phủ được cư làm Bí thư Trung ương Cục kiêm 
Chính ủy Miễn. Trung tướng Hoàng Văn Thái, Uy viên Trung ương 
Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng, nguyên Tư lệnh kiêm Chính ủy 
Quân khu ð làm Tư lệnh Miền. Ơ Khu 5ð, đồng chí Võ Chí Công, Ủy 
viên Trung ương Đảng được cử làm Bí thư Quân khu ủy kiêm Chính 
ủy quân khu. Thiếu tướng Chu Huy Mân, Ủy viên Trung ương Đảng 
làm Tư lệnh quân khu. Ơ Tây Nguyên, Thiếu tướng Hoàng Minh 
Thảo được cư làm Tư lệnh và Đại tá Trần Thế Môn làm Chính ủy 
mặt trận. Ơ Trị - Thiên, Thiếu tướng Trần Văn Quang, Ủy viên dự 
khuyết Trung ương Đảng phụ trách Bí thư Khu uy kiêm Tư lệnh 
quân khu và Thiếu tướng Lê Chương làm Chính uy quân khu. 

Đến cuối năm 1967, công tác chuẩn bị cho cuộc tiến công chiến 
lược đã đạt được những kết quả quan trọng. Trên chiến trường 
miền Nam, lực lượng vu trang tập trung từ 204.000 (cuối năm 1966) 
tăng lên 278.000. Số tiểu đoàn chiến đấu từ 126 lên 190. Việc bảo 


1. Năm 1967, miễn Bắc đưa vào chiến trường 81.000 quân bổ sung, tại 
miền Nam ta tuyển được 7.600 tân binh. 
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đảm vật chất, đặc biệt là vu khí, trang bị được tăng cường. Riêng ở 
Nam Bộ đã nhận được hơn 50.000 súng bộ binh, trong đó có một số 
lượng đáng kể súng chống tăng B40. Lực lượng đặc công phát triển 
mạnh trên cả ba vùng chiến lược, trong cá ba thứ quân, hinh thành 
đặc công bộ, đặc công nước, đặc công cơ động, đặc công chuyên 
trách va đặc công biệt động!. Việc chuẩn bị chiến trường, đặc biệt là 
ở thành phố, thị xa được xúc tiến theo kế hoạch. Hệ thống tổ chức 
chỉ huy có những thay đổi phù hợp với tình hình và nhiệm vụ tác 
chiến mới, bao đảm cho cuộc tiến công có thể nổ ra đồng loạt và có 
nhưng đòn thọc sâu vao các thanh thị. 

Thu - đông năm 1967, Bộ Tổng Tham mưu chỉ thị cho các 
chiến trường đẩy mạnh hoạt động nhằm tiêu diệt thêm sinh lực 
địch, tạo điều kiện cho các đơn vị, các địa phương tiếp tục công 
tác chuẩn bị, đồng thời thực tập và rút kinh nghiệm cách đánh 
vào thành phố. Đợt hoạt động này là bước một của kế hoạch tác 
chiến chiến lược. 

Ở Tây Nguyên, ngày 3 tháng 11 năm 1967, Bộ Tư lệnh Mặt 
trận mở chiến dịch ơ Đắc Tô (bác Công Tum). Trong chiến dịch 
này, bộ đội Tây Nguyên đa chủ động xây dựng thế trận, nghỉ binh 
thu hút địch đến các khu vực có chuẩn bị, vận động tiến công kết 
hợp với chốt, đánh thiệt hại nặng hai tiểu đoàn và 6 đại đội thuộc 
lử đoàn 1 (sư đoàn 4), lử đoàn 173 dù, 1 lử đoàn của sư đoàn ky 
binh bay Mỹ. 

Ở miền Đông Nam Bộ, các sư đoàn 7 và 9 bộ bình, sư đoàn 69 
pháo binh phối hợp với bộ đội địa phương các tỉnh Bình Long, Phước 
Long mở chiến dịch Lộc Ninh - đường số 13 tiến công sư đoàn 1 bộ 
binh Mỹ và sư đoàn 5ð ngụy. Trong hai đợt chiến đấu, từ ngày 26 
tháng 10 đến ngày ð tháng 12 năm 1967, các đơn vị đa đánh 60 
trận, trong đó có hai trận cấp sư đoàn, năm trận cấp trung đoàn, 
loại khoi vòng chiến đấu 4.700 tên (có 3.000 tên Mỹ). Thắng lợi của 


1. Cuối năm 1967, lực lượng đặc công trên chiến trường miền Nam có 1 
trung đoàn, 2 đoàn (tương đương trung đoản), 21 tiểu đoàn, 58 đội và hàng 
trăm trung đội, tiểu đội. 
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chiến dịch đã cúng cố bàn đạp tiến công của ta ở phía bắc Sài Gòn, 
đánh dấu bước phát triển mới về trình độ đánh tập trung của bộ đội 
chủ lực Miền. 

Phối hợp với các sư đoàn chủ lực, lực lượng vú trang các phân 
khu tiến công nhiều căn cứ, thị xa, gây cho địch nhiều thiệt hại về 
sinh lực và phương tiện chiến tranh. Một số trận đánh có hiệu suất 
như trận tiến công một bộ phận lực lượng của sư đoàn 101 không 
vận My ở Hóc Môn (ð tháng 1 năm 1968), trận đánh chi khu Cần 
Giuộc (7 tháng 1 năm 1968), trận tập kích thị xa Hậu Nghĩa (8 
tháng 1 năm 1968). 

Ở Khu 5, tử đầu tháng 9 năm 1967, lực lượng vu trang địa 
phương tiến công nhiều thị xã như Hội An, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, 
Tuy Hòa, hỗ trợ nhân dân nổi dậy giành quyển làm chủ, củng cố 
các vị trí bàn đạp quan trọng ở xung quanh các thị xã. Các sư đoàn 
chủ lực quân khu tiến công quân Mỹ ở tây Quảng Nam, quận ly 
Phù Mỹ, trận địa pháo và sân bay dã chiến My ở đèo Nhông (Bình 
Định)... Đây là lần đầu tiên các lực lượng vú trang Quân khu 5ð 
hoạt động dưới sự chi huy thống nhất, cùng một lúc đánh vào 
nhiều thị xa, thị trấn, kết hợp với lực lượng quần chúng nổi dậy. 
Nhưng kinh nghiệm thu được trong đợt hoạt động này giúp Bộ Tư 
lệnh quân khu và các tỉnh bổ sung một số vấn để về tổ chức chỉ 
huy, chuẩn bị cho cuộc tiến công chiến lược. 

Ở Trị-Thiên, lực lượng vu trang địa phương tiến công một số 
mục tiêu nhỏ ở vùng ven thành phố Huế, cúng cố các vị trí bàn 
đạp. Đêm 27 thang ð năm 1967, ba đại đội đặc công, biệt động có 
một phân đội ĐKZ và súng cối 82 phối hợp, đồng loạt đánh vào 12 
mục tiêu trong thành phố Huế, trong đó có khách sạn: Hương 
Giang, khách sạn Thuận Hóa là nhưng nơi tập trung nhiều sĩ quan 
Mỹ, tiến công đài phát thanh, sở chỉ huy sư đoàn 1 ngụy. Qua các 
trận đánh này, lực lượng đặc công, biệt động đa rút được nhiều 
kinh nghiệm về đánh mục tiêu cơ quan đầu não địch. 

Tháng 9 năm 1967, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam 
Việt Nam tổ chức Đại hội anh hùng các lực lượng vũ trang lần thứ 
hai. Đại hội vô cùng xúc động đón nhận thư của Chủ tịch Hồ Chí 
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Minh. Bác viết: "Năm 1965, Đại hội anh hủng miền Nam lần thứ 
nhất là Đại hội đánh thắng "chiến tranh đặc biệt" của giặc Mỹ. Đại 
hội anh hùng lần này là Đại hội của nhứng người se đánh thắng 
"chiến tranh cục bộ” của chúng. Bác tin chắc rằng đồng bào và 
chiến sĩ miền Nam, với tỉnh thần anh dũng và kinh nghiệm phong. 
phú của mình se giành được thắng lợi to lớn hơn nữa, đưa sự 
nghiệp chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn”. 

Trong thời kỳ này, ở nước Lào, quân đội phái hưu dưới sự chỉ 
huy của cố vấn Mỹ ra sức lấn chiếm nhưng vùng do Pa-thét Lào 
kiểm soát, đưa cuộc "chiến tranh đặc biệt" của My ở Lào lên một 
quy mô mới. Tháng 7 năm 4966, chúng lấn chiếm Nậm Bạc, một 
huyện thuộc tỉnh U-đôm-sai. Một lực lượng lớn quân ngụy Lào gồm 
ba trung đoàn và một tiểu đoàn bộ binh, một tiểu đoàn pháo binh 
đóng giữ Nậm Bạc, lập phòng tuyến án ngư phía bắc kinh đô 
Luông-pha-băng, uy hiếp vùng giai phóng Bắc Lào. 

Kiên quyết đập tan âm mưu của địch, khôi phục và củng cố 
vùng giải phóng Bác Lào, tháng 12 năm 1967, Bộ Chính trị Trung 
ương Đảng Lào và Bộ Chính trị Trung ương Đảng ta quyết định 
mơ chiến dịch tiến công quân địch ở Nậm Bạc. 

Sư đoàn 316 bộ binh được lệnh sang nước Lào phối hợp chiến 
đấu với quân đội bạn. Sau hơn một tháng hành quân tiếp cận bao 
vây địch, ngày 12 tháng 1 năm 1968, trung đoàn 148 nổ súng mở 
màn chiến dịch. Trung đoàn 147 chặn đường rút chạy và truy kích. 
Chiến dịch kết thúc ngày 27 tháng 1 năm 1968. Hai trung đoàn 
chủ lực cơ động của quân ngụy Lào bị tiêu diệt. Số địch bị diệt và 
bị bắt là trên 3.000 tên. Khu.vực Nậm Bạc với gần một vạn dân 
được giải phóng. Chiến thắng Nậm Bạc có ý nghĩa quan trọng về 
chiến lược, đánh dấu sự lớn mạnh về trinh độ tác chiến của quân 
đội giải phóng Pa-thét Lào và quân tỉnh nguyện Việt Nam. Đây là 
chiến dịch đầu tiên liên quân Lào — Việt tiêu diệt và bắt sống nhiều 
quân chủ lực cơ động địch, góp phần làm thay đổi một bước quan 
trọng tương quan lực lượng có lợi cho cách mạng Lào. Chiến thắng 
Nậm Bạc đã phối hợp nhịp nhàng và có hiệu qua với chiến trường 
miền Nam, mơ đầu cho đông - xuân thắng lợi. 
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Tháng 10 năm 1967, Bộ Chính trị họp, bàn cụ thể hơn về chủ 
trương và kế hoạch tiến hành tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt 
ở miễn Nam. Sau khi đánh giá tình hình và trên cơ sở báo cáo của 
các chiến trường, Bộ Chính trị nhận thấy có thể triển khai kế 
hoạch sớm hơn so với dự kiến ban đầu. Để tranh thú yếu tố bất 
ngờ, Bộ Chính trị quyết định thời gian bắt đầu cuộc Tổng tiến công 
là Tết Mậu Thân 1968. 

Thiếu tướng Lê Trọng Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng, Đại 
tá Lê Ngọc Hiền, Cục trương Cục Tác chiến được cư vào các chiến 
trường để chuyển đạt quyết tâm của Bộ Chinh trị, đôn đốc công 
tác chuẩn bị. 

Tháng 1 năm 1968, Hội nghị lân thứ 14 Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng họp tại thú đô Hà Nội. Hội nghị đã thông qua 
nghị quyết tháng 12 năm 1967 của Bộ Chính trị về "Chuyển cuộc 
chiến tranh cách mạng sang thời kỳ mới, thời kỳ giành thắng lợi 
quyết định". 

Phân tích tỉnh hình về mọi mặt, Trung ương Đảng nhận định: 
tỉnh thế cho phép ta có thể chuyển cuộc chiến tranh cách mạng 
sang một thời kỳ mới - đưa cuộc chiến tranh cách mạng cua ta lên 
một bước phát triển cao hơn. Các mục tiêu chiến lược của cuộc 
tổng công kích - tổng khởi nghĩa được để ra là: 

Tiêu diệt và làm tan rã tuyệt đại bộ phận quân ngụy, đánh đổ 
ngụy quyển các cấp, giành toàn bộ chính quyền về tay nhân dân. 

Tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực và phương tiện 
chiến tranh của Mỹ, làm cho quân Mỹ không thực hiện được các 
nhiệm vụ chính trị và quân sự của chúng. 

Trên cơ sở đó, đập tan ý chí xâm lược của Mỹ, buộc My phải 
chịu thua ở miễn Nam, chấm dứt mọi hành động chiến tranh đối 
với miền Bắc và ta đạt được những mục tiêu trước mắt của cách 
mạng là độc lập, dân chủ, hòa bình, trung lập ở miền Nam, tiến tới 
hòa bình thống nhất nước nhà. 

Cuộc tổng công kích - tổng khơi nghĩa diễn ra trong điều kiện 
địch còn trên một triệu quân và có tiêm lực chiến tranh lớn nên se 
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là một quá trinh tiến công chiến lược rất ác liệt và phức tạp. Tiến 
công của các binh đoàn chư lực trên các chiến trường có lợi và tiến 
công của các đơn vị xung kích kết hợp với nổi dậy của nhân dân ở 
đô thị và vùng ven là hai đòn chính. Miền Đông Nam Bộ và Sài 
Gòn - Chợ Lớn là chiến trường quyết định nhất; Đường 9 - Trị - 
Thiên, Quảng Đà là chiến trường quyết định thứ hai. Ba trọng 
điểm của cuộc tiến công là Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng. Phải đưa chiến 
tranh vào các thành thị mới có thể tạo ra hiệu lực toàn diện, có ý 
nghĩa chiến lược. Phái giữ được bí mật, bất ngờ mới bảo đảm đánh 
thắng ngay tử nhưng đòn đầu tiên. 

Trung ương Đảng dự kiến các khả năng phát triển của tỉnh 
hinh, thông qua kế hoạch tác chiến chiến lược. 

Về phía địch, thu-đông năm 1967, tướng Oét-mo-len, tư lệnh 
quân My ở chiến trường miền Nam, tiếp tục xin-thêm quân, ráo 
riết chuẩn bị mở cuộc phản công chiến lược lần thứ ba trong mùa 
khô 1967 —- 1968. 

Ngày 17 tháng 11 năm 1967, bộ trưởng quốc phòng Mỹ lập 
cầu hàng không, sử dụng 373 chuyến máy bay C141 đưa 10.000 
lính còn lại của -sư đoàn 101 không vận từ My sang miền Nam 
Việt Nam. Ngày 21 tháng 10 năm 1967, lư đoàn 198 (nhẹ) và 
ngày 20 tháng 10 năm 1967, lứ đoàn 12 bộ binh (nhẹ) đổ quân 
lên vùng chiến thuật 2. Đối với ngụy quyền Sài Gòn, My tăng 
thêm viện trợ, thúc ép việc "binh định", tăng quân số và cải tiến 
trang bị cho quân ngụy!. 

Tiếp theo cuộc hành quân "Hòn đá vàng" đánh phá chiến khu 
Dương Minh Châu, Mỹ - ngụy chuẩn bị cuộc hành quân lớn càn 
quét vùng Phước Long nhằm triệt phá các căn cứ hậu cần của ta 
ở vùng biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia; đồng thời chuẩn bị mở 
nhiều cuộc càn quét ở tây Trị - Thiên nhằm chiếm lại thung lũng 
A Sầu, ngăn chặn đường vận chuyển chiến lược của ta trên dãy 


1. Trước cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt Tết Mậu Thân 1968, 
lực lượng địch ở miền Nam có 486.000 quân Mỹ, 57.800 quân chư hầu, 
650.000 quân ngụy, tổng cộng là 1.195.000 tên. 
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Trường Sơn. Cuối tháng 12 năm 1967, phát hiện ta tăng cường 
binh lực xung quanh Khe Sanh, đẩy mạnh vận chuyển trên tuyến 
ð59 và điều thêm lực lượng về các căn cứ quanh Sài Gòn, tướng 
Oét-mo-len vội hủy bỏ các cuộc hành quân trên, đưa một số đơn 
vị quân My về tăng cường phòng thủ Sài Gòn và điều thêm 12 
tiểu đoàn thuộc sư đoàn ky binh bay, sư đoàn 101 không vận, sư 
đoàn thủy quân lục chiến ngụy ra khu vực đường số 9. Chúng cho 
rằng việc ta đưa lực lượng về đồng bằng, đề ra chủ trương giải 
phóng thành phố, giành chính quyển về tay nhân dân chỉ là 
nhưng hành động nghỉ binh để tập trung lực lượng tạo ra "một 
cái giống như Điện Biên Phú" ở Khe Sanh, chiếm lấy hai tỉnh 
Quảng Trị, Thừa Thiên. 

Trong kế hoạch tác chiến chiến lược được Bộ Chính trị và 
Trung ương Đảng thông qua, Mặt trận Đường 9 - bắc Quảng Trị 
là một trong nhưng hướng chiến lược quan trọng. Lực lượng 
chiến đấu của quân đội ta ở mặt trận này vào tháng 12 năm 1967 
lên tới bốn sư đoàn (304, 320, 324, 325) và một trung đoàn (270) 
bộ binh, năm trung đoàn pháo binh (16, 45, 84, 204, 675), ba 
trung đoàn pháo cao xạ (208, 214, 228), bốn đại đội xe tăng, một 
trung đoàn và một tiểu đoàn công binh, một tiểu đoàn thông tin 
và một số đơn vị bộ đội địa phương. Ngày 6 tháng 12 năm 1967, 
Quân ủy Trung ương quyết định thành lập Đảng uy và Bộ Tư 
lệnh Mặt trận Đường 9. Thiếu tướng Trần Quy Hai, Ủy viên dự 
khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng được cư làm 
Tư lệnh. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Ủy viên Trung ương Đảng, 
Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị được cư làm Chính úy. Đây là 
chiến trường tác chiến của chủ lực có nhiệm vụ tiêu diệt địch, 
thu hút, kim giữ một bộ phận quan trọng lực lượng cơ động của 
Mỹ - ngụy, tạo điều kiện thuận lợi cho các trọng điểm tiến công 
và nổi dậy, trực tiếp là Trị - Thiên, Huế. 


Đầu xuân 1968, trong không khí nhộn nhịp đón Tết cổ truyền 
dân tộc, quân và dân ca nước vô cùng phấn khơi và xúc động lắng 
nghe thơ chúc mừng năm mới của Chu tịch Hồ Chí Minh: 
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"Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua 
Thắng trận tin vui khắp nước nhà 
Nam - Bác thi đua đánh giặc My 
Tiến lên, toàn thắng ắt về ta". 

Đêm 20 tháng 1 năm 1968, thực hiện kế hoạch nghỉ bỉnh, thu hút 
địch, bộ đội ta nổ súng tiến công địch ở Mặt trận Đường 9. Hướng 
tây, trung đoàn 66 (sư đoàn 304) tập kích huyện ly Hướng Hóa. 
Trung đoàn 2 (sư đoàn 325) đánh điểm cao 832. Ngày 23 tháng 1, 
trung đoàn 24 (sư đoàn 304) diệt căn cứ Huội San. Hướng đông, hai 
trung đoàn 64 và 48 (sư đoàn 320), tiểu đoàn 47 (trung đoàn 270) 
đánh cắt giao thông trên đường 9, tiến đánh chi khu Cam L2. 

Tướng Oét-mo-len vội vàng tăng lực lượng chống giứ, cho máy 
bay ném bom dư đội khu vực Khe Sanh và nhưng nơi chúng nghỉ 
là vị trí tập kết của quân ta. Bộ chỉ huy quân My ở miền Nam Việt 
Nam, Nhà trắng và Lầu năm góc bị ám ảnh về một "trận Điện 
Biên Phú" mới. Giôn-xơn buộc các tướng My cam kết giử bằng 
được Khe Sanh và thành lập một "phòng tình hình đặc biệt" tại 
Nhà trắng để theo dõi chiến sự ở Mặt trận Đường 9. Mặc dù thời 
gian chuẩn bị gấp, việc tổ chức chiến trường cho đòn tiến công của 
bộ đội chủ lực còn chưa đầy đủ, các đơn vị thuộc Mặt trận Đường 
9 đã khác phục khó khăn, chấp hành mệnh lệnh tiến công theo kế 
hoạch, tạo thêm thế bất ngờ về chiến lược cho cuộc tổng tiến công 
trên toàn chiến trường miền Nam. 

Giưa lúc đó, tử đêm 29 rạng ngày 30 tháng 1 năm 1968, tức đêm 
giao thửa Tết Mậu Thân), cuộc tiến công chiến lược của quân và 
dân ta nổ ra đồng loạt ở nhiêu thành phố, thị xã, thị trấn miền Nam. 


1. Theo lịch do chính quyển Sài Gòn công bố, ngày 1 Tết Nguyên đán 
năm 1968 là 30 tháng 1 dương lịch, chậm hơn một ngày so với lịch sử dụng 
trên miền Bác. 

Chiều ngày 29 tháng 1 năm 1968, Quân khu 5 nhận được điện hoan cuộc 
tiến công sang đêm 30 rạng ngày 31 tháng 1, nhưng chỉ kịp báo cho sư đoàn 2, 
sư đoàn 3, trung đoàn 10 và hai tinh Quảng Nam, Quảng Ngai. Các tình 
Quảng Đà, Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa không nhận được nên vẫn nồ 
súng theo kế hoạch ban đầu là đêm 29 rạng ngày 30 tháng 1 năm 1968. 
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0 giờ 30 phút ngày 30 tháng 1 năm 1968, tiểu đoàn 2 (trung 
đoàn 174) bộ đội chứ lực Tây Nguyên tiến công thị trấn Tân Cảnh. 
Ít phút sau đó, cuộc tiến công nổ ra đồng loạt ở các thị xa Buôn 
Ma Thuột, Plây Cu, Công Tum. Được các lực lượng vu trang hỗ 
trợ, hàng vằn đồng bào các dân tộc bị địch gom vào các "khu tập 
trung", "ấp chiến lược" đa nổi dậy trở về buôn làng cú. 

Ở Khu 5, các lực lượng vu trang địa phương đồng loạt tiến 
công các thị xa Nha Trang, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Hội An và 40 
quận ly, thị trấn. Ơ thành phố Đà Nẵng, tử tháng 10 năm 1967, sư 
đoàn 2 chủ lực quân khu, các tiểu đoàn đặc công, tiểu đoàn bộ đội 
địa phương tỉnh Quảng Đà và lực lượng quần chúng tham gia đấu 
tranh chính trị đã được chuẩn bị. Nhưng do nắm tình hình không 
chắc, công tác chuẩn bị sơ sài, tổ chức hành quân chiếm lĩnh chưa 
tốt, lực lượng phòng thủ của địch đông! và khi bị tiến công, chúng 
phản kích quyết liệt, các lực lượng tiến đánh thành phố đêm 29 
rạng ngày 30 tháng 1 năm 1968 đa không chiếm được các mục tiêu 
theo kế hoạch”. 

My - ngụy rất hoang mang khi bị ta tiến công đồng loạt và bất 
ngờ ở nhiều thành phố, thị xã, thị trấn. Chúng ra lệnh báo động 
toàn miền Nam, thiết quân luật ở các thành phố, thị xã, gọi quân 
lính đang nghỉ tết về trại, nhưng không kịp. Chúng khủng bố dứ 
dội hòng ngăn chặn và đẩy lùi các lực lượng vũ trang ta và các 
đoàn quần chúng tay không tiến vào các thành thị. Ở thị xa Buôn 
Ma Thuột, lính ngụy xả súng vào đoàn quần chúng biểu tỉnh. Ở thị 


1. Lực lượng địch phòng thu Đà Năng có sư đoàn 1 và lư đoàn dủ ngụy 
ở phia bác, 16 tiểu đoàn Mỹ, liên đoàn 1 biệt động quân ở phía tây và nam. 
Trong thành phố có các căn cứ Mỹ và bộ tư lệnh quân đoàn 1 ngụy. 

4. Do vượt sông chậm, chi có 1 trung đội vào được thành phố. Múi 
tiến công sơ chi huy quân đoàn 1 ngụy chỉ vào được đến hàng rào căn cứ, 
bị địch chống trả quyết liệt, phần lớn cán bộ, chiến sĩ ta bị hy sinh. Lực 
lượng tiến công các vị trí địch ơ Phước Tường, Non Nước vào được một 
bộ phận nho, nhưng bị địch phan kích ngăn chặn. Trong khi đó, sư đoàn 
2 nhận được lệnh hoan giờ tiến công và đa lùi ra phía sau. 
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TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY ĐỒNG LOẠT 
TẾT MẬU THÂN NĂM 1968 
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xa Quảng Ngãi, máy bay My ném bom vào quần chúng đang tập 
hợp trên đường số ]. 

Đêm 30 rạng ngày 31 tháng 1 năm 1968, cuộc tổng tiến công 
nổ ra manh liệt ở Huế, Sài Gòn và nhiều thị xã, thị trấn khác. 

Huế là một trong ba mục tiêu trọng điểm của cuộc tiến công 
chiến lược Tết Mậu Thân 1968. Lực lượng vu trang tiến đánh 
thành phố có tám tiểu đoàn bộ binh, một tiểu đoàn pháo hỏa tiễn 
ĐKB, ba tiểu đoàn đặc công, sáu đội biệt động và một số đại đội bộ 
đội địa phương. Cánh bắc là hướng tiến công chu yếu. Cánh nam là 
hướng công kích quan trọng và là hướng chủ yếu đánh quân địch 
phản kích. Do có kế hoạch cụ thể, tổ chức và chỉ huy hành quân 
tốt nên mặc dù lực lượng đông, phải tổ chức hành quân làm nhiều 
mui, vượt qua nhiều sông ngòi, đồn bốt địch, các đơn vị đa chiếm 
lĩnh vị trí an toàn, đúng thời gian. Các cấp uy đang địa phương 
lãnh đạo nhân dân chuẩn bị địa bàn, cơ sở, chuẩn bị vật chất và tổ 
chức dẫn đường cho các đơn vị vào chiếm lĩnh trận địa. Nhân dân 
các khu vực Viễn Chỉnh, Đức Thái, Tràng Lựu, Mực Tra, Dương 
Mông chuẩn bị sẵn lương thực và hàng trăm hầm bí mật đủ cho 
một tiểu đoàn đặc công ém quân ngay gần các vị trí địch. 

2 giờ 33 phút ngày 31 tháng 1, tiểu đoàn ĐKB bán mãnh liệt 
vào các vị trí địch ơ Tam Thai, Phú Bài mở đầu cuộc tiến công 
thành phố Huế. Từ phía nam, các đơn vị đàc công, bộ binh đồng 
loạt nổ súng đánh chiếm căn cứ trung đoan 7 thiết giáp ngụy ở 
Tam Thai, tiểu đoàn công binh ngụy ở Nam Giao, tiểu khu Thừa 
Thiên, khách sạn Thuận Hóa, sở chỉ huy sảnh sát dã chiến ngụy. 
Các đơn vị cánh bắc tiến công sở chi huy sư đoàn 1 ngụy ở Mang 
Cá, sân bay Tân Lộc, khu Đại Nội. Sau ba giờ chiến đấu, bộ đội 
ta đa làm chủ khu Đại Nội, kéo lá cờ giải phóng lên đỉnh cột cờ 
ở Ngọ Môn và kiểm soát nhiều khu phố ở tả ngạn và hưu ngạn 
sông Hương. 

Đến ngày 3 tháng 2, phân lớn các mục tiêu quân sự của địch 
trong thành phố đã bị quân ta đánh chiếm. Riêng sở chỉ huy sư 
đoàn 1 ngụy ở Mang Cá địch còn giư được. Hàng nghìn đồng chí, 
đồng bảo bị địch giam giưứ trong các nhà tủ được giải thoát. Nhân 


J00 


dân thành phố Huế nổi dậy, mạnh nhất là từ ngày thứ tư của cuộc 
tiến công. Nhiều nơi, nhân dân tổ chức tiếp tế cho bộ đội, nuôi 
dưỡng thương bỉnh, giúp bộ đội cúng cố trận địa. Dưới sự lãnh đạo 
của các tổ chức đang, nhân dân đã thành lập chính quyển cách 
mạng, các đoàn thể quần chúng, tổ chức tự vệ, diệt ác, trừ gian. 
Có nơi quần chúng tự vú trang cùng bộ đội đánh địch phản kích. 
Những buổi lễ trao súng tho bộ đội, tiễn đưa thanh niên tòng quân 
diễn ra sôi nổi ở các phường, các khu phố. Nhân dân nhiều làng, xã 
thuộc các huyện Hương Trà, Hương Thuy, Phú Vang, Phú Lộc, 
Quảng Điền... đã nổi dậy, cùng các lực lượng vũ trang địa phương 
vây diệt đồn bốt địch, truy bắt bọn ác ôn, giành quyển làm chú. 

Để chiếm lại thành phố, địch đá điều một số tiểu đoàn thuộc sư 
đoàn 1 lính thủy đánh bộ Mỹ, chiến đoàn dù và một chỉ đoàn thiết 
giáp ngụy từ ngoài đánh vào, phối hợp với bộ phận còn lại của sư 
đoàn 1 ngụy ở Mang Cá phản kích. Ngày 12 tháng 2, chúng tăng 
cường thêm một chiến đoàn lính thủy đánh bộ ngụy và một tiểu 
đoàn ky binh bay My. Bom na-pan, bom hơi cay, pháo đạn My phá 
hủy nhiều khu phố đông dân, nhiều khu di tích lịch sử, giết hại 
hàng trăm dân thường. 

Bộ Tư lệnh Quân khu Trị - Thiên điêu trung đoàn 3 (sư 
đoàn 324) và trung đoàn 18 (sư đoàn 325) vào thành phố cùng 
nhân dân và lực lượng còn lại ở trong thành phố chiến đấu. Dựa 
vào các công trinh kiến trúc kiên cố, bộ đội ta củng nhân dân 
kiên cường bám trụ đánh địch. Nhiều trận đánh diễn ra ác liệt ở 
cửa An Hòa, cửa Chánh Tây, cưa Đông Ba, cống Thủy Quan, sân 
bay Tây Lộc. Ơ cửa Đông Ba, một tiểu đội của ta chặn đánh 
quyết liệt một tiểu đoàn Mỹ, giữ vững vị trí trong tám ngày. 

Đêm 23 tháng 2 năm 1968, sau 25 ngày chiến đấu, bộ đội ta 
được lệnh rút khỏi thành phố. 

Trong cuộc tiến công thành phố Huế, lực lượng vu trang 
tham gia không lớn. Nhưng với quyết tâm cao cua Khu uy, Bộ Tư 
lệnh quân khu, của các đơn vị và nhân dân, có kế hoạch chuẩn bị 
chu đáo, giữ được bí mật, bất ngờ, sử dụng tốt lực lượng và có 
cách đánh thích hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của lực lượng 
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chính trị và quân sự, hướng tiến công và nổi dậy ở Huế đa hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt được mục tiêu cao). Đây còn là một 
hướng chiến lược phối hợp rất quan trọng, trư tciếp với chiến 
dịch Đường 9 - Khe Sanh, Quảng Nam - Đà Nãng và Sài Gòn. 
Thắng lợi của cuộc tiến công và nổi dậy ở thành phố Huế có sức 
cổ vu lớn đối với quân và dân ta trên các chiến trường, tác động 
mạnh đối với bọn đầu so My - ngụy. Trong bối canh chung của 
cuộc tiến công chiến lược, đặt cuộc tiến công thành phố Huế 
trong kế hoạch chung, nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược đa 
được xác định, việc bộ đội ta chiếm giư thành phố 25 ngày đêm 
có ý nghĩa rất quan trọng, làm tăng thêm hiệu lực quân sự và 
chính trị của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân. 

Ở Sài Gòn - Gia Định, những ngày giáp Tết Nguyên đán, các 
đội đặc công nhận nhiệm vụ tiến công các mục tiêu chính trong 
nội thành đã phân tán thành nhiều tổ, bằng nhiều đường khác 
nhau, hòa nhập vào dòng người đi sắm tết, bí mật ém quân và đưa 
thêm chất nổ, vũ khí vào các gia đình cơ sơ. Các tiểu đoàn múi 
nhọn của các phân khu cũng bắt đầu hành quân hướng về các mục 
tiêu trong nội thành. Nhưng do thời gian nhận lệnh khác nhau, có 
đơn vị phải hành quân rất xa, trình độ lãnh đạo, chỉ huy của các 
đơn vị không đồng đều; mặt khác, địa hình vùng ven Sài Gòn khá 
trống trải, nhiều sinh lầy, đồn bốt địch dày đặc, nên nhiều tiểu 
đoàn múi nhọn không đến được vị trí tập kết để tiếp ứng cho các 
đại đội đặc công, biệt động theo kế hoạch. 

Đêm 30 rạng ngày 31 tháng l năm 1968, tiếng súng tiến công 
Sài Gòn cùng lúc nổ vang ở tòa đại sứ My, dinh Độc Lập, bộ tổng 


1. Ta đã đánh chiếm được 39 mục tiêu quan trọng trong thảnh phố, 
tiêu diệt và làm tan ra 2 vạn quân ngụy, thu và phá huy nhiều phương tiện 
chiến tranh (phá gần 50 máy bay, thu 2.500 súng các loại). Ngụy quyền các 
cấp ơ Huế bị suy sụp tan ra. Ngụy quyền xa, ấp bị tê liệt. Ta đa giải phóng 
296 thôn với 227 nghin dân, trong đó có 240 thôn đa thành lập được chính 
quyển cách mạng, phát triển được gần 10.000 du kích, lấy được 2.500 dụ 
kích bổ sung cho chủ lực. 
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tham mưu ngụy, bộ tư lệnh hải quân ngụy, sân bay Tân Sơn Nhất 
và nhiều nơi khác. 

Đội biệt động số I1 gồm 17 chiến sĩ do đồng chí Ngô Thành 
Vân chỉ huy, cải trang như một tốp lính ngụy, đi xe ô tô, tiếp cận 
tòa đại sứ Mỹ. Sau khi dùng chất nổ phá vỡ mảng tường chắn phía 
trước, đội chia thành ba múi chiếm giữ cổng trước, cổng sau, khu 
nhà nhân viên sứ quán và phát triển lên tầng haj tòa nhà chính. 
Lính Mỹ bão vệ tòa đại sứ phản kích quyết liệt, nhưng đều bị đánh 
lui. 9 giờ sáng ngày 31, quân cảnh Mỹ dùng máy bay lên thẳng đổ 
quân xuống tầng thượng, phối hợp với một bộ phận quân địch từ 
tòa nhà của đại sứ Pháp đánh sang. Các chiến sĩ biệt động anh 
dũng giữ từng cầu thang, tửng căn phòng và đã chiến đấu đến 
người cuối cùng. 

Đội biệt động số 3 gồm 15 chiến sĩ (có l nưữ) tiến đánh dinh 
Độc Lập của tổng thống ngụy quyền. Bị địch phát hiện, các chiến 
sĩ nhanh chóng cho xe vượt lên, dùng thuốc nổ phá sập cổng chính. 
Các tổ đi sau phải triển khai lực lượng chiến đấu với hai tiểu đoàn 
ngụy ngay trên đường phố Nguyễn Du. Đến ð giờ sáng, tám chiến 
sĩ hy sinh, bốn chiến sĩ bị thương nặng. Ba chiến sĩ còn lại kiên 
cường bám từng góc phố, từng căn nhà, tiếp tục đánh địch. 

Các đội biệt động số 6 và 9 tiến đánh bộ tổng tham mưu nguy. 
Quân địch có máy bay trực thăng vũ trang yếm trợ phan kích dư 
dội. Các chiến sĩ biệt động và một bộ phận tiểu đoàn 2 Quyết 
Thắng vừa vào tiếp ứng bám trụ các vị trí đa chiếm, đánh lui 
nhiều đợt phản kích của địch, diệt hàng trăm tên. Do lực lượng bị 
tổn thất nặng và thiếu đạn bổ sung, sáng ngày 31, các chiến sĩ còn 
lại phải rút ra đánh địch ở vòng ngoài. 

Đội biệt động số 4 gồm 12 chiến sĩ ém quân tại gia đình chiến 
sĩ biệt động Trần Phú Cương ở nhà số ð6 đường Nguyễn Binh 
Khiêm. Đội chiếm được đài phát thanh Sài Gòn, đánh lưi nhiều đợt 
phán kích của địch. 10 chiến sĩ anh dũng hy sinh. Hai đồng chí còn 
lại được cơ sở nuôi giấu đưa về căn cứ. 

Ở vòng ngoài, đội biệt động số 1 dẫn đường và phối hợp với 
trung đoàn 101 bộ binh tiến đánh tổng kho Hạnh Thông Tây, căn 


cứ bộ tư lệnh pháo binh địch ở Cổ Loa, căn cứ bộ tư lệnh thiết giáp 
ngụy ở Phù Đồng. Tiểu đoàn 3 bộ binh (trung đoàn Phú Lợi có 
các đội đặc công quận Dĩ An, Thu Đức phối hợp, đánh chiếm khu 
vực Hàng Xanh, Thị Nghè. Tiểu đoàn ð và trung đoàn 320 bộ binh 
có các đội biệt động số 7, số 8 phối hợp tiến công các khu kho hậu 
cần lớn của địch ơ Nhà Bè, Hưng Vĩnh Lộc. Các sư đoàn chủ lực 
Miền đã áp sát vào Sài Gòn, tiến công một số căn cứ địch, ngăn 
chặn và kiểm chế hoạt động cua các sư đoàn chu lực Mỹ - ngụy. 
8ư đoàn 9 tập kích trung tâm huấn luyện Quang Trung, kiểm chế 
sư đoàn 2õ bộ binh My ơ Đồng Dù. Sư đoàn ð tập kích sân bay 
Biên Hòa, khu kho Long Bình, sơ chỉ huy bộ tư lệnh dã chiến Mỹ. 
Sư đoàn 7 đánh thiệt hại một tiểu đoàn My ở Phú Giáo, kiểm chế 
sư đoàn 1 bộ binh Mỹ. 

Nhân dân Sài Gòn - Gia Định, với truyền thống yêu nước và 
được rèn luyện qua nhiều năm đấu tranh cách mạng đã hết lòng 
đùm bọc, nuôi dưỡng, cứu chưa thương binh, dành cho các chiến sĩ 
ta cá sự giúp đơ về vật chất và tỉnh thần. 

Cuộc tiến công đồng loạt và bất ngờ bằng lực lượng tỉnh nhuệ 
của quân đội ta vào nhiều mục tiêu quan trọng cua địch trong 
thành phố Sài Gòn cùng nhứng đòn tiến công của chủ lực ta đánh 
vào các căn cứ địch ởơ vùng ven thành phố là cách đánh rất táo 
bạo, rất hiểm, có tiếng vang lớn ở trong nước, sang tận nước Mỹ 
và trên thế giới. Ta đã đưa chiến tranh cách mạng vào sào huyệt 
đầu náo của địch, làm rối loạn hậu phương của chúng, gây tác 
động toàn diện và sâu sắc đối với ngụy quân, ngụy quyền củng như 
đối với quân My và tập đoàn cầm quyền Mỹ. 

Trong cuộc tiến công vào Sài Gòn và các thành phố, thị xã, bộ 
đội đặc công, biệt động bằng tỉnh thân anh dũng vô song của mình 
đã tạc vào lịch sử dáng đứng anh hùng của người chiến sĩ Việt Nam. 


Ở các thị xã, thị trấn khác thuộc đồng bằng Nam Bộ, do công 
tắc chuẩn bị của địa phương và trình độ chiến đấu của các đơn vị 
vũ treng, do so sánh lực lượng địch, ta cũng như phản ứng của 
địch ở từng nơi khác nhau, diễn biến và kết qua cuộc tổng tiến 
công không giống nhau. Ta đa tiến công 13 trong số 14 thị xa 





Hu gạo chống Mỹ 
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(trừ thị xã Long Xuyên). Ở thị xã Mỹ Tho, Bến Tre ta đánh và 
giư được các vị trí đã chiếm trong ba ngày đêm. Ơ các thị xã 
khác chỉ giữ được một ngày đêm rồi rút ra đánh địch ở vòng 
ngoài. Lực lượng tiến công thị xa Trà Vinh gặp khó khăn ngay.tử 
đầu, không vào được thị xa đã quay trở ra đánh địch giải phóng 
nhiều vùng nông thôn. 

Phối hợp với múi tiến công của các lực lượng vu trang vào các 
thành thị, nhân dân các xã ấp đã nổi dậy diệt ác, trừ gian, giải tán 
dân vệ, giành quyền làm chủ. Lực lượng đấu tranh chính trị của 
quần chúng ở nông thôn được tổ chức thành đội ngú, có lãnh đạo 
chặt che, sẵn sàng cùng nhân dân các thị xa, thị trấn và các lực 
lượng vú trang giành chính quyền. Do tiến công quân sự của ta 
chưa đủ mạnh, và do quân địch còn đông, bố trí dày đặc, phản kích 
đử đội, cuộc nổi dậy của quần chúng ở các thành thị đã không thực 
hiện được như kế hoạch dự kiến. - 

Trên Mặt trận Đường 9, sau khi đột phá tiêu diệt một số cứ 
điểm địch ở phía tây, ngày 6 tháng 2 năm 1968, bộ đội ta tiến công 
cứ điểm Làng Vây do bốn đại đội biệt kích ngụy đóng giữ!. Do 
mệnh lệnh đến chậm, trung đoàn 24 (sư đoàn 304), trứùg đoàn 101 
(sư đoàn 325) phải vửa chuẩn bị triển khai đội hình tiến công địch 
trong hành tiến. Bộ đội thiết giáp lần đầu tiên ra trận, được bộ đội 
công binh và bộ binh giúp đỡ đã sử dụng xe tăng lội nước PT76 bí 
mật tiến dọc sông Sê Pôn chiếm lĩnh vị trí tập kết đúng thời gian 
quy định. Quân địch hoàn toàn bị bất ngờ và hốt hoảng khi thấy xe 
tăng ta dẫn đầu bộ binh xung phong. Trận đánh kết thúc giòn giã. 
Ta tiêu điệt 400 tên (có 3 cố vấn My), bắt 253 tên, thu toàn bộ vũ 
khí, đồ dùng quân sự. Đây là trận đánh hiệp đồng binh chúng tiêu 
diệt một tiểu đoàn địch trong công sự vưng chắc lân đầu tiên trên 
chiến trường miền Nam, đánh dấu bước phát triển mới về trinh độ 


tác chiến của bộ đội chủ lực cơ động. 


1. Lực lượng đánh trận Lãng Vây có trung đoàn 24 (sư đoàn 304), 
tiểu đoàn 8 (trung đoản 101, sư đoàn Ÿ25), 1 tiểu đoàn pháo lựu, 2 đại đội 


tăng PT76. 
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Từ ngày 10 tháng 2 bộ đội ta chuyển sang vây lấn Tà Cơn, cụm 
cứ điểm lớn của quân Mỹ trên tuyến phòng thủ phía tây đường số 
9 thuộc khu vực Khe Sanh (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). 
Quân địch đóng giữ cụm cứ điểm này có trung đoàn 26 lính thủy 
đánh bộ, một tiểu đoàn pháo binh, một đại đội xe tăng Mỹ, tám đại 
đội biệt động và bao an ngụy. 

Trong 50 ngày đêm, các sư đoàn 304, 325 được pháo binh, pháo 
cao xạ, đặc công, công binh của Mặt trận Đường 9 phối hợp, đã xây 
dựng trận địa tiến công vào sát hàng rào căn cứ địch, đánh bại 
nhiều cuộc phản kích của chúng, dùng súng bộ binh bắn tỉa và 
pháo kích làm cho quân My - ngụy hết sức khốn đốn. Mỗi ngày có 
hàng chục lính thủy đánh bộ My bị thương phải cấp cứu ngay tại 
các công sự trong lòng đất Khe Sanh. Chúng phải thả dù và dùng 
máy bay lên thẳng tiếp tế cho quân địch trong căn cứ. Từ giưa 
tháng 2 đến đầu tháng 4 năm 1968, mỗi ngày địch huy động 300 
lần chiếc máy bay chiến thuật, hàng chục lần chiếc máy bay B.52 
ném bom và bắn hàng nghìn quả đạn pháo vào các tuyến chiến hào 
vây lấn của bộ đội ta mà vẫn không nới rộng được vòng vây xung 
quanh căn cứ Khe SanhÌ. Nỗi lo về một "Điện Biên Phủ" thứ hai 
ám ảnh quân viễn chỉnh My. Các tướng Mỹ phải cam kết với 
Giôn-xơn "giữ Khe Sanh với bất cứ giá nào". 

Ngày 1 tháng 4, địch huy động 17 tiểu đoàn quân Mỹ - ngụy? 
mơ cuộc hành quân lớn nhằm giải toa Khe Sanh. Cuộc chiến đấu ở 
Mặt trận Khe Sanh diễn ra ác liệt. Do hỏa lực không quân và pháo 
binh địch mạnh, hỏa lực phòng không của ta yếu, sư đoàn 304 
không thực hiện được nhưng trận đánh lớn vào ban ngày. Ngày 16 
tháng 4, địch rút lực lượng hành quân giải tỏa. Bộ đội ta tiếp tục 
vây ham Tả Cơn. 


1. Tử ngày 10 tháng 2 đến ngày 31 tháng 3 máy bay chiến thuật địch 
đã ném 35.000 tấn bom, B.52 ném 75.000 tấn bom, pháo 175 bán trên 
100.000 quả đạn xuống khu vực Khe Sanh. 

2. Lực lượng hành quân gồm toàn bộ sư đoàn ky bỉnh bay Mỹ, 1 
chiến đoàn dù ngụy, 1 tiểu đoàn biệt động quân, 130 khẩu pháo, 60 xe 
tăng. 


306. 


Ở phía đông mặt trận, sự đoàn 320 đánh nhiều trận nhỏ ở khu 
vực Đông Hà, Gio Linh, Cưa Việt, đánh giao thông trên đường số 
9, thu hút.và kìm chân 10 tiểu đoàn Mỹ - ngụy, tạo thế uy hiếp 
tuyến phòng thủ địch ở phía đông đường số 9. 

Chiến dịch tiến công vây hãm nhiều ngày cửa bộ đội chư lực ta 
trên Mặt trận Đường 9 - Khe Sanh, cùng với đòn tiến công đồng 
loạt bất ngờ vào các thành thị, đặc biệt là Sài Gòn, Huế làm cho My 
- ngụy rất hoang mang, lo sợ. Ngày 9 tháng 2 năm 1968, tướng 
Oét-mo-len, tư lệnh quân My ở miền Nam báo cáo về Nhà trắng và 
Lâu năm góc: "đối phương đã đánh cho chính phủ Nam Việt Nam 
(ngụy quyền) một cú đấm nặng nề. Họ đã đưa chiến tranh vào các 
thành phố, đã gây thương vong, thiệt hại...", "toàn bộ kế hoạch chiến 
dịch năm 1968 đã bị phá tan". Cơ quan thăm dò dư luận công chúng 
của nước Mỹ (viện Ha-rit) công bố kết quả cuộc điều tra ngày 25 
tháng 3 năm 1968: 80% người My cho rằng cuộc tiến công Tết đã 
làm thất bại những mục tiêu của Hoa Kỳ ở Việt Nam. 

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân của quân và 
dân ta đã giáng đòn bất ngờ rất lớn vào quân Mỹy - ngụy. Ta đã 
đánh vào cơ quan đầu não địch, vây hãm nhiều ngày bọn địch ở 
Khe Sanh, đồng thời đánh địch ở nhiều vùng nông thôn, gây cho 
địch tổn thất lớn, làm cho quân Mỹ - ngụy trên chiến trường dao 
động mạnh... Ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ bị lung lay. Ngày 31 
tháng 3 năm 1968, tổng thống My Giôn-xơn bác bỏ đề nghị của 
tướng Oét-mo-len đòi tăng thêm 20 vạn quân viễn chỉnh nưa, 
thông báo quyết định hạn chế hoạt động của My ở Việt Nam, 
ngửng ném bom miền Bắc từ vĩ tuyến 20 trở lên, đồng ý cử người 
đàm phán với ta ở Pa-ri và tuyên bố không ra ứng cử tổng thống 
nhiệm kỳ hai. Tướng Oét-mo-len bị cách chức tư lệnh chiến trường. 
và bị triệu hồi về My. Chiến lược quân sự "tìm và diệt" bị hủy bỏ, 
thay bằng chủ trương chiến lược "quét và giư". 

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân của quân và 
dân ta đã giành được thắng lợi to lớn về chiến lược. 

Chỉ trong một thời gian ngắn, ta đã diệt và làm tan rã 150.000 
tên địch, trong đó có 43.000 tên Mỹ, phá hủy 34% vật tư dự trư 
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chiến tranh của Mỹ ở miễn NamÌ, phá 4.200 "ấp chiến lược"? giải 
phóng thêm 1,4 triệu dân. Ta đa giáng một đòn quyết định làm 
phá sản chiến lược "chiến tranh cục bộ" của đế quốc Mỹ, làm lung 
lay ý chí xâm lược của chúng, buộc chúng phải xuống thang chiến 
tranh, mở đầu quá trình đi xuống về chiến lược của đế quốc Mỹ 
trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, tạo ra bước ngoặt 
quyết định của chiến tranh. Lần đầu tiên thực hiện một cuộc tiến 
công chiến lược quy mô lớn đánh vào hệ thống mục tiêu nằm sâu 
trong lòng địch, kết hợp với quần chúng nổi dậy giành quyển làm 
chủ, quân đội ta đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm về tổ chức lực 
lượng và nghệ thuật tác chiến trong các thành phố. 

Tháng 3 năm 1968, các chiến trường đa phân tích nguyên nhân 
thắng lợi và nhứng khuyết điểm, hạn chế của cuộc tổng tiến công 
và nổi dậy. Trung ương Cục và Khu ủy Khu ð nhận định: các địa 
phương, các đơn vị đều có cố gắng, nhưng vi thời gian không 
nhiều, lại phải tuyệt đối bí mật nên việc chuẩn bị về vật chất, tỉnh 
thần và cách đánh đều chưa đẩy đủ. Ta đã chủ quan trong việc 
đánh giá tỉnh hình, nhất là đánh giá lực lượng chính trị của quần 
chúng ở thành thị, có phần đánh giá thấp khả năng và phản ứng 
của địch, để ra mục tiêu quá cao, kế hoạch công kích quân sự sơ 
sài, tổ chức thực hiện và hiệp đồng tác chiến của các lực lượng, 
giữa các chiến trường, giữa tiến công quân sự với nổi dậy của quần 
chúng còn chệch choạc. Khí thế xuất trận của các đơn vị rất cao, 
nhưng do chuẩn bị tư tưởng một chiều, chỉ thấy khả năng dứt 
điểm, thiếu chuẩn bị đối phó với tình huống khó khăn, nên khi 
cuộc chiến đấu diễn biến không thuận lợi, lực lượng tổn thất, đã 
xuất hiện tư tưởng hưu khuynh, bỉ quan, dao động. 

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt Tết Mậu Thân của 
quân và dân ta đã làm cho bọn xâm lược bị thất bại nặng nề. Làn 


1. Gồm 1.368.000 tấn, trong đó có 200 kho xăng, 250 kho đạn bị đánh 
phá, 60 sân bay bị tấn công, 2.370 máy bay bị bắn rơi và phá hủy. 1.700 
xe tăng, xe bọc thép, 350 khẩu pháo, 280 tầu xuồng bị phá hủy. 

2. Trong số 5.400 "ấp chiến lược" địch lập được đến năm 1967. 
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sóng phản đối chiến tranh ngày càng dâng cao trong nước Mỹ. 
Giôn-xơn buộc phải tuyên bố "phi My hóa" cuộc chiến tranh Việt 
Nam, nhưng vẫn tiếp tục cuộc chiến tranh bằng nhưng biện pháp 
chiến lược mới. Chúng điều động gấp sang chiến trường miền Nam 
hai lứ đoàn thuộc lực lượng dự bị chiến lược toàn cầu của Mỹ} 
đồng thời, tăng thêm viện trợ cho ngụy quyền Sài Gòn, đưa ngân 
sách quốc phòng của ngụy quyền trong năm 1968 lên 53 tỷ đồng 
miền Nam. Chúng bát thêm 65.000 lĩnh, tăng quân ngụy lên 
650.000 tên. 

Ở miền Nam, quân Mỹ - ngụy dồn lực lượng về giưứ các thành 
thị, căn cứ quân sự, đường giao thông chiến lược”: đồng thời huy 
động lực lượng liên tục mở các cuộc hành quân nhằm "quét" các 
lực lượng vũ trang ta ra khỏi các thành thị và tua: ven, đẩy mạnh 
đánh phá tuyến vận tải chiến lược. 

Đối với miền Bắc, chúng buộc phải ngừng ném bom tử vĩ tuyến 
20 trở ra nhưng đã tập trung toàn bộ máy bay, pháo hạm đánh dải 
đất hẹp gọi là "cán xoong" của Quân khu 4 nhằm cắt đứt tuyến chỉ 
viện của miền Bắc vào chiến trường. 

Từ tháng 4 đến tháng 10 năm 1968, địch đã huy động 79.000 
lần chiếc máy bay chiến thuật và máy bay B.ð2, 4.96 lần đánh 
phá của tàu tuần dương và tàu khu trục (kế cả thiết giáp hạm 
Niu-giơ-di trang bị pháo 406 ly) tham gia chiến dịch ném bom, bắn 
phá "hạn chế" ở Khu 4. Chúng tập trung lực lượng đánh mạnh vào 
các đầu mối giao thông, hình thành các trọng điểm liên hoàn, 
trong đó khu vực bị đánh phá mạnh nhất là tử bắc sông Lam 
(Nghệ An) tới nam sông Gianh (Quảng Binh). "Trên một diện tích 
hẹp bằng 1 phần 4 toàn miền Bắc, số trận ném bom .tăng lên 2,6 
lần, mật độ bom đạn tăng lên 20 lân"Š, 





1. Lư đoản 1, sư đoản 5 bộ binh cơ giới và lư đoàn 3, sư đoàn 82 
không vận. 

2. Lực lượng My - ngụy phòng giư Sài Gòn tử 40 đến 50 tiểu đoàn, ở 
Huế 25 tiểu đoàn, ở Đà Nẵng 10 đến 15 tiểu đoàn. 

3. Tạp chí Không quân Mỹ, số 4 năm 1969. 
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Do bị địch đánh phá vào mùa mưa trên địa hình có nhiều sông 
ngòi chia cắt, nhiều tuyến đường đã bị tác, chân hàng của Đoàn 
559 ở Khu 4 chỉ còn 1.000 tấn (tháng 9 năm 1968). Để có xăng cho 
ô tô vận tai, các binh trạm 12, 14 đã phải dùng người gùi từng can 
xăng qua các trọng điểm. Trong gần nưa tháng, riêng trên đường 
số 20, trên 100 cán bộ, chiến sĩ đa hy sinh anh dũng khi làm nhiệm 
vụ gủi xăng. 

Quân và dân Quân khu 4, tuyến đầu của miền Bắc đã hiên 
ngang đứng vưng trước nhưng thư thách vô cùng ác liệt, chịu 
đựng nhiều hy sinh gian khổ, chiến đấu anh dũng, giữ vững mạch 
máu giao thông vận tải vào chiến trường. 

Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quân ủy 
Trung ương đa quyết định thành lập Bộ Tư lệnh bảo đảm giao 
thông vận tải Quân khu 4 để cùng cơ quan tiền phương Tổng cục 
Hậu cần, tỉnh úy, ủy ban nhân dân các tỉnh động viên mọi lực 
lượng đánh địch và bảo đảm giao thông vận tải. 

Một lực lượng chiến đấu lớn được Bộ Tổng Tham mưu điều 
động tăng cường cho Quân khu 4. Sư đoàn 367 và sư đoàn 377 
phòng không mới thành lập (gồm 3 trung đoàn rút tử các sư đoàn 
phòng không bảo vệ yếu địa), sư đoàn 368 phòng không lần lượt 
vào Quân khu 4 cùng lực lượng phòng không ba thứ quân của quân 
khu đánh địch. 

Bộ đội pháo cao xạ, tên lửa khi mới vào chiến đấu còn nhiều bỡ 
ngơ, chọn khu vực đánh tập trung chưa chính xác. Quân chúng đa 
chỉ đạo các đơn vị chuyển cách đánh, kết hợp lực lượng chốt với cơ 
động, tập trung và phân tán linh hoạt, nghiên cứu quy luật hoạt 
động của địch, từng bước nâng cao hiệu suất chiến đấu. Trong sáu 
tháng, lực lượng phòng không trên địa bàn Quân khu 4 đa bắn rơi 
trên 100 máy bay địch. 

Bộ đội không quân cũng được lệnh vào chiến đấu trên bầu trời 
Quân khu 4. Hoạt động xa căn cứ, khu vực tác chiến hẹp, chỉ huy 


1. Đường số 1 và 15A đoạn chạy qua Hà Tĩnh bị tác mỗi tháng 28 
ngày trong hai tháng 8 và 9 năm 1968. 
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mặt đất và dẫn đường bị hạn chế, không quân ta đa anh dung và 
mưu trí, sử dụng đội hình nhỏ, phát huy yếu tố bí mật, bất ngờ, 
với ð0 lần xuất kích, bắn rơi 10 máy bay thuộc nhiều kiểu loại hiện 
đại của đế quốc Mỹ. 

Bộ đội pháo binh xây dựng trận địa vưng chắc ở các bãi cát ven 
biển, anh dũng đánh trả tàu tuần dương, tàu khu trục Mỹ khi 
chúng bắn pháo vào đất liền. Ngày 28 tháng 10 năm 1968, đại đội 
25 (tiểu đoàn 21) pháo 130 bắn cháy thiết giáp hạm Niu-giơ-di. Đại 
đội pháo binh dân quân xã Ngư Thủy, tỉnh Quảng Bình (thành lập 
ngày 20 tháng 11 năm 1967, gồm 37 chiến sĩ gái tuổi tử 16 đến 20) 
được trang bị bốn khẩu pháo 85 nòng dài, bốn lần bắn cháy tàu 
khu trục Mỹ. 

Bộ Tư lệnh Công binh tăng cường cho Quân khu 4 hai trung 
đoàn vượt sông và một số phân đội công bỉnh của Quân khu Tả 
Ngạn, Quân khu Hưu Ngạn. Cùng với thanh niên xung phong và 
nhân dân các địa phương, bộ đội công binh ngày đêm sửa chữa các 
đoạn đường bị địch đánh hỏng, mở thêm nhiêu đường vòng tránh 
các trọng điểm. Trung đoàn 249 bảo đảm vượt sông ở Quán Hàu, 
Lý Hòa, Cầu Dài, Xuân Sơn, sông Gianh. Trung đoàn 239 bảo đảm 
vượt sông ở Nam Đàn, Linh Cảm, Hà Tân. Trên khắp các tuyến 
đường, các bến phà của Quân khu 4, cán bộ, chiến sĩ công bỉnh đã 
không quản nguy hiểm, kiên cường trụ bám các trọng điểm, bảo 
đảm an toàn cho các đoàn xe vận tải. Có chiến sĩ tình nguyện lái 
ca nô phá bom từ trường của địch, sẵn sàng hy sinh thân mình vì 
nhưng chuyến hàng ra mặt trận. 

Các binh trạm thuộc Cục Vận tải trên địa bàn Quân khu 4 
được điều chính cho thích hợp với tình hình mới. Ba tiểu đoàn xe 
cơ động của cục và ba đại đội xe của các quân khu gồm 411 chiếc 
được tăng cường vào Quân khu 4. Giữa năm 1968, Cục Vận tai 
thành lập thêm bốn tiểu đoàn xe, tăng thêm lực lượng vận tải trên 
đường số 15. Tiểu đoàn 1 đoàn ca nô Hồng Hà theo kênh Nhà Lê 
và kênh Vạn, kênh Than tiến sâu xuống Nghệ An, Hà Tĩnh tranh 
thủ đẩy hàng lên phía trước. 
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Lực lượng giao thông vận tai của nhà nước ở Quân khu 4 được 
quân sự hóa, tổ chức thành các binh trạm giao thông. Các phương 
tiện vận tải thô sơ như thuyền sông, thuyển biển, xe đạp thổ được 
huy động với số lượng lớn để chuyển tải, vận chuyển cung ngắn, hỗ 
trợ cơ giới. 

Ngày 28 tháng 10 năm 1968, Quân ủy Trung ương quyết định 
thành lập Bộ Tư lệnh 500 với lực lượng tương đương Đoàn 559, 
thay thế cơ quan tiền phương Tổng cục Hậu cần làm nhiệm vụ bảo 
đảm giao thông Vận tải trên địa bàn Quân khu 4Ì. Thiếu tướng 
Nguyễn Đôn được cử làm Tư lệnh và Thiếu tướng Lê Quang Đạo 
được cử làm Chính ủy. 

Lực lượng vu trang Quân khu 4 củng hang vạn thanh niên xung 
phong, hàng chục vạn dân công hỏa tuyến đã chiến đấu và vận tải 
với khí thế "Cá quân khu ra trận", "Ca quân khu là dũng sĩ". 

Quân và dân miễn Bắc đã tiếp tục đánh bại chiến tranh phá 
hoại của giặc Mỹ trên địa bàn Quân khu 4, giữ vứng tuyến vận tải 
chiến lược ra chiến trường, bao đảm cho quân và dân miền Nam 
duy trì cuộc tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt. Năm 1968, khối 
lượng hàng vận tải vào chiến trường tăng gấp hai lần năm 1967. 
Số quân bổ sung tăng 1,7 lần. 

Quân khu 4 xứng đáng là tuyến đầu của hậu phương lớn xã hội 
chủ nghĩa, hậu phương trực tiếp cua tiền tuyến lớn anh hùng. 

Ở miền Nam, sau đợt Tổng tiến công Tết Mậu Thân, Quân ủy 
Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh chỉ thị cho các chiến trường giử 
vững thế trận, ra sức củng cố lực lượng, thực hiện việc điều chỉnh 
và bổ sung quân số, vũ khí trên các hướng, chuẩn bị cho những đợt 
tiến công mới. 


1. Lực lượng của Bộ Tư lệnh 500 có: 2 trung đoàn và 35 tiểu đoàn 
công binh; 1 tiểu đoàn, 3 trung đoàn và 23 tiểu đoàn pháo cao xạ; 18 tiểu 
đoàn ô tô vận tải; 2 tiểu đoàn đường ống. Quân số là 33.384 người, không 
kể thanh niên xung phong, dân công. (Quân số của Đoàn 559 lúc đó là 
35.108 người). 
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Từ Tây Nguyên, các trung đoàn 33, 174, 320 hành quân vào 
miền Đông Nam Bộ. Trung đoàn 174, được bổ sung kiện toàn sư 
đoàn 5. 

Tử miền Bắc, trung đoàn 36 (sư đoàn 308), trung đoàn 141 (sư 
đoàn 312) được tăng cường cho Mặt trận Quảng Đà thuộc Quân 
khu ð. Các sư đoàn 325C (gồm hai trung đoàn 95C và 101C), trung 
đoàn 209 (sư đoàn 812) vào Mặt trận Tây Nguyên. Sư đoàn 308 
(gồm hai trung đoàn 102, 88) và trung đoàn 246 vào Mặt trận 
Đường 9. 15 tiếu đoàn pháo cơ giới hoàn chính gồm 96 khẩu 85, 27 
khẩu Đ74! được tăng cường cho các mặt trận. Binh chủng Đặc 
công đưa vào chiến trường (tử tháng 3 đến tháng 8 năm 1968) 
3.797 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có tám tiểu đoàn hoàn chinh (đủ 
số quân và trang bị vũ khf)Š. 

Các đơn vị bộ đội chủ lực, bộ đọi địa phương được học tập nghị 
quyết Bộ Chính trị tháng 4 năm 1968 về phương hướng, nhiệm vụ 
mới, củng cố quyết tâm chiến đấu, bổ sung quân số và vũ khí trang 
bị. Nhiều đơn vị đã kịp thời tổng kết, rút kinh nghiệm đợt tiến 
công Tết Mậu Thân. Riêng lực lượng đặc công, biệt động, do bị tổn 
thất lớn, các chiến trường đều chú trọng bổ sung và đã huấn luyện 
tại chỗ được 4.000 cán bộ, chiến sĩ. 

Mùa hè năm 1968, chấp hành nghị quyết Bộ Chính trị Trung 
ương Đảng, quân và dân ta ở miền Nam tiếp tục mở cuộc tiến công 
đợt hai vào các thành phố, thị xã, đồng thời đánh địch phản kích 
quyết liệt ở các vùng nông thôn. 

Ở Sài Gòn, việc chuẩn bị tiến công vào thành phố không còn 
yếu tố bất ngờ như trong đợt tiến công Tết. Lực lượng đặc công, 
biệt động bị tổn thất lớn, các tiểu đoàn mũi nhọn của các phân khu 
mất đến gần 50% số quân và trang bị trong đợt 1, mới được bổ 
sung ở mức độ nhất định. Tử ngày 11 tháng 3, My - ngụy huy 


1. Ð74: pháo nòng dài cơ 122, tầm bán 24 ki-lô-mét. 

2. Tiểu đoàn 3 vào Trị - Thiên; tiểu đoàn 491 (tức tiểu đoàn Lam Sơn 
tỉnh Thanh Hóa) vào Khu 5; tiểu đoàn 200C vào Khu 6 và 5 tiểu đoản 
(251, 252, 253, 254, 255) vào Nam Bộ. 
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động 50 tiểu đoàn mở liên tiếp hai cuộc càn quét mang tên "Quyết 
tháng" và "Toàn thắng" ở vùng ven thành phố, gây rất nhiều khó 
khăn khi các đơn vị tiếp cận mục tiêu. Do địch đa phát hiện được 
ý định của ta, Bộ chỉ huy mặt trận phải chuyển hướng tiến công 
chủ yếu do sư đoàn 9 phụ trách tử bắc - tây - bắc xuống tây - nam 
Sài Gòn. Trên đường tiến về thành phố, các đơn vị vừa hành quân 
vừa đánh địch, lực lượng bị tiêu hao, riêng trung đoàn 1 bị thương 
vong hơn 300 cán bộ, chiến sĩ. 

Với ý chí chiến đấu kiên cường và ý thức ky luật cao, bộ đội ta 
đa vượt qua mọi khó khăn, ác liệt, kiên quyết chấp hành mệnh 
lệnh chiến đấu. 

3 giờ 10 phút ngày ð tháng 5 năm 1968, bộ đội pháo binh đồng 
loạt bắn vào tám mục tiêu trong nội thành, mở đầu cuộc tiến công 
Sài Gòn (đợt hai). Các đội biệt động thuộc các ban, ngành của 
thành phố đánh chiếm đài vô tuyến truyền hinh, cầu Phan Thanh 
Giản. Từ các căn cứ bàn đạp ven đô, một số trung đoàn chủ lực và 
tiểu đoàn mũi nhọn các phân khu vượt qua các tuyến ngăn chặn 
của địch, tiến vào nội thành. Một số đơn vị của các trung đoàn ], 
trung đoàn 3 tiến công một số mục tiêu địch ở quận 5, quận 6, 
quận 11 và trụ lại đánh địch từ 3 đến 17 ngày. Nhiều trận chiến 
đấu ác liệt giưa bộ đội ta với lĩnh My và lính dù ngụy diễn ra ngay 
trên đường phố. Chiến sĩ Nguyễn Hồng Phúc (trung đoàn 1) bắn 
bốn quả đạn B40 diệt bốn xe tăng địch. Chiến sĩ Đặng Văn Tuyết 
(trung đoàn 3) với khẩu trung liên và lựu đạn đánh bật nhiều đợt 
phản kích của lính My ở ngã tư Bảy Hiền. 

Ngày 25 tháng 5, tiếng súng tiến công địch ở Sài Gòn lại rộ lên 
với các trận đánh ở quận 6, Gò Vấp, Phú Lâm... của các trung 
đoàn 3 (sư đoàn 9), trung đoàn Đồng Nai và các tiểu đoàn thuộc 
các phân khu. 

Nhân dân nội thành Sài Gòn hăng hái tiếp tế cho bộ đội, cứu 
chưa thương binh. Có nơi đồng bào mang cơm, nước ra tận trận 
địa. Có lần, cơm nấu vừa chín thi quân My ập tới, quân ta vừa 

chặn đánh địch vừa di chuyển, đồng bào phai cất giấu hoặc gánh 
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cơm theo bộ đội. Nhiều gia đình đã nuôi dương các chiến sĩ bị 
thương, bị lạc đơn vị rồi tìm cách đưa trở về căn cứ. 

Trong tình hình địch đã đưa một lực lượng lớn về tổ chức 
phòng thủ dày đặc và ra sức phản kích ta ở vùng ven, cuộc tiến 
công (đợt 2) của các lực lượng vú trang, đặc biệt là của bộ đội chư 
lực vào thành phố Sài Gòn thể hiện quyết tâm rất cao của quân và 
dân ta trên chiến trường. 

Ở Trung Bộ, các sư đoàn chủ lực Quân khu ð đánh nhiều trận 
ở vùng giáp ranh, ngăn chặn, thu hút quân cơ động My - ngụy, tạo 
điều kiện cho các đơn vị đặc công và lực lượng vú trang địa 
phương tập kích, pháo kích một số thị xã, thị trấn. Bộ đội chủ lực 
Tây Nguyên sử dụng lực lượng nhỏ phục kích diệt lính địch tuần 
tiễu, cùng nhân dân phá đường, dựng vật chướng ngại, cất đứt 
nhiều đoạn trên đường số 14, 18, 19. Các lực lượng vũ trang Quân 
khu Trị - Thiên đánh bại cuộc càn quét của sư đoàn ky binh bay 
My ở vùng căn cứ A Sầu, làm thương vong gần 1.000 tên My - 
ngụy (từ 19 tháng 4 đến 16 tháng 5ð). Do địch càn quét, ném bom, 
bắn pháo ác liệt, việc tiếp tế khó khăn, bộ đội ta không thực hiện 
được kế hoạch tập trung lực lượng tiến công đợt 2 vào thành phố 
Huế. Từ cuối tháng 5 năm 1968, các trung đoàn chủ lực quân khu 
và một phần lực lượng vũ trang địa phương phải rút khỏi đồng 
bằng, lên đứng chân ở vùng căn cứ miền núi. 

Trên Mặt trận Đường 9, cuộc chiến đấu tiếp tục diễn ra ác liệt 
ở khu vực Khe Sanh. 

Tháng 5 năm 1968, sư đoàn 308 (thiếu 1 trung đoàn) hành 
quân vào chiến trường cùng hai trung đoàn (66 và 9) của sư đoàn 
304 tiếp tục vây ham Khe Sanh. Phát hiện lực lượng mới của ta, 
lính thủy đánh bộ Mỹ vội mở cuộc hành quân giải tỏa ở phía nam 
Tà Cơn. Sư đoàn 308 đã đánh nhiều trận tập kích quy mô tiểu 
đoàn, loại khỏi vòng chiến đấu gần 2.000 tên Mỹ, giư vưng trận 
địa. Ơ phía đông, sư đoàn 320 và trung đoàn 270 hoạt động mạnh 
ở Tân Lâm và Cửa Việt, đánh thiệt hại sáu tiểu đoàn Mỹ. Lúc này, 
quân cơ động Mỹ - ngụy đã phải dồn phần lớn lực lượng về giư các 
đô thị chúng không thể điều thêm lực lượng lên Mặt trận 

Đường 9. 
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Ngày 26 tháng 6 năm 1968, địch tuyên bố rút khỏi Khe Sanh. 
Các lực lượng vu trang ta nhanh chóng siết chặt vòng vây, pháo 
kích, khống chế việc chuyển quân bằng máy bay lên thắng, chặn 
đánh quyết liệt trên đường bộ làm cho địch phải kéo dài cuộc rút 
quân tới 17 ngày, bị diệt thêm 1.300 tên, bị bắn rơi 34 máy bay. 

Ngày 15 tháng 7 năm 1968, bộ đội ta làm chủ khu vực Khe 
Sanh, giải phóng một địa bàn chiến lược quan trọng ở phía tây 
đường số 9 (Quảng Trị), tạo điều kiện mỡ rộng tuyến vận tải chiến 
lược Bắc-Nam. 

Trong 170 ngày đêm vây hãm Khe Sanh, ta đã loại khỏi vòng 
chiến đấu 17.000 tên địch (có 13.000 tên Mỹ), phá húy và bắn rơi 
480 máy bay các loại, thực hiện thành công việc thu hút và kìm 
chân một lực lượng lớn quân địch, lúc cao nhất là 32 tiểu đoàn (có 
26 tiểu đoàn Mỹ) tức 1 phần 4 số tiểu đoàn chiến đấu của My ở 
miễn Nam, phối hợp tốt với các chiến trường toàn miễn, góp phần 
vào thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của ta trong năm 1968Ì. 

Việc rút chạy khỏi Khe Sanh là một thất bại nặng nề về quân 
sự và chính trị đối với đế quốc Mỹ. Thất bại này đánh dấu sự bất 
lực của chúng trong thế phòng ngự chiến lược, làm tăng thêm mâu 
thuẫn trong nội bộ giới câm quyền Mỹ và phát triển xu thế chống 
lại cuộc chiến tranh xâm lỢC Việt Nam trong lòng nước My và 
trên thế giới. 

Thắng lợi ở Mặt trận Đường 9 - Khe Sanh chứng toö bộ đội chủ 
lực ta đã có khả năng thực hành chiến dịch vây hãm dài ngày một 
tập đoàn cứ điểm lớn của địch và trong điểu kiện địch có ưu thế 


1. Đánh giá thất bại của quân Mỹ trong Tết Mậu Thân, Kit-xinh-giơ cố 
vấn an pinh quốc gia của tổng thống Mỹ đa phân tích sai lầm của Giôn-xơn 
và Oét-mo-len là đã đưa 94% lực lượng tỉnh nhuệ nhất của nước Mỹ lên 
những nơi chỉ chiếm 4% số dân miền Nam ở vùng rừng núi, trong đó có 
chiến trường Đường số 9. Kít-xinh-giơ cho rằng Hà Nội đã "chơi trò đấu 
bỏ”, lửa con bò tót Mỹ hung dư ra vòng ngoài rồi đủng lực lượng quân sự 
của họ bất thần đánh ập vào toàn bộ các đô thị phía trong là nơi Mỹ sơ hở, 
làm cho bộ chỉ huy My không kịp trở tay. 


316 


hơn hẳn ta về hỏa lực không quân, pháo bỉnh. Tuy chưa thực hiện 
được việc đánh tiêu diệt lớn quân My do những hạn chế trong việc 
thiết bị chiến trường, trong công tác chỉ huy và bảo đảm... các sư 
đoàn chủ lực tham gia chiến dịch đã được rèn luyện nhiều cách 
đánh khác nhau trong điều kiện rất ác liệt, khó khăn như đánh tập 
trung hiệp đồng binh chúng, vây hãm, vây lấn, đánh tiêu hao địch 
bằng hỏa lực... 

Ngày 13 tháng 7 năm 1968, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện 
khen quân và dân Mặt trận Đường 9 - Khe Sanh. Người khẳng 
định: "Tháng lợi của ta ở Khe Sanh tỏ rõ mưu lược và sức mạnh vô 
địch của quân dân và cán bộ ta, nó góp phần xứng đáng vào thắng 
lợi to lớn của toàn miền Nam từ đầu xuân đến nay. Củng với thắng 
lợi của ta ở các chiến trường khác, nó mở đường cho những thắng 
lợi to lớn hơn nữa"1, 

Tháng 8 năm 1968, Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp nhận 
định thắng lợi bước đầu của cuộc tổng tiến công và nổi đậy, chủ 
trương đẩy mạnh thế tiến công toàn diện bằng quân sự và chính 
trị kết hợp tiến công ngoại giao làm cho địch thua to hơn nữa trên 
các mặt, đạt cho được những mục tiêu chiến lược đã để ra. 

Ngày 17 tháng 8 năm 1968, quân và dân ta ở chiến trường 
miền Nam mở tiếp một đợt tiến công mới. Đợt này kéo dài đến 
ngày 30 tháng 9 năm 1968, 

Ở Nam Bộ, các sư đoàn chủ lực Miền và lực lượng vú trang địa 
phương đánh trên 300 trận, trong đó có 16 trận cấp trung đoàn, 
gây thiệt hại cho 15 tiểu đoàn, trong đó 12 tiểu đoàn hỗn hợp Mỹ ° 
ở khu vực Tây Ninh - Bình Long và các tuyến phòng thủ vòng 
ngoài của địch, đông thời tiếp tục pháo kích một số mục tiêu trong 
thành phố Sài Gòn. 

Ở Khu ð, bộ đội đặc công quân khu tập kích căn cứ đóng quân 
của sư đoàn 23 (A-mê-ri-cơn). Sư đoàn 2 và sư đoàn 3 chủ lực quân 








1. Hồ Chí Minh, Điện gửi Chủ tịch Nguyễn Hưu Thọ và các vị trong 
Ủy In Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam, ngày 13 tháng 7 năm 1968. 


317 


khu tiến công địch ở phía tây thị xã Tam Kỳ, thị xã Quảng Ngai, 
củng lực lượng vu trang địa phương chia cắt giao thông trên đường 
.số 1, đường số 19, đánh thiệt hại một bộ phận của sư đoàn 2 ngụy. 

Ở Tây Nguyên, bộ đội chủ lực mặt trận đẩy mạnh tiến công 
địch ở tây - nam Đác Lắc, tây-bác Công Tum, loại khỏi vòng chiến 
đấu gần 2.000 tên địch, hỗ trợ đồng bào các dân tộc ở quận Đức 
Lập nổi đậy giành quyền làm chủ. 

Do không kịp thời đánh giá lại tỉnh hinh, đặc biệt là khi so 
sánh lực lượng địch, ta và hình thái phát triển của cuộc chiến 
tranh đã có nhứng bất lợi, ta đã không kịp thời chuyển hướng tiến 
công, vẫn tiếp tục đánh vào thành thị, để sơ hở nông thôn. Khi 
địch đã quay về phòng ngự, ra sức giử thành thị và ngăn chặn chú 
lực ta để tập trung lực lượng tiến hành "bình định" nông thôn, ta 
lại đánh giá không hết âm mưu và sức mạnh mới của địch trong 
biện pháp chiến lược "quét và giư” Ì_ Các đợt tiến công tiếp theo của 
quân và dân ta không còn sức mạnh và không đạt hiệu quả như 
đợt 1. Đồng bằng Khu ð và Nam Bộ gặp khó khăn ngay từ giữa 
năm 1968. Lực lượng chư lực của ta ở miễn Nam trải qua các đợt 
chiến đấu liên tục, ác liệt bị tổn thất, sức chiến đấu giảm sút. 

Trong tỉnh hình địch đã thay đổi biện pháp chiến lược và 
chuyển hướng bố trí lực lượng, các đợt tiến công mùa hè và mùa 
thu năm 1968 của ta tuy chưa đạt được nhứng yêu cầu đã đề ra về 
chính trị và quân sự, nhưng đã có tác dụng thiết thực giư thế tiến 
công liên tục, bồi tiếp nhứng đòn mới vào ý chí xâm lược đang lung 

lay của đế quốc Mỹ. ° 

Chiến lược "chiến tranh cục bộ” của My qua hơn ba năm thực 
hiện đã.thất bại. My định dùng quân viễn chỉnh đánh gay "xương 
sống của Việt cộng", tiêu diệt cơ quan đầu nao của cuộc kháng 
chiến, nhưng bộ đội chủ lực ta đã chủ động đánh vào căn cứ sào 
huyệt của My - ngụy. My định đứng ra vòng ngoài đẩy chiến tranh 


1. Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 21, 
tháng 7 năm 1973. 
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ra gần biên giới, cứu nguy cho ngụy quân, ngụy quyền. Nhưng 
quân và dân ta đã đưa chiến tranh vào thành thị, làm rối loạn các 
trung tâm chính trị, kinh tế của chủ nghĩa thực dân mới. My định 
dùng chiến tranh phá hoại ngăn chặn miền Bác chỉ viện cho miền 
Nam. Sự chỉ viện ấy lại không ngửng tăng lên. 

Ngày 1 tháng 11 năm 1968, tổng thống Mỹ Giôn-xơn phải 
tuyên bố đơn phương chấm dứt mọi hành động chiến tranh đối với 
miền Bắc Việt Nam, chấp nhận họp hội nghị bốn bên gồm Chính 
phú Việt Nam dân chủ cộng hòa, Mặt trận Dân tộc giai phóng 
miền Nam Việt Nam, chính phủ My và chính quyển Sài Gòn ở 
Pa-ri, thủ đô nước Pháp. 

Quyết định trên đây là sự thú nhận công khai về sự phá sản 
của chiến lược "chiến tranh cục bộ" của My ở Việt Nam, sự thất 
bại của cuộc chiến tranh phá hoại của chúng đối với miền Bác Việt 
Nam, sự bất lực của lục quân, không quân, hải quân Mỹ. Trong 
thử thách quyết liệt của chiến tranh, miền Bắc đã chịu đựng 
những hy sinh tổn thất to lớn, nhưng đã tỏ rõ sức sống mãnh liệt 
của chế độ mới ưu việt. Hơn 3.000 máy bay phản lực hiện đại, gồm 
những kiểu loại mới nhất mà đế quốc Mỹ lần đầu tiên sử dụng bị 
bắn rơi trên bầu trời miền Bác. Hàng trăm tên giặc lái bị tiêu diệt. 
Hàng trăm tàu chiến lớn nhỏ bị bắn cháy, bắn chìm. Quân và dân 
miên Bắc vừa chiến đấu, vừa tiếp tục công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, phát huy mạnh me vai trò hậu phương lớn đối với 
tiền tuyến lớn anh hùng. 

Ngày 3 tháng 11 năm 1968, Chu tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu 
gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước: "Chúng ta đã đánh thắng cuộc 
chiến tranh phá hoại của đế quốc My ở miền Bắc. Đó là một thắng 
lợi có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự nghiệp chống My, cứu 
nước vĩ đại của nhân dân ta. Song đó mới chỉ là thắng lợi bước 
đâu. Đế quốc Mỹ rất ngoan cố và xảo quyệt. Nhiệm vụ thiêng liêng 
của toàn dân ta lúc này là nâng cao tỉnh thần quyết chiến quyết 
thắng, quyết tâm giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới 
hòa bình thống nhất Tổ quốc"!, 


1. Hồ Chí Minh, Tuyển tập, t. 2, Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, 
1980, tr. 504. 
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Bốn năm (1965 - 1968) chiến đấu với hơn một triệu quân My, 
ngụy và chư hầu ở miền Nam, đánh thắng không quân và hải quân 
hiện đại của Mỹ trên miền Bắc là một thời kỳ thử thách rất quyết 
Hệt đối với quân đội ta. 

Đế quốc My đã huy động đến mức cao sức mạnh quân sự của 
chúng, sử dụng nhưng thành tựu mới nhất của khoa học ky thuật 
quân sự hiện đại (trừ vũ khí hạt nhân). Với quân đông, hỏa lực 
mạnh, sức cơ động cao, phương tiện chiến đấu và vật chất dồi dào, 
chúng tướng có thể nhanh chóng tiêu diệt lực lượng vũ trang nhân 
dân ta trên chiến trường miền Nam, tàn phá huy diệt đối với miễn 
Bắc. Cuộc chiến đấu trên ca hai miền Nam - Bắc diễn ra cực kỳ 
gay go quyết liệt. 

KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO ! 

Tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hội tụ và nhân lên 
sức mạnh của toàn dân tộc, triệu người như một, quyết chiến, 
quyết thắng giặc My xâm lược. 

Dựa trên sức mạnh của toàn dân và thế trận chiến tranh nhân 
dân, quân đội ta đã nêu cao ý chí tiến công, nhanh chóng phát triển 
lực lượng, sáng tạo nhiều cách đánh phong phú, có hiệu quả. Các 
chiến tháng Vạn Tường, Bầu Bàng, Play Me, đập tan hai cuộc phản 
công chiến lược của địch vào mùa khô 1965 - 1966 và 1966 - 1967; 
đánh bại các bước leo thang chiến tranh phá hoại cua không quân và 
hải quân Mỹ đối với miền Bắc; cuộc tiến công chiến lược Tết Mậu 
Thân 1968 mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc như những chiến công 
chói lọi của chú nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, của nhân dân 
và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. 

Trong chiến đấu, chiến thắng và cả trong khó khăn, vấp váp, 
tất cả các đơn vị, các quân chúng, binh chúng đều trường thành. 
Các sư đoàn bộ binh, bộ đội pháo binh, đặc công, phòng không — 
không quân, công binh, vận tái, bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, 
đân quân du kích ở các chiến trường đều có bước phát triển nhanh 
chóng về số lượng và trình độ chiến đấu. 

Đây là giai đoạn chiến lược có tính chất một bước ngoặt quyết 
định của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Cùng với toàn 





Tiến công quân địch ở thành phố Huế (1968) 





Bộ đội đặc công luổn sâu đánh hiểm 





Chiếi' đấu !:5r: đường phố Sài Gòn (1968) 


dân, quân đội ta đa đánh bại đội quân viễn chính My, giáng đòn 
quyết định đánh bại ý chí xâm lược, buộc My phải xuống thang 
chiến tranh trên ca hai miền Nam - Bắc Việt Nam. Từ cuối năm 
1968, đế quốc My thực hiện "phi My hóa" rồi chuyển sang "Việt 
Nam hóa chiến tranh". Đây là một bước chuyển hướng chiến lược 
mới, bước ngoặt đi xuống trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt 
Nam của đế quốc Mỹ. 
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Với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp, cách mạng 
Việt Nam đã chuyển sang một giai đoạn mới, giai đoạn tiến hành 
đồng thời hai chiến lược cách mạng: cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ở miền Bắc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở 
miền Nam, tiến tới hòa bình thống nhất đất nước. Nhưng đế quốc 
Mỹ, tên đế quốc có tiểm lực kinh tế, quân sự mạnh nhất trong 
các nước tư bản đa thay chân Pháp, dùng mọi biện pháp của chủ 
nghĩa thực dân mới hòng ngăn chặn sự phát triển của cách mạng 
nước ta. 

Quân đội nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, bước 
vào một giai đoạn xây dựng và chiến đấu mới, cùng toàn dân thực 
hiện những nhiệm vụ chiến lược mới, trực tiếp chiến đấu với một 
kê thù mới. 

Từ giữa năm 1954 đến cuối năm 1964, quân đội ta tập trung 
xây dựng theo phương hướng chính quy, hiện đại, tham gia lao 
động sản xuất, bảo vệ vững chắc miền Bắc, sẵn sàng giai phóng 
miền Nam và làm nhiệm vụ quốc tế. Lực lượng vu trang tại chỗ ở 
miền Nam hinh thành tử lực lượng chính trị và trong phong trảo 
đồng khơi của quần chúng gồm các đội du kích, các đơn vị bộ đội 
tập trung, tạo thành thế trận chiến tranh nhân dân rộng khắp. 
Được tăng cường lực lượng ngày càng lớn từ miền Bắc, lực lượng 
vũ trang ba thứ quân ở miền Nam đã phát triển nhanh chóng 
trong cuộc chiến tranh cách mạng, cùng toàn dân đánh bại chiến 
lược "chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mỹ. 

Tiếp đó, tử giưa năm 1965 đến cuối năm 1968, quân đội ta trên 
ca hai miền Nam - Bắc trở thành lực lượng nòng cốt của toàn dân, 
đa chiến đấu cực kỳ anh dung với hơn 50 vạn quân viễn chỉnh My 
và chư hầu, 70 vạn quân ngụy, đánh bại chiến lược "chiến tranh 
cục bộ" của Mỹ ở miền Nam và cuộc chiến tranh phá hoại bằng 
không quân, hải quân đối với miền Bắc. 

Trải qua 14 năm (1964 - 1968) xây dựng và chiến đấu, Quân 
đội nhân dân Việt Nam đa hoàn thành những nhiệm vụ có ý nghĩa 
chiến lược to lớn. 
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Quân đội ta đã xây dựng, tiến lên từng bước vưng chắc trên 
con đường chính quy, hiện đại; đã xây dựng, phát triển được các 
quân chúng, binh chúng; đào tạo bồi dưỡng đội ngu cán bộ, tăng 
cường bản chất giai cấp công nhân, nâng cao giác ngộ xa hội chủ 
nghĩa, xác định mục tiêu chiến đấu vì độc lập dân tộc,và chủ nghĩa 
xa hội, vi nghĩa vụ quốc tế. Công cuộc xây dựng đa nâng sức mạnh 
chiến đấu của quân đội ta lên một chất lượng mới, góp phần cúng 
cố và bảo vệ miền Bắc, tăng cường sức mạnh cho cuộc chiến tranh 
giai phóng miền Nam, tạo cơ sở vưng chắc cho các giai đoạn xây 
dựng, chiến đấu tiếp vheo. 

Cùng với toàn dân, quân đội ta đã liên tiếp đánh bại hai chiến 
lược chiến tranh: "chiến tranh đặc biệt" và "chiến tranh cục bộ”; 
đánh bại một loại hình chiến tranh mới: chiến tranh phá hoại bằng 
không quân và hai quân của đế quốc Mỹ. Trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước, những năm 1965 - 1968 là thời kỳ quyết định 
nhất trong cuộc đọ sức giưa ta và địch. Nhân dân và quân đội ta 
đã chiến thắng oanh liệt, làm đảo lộn thế chiến lược, làm lung lay 
ý chí xâm lược, buộc đế quốc My dù còn rất ngoan cố, phải chấp 
nhận và bắt đầu quá trình xuống thang chiến tranh. 

Trên chiến trường Lào, bộ đội tình nguyện Việt Nam sát cánh 
cùng quân và dân ca nước bạn, góp phần đánh bại "chiến tranh đặc 
biệt" của đế quốc Mỹy và tay sai. Cùng với thắng lợi ở Việt Nam, 
thắng lợi của cách mạng Lào đã tạo ra một cục diện mới trên bán 
đảo Đông Dương. 

14 năm xây dựng và chiến đấu, quân đội ta đa trương thành lên 
một bước mới, cao hơn hẳn những năm kháng chiến chống Pháp. 

Quân đội ta đã thực hiện được một bước cuộc cách mạng về tổ 
chức và ky thuật. Tử đơn thuần bộ binh và pháo bính, hình thành 
một quân đội gồm ba quân chúng Lục quân, Hải quân, Phòng 
không — Không quân, xây dựng theo phương hướng chính quy, hiện 
đại. Trong quân đội bước đầu thống nhất tổ chức biên chế tử cơ 
quan lãnh đạo, chỉ huy, học viện, nhà trường đến các đơn vị và hộ 
thống báo đam hậu cần — ky thuật. Các điều lệnh, điều lệ, các chế 
độ, nền nếp chính quy được bao hành và thực hiện. Với sự giúp đỡ 
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của Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa anh em, 
quân đội ta đã thực hiện một bước đổi mới trang bị, vú khí, kỹ 
thuật. Cán bộ, chiến sĩ ra sức học tập, làm chú trang bị vũ khí 
mới. Đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật và cán bộ chỉ huy bộ đội 
hợp thành có trình độ tác chiến hiệp đồng binh chúng tăng nhanh. 
Lực lượng hậu bị được xây dựng hùng hậu. 

Vừa chiến đấu, vừa xây dựng, quân đội ta đã có bước phát triển 
lớn về số lượng. Nhiều sư đoàn bộ binh và đơn vị binh chúng được 
xây dựng, bố trí trên các địa bàn chiến lược ở chiến trường, cả 
miền Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cưu Long, cả Tây Nguyên, 
đồng bằng miền Trung Trung Bộ và Trị - Thiên. Quân chủng 
Phòng không - Không quân, nhất là pháo cao xạ và tên lưa, phát 
triển nhanh chóng theo yêu cầu của một loại hình chiến tranh cách 
mạng mới - chiến tranh nhân dân đất đối không chống chiến tranh 
phá hoại của đế quốc Mỹ. Bộ đội đặc công phát triển mạnh, trở 
thành một binh chúng đặc biệt của quân đội ta, một lực lượng tỉnh 
nhuệ cố hiệu suất chiến đấu cao. Lực lượng giao thông vận tải 
chiến lược trên đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh và hệ 
thống bảo đảm hậu cần, kỹ thuật phát triển tương ứng, đủ sức tiếp 
nhận viện trợ vật chất, ky thuật của các nước anh em, vận chuyển 
kịp thời trong nhựng tỉnh huống rất khó khăn, ác liệt tới các chiến 
trường và khai thác sư dụng hậu cần trong nước, tại chỗ phục vụ 
yêu cầu ngày càng lớn của cuộc chiến đấu. Công tác động viên lực 
lượng tiến hành trên quy mô lớn, dựa vào lực lượng hậu bị hùng 
hậu và dân quân tự vệ phát triển rộng khắp. Các trung tâm huấn 
luyện quân bổ sung cho các chiến trường mở rộng tử một đoàn 
(338) thành nhiều đoàn trong toàn quân, nhất là ở Quân khu 3 và 
Quân khu 4. Các binh đoàn dự bị chiến lược được xây dựng, trang 
bị thích hợp, lần lượt ra mặt trận. Các đơn vị đều vượt qua những 
khó khăn thiếu thốn, đói rét, bệnh tật và lúng túng về cách đánh 
lúc ban. đầu, đã chiến đấu thắng lợi và trương thành nhanh chóng 
trên chiến trường chính miền Nam. 

Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội không ngừng được cúng 
cố và tăng cường. Hệ thống tổ chức đăng trong quân đội được xây 
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dựng vững mạnh, phát huy sức chiến đấu; chế độ đảng ủy lanh đạo 
tập thể và thủ trưởng tổ chức thực hiẹ.i được chấp hành nghiêm 
chính trong quá trình chiến tranh. Công tác đảng - công tác chính 
trị phát huy hiệu lực mạnh mẽ. Quyết tâm đánh Mỹ, niềm tin 
thắng My được giáo dục thường xuyên, liên tục, sâu rộng. Đây là 
những thành công của quân đội ta về mặt xây dựng chính trị - 
tinh thần, một yếu tố cực kỳ quan trọng để quân đội vượt qua 
muôn vàn khó khăn, gian khổ, ác liệt, hy sinh trong một thời kỳ 
đây thử thách. 

Trong cuộc chiến đấu chống lại các chiến lược chiến tranh xâm 
lược của đế quốc Mỹ, trong nhưng cuộc đọ sức trực tiếp với quân 
Mỹ, quân ngụy và quân chư hầu, với ca ba quân chúng lục quân, 
không quân, hải quân của Mỹ, quân đội ta đã vận dụng sáng tạo 
đường lối quân sự của Đảng, có bước phát triển mới về nghệ thuật 
quân sự. Đó là nghệ thuật vận dụng tư tưởng chiến lược tiến công, 
phát huy sức mạnh tổng hợp và thực hành chiến lược tổng hợp của 
cuộc chiến tranh nhân dân phát triển đến trình độ cao. Quân 
đội ta đã thực hiện sự kết hợp giữa đấu tranh vu trang, tiến công 
quân sự với đấu tranh chính trị, nổi dậy của quần chúng trên cả 
phạm vi chiến lược, quy mô chiến dịch và từng trận chiến đấu; đã 
đánh địch trên cả ba vùng chiến lược: rừng núi, nông thôn đồng 
bằng và thành thị, bằng cả ba thứ quân: bộ đội chủ lực, bộ đội địa 
phương và dân quân du kích. Nhána dàn miền Nam anh hùng và 
các lực lượng vu trang trên chiến trường đa sáng tạo nhưng cách 
đánh phong phú. Từ làm nhiệm vụ hỗ trợ, bảo vệ quần chúng, 
xung kích trong đồng khởi đến phối hợp với lực lượng chính trị 
thực hiện ba mui giáp công: quân sự, chính trị và binh vận, bộ đội 
ta đa cùng với du kích bám đất, ›ám dân, một tấc không đi, một ly 
không rời, liên tục tiến công địch z khắp nơi, thực hành các chiến 
dịch tổng hợp, vừa tiêu diệt chủ lực địch, vừa mở vùng, mở máng, 
phá "ấp chiến lược"... 

Trong cuộc chiến đấu với không quân, hải quân hiện đại của 
đế quốc Mỹ, bộ đội phòng không - không quân với lưới lửa nhiều 
tâng, nhiều lớp là lực lượng nòng cốt trong cuộc chiến tranh 
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nhân dân đất đối không. Bộ đội tên lửa, không quân sáng tạo 
nhiều cách đánh mới của các binh chúng hiện đại, phù hợp với 
điều kiện nước ta. 

Đối với quân viễn chỉnh Mỹ, bộ đội chủ lực ta đã dựa vào thế 
trận chiến tranh nhân dân rộng khắp, thực hiện "căng địch ra mà 
đánh", buộc địch không đánh được theo cách của chúng. Trong 
chiến đấu, bộ đội ta vừa lấy nhiều đánh ít, vừa lấy ít đánh nhiều, 
đánh hiệp đồng các binh chúng và đánh độc lập từng binh chúng, 
luồn sâu đánh hiểm vào các căn cứ, kho tàng, sở chi huy của địch, 
phối hợp với du kích lập các vành đai diệt Mỹ, liên tục tiến công 
địch. Quân đội ta đã lân lượt làm phá sản các chiến thuật đổ bộ 
đường biển, cơ động bằng máy bay lên thẳng, đột kích bằng sức 
mạnh của xe tăng, xe bọc thép, co cụm trong các công sự vừng 
chắc... của quân Mỹ, giữ vững quyền chủ động, đánh bại hai cuộc 
phản công chiến lược của chúng; tiếp đó mở cuộc Tổng tiến công 
và nổi dậy Tết Mậu Thân, tạo ra một bước ngoặt quyết định trong 
chiến tranh có lợi cho ta. 

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam, đứng 
đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, quân đội ta đã dựa vào dân và 
cùng với nhân dân các dân tộc trong cả nước tạo nên sức mạnh vô 
địch của chiến tranh nhân dân. Sức mạnh ấy được nuôi dưỡng, 
ngày càng phát triển, dựa vào chế độ xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, 
phong trào cách mạng bền vứng ở miền Nam, sự giúp đỡ to lớn 
của các nước xa hội chủ nghĩa, của nhân dân Lào, Cam-pu-chia anh 

em và sự ứng hộ mạnh mẽ của bầu bạn trên thế giới. 

Trong xây dựng và chiến đấu, quân đội ta không tránh khỏi 
những khuyết điểm và nhược điểm, nhất là trong mấy năm đầu, 
như chậm tổng kết những kinh nghiệm quý giá trong kháng chiến 
chống Pháp, làm ảnh hưởng đến việc vận dụng kiến thức khoa học 
quân sự, tiếp thu kinh nghiệm xây dựng quân đội chính quy hiện 
đại phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam; việc chuẩn bị cán bộ 
cho chiến tranh cách mạng ở miền Nam lúc đâu còn chậm, nội 
dung huấn luyện chưa sát với thực tế chiến trường; cuộc Tổng tiến 
công Tết Mậu Thân giành được thắng lợi lớn, nhưng trơng nhưng 
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đợt sau, nhiều đơn vị chủ lực và bộ đội địa phương bị tổn thất nặng 
nề. Phát huy truyền thống và kinh nghiệm được tôi luyện trong 
kháng chiến chống Pháp, quân đội ta đã nhanh chóng vượt qua 
mọi khó khăn, vấp váp, thực hiện càng đánh càng mạnh. 

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta còn tiếp 
diễn gay go, quyết liệt. Nhân dân ta, quân đội ta còn phải kinh qua 
gian khổ hy sinh nhiều hơn nửa mới đi đến thắng lợi cuối củng. 

Thực hiện chỉ thị của Chủ tịch. Hồ Chí Minh: "Hễ còn một tên 
xâm lược jên đất nước ta thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, quét 
sạch nó đi" , quân đội ta còn phải tiếp tục nhiệm vụ xây dựng và 
chiến đấu của mình, cùng toàn dân đanh thắng hoàn toàn giặc My 


xâm lược. 


1. Hồ Chí Minh, Tuyển tập, Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, 1980, t.3, 
tr. 505. 
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CHƯƠNG XII 


QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN TIẾN LÊN TÁC CHIẾN 
HIỆP ĐỒNG BINH CHỦNG QUY MÔ LỚN, 
CÙNG TOÀN DÂN ĐÁNH BẠI MỘT BƯỚC 

CHIẾN LƯỢC "VIỆT NAM HÓA CHIẾN TRANH" 

CỦA ĐẾ QUỐC MY 1969 - 1972 


I 


GIỮ VỮNG KHỐI BỘ ĐỘI CHỦ LỰC Ở MIỄN NAM, 
THỰC HÀNH PHÁN CÔNG VÀ TIẾN CÔNG ĐỊCH, 
MỞ RA THẾ CHIẾN LƯỢC MỚI 


Cuộc Tổng tiến công và nối dậy đồng loạt Tết Mậu Thân 1968 
của quân và dân ta đã giành được thắng lợi có ý nghĩa chiến lược, 
đánh bại ý chí xâm lược cua đế quốc Mỹ, tạo ra bước ngoặt quyết 
định của chiến tranh. "Chiến tranh cục bộ" phá san. Đế quốc Mỹ 
phai xuống thang, thay đổi chiến lược. 

Từ "Tìm diệt" là chủ yếu, Mỹ - ngụy buộc phải chuyển sang 
thực hiện "quét và giử". Chúng gấp rút đưa thêm lực lượng về giữ 
các thành thị, các căn cứ quan trọng, càn quét khốc liệt các vùng 
ven đô thị nhằm đối phó với cuộc tiến công cua ta. 

Những tháng cuối năm 1968, trong khi "bình định thí điểm" hai 
tinh Vĩnh Long, Trà Vinh, địch phát hiện sơ hơ của ta ở nông thôn. 
Chúng lập tức huy động lực lượng "bình định cấp tốc" trên toàn 
miền, nhằm chiếm lại một số vùng trọng điểm ở nông thôn đồng 
bằng, đẩy bộ đội chủ lực ta ra xa. 
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Sau đợt Tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt Tết Mậu Thân, 
các lực lượng vú trang ta ở miền Nam tổ chức tiếp hai đợt tiến 
công trong mùa hè và mùa thu 1968, gây cho địch một số tổn thất 
về sinh lực và phương tiện chiến tranh. Nhưng do không thấy hết 
âm mưu mới và sự thay đổi của địch trong cách điểu hành chiến 
tranh, đánh giá thấp khả năng và sự phản kích của địch, nên khi 
My - ngụy thực hiện chiến lược "quét và giư", các chiến trường đã 
chậm trễ trong việc chuyển sang đánh phá "bình định", không tập 
trung lực lượng chính trị, quân sự của ta đối phó với âm mưu và 
thủ đoạn mới của địch. Tử nứa cuối năm 1968, thế tiến công của 
ta bắt đầu yếu đi, lực lượng vu trang ba thứ quân bị hao mòn. 
Phong trào đấu :ranh quân sự, chính trị của quần chúng ở nông 
thôn giảm sút. Vùng giải phóng bị thu hẹp. Bộ đội chủ lực Miễn và 
các quân khu chỉ còn một bộ phận đứng được ở các lõm căn cứ 
đồng bằng, phần lớn phải di chuyển lên vùng giáp ranh, hoặc lên 
các căn cứ miền núi. 


Tháng giêng năm 1969, sau khi thay Giôn-xơn làm tổng thống 
nước My, Ních-xơn đa đề ra một chiến lược toàn cầu mới gọi là 
"Học thuyết Ních-xơn", dựa trên ba nguyên tắc: l - Sức mạnh 
của Mỹ. 2 - Chia se trách. nhiệm. 3 - Thương lượng trên thế 
mạnh. 

Đối với Việt Nam, Ních-xơn điều chính chủ trương "phi My hóa 
chiến tranh" do Giôn-xơn để ra trước đây, thực hiện chiến lược 
"Việt Nam hóa chiến tranh", bước thí nghiệm đầu tiên cua: "Học 
thuyết Ních-xơn". Mục tiêu cơ ban của chiến lược "Việt Nam hóa 
chiến tranh" là khống chế, kim kẹp phần lớn nhân dân miền Nam, 
làm cho chiến tranh cách mạng mất chỗ dựa, đồng thời bằng mọi 
cách ngăn chặn đường vận chuyển chiến lược của ta, tiến tới bao 
vây, cô lập và bóp nghẹt cuộc kháng chiến của nhân dân miễn 
Nam, đẩy bộ đội chủ lực ta ra xa, làm cho chiến tranh lùi về trạng 
thái "du kích đơn thuần" và "tân lụi dần". 
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Để đạt các mục tiêu trên, tập đoàn Ních`xơn thực hiện hàng 
loạt biện pháp như: đẩy mạnh "bình định" nông thôn, diệt lực lượng 
cơ sơ của ta nhằm kiểm soát phần lớn dân chúng; ra sức xây dựng 
quân ngụy Sài Gòn thành đội quân hiện đại làm lực lượng chiến 
lược chủ yếu ở miền Nam và lực lượng xung kích ở Đông Dương, 
có thể thay dần quân Mỹ trong vai trò chiến đấu trên bộ; cúng cố 
ngụy quyền các cấp; bao vây, triệt phá kinh tế, tìm mọi cách cắt 
đứt sự chi viện của miễn Bắc cho miền Nam, cô lập cách mạng 
miền Nam; đồng thời, dùng những thủ đoạn ngoại giao xảo quyệt 
hòng gây sức ép với ta, buộc nhân dân ta phải chấp nhận một giải 
pháp chính trị có lợi cho My. Trong các biện pháp nói trên, "bình 
định" nông thôn được coi là biện pháp chiến lược chủ yếu. 

Nich-xơn dự tính kế hoạch "Việt Nam hóa chiến tranh" se cơ ban 
hoàn thành vào năm 1971, tiếp tục hoàn thiện trong năm 1972. 

Đối với Lào và Cam-pu-chia, Ních-xơn tìm cách mở rộng chiến 
tranh xâm lược ra hai nước này theo phương thức và hạn độ thích 
hợp nhằm phối hợp với "Việt Nam hóa chiến tranh" ởNam Việt 
Nam và để đàn áp cách mạng Lào và Cam-pu-chia. 

"Việt Nam hóa chiến tranh" thực chất là một kế hoạch tiếp tục 
kéo dài và đẩy mạnh chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ. Nhưng 
đây là một kế hoạch hết sức thâm độc và nguy hiểm. Trong thế 
thua, đế quốc My buộc phải "xuống thang chiến tranh", rút dân 
quân My ra. Nhưng chúng tập trung lực lượng, sử dụng các biện 
pháp tổng hợp về quân sự, chính trị, kinh tế, ngoại giao, phản kích 
quyết liệt nhằm đầy lùi ta, tạo ra thế raạnh mới, duy trì miễn Nam 
trong quy đạo thực dân mới cua Mỹ. 


Tử nưa cuối năm 1968, sư dụng đội quân viễn chỉnh My đông 
đảo trên chiến trường làm chỗ dựa, địch huy động toàn bộ quân 
ngụy thực hiện kế hoạch "bình định" nông thôn. Quân Mỹ là lực 
lượng chư yếu trong các cuộc hành quân càn quét, đánh phá vùng 
giáp ranh, vùng giai phóng nhằm tiêu hao bộ đội chủ lực ta. Một 
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bộ phận quân My phối hợp với quân ngụy cân quét có trọng điểm 
ơ nông thôn đồng bằng, tim diệt cán bộ, đảng viên và các lực lượng 
vu trang địa phương, gom dân vào các khu tập trung dưới các tên 
gọi "ấp đời mới", "khu hòa bình"... Chúng đóng thêm hàng nghĩn 
đồn bốt, ra sức đôn quân, bắt lính, phát triển quân ngụy, đặc biệt 
lả quân địa phương và lực lượng phỏng vệ dân sự để kim kẹp dân, 
Chúng phong tỏa các cửa khẩu, ngăn chặn đường vận chuyển tiếp 
tế tử đồng bằng lên căn cứ”, đồng thời, vơ vét và kiểm soát chặt 
che lúa gạo của dân, nhằm làm cạn nguồn tiếp tế tại chỗ của các 
lực lượng vu trang ta. 

Đối với vùng ven các căn cứ quân sự của địch mà chúng không 
kiểm soát được, My - ngụy đốt phá, ném bom, rải chất độc hóa 
học, dùng cơ giới san úi biến thành những vùng trắng rộng hàng 
chục ki-lô-met vuông, làm cho bộ đội ta không còn bàn đạp tiến 
công. Sáu xã ở Gò Nổi (huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) bị quân 
Mỹ dùng xe tăng, xe ui san phẳng. Nhiều xã ở phía bắc huyện Cú 
Chỉ không còn một lùủm cây nho. Chúng gây nhiêu vụ khủng bố 
đẫm máu nhằm uy hiếp tỉnh thân đấu tranh của nhân dân ta như 
vụ giết hại da man hơn 500 người phần lớn là cụ già, phụ nư, em 
nhỏ ở Ba Làng An (Quảng Ngai), vụ giết hại 347 người ở xã Bình 
Dương (Quang Nam). 

Phát hiện nơi nào có lực lượng vu trang ta bám trụ, My - ngụy 
lập tức cho máy bay lên thẳng đổ các toán biệt kích xuống lùng 
sục, rồi cho quân đến cản quét hoặc dùng hóa lực không quân, 
pháo binh đánh phá. 


1. So với năm 1968, năm 1969 quân chủ lực ngụy tăng 20.000 (tổng số 
300.000). Quân địa phương tăng 35.000 (tổng số 310.000). Phỏng vệ dân sự 
có vũ trang tăng 200.000 (tổng số 263.000). Quân chủ lực ngụy phát triển 
thêm hơn 30 tiểu đoàn pháo binh, xe tăng, thiết giáp và 4 phi đoàn không 
quân gồm trên 150 máy bay các loại. 

9. Ở Khu 5, từ chỗ có 42 cửa khẩu thu mua, ta chỉ còn duy trì được 
vải ba cửa khẩu. 
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Đối với các hành lang tiếp tế của ta, ngoài việc đánh phá bằng 
bom đạn, chất độc hóa học, địch còn dùng thám báo, biệt kích đốt 
phá các kho tàng nhằm "bịt nguồn sống" của các lực lượng vũ 
trang. So với năm 1968, số lần hoạt động của máy bay B.ð2 địch 
trong năm 1969 trên tuyến vận chuyển chiến lược của Đoàn 559 
tăng bốn lần, máy bay cường kích tăng 2,5 lần, số lượng bom đạn 
tăng ba lân. Chúng tập trung đánh phá ác liệt cửa khẩu của các 
con đường số 8, 10, 12, 20 hòng ngăn chặn các tuyến chỉ viện từ 
miền Bắc vào chiến trường. 

Đi đôi với các hoạt động càn quét, ném bom và bắn phá ác liệt, 
địch đẩy mạnh chiến tranh tâm lý, chiêu hồi, chiêu hàng, làm suy 
yếu hàng ngủ kháng chiến cua ta. Những thủ đoạn đánh phá và 
bình định tàn khốc, xao quyệt của địch làm cho cuộc chiến đấu của 
quân và dân ta vô cùng khó khăn, phức tạp. 


Để động viên và cúng cố quyết tâm chống Mỹ, cứu nước của 
quân và dân ta sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt Tết 
Mậu Thân 1968, Chu tịch Hồ Chí Minh đã một lần nữa khẳng định 
mục tiêu và chỉ rõ phương hướng tiến lên của cuộc kháng chiến. 
Ngày I tháng l1 năm 1969, nhân dịp năm mới, Người gửi thư cho 
đồng bào và chiến sĩ: "Năm 1968 là một năm quân và dân cả nước 
ta chiến thắng rất oanh liệt... Chắc chắn giặc My se hoàn toàn thất 
bại. Quân và dân ta trong cả nước, thừa thắng xông lên, nhất định 
se thắng lợi hoàn toản. 

.. VỊ độc lập, vi tự do 
Đánh cho My cút, đánh cho ngụy nhào... n 

Tháng 4 năm 1969, Bộ Chính trị Trung ương Đảng ra nghị 
quyết động viên nỗ lực của quân và dân hai miền Nam - Bắc, phát 
triển chiến lược tiến công, đánh bại chủ trương "Việt Nam hóa 


1. Hồ Chí Minh, Toản tập, t. 10. Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, 1989, 
tr. 747, 748. 
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chiến tranh" và âm mưu kết thúc chiến tranh trên thế mạnh của 
địch, đánh cho My phải rút quân, ngụy phải suy sụp, tiến lên giành 
thắng lợi quyết định. Nhân dân miền Bắc phải làm tốt nhiệm vụ 
chỉ viện miền Nam; đồng thời, sẵn sảng chiến đấu, đập tan âm 
mưu địch gây lại chiến tranh phá hoại, dùng bộ binh tập kích hoặc 
tiến công ra phía nam Quân khu 4. 

Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh chỉ thị cho các lực 
lượng vũ trang nhanh chóng điều chỉnh tổ chức cho thích hợp với 
nhiệm vụ chiến đấu và khả năng nhân lực, vật lực ở từng chiến 
trường, chú trọng nâng cao chất lượng bộ đội chủ lực, cúng cố và 
phát triển bộ đội địa phương, dân quân du kích và các lực lượng 
tỉnh nhuệ trong ba thứ quân; đồng thời, tăng cường lực lượng 
công binh và phòng không để mở rộng và bảo vệ tuyến vận tải 
chiến lược. 

Trên miền Bắc, tranh thủ lúc địch buộc phải ngừng cuộc chiến 
tranh phá hoại bằng không quân và hải quân, nhân dân ta khẩn 
trương khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế, tăng 
cường tiểm lực quốc phòng, đồng thời, tập trung sức đẩy mạnh chỉ 
viện tiền tuyến. Các lực lượng vú trang nhân dân đã nhanh chóng 
chấn chinh, rút ra 14.300 cán bộ, chiến sĩ, tổ chức thành chín 
trung đoàn làm nhiệm vụ sản xuất, khôi phục kinh tế. Trên các 
khu vực đóng quân, các đơn vị bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, 
dân quân du kích có bộ đội công binh làm nòng cốt đa tham gia 
phá hủy và tháo gỡ bom min, san lấp hố bom, giải phóng đất canh 
tác cho nhân dân, mở thông các đường giao thông thủy, bộ. 

Trong quân đội, chấp hành nghị quyết Bộ Chính trị (tháng 4 
năm 1969), Quân uy Trung ương đa thực hiện nhiều biện pháp 
nhằm tăng cường công tác tư tưởng và công tác tổ chức. 

Tháng 5 năm 1969, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị tổ chức lớp 
nghiên cứu tinh hinh và nhiệm vụ cho cán bộ trung cấp, cao cấp 
thuộc cơ quan Bộ Quốc phòng, các quân khu, quân chúng, bỉnh 
chúng, sư đoàn. 
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Chu tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho lớp học. Bác chỉ thị: 

"Vấn đề số một là phải không ngửng nâng cao quyết tâm đánh 
thắng giặc My xâm lược, đánh cho đến thắng lợi cuối cùng. Phải có 
quyết tâm cao để vượt mọi khó khăn, làm tròn nhiệm vụ. Quyết 
tâm phai biến thành hành động dũng cảm, chiến đấu kiên quyết, 
không sợ hy sinh, gian khổ, triệt để chấp hành nghiêm chỉnh mọi 
chi thị, mệnh lệnh, trong bất kỳ tình huống nào cúng phải chỉ huy 
đơn vị quyết đánh, quyết thắng, cũng phải quản lý đơn vị chặt che, 
giữ nghiêm ky luật, chấp hành tốt mọi chính sách. 

- Phải có cách đánh giặc tốt. Trong mỗi lần hoạt động phái rút 
kinh nghiệm và học tập kinh nghiệm tốt các đơn vị đánh giỏi để 
đơn vị nào cũng đánh giỏi, địa phương nào cũng đánh giỏi. 

- Tinh thần trách nhiệm phải cao. Phải thật sự đồng cam cộng 
khổ với chiến sĩ. 

- Phải giáo dục bộ đội giữ gìn tốt vú khí, trang bị, tiết kiệm 
từng viên đạn, từng hạt gạo, không được để lãng phí". 

Nbân dịp ky niệm lân thứ 79 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, ngày 11 tháng 5 năm 1969, một đoàn đại biểu của lớp học 
thay mặt cho toàn quân đã đến chúc thọ Người. Bác thăm hỏi các 
đại biểu, khen ngợi toàn thể cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang 
đa lạp nhiêu thành tích. Bác nói: "... Thế giặc My thua đã rõ ràng, 
nhất định chúng sẽ hoàn toàn thất bại Nhưng chúng còn rất 
ngoan cố, chưa chịu từ bỏ âm mưu xâm lược nước ta. 


Quân và dân cả nước ta phải vượt qua nhiều hy sinh, gian khổ 
để đi tới thắng lợi cuối cùng". Bác chi thị cho quân đội: "Phải xây 
dựng lực lrợng thật tốt, chất lượng thật cao. Luôn luôn canh giác, 
sẵn sang chiến đấu và chiến đấu giỏi, bảo vệ tốt miền Bắc xa hội 
chủ nghĩa. Chú ý tiết kiệm sức người và sức cua, giử gìn thật tốt 
vu khí trang bị. 


1. Hồ Chí Minh, Toản tập, t. 10, Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, 1989, 
tr. 789, 790. 
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Bộ đội phải hết lòng giúp dân, tham gia củng cố hậu phương ta 
ngày càng vững mạnh. Phải củng với các cơ quan nhà nước và các 
đoàn thể chấp hành thật tốt các chính sách đối với anh em thương 
binh, bệnh binh và các gia đình có công với kháng chiến... Phải cố 
gắng học tập và luôn luôn gương mẫu về đạo đức cách mạng"!, 

Các đại biểu vô cùng sung sướng được gặp Bác, hết sức xúc 
động trước nhưng lời dạy bảo ân cần và sâu sắc của Bác. Thay mặt 
toàn quân, Thiếu tướng Vương Thừa Vu, Phó Tổng tham mưu 
trưởng hứa ra sức thực hiện chi thị của Bác, xây dựng quân đội 
lớn mạnh' về mọi mặt, cùng toàn dân đánh thắng hoàn toàn giặc 
My xâm lược. 

Mùa hè năm 1969, quân đội ta bước vào đợt sinh hoạt chính 
trị về tình hình nhiệm vụ mới và triển khai chi thị của Quân ủy 
Trung ương về "kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng và điều 
chính số lượng bộ đội thường trực một cách thích hợp", bảo đảm 
cho các đơn vị làm tốt nhiệm vụ chiến đấu ơ miên Nam, bảo vệ 
miền Bác, giúp cách mạng Lào và phát triển lực lượng khi cần 
thiết. Đề án chấn chinh lực lượng do Bộ Tổng Tham mưu chuẩn 
bị được Quân uy Trung ương thông qua. Theo đề án này, các sư 
đoàn, trung đoàn bộ binh chủ lực của Bộ Tổng tư lệnh và các 
quân khu được kiện toàn đủ số quân và trang bị. Quân chủng 
Phòng không - Không quân giải thể sư đoàn phòng không 377, 
hai trung đoàn tên lưa 268, 278; tăng cường cán bộ cho các đơn 
vị bao vệ yếu địa, các đơn vị chiến đấu ở nam Quân khu 4 và 
trên tuyến 559. Quân chúng Hai quân và các quân khu, các binh 
chúng, nhà trường giảm bớt số quân ở cơ quan và đơn vị phục 
vụ, tăng số quân trực tiếp chiến đấu. Đoàn vận tải 559, các đơn 
vị bảo đảm ky thuật được tăng số quân và phương tiện. Các vũ 
khí, khí tài bị hong và thuộc diện ngoài biên chế được thu hồi để 
sửa chứa và bao quản. Kết quả chấn chỉnh lực lượng trong năm 


1. Hồ Chí Minh, Toàn sập, £.10, Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, 1989, 
tr. 779, 780. 
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1969 đã góp phần kiện toàn tổ chức biên chế của các đơn vị; 
đồng thời rút được 13.200 cán bộ, chiến sĩ tăng cường cho chiến 
trường. Tổng số quân của bộ đội thường trực tuy có giảm ở mức 
cần thiết, nhưng về tổ chức và chất lượng chiến đấu của các đơn 
vị, nhất là các sư đoàn chủ lực được nâng lên, đáp ứng yêu cầu 
của tỉnh hinh mới. 

Nhiệm vụ tăng cường lực lượng và vật chất vào chiến trường 
trong nhứng năm này có yêu cầu rất lớn. Do địch tập trung số 
lượng lớn máy bay, sử dụng nhiều loại vu khí đã được cải tiến và 
thủ đoạn chiến thuật mới đánh: phá các tuyến vận tải, nhất là các 
cửa khẩu, nhiều vấn để mới về mở đường đánh máy bay địch bảo 
vệ vận chuyển được đặt ra. 

Bộ Tổng Tham mưu điều hai trung đoàn, 12 tiểu đoàn, sáu đại 
đội công bỉnh vào tây nam Quân khu 4 cùng bộ đội 559 mở "đường 
20 tháng 7" từ ngã ba Thạch Bàn vào đến đường số 9 và mở thêm 
nhiều đường vòng, đường tránh các "trọng điểm" địch thường đánh 
phá. Sư đoàn phòng không 367 tử Hà Tĩnh cơ động vào miền tây 
Quảng Bình - Vĩnh Linh đánh máy bay địch bảo vệ vận chuyển. 
Đoàn 500 trực thuộc Bộ, các lực lượng của Tổng cục Hậu cần ở 
nam Quân khu 4 được đặt dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh Đoàn 
ð59 nhằm tăng sức mạnh cho tuyến vận tải chiến lược!. Cán bộ, 
chiến sĩ Đoàn 559 đã khắc phục nhiêu khó khăn, vượt lên bom đạn, 
ngày đêm đánh địch, mở đường. Năm 1969, khối lượng hàng vận 
tải vào chiến trường qua tuyến 559 lên tới 170.000 tấn” tăng 29 
phần trăm so với năm 1968; trên 80.000 quân đã tử miền Bắc 
hành quân vượt Trường Sơn vào bổ sung cho các chiến trường 
toàn miền Nam. 


1. Đoàn 500 có số quân 13.000 người gồm: 5 binh trạm, 7 tiểu đoàn xe, 
8 tiểu đoàn công bính, 2 tiểu đoàn cao xạ, 2 tiểu đoàn đường ống và 5 đội 
điều trị. 

2. Trong đó có 150.000 súng bộ binh, 15.000 khẩu B40, B41, 2300 
khẩu cối và ĐKZ, hơn 100 triệu viên đạn các loại, 1.500 máy vô tuyến 
điện... 
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Để tăng thêm lực lượng tiến công địch, Quân úy Trung ương và 
Bộ Tổng tư lệnh quyết định điều động nhiều đơn vị với đủ số quân 
và trang bị vào miền Nam; đồng thời, điều chỉnh các đơn vị bộ đội 
chủ lực ở chiến trường cho phù hợp với khả năng bảo đảm vật chất 
và tỉnh hinh nhiệm vụ mới trên từng địa bàn, nhất là trên hướng 
trọng điểm là miền Đông Nam Bộ. 

Sau một thời gian củng cố, sư đoàn 324 bộ binh trở lại mặt 
trận Trị - Thiên; trung đoàn 28 bộ binh vào Tây Nguyên; hai 
trung đoàn 141 và 38 bộ binh (nguyên là trung đoản 3, sư 
đoàn 325) vào Quân khu 5. Một số đơn vị bộ đội chủ lực Tây 
Nguyên và Quân khu 5 được điều động vào miền Đông Nam 
Bộ (sư đoàn 1 bộ binh gồm 3 trung đoàn 95C, 101C, 209 và 
các trung đoàn 33, 174, 10, 20). 

Tử miền Bác, 10 tiểu đoàn, 190 đại đội, trung đội đặc công 
hành quân vào chiến trường, bổ sung cho các đơn vị đặc công của 
Miền và các quân khu, sư đoàn, tính đội đã bị tổn thất trong 
năm 1968. Bộ Tư lệnh Miền lựa chọn một số tiểu đoàn, đại đội bộ 
binh xây dựng thành các đơn vị đặc công. Đến cuối năm 1969, lực 
lượng đặc công ở miền Nam tiếp tục được củng cố trong ba thứ 
quân, gồm một lứ đoàn (lứ đoàn 429 của Miền), ba đoàn (tương 
đương trung đoàn), 38 tiểu đoàn, 71 đại đội và hơn 100 trung đội 
của tỉnh, huyện. Ở ấp, xã có các tổ "du kích đặc công". Bộ Tư lệnh 
Miễn và các quân khu còn tổ chức các đơn vị đặc công "chuyên 
trách" bám đánh các căn cứ, hậu cứ từ Trị - Thiên đến đồng bằng 
sông Cửu Long. Cùng với đặc công "chuyên trách" là các đơn vị 
"pháo chuyên trách" đánh các căn cứ địch. Bộ Tư lệnh Quân khu 5 
tổ chức thêm hai tiểu đoàn pháo bám đánh các căn cứ Đà Nẵng, 
Chu Lai, Nước Mặn. Bộ Tư lệnh Miễn chuyển sáu tiểu đoàn thuộc 
đoàn pháo binh Biên Hoa thành các đơn vị "pháo chuyên trách" bám 
đánh sáu căn cứ của My ở miền Đông Nam Bộ (Phước Vĩnh, 
Téc-ních, Lai Khê, Dầu Tiếng, Phước Bình, Phước Long). Lực lượng 
pháo binh địa phương phát triển ở Nam Bộ, trong đó có một số đơn 
vị nữ pháo binh của tinh, huyện. Đây là một sáng tạo về tổ chức lực 


22LSQĐ2 337 


lượng của quân đội ta nhằm khắc phục những khó khăn sau cuộc 
Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, phát huy khả năng 
tác chiến của các lực lượng vú trang ngay trong vùng địch. 


Trong quá trình cúng cố tổ chức, các lực lượng vu trang trên 
chiến trường tiếp tục giứ thế tiến công và phản công địch. Trong 6 
tháng đầu năm 1969, ta đã mở hai đợt hoạt động (đợt mùa xuân từ 
ngày 22 tháng 2 đến ngày 30 tháng 3 và đợt tử ngày l1 tháng ð 
đến ngày 25 tháng 6) gây cho địch một số thiệt hại. 

Các sư đoàn 5, 7, 9 và các trung đoàn 88, 268, Quyết Thắng bộ 
đội chủ lực Miền, trung đoàn 4 chu lực Quân khu 7 và các trung 
đoàn 95C, 101C, 174, 33, 209 mới tử Tây Nguyên vào hoạt động 
trên hai hướng: Tây Ninh - Bình Long và Biên Hòa - Long Khánh. 
Kết hợp đánh vừa và đánh nhỏ, phối hợp bộ binh với đặc công, vận 
dụng các cách đánh tập kích, phục kích vào nơi địch sơ hở, bộ đội 
ta đã tiêu diệt một số đại đội, đánh thiệt hại tiểu đoàn Mỹ trong 
các trận Bến Tranh, Trà Cao, Lộc Ninh, Đồng Pan, Hớn Quản..., 
đánh bại một số cuộc hành quân càn quét của địch ở vùng Dầu 
Tiếng (Thú Dầu Một), ở tây nam Tây Ninh. 

Các sư đoàn 2, 3 chủ lực Quân khu ð hoạt động ở An Hòa 
(Quang Đà), Tiên Phước (Quảng Nam), Tư Nghĩa, Đức Phổ (Quảng 
Ngai)..., tiêu hao một số lực lượng của trung đoàn 5 lính thủy đánh 
bộ và hai lữ đoàn 196, 198 My. Được bộ đội chủ lực hỗ trợ, lực 
lượng vũ trang và nhân dân các địa phương đã nổi dậy phá "ấp 
chiến lược". Hơn 90 nghìn dân giành lại quyền làm chủ thôn, xã. 

Tháng 5 năm 1969, Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên mở chiến 
dịch tiến công địch ở Đắc Tô (bác Công Tum). Sau một số trận 
khơi ngòi, tạo thế, ta đã kéo được 10 tiểu đoàn thuộc quân đoàn 2 
ngụy ra khu vực quyết chiến. Các trung đoàn 28 và 66 vận động 
bao vây tiến công liên tục, chia cắt từng cụm quân địch, không cho 
chúng co cụm ở các điểm cao, đánh thiệt hại bốn tiểu đoàn địch, 
bắt sống trên 100 tên. 
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Sư đoàn 324 và các trung đoàn chủ lực Quân khu Trị - Thiên 
chặn đánh các cuộc tiến công của địch vào tuyến vận tai chiến 
lược ở các khu vực Cô-ca-va, Tam Tanh, A Lưới, A Bia, loại khỏi 
vòng chiến đấu hàng nghin tên My. Trận đánh đẫm máu nhất đối 
với địch diễn ra ở đồi A Bia, nơi quân Mỹ kinh hoàng gọi là "đổi 
thịt băm". 

Hoạt động của các lực lượng vu trang, đặc biệt là đợt hoạt 
động mùa xuân đã kim giứ và gây một số thiệt hại cho các sư 
đoàn 1, sư đoàn 2ð và sư đoàn ky binh bay My ở Tây Ninh, Binh 
Long, Thủ Dâu Một, sư đoàn 18 ngụy ở Long Khánh, sư đoàn 
A-mê-ri-cơn My ở Quang Nam, tạo điều kiện cho các lực lượng vũ 
trang địa phương đánh phá bình định. Nhưng do hoạt động liên 
tục, lại bị tổn thất trong năm 1968 mà chưa có thời gian củng cố, 
nguồn bổ sung tại chỗ và tiếp tế từ miền Bắc vào gặp nhiều khó 
khăn, bộ đội chủ lực ở chiến trường chưa thực hiện được những 
trận đánh tiêu diệt lớn quân địch. 

Riêng các đơn vị tỉnh nhuệ trong ba thứ quân, với tổ chức và 
trang bị gọn nhẹ, phát huy cách đánh thích hợp đa thực hiện 
được một số trận đánh có hiệu suất cao. Trong đợt hoạt động 
xuân 1969, các lực lượng này đánh trên 300 trận, có 52 trận 
đánh vào sở chi huy tiểu đoàn, sư đoàn địch, 40 trận đánh sân 
bay, kho tàng, làm thương vong gần hai vạn tên, trong đó có 
nhiều sĩ quan, nhân viên ky thuật Mỹ, phá hủy 250 máy bay, 150 
khẩu pháo lớn, hàng trăm triệu lít xăng dầu... Ngày 26 tháng 1 
năm 1969, tiểu đoàn 3 đặc công Miền và tiểu đoàn 28 (đặc công 
sư đoàn 7) do anh hùng Nguyễn Cụ, phó chỉ huy bộ đội đặc công 
Miền chỉ huy tập kích căn cứ sư đoàn 25 bộ binh cơ giới Mỹ ở 
Đồng Dù (Củ Chị), loại khỏi vòng chiến đấu hơn một nghĩn tên, 
phá hủy 50 máy bay các loại, 176 xe quân sự, 12 khẩu pháo. 

Lực lượng pháo binh tỉnh nhuệ bám đánh các căn cứ địch trong 
nhưng điều kiện rất khó khăn, phải thường xuyên đối phó với bom, 
pháo và các cuộc hành quân lùng sục của quân My - ngụy. Có đơn 
vị thiếu gạo, chỉ đủ cơm dành cho các chiến sĩ khiêng pháo... Đợt 
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hoạt động xuân 1969, bộ đội pháo binh Binh Đức (My Tho) hai lần 
pháo kích căn cứ sư đoàn 9, làm thương vong hơn 300 tên, phá húy 
20 khẩu pháo và 30 máy bay lên thẳng. Đội pháo binh Đà Nẵng 
bắn cháy hai tàu chở đạn của địch trên sông Hàn, gây nổ dây 
chuyển thiêu hủy ca đoàn tàu lỗ chiếc. Các đội "pháo chuyên 
trách" tại sáu căn cứ địch ở miền Đông Nam Bộ đánh 260 trận 
trong năm 1969, loại khỏi vòng chiến đấu hàng nghìn tên Mỹ, phá 
hủy hơn một trăm máy bay... Kiên cường bám trụ, đánh những 
mục tiêu hiểm yếu nằm sâu trong hậu phương địch, các lực lượng 
tỉnh nhuệ của ta đã gây cho địch nhưng thiệt hại lớn về sinh lực và 
phương tiện chiến tranh, góp phần duy trì thế tiến công của ta 
trên các chiến trường. 

Củng với hoạt động của bộ đội chủ lực và các lực lượng tỉnh 
nhuệ, lực lượng vu trang các địa phương cung bám địa bàn, củng 
nhân dân diệt ác ôn, phá kim kẹp, bắn tỉa địch trong đồn bốt, đánh 
phá giao thông... Ở Khu 5ð, lực lượng vu trang địa phương diệt hơn 
một vạn tên thuộc lực lượng kim kẹp của địch, hỗ trợ 20 vạn dân 
nổi dậy giành quyền làm chủ. Ở Nam Bộ, nhân dân ở 130 ấp thuộc 
các tinh Bến Tre, Châu Đốc nổi dậy. Các tỉnh Cần Thơ, Vĩnh Trà, 
Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau phá hơn 100 "ấp chiến lược", giải 
phóng trên hai vạn dân. 

Sau đợt hoạt động mủa hè năm 1969, do việc tiếp tế bổ sung 
, ngày càng gặp khó khăn, lại bị địch phản kích quyết liệt, một bộ 
phận lớn bộ đội chủ lực ta phải rút về các căn cứ để củng cố. Ở 
nông thôn, lực lượng vu trang địa phương cung bị tiêu hao nặng. 
Lợi dụng mùa mưa, quân địch lấn tới, đẩy mạnh bình định nông 
thôn đồng bằng và đánh phá các căn cứ miền núi, các hành lang 
vận chuyển, gây thêm nhiều khó khăn cho ta. 

Ở Khu 5, từ cuối tháng 4 năm 1969, địch tập trung lực lượng 
mở nhiều cuộc càn quét ra các vùng tranh chấp và vùng giải 
phóng từ bắc Bình Định đến tĩnh Quảng Đà. Máy bay B.52 ném 
bơm và máy bay lên thẳng đổ biệt kích xuống đánh phá các căn cứ 
và hành lang vận chuyển. Quân Mỹ và quân Nam Triều Tiên chia 
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lực lượng thành tửng đại đội hỗ trợ báo an, dân vệ ngụy đánh phá, 
kim kẹp dân trên tửng khu vực. Cuối năm 1969, vùng giải phóng 
của ta chi còn 840.000 dân, địch kiểm soát thêm 460.000 dân. Lực 
lượng du kích trong toàn khu giảm 4.600 người, bộ đội địa phương 
giam 2.000 người so với năm 1968. 


Ở Nam Bộ, các sư đoàn 1 ky binh bay, 101 dù, 25 bộ binh 
cơ giới My luân phiên đánh phá dọc tuyến biên giới Việt Nam - 
Cam-pu-chia. Sư đoàn 21 bộ binh và liên đoàn 4 biệt động ngụy 
chốt chặn tuyến biên giới thuộc miền Tây Nam Bộ (từ Kiến 
Tường đến kênh Vĩnh Tế). Căn cứ của Miễn không ổn định, 
đường tiếp tế tử đồng bằng lên bị ngăn chặn. Ở đồng bằng, 
địch huy động ba sư đoàn chủ lực ngụy (7, 9, 21) và lữ đoàn 3 
(sư đoàn 9) My càn đi quét lại từng khu vực. Đến cuối 1969, 
địch đã lấn và chiếm lại gần hết vùng giải phóng của ta ở nông 
thôn đồng bằng Nam Bộ. Ta chỉ còn giữ được các căn cứ U 
Minh, Đồng Tháp Mười và một số lõm giải phóng ở bắc đường 
số 4 và huyện Cao Lãnh. Địch đóng thêm 1.000 đồn bốt, kiểm 
soát thêm một triệu dân. Lực lượng ta giảm sút nhanh, nhất là 
ở miền Tây Nam Bộ. Tại đây, chỉ tính sáu tháng đầu năm 
1969, du kích ấp, xã bị tổn thất trên 15.000 người. Mỗi đại đội 
bộ đội địa phương chi còn 20 đến 30 tay súng. Do bị mất nhiều 
dân, số quân bổ sung tại chỗ không giữ được như nhứng năm 
trước. Năm 1969 ta chỉ tuyển được 1.700 chiến sĩ mới ở Khu 5 
(so với 8.000 năm 1968) và 100 chiến sĩ mới ở đồng bằng Nam 
Bộ (so với 16.000 năm 1968). Vùng giải phóng bị thu hẹp, các 
căn cứ bị uy hiếp, hành lang tiếp tế tại chỗ và tuyến vận tải 
chiến lược bị địch đánh phá ác liệt. Việc tiếp tế hậu cần cho bộ 
đội gặp khó khăn lớn. Ở cơ quan Bộ Tư lệnh Quân khu 5, có 
ngày tám người mới được cấp nửa cân gạo. Tình hình tiếp tế 
cua bộ đội chủ lực Miền tuy có đỡ khó khăn hơn, nhưng đến 
tháng 9 năm 1969 dự trữ lương thực cũng chỉ còn 2.000 tấn. 
Số lương thực này không đủ cho bộ đội ăn trong một tháng. 
Các đơn vị bắt đầu ăn bứa sắn, bưa cơm... Trong một bộ phận 
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cán bộ, chiến sĩ có biểu hiện bi quan, ngại chiến đấu ác liệt, 
ngại trụ bám chiến trường, có người bỏ nhiệm vụ đào ngũ về 
phía sau, thậm chí ra đầu thú địch. 

Trong khi đó, địch kiếm soát được nhiều vùng đông dân, bắt 
hơn 20 vạn thanh niên vào lính, phát triển các loại quân địa 
phương, xây dựng thành lực lượng "an nỉnh lãnh thổ". Chúng phát 
triển nhanh quân chủ lực, đặc biệt là các thành phần binh chúng 
ky thuật như không quân, thiết giáp, pháo binh... Do quân địa 
phương đã đam nhận được một phần nhiệm vụ "bình định" và 
chiếm đóng, địch tăng quân cơ động tại chỗ và cơ động chiến lược 
lên hơn bai lân. Năm 1968, quân ngụy chỉ có 30 tiểu đoàn cơ động, 
năm 1969 chúng phát triển lên 63 tiểu đoàn (bằng 38 phần trăm 
tổng quân số). Ních-xơn bắt đâu rút dân một bộ phận quân viễn 
chỉnh Mỹ về nước). 

Đánh giá tình hình trên đây, Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng (tháng 1 năm 1970) chỉ rõ: "Trong năm 
1969, địch đạt được một số kết qua là do đối phó của ta không kịp 
thời, hoạt động của bộ đội chủ lực và chiến tranh du kích chưa 
phát huy hiệu lực lớn, việc phá âm mưu binh định của địch chưa 
được coi trọng đúng mức. Tỉnh hịnh đó làm ảnh hưởng đến sự 
phát triển lực lượng vu trang, đến việc giử thế tiến công của ta 
trên chiến trường". 

Vấn để giữ và sử dụng khối bộ đội chủ lực đặt ra gay gắt ở 
tất ca các chiến trường. Đây là một cuộc đấu tranh quyết liệt 
giữa ta và địch, vi một trong nhứng âm mưu chiến lược của địch 
là làm cho bộ đội chủ lực ta phải phân tán, đẩy chủ lực ta ra 
ngoài biên giới. Trong nội bộ cán bộ ta cung có nhưng ý kiến 
khác nhau. Trước tỉnh hình địch lấn chiếm đất, giành dân, vùng 
căn cứ không ổn định, việc bảo đảm hậu cần và tác chiến của bộ 
đội chủ lực gặp nhiều khó khăn, một số cán bộ cho rằng cân thiết 


_1. Từ tháng 4 năm 19ð9 đến tháng 4 năm 1970, 11 vạn quân chiến đấu 
Mỹ đã rút ra khơi miền Nam. - 
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phải phân tán một bộ phận bộ đội chủ lực về các địa phương làm 
nhiệm vụ đánh phá "bình định", giai quyết một phân khó khăn về 
bao đảm hậu cần. 

Nắm vững quy luật phát triển của chiến tranh, Quân ủy, Bộ Tư 
lệnh Miền và các quân khu đa thống nhất trong cán bộ về vị trí và 
vai trò của bộ đội chủ lực, chi thị cho các đơn vị kiên quyết đánh 
địch bảo vệ căn cứ, luân phiên cúng cố tổ chức, huấn luyện nâng 
cao sức chiến đấu, đồng thời có kế hoạch tăng gia san xuất, khai 
thác nguồn hậu cần tại chỗ, tham gia bảo vệ và mở thêm đường 
vận tai để tiếp nhận sự chỉ viện của hậu phương lớn miên Bắc. 
Tháng 9 năm 1969, Hội nghị Quân khu uy Quân khu ð nêu rõ 
nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của quân khu là "điệt kẹp, giành 
dân", tác chiến của bộ đội tập trung phải gắn liên với nhiệm vụ 
giành dân; đi đôi với phát triển lực lượng vú trang địa phương phai 
tập trung cúng cố các đơn vị chủ lực, đánh nhứng trận lớn có tác 
dụng làm chuyển biến tình hình. 


Để duy trì và phát triển lực lượng vú trang địa phương, đẩy 
mạnh chiến tranh du kích, đồng thời nhằm tạo địa bàn và cơ sở 
cho việc xây dựng và tác chiến của Bộ đội chủ lực, Bộ Tư lệnh 
Miền và các quân khu đã điều động một số trung đoàn chủ lực 
về hoạt động ở các địa bàn trọng điểm. Trung đoàn 20 và trung 
đoàn 1 mở mặt trận mới ở An Giang. Các trung đoàn 4, 16, 33, 
88, 286, Quyết Thắng, Đồng Nai (trực thuộc Miễn và Quân khu 
7) trụ bám ở phía bắc, tây bắc và đông bác Sài Gòn. 'Trung 
đoàn 1 và 2 (Quân khu 9) hoạt động tại các khu vực Tiên Giang 
và Hậu Giang, trung đoàn Đồng Tháp (Quân khu 8) vê My “Thơ. 
Các trung đoàn 36, 31, 12 (Quân khu 5) đứng chân ở hai tỉnh 
Quang Đà và Binh Định. Một số quân khu điều động một: bộ 
phận bộ đội chú lực về làm nhiệm vụ bộ đội địa phương. Quân 
khu 5 giải thể trung đoàn 29 (sư đoàn 3) bổ sung cho ba tỉnh 
Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, mỗi tỉnh một tiểu đoàn. Quân 
kbu Trị - Thiên điều 1.500 cán bộ, chiến sĩ bộ đội chủ lực về 
các địa phương làm nòng cốt, xây dựng bộ đội địa phương huyện 
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và du kích xa. Quân khu 9, Quân khu 7 đưa nhiều đội vũ trang 
công tác về các xã ở vùng sâu, cùng cán bộ địa phương gây 
dựng lại cơ sơ. 

Các trung đoàn chủ lực về hoạt động tại các địa phương trong 
nhưng điều kiện rất khó khăn. Bị hệ thống đồn bốt của địch chia 
cắt, ta không còn nhưng lom căn cứ ở đồng bằng, các đơn vị buộc 
phải phân tán thành đại đội, trung đội, có trung đoàn phân tán đến 
tiểu đội. Vấn để giáo dục bản chất, truyền thống cách mạng của 
quân đội, xây dựng ý chí chiến đấu, tỉnh thần kiên cường bám trụ, 
chịu đựng và vượt qua mọi hy sinh gian khổ cho cán bộ, chiến sĩ 
hoạt động trong các vùng sâu trơ thành nhiệm vụ hàng đầu. Bị 
địch kim kẹp chặt trong các "ấp chiến lược" và kiểm soát chặt việc 
mua bán thóc gạo, nhân dân các địa phương nơi bộ đội ta về hoạt 
động đa khôn khéo che mắt địch, dành dụm từng cân gạo, nắm 
muối giúp đỡ bộ đội. Cán bộ, đảng viên, bộ đội địa phương, du kích 
ơ cơ sở tận tình giúp đơ, tạo điều kiện cho các đơn vị chủ lực bám 
trụ. Anh hủng Lê Thị Hồng Gấm, trung đội phó bộ đội địa phương 
huyện Châu Thành (My Tho) và nhiều cán bộ chiến sĩ đã anh dung 
hy sinh trong nhưng lần đi tiếp tế chø bộ đội. Hoạt động giưa lòng 
nhân dân, cán bộ, chiến sĩ ta vừa dựa vào sự nuôi dưỡng của dân, 
vừa tích cực trồng rau, bắt cá, giải quyết một phần khó khăn về 
lương thực, thực phẩm. 

Ở những vùng trọng điểm "bình định" của địch, hoạt động của 
các trung đoàn chủ lực càng gặp nhiều khó khăn. Các trung đoàn 
16, 238, Quyết Thắng phải chuyển toàn bộ sinh hoạt xuống lòng 
địa đạo Cu Chỉ. Các đơn vị bám trụ ở Trang Bảng, Gò Dầu (Tây 
Ninh) ngày nằm hảm, đêm bí mật luồn vào ấp vận động quần 
chúng gây dựng cơ sơ. Trung đoàn 320 được Bộ Tư lệnh Miền giao 
nhiệm vụ về tỉnh Long An đánh địch cùng với địa phương giử 
phong trào cách mạng của quần chúng. Cán bộ, chiến sĩ trung 
đoàn đã chịu nhiều hy sinh tổn thất, hai lân vượt qua đường số 4 
dày đặc đồn bốt địch, trở về căn cứ của Miền để xây dựng lại trung 
đoàn, sau đó lại tiếp tục củng nhân dân Long An đánh địch. Trung 
đoàn 1 hoạt động ở Long My (Chương Thiện) một vùng dày đặc 
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đồn bốt địch, phải thực hiện khẩu hiệu "nấu không khói, nói không 
to, ho không tiếng", bí mật trụ bám địa bàn, gây dựng lực lượng, 
phát động chiến tranh du kích. 

Phần lớn cán bộ, chiến sĩ của các trung đoàn, các đội vú trang 
công tác về hoạt động ở đồng bằng là con em nhân dân các tính 
phía bắc. Xuống từng thôn xa làm bộ đội địa phương và du kích, 
sống trong lòng nhân dân miền Nam, ở đâu cán bộ, chiến sĩ ta 
cũng được nhân â:t+ đủm bọc, giúp đơ. Nhưng trong tình hình lực 
lượng vú trang dịa phương bị tổn thất, chiến tranh du kích giảm 
sút, nhân dân bị địch kìm kẹp gắt gao, các đơn vị và từng cán bộ, 
chiến sĩ đã phải vượt qua rất nhiều thư thách, vửa anh dũng đánh 
địch, vừa gây dựng cơ sơ, giử thế xen ke với địch. Tuy chưa làm 
chuyển biến được cục diện, việc một bộ phận chủ lực phân tán về 
hoạt động ở các địa bàn đã góp phần duy trì chiến tranh nhân dân 
địa phương, buộc địch phải phân tán lực lượng đối phó. Ta có thêm 
điều kiện bảo vệ căn cứ, giữ vứng khối chủ lực; đồng thời, đây 
cũng là biện pháp thiết thực để các đơn vị bộ đội chủ lực phát 
triển lực lượng, xây dựng cơ sở bàn đạp tiến công địch sau này. 


Ở vùng căn cứ, các đơn vị bộ đội chủ lực vừa đánh địch giữ 
vưng chỗ đứng, vừa khẩn trương củng cố lực lượng. Cán bộ, chiến 
sĩ các đơn vị đều được học tập, thống nhất nhận thức về thắng lợi 
to lớn của ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt Tết 
Mậu Thân, quán triệt tinh hình và nhiệm vụ mới, đấu tranh khắc 
phục những biểu hiện hưu khuynh tiêu cực, cúng cố lòng tin, giữ 
vưng ý chí chiến đấu, quyết tâm bám trụ chiến trường. 

Song khó khăn chưa phải đã hết. Những tháng giữa năm 1969, 
địch tăng cường đánh phá các tuyến vận tải hòng cắt đứt việc tiếp 
tế hậu cần của bộ đội ta. Mùa mưa đến làm cho việc vận chuyển 
càng thêm khó khăn. Một số đơn vị bộ đội chủ lực hoạt động ở 
phía trước, bộ đội Đoàn 559, bộ đội hành quân trên đường giao liên 
chỉ được ăn hai đến ba lạng gạo một ngày. Tiểu đoàn 6 công bỉnh 
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(binh trạm 35, Đoàn 559) ba tháng liền (từ tháng 6 đến tháng 9 
năm 1969) không có gạo, anh em phải tìm quả sung, cú cói, rau 
cuốn chiếu ăn thay cơm, đốt cỏ tranh lấy than ăn thay muối. Nhân 
dân các dân tộc ít người trên day Trường Sơn đa ngắt lúa non 
nghiền thành bột nấu cháo cứu đói cho bộ đội. Một số chiến trường 
phai để ra những quy định nghiêm ngặt về bảo vệ rau rừng làm 
nguồn thực phẩm. Trong tình hình như vậy, vấn đề sản xuất ở các 
căn cứ càng trở nên quan trợng và lúc này đã trở thành một 
nhiệm vụ cấp bách nhằm tạo nguồn cung cấp tại chỗ, góp phần bảo 
đam cho bộ đội ta đứng vừững tại chiến trường. 

Ở Quân khu 5, bộ đội ta nêu khẩu hiệu "sản xuất như đánh 
giặc". Mỗi đơn vị đều dành từ 10 đến lỗ phần trăm số quân đi 
sản xuất. Cán bộ cơ quan quân khu ngày sản xuất, đêm làm việc. 
Ở Quân khu Trị - Thiên, Bộ Tư lệnh phát động phong trào trồng 
năm triệu gốc sắn. Ở Tây Nguyên, mỗi cán bộ, chiến sĩ trồng 
1.000 gốc sắn. 

Đồng bào các dân tộc ở vùng căn cứ đã đồng cam cộng khổ, coi 
bộ đội như con em mình. Mặc dù còn thiếu đói, nhưng trước khó 
khăn của bộ đội, đồng bào đã ăn thêm sắn và củ rừng để dành 
từng ống gạo chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ ta Nhân dân ở vùng 
tranh chấp không quản ngại nguy hiểm, đêm đêm len lỏi qua hệ 
thống đồn bốt địch, mang gạo, vải, thuốc chứa bệnh tiếp tế cho,bộ 
đội. Được sự giúp đơ của cán bộ địa phương và nhân dân trên 
tuyến biên giới Việt Nam — Cam-pu-chia, các đoàn hậu cần Miền đa 
mua và dự trư được hàng nghĩn tấn lương thực. 

Cùng với việc tạo nguồn vật chất tại chỗ, các chiến trường đều 
coi trọng mở đường vận tái nối hiển với tuyến hậu cần chiến lược, 
tranh thủ tiếp nhận ngày càng nhiều nguồn chỉ viện của hậu 
phương lớn miền Bác... Các đơn vị của Đoàn 559 phối hợp với bộ 
đội Tây Nguyên phát triển mạng đường vận tải vào đến miền Đông 
Nam Bộ. Tại vàng ba biên giới, Bộ Tổng Tham mưu thành lập sư 
đoàn 470 hậu cần khu vực trực thuộc Bộ Tư lệnh 559 nhằm tăng 
thêm lực lượng vận tải vào chiến trường B2. Kết hợp các phương 
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thức vận tải của cơ giới, gùi bộ, xe đạp thồ, thả trôi sông, bộ đội 
vận tải đã có nhứng nỗ lực rất lớn, vượt qua nhiều khó khăn, ác 
liệt đẩy mạnh việc vận tải hàng lên phía trước. 

Đến đầu năm 1970, được sự chỉ viện lớn của hậu phương và với 
kết qua bước đầu của việc tăng gia sản xuất, tạo nguồn vật chất tại 
chỗ, các chiến trường đa đẩy lùi một bước nạn đói trong các đơn 
vị bộ đội chu lực. 

Vấn để đánh địch, bảo vệ căn cứ, giữ vứng chỗ đứng chân của 
bộ đội chủ lực ở chiến trường cúng trở thành một nhiệm vụ 
thường xuyên và cấp bách đối với tất ca các đơn vị. Lợi dụng mùa 
mưa, địch đánh phá ác liệt các căn cứ ta bằng máy bay, nhất là 
máy bay B.52, dùng biệt kích lùng sục, bộ binh và cơ giới càn quét 
hòng đẩy bộ đội chủ lực ta ra ngoài biên giới. 

Bộ Tư lệnh Miền và các quân khu đa phát động phong trào 
phòng không nhân dân, động viên và tổ chức lực lượng vú trang ba 
thứ quân dùng súng bộ binh bắn máy bay địch bay thấp; đồng thời, 
thành lập nhiều đội súng máy cơ động và phục kích bắn máy bay 
địch, hạn chế hoạt động của chúng, bảo vệ căn cứ. 

Các đơn vị bộ đội chư lực phối hợp với lực lượng vú trang tại chỗ 
chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch tác chiến, kiên quyết phản công địch khi 
chúng đánh vào căn cứ. Các cuộc tiến công địch vao khu vực Đỗ Xá 
(căn cứ của Quân khu ð) vùng nam-bắc lộ số 4 (căn cứ của Quân 
khu 8), vùng biên giới phía bắc miền Đông Nam Bộ (căn cứ của Bộ 
Tư lệnh Miền), vùng Ù Minh (căn cứ của Quân khu 9) trong những 
tháng cuối năm 1969 đều bị các lực lượng vu trang ta đánh lui. 
Chiến thắng nổi bật là trận đánh bại cuộc hành quân lớn của quân 
ngụy! vào căn cứ U Minh của Quân khu 9 (cuối năm 1969). Cũng 
như ở các chiến trường khác, vấn đề tập trung hay phân tán bộ đội 
chu lực cũng được đặt ra và đấu tranh khá gay gắt ở miễn Tây Nam 

Bộ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 do đồng chí Lê Đức Anh làm Tư lệnh và 


1. Lực lượng địch tham gia cuộc càn có lử đoàn 4 thủy quân lục chiến 
và một bộ phận lực lượng của hai sư đoàn 9, sư đoàn 21 ngụy. 
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đồng chí Võ Văn Kiệt làm Chính úy đã phê phán khuynh hướng 
muốn phân tán bộ đội chủ lực để đánh nhỏ của một số cán bộ. Khi 
địch càn vào căn cứ, Bộ Tư lệnh quân khu tập trung hai trung đoàn 
1 và 2, các đội tự vệ cơ quan và lực lượng du kích của 18 xa vùng 
căn cứ tổ chức thành thế trận chiến tranh nhân dân đánh địch. Kết 
hợp giưa đánh tiêu hao rộng rai bằng lực lượng tại chỗ với đánh tập 
trung của bộ đội chủ lực trong một số trận then chốt, quân và dân 
Quân khu 9 đã gây cho địch nhiều thiệt hại, buộc chúng phải rút lực 
lượng ra khỏi vùng căn cứ của ta. 

Chiến thắng U Minh là một thực tế chứng minh nếu giữ vưng và 
phát huy được vai trò của bộ đội chủ lực, tổ chức và phối hợp tốt 
hoạt động của lực lượng vũ trang ba thứ quân, ta có thể đánh bại 
các cuộc hành quân càn quét quy mô lớn của địch, bảo vệ căn cứ. 

Đến đầu năm 1970, tuy còn rất nhiều khó khăn, quân đội ta 
vẫn giứ được các khối chú lực trên chiến trường. Đây là một thắng 
lợi rất quan trọng. Quân và dân ta đã bước đầu đánh bại âm mưu 
và thu đoạn của địch trong chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh", 
giữ được căn cứ, duy trì được lực lượng cơ động tại chỗ ở chiến 
trường, tạo cơ sở rất quan trọng để chuyển sang phản công và tiến 
công địch khi có thời cơ, mơ ra thế chiến lược mới. 

Ngày 2 tháng 9 năm 1969, vào lúc 9 giờ 47 phút, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, người 
xây dựng nền cộng hòa dân chủ và mặt trận dân tộc thống nhất, 
người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam 
tử trần. Đây là một tổn thất vô cùng lớn lao đối với dân tộc ta, 
Đảng ta và các lực lượng vũ trang nhân dân ta. "Người là linh hồn, 
là ngọn cờ chói lọi, lanh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta 
đoàn kết một lòng, chiến đấu anh dũng, viết nên nhứng trang sử 
vẻ vang nhất của Tổ quốc ta", "Người để lại cho chúng ta một di 


1. Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lao động Việt Nam. 
Dẫn theo sách Di chứ của Chủ tịch Hồ Chủ Minh" - Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, xuất bản năm 1989, tr.53. 
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sản vô cùng quý báu. Đó là thời đại Hồ Chí Minh, thời đại rực rơ 
nhất trong lịch sử quang vinh của dân tộc. Đó là ký nguyên độc 
lập, tự do của Tổ quốc, kỷ nguyên chủ nghĩa xã hội ở nước ta", 
Tại buổi lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tại quảng 
trường Ba Đình ngày 9 tháng 9 năm 1969, đồng chí Lê Duẩn, Bí 
thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thay mặt toàn 
Đảng, toàn dân trịnh trọng nói lên lời thể: "Đi theo con đường của 
Người, tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của Người". Đồng chí kêu gọi 
quân và dân cả nước "hay nén đau thương, anh dúng phấn đấu, 
hăng hái vươn lên, đạp bằng mọi trở lực, chông gai, quyết tâm 
đánh thắng hoàn toàn giặc My xâm lược, quyết tâm xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội"”. 

Vĩnh biệt chúng ta, Bác để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân ta một bản Di chúc lịch sử. Người khẳng định "Cuộc chống 
Mỹ cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh 
nhiều hơn nứa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn". "Đế quốc My 
nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định se thống 
nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định se sum họp một nha. Nước ta 
se có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai 
đế quốc to là Pháp và Mỹ; và đã góp phần xứng đáng vào phong 
trào giải phóng dân tộc". 

Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã mơ đợt sinh 
hoạt chính trị lớn trong. Đảng, trong nhân dân và các lực lượng vũ 
trang "học tập và làm theo Dị chúc của Hồ Chủ tịch". Phong trào 
hành động cách mạng lập công đền ơn Bác dấy lên mạnh me trong 
toàn quân. 

Ngày 23 tháng 9 năm 1969, Quốc hội khóa HI ky họp thứ năm 
tổ chức trọng thể lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quốc hội 
nhất trí bầu đồng chí Tôn Đức Thắng làm Chủ tịch và đồng chí 
Nguyễn Lương Bằng làm Phó Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ 
cộng hòa. 


1, 9, 3. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. sđd. 
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Tháng 1 năm 1970, Hội nghị lân thứ 18 Ban Chấp hành Trung 
ương Đăng hợp tại thủ đô Hà Nội. 

Trung ương Đảng đa đánh giá những thắng lợi to lớn của quân 
và dân ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt Tết Mậu 
Thân 1968, vạch rõ một số thiếu sót về chỉ đạo sau đợt tiến công 
Tết. Phân tích Am mưu, hành động mới của địch, Trung ương 
Đăng đề ra nhiệm vụ của toàn Đang, toàn quân, toàn đân ta là 
kiên trì và đẩy mạnh cuộc kháng chiến, đẩy mạnh tiến công quân 
sự, tiến công chính trị, kết hợp với tiến công ngoại giao, tạo ra sự 
chuyển biến mới trong cục diện chiến tranh, đánh bại chiến lược 
"Việt Nam hóa chiến tranh" của đế quốc Mỹ. 

Do vị trí của đấu tranh quân sự ngày càng trở nên quan trọng, 
đi đôi với việc phát triển chiến tranh nhân dân rộng khắp, Trung 
ương Đảng nhấn mạnh vai trò của bộ đội chủ lực, kết hợp chặt chẽ 
giữa tác chiến với xây dựng, đưa quân đội ta vượt qua mọi khó 
khăn thử thách, thực hiện tác chiến tập trung hiệp đồng binh 
chúng quy mô lớn, cùng với các lực lượng vú trang địa phương và 
toàn dân đánh thắng địch về quân sự. 


Tháng 8 năm 1969, được sự chỉ viện trực tiếp của không quân 
Mỹ, hơn 8.000 quân ngụy Lào (phần lớn là “lực lượng đặc biệt” do 
Mỹ xây dựng) mở cuộc hành quân “Củ Kiệt” đánh chiếm địa bàn 
chiến lược Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng. Mở cuộc hành quân 
này, địch còn có ý đồ uy hiếp miền Bác Việt Nam, thu hút một bộ 
phận bộ đội chủ lực ta, làm giam sự chỉ viện của miền Bác cho. 
miền Nam. Đây là cuộc hành quân lớn điển hình của “Học thuyết 
Ních-xơn” ở Lào, theo công thức quân ngụy cộng với hậu cần và 
hỏa lực tối đa của không quân Mỹ!. 

Trước cuộc tiến công quy mô lớn của địch, các đơn vị bộ đội 
Pa-thét Lào và trung đoàn 174 bộ đội tình nguyện Việt Nam đa 


1. Trong chiến dịch này, My sư dụng 120 đến 150 lần chiếc máy bay 
chiến thuật hoạt động trong ngày, lần đầu tiên dùng máy bay chiến lược 
B.ð2 ở chiến trường Thượng Lào. 
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kiên cường chặn đánh. Cuối tháng 9, trung đoàn để lại một tiểu 
đoàn, một đại đội cùng các đơn vị bạn tiếp tục chiến đấu trong 
lòng địch. Phần lớn lực lượng rút ra để cúng cố. Trong đợt chiến 
đấu đầu tiên, trung đoàn 174 phối hợp với quân và dân nước bạn, 
tiêu diệt trên 1.000 tên địch, giữ được một số bàn đạp quan trọng 
như Ta Lin Nọợi, Bản Son, Lạt Buộc, cao điểm 952, tạo thế triển 
khai lực lượng tiến công địch sau này. 

Trung tuần tháng 9, liên quân Lào - Việt mở chiến dịch phan 
công nhằm đập tan cuộc hành quân lấn chiếm của địch, thu hồi 
khu vực Cánh Đồng Chum, củng cố và mở rộng vùng giải phóng ở 
Lào, phối hợp với cuộc chiến đấu trên -hiến trường miền Nam. 
Lực lượng tham gia chiến dịch gồm hai sư đoàn 316, 312 và trung 
đoàn 866 bộ bình, trung đoàn 16 pháo binh, một đại đội xe tăng, 
sáu tiểu đoàn đặc công, công binh, tiểu đoàn bộ đội địa phương 
tỉnh Nghệ An và 10 tiểu đoàn bộ đội Pa-thét Lào. Ngày 13 tháng 
9, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Ủy viên Bộ Chinh trị, Bí thư Quân 
uy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng trực tiếp giao nhiệm vụ và 
chỉ thị cho các đơn vị quân tỉnh nguyện Việt Nam thực hiện nhiệm 
vụ liên minh chiến đấu với bạn. Chiến dịch được mang tên “Chiến 
dịch 139"Ì, Đồng chí Vũ Lập được cử làm Tư lệnh, đồng chí Huỳnh 
Đác Hương làm Chính úy. 

Sau hơn ba tháng mở đường, chuẩn bị vật chất và triển khai 
đội hình chiến dịch, ngày 11 tháng 2 năm 1970, bộ đội tình nguyện 
Việt Nam và bộ đội Pa-thét Lào nổ súng tiến công. Những ngày 
đầu, do nắm không chắc cách bố phòng của địch, một số trận đánh 
không giành được thắng lợi. Bộ chỉ huy chiến dịch kịp thời chỉ thị 
cho các đơn vị chuyển cách đánh, kết hợp tiến công cứ điểm và bao 
vây đón long, diệt địch ngoài công sự. Ngày 20 tháng 2, bộ đội ta 
hoàn toàn làm chủ khu vực Cánh Đồng Chum. Trong khi đó, ở 
hướng tây, bộ đội Pa-thét Lào tiến công Sa La Phu Khun, buộc 


1. 189 là số ghép của ngày và tháng (13 tháng 9). Bộ trực tiếp giao 
nhiệm vụ chiến dịch cho các đơn vị. 


địch phải rút khỏi Mường Xui. Ngày 25 tháng 2, địch phải bỏ thị 
xã Xiêng Khoảng rút chạy. Phát huy thắng lợi, ngày 18 tháng 3, bộ 
đội ta giai phóng Xam Thông. Sào huyệt của “lực lượng đặc biệt” 
Vàng Pao ở Long Chẹng bị uy hiếp. My và ngụy Lào vội rút lực 
lượng từ các quân khu 1, 2, 3 về phòng thủ Long Chẹng, tổ chức 
phản kích chiếm lại Xâm Thông, dùng máy bay đánh phá ác liệt 
hành lang tiếp tế của ta. Lúc này mùa mưa ở Lào đã bắt đầu, việc 
vận chuyển tiếp tế có nhiều khó khăn. Ngày 25 tháng 4 năm 1970, 
liên quân Việt - Lào kết thúc chiến dịch. Một bộ phận quan trọng 
“lực lượng đặc biệt” Vàng Pao gồm 13 tiểu đoàn (khoảng 7.800 
tên) bị tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng. Khu vực Cánh Đồng 
Chum - Xiêng Khoảng được giải phóng. Chiến thắng Cánh Đồng 
Chum - Xiêng Khoảng đông - xuân 1970 đánh dấu buớc tiến bộ 
mới cua bộ đội chủ lực ta về trình độ tổ chức, chỉ huy chiến dịch 
và tác chiến trên địa hình rừng núi. 

Sau chiến dịch, một số đơn vị bộ đội tình nguyện Việt Nam (sư 
đoàn 316, trung đoàn 866 và một số tiểu đoàn binh chúng) được 
giao nhiệm vụ ở lại phối hợp với bạn chiến đấu bảo vệ vùng giải 
phóng, tham gia vận chuyển vật chất và thực hành huấn luyện 
nhằm nâng cao trình độ chiến đấu, chuẩn bị cho các hoạt động 
trong mủa khô tới. 


* 


Ở Cam-pu-chỉa, ngày 18 tháng 3 năm 1970, đế quốc My chủ mưu 
cuộc đảo chính lật đổ Xi-ha-núc, đưa Lon-non lên cầm quyên. Đây là 
âm mưu chiến lược của My nhầm xóa bỏ nền trung lập của 
Cam-pu-chia, đưa nước này vào quy đạo của Mỹ, ngăn chặn các con 
đường tiếp tế của ta vào chiến trường Nam Bộ và cực Nam Trung 
Bộ, hỗ trợ việc thực hiện chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”. 

Phán đoán hành động tiếp theo của địch sau cuộc đão chính, 
ngày 27 tháng 3 năm 1970, Bộ Chính Trị Trung ương Đảng đã chỉ 
thị cho Trung ương Cục miền Nam và Quân khu uy Quân khu ð 
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đẩy mạnh tiến công địch, mơ rộng vùng giai phóng trên tuyến biên 
giới, phối hợp với phong trào nổi dậy của nhân dân Cam-pu-chia 
chống chính quyền phản động Lon-non, vừa giúp bạn phát triển 
thế và lực cua cách mạng, vừa giải quyết những khó khăn của bộ 
đội ta về hậu cần. Tiếp đó, ngày 4 tháng 4 năm 1970, Bộ Chính trị 
chỉ thị cho Bộ Tư lệnh Miền chuẩn bị sẵn sàng lực lượng và kế 
hoạch tác chiến để khi bạn yêu cầu sẽ giúp nhân dân bạn giành 
quyền làm chủ ở 10 tỉnh tiếp giáp với nước ta. 

Ngày 29 tháng 4 năm 1970, Ních-xơn huy động sư đoàn 1 ky 
binh bay, sư đoàn 25 bộ binh cơ giới My, sáu sư đoàn ngụy (các sư 
đoàn 5, 25, 18, 7, 9, 21), ba lử đoàn dù và lính thủy đánh bộ, năm 
liên đoàn biệt động quân củng một lực lượng lớn pháo binh, xe 
tăng và máy bay (chiếm 33,8 phần trăm lực lượng chiến đấu của 
Mỹ - ngụy ở miền Nam), mở cuộc tiến công lớn và bất ngờ, xâm 
lược Cam-pu-chia trên toàn tuyến biên giới. Quân đoàn 3 ngụy (ba 
sư đoàn) và hai sư đoàn Mỹ tiến công trên hướng chu yếu là đường 
số 7 và đường số 13. Mục tiêu của địch trong cuộc hành quân này 
là tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến của ta ở miền Nam và 
khối bộ đội chủ lực Miền, phá hủy cơ sở hậu cần của ta, hoàn 
thành kế hoạch “Việt Nam hóa chiến tranh”, đồng thời đản áp 
phong trào đấu tranh cách mạng của nhần dân Cam-pu-chia. 

Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đặng đã kịp thời 
chỉ thị cho bộ đội ta phối hợp chặt che với bạn “tiến mạnh về 
phía tây”, chủ động đánh nhanh, đánh mạnh, đánh liên tục, 
không hạn chế, tạo một bước chuyển biến quan trọng về cục 
diện chiến lược có lợi cho ta và bạn trong một thời gian ngắn. 


Chấp hành chi thị của Bộ Chính trị, quân ta mở cuộc phản 
công, phối hợp với bạn đánh tra quân My xâm lược. Hướng đông 
và đông - nam, cánh quân lớn của ta (gồm các sư đoàn 1, ð, 7, 9 
bộ đội chủ lực Miền) dưới sự lanh đạo và chỉ huy trực tiếp của 
đồng chí Phạm Hùng, Bí thư Trung ương Cục, Chính uy và đồng 
chí Hoàng Văn Thái, Tư lệnh Bộ chi huy quân sự Miền. Hướng 
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đông - bắc, một cánh quân khác (gồm các trung đoàn 24, 95 và 
một số tiểu đoàn độc lập) do các đồr.g chí Hoàng Minh Thảo, Tư 
lệnh và Trần Thế Môn, Chính ủy mặt trận Tây Nguyên chỉ huy từ 
Tây Nguyên tiến sang và tử Hạ Lào đánh xuống. 

Trên các hướng tiến quân, các đơn vị chủ lực của ta đã vận 
dụng linh hoạt cách đánh tập kích, phục kích, vận động tiến công 
và cách đánh độc lập của các binh chúng đặc công, pháo binh. Do 
điêu kiện địa hình mới lạ và không có thời gian chuẩn bị chiến 
trường, quân ta chưa tiêu diệt được nhưng đơn vị lớn quân My -— 
ngụy. Tuy vậy, ta đa làm cho địch bị thiệt hại nặng nề. Từ tháng 4 
đến tháng 7 năm 1970, ta đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 40.000 
tên địch trong đó có hàng nghìn tên Mỹ, phá huy trên 3.000 xe 
quân sự, 400 khẩu pháo, thu hơn 5.000 khẩu súng các loại, 400 tấn 
đạn, 113 xe vận tải, 1.570 tấn gạo, 100 tấn thuốc và nhiều đồ dùng 
quân sự khác. Đây là kết qua lớn về tiêu diệt sinh lực và phương 
tiện chiến tranh của địch. Nhân dân Cam-pu-chia giàu truyền 
thống yêu nước đa phối hợp chặt che với bộ đội ta đánh địch, lật 
đổ ngụy quyển cơ sơ, giành quyển làm chủ. Bộ đội ta đã giúp bạn 
giải phóng hoàn toàn năm tính và một số vùng rộng lớn ở đông 
bắc Cam-pu-chia gồm ba triệu dân. Vùng giai phóng rộng lớn trên 
đất bạn nằm sát vùng giai phóng miền Nam Việt Nam trở thành 
hậu phương chiến lược của cách mạng Cam-pu-chia, đồng thời là 
hậu phương trực tiếp cua chiến trường B2, nơi đứng chân và bàn 
đạp tiến công của bộ đội ta trong xây dựng và chiến đấu. 

Trong quá trinh chiến đấu, bộ đội ta còn giúp bạn đảo tạo cán 
bộ, xây dựng lực lượng vú trang. Chị trong hai tháng, lực lượng vũ 
trang của bạn tử 10 đội du kích đã phát triển lên chín tiểu đoàn, 
80 đại đội tập trung với tổng số quân hai vạn người và hàng trăm 
tiểu đội, trung đội du kích ở các xa. Cách mạng Cam-pu-chia có 
bước phát triển quan trọng. 

Phối hợp với chiến trường Cam-pu-chia và nhân cơ hội địch 
đang tập trung quân ở nước này, liên quân Lào - Việt mở chiến 
dịch tiến công giai phóng vùng Hạ Lào. Ngày 1 tháng 5 năm 
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1970, một bộ phận bộ đội chủ lực Tây Nguyên (hai trung đoàn 28 
và 24 A) củng các đơn vị quân tình nguyện ta ở Hạ Lào phối hợp 
với quân giải phóng bạn đánh chiếm thị xã Át Tô Pơ, diệt hai tiểu 
đoàn quân ngụy Lào. Tiếp đó, liên quân Lào - Việt tiến lên phía 
bắc, giải phóng Xa Ra Van. Vùng giải phóng ở nước Lào được mở 
rộng, liên hoàn tử bắc đến nam, nối liền với miền Bắc Việt Nam, 
với vùng giải phóng miền Nam (tử tây Trị - Thiên qua Tây 
Nguyên đến miền Đông Nam Bộ) và vùng giải phóng rộng lớn ở 
Cam-pu-chia, hinh thành khu vực căn cứ vững chắc của cách 
mạng ba nước Đông Dương. Đường hành lang chiến lược xuyên 
Đông Dương được nối liên, mở ra thế chiến lược mới của cách 
mạng ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia. 

Về phía địch, do bị thất bại to lớn trên chiến trường và trươc 
sự phân đối mạnh me của nhân dân thế giới, kể cả nhân dân Mỹ, 
ngày 30 tháng 6 năm 1970, Ních-xơn buộc phải tuyên bố rút quân 
ra khỏi Cam-pu-chia. Cuộc hành quán xâm lược Cam-pu-chia của 
đế quốc My thất bại. Quân ngụy Sài Gòn không mạnh lên như ý đồ 
của Ních-xơn trong chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” mà còn 
bị tổn thất, bị phân tán và sa lầy trên một chiến trường môi. Đây 
là một thất bại nặng nề của “Học thuyết Ních-xơn” trên chiến 
trường ba nước Đông Dương. 

Gần hai năm củng cố lực lượng và chiến đấu chống âm mưu và 
biện pháp chiến lược mới của địch, trong điều kiện ®hế và lực của 
ta trên chiến trường miền Nam bị giam sút là một thời kỳ đẩy khó 
khăn, thử thách của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống 
My. Được sự giúp đỡ hết lòng của nhân dân, cua các đảng bộ và 
lực lượng vú trang địa phương ở miền Nam, sự tăng cường lực 
lượng và vật chất ngày càng lớn cua hậu phương miền Bắc, quân 
đội ta đã vượt qua khó khăn ác liệt, giữ vững khối chủ lực trên 
chiến trường. Đây là một trong những thành quả quan trọng nhất 


1. Sau cuộc hành quân, địch để lại Cam-pu-chia 20 tiểu đoàn quân 
Nguy Sài Gòn làm chỗ dựa cho ngụy quyền Lon-non. 


của hai năm 1969-1970. Nhờ đó, khi có thời cơ, quân đội ta đã 
nhanh chóng chuyển sang phản công và tiến công địch, từng bước 
khôi phục thế và lực trên chiến trường chính miền Nam. 
Mí 
NÂNG CAO TRINH ĐỘ TÁC CHIẾN HIỆP ĐỒNG BINH 
CHỦNG, ĐẨY MANH PHÁN CÔNG VÀ TIẾN CÔNG ĐỊCH TRÊN 
CHIẾN TRƯỜNG BA NƯỚC ĐÔNG DƯƠNG (1970-1971) 


Với nhưng chiến thắng mới trên chiến trường Cam-pu-chia và 
Lào, cục diện chiến trường ba nước Đông Dương có nhưng chuyển 
biến quan trọng. Trên miền Bác, tranh thủ điều kiện thuận lợi sau 
khi địch buộc phải ngừng ném bom, nhân dân ta đẩy mạnh công 
cuộc khôi phục kinh tế, cúng cố quốc phòng, thực hiện nhiệm vụ 
chi viện người và vật chất vào chiến trường với khối lượng ngày 
càng lớn. Ơ miễn Nam, các lực lượng vu trang ta kiên cường bám 
trụ, cúng cố lực lượng, giữ vưng khối bộ đội chú lực; tích cực đánh 
địch giữ thế chiến trường. Kế hoạch “bình định” của địch đã bị 
chưng lại. Cách mạng Cam-pu-chia phát triển nhanh chóng, giành 
được nhưng thắng lợi to lớn trong một thời gian ngắn. Chiến thắng 
ở Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng, ở Hạ Lào đánh dấu bước 
trưởng thành mới của các lực lượng vũ trang cách mạng Lào. Ba 
nước Việt Nam, Cam-pu-chia, Lào trở thành một chiến trường, 
cùng chung nhiệm vụ chiến đấu chống đế quốc My xâm lược. 

Trong khi đó, một bộ phận quân chiến đấu My buộc rút khỏi 
miền Nam. Nhiều đơn vị cơ động của Mỹ và ngụy Sài Gòn phải 
đưa sang Cam-pu-chia, một chiến trường địch chưa chuẩn bị, nơi 
lực lượng ngụy Lon-non yếu về mọi mặt. Cuộc hành quân xâm 
lược Cam-pu-chia thất bại làm cho My và ngụy quyền thêm lúng 
túng. Tuy vậy với bản chất cực kỳ ngoan cố và y vào tiểm lực, đế 
quốc Mỹ vẫn cố theo đuổi mục tiêu duy trì chủ nghĩa thực dân mới 
ở Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, giữ các vị trí chiến lược ở khu vực 
Đông Nam Ẳ. 

Căn cứ vào nhứng nhân tố mới của tình hinh, tháng 6 năm 
1970, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định 


356 


động viên nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trên cả hai 
miền Nam - Bác, liên minh chiến đấu với quân và dân hai nước 
Lào, Cam-pu-chia anh em, kiên trì và đẩy mạnh cuộc kháng chiến 
cứu nước, giành thắng lợi từng bước, tiến lên giành thắng lợi quyết 
định, đuổi đế quốc My ra khỏi bán đảo Đông Dương. 

Bộ Chính trị chỉ rõ: miễn Bác là hậu phương lớn của tiền tuyến 
lớn miền Nam và là hậu phương của cách mạng cac nước 
Cam-pu-chia, Lào. Nhiệm vụ của miên Bắc là tăng cường củng cố 
về mọi mặt, hết lòng chỉ viện tiền tuyến lớn miền Nam và các 
chiến trường nước bạn; đồng thời, nâng cao cảnh giác, sẵn sàng 
đánh bại mọi hành động xâm lược của đế quốc Mỹ. Các lực lượng 
vu trang có nhiệm vụ giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc và 
nhiệm vụ quốc tế, sát cánh cùng quân và dân Cam-pu-chia và Lào 
đánh bại kẻ thủ chung trên chiến trường hai nước anh em. Bộ 
Chính trị quyết định tập trung xây dựng bộ đội chủ lực lớn mạnh 
làm lực lượng cơ động chiến lược trên các chiến trường, đu sức 
đánh nhưng trận tiêu diệt lớn. 

Từ cuối năm 1968, ngay sau khi đánh bại cuộc chiến tranh phá 
hoại lần thứ nhất của đế quốc Mỹ, nhân dân miên Bắc đã khẩn 
trương khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh. Năm 
1970, sản lượng lúa tăng 50 vạn tấn so với năm 1968. Năm 1971, 
mặc dù bị trận lũ lớn chưa từng có kể từ 100 năm trước đó, sản 
lượng lương thực vẫn đạt 5,6 triệu tấn quy ra thóc. Đây là mức thu 
hoạch cao nhất kể từ năm 1954. Các cơ sở công nghiệp bị địch 
đánh phá được khôi phục. Sản lượng điện, xi măng, máy công cụ, 
phân bón, săm lốp ô tô, vải... gần bằng năm 1965. Các ngành pmao 
dục, văn hóa, y tế tiếp tục phát triển. Đời sống nhân dân trở lại 
bình thường. Đoàn kết vựng chắc xung quanh Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, nhân dân miền Bắc vừa đẩy mạnh sản xuất, vừa 
tăng cường lực lượng vào miên Nam và làm nghĩa vụ quốc tế với 
hai nước Lào, Cam-pu-chia; đồng thời, nâng cao cảnh giác, sẵn 
sàng chiến đấu nếu địch gây lại chiến tranh phá hoại bằng không 
quân hoặc mở rộng chiến tranh xâm lược bằng bộ binh ra phía 
nam Quân khu 4. 
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Trong các năm 1969-1971, đế quốc Mỹ tiếp tục cho máy bay 
trinh sát vú trang, đánh phá một số khu vực ở Quân khu 4, dùng 
máy bay lên thẳng chơ biệt kích tập kích vào Sơn Tây, mưu giải 
thoát tù binh Mỹ'. 

Trước âm mưu và thủ đoạn mới của địch, Bộ Tổng Tham mưu 
đã tập trung chỉ đạo kiện toàn tổ chức, đổi mới và tăng thêm trang 
bị cho các Binh chúng Không quân, Tên lứa, Ra-đa và bốn sư đoàn 
phòng không, xây dựng thêm 10 tiểu đoàn cao xạ bảo vệ các địa 
bàn trọng điểm. Quân khu 4 được tăng cường một lực lượng khá 
lớn các đơn vị bính chủng ky thuật gồm 10 đại đội pháo mặt đất, 
hàng chục tiểu đoàn, đại đội pháo cao xạ, 10 đại đội công binh, 
trinh sát đặc công. Sư đoàn 367 phòng không bảo vệ các cửa khẩu 
đường số 12, 20, 18 và sẵn sàng đánh địch trong đội hình binh 
chúng hợp thành. Quân chúng Hai quân tách khói Quân khu Đông 
Bác. Đại tá Nguyễn Bá Phát, Tư lệnh và Đại tá Hoàng Trà, Chính 
ủy quân chúng đã cùng các cơ quan, đơn vị củng cố tổ chức, triển 
khai các nhiệm vụ bảo vệ vùng biển miền Bắc, vận tải vật chất vào 
chiến trường, đánh địch ở miễn Nam và tham gia xây dựng kinh 
tế. Các khu vực hải quân sông Ma, Cửa Hội, sông Gianh được khôi 
phục”. Mỗi khu vực có các phân đội thuyền chiến đấu, đặc công 
nước, công binh hàng hải, thông tin, ra-đa có khả năng hoàn thành 
nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ khu vực. Trung đoàn 126 đặc công 
nước thường xuyên bám đánh tàu thuyền và cơ sơ hậu cần địch tại 
cảng Cưa Việt (Quảng Trị). Phân đội tàu đánh cá vũ trang và tuần 
tiêu ven biển được thành lập. 

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, các quân 
khu, tỉnh, thành phố đã tổng kết công tác quân sự địa phương 
trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của địch, vận dụng 
nhưng kinh nghiệm tốt vào việc thực hiện cuộc vận động xây dựng 


1. Địch không thực hiện được âm mưu vì ta đã chuyển hết tủ bính 


sang trại giam khác. 
2. Khu vực hai quân có quyền hạn tương đương cấp trung đoàn. 


358 


lực lượng vũ trang, xây dựng các tính, thành phố thành những đơn 
vị chiến lược cơ bản ngày càng vững mạnh cua chiến tranh nhân 
dân. Từ giứa năm 1970, các cơ quan tĩnh đội, huyện đội, xa đội 
chuyển thành các bộ, ban chỉ huy quân sự làm nhiệm vụ chỉ đạo và 
chỉ huy các lực lượng vu trang địa phương xây dựng và chiến đấu 
trên địa bàn. Bộ đội địa phương phát triển thêm 10 đại đội, được 
bổ sung một số vũ khí, trang bị. 

Lực lượng dân quân tự vệ có bước phát triển mới về tổ chức và 
trang bị. Năm 1971, số lượng dân quân tự vệ miền Bắc lên tới hơn 
hai triệu người, riêng tự vệ chiến đấu và du kích có 87 vạn người. 
Ngoài súng bộ binh (5 vạn khẩu), đân quân tự vệ được trang bị 
1.400 khẩu pháo và súng máy cao xạ, 200 khẩu pháo mặt đất, trên 
800 khẩu súng cối và ĐKZ. Một số tiểu đoàn tự vệ của các nhà 
máy lớn được trang bị pháo cao xạ 37 mi-li-mét. Một số xã và xí 
nghiệp thành lập trung đội, đại đội đân quân tự vệ trang bị súng 
máy cao xạ 12,7 mỉ-li-mét và 14,5 mi-li-mét. Dân quân ở một số xã 
ven biển trang bị pháo 8ð mi-li-mét làm nhiệm vụ đánh trả tàu 
chiến địch. Dân quân tự vệ các tính phía nam Quân khu 4 được 
trang bị súng cối 60 và 82 mi-li-mét, súng chống tăng B40, B41, 
ĐKZ... Cấp uy đảng, chính quyền và cơ quan quân sự các cấp đều 
chú trọng huấn luyện, nâng cao trinh độ chính trị, quân sự của 
dân quân tự vệ và lực lượng hậu bị. Các trường đại học, trung học 
chuyên nghiệp và phổ thông trung học tổ chức huấn luyện quân sự 
cho học sinh theo một chương trình thống nhất. 

Tháng 6 năm 1970, Bộ Chính trị quyết định thành lập Hội 
đồng chỉ viện tiền tuyến Trung ương nhằm động viên hơn nưa nỗ 
lực của quân và dân miền Bắc, phát huy sức mạnh cua hậu 
phương lớn phục vụ các chiến trường. Đồng chí Đỗ Mười, Ủy viên 
dự khuyết Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ được cư làm 
Chủ tịch. 

Những năm này, cuộc chiến đấu trên tuyến vận tải Bắc - Nam 
diễn ra rất quyết liệt. Thực hiện mục tiêu ngăn chặn triệt để 
nguồn chỉ viện của hậu phương lớn, “bóp nghẹt” cuộc chiến tranh 
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cách mạng ở miễn Nam Việt Nam, ở Cam-pu-chia và Lào, đế quốc 
My tăng cường các hoạt động thám báo, biệt kích, mở nhiều cuộc 
cản quét bằng bộ binh (lực lượng ba đến bốn tiểu đoàn) vào các 
khu vực có tuyến vận tải đi qua. Gần một trăm máy bay chiến lược 
B.ð2 và hàng nghin chiếc máy bay chiến thuật ngày đêm ném bom, 
thả min phá hoại các tuyến đường, kho tàng, xe vận tai... Trên 
đường Trường Sơn, máy bay AC130P có khí tài phát hiện và tiêu 
diệt mục tiêu bằng rốc két 40 mi-li-mét, bay dai dẳng suốt đêm. 
Bán hỏng nhiều xe ô tô vận tải của ta!. Các chiến sĩ lái xe vận tải 
đa anh dung, kiên cường, mưu trí vượt qua khó khăn ác liệt đưa 
hàng ra phía trước, có đồng chí hy sinh trong buồng lái. Song 
trước cuộc chiến đấu đây máu lửa trên con đường vận tải vào 
Nam, cũng có chiến sĩ lái xe dao động, thậm chí có người rời bỏ xe 
khi nghe tiếng máy bay AC130P của địch. 

Hội nghị Quân uy Trung ương (tháng 6 năm 1970) đã để ra 
nhiều biện pháp cấp bách nhằm phát triển lực lượng, củng cố 
tuyến vận tai chiến lược, kết hợp các phương thức vận tải đường 
bộ, đường sông, đường ống, kết hợp đánh địch với nghỉ binh, phòng 
tranh... 


Đoàn 559 được sáp nhập thêm Mặt trận 968 và Đoàn chuyên 
gia quân sự 565 ở Hạ Lào, xây dựng thành một đơn vị tương đương 
cấp quân khu do Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh trực 
tiếp lanh đạo và chỉ huy. Đồng chí Đồng S§ïĩ Nguyên được cư làm 
Tư lệnh, đồng chí Đặng Tính làm Chính úy. Trực thuộc Bộ Tư 
lệnh 559 có năm bộ tư lệnh khu vực: 470, 471, 472, 473, 571. Mỗi 
bộ tư lệnh khu vực có quyền hạn như một sư đoàn. Trên 40 trung 
đoàn, tiểu đoàn vận tai ô tô, vận tải đường ống, pháo cao xạ, công 


1. Thiết bị phát hiện xe vận tải bằng máy khuếch đại ánh sáng mờ, 
máy phát hiện tia lửa điện trong động cơ ô tô. Đế quốc Mỹ gọi máy bay 
AC130P là “ké phá hoại” bay, là “con chim điện tử”, có thể bán cháy 68 xe 
trong một giờ (chưa đầy một phút bán cháy một xe). 
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binh cùng một. khối lượng lớn vũ khí và phương tiện! được tăng 
cường cho tuyến ðõ9. 

Để hoàn thành nhiệm vụ vận tải chiến lược trong điểu kiện 
địch đánh phá ác liệt và trên một không gian rộng với tổng 
chiều dài tuyến vận chuyển là 6.000 ki-lô-mét (tử nam sông 
Gianh Quảng Binh đến miến Đông Nam Bộ, qua đông 
Cam-pu-chia và Hạ Lào), các đơn vị thuộc Đoàn ðõ9 được tổ 
chức thành lực lượng cơ động và lực lượng tại chỗ. Các đơn vị 
cơ động gồm bốn trung đoàn ô tô vận tải, hai trung đoàn 
đường ống xăng dâu, ba trung đoàn pháo cao xạ, tám trung 
đoàn công binh, sư đoàn 968 bộ binh. Các trung đoàn ô tô là 
nhứng đơn vị hoạt động đường dài làm nhiệm vụ vận tải đột 
xuất, thọc sâu trên nhưng hướng có nhu cầu lớn. Lực lượng tại 
chỗ tổ chức thành các tiểu đoàn, đại đội trực thuộc, 27 binh 
trạm do năm bộ tư lệnh khu vực chỉ huy, hoạt động trên 
những cung ngắn nối tiếp nhau từ các cửa khẩu đến điểm 
nhận hàng của các chiến trường. Trên tuyến 559 còn có hàng 
vạn thanh niên xung phong, dân công các tỉnh miễn Bắc làm 
nhiệm vụ vận tải bằng sức người và phương tiện thô sơ, mở 
đường, bảo đảm giap thông, bốc dỡ hàng.. Sư đ@an phòng 
không 377 mới thành lập lại tháng 7 năm 1971, nhiêu trung 
đoàn công binh và một số biên đội máy bay tiêm kích được Bộ 
Tổng Tham mưu điểu động vào tuyến 559 tham gia chiến đấu 
và mơ đường phục vụ các “chiến dịch vận chuyển”? 


1. So với năm 1969, số xe vận tải cua Đoàn 559 trong mùa khô 
1970-1971 tang từ 3.000 lên 6.500 xe. Pháo cao xạ và súng cối các loại 
tăng hơn 200 khẩu. Xe máy làm đường và phá bom, mìn thêm hơn 1.000 
chiếc. Máy thông tin vô tuyến điện tử 217 chiếc lên hơn 1.000 chiếc. Số 
quân lên tới 90:000 người. 

2. Ngày 10 tháng 7 năm 1971, Bộ Quốc phòng ra quyết định số 109 
QĐ/QP tổ chức Mạt trận phỏng không cửa khẩu, phiên hiệu là sư 
đoàn 377.. 
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Từ ngày thành lập, Đoàn 559 chư yếu vận tải trong mùa khô 
trên mạng đường phía tây Trường Sơn. Để chống lại máy bay 
cường kích địch, phần lớn xe vận tải chạy về đêm. Do chiến 
trường mơ rộng, yêu cầu tác chiến hiệp đồng binh chúng đòi hỏi 
khối lượng vận chuyển vật chất và binh khí ky thuật ngày càng 
tăng. Trong khi đó, máy bay AC130P của địch đã thực hiện ở một 
mức độ nhất định việc khống chế và uy hiếp hoạt động vận tải 
của ta trong đêm. Số xe vận tải bị máy bay địch đánh hỏng trong 
mùa khô 1970-1971 lên đến 4.000 chiếc, riêng máy bay AC130Ẻ 
bắn cháy 2.432 chiếc (bằng 60,8 phần trăm số xe bị địch đánh 
hỏng). Việc vận tai trong một mùa và “độc tuyến” không đáp ứng 
kịp. Vận tải về đêm gặp khó khăn. 


Trước tinh hình đó, Đoàn 559 đã huy động toàn bộ các đơn 
vị công binh, thanh niên xung phong, dân công (lúc cao nhất 
lên tới ba vạn người), kết hợp các phương tiện cơ giới và thô 
sơ, kế ca các biện pháp nghi binh lửa cho máy bay địch ném 
bom vào các sườn núi để lấy đá mở đường. Trong hai năm 
1970-1971, Đoàn 5ð9 mở mới và nâng cấp sáu đường trục dọc 
ở tây Trường Sơn cùng hàng trăm ki-lô-mét đường ngang, hàng 
nghìn ki-lômét đường vòng tránh các “trọng điểm”. Một số 
binh trạm có sáng kiến cai tạo các lòng suối cạn dưới những 
tán cây cao che khuất làm đường cho xe chạy ban ngày. Nối 
các đoạn đường nảy với nhau, Đoàn 559 xây dựng thành một 
tuyến đường mới, bí mật và độc đáo gọi là “đường kín” hoặc 
“đường xanh”. Từ tháng 3 năm 1971, một lực lượng lớn công 
binh, thanh niên xung phong đa xây dựng tuyến “đường kín” 
tử bắc Lùm Bùm đến Hạ Lào, dài trên 1.000 ki-lô-mét. Để giữ 
bí mật, các chiến sĩ công binh đa -xây dựng hàng trăm trận địa 
gia, xe, kho gia thu hút sự chú ý của địch trên các đường vận 
tai cú (gọi là đường H), đồng thời tích cực ngụy trang kế cả 
bắc giản cho cây leo, treo các dò phong lan, làm lưới ngụy 
trang cho con “đường kín” (gợi là đường K) giữ được màu 
xanh của rừng Trường Sơn. Đây là chiến công của tỉnh thần 
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lao động, một sáng tạo kỳ diệu của cán bộ, chiến sĩ Đoàn ðõ9. 
Từ đây, bên cạnh việc vận tải về đêm trên các tuyến “đường 
H”, nhờ có con đường xanh, các chiến sĩ lái xe Trường Sơn có 
thêm tuyến vận tải bai chiều vào ban ngày, có thể tăng nhanh 
khối lượng và tốc độ vận chuyển, đối phó có hiệu quả với máy 
bay AC130P của địch. 


Việc thi công tuyến đường ống dẫn xăng dầu tử miền Bắc 
vào chiến trường cũng được khẩn trương thực hiện. Đây là một 
nhiệm vụ khó khăn, có yêu cầu cao về ky thuật vì phải đưa 
đường ống vượt qua núi cao, sông rộng, qua những vùng địch 
đánh phá ác liệt. Trinh độ chuyên môn của cán bộ, chiến sĩ ta 
có hạn, lực lượng thi công ít; vật tư, thiết bị thiếu. Để giải 
quyết mệt phần khó khăn, Nhà nước đã điều động nhiều cán 
bộ, công nhân ky thuật thuộc các Bộ Cơ khí luyện kim, Vật tư, 
Kiến trúc tham gia thi công tuyến đường ống và ưu tiên cung 
cấp vật tr, thiết bị.. NLân dân các địa phương tận tỉnh giúp 
đỡ bộ đội thi công và bảo vệ đường ống. Các xí nghiệp quốc 
phòng liên kết với xí nghiệp nhà nước sản xuất và gia công 
một số phụ kiện phục vụ việc lắp đặt và vận hành. Máy bơm 
“Trường Sơn” do đồng chí Nguyễn Văn Sên công nhân bậc bảy 
và tập thể cán bộ, công nhân nhà máy Q165 (Cục Xăng dầu) 
thiết kế và chế tạo là một sản phẩm có giá trị về kinh tế và 
ky thuật, được sử dụng vào việc vận hành xăng dầu. 


Lực lượng trực tiếp thi công tuyến đường ống là các binh 
trạm 169, 170, 171 (Cục Xăng dầu), trung đoàn 592, 671 thuộc 
Bộ Tư lệnh 559 và hàng trăm cán bộ, công nhân ky thuật, 
hàng nghìn dân công các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, 
Thanh Hóa, Nam Hà, Ninh Bình, Hải Hưng, Hà Tây... Trong 
ba năm (1969 - 1971), hệ thống đường ống dài gần 1000 
ki-lômét đa được lắp đặt xong. Từ Hà Nội, qua sông Hồng, 
sông Ma, sông Lam, tuyến đường ống chia thành hai nhánh. 
Một nhánh vượt “Cổng Trời” sang tây Trường Sơn theo đường 
số 12 vào Ka Vát, Bản Xôi, Lằng Khằng (thuộc nước Lào). Một 
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nhánh qua sông Gianh theo Đường số 10, đường số 18 vượt sông 
Sê Băng Hiêng vào đến bác đường số 9. Đường ống rải đến đâu, 
cán bộ, chiến sĩ xăng dầu quản lý và vận hành ngay đến đấy. 
Mùa khô 1968 - 1969, bằng phương tiện vận chuyển chính là xe 
xi-téc, có lúc chiến sĩ ta phải lồng túi ni lông vào ba lô để đựng 
xăng, gùi qua trọng điểm. Tổng cục Hậu cần chỉ đưa được vào 
tuyến ð59 hơn 90 tấn xăng, trong khi nhu cầu xăng dùng cho số 
xe vận tải của Đoàn 559 là 500 tấn. Đến mùa khô 1970 - 1971, 
tuyến đường ống bắt đầu vận hành, khối lượng xăng vào đến 
tuyến 559 tăng gấp 10 lần. Đoàn 559 và các chiến trường có điều 
kiện đẩy mạnh vận tải cơ giới và sử dụng các phương tiện ky 
thuật. Năm 1969, Đoàn 559 vận chuyển vào chiến trường hai vạn 
tấn hàng các loại, năm 1970 khối lượng vận tải là bốn vạn tấn, 
năm 1971 lên tới sáu vạn tấn. 


Việc huấn luyện quân bổ sung và tổ chức đưa quân từ 
miền Bắc vào chiến trường có một số cải tiến cho phù hợp với 
tình hình mới. Thực hiện nghị quyết của Quân ủy Trung ương 
và những kiến nghị của các đại biểu tại hội nghị xây dựng 
quân tăng cường do Bộ Quốc phòng triệu tập (tháng 4 năm 
1970), Bộ Tổng Tham mưu giao nhiệm vụ cho các quân khu tổ 
chức đơn vị huấn luyện bộ binh cấp trung đoàn, sư đoàn. Quân 
bồ sung thuộc binh chủng nào do bộ tư lệnh binh chủng ấy 
đảm nhận. Quân bổ sung là nhân viên kỹ thuật do các trường, 
lớp đào tạo, bổ túc chuyên môn kỹ thuật phụ trách. Nội dung 
huấn luyện được đổi mới phù bợp với từng loại quân và được 
phân cấp cho các quân khu, binh chúng thay cho một số đơn 
vị chuyên trách trước đây. Nhờ đó đã đáp ứng nhu cầu về thời 
gian, chất lượng và số lượng ngày càng lớn quân bổ sung cho 
các chiến trường, nhất là cán bộ, nhân viên chuyên môn ky 
thuật các binh chúng. 


Việc tổ chức hành quân tử tuyến giao liên của Tổng cục 
Hậu cần qua Đoàn 559 vào đến chiến trường có một số cải 
tiến trong công tác bảo đảm, tận dụng các phương tiện đường 
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sắt, đường bộ, đường thuy, thực hiện cơ giới hóa tửng đoạn, do 
đó đa giảm thời gian hành quân (khoảng 20 ngày) so với trước, 
giam tỷ lệ hao hụt trên đường (từ 13, phần trăm năm 1969 
xuống 3,4 phần trăm năm 1970 và 2,07 phần trăm năm 197]). 
Trong hai năm 1970-1971, đã có 195.000 quân bổ sung, trong 
đó có nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc các binh chủng kỹ thuật. 
hành quân tới các chiến trường. Đây là một nỗ lực lớn của 
quân và dân miền Bác, trực tiếp là Tổng cục Hậu cần và Đoàn 
559, góp phần đáp ứng yêu cầu kiện toàn tổ chức và trang bị 
của các sư đoàn, trung đoàn chủ lực, tăng nhanh thành phần 
binh chúng ở các chiến trường, tạo điều kiện cho bộ đội chu 
lực ta ở miền Nam nâng cao trình độ đánh lớn, đánh bằng lực 
lượng binh chúng hợp thành. 


Tháng 2 năm 1970, Quân uy Trung ương họp hội nghị toàn 
thể tại Hà Nội, bàn việc thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 
18 Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Hội nghị đã thảo luận 
thống nhất vị trí của đấu tranh quân sự, vai trò của bộ đội chủ 
lực và yêu cầu đưa quân đội lên tác chiến hiệp đồng binh chủng 
ở các chiến trường. Hội nghị chỉ rõ: nhiệm vụ quan trọng bậc 
nhất của quân đội ta lúc này là xây dựng những binh đoàn chủ 
lực mạnh, làm trụ cột cho ca chiến trường Đông Dương; xây 
dựng bộ đội chủ lực ở miên Nam đủ mạnh để có thể đánh 
nhưng trận tiêu diệt lớn; nâng cao sức mạnh chiến đấu và trinh 
độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dự bị chiến lược trên miền 
Bắc sát với tính chất, yêu cầu, nhiệm vụ của nhưng binh đoàn 
chủ lực cơ động, có khả năng tác chiến tập trung, hiệp đồng 
binh chúng trên các chiến trường. 

Theo phương hướng xây dựng đó, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng 
cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần đã tập trung củng cố, nâng 
cao sức mạnh chiến đấu và khả năng cơ động của bốn sư đoàn 
bộ binh chủ lực: 308, 304, 312, 320. Hai sư đoàn 325, 320B 
chuyển tử nhiệm vụ huấn luyện quân bổ sung thành sư đoàn cơ 
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động trực thuộc Bộ. Sư đoàn 316 làm nhiệm vụ chiến đấu ở 
chiến trường Lão được tăng cường thành phần binh chúng. 

Binh chúng Pháo binh xây dựng thêm một số đơn vị pháo xe 
kéo, nâng cao sức cơ động, uy lực và tầm bắn cho các đơn vị 
trực thuộc binh chúng, tăng cường thành phần hóa lực cho các 
chiến trường, các hướng chiến dịch. Pháo binh dự bị trực thuộc 
Bộ Tư lệnh Pháo binh phát triển từ ba lên năm trung đoàn 
trang bị các loại pháo 130, 122, 85 mi-li-mét, hoa tiễn BMI14 và 
cối 160 mi-li-mét. Pháo xe kéo của các quân khu, mặt trận có 
bảy trung đoàn”. Pháo binh cấp sư đoàn bộ binh có hai trung 
đoàn hỗn hợp thuộc sư đoàn 308 và sư đoàn 304. 

Binh chúng Thiết giáp đã cúng cố, nâng cao sức mạnh chiến 
đấu cho hai trung đoàn thuộc lực lượng dự bị (trung đoàn 201 xe 
tăng T34, T54 và trung đoàn 202 thiết giáp), tăng cường hai tiểu 
đoàn cho các mặt trận Thượng Lào và Hạ Lão. 

Binh chủng Đặc công xây dựng thêm một số tiểu đoàn cơ động 
và kiện toàn số quân, trang bị cho các tiểu đoàn thuộc các quân 
khu, các sư đoàn bộ binh; chú trọng huấn luyện cách đánh độc lập 
của binh chủng tập kích căn cứ, hậu cứ địch và hiệp đồng với bộ 
binh trong các chiến dịch. 

Binh chúng Thông tin phát triển thêm ba tiểu đoàn, 32 đại 
đội. Các đơn vị đều được bổ sung khí tài mới, cũng số mạng 
thông tin chỉ huy tương đối hoàn chinh và vững chắc từ Bộ 
Tổng tư lệnh đến các chiến trường, các quân khu, quân chúng, 
binh chủng, các sư đoàn cơ động và Đoàn 559. 

Binh chúng Công binh xây dựng thêm các trung đoàn, tiểu đoàn 
công binh công trình, cầu đường, vượt sông, rà phá bom, mìn`... 


1. Các trung đoàn 38, 45, 675, 204, 16. 

2. Các trung đoản 164, 166, 154, 178, 368, 572, 42. 

3. Năm 1971, Binh chủng Công binh có 41.000 cán bộ, chiến sĩ tổ 
chức thành 16 trung đoàn, 48 tiểu đoàn, 17 đại đội. 


nhằm đáp ứng yêu cầu bảo đảm cơ động chiến đấu cho bộ đội bộ 
binh, pháo binh, pháo cao xạ, thiết giáp. 

Ngoài lực lượng theo biên chế, các binh chủng đều dự trứ 
một số cán bộ, nhân viên ky thuật và vú khí, phương tiện để 
khi có nhu câu sẽ xây dựng thành các đơn vị mới; đồng thời bổ 
sung nhiều đơn vị, nhiều vu khí, phương tiện cho các chiến 
trường, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu hiệp đồng binh 
chủng của các khối chủ lực]. 

Việc tổ chức thêm nhiều đơn vị mới, đặc biệt là các đơn vị 
binh chúng ky thuật đòi hỏi sự phát triển tương ứng về số 
lượng và chất lượng cưa đội ngủ cán bộ quân sự, chính trị, cán 
bộ ky thuật nghiệp vụ. Tháng 3 năm 1970, thường trực Quân ủy 
Trung ương ra nghị quyết chuyên để về công tác nhà trường 
trong quân đội, giao nhiệm vụ cho các nhà trường, trong hai 
năm 1970 - 1971 lấy bổ túc, nâng cao trình độ cán bộ lên đồng 
đều là chính (trừ các trường đảo tạo cán bộ ky thuật), đồng thời 
hết sức coi trọng đào tạo cán bộ theo hướng cơ bản, toàn diện, 
có hệ thống. Trường đại học Quân y trực thuộc Bộ Quốc phòng, 
Phân hiệu 2 tách khoi Trường đại học Bách khoa, xây dựng 
thành Trường đại học Ky thuật quân sự. Đến năm 1971, thuộc 
Bộ Quốc phòng có bảy trường và thuộc các tổng cục có ba 
trường. Hệ thống các trường, đội đào tạo và bổ túc cán bộ, 
nhân viên ky thuật nghiệp vụ được tổ chức lại từ hơn 100 đơn 
vị thành 16 trường. Thời gian các khóa bọc đào tạo và bổ túc 
đều được tăng thêm. Trường sĩ quan Pháo bỉnh mơ lại các lớp 
đào tạo dài hạn ba năm cho cán bộ sơ cấp và 18 tháng cho căn 
bộ trung cấp. 


1. Binh chúng Đạc công đã đưa vào chiến trường 22 tiểu đoàn, 244 đại 
đội, 35 trung đội, gồm 16.000 cán bộ, chiến sĩ (trong ba nam 1969 - 1971). 
Binh chúng Công binh bồ sung cho chiến trường 1.000 nhân viên ky thuật, 
700 tấn phương tiện. Binh chung Thông tin đưa vào chiến trường 600 cán 
bộ, nhân viên báo vụ, thợ sưa chưa, 500 tấn khí tài... 
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Năm 1971, số học viên theo học ở các trường lên tới 20.000 
người, trong đó có hơn 1.000 cán bộ quân sự, chính trị, 7.000 
cán bộ chuyên môn ky thuật. Mỗi năm có 7.000 học viên ra 
trường thuộc hai hệ đào tạo và bổ túc. Riêng Trường đại học Kỹ 
thuật quân sự, đến năm 1971 đa đào tạo được 1.056 ky sư các 
chuyên ngành vô tuyến điện, ra-đa, đạn tên lưa, đạn pháo, ô tô, 
thiết bị điện, động cơ... 

Với hàng nghìn cán bộ ky thuật do 10 trường đại học và trung 
cấp, sơ cấp ky thuật quân sự đào tạo hàng năm và một số lượng 
khá lớn ky sư, công nhân ky thuật do Nhà nước điều động vào 
quân đội, đến năm 1971, đội ngũ cán bộ, công nhân ky thuật của 
quân đội ta lên tới 30.000 người. Cơ quan ky thuật của các quân 
chung, binh chủng trước đây nằm trong cơ quan hậu cần, nay được 
tổ chức thành cục hoặc phòng kỹ thuật. 77 xí nghiệp quốc phòng, 
86 trạm sửa chứa lớn và vừa, và hàng trăm trạm sửa chưa nhỏ 
thuộc các sư đoàn, trung đoàn sưa chưa và sản xuất được một 
phần quan trọng nhu cầu về trang bị của các đơn vị, các quân 
chúng, binh chúng. 

Ghi sâu lời dạy của Bác: ".. Tinh thần của con người phải 
truyền qua súng, tức là làm sao phải có ky thuật giỏi", cán bộ, 
chiến sĩ các đơn vị đều cố gắng học tập để làm chu ky thuật, 
phát huy tính năng, tác dụng của các vũ khí, khí tài và đa 
thành công bước đầu trong việc cải tiến một số bộ phận cua 
trang bị phủ hợp với điều kiện chiến trường, với khí hậu nước 
ta và thực tiễn chiến đấu của quân đội ta. Một số công trình 
nghiên cứu được vận dụng có kết quả trong chiến đấu như bảng 
bấn ứng dụng cho pháo binh ở địa hình rừng núi, tăng tầm bắn 
của đạn hỏa tiễn ĐKB, H12 bằng cách nối thêm tầng thuốc đẩy, 
giam nhẹ cần lái xe tăng T54, bán dẫn hóa máy bộ đàm 702, 
chế tạo bộ min phá rào có hiệu lực lớn... 


1. Hồ Chí Minh, Toàn tập, t. 10, Nhà xuất ban Sự thật, Hà Nội, 1989, 
tr. 125. 
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Đến cuối năm 1971, tổng số quân thường trực trên miền Bắc 
là 436.000 người (năm 1968 là 390.000 người) trong đó thành 
phần binh chúng ky thuật chiếm 46 phần trăm (năm 1965 là 30 
phần trăm). Vũ khí và phương tiện chiến đấu được tăng thêm. 
Đội ngũ cán bộ, nhân viên ky thuật phát triển nhanh về số lượng 
và chất lượng. 

So với yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu, quân đội ta còn nhiều khó 
khăn, hạn chế như trang bị ky thuật chưa đồng bộ, lượng dự trứ và 
khả năng bổ sung còn thấp, sức cơ động chưa cao, nhất là cơ động 
trên địa hinh phức tạp, trong điều kiện thời tiết xấu và trong tỉnh 
huống bị địch đánh phá. Tuy nhiên, nhứng kết quả xây dựng về tổ 
chức, trang bị, đặc biệt là trong các đơn vị binh chủng đã phát 
triển lên một bước mới nhứng thành quả xây dựng chính quy hiện 
đại trong nhứng năm trước, nâng cao khả năng cơ động và sức 
mạnh chiến đấu của lục quân, đáp ứng yêu cầu tiến lên đánh lớn, 
đánh tập trung hiệp đồng binh chủng trong giai đoạn mới. 


Thực hiện nghị quyết của Quân ủy Trung ương về tăng cường 
công tác tổng kết, nghiên cứu khoa học quân sự, Bộ Tổng Tham 
mưu đã xúc tiến biên soạn, bổ sung các tài liệu huấn luyện chiến 
dịch, chiến thuật, mở nhiều lớp tập huấn cán bộ, chỉ đạo huấn 
luyện và diễn tập thực binh cấp sư đoàn, trung đoàn... 

Viện Khoa học quân sự Việt Nam được thành lập (tháng 7 
năm 1969) là cơ quan giúp Quân uy Trung ương và Bộ Quốc 
phòng nghiên cứu các vấn đề chiến lược, chiến dịch và chi đạo 
công tác tổng kết, nghiên cứu khoa học quân sự trong toàn quân. 

Tổng kết tử thực tiễn chiến đấu của các chiến trường, Viện 
Khoa học quân sự và các cơ quan thuộc Bộ Tổng Tham mưu đã 
hoàn thành việc nghiên cứu, biên soạn hai tài liệu huấn luyện 
chiến dịch: 

1. Chiến dịch tiến công của bộ đội chủ lực trên chiến trường 
lựa chọn ở vùng rừng núi, đánh bại hai biện pháp tác chiến cơ bản 
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của địch là đóng chốt cứ điểm và hành quân giải tỏa, tiêu diệt 
trung đoàn, chiến đoàn ngụy, giải phóng một khu vực đất đai. 

2. Chiến dịch tiến công tổng hụp phá bình định của địch ở vùng 
nông thôn bằng sức mạnh tổng hợp cua lực lượng chính trị và lực 
lượng vu trang ba thứ quân, nòng cốt là bộ đội chú lực mạnh 
(trung đoan, sư đoan), tiêu diệt từng bộ phận quân địch, giành và 
giử dân, mơ rộng vùng giai phóng. 

Về chiến thuật, các cơ quan, đơn vị tập trung nghiên cứu cách 
đánh tiêu diệt địch phong ngự trong công sự vưng chắc, có máy 
bay và pháo binh chỉ viện hóa lực. Nghiên cứu kinh nghiệm đánh 
lấn trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp (chiến dịch Điện Biên 
Phu›, đánh quân Mỹ, ngụy trong các trận Tà Cơn (Quảng Trị), 
Ka Te, Đắc Siêng (Tây Nguyên)... và kết hợp với thư nghiệm trên 
thao trường qua diễn tập thực bính tại sư đoàn 308, Bò Tổng 
Tham mưu đa bièn soạn tài liệu huấn luyện cách đánh tiêu diệt 
địch trong công sự vưng chắc bằng "bao vây đánh lấn vơi vụ khi 
nhẹ" của các phản đội bộ binh được tăng cường xe tăng, pháo 
binh, pháo cao xạ. 

Đây là nhưng cách dánh chiến dịch, chiến thuật mà tô chức, 
trang bị và trình độ tác chiến của bộ đội ta những năm này đa đáp 
ứng dược. Thực hiện được nhưng cách đánh đó, quân đội ta có thẻ 
danh bại các biện pháp tác chiến chủ yếu cua dịch trên chiến 
trường, làm thay đối cục diện chiến tranh. 


Ngày 24 thang 8 năm 1970, Quân úy Trung ương và Bộ Quốc 
phòng triệu tập lớp tập huấn quân sự toàn quân. Đại tướng Vo 
Nguyên Giáp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Quản uy Trung ương, 
Bộ trường Quốc phòng trực tiếp chỉ đạo lớp học. Hơn 300 cán bộ, 
gồm một nưa la cán bộ cao cấp của các quân khu. đơn vị, cơ quan, 
nhà trương đa dự tập huấn. Nội dung học tập gồm một số vấn để 
về đương lối quản s cua Đang, một số cách dánh mới vẻ chiến 
dịch, chiến thuật, công tác tham mưu, công tác đang - công tác 
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chính trị, công tác hậu cần trong chiến dịch và chiến đấu. Nhưng 
kinh nghiệm hay, cách đánh có hiệu qua, làm thất bại các thủ đoạn 
chiến thuật mới của địch ở chiến trường đã được phổ biến tại lớp 
học. 

Sau một tháng học tập, cán bộ dự lớp tập huấn được trang bị 
thêm nhiều vấn đề mới về lý luận và thực tiễn, nâng cao trinh độ 
chỉ huy chiến dịch và chiến thuật. Niềm tin vào cách đánh tập 
trung hiệp đồng binh chủng quy mô chiến dịch nhằm tiêu diệt lớn 
quân địch được củng cố trong cán bộ các cấp, nhất là cán bộ ở 
chiến trường. 

Trở về đơn vị, tư lệnh các quân khu, binh chúng, sư đoàn đa 
tổ chức các lớp tập huấn ngắn ngày hoặc bồi dưỡng theo hình 
thức "tập bài" cho cán bộ chỉ huy đơn vị và cơ quan. Cán bộ cơ 
sơ và chiến sĩ huấn luyện 10 môn ky thuật cơ bản, đặc biệt là ky 
thuật đánh xe tăng, cơ giới, bắn máy bay, phá gơ bom min, vượt 
vật cản và phòng chống hơi độc. Các phân đội huấn luyện bốn 
hình thức chiến thuật chính: tập kích, phục kích, đánh công sự 
vưng chắc, vận động tiến công kết hợp với chốt. Một số tiểu đoàn 
được huấn luyện theo hướng giỏi về một hình thức chiến thuật để 
xây dựng truyền thống chiến đấu của đơn vị. Các sư đoàn, trung 
đoàn huấn luyện đánh tập trung, đánh hiệp đồng binh chúng bằng 
bao vây đánh lấn tiêu diệt địch trong công sự vưng chắc và vận 
động bao vây tiến công liên tục nhằm tiêu diệt trung đoàn, chiến 
đoàn địch đóng quân da ngoại. Các binh chúng huấn luyện ky 
thuật, chiến thuật của binh chúng và hợp luyện với các sư đoàn 
bộ binh trong các trận đánh hiệp đồng. Công tác chính trị bám 
sát yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, kịp thời phổ biến kinh nghiệm 
các trận đánh có hiệu suất cao, gây không khí hào hứng và góp 
phần làm sáng tỏ tư tương chỉ đạo tác chiến, những nội đung, 
yêu cầu của cách đánh mới. 

Cuối năm 1970, Bộ Tổng Tham mưu cử nhiều đoàn cán bộ vào 
chiến trường cùng Bộ Tư lệnh Miền và các quân khu chỉ đạo các 
đơn vị huấn luyện bộ đội theo yêu cầu tác chiến trong giai đoạn mới. 


LẦN : 
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Ở Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ, tháng 9 năm 1970, Quân ủy 
và Bộ Tư lệnh Miễn mở hội nghị tổng kết chiến dịch phản công 
của bộ đội chủ lực trên chiến trường Cam-pu-chia. Một trong 
nhưng nội dung chính được hội nghị tập trung thảo luận là đánh 
lớn, đánh tiêu diệt gọn từng chiến đoàn quân ngụy. Hội nghị đa 
nêu lên một số vấn đề quan trọng như nắm vứng tư tưởng đánh 
tiêu diệt, chủ động tiến công và tích cực phan công địch, khắc 
phục biểu hiện ngại đánh lớn vì sợ thương vong, nâng cao trình độ 
tổ chức chi huy của cán bộ và cơ quan cấp sư đoàn trong các trận 
đánh then chốt, huấn luyện phân đội đánh trong các hình thức 
chiến thuật... Các tài liệu huấn luyện cách đánh chiến dịch, chiến 
thuật do Bộ Tổng Tham mưu biên soạn được hội nghị và các đơn 
vị sử dụng làm tài liệu chính trong các lớp tập huấn cán bộ, tập 
bài ở cơ quan và huấn luyện bộ đội. 

Chấp hành nghị quyết Bộ Chính trị và nghị quyết tháng 
3 năm 1970 của Quân ủy Trung ương về cuộc vận động "nâng 
cao chất lượng đảng viên và kết nạp đáng viên lớp Hồ Chí 
Minh", Tổng cục Chính trị đá viết tài liệu hướng dẫn các đơn vị 
thực hiện, gắn liên nội dung cua cuộc vận động với nhiệm vụ 
xây dựng và chiến đấu của đơn vị. 23.000 cán bộ, chiến sĩ ưu tú 
của quân đội đã vinh dự được kết nạp vào Đảng trong "lớp đảng 
viên Hồ Chí Minh". 

Tháng l1 năm 1970, Quân úy Trung ương triệu tập hội nghị 
tổng kết công tác xây dựng chỉ bộ đảng trong quân đội. Từ thực 
tiễn xây dựng và chiến đấu, hội nghị đa nêu lên một trong những 
bài học có tính nguyên tắc là: có chỉ bộ mạnh mới có đơn vị cơ sơ 
vững mạnh và có điểu kiện xây dựng đang bộ, xây dựng trung 
đoàn, sư đoàn mạnh. 

Cuộc vận động "nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp 
đảng viên lớp Hồ Chí Minh" và việc tổng kết công tác xây dựng 
chí bộ đảng là những sự kiện lớn trong sự nghiệp xây dựng 
quán đội. Trong cuộc vận động này, số lượng đảng viên trong 
quân đội tăng lên, vai trò lanh đạo của Đảng đối với quân đội 
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được tăng cường. Vào năm 1971, trên 90 phẩn trăm chí bộ có 
chỉ ủy. Ở các đại đội bộ binh, số đảng viên chiếm từ 25 đến 3õ 
phần trăm số quân. Ở các đại đội binh chúng, đảng viên chiếm 
trên 40 phần trăm số quân. 

Đội ngủ cán bộ làm công tác đảng - công tác chính trị hầu 
hết được bổ túc (một năm) hoặc đào tạo (ba năm) ở các nhả 
trường quân sự sau khi đã được rèn luyện, trưởng thành trong 
chiến đấu. 

Đợt sinh hoạt chính trị học tập nghị quyết Hội nghị lần thứ 18 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 1 năm 1970), đợt học tập 
và làm theo Di chúc của Hồ Chủ tịch, kiểm điểm một năm thực 
hiện Di chúc của Bác... tạo nên nhứng chuyển biến mới về nhận 
thức và hành động cua cán bộ, chiến sĩ. Chương trình học tập lý 
luận cơ bản của cán bộ tại chức và tại trường sau mấy năm tạm 
dừng vì hoàn cảnh chiến đấu ác liệt đã được khôi phục trở lại. 

Khẩu hiệu hành động cách mạng "Sống, chiến đấu, lao động và 
học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại" trở thành mục tiêu phấn đấu 
của mỗi cán bộ, chiến sĩ, một phong trào sôi nổi trong toàn quân. 

Đây là một giai đoạn xây dựng toàn diện trên tất cả các mặt: 
phát triển về tổ chức, trang bị, đặc biệt là các binh chúng ky thuật, 
tăng cường cơ sơ vật chất ky thuật, xây dựng cách đánh mới đáp 
ứng nhiệm vụ tác chiến, đẩy mạnh huấn luyện bộ đội, đặc biệt là 
huấn luyện cán bộ sát với yêu cầu chiến đấu, tăng cường công tác 
đảng - công tác chính trị ở các đơn vị cơ sơ... Kết qua xây dựng 
trong nhứng năm này đa thiết thực nâng cao sức mạnh chiến đấu, 
bảo đảm cho quân đội ta trên các chiến trường, nhất là bộ đội chủ 
lực cơ động đẩy mạnh tác chiến tập trung biệp đồng bình chúng 
quy mô ngày càng lớn. 


Về phía địch, trong hai năm 1969 - 1970, với những cố gắng 
toàn diện, My - ngụy đã thực hiện được một phần quan trọng kế 
hoạch "bình định" vùng nông thôn đồng bằng. Chúng ráo riết bắt 
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thanh niên vào lính, phát triển thêm nhiều đơn vị mới và tăng 
cường trang bị vú khí, phương tiện chiến đấu. Đến cuối năm 1970, 
đội quân ngụy miền Nam lên tới 70 vạn tên (không kể lực lượng 
phòng vệ dân sự), trong đó có 35 vạn quân chính quy trang bị súng 
tự động MI6. So với năm 1968, thành phần cơ động trong quân 
ngụy tăng hai lần (chiếm 42 phần trăm tổng số quân chủ lực). 
Chúng đặc biệt coi trọng phát triển các binh chúng. Pháo binh có 
60 tiểu đoàn, số lượng pháo tăng thêm 500 khẩu. Thiết giáp có 18 
thiết đoàn, mỗi thiết đoàn có 70 xe tăng, xe bọc thép, tổng số xe 
tăng và xe bọc thép của quân ngụy tăng tử 1.000 xe lên 1.500 xe. 
Không quân có năm không đbàn với tổng số máy bay là 550 chiếc. 
Hai quân có hơn 1.000 tàu, thuyền chiến đấu các loại. So với thời 
kỳ cuối cuộc "chiến tranh đặc biệt", quân ngụy miền Nam được tổ 
chức và trang bị hiện đại hơn. Quân ngụy Cam-pu-chia cũng được 
tăng nhanh, từ bốn vạn (tháng 3 năm 1970) lên 12 vạn tên. Quân 
ngụy Lào có sáu vạn (tăng thêm một vạn), trong đó gần một nưa 
là "lực lượng đặc biệt" của Vàng Pao do Mỹ trực tiếp xây dựng và 
chỉ huy. Bên cạnh quân ngụy, trên chiến trường Lào còn có 10 tiểu 
đoàn quân Thái Lan. 

Tuy bị thất bại ở Cánh Đồng Chum và nhất là trong cuộc hành 
quân xâm lược Cam-pu-chia, Nich-xơn vẫn chủ quan cho rằng kế 
hoạch "binh định" ở miền Nam đã có kết qua, quân ngụy Sài Gòn 
được xây dựng mạnh lên và trong khi ở chiến trường còn 28 vạn 
quân chiến đấu Mỹ thi cần "tranh thủ hành động" nhằm thực hiện 
các mục tiêu của chương trình "Việt Nam hóa chiến tranh", giành 
thêm phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1972. 

Đánh giá đúng ban chất hiếu chiến, phiêu lưu cua Ních-xơn, 
nhứng âm mưu và thủ đoạn mới của My - ngụy trong chiến lược 
"Việt Nam hóa chiến tranh", Bộ Chính trị đa sớm nhận định rằng 
trong mủa khô 1970 - 1971, địch có thể mở nhứng cuộc tiến công 
quy mô vửa và lớn bằng lực lượng quân ngụy miền Nam là chư 

yếu, có một bộ phận quân Mỹ hỗ trợ. Mục tiêu của địch là đánh 
vào vùng Trung, Hạ Lào và vùng đông bắc Cam-pu-chia nhằm phá 
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cơ sơ cách mạng cưa bạn ở hai nước này, phá húy cơ sở hậu cần và 
cắt đứt hành lang vận chuyển chiến lược cua ta, cô lập chiến 
trường miền Nam. Các chiến trường, nhất là các đơn vị ơ khu vực 
đường số 9 - Nam Lào được lệnh khẩn trương chuẩn bị đánh địch. 

Mùa hè năm 1970. Bộ Tổng Tham mưu bắt đầu vạch kế hoạch 
tác chiến. điều động lực lượng và chi đạo việc chuẩn bị chiến 
trường ở khu vực đường số 9 - Nam Lào. Sư đoàn 2 bộ đội chu lực 
Quân khu 5 gồm hai trung đoàn 1, 141 và các đơn vị trực thuộc để 
lại trang bị nặng, bí mật cơ động tử Quế Sơn (Quang Nam) ra khu 
vực đường số 9. Tại đây, sư đoàn được bổ sung đầy đủ số quân và 
vũ khí theo biên chế. Đoàn cán bộ các tổng cục trực tiếp giúp đỡ 
sư đoàn củng cố tổ chức, học tập chính trị và huấn luyện cách 
đanh mới. 

Tháng 10 năm 1970, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh 
quyết định thành lập Binh đoàn 70 gồm ba sư đoàn bộ bỉnh 304, 
308, 320 và các trung đoàn, tiểu đoàn binh chúng. Đại tá Cao Văn 
Khánh được cư làm Tư lệnh, Đại tá Hoàng Phương được cư làm 
Chính ủy, Bí thư Đang úy. Nhiệm vụ của binh đoàn là làm lực 
lượng nòng cốt cùng các đơn vị tại chỗ tiêu diệt địch trong các 
chiến dịch lớn. Việc thành lập Bính đoan 70 đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ tác chiến cua quân đội ta trong giai đoạn mới và là tiền 
để cho sự ra đời của các quân đoàn chủ lực sau này. 

Ở khu vực đường số 9, bộ đội Mặt trận B5, Quân khu Trị - 
Thiên (B4) và Đoàn 559 gấp rút điều ch¡nh lực lượng, tổ chức thế 
trận, sẵn sàng phối hợp chiến đấu với bộ đội chủ lực cơ động. 

Tổng cục Hậu cần thành lập cơ quan chi huy tiền phương cùng 
các đơn vị thuộc Đoàn 559 xây dựng tuyến hậu cần chiến dịch ở 
nam sông Gianh. Các đơn vị công binh, thanh niên xung phong 
trên tuyến vận tai chiến lược mở thêm một số đoạn đường mới, 
bao đam cho các đơn vị vận tai cơ giới đây mạnh vận chuyển vật 
chất vào các khu vực tập kết cua bộ đội. Đến tháng ] năm 1971, 
dự trư vật chất cua các binh trạm Đoàn ð59 trên các hướng chiến 
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dịch đa lên tới 6.000 tấn, cùng với dự trứ của Bộ đủ bảo đảm cho 
năm đến sáu vạn quân tác chiến trong thời gian bốn đến năm 
tháng. Ngoài ra, trên tuyến vận tai chiến lược thuộc Đoàn 559 còn 
dự trứ hơn ba vạn tấn. Khi có nhu câu, có thể đưa số hàng này đến 
các khu vực chiến dịch trong thời gian tử hai đến ba đêm. Mạng 
lưới quân y chiến dịch hình thành trên cơ sơ các bệnh viện, bệnh 
xá của Đoàn ð59, của mặt trận B4, Bỗ và các đội điều trị, đội phẫu 
thuật của Cục Quân y, có khả năng cấp cứu và điều trị hàng nghìn 
thương binh, bệnh binh. 

Đề phòng tình huống địch mỡ rộng tiến công bằng bộ bỉnh ra 
phía nam Quân khu 4, Bộ Tổng Tham mưu giao thêm nhiệm vụ 
cho Binh đoàn 70 chuẩn bị kế hoạch tác chiến phối hợp với các lực 
lượng vũ trang Quân khu 4 sẵn sàng tiêu diệt địch; đồng thời điều 
động vào Quân khu 4 mười tiểu đoàn pháo cao xạ nhằm tăng thêm 
lực lượng bao vệ các tuyến giao thông vận tai và yếu địa; tăng 
cường cho các huyện ven biển từ Thanh Hóa đến Nam Hà 10 đại 
đội bộ đội địa phương sẵn sàng đánh địch tập kích đường biển. 


Ngày 30 tháng l năm 1971, dưới sự chỉ huy cua Mỹ, được 
không quân và một vạn quân My ở phía sau yếm trợ, ngụy quyền 
Sài Gòn mơ cuộc hành quân "Lam Sơn 719" đánh ra khu vực 
đường 9 - Nam Lào. Hơn ba vạn quân chủ lực ngụy gồm nhưng 
đơn vị được coi là tỉnh nhuệ nhất như sư đoàn dù, sư đoàn lĩnh 
thủy đánh bộ, sư đoàn 1 bộ binh, một lực lượng lớn binh khí ky 
thuật gồm 460 xe tăng, xe bọc thép, 250 khẩu pháo, 700 máy bay 
trong đó có 300 máy bay lên thẳng được huy động vào cuộc hành 
quânÌ.. Phối hợp với quân ngụy miền Nam, quân ngụy Lào huy 
động bốn tiểu đoàn (GM30) tử Đồng Hến đánh ra khu vực Mường 


1 Đến ngày 10 tháng 3 năm 1971, lực lượng quân địch tăng thêm 
13 000 bộ binh (có 6.000 quân Mỹ), 120 xe táng, thiết giáp, 70 khẩu pháo, 
300 máy bay lên thẳng. 
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Pha Lan, phia tây đường số 9. Mục tiêu của địch trong cuộc hành 
quân là cắt đứt hoàn toàn tuyến vận tai chiến lược của ta, làm cho 
các lực lượng chiến đấu của ta ơ chiến trường không còn nguồn chỉ 
viện về người và vật chất, ky thuật. Địch tin rằng chúng se đánh 
thắng bộ đội chu lực cơ động cua quân đội ta, chứng minh sự 
thành công của chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh", tạo thêm 
thế mạnh trên chiến trường nhằm ép ta nhân nhượng trong cuộc 
đàm phán ở Pa-ri. Đây là cuộc hành quân lớn nhất và điển hình 
kiểu "Việt Nam hóa chiến tranh" của Mỹ. 

Bộ Chính trị và Quân uy Trung ương quyết định mơ chiến dịch 
phản công tiêu diệt lớn quân địch ơ khu vực đường số 9 - Nam 
Lào. Thượng tướng Văn Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí 
thư Quân uy Trung ương, Tổng tham mưu trương được cử làm đại 
diện của Quân uy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh tại mặt trận. 
Đang uy và Bộ Tư lệnh mặt trận Đường số 9 (mật danh là Mặt 
trận 702) được thành lập do Thiếu tướng Lê Trọng Tấn, Phó Tổng 
tham mưu trương làm Tư lệnh và Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó 
Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm Chính ủy, Bí thư Đảng uy. 
Nhiều cán bộ phụ trách các tổng cục, các quân chúng, binh chúng 
được tăng cường cho cơ quan mặt trận Đây là một cơ quan chỉ 
huy mạnh có đủ khả năng, quyền hạn chi huy tất ca các lực lượng 
tham gia chiến dịch và tổ chức hiệp đồng với các chiến trường có 
liên quan: Quân khu 4, các Bộ Tư lệnh B4, B5, Đoàn 559 và lực 
lượng vu trang của bạn ơ Nam Lào. 

Ngày 31 tháng 1 năm 1971, Trung ương Đảng kêu gọi toàn thể 
cán bộ, chiến sĩ trên mặt trận Đường 9 - Nam Lào: trận này là 
một trận có ý nghĩa quyết định về chiến lược. Không nhưng đề giữ 
vững tuyến vận chuyển chiến lược mà còn nhằm tiêu diệt nhiều 
đơn vị dự bị chiến lược của địch, tạo điều kiện đánh bại một bước 
quan trọng âm mưu "Việt Nam hóa chiến tranh", đẩy cuộc kháng 
chiến tiến lên mạnh me, giai phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, 
làm tròn nhiệm vụ quốc tế ve vang và rèn luyện bộ đội chu lực. 
Quân đội ta nhất định phai đánh thắng trận này. 
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Khu vực chiến dịch nằm trong vùng rưng núi thưa dân thuộc 
hai tinh Quảng Trị (Việt Nam) và Xa Vẫn Nạ Khệt (Lào). Đường 
số 9 chạy tử thị xã Đông Hà đến thị xã Xa Vẫn Nạ Khệt là một 
con đường chiến lược đối với hai nước. Dọc theo đường số 9 tử 
biên giới Việt - Lào ra tới biển là khu vực phòng thủ kiên cố, 
gồm nhiều cụm cứ điểm của quân My và quân ngụy Sài Gòn. 
Phía tây có đường vận tai và hệ thống bảo đam hậu cần chiến 
lược thuộc Đoàn 559. 

Từ ngày 30 tháng 1, khi địch bát đầu triển khai đội hình hành 
quân, các lực lượng chiến đấu của ta trên toàn mặt trận đa nhanh 
chóng chiếm lĩnh trận địa. Lực lượng tại chỗ gồm các đơn vị bộ 
binh, đặc công, phòng không, công binh của Đoàn 559, của Mặt 
trận B4, B5 và trung đoàn 24 (sư đoàn 304) đón đánh địch ở phía 
đông và phía tây đường số 9. Sư đoàn 324 gấp rút hành quân tử 
Mặt trận B4 (Trị - Thiên) lên phía nam đường số 9. Sư đoàn 2 
chặn đánh địch ở phía tây Bản Đông. Sư đoàn 308 (Binh đoàn 70) 
cơ động bằng 1.500 chuyến xe vận tai, vượt chặng đường 500 
ki-lô-mét tử tây Nghệ An đến bác đường số 9. Đến đầu tháng 2 
năm 1971, lực lượng chiến đấu của ta trên mặt trận Đương 9 - 
Nam Lào lên tới trên sâu vạn người gồm năm sư đoàn (308, 304, 
320, 324, 2), hai trung đoàn (27, 278) bộ bỉnh, tám trung đoàn 
pháo binh, ba trung đoàn công binh, ba tiểu đoàn xe tăng, sáu 
trung đoàn pháo cao xạ, tám tiểu đoàn đặc công và các đơn vị hậu 
cần, vận tai. Đây là chiến dịch tập trung cao các lực lượng binh 
chung hợp thành cưa quân đội ta từ trước đến nay. Việc bố trí lực 
lượng theo kế hoạch chiến dịch củng đã hình thành. Ÿ chí quyết 
thắng cua cán bộ, chiến sĩ trên toàn mặt trận rất cao. 

Ngày 8 tháng 2 năm 1971, với sự yếm trợ của quân Mỹ, bảy 
trung đoản bộ binh, dù, thiết giáp quân ngụy Sài Gòn chia thành 
ba cảnh vượt qua biên giới Việt - Lào. Cánh quân chư yếu tiến 
theo đường số 9 qua Lao Bao, ngay 10 tháng 2 đến Ban Đông. 
Hai cánh quân khác đổ bộ bằng máy bay lên thẳng xuống một số 

điểm cao ở bắc và nam đường số 9, bao vệ sườn cho cánh quân 
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chủ yếu. Được sự chỉ viện của hỏa lực mạnh của không quân, 
pháo binh My và dựa vào phương tiện cơ động hiện đại, quân 
ngụy Sài Gòn tiến khá nhanh. Sĩ quan và một bộ phận binh lính 
huênh hoang và chủ quan. 

Theo kế hoạch chiến dịch, Đảng úy Bộ Tư lệnh mặt trận nhanh 
chóng điều động lực lượng ngăn chặn từng cánh quân địch, tạo 
thời cơ đánh trận quyết định. 

Trung đoàn 24 được tăng cường pháo binh và công binh bố trí 
các trận địa chốt ở điểm cao 351, cầu Ka Ki trên đường số 9. Cán 
bộ, chiến sĩ trung đoàn đã ngoan cường chặn đánh các múi tiến 
quân cưa địch, diệt gần 100 tên, phá hủy hàng chục xe tăng, xe bọc 
thép. Lực lượng phòng không của Đoàn 559 gồm trên 300 khẩu 
súng máy và pháo cao xạ giăng lưới lửa rộng khắp, bắn rơi 50 máy 
bay lên thẳng khi địch đang đổ quân (hai ngày 8 và 9 tháng 2). Lực 
lượng vu trang Mặt trận Bỗ liên tục tập kích, pháo kích các căn cứ 
Mỹ, phục kích trên các đường giao thông diệt hàng trăm tên, đánh 
chìm 9 tàu vận tải quân sự trên sông Cửa Việt. Đường vận chuyển 
tiếp tế của địch bị tác nghéen trong một tuần lễ. 

Cuộc chiến đấu cưa lực lượng tại chỗ đã làm chậm bước tiến 
của địch, tạo điều kiện cho bô đội chủ lực kịp cơ động và triển khai 
đội hình, chuẩn bị đánh những trận tập trung tiêu diệt lớn. 

Trên hướng chủ yếu (khu vực bắc đường số 9), tử ngày 12 
tháng 2 đến đâu tháng 3, diễn ra nhiều trận đánh ác liệt giữa các 
đơn vị thuộc Binh đoàn 70 với lư đoàn dù và liên đoàn 1 biệt 
động quân. 

Trung đoan 64 bộ binh (sư đoàn 320) và trung đoàn 88 bộ bỉnh 
(sư đoan 308) tập kích quân địch ngay lúc chúng đứng chân chưa 
vững tại các điểm cao 655, 456, làm thiệt hại nặng hai tiểu đoàn 
địch. Trung đoàn 102 bộ binh (sư đoàn 308) được tăng cường một 
tiểu đoàn bộ binh và năm đại đội pháo xe kéo vây lấn điểm cao 
500, một vị trí quan trọng bảo vệ một tiểu đội hình cánh quân phía 
bắc của địch, tiêu diệt gọn một tiểu đoàn biệt động quân ngụy. Từ 
ngay 20 đến ngày 25 tháng 2, trung đoàn 64 bộ binh được các đơn 
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vị binh chúng (xe tăng, pháo binh, pháo cao xạ, công binh) phối 
hợp, vây lấn điểm cao 543, tiêu diệt tiểu đoàn 3 dù, tiểu đoàn pháo 
binh và sơ chi huy lứ đoàn 3 dù, bắt sống đại tá Nguyễn Văn Thọ, 
chỉ huy trương và toàn bộ ban tham mưu lứ đoàn địch. Trong trận 
này, đại đội 9 xe tăng có công binh mơ đường đa thọc sâu đánh 
trúng sở chi huy địch, tạo điều kiện cho bộ binh xung phong. 

Trước đòn phản công mạnh cua quân ta, địch vội điều thiết 
đoàn 17 (có 70 xe tăng) và tiểu đoàn 8 dù từ Bản Đông lên phản 
kích hòng chiếm lại điểm cao 543. Trong sáu ngày liền, trung đoàn 
36 bộ binh (sư đoàn 308), một bộ phận trung đoàn 64 bộ binh có 
hai đại đội xe tăng phối hợp và được pháo binh mặt trận chỉ viện 
hoa lực đã liên tục chặn đánh, đập tan cánh quân phản kích bảo vệ 
sườn phía bác của địch. Tập đoàn chủ yếu của địch ở Bản Đông bị 
uy hiếp mạnh. 

Ở khu vực phía nam đường số 9, trong hai ngày 27 và 28 
tháng 2, sư đoàn 324 bộ binh diệt một tiểu đoàn, đánh thiệt bại 
nặng một tiểu đoàn khác thuộc trung đoàn 3 ngụy khi chúng 
nống ra đánh phá kho tàng của ta. Trong khi đó ở phía tây, trung 
đoàn 141 bộ bính (sư đoàn 2) và trung đoàn 48 bộ bình (sư 
đoàn 320) phối hợp với một bộ phận quân giai phóng Lào đánh 
thiệt hại nặng ba tiểu đoàn quân ngụy Lào và Pha Đô Tuya, 
Mường Pha Lan. Tàn binh dịch chạy về Xa Ra Van và Đồng Hến. 

Bị bất ngờ vị chu lực ta xuất hiện sớm, bị đánh mạnh và thiệt 
hại nặng, chỉ huy và binh lính ngụy bắt đầu. hoang mang, lúng 
túng. Ngày 28 tháng 2, chúng phải đưa thê đội hai chiến dịch gồm 
lư đoàn 2 dủ, hai trung đoàn 4 và 7 thiết giáp và hai lư đoàn 147, 
258 thủy quân lục chiến vào tham chiến. Chúng tiếp tục kế hoạch 
tiến lên Sê Pôn. Bị bộ đội ta chặn đánh, sư đoàn 1 bộ binh ngụy 
không lên được Sê Pôn mà phai dừng lại ở khu vực điểm cao 723 
và day "Yên Ngựa". Lữ đoàn 147 thuy quân lục chiến co cụm trên 
các điểm cao ð50, 532. 


Thời cơ chuyển tử phản công sang tiến công trên toàn mặt 
trận đã đến. Bộ Tư lệnh mặt trận quyết định tập trung lực lượng 
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tiêu diệt các đơn vị thuộc sư đoàn l ngụy ở nam đường số 9, nơi 
địch có nhiều sơ hở; đồng thời tăng cường lực lượng giư Sê Pôn, 
Na Pô, bảo vệ tuyến vận chuyển chiến lược, tích cực chuẩn bị cho 
trận đánh then chốt quyết định: Ngày 8 tháng 3, Đảng ủy mặt trận 
kêu gọi cán bộ, chiến sĩ giành toàn thắng cho chiến dịch. 

Dọc theo đường số 9, từ Lao Bảo đến Bản Đông, các trung 
đoàn 2, 24, 102 bộ binh kiên cường chốt chặn kết hợp với cơ động 
đánh địch giải tỏa, diệt hàng trăm tên, phá huy nhiều xe tăng, xe 
bọc thép, tiếp tục đẩy địch vào thế bị bao vây, chia cắt. Phía sau 
lưng địch, các đơn vị thuộc Mặt trận Bỗ tập kích các căn cứ địch 
ở Sa Mưu, Ái Tử, Tà Cơn, phá hủy 40 máy bay lên thẳng, hàng vạn 
viên đạn, đốt cháy một triệu lít xăng dầu, diệt hơn 100 tên, phần 
lớn là giặc lái và nhân viên ky thuật. 

Khu vực phía nam đường số 9, sư đoàn 2 (thiếu một trung 
đoàn) vây lấn điểm cao 723. Quân địch khốn đốn, buộc phải bỏ 
công sự chạy ra ngoài. Bộ đội ta phát triển tiến công, loại khỏi 
vòng chiến đấu trung đoàn 1 (sư đoàn 1) ngụy. Các trung đoàn 64, 
36, 66 bộ binh được các đơn vị xe tăng, pháo mặt đất, pháo cao xạ 
phối hợp bao vây tập đoàn cứ điểm Bản Đông do hai lữ đoàn 1 và 
2 dù và hai trung đoàn thiếp giáp ngụy đóng giứ. Bộ đội ta diệt 
từng cứ điểm, bắn phá ác liệt các trận địa pháo, bãi để xe, triệt để 
tiếp tế đường không của địch. Trước nguy cơ bị tiêu diệt, ngày 18 
tháng 3, quân địch bỏ Bản Đông rút chạy. Bộ đội ta bao vây, chặn 
các đường rút của địch, đồng thời chuyển sang truy kích, diệt 
1.726 tên, bất trên 100 tên, thu và phá huy 113 xe tăng, xe bọc 
thép, 24 khẩu pháo, bắn rơi 52 máy bay!. Ngày 20 tháng 3, khu 
vực Bản Đông hoàn toàn giải phóng. Cùng ngày, sư đoàn 2 bộ binh 
tiêu diệt một bộ phận lớn trung đoàn 2 (sư đoàn 1 bộ binh) ngụy ở 
điểm cao 660. Hai ngày sau (ngày 22 tháng 3), sư đoàn 324 bộ binh 
được một đại đội xe tăng phối hợp đánh thiệt hại nặng lư đoàn 147 


1. Trong đó có một máy bay B.52 do tiểu đoàn 69 tên lửa (trung đoàn 
237) bắn rơi ngày 18 tháng 3 năm 1971. 


đö1 


thủy quân lục chiến ở điểm cao 550. Quân địch rút chạy hỗn loạn. 
Binh lính chen chúc, xô đẩy nhau, có tên bám càng máy bay lên 
thắng mà chạy. Nhiều tên sĩ quan phải luồn rừng chạy bộ. Về đến 
Làng Vậy, có tên chi còn chiếc quần đủi tả tơi. Do các đơn vị nắm 
tỉnh hình địch không đầy đủ và bao vây không chặt, một bộ phận 
lớn quân địch ở Bản Đông đã chạy thoát. 


Ngày 23 tháng 3 năm 1971, chiến dịch phản công đường 9 — 
Nam Lào kết thúc thắng lợi. Quân ngụy Sài Gòn, lực lượng nòng 
cốt thực hiện "Học thuyết Ních-xơn" ở Đông Dương bị một đòn tiêu 
diệt nặng. Trên hai vạn tên, gồm sáu trung đoàn, lứ đoàn, 13 tiểu 
đoàn bộ binh, pháo binh bị loại khỏi vòng chiến đấu. Cả ba sư đoàn 
dù, thuy quân lục chiến và sư đoàn 1 bộ binh ngụy bị đánh thiệt 
hại nặng. 1.100 xe (có ð28 xe tăng, xe bọc thép) và hơn 100 khẩu 
pháo lớn bị phá hủy. 505 máy bay lên thẳng bị bắn rơi. Quân ta bắt 
hơn 1.000 tủ binh, thu trên 3.000 khẩu súng các loại (có 57 khẩu 
pháo và cối cơ lớn), sáu xe tăng, xe bọc thép, 270 máy vô tuyến 
điện, trên 100 tấn đạn và nhiều đồ dùng quân sự khác. 

Bằng sức mạnh binh chủng hợp thành, vận dụng cách đánh 
sáng tạo, quân đội ta đa đánh bại các biện pháp chiến thuật mới 
của địch như đóng chốt cơ tiểu đoàn, trung đoàn trên cao điểm, 
trực thăng vận, đột phá bằng thiết giáp... đa mơ đầu và kết thúc 
chiến dịch đúng lúc, giành thắng lợi lớn. 

Ngày 31 tháng 3 năm 1971, Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ mặt trận Đường 9 - Nam Lào đa 
"đánh gioi, thắng giờn gia, lập chiến công xuất sắc". 

Tử ngày bước vào cuộc chiến tranh chống My, đây là lần 
đầu tiên quân đội ta thực hành thắng lợi một chiến dịch phản 
công quy mô lớn, đánh tiêu diệt quân địch. Quyết tâm của lanh 
đạo, của cán bộ chỉ huy và chiến sĩ về tiêu diệt lớn quân chủ 
lực địch đa được thực hiện. Chiến thắng đường số 9 - Nam Lào 
đánh dấu bước trưởng thành mới cua quân đội ta. Nó chứng 
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minh trên thực tế chiến trường, quân và dân ta có đú sức mạnh 
đánh bại về quân sự chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" cua 
đế quốc Mỹ. 


Trên chiến trường Tây Nguyên, ngày 27 tháng 2 năm 1971, 
địch huy động trung đoàn 42 bộ bỉnh, liên đoàn 2 biệt động mở 
cuộc hành quân "Quang Trung 4" đánh ra khu vực nga ba biên giới 
(tây Công Tum, nhằm đánh phá căn cứ và đường vận chuyển chiến 
lược của ta, phối hợp với cuộc hành quân "Lam Sơn 719". 

Bộ đội Tây Nguyên đang chuẩn bị đợt tác chiến xuân-hè năm 
1971 lập tức chuyển sang phan công địch. Từ ngày 27 tháng 2 
đến ngày 4 tháng 3 năm 1971, các trung đoàn 66, 28, 31 bộ 
binh diệt ba tiểu đoàn địch ở khu vực Ngọc Tô Ba, chặn đứng 
cuộc hành quân của địch, sau đó phát triển tiến công tuyến 
phòng ngự địch ơ tây bác Công Tum. 

Ngày 1 tháng 4 năm 1971, tiểu đoàn 7 bộ binh (trung đoàn 66) 
và một đại đội đặc công diệt một tiểu đoàn địch trên điểm cao 
Ngọc Rinh Rua. Từ điểm cao này, bộ đội ta dùng pháo thu được 
cua địch bắn phá căn cứ Đắc Tô - Tân Canh. Quân đoàn 2 ngụy 
vội mơ cuộc hành quân giai toa mang tên "Quang Trung 6°". Lúc 
đầu, chúng huy động hai trung đoàn, sau tăng dần lên chín trung 
đoàn. Bộ đội chủ lực Tây Nguyên chỉ có ba trung đoàn bộ binh, 
không có xe tăng, phao lớn. Phat huy cách đánh vận động bao vây, 
tiến công liên tục, bộ đội ta đã tiêu điệt ba tiểu đoàn, đánh thiệt 
hai nạng chín tiểu đoàn ngụy. Quân uy Trung ương đa gưi điện 

khen bộ đội Tây Nguyên "Đánh gioi, lập công xuất sắc, trương 
thanh nhanh chóng”. 

Trong khi đó, ở nam Tây Nguyên, tranh thu lúc quân địch đang 
dồn lực lượng lên bắc Công Tum, trung đoàn 95 bộ binh phối hợp 
với các lực lượng vú trang tỉnh Đắc Lắc tiến công hai quận ly Phú 
Nhơn và Phú Thiện, tiếp đó đánh bại các đợt phan kích của địch, 
hỗ trợ nhân dân nổi dậy giành quyền làm chú. 
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Ở đồng bằng Khu 5, các lực lượng vú trang địa phương diệt và 
bức rút nhiều đồn bốt địch, hỗ trợ nhân dân nổi dậy phá các khu 
dồn dân, các "ấp chiến lược". Trung đoàn 2 và 12 bộ binh chu lực 
quân khu phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương tinh Bình 
Định mơ liên tiếp hai đợt hoạt động, diệt hàng vạn tên bao an, dân 
vệ, giai phóng hơn 10 vạn dân. Nhiều căn cứ lõm của ta trong 
vùng địch được khôi phục. Nhiều vùng bị địch "bình định" trong hai 
năm 1969 - 1970 ở đồng bằng Khu 5 được giải phóng. 

Trên chiến trường Cam-pu-chỉia, sau khi đánh bại cuộc tiến 
công xâm lược của quân My và quân ngụy Sài Gòn (mùa hè 
năm 1970), các sư đoàn chủ lực Miễn đã cung cố được bàn đạp, 
khai thông nguồn cung cấp vật chất, luân phiên cúng cố và 
đánh địch báo vệ vùng giải phóng. Tháng 6 năm 1970, Trung 
ương Cục và Quân uy Miền thành lập Mặt trận Bình Long, cơ 
quan chỉ đạo các đơn vị hoạt động trên hai hướng tây-bắc, 
tây-nam và phát triển tiến công sang phía tây, giúp bạn củng cố 
vùng giải phóng, tạo thế vững chắc về bao đam hậu cần. Lực 
lượng trực thuộc Mặt trận Binh Long có trung đoàn l1 (sư 
đoàn 1), bốn tiểu đoàn đặc công, bộ binh và các đoàn hậu cần 
khu vực], Nhưng tháng cuối năm 1970, bộ đội ta tiếp tục tiến 
về phía tây, diệt và làm tan rã 40 tiểu đoàn quân ngụy Lon 
Nơn, mở rộng vùng giải phóng”. Nhiều đội vu trang công tác 
của ta đã xuống "phum"Ẻ giúp bạn xây dựng cơ sở chính trị và 
vu trang, thành lập và cúng cố chính quyền cách mạng. Đến 
tháng 9 năm 1970, hơn 600 xa của bạn đã tổ chức được tiểu 


1. Gồm các đoàn hậu cần 10, 20, 30, 40, 400, 340, 500, 770. Mỗi đoàn 
có quân số tương đương một trung đoàn. Địa bàn hoạt động của các đoàn 
hậu cần là 10 tình phía bác, đông và nam Cam-pu-chia. 

2. Tinh đến cuối năm 1970, vùng giai phóng Cam-pu-chia chiếm đại bộ 
phận 14 tính (trong số 18 tỉnh), 60 huyện (trong số 102 huyện) gồm 4,5 
triệu dân (trong số 7 triệu dân). 

3. Thôn. 
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đội, trung đội du kích. Các huyện, tỉnh đều có trung đội, đại đội 
bộ đội địa phương. Một số huyện có hai đến ba đại đội. Bộ đội 
chủ lực của bạn tổ chức thành năm tiểu đoàn, 36 đại đội, 127 
trung đội với số quân 9.400 người. Bộ đội ta còn tận tỉnh giúp 
đỡ nhân dân ổn định đời sống, bảo vệ trị an. Nhân dân 
Cam-pu-chia tin yêu, giúp đỡ bộ đội Việt Nam như đối với con 
em của minh. 

Trong những năm này, do còn phải dựa vào sự giúp đỡ cửa 
quân và dân ta, tập đoàn Pôn-pốt - lêng-xa-ry chưa công khai 
chống đối ta. Nhưng chúng đã có nhứng chủ trương và việc làm 
gây tổn thương ngày càng nghiêm trọng đến tỉnh đoàn kết chiến 
đấu giữa quân và dân hai nước. Chúng hạn chế cấp dưới và nhân 
dân tiếp xúc với bộ đội ta, giải táp một số đơn vị vú trang do ta 
giúp xây dựng, ra lệnh cho nhân dân một số địa phương không 
bán gạo, không cho bộ đội ta trú quân trong nhà... Nghiêm trọng 
hơn nứa, chúng còn cho binh lính đột nhập, cướp súng đạn trong 
các kho của ta, bắt cóc, giết hại một số cán bộ, chiến sĩ ta trong 
khi đi công tác lẻ. Hành động của bọn phản động Pôn-pốt — 
lêng-xa-ry bị cán bộ, chiến sĩ quân đội cách mạng và nhân dân 
Cam-pu-chia phản đối. 

Thực hiện nghĩa vụ quốc tế vô san trong sáng, bộ đội ta đa hết 
sức kiểm chế, giữ nghiêm kỷ luật, chấp hành nghiêm chỉnh các chỉ 
thị của Đảng trong quan hệ với bạn, gìn giứ và phát triển tình 
đoàn kết chiến đấu giứa quân và dân hai nước. Việc giúp bạn xây 
dựng lực lượng tiếp tục được thực hiện. Nhân dân Cam-pu-chia, 
mặc dù bị bọn phản động ngăn cản vẫn hết lòng giúp đơ bộ đội 
Việt Nam trong sinh hoạt và chiến đấu. 

Các sư đoàn chủ lực Miền vừa làm nghĩa vụ quốc tế, vừa tranh 
thủ củng cố, huấn luyện cách đánh mới, từng bước nâng cao sức 
mạnh chiến đấu hiệp đồng binh chúng. 

Ngày 4 tháng 2 năm 1971, quân đoàn 3 ngụy Sài Gòn, được sự 
yếm trợ của lõ phi đoàn máy bay My, mở cuộc hành quân "TGẦù 
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Thắng 1-71", đánh vào vùng đông bắc Cam-pu-chia!. Mục tiêu của 
địch trong cuộc hành quân này là đánh phá hậu phương và tuyến 
vận chuyển chiến lược của ta ở hai tinh Công-pông-chàm, Kra-chiê, 
phối hợp với cuộc hành quân "Lam Sơn 719" ở đường 9 - Nam Lào. 


Quân uy và Bộ Tư lệnh Miễn nhận định: "Đây là thời cơ tiêu 
diệt quân chủ lực ngụy trên chiến trường có lợi cho ta, không có 
lợi cho địch", nên đã kịp thời ra lệnh cho các đơn vị tích cực phản 
công và chủ động tiến công, làm chậm bước tiến cua địch, tạo thời 
cơ đánh nhưng trận tiêu diệt lớn. 


Ngày 6 và 7 tháng 2 năm 1971, trung đoàn 2 và 3 bộ bỉnh (sư 
đoàn 9) hai lần tập kích sân bay Chúp, đánh thiệt hại nặng ba tiểu 
đoàn biệt động quân (31, 38, 52) và một chỉ đòàn thiết giáp ngụy 
ngay khi chúng vừa dừng chân. Trên các khu vực khác, bộ đội ta 
kết hợp đánh vừa và đánh nhỏ, tập kích, pháo kích các cụm đóng 
quân, bãi xe, trận địa pháo, phục kích địch trên các đường giao 
thông... Một số trận đánh có hiệu suất cao như trận phục kích diệt 
một chi đoàn thiết giáp ở Oát-thơ-mây, trận bắn chìm và bắn cháy 
bảy tàu vận tải trên sông Mê Công (Công-pông-chàm), trận tập 
kích một tiểu đoàn địch ở sở cao su Snun... 


Phát triển tiến công, Quân úy và Bộ Tư lệnh Miền quyết định 
tập trung bai sư đoàn (7 và 9) vào một khu vực quyết chiến: Đầm 
Be - Oát-thơ-mây. Nhưng do không có một cơ quan chỉ huy thống 
nhất, hiệp đồng giưa hai sư đoàn trong một trận đánh nên không 
diệt được chiến đoàn địch. Bước vào đợt chiến đấu thứ hai, Quân 
ủy và Bộ Tư lệnh Miễn quyết định thành lập sở chỉ huy tiển 
phương gọi là Đoàn 301, trực tiếp chỉ huy ba sư đoàn 5, 7, 9 bộ 
binh, trung đoàn 28 pháo binh, tiểu đoàn 12 súng máy cao xạ. 


1. Lực lượng địch hành quân gồm ba sư đoàn bộ binh 5, 25, 18, một 
liên đoàn biệt động quân, năm thiết đoàn xe tăng, thiết giấp và các đơn vị 
binh chúng khác. ị 
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Một cơ quan chỉ huy cấp quân đoàn được thành lập ở chiến 
trường miền Đông Nam Bộ. 

Ngày 15 tháng 3, Đoàn 301 sử dụng hai sư đoàn (7 và 9) đánh 
trận then chốt tại khu vực Mông-rêu (Công-pông-chàm). Vận dụng 
chiến thuật vận động tiến công địch trên đường số 22, dồn chúng 
về Mông-rêu, nơi ta đã bố trí sẵn lực lượng, bộ đội ta đã tiêu diệt 
nhiều sinh lực địch, phá hủy hàng chục xe tăng, thiết giáp. Nhưng 
do thiếu kinh nghiệm chốt chặn, có đơn vị xuất kích chậm, ta đa 
bo lỡ thời cơ tiêu diệt lớn quân địch. 

Bị thiệt hại nặng và do tác động lớn sau thất bại của cuộc hành 
quân ra đường 9 - Nam Lào, quân ngụy hoang mang, tỉnh thần 
chiến đấu sa sút. Chúng buộc phải chuyền sang phòng ngự, giứ bàn 
đạp chờ mùa mưa tới se nống ra đánh phá hậu phương của ta. Các 
sư đoàn chu lực Miền lập tức chuyển sang tiến công địch. Tử ngày 
25 đến ngày 31 tháng 5 năm 1971, hai sư đoàn ð và 7 hiệp đồng 
chặt che, đánh trận then chốt quyết định tại khu vực Snun. Bằng 
cách vây ép quân địch trong cứ điểm, vận động tiến công kết hợp 
với chốt chặn, bộ đội ta liên tiếp đánh bại các đợt phản kích của 
địch và khi chúng tháo chạy đã truy kích tiêu diệt chiến đoàn 8 (sư 
đoàn 5) gồm ba tiểu đoàn bộ binh, một tiểu đoàn pháo binh, một 
trung đoàn thiết giáp, bắt 300 tên, phá hủy 200 xe, thu 500 khẩu 
súng các loại. 

Cuộc hành quân "Toàn Thắng 1-71", cố gắng lớn của quân ngụy 
Sài Gòn trên chiến trường Cam-pu-chia kết thúc với sự toàn thắng 
cua bộ đội ta. Trên 20.000 tên địch (có 6.000 tên ngụy Lon-non) bị 
loại khoi vòng chiến đấu. Ta bắt hơn 700 tên. Về đơn vị, một chiến 
đoàn, một trung đoàn thiết giáp địch bị diệt, năm chiến đoàn bị 
thiệt hại nặng. Hơn 1.500 xe (co 369 xe tăng, xe bọc thep), 160 
khẩu pháo bị phá hủy, 200 máy bay bị bắn rơi. Ta thu 1.800 khẩu 
súng các loại (có 16 khẩu pháo lớn), hơn 300 tấn đạn, 34 xe quân 
sự... Đây là thất bại lớn thứ ba (đồng thời với thất bại ở đường 9 ¬ 
Nam Lào và ơ Tây Nguyên) của quân chu lực ngụy Sài Gòn trong 
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xuân-hè 1971. Bộ đội chủ lực Miền có bước tiến ro rệt về trinh độ 
đánh tập trung cấp sư đoàn. 


Ở đồng bằng Nam Bộ, tranh thủ lúc quân chủ lực ngụy bị thu 
hút lên chiến trường Cam-pu-chia, quân và dân các địa phương đẩy 
mạnh tiến công và nổi dậy ở 10 thị xa, 50 quận ly, thị trấn, tiến 
công 40 căn cứ, hậu cứ, sân bay và đánh hàng trăm trận trên 
đường giao thông, tiêu hao, tiêu diệt nhiều sinh lực và phương tiện 
chiến tranh của địch. Phong trào đấu tranh chống địch của chúng 
được khôi phục kể cả ở nhứng vùng "trọng điểm bình định" của 
địch như nam-bắc đường số 4 (My Tho), các huyện Mỏ Cày, Giồng 
Trôm (Bến Tre), dọc sông Măng Thít (Trà Vinh), Chương Thiện 
(Cân Thơ), Dầu Tiếng, Bến Cát (Thu Dầu Một), Cú Chi (Sài Gòn), 
Đức Hòa, Châu Thành (Long An)... Nhiễu đội vũ trang công tác 
của các quân khu, tinh đã luồn vào các vùng sâu, vùng yếu phát 
động quần chúng, xây dựng cơ sở cách mạng ở 5ð? xã thuộc miền 
Trung Nam Bộ và 500 ấp thuộc miền Tây Nam Bộ. Lực lượng du 
kích ở xã, ấp phát triển lên 3.000 người, riêng ở miền Tây Nam Bộ 
tử 40 đội (năm 1969) đa tăng lên 180 đội (1971). Bộ đội địa 
phương tỉnh, huyện được bổ sung cán bộ, chiến sĩ quê ở miền Bắc 
và lấy từ các đơn vị của quân khu bắt đầu trơ về hoạt động trên 
địa bàn của minh. Vùng nông thôn Nam Bộ đã vượt qua thời kỳ 
khó khăn nghiêm trọng nhất. 


Hai năm xây dựng lực lượng và liên minh chiến đấu với quân 
và dân Lào, Cam-pu-chia anh em, ta cùng với bạn đã mạnh hơn 
hẳn địch về thế cúng như về lực. Quân đội ta có bước tiến ro rệt 
về trình độ đánh tập trung, hiệp đồng binh chúng, đã tiêu diệt một 
bộ phận quan trọng quân chư lực ngụy Sài Gòn được Mỹ chỉ viện 
mạnh về hỏa lực không quân, pháo binh và hậu cần. Chiến thắng 
đường 9 - Nam Lào và trên chiến trường Cam-pu-chia đánh dấu 
bước trương thành vượt bậc của bộ đội chủ lực ta, chỉ rõ khả năng 
quân chủ lực ta có thể đánh bại hoàn toàn quân chủ lực ngụy. 
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Nhưng bộ đội chủ lực ta chưa tạo được thế uy hiếp mạnh và 
trực tiếp đối với đồng bằng và thành phố, trình độ tổ chức chỉ huy 
tác chiến hiệp đồng binh chúng trong các trận then chốt, trình độ 
đánh địch phòng ngự trong các cụm cứ điểm lớn và đánh địch 
trong quá trinh phát triển còn hạn chế. Thắng lợi trong xuân - hè 
1971 mới gây được chuyển biến rõ rệt trên chiến trường hai nước 
bạn, chưa tạo được chuyển biến mạnh trên chiến trường nước ta. 
Những nhiệm vụ chiến đấu mới, to lớn, nặng nề hơn đang đặt ra 
trước quân đội ta trên các chiến trường. 


II 
QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN CÙNG CÁC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG 
ĐỊA PHƯƠNG VÀ TOÀN DÂN MỞ CUỘC TIẾN CÔNG CHIẾN 
LƯỢC NĂM 1972 Ở MIỄN NAM VÀ ĐÁNH BẠI CUỘC CHIẾN 
TRANH PHÁ HOẠI LẦN THỨ HAI CỦA ĐỊCH TRÊN MIỄN BÁC. 


Tháng lợi có ý nghĩa chiến lược của quân và dân ba nước Đông 
Dương trong xuân - hè 1971 đã dẫn đến những thay đổi quan 
trọng trong cục diện chiến tranh. Chính sách “Việt Nam hóa chiến 
tranh” của đế quốc Mỹ bị thất bại một bước nghiêm trọng. Trên 
chiến trường miền Nam, Mỹ - ngụy phải chuyển hẳn vào thế 
phòng ngự, quân viễn chỉnh Mỹ tiếp tục rút khỏi chiến trường!. 
Sức chiến đấu của quân ngụy Sài Gòn sa sút về nhiều mặt, nhất là 
về tỉnh thần chiến đấu, về hỏa lực. Chúng lại phải dàn mỏng lực 
lượng để chiếm đóng các vị trí thay cho 30 vạn quân Mỹ đã rút, 
nên càng thiếu quân cơ động. 

Để thúc đẩy chiêu hướng phát triển của tình hình, Hội nghị Bộ 
Chính trị Trung ương Đảng (tháng 5ð năm 1971) chủ trương “phát 
triển thế tiến công chiến lược trên chiến trường miền Nam, đánh 


1. Đến tháng 11 năm 1971, trên chiến trường miền Nam còn 184.000 
quân My và chư hầu gồm một sư đoàn (thiếu) và hai trung đoàn bộ binh, 
hai tiểu đoàn thiết giáp, 29 tiểu đoàn pháo binh, 30 phi đoàn không quân 
chiến thuật (600 máy bay). 


bại chính sách "Việt Nam hóa chiến tranh" của Mỹ, giành thắng lợi 
quyết định trong năm 1972, buộc đế quốc My phải chấm dứt chiến 
tranh bằng thương lượng trong thế thua". Trước mắt, mở nhưng 
chiến dịch tiến công lớn của bộ đội chủ lực trên các hướng chiến 
lược quan trọng, đồng thời, đẩy mạnh tiến công quân sự rộng 
khắp, kết hợp với quần chúng nổi dậy phá kế hoạch “bình định” 
của địch ở nông thôn đồng bằng, thúc đẩy phong trào đấu tranh 
của quần chúng ơ các thành thị, làm thay đổi hẳn cục diện chiến 
tranh ở miền Nam. 

Kế hoạch tác chiến năm 1972 được hội nghị Quân úy Trung 
ương tháng 6 năm 1971 thông qua. Kế hoạch xác định ba hướng 
chính cua cuộc tiến: công chiến lược là miền Đông Nam Bộ, Tây 
Nguyên, Trị - Thiên. Trên mỗi hướng sư dụng tử ba đến bốn sư 
đoàn bộ binh và các đơn vị binh chúng. Mục tiêu phấn đấu trơng 
năm 1972 là tiêu diệt một số chiến đoàn, lứ đoàn, loại khỏi vòng 
chiến đấu sư đoàn chủ lực ngụy, giải phóng một số khu vực, mở 
rộng căn cứ, đưa các khối chủ lực trở về đứng chân trên các chiến 
trường miễn Nam, trực tiếp hỗ trợ phong trào quần chúng tiến 
công và nổi dậy phá bình định ở nông thôn đồng bằng; ở miền Bác, 
tiếp tục cúng cố, nâng cao trinh độ chiến đấu của các lực lượng vũ 
trang, sẵn sàng đánh bại mọi hành động phiêu lưu của địch; đồng 
thời tăng cường lực lượng và vật chất. vào chiến trường. 

Tháng 6 năm 1971, Quân ủy Trung ương mơ hội nghị tổng kết 
chiến dịch Đường 9 - Nam Lào. Đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ 
nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đến thăm hội nghị. 
Đồng chí chỉ thị cho quân đội vận dụng sáng tạo những kinh 
nghiệm đã được tổng kết, nhanh chóng nâng cao năng lực tổ chức 
chị huy, trình độ tác chiến hiệp đồng binh chủng của các đơn vị. 

Sau hội nghị tổng kết, tháng 7 năm 1971, Bộ Quốc phòng tổ 
chức lớp tập huấn cán bộ cao cấp, trung cấp về một số vấn đề 
nghệ thuật chiến dịch tiến công và đánh quân địch trong công sự, 
tiêu diệt căn cứ tiểu đoàn, trung đoàn địch. Kinh nghiệm đánh tiêu 
diệt lớn quân địch trong công sự vưng chắc, trong tác chiến vận 
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động của chiến dịch phan công Đường 9 - Nam Lào đã được phổ 
biến tại lớp tập huấn. 

Tháng 11 năm 1971, tại Xuân Mai (Hà Sơn Binh), Viện Khoa 
học quân sự Việt Nam và Cục Quân huấn Bộ Tổng Tham mưu chỉ 
đạo sư đoàn 308 bộ bỉnh xây dựng một thao trường, trong đó có 
khu vực được cấu trúc như một căn cứ trung đoàn địch gồm hệ 
thống lô cốt, công sự, hấm ngắm, vật cán, điểm tựa... Sau đó, tổ 
chức cuộc diễn tập chiến đấu hiệp đồng giứa sư đoàn 308 bộ binh 
với các đơn vị xe tăng, pháo binh, pháo cao xạ, không quân nhầm 
tiêu diệt “căn cứ quân địch”. Cuộc diễn tập tiến hành trong bốn 
ngày. Sau diễn tập có bắn thứ một số vú khí do Liên Xô sản xuất, 
mới được trang bị cho các đơn vị như tên lứa chống tăng, tên lưa 
bắn máy bay (loại mang vác) và thử bộ khí tài phá hàng rào (ŒR) 
do quân đội ta chế tạo. Đại biểu các đơn vị tham gia cuộc diễn tập 
đều biểu thị niềm tin vào sức mạnh chiến đấu của bộ đội, tin tưởng 
quân đội ta thể đánh bại các thú đoạn chiến thuật mới của địch 
trên chiến trường. Tài liệu huấn luyện cách đánh tiêu diệt quân 
địch trong công sự vững chắc do Bộ Tổng Tham mưu biên soạn 
được bổ sung trên cơ sở ý kiến đóng góp của cán bộ tham gia lớp 
tập huấn và một số vấn đề rút ra từ cuộc diễn tập. 

Ở miền Nam, nhứng tháng đầu mùa khô 1971 -1972, do các 
đơn vị đều phai đánh địch giữ căn cứ và bàn đạp, đồng thời tham 
gia làm đường, vận tai gạo, đạn đến các khu vực tập kết, nên thời 
gian huấn luyện không nhiều. Để tranh thủ thời gian, các đơn vị đã 
vận dụng nhiều biện pháp linh hoạt như huấn luyện luân phiên 
giưa các phân đội, xen ke giưa các nhiệm vụ... Ngoài chương trinh 
chung, các sư đoàn dành thời gian huấn luyện cách đánh phù hợp 
với nhiệm vụ chiến đấu và sở trường của đơn vị mình. Sư đoàn 7 
bộ binh huấn luyện cách đánh vận động tiến công kết hợp chốt. Sư 
đoàn 9 bộ binh huấn luyện cách đánh địch trong thành phố, thị 
trấn. Sư đoàn ð huấn luyện cách đánh vây lấn, diệt địch trong công 
sự vững chắc. Các trung đoàn bộ đội chủ lực Tây Nguyên huấn . 
luyện hai hình thức chiến thuật đã thực hiện có kết qua trên chiến 
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trường là vận động bao vây tiến công liên tục và vây lấn, dứt điểm 
bằng hiệp đồng binh chúng. Sư đoàn 3 bộ binh được củng cố tổ 
chức và huấn luyện cách đánh tập trung trung đoàn, sư đoản. 
Cùng với huấn luyện quân sự, các đơn vị đều tiến hành sinh hoạt 
chính trị, quán triệt quyết tâm của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung 
ương, nâng cao ý chí chiến đấu, tỉnh thần khắc phục khó khăn, 
gian khổ, ác liệt, kiên trì cuộc chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn. 
Theo chi thị của Quân ủy Trung ương, các đơn vị đã tiến hành đại 
hội đang tử đơn vị cơ sở đến sư đoàn, tăng cường hơn nứa vai trò 
lanh đạo của các tổ chức đảng trong tác chiến hiệp đồng. 

Việc chuẩn bị chiến trường, chuẩn bị vật chất cho cuộc tiến 
công chiến lược đã được các đơn vị, các cấp bộ đảng, chính 
quyên và nhân dân các địa phương khẩn trương thực hiện từ 
nhưng tháng cuối năm 1971. Trên tuyến vận tải chiến lược, 
Đoàn vận tải 559 tiếp tục củng cố và phát huy tác dụng “con 
đường kín” trong việc vận chuyển hàng khô và tuyến đường 
ống vận chuyển xăng dầu. Với trên 2.000 xe vận tải mới được 
bổ sung, số xe hoạt động của Đoàn 559 trong mùa khô 1971 - 
1972 lên tới 8.000 chiếc. Khối lượng hàng vận tải từ miền Bác 
vào các chiến trường khi kết thúc mùa vận chuyển gấp hơn 
hai lần mùa khô 1970 - 1971, trong đó có hơn một vạn tấn 
xăng dầu. 


Tử kinh nghiệm thực tế của các chiến dịch, nhất là chiến dịch 
Đường 9 - NÑam Lào, các chiến trường hết sức chú trọng xây dựng 
mạng đường chiến dịch, hệ thống kho dự trư trên các hướng. Trên 
các ngả đường chiến dịch, bộ đội công binh, thanh niên xung 
phong, dân công và nhân dân các địa phương ngày đêm lao động, 
củng cố các tuyến đường đa có và mở thêm những đường vận tải 
mới. Tử trục đường chiến lược dọc theo day núi Trường Sơn, mạng 
đường chiến dịch tỏa xuống phía bắc đường số 9, đến các vùng 
giáp ranh tây Trị - Thiên, tây Quảng Nam, bắc Công Tum và vào 
đến phía tây sông Sài Gòn, phía bắc huyện Lộc Ninh thuộc miền 
Đông Nam Bộ. 
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Ở Quân khu 5, hưởng ứng “chiến dịch gạo" do Quân khu ủy 
phát động, hội đồng cung cấp tiên phương của các tinh đã huy 
động hàng nghìn dân công tử đồng bằng vượt qua sự kiếm soát gắt 
gao cua địch, chuyển gạo lên các căn cứ miền núi. Đến cuối năm 
1971, số gạo nhập kho lên tới 2.300 tấn, đủ cho các lực lượng vũ 
trang tập trung trên địa bàn quân khu tác chiến trong sáu tháng. 
Đồng bảo các dân tộc ít người ở phía đông đường số 14 (tỉnh Công 
Tum) mặc dù rất thiếu lương thực, đa đóng góp 200 tấn. Ơ Nam 
Bộ và cực Nam Trung Bộ, các đoàn hậu cần thuộc Bộ Tư lệnh 
Miền tổ chức mạng thu mua ở một số tỉnh thuộc vùng giải phóng 
Cam-pu-chia, tích cực khai thác hàng tử các vùng nông thôn Nam 
Bộ, bảo đảm đủ lương thực và có dự trư cho khối bộ đội chủ lực 
Miễn hoạt động trong cả năm 1972. 

Thu ~ đông 1971, các sư đoàn 320A, ba trung đoàn 24B, 27, 271 
bộ binh, 20 tiểu đoàn xe tăng, thiết giáp, pháo mặt đất, pháo cao xạ, 
vận tải cơ giới và chín tiểu đoàn, 44 đại đội bộ đội địa phương lần 
lượt lên đường ra mặt trận. Để bảo vệ các đơn vị trên đường hành 
quân, Bộ Tổng Tham mưu đã điều động tám trung đoàn pháo cao xạ 
vào nam Quân khu 4 và tuyến vận tải chiến lược làm nhiệm vụ đánh 
máy bay địch. Đoàn 559 cúng cố các cung, trạm giao liên, mở thêm 
một số đường hành quân, chuẩn bị sẵn các “bãi khách” cho bộ đội 
dừng chân và bảo đảm cung cấp về hậu cần. Nhiều chuyến xe với 
giấy ưu tiên đặc biệt chở rau xanh, đưa muối vào thẳng các trạm giao 
liên phục vụ bộ đội. Không khí ra thận sôi nổi, rộn rã như những 
ngày đầu năm 1965 và mùa xuân năm 1968. 

Tiểu đoàn xe tăng 171 từ vị trí đóng quân trên miễn Bắc hành 
quân vào chiến trường miền Đông Nam Bộ. Đường hành quân dài 
1.200 ki-lô- mét, qua nhiều núi cao, suối sâu và hàng chục lần bị 
máy bay địch đánh vào đội hình. Với quyết tâm cao, khéo tổ chức 
hành quân bằng đội hình nhỏ theo kiểu cuốn chiếu, xuất phát đúng 
thời cơ và làm tốt việc sửa chứa nhỏ trên đường, tiểu đoàn 171 đã 
đến chiến trường sau hai tháng hành quân, bảo đảm 97 phần trăm 
xe, máy an toàn. Đây là một chiến công nổi bật của quân đội ta 
trong cuộc kháng chiến chống My, một bất ngờ lớn đối với địch. 
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Đầu năm 1972, các khối bộ đội chủ lực Trị — Thiên, Quân khu 5, 
Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ đã được bổ sung nhiều đơn vị binh 
chúng ky thuật, pháo cơ giới, được trang bị thêm nhiều vu khí và 
phương tiện chiến đấu như xe tăng, tên lửa chống tăng (B72), tên lửa 
bắn máy bay loại mang vác (A72), pháo 122 và 130, cối 160. Ở miền 
Đông Nam Bộ, Bộ Tư lệnh Miền thành lập sư đoàn 7ð pháo binh 
(gồm ba trung đoàn pháo mặt đất, pháo cao xạ) và trung đoàn 26 
thiết giáp. Ở Quân khu 5, Bộ Tư lệnh quân khu khôi phục đủ số quân 
và trang bị cho sư đoàn 3 bộ binh (gồm hai trung đoàn 2, 12, 2l), 
thành lập sư đoàn 711 bộ binh (gồm hai trung đoàn 31 và 38)!. Sư 
đoàn 2 bộ bính sau khi tham gia chiến địch Đường 9 - Nam Lào được 
củng cố và hành quân trở về chiến trường quân khu. 

Trước nhưng hoạt động rầm rộ của ta trong mủa khô, Mỹ - 
ngụy đã tập trung máy bay đánh phá liên tục các tuyến vận tái, 
các căn cứ hậu phương cua ta ở chiến trường; đồng thời, huy động 
lực lượng lớn quân ngụy Sài Gòn, ngụy Lào và ngụy Lon-non mở 
nhiều cuộc hành quân lấn chiếm Cánh Đồng Chum, Hạ Lào, đông 
bác Cam-pu-chia nhằm ngăn chặn và phá việc chuẩn bị tiến công 
của ta. 

Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã chỉ thị cho các 
chiến trường tiếp tục chuẩn bị cho cuộc tiến công chiến lược; 
đồng thời kiên quyết đánh bại các cuộc hành quân lấn chiếm 
của địch, tạo thế và tranh thú thời gian đưa bộ đội chủ lực về 
chiến trường chính. 

Ở khu vực Cánh Đồng Chum, bộ đội tình nguyện Việt Nam 
phối hợp với Quân giải phóng Lào đánh lưi cuộc hành quân lấn 
chiếm của 27 tiểu đoàn địch, buộc chúng phải co lực lượng về 
phòng ngự. Tháng 12 năm 1971, sau hơn ba tháng mở đường, 
chuẩn bị vật chất, xây dựng kế hoạch tác chiến và huấn luyện bộ 
đội, Liên quân Lào - Việt mở chiến dịch tiến công khôi phục lại 
Cánh Đồng Chum (mật danh là chiến dịch Z). Quân tình nguyện 


1. Đến tháng 5 năm 1972 được bổ sung trung đoàn Ø7. 
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Việt Nam tham gia chiến dịch có hai sư đoàn (312, 316), hai trung 
đoàn (335, 866) bộ binh, sáu tiểu đoàn pháo binh, xe tăng. Ngày 18 
tháng 12 năm 1971, chiến dịch mơ màn. Sau hai ngày chiến đấu, 
bộ đội ta đã đập tan các tuyến phòng ngự chủ yếu của địch ở Phu 
Theng Neng, Phu Tôn, Na Hin, Bản Sút, Phu Keng, diệt sáu tiểu 
đoàn quân Thái Lan, đánh thiệt hại nặng hai trung đoàn và năm 
tiểu đoàn quân ngụy Lào và quân Thái Lan. Quân địch bỏ Cánh 
Đồng Chum rút chạy về Xam Thông, Long Chẹng. Bộ đội ta 
chuyến sang truy kích, đánh chiếm Xảm Thông và phía bắc Long 
Chẹng, tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng 10 tiểu đoàn địch (có ba 
tiêu đoàn quân Thái Lan), uy hiếp sào huyệt của “lực lượng đặc 
biệt” Vàng Pao. Được pháo binh và xe tăng của ta chỉ viện, bộ đội 
giai phóng Lào tiến công giải phóng khu vực Mường Xui, Xa La 
Phu Khun. 

Vùng Cánh Đồng Chum hoàn toàn giải phóng. Quân Thái Lan, 
chỗ dựa của quân ngụy Lào bị giáng một đòn tiêu diệt nặng. Chiến 
thắng Cánh Đồng Chum (tháng 12 năm 1971) đánh dấu tiến bộ 
mới về nghệ thuật tổ chức chiến dịch tiến công và trình độ tác 
chiến tập trung hiệp đồng binh chung của bộ đội chủ lực ta. 

Ở Hạ Lào, giữa tháng 12 năm 1971, sư đoàn 968 bộ binh phối 
hợp với lực lượng vú trang bạn đập tan cuộc hành quân cua 18 
tiểu đoàn địch, khôi phục các khu vực Tha Teng, Lào Ngăm, đuổi 
địch khỏi vùng Pác Xoòng giải phóng cao nguyên Bô Lô Ven, bảo 
vệ vưng chắc tuyến vận tải chiến lược. 

Trên chiến trường Cam-pu-chia, ngày 25 tháng 10 năm 197] 
địch huy động 50 tiểu đoàn chu lực ngụy Lon-non mở cuộc hành 
quân “Chen la 2" đánh ra khu vực đường số 6 ~ Công-pông-thom. 
Sư đoan 9 bộ binh, hai trung đoàn 205, 207 và bộ đội căn cứ (C40) 
phối hợp với lực lượng vu trang cách mạng và quân chúng yêu 
nước Cam-pu-chia, mơ chiến dịch phản công địch. 

Lúc này, ở Cam-pu-chia đang là mùa mưa, việc vận chuyền vật 
chất và hành quân tiếp cận mục tiêu địch gặp rất nhiều khó khăn. 
Để đánh thắng địch, các trung đoàn chủ lực Miền đã vận dụng linh 
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hoạt cách đánh tập kích, phục kích, vận động tiến công kết hợp với 
chốt chặn và bao vây đánh lấn tiêu hao, tiêu điệt nhiều sinh lực 
địch, tạo điều kiện cho sư đoàn 9 tập trung lực lượng đánh một số 
trận có hiệu suất khá như Rủm Luông (tháng 11 năm 1971), Ba 
Rai (ngày 1 tháng 12 năm 1971)... 

Cuộc hành quân “Chen la 2" của địch thất bại. Ta tiêu diệt và 
làm tan rã hơn 10.000 tên, thu 4.700 súng các loại, 100 máy thông 
tin, ð0 xe vận tải, 150 tấn đạn. Sư đoàn 9 và các trung đoàn bộ đội 
chủ lực Miền trương thành thêm một bước về trình độ đánh tập 
trung, tiêu diệt quân địch ngoài công sự. 

Tháng 12 năm 1971, sư đoàn ð và 7 bộ đội chú lực Miền đánh 
lui cuộc hành quân của quân ngụy Sài Gòn ở vùng Đầm Be. Trong 
bảy ngày đầu, hai sư đoàn sử dụng các phân đội nho ngăn chặn 
địch, sau đó chuyển sang đánh tập trung trung đoàn, vận động bao 
vây tiến công liên tục, tiêu diệt và đánh thiệt hại một trung đoàn 
thiết giáp, một chiến đoàn bộ binh và một số tiểu đoàn dù, một chỉ 
đoàn cơ giới. Ngày 22 tháng 12 năm 1971, quân ngụy Sài Gòn phải 
rút khỏi khu vực Đầm Be. 

Quân ngụy Sài Gòn còn trên một triệu tên, được My trang bị 
thêm nhiều súng đạn, phương tiện kỹ thuật, nhưng sức chiến đấu 
đã bị sa sút nặng. Việc bổ sung quân của chúng có nhiều khó khăn. 
Một số tiểu đoàn chỉ có trên dưới 300 tên. Sau đợt rút quân thứ 
sáu tháng 3 năm 1972, quân viễn chỉnh My còn gần 10 vạn tên và 
thực tế đa chấm dứt chiến đấu bằng bộ binh trên chiến trường. 
Cuộc hành quân “Chen la 2" của quân ngụy Lon-non ở 
Cam-pu-chia thất bại, quân ngụy Sài Gòn buộc phải rút bỏ tuyến 
phòng thủ phía bác biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia, co về 
phòng ngự ở phía nam biên giới thuộc tỉnh Tây Ninh. 

Tháng 3 năm 1972, Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp, đánh 
giá tình hình, khẳng định quyết tâm chiến lược đã được xác định 
tử giữa năm 1971. Bộ Chính trị chỉ rõ một số mặt cần nhanh 
chóng khác phục như trinh độ tác chiến hiệp đồng binh chúng và 
đánh công sự vững chắc của bộ đội chủ lực còn hạn chế; công tác 
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chuẩn bị vật chất, mở đường cơ động trên một số hướng còn chậm. 
Số lượng và chất lượng của các lực lượng chính trị và lực lượng vũ 
trang địa phương chưa phát triển tương ứng với yêu cầu nhiệm vụ. 
Ngày 11 tháng 3 năm 1972, Quân ủy Trung ương bổ sung 
nhiệm vụ cho các hướng chiến lược : miền Đông Nam Bộ và Tây 
Nguyên sẵn sàng đưa một bộ phận chủ lực (một sư đoàn) thọc 
xuống đồng bằng khi có thời cơ; Trị - Thiên tử vị trí là hướng phối 
hợp chuyển thành hướng chiến lược quan trọng nhất. Sở dĩ có sự 
thay đổi như vậy vì ở Trị - Thiên ta có thể tập trung lực lượng, 
tập trung chỉ đạo và bảo đảm vật chất cho một chiến dịch quy mô 
lớn, dài ngày. Quân ủy Trung ương quyết định thành lập Đăng ủy, 
Bộ Tư lệnh chiến dịch Trị - Thiên và cử Thiếu tướng Lê Trọng 
Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng làm Tư lệnh, Thiếu tướng Lê 
Quang Đạo, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm Chính ủy, Bí 
thư Đảng úy. 

Thượng tướng Văn Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng 
Tham mưu trưởng được cử làm đại diện của Quân ủy Trung ương 
trực tiếp chỉ đạo hướng chiến lược quan trọng này. 

Trung tuần tháng 3, các đơn vị tham gia cuộc tiến công chiến 
lược trên ba hướng Trị - Thiên, Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ 
đã đến vị trí tập kết. Ở Trị - Thiên có ba sư đoàn và hai trung 
đoàn bộ binh, hai sư đoàn phòng không hỗn hợp (367, 377) gồm 
tám trung đoàn pháo cao xạ, 2 trung đoàn tên lửa, 9 trung đoàn 
pháo mặt đất, hai trung đoàn xe tăng, thiết giáp, hai trung đoàn 
công binh và 16 tiểu đoàn đặc công, thông tin, vận tải. Ở Tây 
Nguyên có hai sư đoàn và bốn trung đoàn bộ bỉnh, năm trung đoàn 
pháo binh, công binh, đặc công, sáu tiểu đoàn phòng không, một 
tiêu đoàn xe tăng. Ơ miền Đông Nam Bộ có ba sư đoàn và bốn 
trung đoàn bộ binh, bốn trung đoàn và tám tiểu đoàn binh chúng, 

trong đó có hai trung đoàn pháo xe kéo và một tiểu đoàn xe tăng]. 


1. Đến tháng 4, chiến trường B2 được Bộ tăng cường một tiểu đoàn xe 
tăng và hai tiểu đoàn tên lửa bắn máy bay (loại mang vác) và pháo cao xạ 
37 mi-li-mét. 
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Như vậy, bước vào cuộc tiến công chiến lược năm 1972, quân 
đội ta đã tổ chức được ba tập đoàn chiến dịch trên ba hướng chiến 
lược gồm các đơn vị binh chúng hợp thành. Đây là bước phát triển 
mới về lực lượng và sức mạnh chiến đấu của quân đội ta. Nhưng 
về tổ chức và chỉ huy, mặc dù đã có kinh nghiệm tổ chức binh 
đoàn chiến dịch B70 (chiến dịch Đường 9 —- Nam Lào), Đoàn 301 
(chiến dịch đông bắc Cam-pu-chia) trong xuân ~ hè 1971, đến lúc 
nay, việc chưa thành lập các quân đoản là chậm, không theo kịp 
yêu cầu tác chiến lớn nhằm tiêu diệt trung đoàn, sư đoàn địch. 

Về phía địch, mặc dù phát hiện ta đang chuẩn bị rất khẩn 
trương, My - ngụy vẫn chủ quan cho rằng ta không đủ lực lượng 
mở cuộc tiến công lớn trên nhiều mặt trận. Có khả năng ta sẽ mở 
một đợt hoạt động ở Tây Nguyên, nhưng quy mô không lớn. Tuy 
vậy, để đề phòng, tháng 12 năm 1971, địch điều trung đoàn 47 bộ 
bỉnh và lứ đoàn 2 dủ tăng cường phòng thủ bắc Tây Nguyên. Trên 
các hướng, chúng sử dụng lực lượng tại chỗ ngăn chặn ta tiến 
công. Ở nông thôn đồng bằng, địch tiếp tục thực hiện kế hoạch 
"bình định". Mức phấn đấu của địch là đến năm 1975, sẽ “bình 
định” xong 11.000 ấp trên toàn miền, quét sạch các lom căn cứ 
của ta, làm cho “chiến tranh tàn lụi”Ì, 

Tết Nguyên đán Nhâm Tý (1972) đã qua. Không thấy ta có 
hoạt động quân sự nào đáng kể, địch càng thêm chủ quan. Nhưng 
đúng vào lúc đó, tiếng súng tiến công của ta nổ vang trên khắp các 
mặt trận. Ngày 30 tháng 3, ta tiến công Quảng Trị, Công Tum. 
Ngày 1 tháng 4, miền Đông Nam Bộ, Khu 5 và đồng bằng sông 
Cứu Long đồng loạt tiến công và nổi dậy. 

Địch hoàn toàn bị bất ngờ về thời điểm hướng chủ yếu và quy 
mô của cuộc tiến công. 

Ngày 31 tháng 3 năm 1972, Ban Chấp hành Trung ương Đang 

ra lời kêu gọi: 
“Chiến dịch lịch sư năm 1972 đã bắt đầu. 


1. Kế hoạch AB.147 của bộ tổng tham mưu ngụy. 
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Các đồng chí hãy nêu cao chủ nghĩa anh hủng cách mạng, tỉnh 
thân quyết chiến, quyết thắng, tích cực, chủ động, kiên quyết, linh 
hoạt tiến công địch, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chiến đấu, 
quyết giành cho được nhưng thắng lợi to lớn cho cưộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước, thực hiện Di chúc thiêng liêng của Hồ Chủ 
tịch kính yêu. Trong cuộc đọ sức quyết liệt này giứa ta và địch, 
thắng lợi quân sự của ta trên chiến trường có tâm quyết định về 
chiến lược. Lúc này hơn lúc nào hết, trách nhiệm của các lực 
lượng vũ trang rất nặng nề và rất vẻ vang"L, 

11 giờ ngày 30 tháng 3, bộ đội pháo binh mơ màn cuộc tiến 
công chiến lược năm 1972 trên chiến trường Trị - Thiên. Ngay tử 
nhưng phút đầu, pháo ta đã chế áp toàn bộ các căn cứ địch nằm 
trên tuyến phòng thú vòng ngoài, trong đó có năm căn cứ pháo 
binh. Sau loạt bắn phá hoại của pháo binh, các lực lượng binh 
chủng hợp thành đột phá trên hướng chủ yếu ở phía tây và tây — 
bắc, kết hợp với bao vây, thọc sâu ở phía đông, chặn đường tiếp tế 
và chia cắt chiến dịch ở phía nam. Hai ngày chiến đấu đầu tiên, bộ 
đội ta chiếm được một loạt cứ điểm: 544, Cồn Tiên, Đầu Mầu, 
động Toàn, 365, động Ngô... đập vỡ lớp vỏ cứng vòng ngoài tuyến 
phòng thủ của địch, giải phóng quận ly Gio Linh. 

Ngày 2 tháng 4, trung đoàn 24 bộ binh (sư đoàn 304) được một 
đại đội xe tăng phối hợp tiến công căn cứ 241 do trung đoàn 5G 
ngụy chiếm giữ. Toàn bộ ban chỉ huy trung đoàn 56 và một tiểu 
đoàn địch đầu hàng. Hai trung đoàn 48 và 27 bộ binh (sư đoàn 
320) đánh thiệt hại nặng cánh quân địch phản kích tại Của (gồm 
một trung đoàn'thiết giáp và một tiểu đoàn thủy quân lục chiến), 
hỗ trợ nhân dân nổi dậy giải phóng huyện Cam Lộ. Ngày 3 tháng 
4, trung đoàn 66 bộ binh (sư đoàn 304) tiến công sở chỉ huy lử 
đoàn 147 thủy quân lục chiến. Tiểu đoàn địch bảo vệ sở chi huy ở 
Mai Lộc bị diệt phân lớn. Trước sức tiến công của ta, trung đoàn 
ð7 ngụy đóng ở Bái Sơn tháo chạy. Tiểu đoàn 2 bộ binh (trung 


1. Lưu trư Viện Lịch sư quân sự Việt Nam. 


đoàn 36, sư đoàn 308) vượt sông Cam Lộ trong tầm hỏa lực ngăn 
chặn của máy bay, pháo binh địch, đuổi đánh trung đoàn 5 ngụy 
đến tận phía bắc thị trấn Đông Hà. Tiểu đoàn bộ binh cơ giới của 
trung đoàn nhanh chóng thọc sâu về phía đông thị trấn. Trên 
đường cơ động, tiểu đoàn bị máy bay địch ném bom trúng đội hình. 
Tám xe thiết giáp bị hỏng, 29 cán bộ, chiến sĩ thương vong. Tiểu 
đoàn phải dừng lại củng cố. Quân địch ở Đông Hà vô cùng hoảng 
loạn. Nhưng do lực lượng phía sau không lên kịp, ta không tranh 
thú được thời cơ đánh chiếm Đông Hà. 

Đến ngày 4 tháng 4, sau năm ngày chiến đấu, bộ đội ta đã phá 
vỡ tuyến phòng thu vòng ngoài, diệt bốn căn cứ trung đoàn, bảy 
căn cứ tiểu đoàn địch trên đường số 9, loại khỏi vòng chiến đấu 
trung đoàn 56, đánh thiệt hại nặng trung đoàn 2 và lư đoàn 147, 
giải phóng hoàn toàn hai huyện Gio Linh, Cam Lộ. 

Trước nguy cơ mất Quảng Trị, ngày 3 tháng 4, Nguyễn Văn 
Thiệu họp hội đồng an ninh quốc gia, điều gấp bốn trung đoàn, lử 
đoàn bộ binh, một trung đoàn thiết giáp tử Sài Gòn và Đà Nẵng ra 
Trị - Thiên. Dựa vào hệ thống công sự phòng ngự có sẵn và lực 
lượng tăng cường, quân địch tổ chức một tập đoàn phòng ngự 
mạnh gồm ba cụm Đông Hà, Ái Tử và La Vang - Quảng Trị. Hàng 
trăm xe tăng, xe bọc thép liên kết thành lớp vỏ thép dày bao quanh 
các căn cứ. Các trận địa pháo và pháo tử xe tăng địch bắn hàng 
vạn quả đạn vào các trận địa của ta. Các loại máy bay chiến thuật 
và máy bay chiến lược B.5ð2 ném hàng trăm tấn bom các loại. 

Do địch đã tăng cường lực lượng và hỏa lực, thay đổi thủ đoạn 
phòng ngự, đợt tiến công ngày 9 tháng 4 của bộ đội ta không 
thành công. Các đơn vị được lệnh chuẩn bị thêm vật chất, trang bị, 
nghiên cứu cách đánh nhằm đánh bại thủ đoạn co cụm, dùng xe 
tăng, thiết giáp làm vỏ chắn của địch. Nhiều tổ diệt xe tăng trang 

bị súng B40, B41, ĐKB và hỏa tiến chống tăng B72 được thành 
lập. Đồng chí Lục Vĩnh Tưởng, khẩu đội trưởng hỏa tiễn chống 
tăng diệt sáu xe tăng địch trong một ngày. Phong trào săn, diệt xe 
tăng địch sôi nổi khắp các trận địa. 
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Ngày 27 tháng 4 năm 1972, sau 16 ngày đêm chuẩn bị và đánh 
địch tạo thế, bộ đội ta mở đợt tiến công mới. Hướng tây, ba sư 
đoàn bộ binh 308, 304, 324 có pháo bỉnh và xe tăng phối hợp, kết 
hợp đột phá với chia cắt và bao vây, vu hồi chiến dịch, tiêu diệt 
từng cụm quân địch, đánh lui nhiều đợt phản kích của chúng. 
Ngày 28 tháng 4, sư đoàn 308 giải phóng thị trấn Đông Hà. Ngày 
1 tháng ð, sư đoàn 304 đánh chiếm căn cứ Ái Tử. Trong trận này, 
trung đội bộ binh do đồng chí Mai Quốc Ca chỉ huy chốt giữ cẩu 
Quảng Trị đã chiến đấu đến người cuối cùng, tạo điều kiện cho sư 
đoàn diệt địch làm chủ căn cứ”. 

Hướng đông, trung đoàn 27 bộ binh và một tiểu đoàn bộ binh 
cơ giới đánh chiếm quận ly Hải Lăng. Sư đoàn 324 bộ binh tiến 
công các cứ điểm ở phía sau đội hình phòng thủ của địch, cắt 
đường số 1 đoạn phía nam thị xá Quảng Trị. Bị bao vây và chia 
cắt, quân địch ở La Vang - Quảng Trị tháo chạy. Bộ đội ta bám 
sát, truy kích. Các trận địa pháo tâm xa bắn chính xác làm quân 
địch thêm hốt hoảng, bỏ cả xe, pháo mà chạy. Nhiều đơn vị địch bỏ 
phòng tuyến sông My Chánh chạy vê Huế. Đường số 1 từ Quảng 
Trị đến bác Thừa Thiên trở thành “đại lộ kinh hoàng” đối với 
địch.ˆ Các sĩ quan cố vấn Mỹ, chuẩn tướng Vũ Văn Giai, tư lệnh sư 
đoàn 3 ngụy bỏ chạy bằng máy bay lên thẳng. 

18 giờ ngày 2 tháng 5, tỉnh Quảng Trị hoàn toàn giải phóng. 

Chỉ trong sáu ngày đêm, bằng sức mạnh chiến đấu hiệp đồng 
binh chúng, bộ đội ta đã tiêu diệt một tập đoàn phòng ngự vào loại 
mạnh nhất của địch, diệt hơn 8.000 tên, bắt 2.100 tên, gồm năm 
trung đoàn bộ binh, ba trung đoàn thiết giáp, thu và phá hủy trên 
2.000 xe các loại (có 286 xe tăng, xe bọc thép), 175 khẩu pháo, bắn 


1. Trung đội Mai Quốc Ca được Quốc hội tuyên dương đơn vị Anh 
hùng lực lượng vu trang nhân dân - tháng 6 năm 1972. 

2. Báo chí phương Tây và Sài Gòn ngày 2 tháng 5 năm 1972, gọi đoạn 
đường số 1 từ cầu Dài đến cầu Bến Đá ngồn ngang xe, pháo và xác lính 
địch, là “đại lộ kinh hoàng”. 
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rơi ð9 máy bay. Với số pháo, đạn thu được của địch (73 khẩu pháo 
cơ lớn) ta thành lập tám đại đội pháo binh mới. 

Mất Quảng Trị, quân địch ở Thừa Thiên rối loạn. Bộ đội Quân 
khu Trị - Thiên chuyển từ vây ép sang truy kích, tiêu diệt hai tiểu 
đoàn địch ở động Tranh. Trong thành phố Huế, binh lính địch đốt 
chợ Đông Ba, cướp bóc tài sản của nhân dân. Tuyến phòng thủ của 
địch ở bác thành phố Huế có bốn trung đoàn, nhưng chỉ có hai 
trung đoàn còn đủ số quân. Đây là một thời cơ rất thuận lợi. 
Nhưng do thiếu lực lượng dự bị, chưa chuẩn bị trước một bước việc 
mơ đường và vật chất, bộ đội ta đa không tận dụng được thời cơ 
phát triển tiến công, giải phóng Thừa Thiên - Huế. 

Ngày 3 tháng 5, tổng thống ngụy quyển Nguyễn Văn Thiệu 
cách chức tư lệnh quân khu 1 ngụy của trung tướng Hoàng Xuân 
Lãm, đưa trung tướng Ngô Quang Trương, tư lệnh quân khu 4 ra 
thay. Chúng gấp rút bổ sung quân số, trang bị cho các đơn vị vừa 
bị tổn thất, điều thêm năm lứ đoàn, trung đoàn tử Sài Gòn và Đà 
Nắng ra HuếÌ, đưa lực lượng phòng thủ ở đây lên đến bốn sư đoàn. 
Chúng tập trung củng cố tuyến phòng thủ dọc sông My Chánh, 
dựa vào tuyến này đánh nống ra phía đông và phía tây nhầm phá 
việc chuẩn bị tiến công Huế của ta và hò hét “tái chiếm Quảng 
Trị”. Để cứu quân ngụy, Mỹ tập trung pháo hạm và tăng số lần 
xuất kích cua máy bay B.ð2 tử 11 lần chiếc một ngày trong tháng 
ð lên 51 lần chiếc một ngày trong tháng 6, liên tục đánh vào hậu 
phương chiến dịch của ta. Bộ đội ta gặp nhiều khó khăn về bảo 
đảm vật chất (chỉ thực hiện được 30 phần trăm kế hoạch). Mặt 
khác, do ta chậm thay đổi cách đánh chiến dịch, trong khi địch đã 
tăng thêm lực lượng và tăng cường phòng thú, đợt tiến công phòng 
tuyến sông My Chánh (từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 6) không 

thành công, lực lượng tổn thất cao hơn bai lần tiến công trước. 
Chiến sự trên mặt trận Trị - Thiên tử cuối tháng 6 năm 1972 diễn 
ra phức tạp, giằng co quyết liệt giưa ta và địch. 


1. Ba lư đoản dủ và hai trung đoàn 4 và 51 bộ binh. 
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Bắc Tây Nguyên là khu vực địch phán đoán se là hướng tiến 
công chính của ta trong năm 1972. Chúng đã tăng hực lượng phòng 
giư thị xã Công Tum, điều thêm lứ đoàn 2 dù thuộc lực lượng dự 
bị chiến lược từ Sài Gòn ra lập tuyến phòng thủ mới ở dãy điểm 
cao phía tây sông Pô Cô (tây bắc thị xa Công Tum) nhằm tạo thế 
liên hoàn, ngăn chặn bộ đội ta tử xa. 

Để tạo thế cho cuộc tiến công, từ ngày 23 tháng 3, Bộ Tư lệnh 
mặt trận Tây Nguyên do Thiếu tướng Hoàng Minh Thảo làm Tư 
lệnh và Đại tá Trần Thế Môn làm Chính ủy đã sử dụng bai trung 
đoàn 28 và 95 bộ binh phối hợp với trung đoàn 12 bộ binh (Quân 
khu ð) đánh địch trên các đường số 14, 19, thực hiện vây hãm, 
chia cắt chiến dịch. Lực lượng đặc công và pháo binh của mặt trận 
tập kích các trận địa pháo. Sư đoàn 2 bộ binh (thiếu) hoạt động 
nghỉ binh, thu hút địch ở phía bắc Đắc Tô, tạo điều kiện cho trung 
đoàn 66 bộ binh chuẩn bị tiến công căn cứ sở chỉ huy sư đoàn 22 
và trung đoàn 42 ngụy ở Tân Cảnh. Cán bộ, chiến sĩ trung đoàn 66 
đã bí mật mở một con đường mới dài hơn 100 ki-lô-mét, đưa gạo, 
đạn đến vị trí tập kết, đồng thời chuẩn bị sẵn gỗ để xây dựng trận 
địa vây ép địch. Bộ đội công binh mặt trận làm đường vào cách vị 
trí địch năm đến sáu ki-lô- mét bảo đảm cho xe tăng và pháo cơ 
động trên hướng vu hồi chiến dịch. 

Ngày 30 tháng 3 năm 1972, cùng lúc bộ đội ta nổ súng mở 
màn chiến dịch trên mặt trận Quảng Trị, sư đoàn 320A tiến công 
tuyến phòng thủ của lư đoàn 2 dù ở bờ tây sông Pô Cô, tiêu diẹt và 
đánh thiệt hại nặng hai tiểu đoàn địch. Đường tiến về thị xa Công 
Tum được khai thông. Cụm phòng ngự cua trung đoàn 42 và 47 
ngụy ở Đắc Tô - Tân Cảnh bị cô lập. 

Ngày 24 tháng 4, trung đoàn 66 bộ binh có xe tăng, pháo binh 
phối hợp cùng trung đoàn ¡ (sư đoàn 2) đột phá tuyến phòng thủ 
Đác Tô - Tân Cảnh, gây tổn thất nặng cho sư đoàn 22 (thiếu), 
trung đoàn 4 thiết giáp và hai tiểu đoàn pháo binh địch. Một bộ 
phận quân địch tháo chạy bị trưng đoàn 28 bộ binh đón long bắt 
gọn. Lê Đức Đạt, đại tá tư lệnh sư đoàn 22 ngụy chết tại trận. Vĩ 
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Văn Bình, đại tá sư đoàn phó và bộ tham mưu sư đoàn 22 bị bắt. 
Khu vực bắc Công Tum gồm hơn 25.000 dân được giải phóng. Lần 
đầu tiên trên chiến trường Tây Nguyên, bộ đội ta tiêu diệt một căn 
cứ sư đoàn trên tuyến phòng thủ kiên cố của địch. Phát huy thắng 
lợi, ngay đêm 24 tháng 4, trung đoàn 141 bộ binh (sư đoàn 2) có xe 
tăng phối hợp tiến công căn cứ Diên Bình, diệt gọn hai liên đội bảo 
an, thu sáu khẩu pháo và hai máy bay lên thẳng. Thị xã Công Tum 
cách Đắc Tô -_ Tân Cảnh ðO ki-lô mét về phía nam bị uy hiếp. 
Quân địch ở thị xã chỉ còn hai tiểu đoàn chủ lực và một số đơn vị 
bảo an. Bọn cố vấn Mỹ bỏ chạy về Plây Cu. Do đường cơ động khó 
khăn, các đơn vị chưa chuẩn bị kịp vật chất và đưa thêm binh khí 
ky thuật lên, cuộc tiến công phải tạm ngừng. Lợi dụng thời gian 
đó, địch điều sư đoàn 23 lên tăng cường phòng thủ thị xa. Trong 
hai ngày 14 và 2ð tháng 5ð, ta mở hai đợt tiến công vào thị xa Công 
Tum, nhưng không thành công, lực lượng bị tổn thất. Các đơn vị 
được lệnh rút ra củng cố, chuẩn bị đợt tiến công mới. 

Tại Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ, sau nhưng thất bại liên 
tiếp trong các cuộc hành quân xâm lược Cam-pu-chia, quân đoàn 
3 ngụy đã rút về củng cố tuyến phòng thủ biên giới thuộc các tính 
Bình Long, Phước Long, Tây Ninh. Hướng chủ yếu (trục đường số 
22), địch bố trí 10 trung đoàn bộ binh, bốn trung đoàn thiết giáp. 

Thực hiện kế hoạch tiến công chiến lược, ngày 1 tháng 4 năm 
1972, Bộ Tư lệnh Miễn lệnh cho các đơn vị nổ súng mở màn 
“chiến dịch Nguyễn Huệ”. Hướng chủ yếu, ba sư đoàn 5ð, 7, 9 bộ 
binh và các đơn vị binh chúng đột phá tuyến phòng ngự địch trên 
đường số 13. Hướng thứ yếu (đường số 22) do hai trung đoàn 24 
va 271 phụ trách. Bộ Tư lệnh chiến dịch được thành lập do Trung 
tướng Trần Văn Trà, Phó tư lệnh Miền làm Tư lệnh, Thiếu tướng 
Trần Độ, Phó Chính ủy Miền làm Chính ủy. 

Để nghỉ binh, thu hút địch, tạo điều kiện cho các sư đoàn chủ 
lực vào chiếm lĩnh bàn đạp, tạo thế bao vây chia cắt địch trên 
hướng chủ yếu, trung đoàn 24 và trung đoàn 271 bộ binh có xe 
tăng và pháo binh phối hợp nổ súng trước. Ngày 1 tháng 4, hai 
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trung đoàn tiến công các cứ điểm Sa Mát, Bàu Dưng trên đường số 
22, đánh thiệt hại nặng chiến đoàn 49 (sư đoàn 25) ngụy. Quân và 
dân tỉnh Tây Ninh tiến công và nổi dậy phối hợp, diệt và bức rút 
20 đồn bốt, giai phóng huyện Tân Biên. 

Ngày 5 tháng 4, trong khi địch đang lo đối phó với cuộc tiến 
công của ta trên đường số 22, sư đoàn ð và trung đoàn 3 bộ binh 
(sư đoàn 9) có hai đại đội xe tăng và pháo tầm xa phối hợp bất ngờ 
tiến công chỉ khu quân sự Lộc Ninh. Đây là cụm cứ điểm kiên cố 
nằm án ngư đường số 13, cách biên giới Việt Nam - Cam-pu-chỉia 
20 ki-lô- mét, do chiến đoàn 9 (sư đoàn ð) ngụy đóng giư. Địch 
hoàn toàn bất ngờ khi bị tiến công và càng thêm hoảng loạn. trước 
hóa lực pháo tầm xa, nhất là khi thấy xe tăng ta xuất trận. Quân 
đoàn 3 ngụy vội điều trung đoàn 1 thiết giáp và hai tiểu đoàn bộ 
binh từ tuyến phòng thu biên giới về cứu nguy cho Lộc Ninh. 
Trung đoàn 3 (sư đoàn 9) đánh một trận vận động phục kích xuất 
sắc diệt và làm bị thương 1.400 tên, phá hủy ð6 xe, thu 12 xe tăng 
M41, đánh bại cánh quân ứng cứu này. Ngày 8 tháng 4, bộ đội ta 
làm chủ chỉ khu Lộc Ninh. Nguyễn Công Vĩnh đại tá chỉ huy 
trưởng chiến đoàn 9 bị ta bắt. Đây là trận thắng lớn, tiêu diệt 
chiến đoàn địch phòng ngự trong công sự vứng chắc, đánh chiếm 
chỉ khu quân sự và quận ly, đánh dấu bước tiến mới về trình độ 
tác chiến tập trung hiệp đồng binh chúng của bộ đội chủ lực Miền. 

Mất Lộc Ninh, chiến đoàn ð2 ngụy đang chốt giử căn cứ Đồng 
Tâm hoảng sợ bỏ cả xe, pháo tháo chạy về thị xa Bình Long. Trung 
đoàn 209 bộ binh (sư đoàn 7) phục kích trên đường chúng rút 
chạy, diệt và bắt 1.200 tên, thu 14 khẩu pháo lớn. 

Như vậy, chỉ trong tám ngày chiến đấu đầu tiên, các đơn vị 
bộ đội chủ lực Miễn vừa chia cắt, bao vây, tạo thế chiến dịch, 
vừa phát huy sức mạnh chiến đấu hiệp đồng binh chủng đã 
diệt và đánh thiệt hại nặng năm chiến đoàn, trung đoàn, đập 
tan một số cụm phòng ngự cơ chiến đoàn địch, phá vỡ một 
mảng trên tuyến phòng thu biên giới của chúng, thu hàng chục. 
xe tăng, pháo lớn, hàng vạn viên đạn, giải phóng 30 nghìn dân. 


405 


Phát huy thắng lợi và nhân lúc địch hoang mang dao động, đêm 
6 tháng 4, Bộ chỉ huy chiến dịch sử dụng sư đoàn 9 bộ binh có một 
đại đội xe tăng phối hợp tiến công thị xã Bình Long (nam Lộc Ninh 
24 ki-lô-mét). Nhưng do thời gian chuẩn bị tiến công kéo dài, địch 
đa kịp tăng lực lượng phòng ngự thị xa (tử một trung đoàn lên 
năm trung đoàn) và đưa sư đoàn 21 từ miền Tây Nam Bộ lên Chơn 
Thành sẵn sàng chỉ viện cho Bình Long. Chúng huy động nhiều lần 
chiếc máy bay B.ð2 đánh phá ác liệt vào hậu phương chiến dịch 
của ta. Ba đợt tiến công thị xã Bình Long (vào các ngày 13, lỗ 
tháng 4 và 11 tháng 5) đều không thành công. Các đơn vị bị tổn 
thất nặng, số xe tăng sư dụng vào trận đánh bị mất hơn một nửa. 
Ngày 15 tháng ð, sau 32 ngày đêm chiến đấu quyết liệt, bộ đội ta 
ngừng cuộc tiến công thị xa Bình Long. 

Phối hợp với đòn tiến công của bộ đội chủ lực trên các hướng 
chiến lược, lực lượng vu trang Quân khu ð do Thiếu tướng Chu 
Huy Mân làm Tư lệnh và đồng chí Võ Chí Công làm Chính ủy mở 
chiến dịch tiến công tổng hợp ở bắc Bình Định. Sư đoàn 3 bộ binh, 
hai tiểu đoàn đặc công, lực lượng vú trang địa phương và lực lượng 
chính trị quần chúng tỉnh Bình Định tham gia chiến dịch. 

Ngày 9 tháng 4 năm 1972, tiểu đoàn 40 đặc công tiến công cứ 
điểm Gò Loi (tây nam quận ly Hoài Ân 7 ki-lô-mét) diệt một tiểu 
đoàn bảo an, uy hiếp quận ly. Địch buộc phai đưa thêm một trung 
đoàn lên tăng cường phòng thủ. Ngày 18 tháng 4, trung đoàn 2 và 
21 bộ binh (sư đoàn 3) vận động bao vây và tiến công liên tục, tiêu 
diệt trung đoàn 40 ngụy, giải phóng quận ly Hoài Ân. Phát triển 
tiến công, từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, sư đoàn 3 tổ 
chức lực lượng vây lấn, diệt hai căn cứ Bình Dương (huyện Phù 
Mỹ), Đệ Đức (huyện Hoài Nhơn), đồng thời cho một bộ phận đánh 
chặn, tiêu diệt trung đoàn 41 ngụy lên cứu viện. Được các lực 
lượng vũ trang hỗ trợ, hàng vạn quần chúng ở các xã, ấp nổi 
trống, mö, mang dao, liểm, gậy gộc cùng du kích bao vây, bức rút 
hơn 100 đồn bốt bảo an, gọi hàng và vây bắt dân vệ, đập tan ngụy 
quyền cơ sơ. Lực lượng cơ động của quân đoàn 2 ngụy bị thu hút, 
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kìm giữ ở bắc Tây Nguyên không thể về ứng cứu. Quân địch trong 
quận ly Phù My và căn cứ Trà Quang hoang mang dao động. 
Nhưng do bộ đội ta phải dừng lại cúng cố, chuẩn bị thêm vật chất, 
địch có thời gian khôi phục hai trung đoàn 40, 4l và tăng cường 
công sự phòng thủ. Cuộc tiến công của sư đoàn 3 vào quận ly Phủ 
My và căn cứ Trả Quang nhưng ngày sau đó không thành công. 
Ngày 2 tháng 6, chiến dịch tiến công bác Binh Định kết thúc. Ta 
đa tiêu diệt và làm tan ra 13.000 tên địch, trong đó bắt 4.000 tên, 

giải phóng hai huyện Hoài Ân, Hoài Nhơn và một phần huyện Phủ 

Mỹ. Sư đoàn 3 và các lực lượng vú trang tĩnh Bình Định được 

Quân ủy Trung ương gửi điện khen: "Phát huy sức mạnh tổng hợp, 

liên tục tiến công, đánh giỏi thắng lớn". 

Tại Quảng Nam, hai trung đoàn 38, 31 bộ binh (sư đoàn 711) 
giải phóng quận ly Hiệp Đức, đánh thiệt hại nặng ba tiểu đoàn địch 
trên đường 105 (huyện Quế Sơn). Tại Quảng Đà, các lực lượng vũ 
trang tỉnh diệt và bức rút 10 đồn, phá 12 khu dồn dân và "ấp chiến 
lược", mở rộng vùng giải phóng ở bắc sông Thu Bồn. Quân và dân 
tỉnh Quảng Ngãi kết hợp tiến công với nổi dậy, đánh thiệt hại một 
tiểu đoàn, bốn đại đội bảo an, giành quyền làm chủ ở 20 xã phía 
đông các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh và phía nam sông Vệ. 

Các trung đoàn chủ lực Quân khu 8, 9 phối hợp với lực lượng 
vũ trang các tinh đồng bằng Nam Bộ đánh thiệt hại nặng 10 tiểu 
đoàn quân ngụy, hỗ trợ quần chúng nổi dậy diệt ác ôn, phá bộ máy 
kim kẹp, giải phóng 10 xã và một số ấp, mở rộng vùng căn cứ nam 
bắc lộ 4 (My Tho), ở Bến Tre, vùng 4 Kiến Tường, Kiến Phong và 
tây nam huyện Long Mỹ... Nhưng lực lượng vũ trang ở đây chưa 
mở được các đợt hoạt động tập trung theo phương thức chiến dịch 
tổng hợp nên phong trào tiến công và nổi dậy ơ đồng bằng sông 
Cửu Long chưa chuyển biến mạnh. 

Đến giưa tháng 6 năm 1972, cuộc tiến công chiến lược của 
quân và dân ta trên chiến trường miền Nam trái qua gần ba tháng 
và đa giành được nhưng thắng lợi to lớn. Ta đa tiêu diệt và loại 
khỏi vòng chiến đấu hơn 10 vạn tên địch, trong đó hơn một nửa là 
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lực lượng chu lực ngụy, tiêu diệt và đánh thiệt hại năm sư đoàn, 18 
trung đoàn, đập tan một số tuyến và khu vực phòng thủ kiên cố 
của chúng, giải phóng nhiều vùng rộng lớn gồm hơn một triệu dân. 
Bộ đội chủ lực tạo được thế đứng chân trên nhứng địa bàn quan 
trọng ở chiến trường miền Nam. So sánh lực lượng giữa ta và địch 
có sự thay đổi quan trọng. Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” 
của Ních-xơn đứng trước nguy cơ bị phá sản hoàn toản. 

Nhận định ba tháng đầu cua cuộc tiến công chiến lược, Hội 
nghị Quân ủy Trung ương ngày 30 tháng 5ð năm 1972 chỉ ró: bộ đội 
chủ lực ta đã biết tập trung ưu thế binh lực, hỏa lực, binh khí ky 
thuật, chọn đúng phương hướng tiến công, phát huy sức mạnh hiệp 
đồng binh chúng, đột phá thành công các trận địa phòng ngự kiên 
cố của địch. Nhưng do những hạn chế về trình độ tổ chức chỉ huy, 
về chwẩn bị chiến trường và hậu cần nên việc chuyển sang phát 
triển tiến công, vận động đánh địch lúc chúng rút lui hay trong 
tình trạng hỗn loạn thường bị chậm trễ, mất thời cơ. 


* 


Trước nguy cơ đổ vỡ của đội quân ngụy, xương sống của chiến 
lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, Ních-xơn buộc phải huy động trở 
lại lực lượng quân sự My vào cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. 
Chúng tăng số máy bay chiến lược, chiến thuật lên gấp hai lần, 
tăng số tàu chiến lên gấp ba lầnÌ, sử dụng không quân và hải quân 
Mỹ làm lực lượng chiến đấu trực tiếp, cùng quân ngụy phản kích 
trên chiến trường miền Nam, trọng điểm là mặt trận Quảng Trị. 
Ngày 6 tháng 4, Ních-xơn huy động máy bay, tàu chiến đánh phá 
nhiều vùng đông dân tử Quảng Binh đến Lạng Sơn, gây lại cuộc 


1. Gồm 1.077 máy bay chiến thuật trong số 3.400 chiếc (bằng 31 phần 
trăm lực lượng máy bay chiến đấu thường trực của nước My). 150 trong số 
400 máy bay B.ð2, 58 trong số 89 tàu của hạm đội 7, sáu trong số 14 tàu 
sân bay của nước Mỹ. 
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Tại số chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh (hàng ngồi, từ trái qua phải: | 
Đại tướng Văn Tiến Dũng, đồng chí Lê Đức Thọ, đồng chí Phạm Hùng) 





Đồng chí Chu Hưy Mân, Tư lệnh Quân khu 5 giao nhiệm vụ cho 
sư đoần bộ binh 3 bước vảo đợt hoạt động Đông Xuân 1974 - 1975 
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trên day Trưởng Sơn phục vụ 
chiến dịch Đường số 9 - Nam 
Lào (1971) 





Kỷ niệm lần thứ 82 ngây sinh 
Bác Hồ (19-5-1972), các chiến 
sĩ giữ thành cổ Quảng Trị vẽ 
ảnh Bác Hồ tặng đồng bảo 
vùng giải phóng 
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Trung đoần 48 (sư đoản 320B) 
trên chốt phía đông thành 
Quảng Trị (7-1972) 








Đại đội 72 pháo bảo vệ 
bà biển Hải Phòng 
(rung đoàn 50) bản 
cháy tảu khu trục Mỹ 
(9-5-1972) 
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Đại đội rađa 45 phát 
hiện máy bay B.52 My 
xâm phạm vùng troỏi Hà 
Nội (18-12-1972) 


chiến tranh phá hoại lần thứ hai đối với miền Bắc. Khác với cuộc 
chiến tranh phá hoại lần thứ nhất, lần này chúng huy động lực 
lượng lớn hơn, đánh ô ạt ngay từ đầu với nhiều loại vú khí trang 
bị ky thuật đã được cái tiến. Ngày 10 tháng 4, máy bay B.õ2 ném 
bom thành phố Vinh, ngày 13 tháng 4 nóm bom Thanh Hóa và 16 
tháng 4 ném bom thành phố Hải Phòng. Ngày 9 tháng ð, máy bay 
Mỹ thả hơn 1.000 quả thủy lôi phong tỏa cảng Hai Phòng. Những 
ngày sau đó, chúng tiếp tục tha thủy lôi phong tỏa tất cả các cảng, 
cửa sông, vùng ven biển thuộc 10 tình, 43 khu vực của miền Bắc. 
Số lượng thủy lôi đã thả do địch công bố là 7.063 qua. Ơ Lào, My 
sư dụng quân ngụy Lào và quân Thái Lan mơ cuộc hành quân lấn 
chiếm Cánh Đồng Chum. 

Phối hợp với các hành động quân sự, Ních-xơn đơn phương 
tuyên bố hoan không thời hạn các phiên họp của Hội nghị Pa-ri. 
Bằng các thủ đoạn chính trị và ngoại giao xảo quyệt, chúng tìm 
cách hạn chế sự chỉ viện của các nước xã hội chủ nghĩa cho ta, ép 
ta chấp nhận một giải pháp có lợi cho Mỹ. 

Cuộc chiến tranh chống My diễn biến phức tạp trên tất cá các 
mặt quân sự, chính trị, ngoại giao. Quân đội ta có nhiệm vụ tiếp 
tục đánh quân địch trên chiến trường, đồng thời trực tiếp chiến 
đấu và chiến thắng không quân và hải quân - hai quân chúng hiên 
đại, hùng mạnh nhất của đế quốc My. Chiến sự những ngày mùa 
hè năm 1Ø72 diễn ra gny go, ác liệt trên ca hai miền Nam, Bắc và 
ở chiến trường Lào. 

Ngày 1 tháng 5 năm 1972, Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
ra lời kêu gọi quân và dân cả nước nêu cao quyết tâm, canh giác 
cao, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng địch trong mọi tỉnh huống. 
Trung ương Đảng chỉ rõ dù địch liều lĩnh đến mức nào chúng cũng 
không thể xoay chuyển được tình thế ở chiến trường. 

Trung ương Đảng quyết định: tiếp tục tiến công chiến lược ở 
miền Nam, đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, 
bao vệ vững chắc miền Bắc, thực hiện cho được nhưng mục tiêu 
chiến lược đã để ra. Miền Bắc phải thực sự khẩn trương chuyển 
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hướng mọi hoạt động cho phủ hợp với thời chiến, mở rộng lực 
lượng vũ trang, chống địch phong toa, tập trung sức thực hiện 
nhiệm vụ đột xuất số một là giao thông vận tải chỉ viện chiến 
trường. Ơ miền Nam tiếp tục phát triển đòn tiến công cua bộ đội 
chủ lực, hướng chính là nông thôn, kết hợp tiến công và nổi dậy 
phá âm mưu binh định của địch. 

Trên miền Bắc, vận dụng kinh nghiệm chống chiến tranh phá 
hoại lần thứ nhất, các cấp bộ đảng, chính quyền và nhân dân các 
địa phương đã kịp thời chuyển hướng sản xuất, đẩy mạnh công tác 
phòng không nhân dân. Các kho tàng, xí nghiệp của nhà nước, các 
cơ sơ hậu cần ky thuật của quân đội một lần nứa được sơ tán, 
phân tán về vùng nông thôn, tiếp tực sản xuất, phục vụ đời sống 
và chiến đấu. 

Các lực lượng vu trang được tăng cường về số lượng và chất 
lượng theo yêu cầu nhiệm vụ và quy mô mới của cuộc chiến đấu. 
Hai sư đoàn 325, 320 bộ binh cơ động trực thuộc Bộ và sáu trung 
đoàn chư lực cơ động thuộc các Quân khu 4, Việt Bác, Tả Ngạn, 
Hưu Ngạn biên chế đu số quân và trang bị, học viên sĩ quan các 
trường lục quân và binh chủng tổ chức thành một sư đoàn dự bị 
mạnh thuộc Bộ Tổng tư lệnh (mang phiên hiệu sư đoàn 312B), să 
snàng cơ động chiến đấu bảo vệ phía bắc Quân khu 4. Lực lượng 
phòng không phát triển thêm một sư đoàn, ba trung đoàn, 20 tiểu 
đoàn, được trang bị thêm pháo cao xạ, tên lưa, ra-đa và nhiều khí 
tài mới. Hàng chục trung đoàn, tiểu đoàn pháo binh, thiết giáp, đặc 
công, công binh, thông tin được thành lập. Chỉ trong một thời gian 
ngắn, lực lượng vũ trang tập trung trên miền Bắc đã phát triển lên 
ð30.000 người, trong đó bộ đội chủ lực thuộc các phân khu tăng 

gần hai lần, riêng Quân khu 4 tăng gấp.năm lần. 

Lực lượng bắn máy bay, tàu chiến của dân quân tự vệ tăng 

nhanh, được trang bị khá mạnh, tổ chức thích hợp. Năm 1968 
trong lực lượng dân quân tự vệ có 172 đội trực chiến, trang bị 350 


1. Tăng 10 vạn so với năm 1968. 
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khẩu súng máy cao xạ 12,7 mi-li-mét và 14,5 mi-li-mét. Giữa năm 
1972, ngoài các tổ, đội trực chiến, dân quân tự vệ miền Bắc đã tổ 
chức hàng chục đại đội trang bị pháo cao xạ 37, ð7 và 100 ly; 170 
đại đội, trung đội trang bị súng máy cao xạ; 20 đại đội, trung đội 
trang bị pháo 85 đánh tàu chiến Mỹ. 

Với tỉnh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, vận dụng kinh 
nghiệm đánh địch trong nhứng năm 1965-1968, các lực lượng 
phòng không ba thứ quân trên miền Bắc đã chủ động bước vào 
cuộc chiến đấu mới, liên tiếp bắn rơi nhiều máy bay, bắn cháy 
nhiều tàu chiến My. Ngày 6 tháng 4, quân và dân Quảng Binh - 
Vĩnh nhLi bắn rơi 10 máy bay. Ngày 9 tháng 4, các đơn vị pháo bờ 
biển Quảng Bình bắn cháy 4 tàu chiến. Ngày 16 tháng 4, Hà Nội, 
Hải Phòng bắn rơi lỗ máy bay. Ngày 19 tháng 4, không quân chiến 
đấu của ta đánh trọng thương một tàu khu trục Mỹ... 

Nhưng do địch leo thang nhanh, đánh phá ồô ạt, sử dụng nhiều 
loại vu khí, phương tiện ky thuật mới (bom có đầu dẫn bằng tia 
la-de, tên lửa có điều khiển, các máy gây nhiễu...), nhiều đơn vị, địa 
phương đã bị tổn thất nặng. Hầu hết các câu quan trọng trên các 
tuyến đường sắt, đường bộ đều bị đánh hỏng. Vận chuyển bằng 
đường bộ khó khăn. Tuyến vận tải ven biển và trên sông bị tắc. 
Khối lượng hàng vận chuyển qua sông Gianh vào chiến trường chỉ 
còn vài nghìn tấn trong một tháng. Khí tài gây nhiễu của địch làm 
cho việc phát hiện mục tiêu, nhất là máy bay B.52 gặp khó khăn. 
Hiệu suất chiến đấu chưa cao, thể hiện ở kết quả bảo vệ mục tiêu 
và ít máy bay địch bị bắn rơi trở thành mối lo lắng chung của 
Quân chúng Phòng không - Không quân và các lực lượng vũ trang 
trên miền Bác. 

Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh đã chỉ đạo các đơn vị 
nghiên cứu tìm quy luật, thủ đoạn hoạt động mới của địch, nâng 
cao trình độ tác chiến hiệp đồng, khắc phục những biểu hiện chủ 
quan, giản đơn dừng lại ở kinh nghiệm cũ. Từng đơn vị đi sâu giải 
quyết những vấn để cụ thể về nhận thức của bộ đội đối với âm 
mưu, thủ đoạn mới của địch; các vấn để mới về ky thuật cần được 
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giải quyết để đánh thắng địch... Quân chúng Phòng không - Không 
quân thành công bước đầu trong việc cải tiến ky thuật chống nhiễu 
điện tử, áp dụng các phương pháp thao tác mới để phát huy tính 
năng các loại vu khí, nâng cao hiệu suất chiến đấu của các binh 
chủng. Trong hơn sáu tháng chiến đấu quyết liệt (từ 6 tháng 4 đến 
22 tháng 10 năm 1972), bộ đội phòng không - không quân đa cùng 
các lực lượng vu trang nhân dân miền Bắc bắn rơi 651 máy bay, 
„bắn chìm và bắn cháy 80 tàu chiến Mỹ'. 

Trên mặt trận chiến đấu chống phong tỏa, Trung ương Đảng, 
Chính phủ đã đề ra một loạt biện pháp khẩn cấp như điều chính 
khối lượng hàng nhập khẩu bằng đường biển và đường sắt; mở 
thêm các cảng, cửa khẩu nhập hàng, két hợp các phương thức vận 
tai đường bộ, đường ống, vận tải ven biển và trên sông... Lực lượng 
rà phá bom, mìn được tổ chức rộng khắp, nòng cốt là các đơn vị 
chuyên môn của Bộ Tư lệnh Hải quân, bộ đội công binh chủ lực 
các địa phương, tự vệ cảng, tự vệ ngành vận tai sông biển, dân 
quân các xã ven sông, ven biển. Viện khoa học Việt Nam, Trường 
đại học Ky thuật quân sự, Trường đại học Bách khoa tham gia 
nghiên cứu nguyên lý nổ của các loại bom, min, tìm cách rà phá, 
tháo gơ bằng các phương tiện thô sơ và khí tài. 

Bằng nhiều phương pháp khác nhau, kết hợp tỉnh thần dũng 
cảm và trí thông minh, quân đội ta đã cùng nhân dân các địa 
phương vượt qua mọi hy sinh thư thách, tháo gỡ và phá hủy hàng 
nghìn quả thuy lôi, làm thất bại thủ đoạn phong tỏa, ngăn chặn 
của địch, giữ vưng mạch máu giao thông vận tai trên miền Bắc, 
tăng cường khối lượng hàng vận chuyển bằng đường bộ và đường 
thủy vào các chiến trường. So với năm 1968 là năm có khối lượng 
hang vận chuyển lớn nhất trong cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ 

nhất, khối lượng hàng vận chuyển trong năm 1972 trên miền Bắc 


1. Trong cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất, trung bình mỗi 
tháng ta bán rơi 72 máy bay, nay là 84 máy bay. Pháo binh bắn trung binh 
153 viên đạn trúng một tàu chiến, nay là 121 viên. 
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tăng hơn 27,ð vạn tấn. Khối lượng hàng viện trợ quân sự của các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em nhập vào miền Bác bằng đường bộ 
và đường biển và hàng vận tải từ miền Bắc vào miền Nam trong 
năm 1972 tăng gần hai lần so với năm 1971. 

Do thất bại trên chiến trường miền Nam và không đạt được 
các mục tiêu trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc, do phong 
trào phản đối chiến tranh xâm lược Việt Nam trên thế giới, và 
ngay trong nước My ngày càng mạnh me, ngày 22 tháng 10 năm 
1972, Ních-xơn buộc phải tuyên bố ngừng ném bom tử vĩ tuyến 20 
trở ra. Cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai đối với miền Bắc của 
đế quốc Mỹ bị thất bại một bước nghiêm trọng. 

Trên chiến trường Lào, vùng Cánh Đồng Chum là khu vực 
giành giật quyết liệt giữa ta và địch. Do ta chưa đu sức giữ, địch 
thường lợi dụng mùa mưa lấn chiếm lại. Vĩ vậy, sau khi kết thúc 
chiến dịch tiến công mùa khô 1971-1972, ta và bạn quyết định 
xây dựng trận địa phòng ngự, kiên quyết đánh bại địch nếu chúng 
mở cuộc hành quân lấn chiếm, nhằm giữ vứng vùng giải phóng; 
đồng thời, thu hút quân cơ động địch, tạo điều kiện cho các chiến 
trường khác hoạt động. Phạm vi phòng ngự là khu tứ giác Mường 
Xủi - Noọng Pẹt - thị xã Xiêng Khoảng - Thẩm Lựng, chiều rộng 
50 ki-lô-mét, chiều dài 60 ki-lô-mét. Vòng trung tâm Cánh Đồng 
Chum là khu vực phòng ngự chủ yếu. Bộ đội tỉnh nguyện Việt 
Nam tham gia chiến dịch có sư đoàn 316 bộ binh, ba trung đoàn 
866, 335, 88 bộ binh (thuộc sư đoàn 308B), chín tiểu đoàn binh 
chúng (xe tăng, pháo binh, pháo cao xạ, đặc công, công binh). Bộ 
.Tư lệnh chiến dịch được thành lập do đại tá Vũ Lập làm Tư lệnh 
và đại tá Lê Linh làm Chính uy. Lực lượng vũ trang bạn có bảy 
tiểu đoàn, tổ chức phòng ngự ở hai khu vực Mường Xúi và thị xã 
Xiêng Khoảng. 

Do thời gian chuẩn bị ngắn, việc bảo đảm vật chất có nhiều 
khó khăn, các đơn vị thiếu kinh nghiệm tác chiến phòng ngự, nên 
bộ đội ta và bộ đội bạn phải vừa chuẩn bị, vừa tập huấn cán bộ, 
huấn luyện cách đánh cho các phân đội. Trong gần hai tháng, liên 
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quân Việt - Lào đa xây dựng được một hệ thống trận địa liên hoàn 
có chiều sâu, gồm nhiều khu vực phòng ngự, trong đó có một số 
cụm điểm tựa, công sự đường hầm với tổng chiều dài 658 mét. Vật 
chất bảo đảm cho yêu cầu chiến đấu được dự trư trên từng khu 
vực phòng ngự. Căn cứ vào nhiệm vụ chiến đấu, các đơn vị bộ đội 
tỉnh nguyện Việt Nam tổ chức thành hai lực lượng: lực lượng giứ 
trận địa (hai trung đoàn) và lực lượng cơ động (ba trung đoản). 
Một số đơn vị thực hành diễn tập thực binh ngay tại trận địa nhằm 
kiểm tra các phương án tác chiến và hiệp đồng giữa các lực lượng. 

Ngày 21 tháng ð, 40 tiểu đoàn quân ngụy Lào và quân Thái 

Lan dưới sự chỉ huy của sĩ quan My mở cuộc hành quân lấn chiếm 
khu vực Cánh Đồng Chum. Dựa trên thế trận đã chuẩn bị, bộ đội 
tỉnh nguyện Việt Nam sát cánh cùng bộ đội giải phóng Lào anh 
dũng đánh bại nhiều cuộc tiến công của địch, giữ vưững trận địa. 
Một số trận thắng giòn gia, nổi bật là trận phan đột kích tại khu 
vực Cha Hô, Bản Hai, Bản Phồn (nam Cánh Đồng Chum) ngày 26 
tháng 10 năm 1972. Trơng trận này, liên quân Việt - Lào sư dụng 
lực lượng tập trung cấp sư đoàn, tiêu diệt 1 200 tên địch, bắt 80 
tên, thu 1.ð00 súng các loại. Cuộc chiến đấu ở khu vực Cánh Đồng 
Chum kéo dài 170 ngày đêm (đến ngày lỗ tháng 11 năm 1972). 

Liên quân Lào - Việt loại khỏi vòng chiến đấu ð.600 tên địch, 
đánh bại hoàn toàn cuộc tiến công lấn chiếm của quân ngụy Lào và 
quân Thái Lan, phối hợp có hiệu qua với cuộc tiến công chiến lược 
trên chiến trưởng miền Nam. Đây là lân đầu tiên trên chiến 
trường Lào, bộ đội tình nguyện Việt Nam và bộ đội giải phóng Lào 
đánh thắng địch trong mùa mưa, bảo vệ được vùng giải phóng 
Cánh Đồng Chum. Đây cũng là lần đầu tiên, bộ đội chủ lực ta tiến 
hành tháng lợi một chiến dịch phòng ngự và đã tích luy được nhiều 
ki nnhghiệm về nghệ thuật tổ chức và thực hành chiến dịch. 

Ở miền Nam, sau đợt tiến công đồng loạt thắng lợi giòn giá 
trên các mặt trận, bộ đội ta phải tạm dừng để củng cố, bổ sung lực 
lượng và trang bị. Lợi dụng thời gian đó, lại được không quân và 
hải quân Mỹ chỉ viện ổ ạt, quân ngụy phản kích quyết liệt nhầm 
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giành lại các vị trí đã mất. Cuối tháng ð, chúng mở cuộc hành 
quân giải toa đường số 13 và thị xa Bình Long. Cuối tháng 6 chúng 
vượt sông My Chánh đánh lên thị xã Quảng Trị, đầu tháng 7, mở 
cuộc hành quân lấn chiếm vùng giải phóng bắc Bình Định. 

Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã chỉ thị cho các chiến 
trường chuyển sang đánh địch phản kích, tiêu hao, tiêu diệt sinh 
lực địch, báo vệ vùng giải phóng, kim chân thu hút quân chủ lực 
cơ động của ngụy, tạo điều kiện đưa một bộ phận bộ đội chu lực ta 
về đồng bằng, phối hợp với lực lượng tại chỗ mở chiến dịch tổng 
hợp phá bình định. 

Ngày 28 tháng 6, sau hai ngày dùng máy bay và pháo lớn đánh 
phá dọn đường, Mỹ - ngụy huy động hai sư đoàn dù và thủy quân 
lục chiến, một lực lượng lớn pháo binh và thiết giáp yếm trợ! mở 
cuộc hành quân “Lam Sơn 72" nhằm nhanh chóng chiếm lại thị xã 
Quảng Trị, giành lợi thế tại Hội nghị Pa-ri, dự kiến sẽ họp trở lại 
tử ngày 13 tháng 7 năm 1972. Quân địch chia làm hai cánh: một 
cánh tiến theo đường bộ, một cánh đổ bộ đường không. Ngày ð 
tháng 7, chúng chiếm được khu vực nam và bắc sông My Chánh, 
đoạn từ đường số 1 ra đến biển, chiếm lại huyện ly Hải Lăng và 
tiến đến La Vang. Được không quân, pháo binh, kể cả pháo hạm 
chỉ viện lớn về hỏa lực, quân ngụy tiến khá nhanh. Chúng ra sức 
củng cố các vị trí bàn đạp, chuẩn bị chiếm lại thị xã và khu vực 
thành cổ Quảng Trị. 

Lực lượng ta đứng chân trên trục đường số 1 từ Tân Điền (bắc. 
sông Mỹ Chánh) đến La Vang - Quảng Trị có tiểu đoàn 2 độc lập, 
tiểu đoàn 8 bộ đội địa phương, một tiểu đoàn thuộc trung đoàn 48. 
Lực lượng chủ yếu của chiến dịch đang tập trung ở phía nam sông 
My Chánh. Vũ thời gian gấp và các đường hành quân bị đánh phá 
ác liệt, Bộ Tư lệnh chiến dịch chưa kịp điêu chính lực lượng và 


1. Trung bình một tiểu đoàn bộ binh có một tiểu đoàn pháo, một 
trung đoàn bộ binh có một thiết đoàn xe tăng, xe bọc thép làm lực lượng 
đột kích và chỉ viện hỏa lực. 
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chuyển từ tiến công sang phản công. Trong tình huống lực lượng ít 
hơn địch, gần một nửa xe pháo bị hỏng, có đại đội bộ binh chỉ còn 
dưới 20 tay súng, pháo binh không còn đạn dự trư, các đơn vị đứng 
trên từng khu vực đã chiến đấu dung cảm, đánh lui nhiều đợt 
phản kích của địch, giữ được thị xã. 

Ngày 12 tháng 7 năm 1972, hai sư đoàn bộ binh 325, 312 được 
lệnh vào chiến đấu ở mặt trận Quảng Trị. Quân uy Trung ương 
gửi thư động viên cán bộ, chiến sĩ: nhiệm vụ hành quân chiến đấu 
của các đồng chí hết sức khẩn trương. Phải đi thật nhanh, đến thật 
sớm và đầy đủ, bao đam bí mật, an toàn. Vào đến chiến trường 
chiến đấu được ngay, đánh thắng ngay từ trận đầu. Miễn Bác xa 
hội chủ nghĩa giao cho các đồng chí trách nhiệm trọng đại mang 
sức mạnh của hậu phương ra tiền tuyến đánh thắng quân thù. 

Thiếu tướng Trần Quý Hai, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được 
cử làm Tư lệnh, Trung tướng Song Hào, Chủ nhiệm Tổng cục 
Chính trị được cư làm Chính uy, Bí thư đảng ủy mặt trận. Các đơn 
vị đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ học tập, nhận rõ ý nghĩa quan 
trọng của cuộc chiến đấu ở Quảng Trị trên các mặt chính trị, quân 
sự và ngoại giao, trên cơ sở đó, củng cố quyết tâm chiến đấu, khắc 
phục các biểu hiện dao động, ngại ác liệt, thương vong. Mặt khác, 
khẩn trương bố trí lại binh lực, hóa lực, xây dựng hệ thống trận 
địa chốt, thay đổi cách đánh nhằm bảo vệ từng khu vực. 

Trên địa bàn thành cổ thị xã Quảng Trị, lực lượng chiến đấu 
đặt dưới sự chi huy của bộ tư lệnh sư đoàn 325 gồm hai trung đoàn 
95, 48 bộ binh và hai tiểu đoàn bộ đội địa phương Quảng Trị. 
Trong hai tháng 7 và 8 năm 1972, các đơn vị đá đẩy lùi năm đợt 
tiến công của địch; đồng thời mở một số cuộc tiến công, đánh vào 
bên sườn và phía sau đội hình của chúng, gây cho địch nhiều thiệt 
hại. Nhưng lực lượng ta cũng bị tiêu hao lớn, nhất là các đơn vị 

bảo vệ thị xa, trong đó số bị thương vong vì hóa lực máy bay và 
pháo hạm Mỹ chiếm tới 80 phần trăm. Số quân chiến đấu của mỗi 
tiểu đoàn chỉ còn tử 50 đến 60 người. Mỗi ngày, Bộ Tư lệnh mặt 
trận bổ sung một đại đội (khoảng 100 tay súng) cho các đơn vị bảo 
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vệ thị xa, nhưng vẫn không đủ bủ cho số quân bị thương vong. 
Ngay 7 tháng 9, địch tăng thêm hai liên đoàn biệt động quân, một 
số tiểu đoàn pháo binh, thiết đoàn xe tăng, sử dụng cả xe phun lửa 
M125, phối hợp với hai sư đoàn dù, thủy quân lục chiến mở cuộc 
tiến công lớn từ bốn hướng vào khu vực Thành cổ. Yểm trợ cho 
cuộc hành quân là kế hoạch chỉ viện tối đa về hỏa lực của không 
quân và hải quân MỹÌ. Chiến đấu trong điều kiện rất chênh lệch về 
quân số và hóa lực, bộ đội ta đã dựa vào công sự và các tường 
Thành cổ, giảnh giật với địch từng mô đất, mảng tường, đoạn 
chiến hào. Có phân đội đa chiến đấu đến người cuối củng, viên đạn 
cuối cùng. Nhưng ngày này ở Trị - Thiên đang có mưa lũ lớn, nước 
sông lên cao. Các công sự đều bị ngập nước. Việc triển khai lực 
lượng chiến đấu và tiếp tế rất khó khăn. Ngày 16 tháng 9, trung 
đoàn 18 bộ binh được lệnh vượt sông Thạch Han chỉ viện cho các 
lực lượng đang chiến đấu trong Thành cổ. Nhưng do địch khống 
chế các bến vượt, phương tiện vượt sông bị không quân và pháo 
binh địch bắn hỏng hết, trung đoàn chỉ đưa được một bộ phận lực 
lượng qua sông. Đơn vị chiến đấu trong Thành cổ bị thương vong 
lớn, được lệnh rút lui lúc 18 giờ củng ngày. 

Kể từ ngày địch bát đầu phản công đến ngày 16 tháng 9, cuộc 
chiến đấu ở khu vực thị xã và thành cổ Quảng Trị kéo dài gần ba 
tháng. Để phục vụ yêu cầu chính trị và đấu tranh ngoại giao, các 
đơn vị chiến đấu bảo vệ thị xã và thành cổ Quảng Trị đã giư vưng 
trận địa trong 81 ngày đêm dưới tầm hỏa lực bom, pháo ác liệt 
trong điều kiện lực lượng chiến đấu rất chênh lệch. Cán bộ, chiến 
sĩ Ở mặt trận Quảng Trị đa nêu một tấm gương sáng về chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu, 
kim giữ được một bộ phận lớn lực lượng cơ động chiến lược của 


1. Đây là kế hoạch chỉ viện hỏa lực cao nhất của Mỹ trong một trận 
đánh. Tính từ ngày 9 tháng 9 đến ngày 16 tháng 9, My sư dụng pháo hạm 
bán 123.725 viên vào thị xa (có 52.573 viên vào Thành cổ); sử dụng 2.244 
lần chiếc máy bay ném bom, trong đó có ngày huy động tới hơn 100 lần 
chiếc máy bay chiến lược B.52. 
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địch, cổ vú và tạo điều kiện cho đấu tranh ngoại giao và các mặt 
trận khác đầy mạnh tiến công. Qua cuộc chiến đấu này, quân đội 
ta đã rút được nhiều kinh nghiệm về tác chiến phòng ngự trận địa. 

Quân ngụy chiếm lại được thị xã, nhưng bị tổn thất nặng. 
Chúng phải rút lử đoàn 258 lính thủy đánh bộ về phía sau củng cố, 
đưa lư đoàn 147 lên thay, điều liên đoàn 1 biệt động quân về làm 
đội dự bị cho sư đoàn dù. 

Nắm vứng tư tưởng chỉ đạo của Quân ủy Trung ương là “dứt 
khoát dùng hinh thức phòng ngự trận địa mới giành được thắng 
lợi”, từ đầu tháng 9 năm 1972, Bộ Tư Lệnh mặt trận chỉ đạo các 
sư đoàn xây dựng “kế hoạch tác chiến phòng thú khu vực” nhằm 
đánh bại các cuộc phản kích của địch, bảo vệ vùng giải phóng. 
Vượt lên bom đạn địch, khắc phục nhưng khó khăn rất lớn do mưa 
lu gây ra, các đơn vị đa tập trung công sức xây dựng hệ thống trận 
địa liên hoàn có chiều sâu, tạo thế trận phòng ngự ơ tửng khu vực. 
Vừa xây dựng trận địa, vừa điều chính thế bố trí lực lượng, ta đã 
lần lượt đưa từng trung đoàn về phía sau cung cố, chuẩn bị cho 
nhưng trận chiến đấu mới. 

Ngày 22 tháng 9, được sự chỉ viện mạnh của hỏa lực không 
quân và pháo bạm Mỹ, quân ngụy mở cuộc hành quân “Lam Sơn 
12A” mưu chiếm lại toàn bộ vùng giải phóng Quang Trị. Dựa vào 
hệ thống trận địa phòng ngự, bộ đội ta ngoan cường đánh lui các 
đợt tiến công cua địch, giư được vùng giải phóng Quảng Trị từ 
song Thạch Hãn đến Đông Hà - Cưa Việt. 

Tại Tây Nguyên, hai trung đoàn 66 và 28 bộ binh tiếp tục đánh 
cất giao thông trên đường số 14, đánh bại các cuộc hành quân 
phản kích của sư đoàn 23 ngụy ở vùng ven thị xa Công Tum. Sư 
đoàn 320A bộ binh hành quân xuống phía tây tính Gia Lai, diệt 
đồn Tầm, đồn Chư Nghé, bức rút đồn Chư Pô, bao vây dài ngày 

căn cứ biên phòng Đức Cơ do một tiểu đoàn biệt kích ngụy đóng 


1. Điện số 325-ĐK của Quân uy Trung ương gửi Bộ Tư lệnh chiến 
dịch. Bản sao lưu tại Viện Lịch sư quân sự Việt Nam. 
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giư. Được lực lượng vu trang địa phương và đồng bảo các dân tộc 
giúp đơ, sư đoàn đánh thiệt hại nặng bốn tiểu đoàn địch lên ứng 
cứu và ngày 21 tháng 11 năm 1972, đã đánh chiếm căn cứ Đức Cơ. 

Ngày 20 tháng 9 năm 1972, được Quân uy Trung ương và Bộ 
Quốc phòng phê chuẩn, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh mặt trận Tây 
Nguyên quyết định thành lập sư đoàn 10 bộ binh. Trong đội hình 
sư đoàn có các trung đoàn 28, 66, 95 bộ binh, tám tiểu đoàn binh 
chúng. Các đơn vị đều được xây dựng chính quy hiện đại trên miền 
Bác, đã trai qua nhiều năm chiến đấu và trương thành trong sự 
thương yêu, giúp đỡ và phối hợp chiến đấu cua đồng bào các dân 
tộc Tây Nguyên. 

Ngày 12 tháng 10 năm 1972, sư đoàn 10 ra quân trận đầu 
tiên, diệt vị trí Plây Cần do tiểu đoàn 95 biệt động quân ngụy 
đóng giư. Trong trận này, các chiến sĩ đoàn 40 pháo binh đã thảo 
rời pháo 85 và 105, khiêng đến gần cứ điểm địch ngắm bắn trực 
tiếp, chỉ viện cho bộ binh và xe tăng tiến công. Ngày 29 tháng 10, 
sư đoàn 10 diệt gọn căn cứ Đức Xiêng trong một trận chiến đấu 
kéo dài 30 phút. 

Sư đoàn 2 bộ đội chủ lực Quân khu 5ð, trung đoàn ð2 bộ binh 
(sư đoàn 320A) sau một thời gian chiến đấu trên chiến trường Tây 
Nguyên, được lệnh tiến vê đồng bằng Khu 5ð cùng sư đoàn 3, sư 
đoàn 711 bộ binh, trung đoàn 459 đặc công và các lực lượng vụ 
trang địa phương mở chiến dịch tiến công tổng hợp trên địa bàn ba 
tỉnh Quảng Đà, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Ngày 18 tháng 9, sư 
đoàn 711 (thiếu) được một phân đội pháo 130 của quân khu chỉ 
viện hóa lực đánh trận then chốt ơ khu vực Cấm Dơi - Quế Sơn 
(Quảng Nam) loại khỏi vòng chiến đấu trung đoàn õ bộ binh và 
trung đoàn 4 thiết giáp ngụy. Khu vực Quế Sơn - Lạc Sơn hoàn 
toàn giai phóng. Nhân dân một số xa thuộc các huyện Quế Sơn, 
Tiên Phước (Quảng Nam), Ba Tơ, Mộ Đức, Đức Phổ (Quảng Ngãi) 
nổi dậy, vây bất những tên lính ngụy rút chạy, diệt ác ôn, giải 
phóng thôn, xã. Lúc này ở Tây Nguyên và Trị - Thiên vẫn còn 
mưa. Hoạt động của bộ đội ta trên các chiến trường giảm xuống. 
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Mỹ - ngụy đưa được 10 trung đoàn bộ binh, thiết giáp về đồng 
bằng Khu ð đối phó với cuộc tiến công của ta. Trong khi đó, các sư 
đoàn chủ lực Quân khu 5 không được bổ sung kịp thời về quân số, 
vũ khí và lương thực. Địch lấn và chiếm lại một số vùng ta đã giải 
phóng ở bắc Binh Định, tây nam Quảng Đà, tây bắc Quảng Nam. 

Tại miền Đông Nam Bộ, sau ba đợt tiến công An Lộc (thị xa 
tỉnh Bình Long) không dứt điểm, Bộ Tư lệnh Miễn chỉ đạo các đơn 
vị chuyển sang bao vây thị xã; đồng thời, tổ chức lực lượng chốt 
chặn trên đường số 13 nhằm thu hút kìm chân địch, tạo điều kiện 
cho quân và dân các tỉnh đồng bằng Nam Bộ đẩy mạnh tiến công 
và nổi dậy. 

Sư đoàn 7 được giao nhiệm vụ chốt chặn đường số 13, đoạn tử 
thị xa Bình Long đến Chơn Thành, chiều dài gần 25 ki-lô-mét. Đây 
là khu vực địa hình rất trống trải. Để chốt chặn, sư đoàn 7 phải 
xây dựng nhiều cụm trận địa chốt liên hoàn, tổ chức lực lượng giử 
chốt và lực lượng cơ động gồm các phân đội bộ binh, pháo binh 
tỉnh nhuệ. Tử cuối tháng 5 đến giữa tháng 8 năm 1972, các đơn vị 
của sư đoàn 7 đã chốt chặn và vận động tiến công, đánh lui nhiều 
đợt tiến công của các sư đoàn 21, 25 bộ bính, hai lữ đoàn 1 và 3 
đủ, ba liên đoàn 3, 4, 5 biệt động quân, hai trung đoàn 3, 9 thiết 
giáp ngụy. Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt nhất ở khu vực chốt Tầu 
Ô. Tại đây, bộ đội ta nhiều lần đánh giáp lá cà với địch, giành giật 
từng điểm chốt, từng đoạn chiến hảo, tửng ụ súng. Cuối tháng 8, 
trung đoàn 16 bộ binh và trung đoàn 429 đặc công luồn sâu vào 
khu vực Chơn Thành, Lai Khê, tiến công sở chỉ huy tiền phương 
quân đoàn 3 và sư đoàn 25 ngụy. Hai tiểu đoàn địch lên ứng cứu 
bị đánh thiệt hại nặng tại Bầu Bàng. Tuyến phòng thú phía bắc Sải 
Gòn bị uy hiếp. My - ngụy buộc phai rút sư đoàn 2ð về phía sau. 
Các cuộc hành quân của địch nhằm giải toa đường số 13 và thị xã 
Binh Long kéo dài hơn ba tháng hoàn toàn thất bại. Sư đoàn 21 và 
2ð ngụy bị thiệt hại nặng. Trung đoàn 9 thiết giáp bị tiêu diệt. Thị 

xa Binh Long tiếp tục bị bao vây. Đường số 13 trở thành “con 
đường sấm sét” đối với quân ngụy. 
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Ở đồng bằng sông Cửu Long, chấp hành chỉ thị của Bộ Chính 
trị, Trung ương Cục và Quân uy Miền quyết định mở chiến dịch 
tiến công tổng hợp ở khu vực nam và bắc đường số 4 thuộc tỉnh 
My Tho và một phần tỉnh Kiến Phong, nhằm "phá vỡ một mảng 
trong hệ thống kìm kẹp của địch, thúc đẩy phong trào tiến công và 
nổi dậy của quần chúng ở các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre", Đây là 
một địa bàn chiến lược quan trọng nên địch đa bố trí một sư đoàn, 
hai trung đoàn bộ binh, hai trung đoàn thiết giáp và xây dựng ba 
tuyến phòng thủ: tuyến biên giới, tuyến trung tâm Đồng Tháp 
Mười và tuyến đường số 4 để phòng giư. 

Thực hiện chỉ thị của Quân ủy Trung ương về “tập trung 
binh lực, binh khí kỹ thuật cho chiến dịch”?, đầu tháng 6 năm 
1972, Quân uy và Bộ Tư lệnh Miền điều động sư đoàn 5ð và ba 
trung đoàn 24, 271, 207 bộ binh, trung đoàn 28 pháo binh tử Lộc 
Ninh và Tây Ninh vê các khu vực tập kết ở phía bắc biên giới 
Việt Nam - Cam-pu-chia. Tham gia chiến dịch còn có ba trung 
đoàn 1, 88, 320 chủ lực Quân khu 8, lực lượng vũ trang và lực 
lượng đấu tranh chính trị của quần chúng các tỉnh, huyện trên 
địa bàn. Bộ chỉ huy chiến dịch do Trung tướng Hoàng Văn Thái, 
Tư lệnh Miền trực tiếp phụ trách. 

Ngày 10 tháng 6 năm 1972, bộ đội chủ lực Miền nổ súng tiến 
công chỉ khu Long Khốt và thị xa Mộc Hóa trên tuyến phòng thủ 
biên giới của địch. Do thời gian chuẩn bị ít, sức chiến đấu của bộ 
đội chưa được cúng cố sau các cuộc tiến công vào thị xa An Lộc, 
bộ đội ta không chiếm được các mục tiêu này. Các đơn vị chuyển 
sang bao vây và đánh quân địch lên giải tỏa, làm thiệt hại nặng 
bốn tiểu đoàn thuộc sư đoàn 7 ngụy. Các trung đoàn chủ lực Quân 
khu 8 và bộ đội địa phương tỉnh My Tho tiến công mạnh ở nam — 


1. Trích điện số 373/TK ngày 25 tháng 5 năm 1972 của Bộ Chính trị 
gửi Thường vụ Trung ương Cục và Quân uy Miền. 

2. Điện của đồng chí Võ Nguyên Giáp gửi Quân ủy Miền ngày 8 tháng 
6 năm 19⁄2. 
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bắc đường số 4, hỗ trợ du kích và nhân dân nổi dậy phá bỏ bộ máy 
kim kẹp của địch, giành quyên làm chú. Ở huyện Cai Lậy (My Tho) 
ta bao vây, bức rút 25 đồn bốt, hỗ trợ nhân dân nổi dậy phá “ấp 
chiến lược”. Địch vội điều sư đoàn 9 và liên đoàn 4 biệt động quân 
(thuộc quân đoàn 4) lên tăng cường phòng ngự đường số 4. 

Bước vảo đợt hai (tử ngày 3 tháng 7 năm 1972), Bộ chỉ huy 
chiến dịch để lại hai trung đoàn kìm giứ địch trên tuyến biên giới, 
đưa bốn trung đoàn chủ lực tiến xuống vùng sâu (nam - bắc đường 
số 4 - My Tho) hỗ trợ các lực lượng vu trang tại chỗ đẩy mạnh 
tiến công và nổi dậy. Trên chiến trường mới, các đơn vị bộ đội chủ 
lực Miền đã vượt qua nhiều khó khăn gian khổ, cùng các trung 
đoàn chủ lực Quân khu 8 diệt và vây hãm nhiều cứ điểm địch, 
đánh bại các cuộc hành quân giải tỏa của chúng, đánh thiệt hại 
nặng sáu tiểu đoàn thuộc sư đoàn 9 ngụy. 

Được bộ đội chủ lực hỗ trợ, lực lượng vũ trang địa phương và 
lực lượng đấu tranh chính trị của quần chúng ở các tỉnh My Tho, 
Kiến Phong, Kiến Tường, Bến Tre tiêu hao và làm tan ra hàng 
chục tiểu đoàn bảo an, đại đội dân vệ địch, bao vây, bức rút hàng 
chục đồn bốt, bất hàng nghìn tên tế điệp ác ôn, tước súng và giải 
tán 50 toán phòng vệ dân sự. Trên 7.000 thanh niên gia nhập các 
lực lượng vũ trang cách mạng. Nhiều xã tổ chức được trung đội du 
kích và xây dựng thành xã chiến đấu. Một số huyện xây dựng được 
hai đại đội bộ đội địa phương. 

Chiến dịch tiến công tổng hợp đánh phá bình định trên địa bàn 
Quân khu 8 kéo dài hơn ba tháng giành được thắng lợi quan trọng. 
Lần đầu tiên ở đồng bằng Nam Bộ, ta kết hợp được sức mạnh tiến 
công và nổi dậy của các lực lượng vú trang ba thứ quân và lực 
lượng chính trị quần chúng trong một chiến dịch quy mô lớn. Ta 
đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn ba vạn tên địch, diệt 10 tiểu đoàn, 
đánh thiệt hại nặng năm trung đoàn (thuộc hai sư đoàn 7 và 9), 

diệt và bức hàng 500 đồn, bốt, giải phóng 35 vạn dân và đưa lên 
thế làm chủ 72 xa thuộc tỉnh My Tho, một phần các tỉnh Bến Tre, 
Kiến Phong, Kiến Tường. Một lực lượng lớn bộ đội chủ lực (tương 
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đương hai sư đoàn) đã tạo được thế đứng trên một địa bản chiến 
lược ở đồng bằng Nam Bộ. 

Lợi dụng lúc lực lượng chư yếu của quân đoàn 4 ngụy phải đối 
phó với các chiến dịch tiến công của bộ đội ta ở miên Đông Nam 
Bộ và Khu 8, các trung đoàn chu lực Quân khu 9 và lực lượng vũ 
trang địa phương các tỉnh đã đẩy mạnh tiến công địch, diệt và 
đánh thiệt hại nặng một số tiểu đoàn bảo an, bức hàng, bức rút 
hàng trăm đồn, bốt, mở ra nhiều lõm giải phóng gồm hàng vạn dân 
ở Cà Mau, Long My, Thạnh Trị, Giồng Riểng, Vĩnh Thuận. Các 
tinh Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh tổ chức được tiểu đoàn bộ đội 
địa phương thứ hai. Lực lượng dân quân du kích ở các xa, ấp phát 
Lriển lên hơn 4.000 người. 


*% 


Cuộc tiến công chiến lược của quân và dân ta trên chiến 
trường. miền Nam bắt đầu ngày 30 tháng 3 đến cuối tháng 10 
năm 1972 đã kéo dài hơn nửa năm. Bằng sức mạnh tiến công của 
lực lượng binh chúng hợp thành, quân đội ta đa đập tan nhiều 
tuyến phòng thủ vòng ngoài của địch; tiếp đó, chuyển sang đánh 
quân địch phản kích bảo vệ vùng giải phóng. Một bộ phận quan 
trọng bộ đội chủ lực đã tiến xuống chiến trường đồng bằng, phối 
hợp với các lực lượng vu trang địa phương và lực lượng chính trị 
quần chúng mở chiến dịch tiến công tổng hợp đánh phá kế hoạch 
bình định của địch. Tử chỗ đánh thắng quân ngụy có sự chỉ viện 
hoa lực của Mỹ, quân đội ta đã trực tiếp chiến đấu và chiến 
thắng không quân, hải quân My. Trên miền Bắc, quân đội ta đã 
cùng toàn dân đánh bại một bước quan trọng cuộc chiến tranh 
phá hoại và phong tỏa không quân và hai quân Mỹ, đồng thời vẫn 
tiếp tục sản xuất và tăng cường chỉ viện sức người, sức của vào 
chiến trường, cùng quân và dân miền Nam duy trì và phát triển 
cuộc tiến công chiến lược. 
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Trên cơ sơ nhưng thắng lợi quân sự to lớn trên chiến trường, 
ngày 8 tháng 10 năm 1972, Chính phú ta đưa ra bản dự thao "Hiệp: 
định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam". 

Trong thế thất bại, My buộc phải thỏa thuận các điều khoản do 
ta đưa ra trong bản dự thảo hiệp định. Nhưng chúng dây dưa chưa 
chịu ký kết. Ý đồ của Ních-xơn là vượt qua cuộc bầu cử tổng thống 
ơ nước Mỹ trong tháng 11, chuẩn bị bước phiêu lưu quân sự mới, 
giành thế mạnh ca về quân sự và ngoại giao. 

Đánh giá đúng âm mưu, thủ đoạn mới của đế quốc Mỹ và trên 
đà thắng lợi của cuộc tiến công chiến lược năm 1972, quân đội ta 
cùng toàn dân gấp rút chuẩn bị, sẵn sàng bước vào nhứng trận 
chiến đấu mới. 


IV 


LỰC LƯỢNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN 
THỰC HÀNH CHIẾN DỊC.l PHÒNG KHÔNG, ĐÁNH BẠI 
CUỘC TẬP KÍCH CHIẾN LƯỢC BẰNG MÁY BAY Bö2 
CỦA ĐẾ QUỐC MY 


Với thắng lợi to lớn cua quân và dân ta trong cuộc tiến công 
chiến lược trên chiến trường miền Nam và trong cuộc chiến đấu 
chống chiến tranh phá hoại (lần thứ hai) của đế quốc Mỹ trên 
miền Bắc, cục diện chiến tranh đa có những thay đổi quan trọng. 
Ở miền Nam, vùng giải phóng mỡ rộng, nối liền với hậu phương 
lớn miền Bác. Bộ đội chủ lực đứng vưng trên các địa bàn chiến 
lược. Hình thái xen kẽ giữa ta và địch và sự thay đổi so sánh lực 
lượng trên chiến trường ngày càng có lợi cho ta. Vấn đề chiến 
tranh Việt Nam tác động sâu sắc đến tinh hinh kinh tế, chính trị 
của nước Mỹ, nhất là khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đã đến gần. 
Tại cuộc đàm phán ơ Pa-ri, ngày 17 tháng 10 năm 1972, các bên 
tham gia hội nghị đa thông qua văn bản "Hiệp định chấm dứt chiến 
tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam". Ngày ký hiệp định được thỏa 
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thuận!. Nhưng ngày 23 tháng 10, chính quyền Mỹ đòi gặp lại đại 
diện chính phủ ta, yêu cầu sửa đổi nhiều điểm trong văn bản hiệp 
định. Ý đồ của Mỹ là dây dưa, trì hoan việc ký hiệp định, tranh thú 
thời gian cúng cố ngụy quân, ngụy quyền, sau khi vượt qua cuộc 
bầu cứ tổng thống sẽ giành một thắng lợi quân sự mới, có ý nghĩa 
quyết định, ép ta phải nhân nhượng theo nhưng điều kiện có lợi 
cho Mỹ. 

Nhận định về âm mưu mới của địch, Bộ Chính trị Trung ương 
Đảng vạch rõ: "Sắp tới, địch se ít bị ràng buộc hơn về chính trị vì 
cuộc tuyến cử ơ Mỹ đã tiến hành xong, cho nên ta phải đề phòng 
My tăng cường hành động quân sự. Tuyệt đối không được lơ là, 
mất cảnh giác. Nhưng dù đế quốc Mỹ có những hành động phiêu 
lưu như thế nào, chúng không thể làm đảo ngược được tỉnh thế 
hiện nay. Trên đà thắng lợi và trong thơi cơ thuận lợi, chúng ta 
nhất định đánh bại chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" giành 
tháng lợi to lớn hơn nưa". 

Ngày 26 tháng 10 năm 1972, Chính phú ta ra tuyên bố về "tỉnh 
hình cuộc đàm phán về vấn đề Việt Nam hiện nay", nêu ro lập 
trường chính nghĩa, thái độ thiện chí của ta, vạch trần sự tráo trở 
của chính quyển Mỹ, đòi My phải thực hiện nghiêm chỉnh những 
vấn đề đã thỏa thuận. Chính phú kêu gọi quân và dân cả nước tiếp 
tục cuộc kháng chiến chống My cho đến thắng lợi, kêu gọi các 
nước anh em và nhân dân thế giới úng hộ sự nghiệp đấu tranh 
chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. 

Nhiệm vụ của quân đội trong tình hình mới là ra sức xây dựng, 
chấn chinh và phát triển lực lượng, tiếp tục thực hiện cuộc tiến 
công chiến lược, đánh bại âm mưu và hành động lấn chiếm cua địch 
ở miền Nam; đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại ở mức độ cao hơn 
trên miền Bắc; làm tốt nhiệm vụ chi viện chiến trường trong mọi 
tình huống; khắc phục nhưng nhận thức, tư tương không đúng như 
ao tương hòa hình, trông chờ thương lượng, lơ là mất canh giác... 


1. Phía My đa thoa thuận với ta, ngày 22 tháng 10, hiệp định se được 
ký tắt tại Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 1972, ký chính thức tại Pa-ri. 
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Sau khi trúng cử tổng thống nước My nhiệm kỳ thứ hai, 
Ních-xơn ráo riết chuẩn bị hành động phiêu lưu quân sự mới. 
Trong tháng 11, My gấp rút tăng thêm viện trợ quân sự cho ngụy 
quyển Sài Gòn!, đốc thúc quân ngụy phản kích, lấn chiếm vùng 
giải phóng của ta. Đối với miễn Bắc, My tăng hai lân số phi vụ 
B.52” đánh phá tuyến giao thông vận tải thuộc các tỉnh Quân khu 
4, đồng thời, tăng cường các hoạt động trinh sát vu trang bằng 
máy bay SR.71 và máy bay không người lái, chuẩn bị tiến công lớn 
bằng máy bay B.5ð2 vào Hà Nội”. 

Ngày 25 tháng 11 năm 1972, Quân ủy Trung ương ra chỉ thị 
"tăng cường sắn sàng chiến đấu". Chỉ thị vạch ro: Sắp tới chúng ta 
cần đề phòng địch có thể có nhưng hành động phiêu lưu mới. 
Chúng có thể ném bom bắn phá trơ lại từ vĩ tuyến 20 trở ra với 
mức độ ác liệt hơn trước. Chúng có thể liều lĩnh dùng máy bay 
B.52 đánh phá các trọng điểm Hà Nội, Hải Phòng, các chân hàng, 
các đầu mối giao thông, các vùng đông dân; dùng hải quân tăng 
cường bắn phá bờ biển... Các đơn vị phải hết sức để cao cảnh giác, 
kiểm tra và hoàn chính thêm công tác sẵn sàng chiến đấu, kế 
hoạch tác chiến và phòng tránh sơ tán. 

Quân ủy Trung ương chỉ thị cho bộ đội không quân, tên lửa 
tiếp tục nghiên cứu, cai tiến cách đánh, tích cực huấn luyện bộ đội 
cách đánh máy bay B.5ð2 và các biện pháp chống nhiễu, chống bom 
La-de, bom vô tuyến truyền hình... 

B52 là loại máy. bay ném bom chiến lược của không quân Mỹ, có 
thể hoạt động ban đêm, trong điều kiện thời tiết phức tạp, ném bom 

ơ. độ cao 9.000 mét đến 11.000 mét. Mỗi máy bay có 16 máy gây 


1. Trong 20 ngày đầu tháng 11 năm 1972, My đưa vào miền Nam hơn 
600 máy bay, 170 xe tăng, thiết giáp, 75 khẩu pháo cơ lớn. 

2. Tử 366 lần chiếc trong tháng 9 tăng lên 408 lần chiếc trong tháng 
10 và đến tháng 11 tăng vọt lên 786 lần chiếc. 

3. Ngày 30 tháng 11 năm 1972, Ních-xơn họp với một số quan chức cao 
cấp cua chính quyền My như Kít-xinh-giơ, Le-đơ, Hây-gơ quyết định mơ đợt 
ném bom thật mạnh bằng B.53% vào Hà Nội tử ba ngày đến sáu ngày. 
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nhiễu tích cực bằng điện tư, hai máy gây nhiễu tiêu cực bằng nhưng 
sợi kim loại và có nhưng tên lưa khi phóng ra se có tín hiệu như của 
B.52 để đánh lừa ra-đa đối phương. Nước Mỹ có khoảng 450 máy 
bay B.ð2. Từ ngày ra đời (1952), B.52 đa được Mỹ coi là thứ vu khí 
"linh hoạt nhất"! trong bộ ba vũ khí chiến lược (tên lửa chiến lược, 
tàu ngầm hạt nhân chiến lược, máy bay chiến lược B.52). 

Ở Việt Nam, từ giữa năm 1965, đế quốc My bát đầu sử dụng 
B.52 đánh phá một số căn cứ của ta ở miền Nam và sang 
năm 1966 đánh ra miền Bắc. Quy mô và cường độ hoạt động của 
B.52 ngày càng tăng theo nhịp độ phát triển của chiến tranh. Sau 
nhiều lần xuất kích mà chưa bị trừng trị, đặc biệt là sau vụ ném 
bom rai thảm thành phố Hai Phòng (16 tháng 4 năm 1972), giới 
quân sự Mỹ càng chủ quan cho rằng "B.52 có thể đánh bất kỳ mục 
tiêu nào ơ Bắc Việt Nam". Chúng tin rằng sư'dụng loại vũ khí 
chiến lược này có thể đè bẹp ý chí chiến đấu của quân và dân ta, 
buộc ta phải khuất phục. 

Tháng 7 năm 1965, khi đế quốc My dùng máy bay B.52 đánh 
phá ở miền Nam, Chú tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định ý chí quyết 
chiến quyết thắng của quân và dân ta: "Dù đế quốc My có lắm 
súng nhiều tiền. Dù chúng có B.57, B.52, hay "bê" gì đi chăng nữa 
ta cũng đánh. Từng ấy máy bay, từng ấy lính My chứ nhiều hơn 
nứa ta cũng đánh, mà đã đánh là nhất định thắng". 

Thực hiện chỉ thị của Bác, quân đội đã tìm hiểu và tích cực 
chuẩn bị để bắn rơi loại "siêu pháo đài bay" này. Tháng 2 năm 
1968, khi quân và dân ta ở miễn Nam đang đẩy mạnh cuộc Tổng 
tiến công và nổi dậy đồng loạt, Quân ủy Trung ương đã giao nhiệm 
vụ cho Bộ Tư lệnh Quân chúng Phòng không - Không quân xây 
dựng kế hoạch tác chiến phòng không chống địch tập kích bằng 


1. Đế quốc My coi B.52 có thể sử dụng trong tất cả bốn dạng 
chiến tranh: hạt nhân chiến lược, hạt nhân chiến trường, thông 
thường chiến trường, cục bộ. 

2. Hồ Chí Minh, Tuyến tập, t. 2, Nhà xuất bản Sự thật, H.1980, tr. 372. 
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máy bay B.52 vào Thu đô Hà Nội. Bộ tham mưu quân chúng xúc 
tiến biên soạn ban "dự thao cách đánh máy bay chiến lược B.ð2". 
Tài liệu này được phát hành tháng 1 năm 1969, nhằm phục vụ bộ 
đội tên lứa huấn luyện các kíp chiến đấu. Một số đoàn cán bộ của 
quân chủng, các trung đoàn 238, 258, 274, 236 tên lửa và một số 
biên đội không quân tiêm kích đã vào nghiên cứu và tham gia 
chiến đấu trên vùng trời Quân khu 4, tìm cách đánh B.52 địch. 

Bước vào cuộc tiến công chiến lược năm 1972 ở chiến trường 
miền Nam và trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại (lần 
thứ hai) của đế quốc Mỹ trên miền Bác, việc nghiên cứu cách đánh 
B.52 càng được chú ý. Tháng 7 năm 1972, Bộ Tổng Tham mưu chỉ 
thị cho Quân chúng Phòng không - Không quân thực hiện gấp việc 
tiếp tục nghiên cứu và triển khai kế hoạch đánh máy bay B.52, biên 
soạn tài liệu huấn luyện và tiến hành huấn luyện bộ đội đánh máy 
bay B.52 trong các tình huống phức tạp. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 
Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung 
ương, Bộ trưởng Quốc phòng đa trực tiếp làm việc với Quân chủng 
Phòng không - Không quân, Tư lệnh các Binh chúng Ra-đa, Tên lửa, 
Không quân, sư đoàn trưởng sư đoàn phòng không Hà Nội để xác 
định phương án tác chiến trong chiến dịch phòng không đánh máy 
bay B.52 bảo vệ Hà Nội. 

Đầu tháng 9 năm 1972, Bộ Tổng Tham mưu và Bộ Tư lệnh 
Quân chúng Phòng không -.Không quân hoàn thành việc xây dựng 
kế hoạch chiến dịch phòng không đánh bại địch tập kích bằng máy 
bay B.52 vào Hà Nội, Hải Phòng. Bản kế hoạch nêu khả năng để 
quốc Mỹ sẽ đánh ô ạt bằng máy bay B.52 kết hợp với máy bay chiến 
thuật. Mục tiêu chú yếu là Hà Nội, Hải Phòng, trước hết là Hà Nội. 
Nhiệm vụ của quân chúng là chủ động, không để bị bất ngờ; tập 
trung lực lượng bảo vệ Hà Nội; phát huy sức mạnh tổng hợp, sử 
dụng bộ đội tên lưa và không quân là lực lượng chú yếu đánh B.52, 
trong đó bộ đội tên lưa là lực lượng chủ yếu nhất; đánh thắng địch 
ngay từ trận đầu, đợt đầu, bắn rơi tại chỗ B.52, bắt sống giặc lái; kế 
hoạch còn nêu lên những điểm chính về bố trí đội hình, cách đánh 
của từng binh chúng và công tác bao đảm chiến đấu. 
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Như vậy, vào nhưng tháng cuối năm 1972, nhứng vấn để cơ 
bản về nghệ thuật chiến dịch phòng không cua quân đội ta như 
phán đoán âm mưu và thú đoạn của địch, xác định hướng và mục 
tiêu tiến công chủ yếu cua chúng, quyết định sử dụng lực lượng, 
cách đánh đa được xác định. 

Sau khi thông qua kế hoạch tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu 
khẩn trương điều chỉnh lực lượng xây dựng thế trận của lực lượng 
phòng không ba thứ quân, chuẩn bị kế hoạch phòng không nhân 
dân nhằm phát huy cao nhất sức mạnh của chiến tranh nhân dân, 
sẵn sàng đối phó thắng lợi với âm mưu và thủ đoạn mới của địch. 

Sư đoàn phòng không 361 gồm hai trung đoàn tên lửa (261 và 
257) và năm trung đoàn cao xạ bảo vệ Hà Nội. Trung đoàn tên lửa 
274 vừa từ chiến trường ra làm lực lượng dự bị cho hướng chủ yếu là 
Hà Nội. Sư đoàn phòng không 363 gồm hai trung đoàn tên lửa (238, 
285) và hai trung đoàn cao xạ báo vệ Hải Phòng. Sư đoàn phòng 
không 375 gồm một trung đoàn tên lứa (268) và năm trung đoàn cao 
xạ bảo vệ đường số 1 tử Hà Nội đến Lạng Sơn. Sư đoàn phòng không 
365 gồm hai trung đoàn tên lưa (267 và 275) và năm trung đoàn cao 
xạ bảo vệ các tuyến vận tải ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. 

Các tiểu đoàn, đại đội phòng không của các quân khu, tỉnh, thành 
phố và lực lượng bắn máy bay của dân quân tự vệ gồm 350 tổ, đội 
trực chiến, trang bị hơn 100 khẩu pháo cao xạ (100, 85, 37, 20), 550 
khẩu súng máy cao xạ (12,7 và 14,5), 700 khẩu đại liên, trung liên bố 
trí trên khắp các địa bàn, tập trung ở những khu vực trọng điểm. 

Cac trung đoàn không quân 921, 923, 925, 927 được giao 
nhiệm vụ chiến đấu bao vệ địa bàn chủ yếu là Hà Nội. 

Các trạm ra-đa bố trí thành một mạng lưới liên hoàn. Mỗi khu 
vực chiến thuật sư dụng từ sáu đến chín loại máy, có thể hỗ trợ 
cho nhau phát hiện các loại máy bay ơ các tầng, các hướng. Các 
trận địa ra-đa canh giới bầu trời Hà Nội bố trí xong trước tháng 10 
năm 1972. Cán bộ, chiến sĩ một số đại đội ra-đa mang khi tài vượt 
đường xa, địa hình phức tạp đặt máy ở một số vùng núi cao, hải 
đao để vươn cánh sóng cảnh giới tử xa. 
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— Vấn để nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân chúng Phòng 
không - Không quân lên ngang tầm với nhiệm vụ mới được Quân ủy 
Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh đặc biệt chú ý. Do địch đã có những 
đổi mới về ky thuật, sử dụng thiết bị gây nhiễu tỉnh vi trên nhiều 
loại máy bay, việc phát hiện máy bay B.52 trong tâm bắn gặp nhiều 
khó khăn. Đội ngủ trắc thủ của ta phần lớn mới được đào tạo. Mỗi 
sư đoàn phòng không ở phía bắc chỉ có vài ba đồng chí trắc thú có 
kinh nghiệm. Cán bộ cấp tiểu đoàn trở xuống phần đông mới trưởng 
thành từ chiến đấu lên. Trình độ thao tác sử dụng khí tài của chiến 
sĩ con chưa thành thạo. Do đó, trong các trận đánh trước đây chưa 
có đơn vị nào bắn rơi tại chỗ B,52 địch. Một số cán bộ, chiến sĩ lo 
lắng, chưa tin ta có thể bán rơi loại "siêu pháo đài bay" này. 

Đầu tháng 10 năm 1972, Đảng uy Quân chúng Phòng không -— 
Không quân ra nghị quyết về tăng cường giáo dục chính trị, lanh 
đạo tư tưởng, làm cho cán bộ, chiến sĩ trong quân chúng nhận thức 
sâu sắc quyết tâm chiến lược của Trung ương Đảng, kiên quyết 
khắc phục mọi khó khăn, phát huy tỉnh thần tập thể, sáng tạo, xây 
dựng quyết tâm bắn rơi tại chỗ nhiêu máy bay, kể cả máy bay 
B.52, bắt sống giặc lái. 

Quân chúng đã mở hội nghị chuyên để về công tác tư tưởng, 
động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực học tập, rèn luyện, phát động 
phong trào học tập khoa học ky thuật tìm cách đánh tốt. 

Tiếp đó, toàn quân chúng bước vào đợt sinh hoạt chính trị 
nâng cao nhận thức về tỉnh hình, nhiệm vụ, xây dựng tỉnh thần 
canh giác cao, sẵn sàng chiến đấu và đạt hiệu suất cao trong chiến 
đấu. Các binh chủng và từng đơn vị đều mở hội nghị sơ kết rút 
kinh nghiệm về xây dựng và chiến đấu trong sáu tháng đầu chống 
cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai cua đế quốc My; đồng thời, 
tổ chức hội nghị cán bộ thao luận chuyên đề cách đánh máy bay 
B.52. Một số kinh nghiệm về chống nhiễu, phân biệt máy bay B.52 
thật và gia trong tầm đánh, kết hợp đánh địch với phát sóng, kết 

hợp phương tiện điện tử với khí tài quang học để phát hiện máy 
bay địch; kinh nghiệm về đánh tập trung, kết hợp đánh địch cua 

lực lượng cơ động và tại chỗ, chủ động đánh địch từ xa đến gần, 
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tạo yếu tố bí mật, bất ngờ... được phân tích và đúc kết, làm cơ sở 
cho các binh chúng biên soạn tài liệu và huấn luyện bộ đội. 

Cuối tháng 10 năm 1972, hội nghị các trắc thủ ra-đa toàn 
quân chúng họp tại đại đội 18 ra-đa (trung đoàn 291). Hội nghị 
đã phân tích nhưng đặc điểm của nhiễu B.5ð2, khả năng phát hiện 
của từng loại máy ra-đa, nêu lên nhiều ý kiến thiết thực xây dựng 
"quy trình bắt B.52 trong nhiễu". Sau hội nghị, quân chúng tổ 
chức một đoàn trắc thủ vào Quân khu 4, nơi B.52 địch thường 
xuyên hoạt động để luyện tập tại chỗ cách nhận dạng máy bay 
địch. Quyết tâm phát hiện chính xác máy bay B.5ð2, bộ đội ra-đa 
đã miệt mài rèn luyện, quyết "vạch nhiễu tìm thủ", "không để Tổ 
quốc bị bất ngờ"... 

Đầu tháng 11 năm 1972, Bộ Tư lệnh Quân chúng Phòng không — 
Không quân tổ chức hội nghị bàn cách đánh B.52 của bộ đội tên lửa. 
Cán bộ chỉ huy các tiểu đoàn, một số kíp chiến đấu giỏi của bộ đội 
tên lứa và một số cán bộ của các tổng cục, Viện Khoa học quân sự 
đa dự hội nghị. Tài liệu "cách đánh B.52" do cơ quan tham mưu quân 
chúng soạn thảo được hội nghị dành nhiều thời gian thảo luận. Một 
số kinh nghiệm rút ra tử thực tiễn chiến đấu trên tuyến vận tái 
chiến lược 559, ở Quân khu 4, ở Hải Phòng... của các trắc thú, sĩ 
quan điều khiển như chọn dai nhiễu, chọn thời cơ phát sóng, cự ly 
phóng đạn, phương pháp bắn, phương pháp bám sát mục tiêu, cách 
chống tên lưa sơ-rai của địch... được báo cáo và trao đổi ky. 

Sau hội nghị, tài liệu "cách đánh B.52" của bộ đội tên lửa được 
ban hànhÌ, giúp các đơn vị thống nhất tư tưởng và cách đánh, góp 
phần nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu của bộ đội. Kể từ 
bản dự thao đầu tiên (năm 1969), đến đây, tài liệu "cách đánh 
B.52" của bộ đội tên lửa đã từng bước được bổ sung và hoàn chỉnh. 


1. Tài liệu có bốn phần: 1. Thu đoạn và quy luật hoạt động của B.52 
khi đánh ra miền Bác. 2. Cách đánh cua bộ đội tên lưa. 3. Nhưng vấn để 
chủ yếu về tổ chức chỉ huy, bảo đảm chiến đấu. 4. Nhứng quy tác của tiểu 
đoàn tên lửa. 
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Đây là một thành tựu quan trọng về nghiên cứu khoa học và nghệ 
thuật quân sự của quân đội ta. 

Để khảo nghiệm cách đánh, đâu tháng 11 năm 1972, Bộ Tư 
lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức một đoàn 
cán bộ và một số kíp chiến đấu vào Nghệ An cùng trung đoàn 263 
tên lửa đánh B.52. Đêm 22 tháng 11 năm 1972, hai tiểu đoàn 43 và 
44 (trung đoàn 263) phóng bốn quả đạn, diệt hai máy bay B.52, 
trong đó một chiếc rơi ở vùng biên giới Lào - Thái Lan, cách trận 
địa 200 ki-lô-mét và cách căn cứ U-ta-pao (Thái Lan) 64 ki-lô-mét. 

Chiến thắng của trung đoàn 263 khẳng định bộ đội tên lửa có 
thể bắn rơi loại "siêu pháo đài bay" của Mỹ. 

Kinh nghiệm đánh B.5ð2 của trung đoàn 263 tên lưa nhanh 
chóng được phổ biến đến các đơn vị. Các tiểu đoàn tên lửa lập lại 
trên màn hiện sóng ra-đa các dạng nhiễu, nhứng tình huống phức 
tạp cho các trắc thủ rèn luyện... 

Binh chúng Không quân huấn luyện chiến sĩ lái máy bay chiến 
đấu ban ngay và ban đêm trong các điều kiện thời tiết phức tạp, 
tập đánh máy bay B.5ð2, đánh chặn máy bay cường kích, tập cất 
cảnh và hạ cánh ở các sân bay dã chiến có đường băng ngắn. 

Bộ đội pháo cao xạ luyện tập cách đánh máy bay chiến thuật 
trong đội hình bảo vệ B.52 và bắn máy bay địch bay thấp ban đêm, 
bảo vệ các trận địa tên lửa. 

Các cơ quan sư đoàn, trung đoàn tổ chức cho cán bộ rèn luyện 
động tác chi huy, cách sử dụng khí tài thông tin vô tuyến điện, 
phát huy hoa lực tập trung theo phương án tác chiến. 

Các mặt công tác bảo đảm, nhất là bảo đam ky thuật cho các 
binh chúng được chấn chinh hợp lý và có hiệu quả hơn. 

Một số sân bay dã chiến được xây dựng bí mật ở vòng ngoài, 
bảo đảm cho máy bay ta cất cánh đánh địch chủ động, bất ngờ trên 
các hướng và khi chiến đấu trở về có thể hạ cánh nhanh, an toàn. 
Các trận địa da chiến cho bộ đội tên lửa cơ động, trận địa nghỉ 

binh thu hút máy bay dịch, trận địa chốt, trận địa cơ động của bộ 
đội pháo cao xạ được cung cố. Một số trạm ra-đa bố trí trên định 
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núi cao nhằm tăng độ dài cánh sóng. Kết hợp các trạm quan sát 
bằng mắt với quan sát bằng khí tài, ta đa hình thành một thế bố 
trí mới, có tuyến trước, tuyến sau, có cánh sóng ở bên sườn tạo 
khả năng phát hiện mục tiêu ở các cự ly và trên các hướng. Mạng 
thông tin dự bị và hệ thống thông tin vô tuyến điện bảo đảm chỉ 
huy thông suốt tử trên xuống dưới. Việc bảo đảm đạn cho các trận 
địa tên lứa do các phân đội ky thuật phụ trách. Mỗi phân đội tổ 
chức hai dây chuyền, làm việc liên tục 24 giờ trong ngay. Ngoài 
các cơ sơ san xuất chính quy, các phân đội còn tổ chức sản xuất 
phân đoạn trên các cơ sơ dã chiến nhằm phân tán lực lượng, 
phương tiện, vừa bảo đảm an toàn, vừa có thể cung cấp nhanh đạn 
tên lửa cho các đơn vị. Các tiểu đoàn tên lứa thực hiện báo quản 
theo định kỳ, mỗi tiểu đoàn có đủ một cơ số đạn chiến đấu. 

Lực lượng dân quân tự vệ ở các địa phương được trang bị thêm 
nhiều loại súng, pháo cao xa), Riêng Hà Nội có tám đại đội pháo 
cao xạ 100 của dân quân bốn huyện ngoại thành và tự vệ bốn khu 
phố nội thành. Hà Nội còn tổ chức những liền đội tự vệ trực chiến 
và cơ động gồm nhiều khẩu đội súng máy cao xạ của các xr nghiệp 
và đường phố. Các tổ cứu thương, cứu sập của dân quân tự vệ 
được trang bị thêm các phương tiện cấp cứu, kể cả cần cẩu, xe ủi, 
máy gạt... Hệ thống công sự chiến đấu và hầm hào ẩn nấp được 
sửa chưa và xây dựng thêm. Việc sơ tán các kho, hàng nhất là 
hàng quân sự ở các khu vực trọng điểm, nơi dự kiến B.52 có thể 
đánh phá được xúc tiến khẩn trương. Hàng trăm nghìn người ở Hà 
Nội, Hải Phòng và một số thành phố, khu công nghiệp sơ tán ra 
khoi nội thành. 

__ Ngày 24 tháng 11 năm 1972, Thượng tướng Văn Tiến Dũng, 
Uy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân 


1. Tính đến tháng 11 năm 1972, lực lượng dân quân tự vệ miền Bác 
được trang bị 3.090 khẩu súng và pháo, trong đó có 1.305 khẩu trung liên, 
đại liên, 1.076 khẩu 12,7 ly, 424 khẩu 14,5 ly, 17 khẩu pháo 20 ly , 82 khẩu 
pháo 85 ly và 70 khẩu pháo 100 ly. 
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Việt Nam nghe Đại tá Lê Văn Tri, Tư lệnh và Đại tá Hoàng 
Phương, Chính ủy Quân chúng Phòng không - Không quân báo cáo 
lần cuối kế hoạch chiến dịch phòng không đánh trả cuộc tập kích 
chiến lược bằng máy bay B.52 của đế quốc My vào Hà Nội, Hải 
Phòng. Đồng chí Tổng Tham mưu trương phê chuẩn kế hoạch và 
lệnh cho Bộ Tư lệnh quân chúng hoàn thành mọi công tác chuẩn 
bị chiến đấu vào ngày 3 tháng 12 năm 1972. 

Giữa tháng 12 năm 1972, tình hình diễn biến rất khẩn trương. 
Ngày 13 tháng 12, do thái độ ngoan cố, lật lọng đa được sắp đặt 
trước của chính quyển Mỹ, Hội nghị Pa-ri bế tắc. Ngày 14 tháng 
12, Ních-xơn chính thức thông qua kế hoạch tập kích chiến lược 
bằng B.52 vào Hà Nội bát đầu tử ngày 17 tháng 12 (giờ Hà Nội là 
ngày 18 tháng 12). Chúng điều thêm hai tàu sân bay In-tơ-prai-dơ 
và Sa-ra-tô-ga đến vịnh Bác Bộ, đưa số tàu sân bay của Mỹ ở vùng 
biển tử đông Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đến đông Thanh Hóa lên năm 
chiếc. 50 máy bay KC.130 tiếp dầu trên không cho máy bay B52 
được đưa tử Mỹ sang Phi-líp-pin. Bộ chỉ huy sư đoàn không quân 
chiến lược lâm thời số 57 chỉ huy ba liên đội máy bay B.52 gồm 
103 chiếc và 250 tổ lái ở hai sân bay En-đơn-xơn (Gu-am) và 
U-ta-pao (Thái Lan) được thành lập. Ngày 16 tháng 12, nhiều tốp 
máy bay Mỹ trinh sát Hà Nội, Hai Phòng và hệ thống các sân bay 
miền Bắc. Ngày 17 tháng 12, chúng bắn phá khiêu khích và thả 
thủy lôi xuống vùng ven biến Hai Phòng tử cửa Nam Triệu đến 
đảo Cát Bà. Ngày 18 tháng 12, bộ tư lệnh quân My ở Thái Bình 
Dương đình chỉ các phi vụ hoạt động của máy bay B.52 trên toàn 
chiến trường Đông Dương để chờ lệnh mới. 

Theo doi sát âm mưu và các hoạt động cua địch, ngày 17 
tháng 12 năm 1972, Bộ Tổng tư lệnh ra lệnh cho bộ đội phòng 
không - khong quân chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu 
cao nhất, đề phòng máy bay B.5ð2 đánh đêm từ vĩ tuyến 20 trở ra. 


2. Là ngày đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Bộ Chính trị, đại diện Chính 
phú ta se gặp lại Kít-xinh-giơ, đại diện chính phu Mỹ tại Pa-ri. 
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Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị cùng Bộ Tư lệnh Quân 
chúng Phòng không - Không quân kiểm tra, đôn đốc công tác 
chuẩn bị chiến đấu của bộ đội. 

18 giờ 30 phút ngày 18 tháng 12 năm 1972, đại đội ra-đa 16 
(trung đoàn 291), tiếp đó, vào lúc 19 giờ 10 phút cùng ngày, đại 
đội ra-đa 45 (trung đoàn 291) bố trí tại Nghệ An phát hiện các 
tốp máy bay B.5ð2 địch đang bay dọc theo sông Mê Công lên phía 
bác. Theo dõi chặt che đường bay của địch, trương đài Nghiêm 
Đình Tích báo cáo lên Bộ Tư lệnh quân chủng: B.52 đang bay về 
hướng Hà Nội. Bộ Tổng Tham mưu kịp thời báo cáo tình hỉnh 
lên Bộ Chính trị và Quân uy Trung ương và phát lệnh báo động 
B.52 cho toàn miền Bác lúc 19 giờ 15 phút. 25 phút sau, vào lúc 
19 giờ 40 phút, máy bay B.52 My bắt đầu ném bom xuống Hà 
Nội. Như vậy, quân và dân ta đa được thông báo trước 25 phút. 
Bộ đội ra-đa đã thực biện xuất sắc khẩu hiệu "không để Tổ quốc 
bị bất ngờ". 

Từ đó, liên tục trong 12 ngày đêm, đế quốc My đã huy động 
đến mức cao sức mạnh của không quân chiến lược và không 
quân chiến thuật thuộc hai quân chủng không quân và hải quân, 
thực hiện cuộc tập kích chiến lược! vào thủ đô Hà Nội, thành 
phố Hải Phòng và một số trung tâm công nghiệp của miền Bắc. 
Chúng ném bom rải thảm xuống các bệnh viện, trường học, khu 
phố đông dân, gây những tội ác vô cùng man rợ đối với nhân 
dân ta. 

Sư dụng các khí tài điện tử gây nhiễu hiện đại, huy động lực 
lượng lớn máy bay B.5ð2 và máy bay chiến thuật hỗ trợ ném 
bom dồn dập ngay tử đầu vào các khu vực trọng điểm, dùng 
máy bay chiến lược, chiến thuật đánh bất ngờ vào ban đêm kết 
hợp với máy bay chiến thuật đánh dai dẳng ca ban ngày, đế 
quốc Mỹ tin rằng tên lửa và không quân ta se bị "vô hiệu hóa". 


1. My đặt tên cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B.52 vào 
Hà Nội, Hai Phòng là chiến dịch "Lai-nơ Bếch-cơ II". 
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Chúng se nhanh chóng thực hiện được những mục tiêu của cuộc 
tập kích chiến lược. 

Đây là bước phiêu lưu quân sự mới của đế quốc Mỹ trong cuộc 
chiến tranh xâm lược nước ta, một cuộc tập kích đường không 
bằng máy bay chiến lược quy mô lớn chưa tửng có trong lịch sư 
chiến tranh của nhân loại. 

Đêm tập kích đầu tiên (18 tháng 12), đế quốc My huy động 90 
lân chiếc B.52 và 135 lần chiếc máy bay chiến thuật đánh liên tiếp 
ba đợt vào các sân bay xung quanh Hà Nội (Kép, Nội Bài, Gia 
Lâm, Hòa Lạc, Yên Bái) và các khu vực Đông Anh, Yên Viên, Đức 
Giang, cơ sở phát sóng của Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam ở 
Mễ Tri. Cùng thời gian đó, chúng huy động 28 lần chiếc máy bay 
của hái quân đánh phá thành phố Hai Phòng. 

Do được chuẩn bị tốt từ sớm, quân và dân Hà Nội, Hải Phòng 
và các địa phương miền Bắc bước vào chiến đấu rất tự tin. Bộ đội 
không quân đón đánh máy bay địch ở vòng ngoài. Bộ đội pháo cao 
xạ và lưới lửa tâm thấp của dân quân tự vệ kịp thời nổ súng, hất 
máy bay chiến thuật địch lên cao. Bộ đội ra-đa, tên lửa vừa khác 
phục các loại nhiễu và đối phớ với tên lửa sơ-rai của địch, vửa phát 
sóng bắt mục tiêu B.ð2. Bầu trời đêm thủ đô Hà Nội bừng sáng lửa 
của các loại đạn phòng không. 

20 giờ 13 phút, từ trận địa bên thành Cổ Loa, kíp chiến đấu 
của tiểu đoàn ð9 (trung đoàn 261) gồm sĩ quan điểu khiển Dương 
Văn Thuận, các trắc thủ Ngô Văn Tứ, Lê Xuân Linh, Nguyễn Văn 
Độ dưới sự chỉ huy của tiểu đoàn trưởng Nguyễn Thăng đã bám 
sát dai nhiễu, phóng đạn từ cự ly thích hợp theo phương pháp ba 
điểm, bắn rơi chiếc B.ð2 đầu tiên. Chiếc pháo đài bay B.52 nằm 
phơi xác trên cánh đồng xa Phù Lỗ (huyện Đông Anh) cách trận 
địa ba ki-lô-mét. Ba tên giặc lái bị bắt. Đây là chiếc B.52 đầu tiên 
bị bắn rơi tại chỗ trong chiến dịch, cung là chiếc đầu tiên bị bắn 
rơi tại chỗ trên chiến trường Việt Nam. Với chiến công này, trung 
đoàn 261 tên lứa được mang tên truyền thống ve vang: "Đoàn tên 
lửa Thành Loa". 
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Chiến công đầu cổ vũ khí thế chiến đấu cua quân và dân thủ 
đô Hà Nội. Sáng ngày 19 tháng 12, vào lúc 4 giờ 39 phút, kíp chiến 
đấu cua tiểu đoàn 77 (trung đoàn 257) do tiểu đoàn trưởng Đinh 
Thế Văn chỉ huy, bắn rơi tại chỗ một B.52 tại Thanh Oai (Hà Tây). 
Tại Nghệ An, tiểu đoàn 52 (trung đoàn 267 tên lửa) bắn rơi một 
chiếc B.ð2 khi chúng vửa gây tội ác ơ Hà Nội, trên đường bay trở 
về căn cứ (lúc 20 giờ 16 phút, ngày 18 tháng 12). Chiếc B.52 này 
rơi xuống vùng biên giới Lào - Thái Lan. 

Trận đánh đêm 18 tháng 12 kết thúc. Quân và dân ta bắn rơi 
ba máy bay B.52 (hai chiếc rơi tại chỗ), bốn máy bay chiến thuật, 
bát sống bảy giặc lái. Chiến thắng vẻ vang trận đầu cổ vũ mạnh 
me ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ca nước. Nó 
khẳng định lực lượng phòng không ba thứ quân cửa ta có đầy đu 
khả năng đánh bại hoàn toàn cuộc tập kích chiến lược bằng máy 
bay B.ð2 cua đế quốc Mỹ. 

Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam sau chín phút tạm ngừng ` 
vì cơ sở phát sóng ở Mễ Tri bị đánh phá, lại cất lên tiếng nói dong 
dạc, loan tin thắng lợi của quân và dân ta, tố cáo tội ác da man 
của đế quốc Mỹ. 

Ca nước hướng về Hà Nội, Hải Phòng. 

Một số đơn vị bộ đội ta ở miền Nam, các đồng chí Tư lệnh 
chiến trường Trị - Thiên, Khu 5, Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ 
điện về Bộ Tư lệnh Quân chúng Phòng không - Không quân nói 
lên niềm xúc động, tin tưởng khi nghe tin Hà Nội bắn rơi tại chỗ 
máy bay B.52 địch. 

Sáng 19 tháng 12, Bộ Chính trị họp, nghe Bộ Tổng Tham 
mưu báo cáo diễn biến trận chiến đấu đêm 18. Bộ Chính trị 
biểu dương quân đội đã đánh tốt, nhắc nhở các đơn vị nâng cao 
tỉnh thần cảnh giác, tránh chủ quan thỏa mãn, chuẩn bị đẩy đủ 
hơn nứa để chiến đấu liên tục, bắn rơi nhiều máy bay B.52. Bộ 
Chính trị chỉ thị cho các địa phương tổ chức chu đáo việc phòng 
tránh, triệt để sơ tán nhân dân, bao đảm giao thông vận tải 
thông suốt, tranh thủ lúc địch tập trung máy bay chiến lược, 
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chiến thuật đánh ra các tính phía bắc, đẩy mạnh việc vận tải 
hàng vào chiến trường miền Nam. 

-Thường vụ đang ủy Quân chúng Phòng không - Không quân 
mở đợt động viên chính trị trong toàn quân chúng, cổ vú cán bộ, 
chiến sĩ chiến đấu giỏi, lập công lớn chào mừng ba ngày lịch sử 19, 
20 và 22 tháng 12. 

Từng đơn vị, tổ chức rút kinh nghiệm, cúng cố trận địa, bổ 
sung thêm đạn, sẵn sàng bước vào trận chiến đấu mới. Việc bố trí 
lực lượng trên một số hướng được điều chỉnh cho thích hợp. Các 
kíp báo đảm đạn tên lưa làm việc liên tục ngày đêm. Nhân dân các 
địa phương, với dân quân tự vệ là xung kích cùng bộ đội công binh 
gấp rút sửa chứa các sân bay vừa bị địch đánh phá, cúng cố các 
trận địa tên lứa, pháo cao xạ. Nhân dân Hà Nội, Hai Phòng và các 
khu công nghiệp sơ tán khẩn trương, có trật tự và triệt để ra khoi 
nội thành. Hàng trăm xe khách, xe vận tai được huy động vào việc 
sơ tán. Các tổ cứu thương, cứu sập nhanh chóng khác phục hậu 
qua ở các khu vực bị địch đánh phá. Nhân viên thương nghiệp 
mang hàng đến các trận địa, nhà máy phục vụ bộ đội, cán bộ, công 
nhân. Điện, nước phục vụ chiến đấu, sản xuất, sinh hoạt trong 
thành phố vẫn bình thường. 

Trên các con đường qua Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng 
Bình, tranh thu lúc địch tập trung lực lượng đánh phá Hà Nội và 
các tinh phía bắc, nhân dân các địa phương đã huy động lực lượng, 
sử dụng nhiều loại phương tiện (xe goòng, ô tô, xe thổ) mở các đợt 
vận tai "ĐBI", "ĐB2', nhằm đưa nhanh, nhiều hàng vào chiến 
trường}. Khối lượng vận chuyển một ngày bằng một, hai tháng 
trước đó. 

Chiểu ngày 19 tháng 12, tại Câu lạc bộ Quốc tế ở Hà Nội, Bộ 
Quốc phòng tổ chức họp báo, thông báo chiến thắng lớn của ta, tố 
cáo tội ác của đế quốc Mỹ. Trước đông đảo phóng viên trong nước 


1. "ĐB1", "ĐB2" là các kế hoạch vận tai đặc biệt với khối lượng lớn, 
trong một thời gian ngắn cho các chiến trường miền Nam. 
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CHIẾN DỊCH PHÒNG KHÔNG ĐÁNH BẠI CUỘC TẬP KÍCH 
CHIẾN LƯỢC BẰNG MÁY BAY B öð2 CỦA ĐẾ QUỐC MỸ 
(Từ 18-12 đến 29-12-1972) 
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và nước ngoài, sáu giặc lái B.ð2 My đa thú nhận hành động chiến 
tranh nguy hiểm của Ních-xơn và thất bại của chúng. 

Ca loài người tiến bộ phẫn nộ lên án tội ác của Ních-xơn. Một 
số nước đồng mỉnh của Mỹ lên tiếng chỉ trích chính phú Mỹ. Nhân 
dân các nước xã hội chu nghĩa, các nước đang đấu tranh giải 
phóng dân tộc và nhân dân yêu chuộng hòa binh trong các nước tư 
bản chủ nghĩa đều vui mừng trước thắng lợi của quân và dân ta. 
Phong trào chống chiến tranh xâm lược của Mỹ, ứng hộ Việt Nam 
dấy lên mạnh me. 


Trong hai ngày 19 và 20 tháng 12, đế quốc Mỹ tiếp tục huy 
động lực lượng lớn B.52 kết hợp với máy bay F111 bay thấp đánh 
xen ke ban đêm sư dụng các loại máy bay chiến thuật khác đánh 
bổ sung ban ngày vào các mục tiêu ở nội, ngoại thành Hà Nội. 
Máy bay cường kích của hai quân tiếp tục đánh phá thành phố 
Hải Phòng. 

Đêm 19, bộ đội tên lưa Hà Nội bắn rơi hai máy bay B.52 
(không rơi tại chỗ). Cơ quan tham mưu quân chủng đã xuống các 
đơn vị tên lưa cùng cán bộ, chiến sĩ rút kinh nghiệm, tìm cách 
đánh mới trên cơ sở vận dụng những cách đánh có hiệu quả cua 
tiểu đoàn ð9 và tiểu đoàn 77 tên lưa trong đêm 18 tháng 12. 

Đêm 20 tháng 12, không quân ta xuất kích đánh vào đội hình 
máy bay chiến thuật địch, phá kế hoạch gây nhiễu và hiệp đồng 
của chúng, tạo điều kiện cho tên lưa diệt B.52. Vào lúc 20 giờ, khi 
máy bay B.5ð2 địch bay vào đánh phá Hà Nội, các tiểu đoàn tên lửa 
7ï, 78, 79, 88, 93, 94 phát huy hỏa lực tập trung đánh từng tốp, 
liên tiếp bắn rơi năm B.52 (có ba chiếc rơi tại chỗ). Khẩu hiệu "một 
quả đạn diệt một B.52" được nêu lên ở các tiểu đoàn tên lửa. 

Rạng sáng ngày 21, máy bay B.5ð2 đánh vào thành phố đợt thứ 
hai. Tiểu đoàn 77 phóng hai quả đạn bắn rơi tại chỗ một chiếc. 

Như vậy, với số lượng đạn ít hơn hai đêm trước (chi có 35 quả), 
bộ đội tên lưa Hà Nội đa đánh trận tiêu diệt xuất sắc, bắn rơi bay 
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B.ð2 (có năm chiếc rơi tại chỗ), bát 12 giặc lái. Đây là một trong 
nhưng đêm bộ đội ta bắn rơi tại chỗ nhiều B.5ð2 nhất trong 12 ngày 
đêm cua chiến dịch. 

Tại Hải Phòng, rút kinh nghiệm các trận chiến đấu hai đêm 
đầu, trong đêm 20 tháng 12, lực lượng phòng không bảo vệ thành 
phố đa chuyển tử cách đánh phân tán, dàn đều sang tập trung hỏa 
lực đánh địch trên từng hướng, bấn rơi ba máy bay chiến thuật, 
trong đó có một chiếc rơi tại chỗ, bắt giặc lái. 


Rút kinh nghiệm ba ngày đêm chiến đấu đầu tiên và nhận định 
về nhưng ngày tới, Bộ Tổng tư lệnh chi rõ mục tiêu đánh phá chủ 
yếu của địch vẫn là thủ đô Hà Nội. Chúng se đánh sâu vào nội 
thành, đánh các trận địa tên lửa. Để tiếp tục chiến đấu, bắn rơi 
thêm nhiều máy bay, tất ca các đơn vị đều có nhiệm vụ bảo vệ tên 
lưa. Bộ đội không quân tìm cách tiếp cận mục tiêu, bắn rơi máy 
bay B.52 địch, phối hợp với bộ đội tên lửa. 

Theo mệnh lệnh của Bộ, hai tiểu đoàn 71 và 72 tên lửa (trung 
đoàn 285) tử Hải Phòng nhanh chóng cơ động lên Hà Nội, bố trí 
trên các hướng đông, đông-bắc. Hai trung đoàn cao xạ 223, 262 tử 
Thanh Hóa hành quân ra Thu đô, tăng thêm lực lượng bảo vệ các 
trận địa tên lưa. Đến ngày 21 tháng 12, lực lượng pháo cao xạ bảo 
vệ Hà Nội lên tới bảy trung đoàn. Các dây chuyền sản xuất đạn và 
các bộ phận sưa chứa khí tài tên lưa bám sát các trận địa, đáp ứng 
kịp thời yêu câu về đạn và công tác bao đảm ky thuật. Nhân dân 
các địa phương có bộ đội tên lưa đóng quân tận tình chăm sóc đời 
sống cán bộ, chiến sĩ, giúp bộ đội củng cố trận địa, ngụy trang 
công sự và các khí tài. 

Các đồng chí lanh đạo Đang, Nhà nước và quân đội đã đến 
trận địa thăm bộ đội phòng không —- không quân, cùng cán bộ, 
chiến sĩ thảo luận cách đánh địch. Thú tướng Phạm Văn Đồng, 
Thượng tướng Tổng Tham mưu trương Văn Tiến Dũng đến sở chỉ 
huy quân chúng, trực tiếp nghe Bộ Tư lệnh báo cáo tình hình. Thủ 
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tướng gưi lời khen cưa Bộ Chính trị đến các đơn vị phòng không - 
không quân, ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên cán bộ, chiến sĩ 
đánh thắng lớn hơn nưa. Đại tướng Vo Nguyên Giáp thay mặt 
Quân uy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh đến thăm tiểu đoàn 77 
tên lứa, đơn vị đã bắn rơi tại chỗ ba chiếc B.52. Đại tướng trực tiếp 
nghe kíp chiến đấu báo cáo diễn biến trận đánh, cổ vú bộ đội tên 
lưa lập thêm nhiều chiến công mới. 

Bị bắn rơi biên tiếp và tại chỗ nhiều máy bay B.52 ngay trong 
nhưng ngày đầu là một bất ngờ lớn đối với đế quốc My. Chúng 
phải đưa thêm sang Gu-am và U-ta-pao một số máy bay B.52 và 
người lái. Trong các đêm 21 đến 24 tháng 12, chúng giam hoạt 
động, mỗi đêm chỉ đánh một đợt vào Hà Nội, mỗi đợt từ 24 đến 
33 lần chiếc B.52. Thực hiện ý đồ phân tán lực lượng phòng 
không, nhất là tên lứa của ta, chúng giãn ra đánh một số mục 
tiêu ở Hải Phòng, Thái Nguyên, Đồng Mỏ (Lạng Sơn). Ở Hà Nội, 
không quân chiến thuật đánh cả ban ngày và ban đêm vào một số 
mục tiêu trong nội thành như ga Hàng Có, nhà máy điện Yên 
Phụ, bệnh viện Bạch Mai..., đặc biệt là tìm đánh các trận địa tên 
lửa của ta. 

Lực lượng phòng không ba thứ quân tiếp tục bắn rơi tại chỗ 
nhiều máy bay địch. Đêm 21 rạng ngày 22, trong vòng bốn phút, 
bộ đội tên lưa Hà Nội phóng 17 quả đạn, bắn rơi tại chỗ ba chiếc 
B.52 trong tổng số 24 lần chiếc B.52 đến đánh phá, bắt sống tám 
giặc lái. Đây la một trận đánh có hiệu suất cao: diệt một phần tám 
lực lượng máy bay địch, đạt tỷ lệ 13 phần trăm là một ty lệ diệt 
địch cao trong tác chiến phòng không. Đêm 22, bộ đội tên lửa bảo 
vệ Hai Phòng phóng 18 qua đạn bắn rơi hai chiếc B.52. Đêm 24, 
trung đoàn 256 pháo cao xạ 100 mi-li-mét bao vệ thành phố Thái 
Nguyên bắn rơi một chiếc B.52. Phối hợp với bộ đội cao xạ, tên lưa 
va được bộ đội ra-đa dẫn đường, trong các ngày 23 và 24 tháng 12, 
máy bay Mic.21 cua ta đã cất cánh, chặn đánh máy bay cường kích 
địch, bấn rơi một F4. Nhưng chưa lần nào các chiến sĩ không quân 
của ta tiếp cận được máy bay B.52 địch. 
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Lực lượng dân quân tự vệ vừa tổ chức lưới lứa phòng không 
rộng khắp, phục kích đánh địch tại chỗ, vừa cơ động phối hợp 
chiến đấu với bộ đội cao xạ diệt máy bay cường kích, bảo vệ tên 
lửa. Đêm 22 tháng 12, cụm súng máy 14,5 mi-li-mét cua liên đội tự 
vệ khu Hoàn Kiếm và khu Hai Bà Trưng (Hà Nội) bắn rơi tại chỗ 
một F.111A My bằng 21 viên đạn. Dân quân tự vệ Lạc Sơn (Hòa 
Binh) bắt gọn hai tên giặc lái chiếc máy bay này và bắn rơi một 
máy bay lên thẳng đến cứu giặc lái. Nhân dân Hà Nội, Hải Phòng, 
Bác Thái, Tuyên Quang, Vĩnh Phú, Hà Tây, Hòa Binh, Hải Hưng, 
Thái Bình... được xem tận mắt nhưng "pháo đài bay" My bốc cháy. 
Nhân dân một số địa phương đa lùng bắt và giải nhiều giặc lái 
B.ð2 về trại giam ở Hà Nội. 

Do bị thất bại nặng và lấy cớ nghỉ lễ Nô-en, 24 giờ ngày 24 
tháng 12 năm 1972, địch tạm ngừng cuộc tập kích để cúng cố lực 
lượng, ổn định tỉnh thần giặc lái, rút kinh nghiệm tìm thủ đoạn 
đánh phá mới. 

Đợt một chiến dịch phòng không đánh trả cuộc tập kích chiến 
lược đường không của đế quốc My kết thúc. Trong sáu ngày đêm, 
từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 12, quân và dân ta đa bắn rơi 46 
máy bay, trong đó có 17 máy bay chiến lược B.Ù2, năm máy bay 
F.111, bắt nhiều giặc lái. 


Nhận định trong nhưng ngày tới, địch se tập trung đánh lớn 
hơn với thủ đoạn xảo quyệt hơn và vẫn nhằm mục tiêu chủ yếu là 
Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu chỉ thị cho bộ tư lệnh các quân khu, 
Quân chúng Phòng không - Không quân tranh thu lúc địch ngừng 
đánh phá để cúng cố lực lượng, chuẩn bị tốt hơn về mọi mặt, quyết 
đánh thắng địch lớn hơn nưa trong đợt chiến đấu thứ hai, giành 
toàn thắng cho chiến dịch. 

Ngày 25 tháng 12, Bộ Tư lệnh Quân chúng Phòng không - 
Không quân triệu tập các đông chí chỉ huy binh chủng, sư 
đoàn: và cán bộ các cơ quan rút kinh nghiệm chiến đấu trong 
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đợt một, thống nhất một số biện pháp chính để các đơn vị 
chuẩn bị đợt chiến đấu thứ hại. Các tiểu đoàn tên lưa rút kinh 
nghiệm tửng trận đánh cụ thể. Các trung đoàn không quân 
chú ý nghiên cứu đội hình bay cua B.52, tìm cách phát biện, 
tiếp cận và công kích chúng. 

Để tăng thêm lực lượng bảo vệ Hà Nội, Bộ Tư lệnh Quân 
chủng Phòng không - Không quân đưa thêm hai tiểu đoàn tên 
lưa dự bị (thuộc trung đoàn 274) vào chiến đấu, tăng số đơn vị 
tên lửa bao vệ Hà Nội từ chín tiểu đoàn lúc đầu chiến dịch lên 
13 tiểu đoàn. Các trận địa tên lửa đều có đại đội pháo cao xạ 
bảo vệ. Ở những trận địa xung yếu bố trí một tiểu đoàn pháo 
cao xạ. Một số đại đội pháo cao xạ 37 di chuyển vào nội thành, 
chốt giữ các mục tiêu quan trọng. Các phân đội sản xuất đạn 
tên lứa tổ chức thêm các dây chuyển và làm việc liên tục đêm 
ngày để có thêm đạn cho bộ đội chiến đấu. Đạn tên lửa dự trứ 
ở Quân khu 4 được gấp rút chuyển ra Hà Nội. Nhân dân các 
địa phương khẩn trương cùng bộ đội cúng cố trận địa cú, xây 
dựng thêm trận địa mới. Các đội khắc phục hậu quả nhanh 
chóng thu dọn, sơ tán kho tàng, sửa chứa đường vận tai... Cán 
bộ, nhân viên bưu điện, y tế, thương nghiệp đến tận các trận địa 
phục vụ bộ đội và nhân dân. 

Hà Nội, Hải Phòng và các địa phương miễn Bắc đa chuẩn bị 
thêm lực lượng và thế trận, sẵn sàng giáng cho địch nhưng đòn 
đau hơn nứa. 

12 giờ ngày 26 tháng 12 năm 1972, máy bay chiến thuật My 
đánh phá trở lại các thành phố Hà Nội, Hai Phòng, Thái Nguyên. 

Đêm 26 tháng 12, địch huy động 129 lần chiếc B.52 đánh 
Hà Nội. Chúng đánh một lúc trên ba hướng và đánh tập trung 
một đợt vao nhiều mục tiêu. Đây là trận đánh lớn nhất và là 
trận then chốt trong cuộc tập kích đường không chiến lược của 
địch. Các khu đông dân cư như phố Khâm Thiên, khu lao động 
Tương Mai, Mai Hương, bệnh viện Bạch Mai... bị đánh phá hủy 
diệt. Hàng trăm dân thường, trong đó có nhiều cụ già, em nhỏ, 
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kể cả nhứng người bệnh đang nằm điều trị tại bệnh viện bị 
giết hại da man. 

Chư tịch Tôn Đức Thắng đã đến phố Khâm Thiên ân cần thăm 
hoi, động viên nhân dân và các lực lượng vú trang biến đau thương 
thành sức mạnh chiến đấu. Cán bộ, chiến sĩ bộ đội phòng không 
Hà Nội quay bệ phóng, nòng pháo về Uy Nỗ, An Dương, Khâm 
Thiên, Bạch Mai... tưởng nhớ đồng bảo, chiến sĩ đã hy sinh, hướng 
về Quảng trường Ba Đình hứa với Đảng và Bác Hồ "Thể quyết tử 
cho Tổ quốc quyết sinh", "chúng con chiến đấu cho độc lập, tự do 
của Tổ quốc", "vị Hà Nội thân yêu". 

Trận chiến đấu đêm 26 tháng 12 diễn ra trong hơn một giờ. 
Với sự chuẩn bị tốt về tư tướng, tổ chức, cách đánh, lực lượng 
phòng không ba thứ quân của Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên 
đa đánh một trận tiêu diệt xuất sắc: bấn rơi 18 máy bay các 
loại, trong đó có tám B.ð2 (năm chiếc rơi tại chỗ), bắt sống 
nhiều giặc lái. 

Đây là một thất bại nặng của đế quốc Mỹ. Các đêm sau chúng 
giảm số lân xuất kích của B.ð2, mỗi đêm chỉ cho từ 50 đến 60 lần 
chiếc cất cánh. 

Đêm 27 tháng 12, bộ đội không quân, tên lửa tiếp tục lập chiến 
công mới. 22 giờ 20 phút, chiến sĩ lái máy bay Mic 21 Phạm Tuân 
được sở chi huy binh chúng và đại đội ra-đa 20 (Hà Nội), đại đội 
ra-đa 50 (Sơn La) dẫn đường, đa vượt qua "hàng rào" máy bay tiêm 
kích địch, tạo thế có lợi và phóng đạn chính xác bắn rơi một chiếc 
B.52 trên vùng trời Mộc Châu. Đây là chiến công đầu oanh liệt bắn 
rơi "pháo đài bay" My của Không quân nhân dân Việt Nam. Củng 
trong đêm 27, bộ đội tên lửa bảo vệ Hà Nội bắn rơi bốn máy bay 
B.ð2, trong đó tiểu đoàn 72 tên lửa vừa cơ động tử Hải Phòng lên 
bắn rơi một chiếc. Mảnh xác máy bay B.ð2 rơi ngay trên đường 
Hoàng Hoa Thám, cạnh vườn Bách Tháo, giửứa làng hoa Ngọc Hà. 
Dưới ánh sáng của các loại đạn phòng không và của chiếc B.52 
địch đang bốc cháy, nhân dân Hà Nội reo hò đổ ra đường bắt gọn 
bốn giặc lái. 
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Đêm 28 tháng 12, bộ đội không quân tiếp tục lập công. Chiến 
sĩ Vu Xuân Thiều lái máy bay Mic.21 bay men theo các triển núi. 
hiểm trở, bất ngờ tăng độ cao, áp sát mục tiêu, bắn rơi một B.52 
trên vùng trời Sơn La. Vụ Xuân Thiều đã anh dung hy sinh sau khi 
hoan thành nhiệm vụ. 

Đêm 29 tháng 12, tiểu đoàn 79 tên lưa bảo vệ Hà Nội đánh 
trận. cuối cùng cưa chiến dịch, bắn rơi một máy bay B.52. 

7 giờ sáng ngày 30 tháng 12 năm 1972, chính phủ My buộc 
phải tuyên bố ngừng ném bom từ bắc vĩ tuyến 20 trở ra và đề nghị 
gặp lại đại biểu chính phú ta tại Pa-ri, bàn việc ký hiệp định. Cuộc 
tập kích chiến lược quy mô lớn bằng máy bay B.ð2 cua địch vào Hà 
Nội, Hải Phòng bị đập tan. Mưu đồ thương lượng trên thế mạnh 
của tập đoàn Ních-xơn hoàn toàn thất bại. 

12 ngày đêm chiến đấu hào hùng, quân đội ta đã cùng toàn dân 
đánh một trận tiêu diệt xuất sắc: bắn rơi 81 máy bay trong đó có 
34 máy bay B.52, năm máy bay F.111, bắt 43 giặc lái, trong đó cớ 
33 giặc lái B.52. 

Dư luận thế giới gọi đây là trận "Điện Biên Phú trên không”. 

Quân và dân Hà Nội lập công đầu: hạ 25 máy bay B.52, phần 
lớn là bắn rơi tại chỗ. Hà Nội xứng đáng là Thú đô anh hùng, trái 
tỉm của cả nước. 

Bộ đội tên lửa, lực lượng tác chiến chủ yếu của chiến dịch đã 
bắn rơi 30 máy bay chiến lược B.52, góp phần quyết định đánh 
thắng cuộc tập kích đường không của địch. Lực lượng bắn máy bay 
của dân quân tự vệ bắn rơi 11 máy bay chiến thuật. 

Đã từng đánh thắng ve vang không quân chiến thuật Mỹ, quân 
đội ta, lực lượng nòng cốt là Quân chúng Phòng không - Không 
quân lại ghi tiếp một chiến công mới xuất sắc: đánh thắng oanh 
liệt không quân chiến lược cua chúng. Tử tác chiến chủ yếu bằng 
lực lượng pháo cao xạ, tiến lên tác chiến hiệp đồng binh chủng quy 
mô ngày càng lớn mà đỉnh cao là chiến dịch phòng không đánh bại 
cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B.52, từ chưa bắn rơi tại 
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chỗ B.52 đến bắn rơi tại chỗ và hàng loạt, bộ đội phòng không - 
không quân tiến bộ vượt bậc. 

"Bộ đội tên lưa có kế hoạch tác chiến đúng và có cách đánh tốt; 
cán bộ, chiến sĩ đa đi sâu một bước vào khoa học quân sự biện đại, 
chịu khó tìm tòi sáng tạo, nên đa dần dần khắc phục được nhưng 
khó khăn về nhiễu của địch, bắn trúng mục tiêu... Các đơn vị đều 
làm tốt việc huấn luyện bộ đội, ca huấn luyện cơ bản và huấn 
luyện bổ sung theo kế hoạch tác chiến; đa chú ý xây dựng đội ngủ 
cán bộ vững vàng về chính trị và giỏi về ky thuật. Sự lãnh đạo và 
chỉ huy của quân chúng đúng hướng và mang lại kết quả ro rệt 
trong quá trình chuẩn bị và tác chiến"!, 

Tháng 1 năm 1973, Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phú 
quyết định tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân 
cho bộ đội tên lưa. Đây là binh chúng đầu tiên của quân đội ta vinh 
dự đón nhận danh hiệu cao quỹ này. 


Ở miền Nam, trong nhưng tháng cuối năm 1972, đồng thời với 
việc chuẩn bị và tiến hành cuộc tập kích chiến lược đường không 
đối với miễn Bắc, My - ngụy mở nhiều cuộc hành quân lấn chiếm 
vùng giải phóng ở Quảng Trị, Tây Nguyên, đồng bằng Khu 5 và 
đồng bằng sông Cưu Long. Chúng ráo riết chuẩn bị một kế hoạch 
goi là "tràn ngập lãnh thổ" nhằm mở rộng địa bàn chiếm đóng 
trong trường hợp buộc phải ký hiệp định. 

Mở đầu tử cuối tháng 3, cuộc tiến công chiến lược của quân và 
dân ta trên các chiến trường đa kéo dài liên tục hơn chín tháng. 
Mặc dù được sự chỉ viện lớn của miền Bắc, việc bảo đảm quân số 


1. Nghị quyết Thường vụ Quân uy Trung ương do đồng chi Bí thư 
Quân ủy Trung ương phổ biến cho cán bộ cao cấp của quân đội, ngày 31 
tháng 12 năm 1972. 
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và vật chất vẫn không theo kịp nhu cầu chiến đấu. Số quân mỗi 
tiểu đoàn chủ lực chỉ còn trên dưới 200 người. 

Tiếp tục phát triển cuộc tiến công, bộ đội ta trên các mặt trận 
đã khác phục nhiều khó khăn vửa củng cố lực lượng vừa phản 
công và tiến công địch, giữ vững vùng giải phóng, phối hợp với 
cuộc chiến đấu của quân và dân miền Bắc. 

Lực lượng vũ trang trên chiến trường Trị - Thiên tiếp tục 
củng cố các trận địa phòng ngự, chặn đứng cuộc tiến công vượt 
sông Thạch Han nhằm chiếm lại khu vực Đông Hà, Ái Tử của hai 
sư đoàn dù và thủy quân lục chiến ngụy. Cuối tháng 1 năm 1973, 
một số đơn vị của các sư đoàn 304, 320, 325 bộ binh, trung đoàn 
126 và KBỗ hải quân hiệp đồng với pháo bỉnh và xe tăng thực hành 
trận phản đột kích xuất sắc tại khu vực Cưa Việt, tiêu diệt lử đoàn 
đặc nhiệm ngụy gồm hơn 2.000 tên và hơn 100 xe tăng, xe bọc 
thép. Phát huy thắng lợi, một bộ phận bộ đội chủ lực Trị - Thiên 
tiến xuống đồng bằng cùng các lực lượng vú trang địa phưưng 
đánh địch, giải phóng 50 thôn thuộc huyện Triệu Hải, 40 thôn 
thuộc hai huyện Hương Trà, Phú Lộc, làm chủ một số đoạn trên 
đường số Ì. 

Bộ đội chủ lực Tây Nguyên đánh bại cuộc phản kích của sư 
đoàn 23 ngụy ở Võ Định, đánh thiệt hại nặng bốn tiểu đoàn, buộc 
chúng phải co lực lượng về thị xã Công Tum (22 đến 25 tháng 1 
năm 1973). Phát triển tiến công, một bộ phận lực lượng tiến xuống 
khu vực tây bắc Gia Lai, tiêu diệt các cứ điểm Chư Hồ, Đức Cơ (21 
tháng 1), mở rộng vùng giải phóng từ Đức Cơ đến làng Dịt hai bên 
đường số 19B. 

Bộ đội chủ lực Quân khu 5 đánh lui nhiều đợt phản kích của 
địch, giữ vững vùng giải phóng ở các quận Hiệp Đức (Quảng 
Nam), Ba Tơ (Quảng Ngãi), Hoài Ân (Bình Định). Cuối tháng 12 
năm 1972, các lực lượng vú trang Quân khu ð đẩy mạnh tiến 
công quân sự hỗ trợ quần chúng nổi dậy giải phóng thêm 9ð 
thôn, ấp với 13.000 dân, chiếm một số đoạn trên đường số 1, tạo 
thế đứng xen ke với địch trên nhiều khu vực. 
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Bộ đội chủ lực Miền tiếp tục bao vây thị xa Binh Long, làm chủ 
nhiều đoạn trên đường số 13. Ngày 6 tháng 12, bộ đội pháo binh tập 
kích hoa lực sân bay Tân Sơn Nhất, phá hủy 85 máy bay, diệt 200 
nhân viên ky thuật. Ngày 13 tháng 12, bộ đội đặc công tập kích khu 
kho thành Tuy Hạ, phá hủy 70.000 tấn bom, đạn... Giưa tháng 1 
năm 1973, một bộ phận chủ lực Miễn tiến xuống huyện Cu Chỉ cùng 
lực lượng vu trang địa phương mở rộng vùng giải phóng, cắt đứt 
đường số 1, đánh bại cuộc phan kích cua sư đoàn 5 ngụy ở khu vực 
Dầu Tiếng, đánh thiệt hại nặng chiến đoàn 8, bắt gần 500 tên. 

Bộ đội chủ lực Quân khu 8, Quân khu 9, phối hợp với lực lượng 
vu trang địa phương liên tục đánh bại các cuộc hành quân lấn 
chiếm của địch, giữ vưng các vùng giai phóng ở nam-bắc đường số 
4, vùng trung tâm Đồng Tháp Mười, diệt và bức rút hàng trăm 
đồn bốt địch, mơ thêm gần 1.000 ấp gồm hơn 10 vạn dân. Một số 
đơn vị đưa lực lượng áp sát các thị xa My Tho, Bến Tre, Bạc Liêu, 
Vị Thanh, các thị trấn Cai Lậy, Hồng Ngự... cắt đứt và làm chủ 
nhiều đoạn trên các đường số 4, 12, 26, 30..., đẩy lài một bước âm 
mưu "tràn ngập lanh thổ" của địch. 


* 
* *% 


Ngày 27 tháng 1l năm 1973, tại Pa-ri thú đô nước Cộng hòa 
Pháp "Hiệp định về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ơ Việt 
Nam" được ký kết. Theo hiệp định, My phải thừa nhận độc lập, chủ 
quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, cam kết chấm dứt dính líu 
quân sự, rút hết quân My và chư hầu ra khỏi miền Nam Việt Nam, 
công nhận ở miền Nam có hai chính quyền, hai quân đội, hai vùng 
kiểm soát. 


Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 của quân và dân ta trên 
chiến trường miễn Nam, bất đầu tử cuối tháng 3 năm 1972 đến 
đây kết thúc. Quân và dân ta đa đánh thiệt bại nặng 10 sư đoàn, 
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30 lứ đoàn, trung đoàn, chiến đoàn ngụy, phá hủy 2.500 máy bay, 
trên 10.000 xe quân sự, 500 khẩu pháo, tiêu diệt và bức rút hơn 
2.000 đồn bốt, giải phóng nhiều vùng rộng lớn gồm trên một 
triệu dân. 

Thắng lợi to lớn của cuộc tiến công chiến lược năm 1972 trên 
chiến trường miền Nam, chiến công xuất sắc của chiến dịch phòng 
không đánh bại cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B.52 cua đế 
quốc Mỹ trên miền Bác đánh dấu bước trương thành mới của quân 
đội ta. Từ đánh tập trung cấp sư đoàn, hiệp đồng giứa bộ binh và 
pháo binh là chủ yếu, tiêu diệt tiểu đoàn địch, quân đội ta đã tiến 
lên tác chiến tập trung quy mô cấp quân đoàn, hiệp đồng giưa bộ 
binh, pháo xe kéo, xe tăng và các binh chúng khác, đánh thiệt hại 
nặng trung đoàn, lứ đoàn và cả sư đoàn địch. Bộ đội ta đã đánh 
liên tục trên khấp các chiến trường trong gần suốt năm 1972; đã 
thực hành nhiều loại hình chiến dịch hiệp đồng binh chúng quy mô 
lớn như chiến dịch tiến công, chiến dịch phòng ngự, chiến dịch 
tổng hợp, chiến dịch phòng không. Trưởng thành trong chiến 
thắng vẻ vang và trong nhứng lúc gặp khó khăn, vấp váp, bộ đội 
chủ lực trên các chiến trường đã phát huy vai trò quyết định trực 
tiếp trong tiêu diệt sinh lực địch, hỗ trợ các lực lượng vu trang địa 
phương và quần chúng đẩy mạnh tiến công và nổi dậy, mở rộng 
vùng giải phóng, đánh bại các âm mưu, biện pháp chiến lược của 
địch. Đây là bước phát triển mới, phù hợp với quy luật chiến tranh 
cách mạng, chiến tranh nhân dân ở nước ta. 


Ngày 29 tháng 3 năm 1973, đơn vị cuối cùng của đội quân viễn 
chỉnh My và quân các nước chư hầu của Mỹ rút khỏi miền Nam 
Việt Nam. Bộ chỉ huy quân sự Mỹ ơ Sài Gòn làm lễ cuốn cờ. Cuộc 
chiến tranh xâm lược lâu dài nhất, tốn kém nhất, mất lòng dân 
nhất trong lịch sử nước Mỹ kết thúc bỉ thảm. 

Sau 18 năm chiến đấu đầy hy sinh và anh dũng, quân và dân ta 
đa đánh đuổi được quân viễn chỉnh Mỹ, đội quân xâm lược mạnh 
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nhất của chủ nghĩa đế quốc ra khỏi đất nước ta, hoàn thành nhiệm 
vụ chiến lược "đánh cho My cút". 

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta giành 
tháng lợi rất to lớn. Quân và dân ta có điều kiện và thời cơ mới 
để tiến lên "đánh cho ngụy nhào", giải phóng hoàn toàn miền 
Nam, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 
trong cả nước, tiến tới thống nhất nước nhà. 
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CHƯƠNG XIII 


THÀNH LẬP CÁC QUÂN ĐOÀN, KHẨN TRƯƠNG 
CHUẨN BỊ, CÙNG TOÀN DÂN TIẾN HÀNH CUỘC 
TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY MÙA XUÂN 1975, 

KẾT THÚC THẮNG LỢI CUỘC KHÁNG CHIẾN 
CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC 1973-1975 


I 

XÂY DỰNG CÁC BINH ĐOÀN CHỦ LỰC CƠ ĐỘNG. ĐÁNH 

ĐỊCH LẤN CHIẾM, TẠO THẾ TRẬN MỚI. CHUẨN BỊ CHO 
CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY 


Hiệp định Pa-ri về “chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở 
Việt Nam” được ký kết ngày 27 tháng 1 năm 1973 là thắng lợi to 
lớn của nhân dân ta, thất bại nặng nề của đế quốc My và bè lũ 
tay sai. Theo hiệp định, đế quốc My phải chấm dứt chiến tranh 
xâm lược Việt Nam, rút hết quân My và chư hầu ra khỏi miễn 
Nam, cam kết tôn trọng các quyên dân tộc cơ bản của nhân dân 
Việt Nam là độc lập, chủ quyển, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, 
cam kết tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt 
Nam, chấm dứt dính líu quân sự và can thiệp vào nội bộ miễn 
Nam Việt Nam... Trên chiến trường miễn Nam, đội quân xâm 
lược và quân các nước chư hầu của Mỹ phải rút hết về nước. Các 
đơn vị quân đội nhân dân Việt Nam giữ nguyên lực lượng và thế 
bố tri trên các địa bàn chiến lược. Đối với miền Bác, đế quốc My 
phải chấm dứt hoàn toàn và không điều kiện cuộc chiến tranh 
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phá hoại bằng không quân và hải quân. Nhân dân miền Bắc có 
điểu kiện khôi phục và phát triển kinh tế, tập trung sức người, 
sức của cho công cuộc chiến đấu nhằm hoàn thành sự nghiệp giải 
phóng dân tộc. Với việc ký Hiệp định Pa-ri, ta đa thực hiện được 
ý định giữ nguyên thế và lực của ta ở miền Nam để tiếp tục tiến 
công địch. Do quân viễn chỉnh My và quân chư hầu phải rút, 
quân và dân ta có thời cơ rất thuận lợi để “đánh cho ngụy nhào”, 
giải phóng miền Nam, giành thắng lợi hoàn toàn cho cuộc kháng 
chiến chống My, cứu nước. 

Ngày 27 tháng I năm 1973, Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
kêu gọi quân và dân cả nước “tăng cường đoàn kết, để cao cảnh 
giác, cúng cố nhưng tháng lợi đã giành được, hoàn thành độc lập 
dân chủ ở miền Nam, tiến tới hòa bình thống nhất nước nhà”. 

Củng trong tháng l năm 1973, Thường vụ Quân ủy Trung 
ương họp, đề ra nhiệm vụ mới của các lực lượng vu trang nhân 
dân là cúng cố tổ chức, nâng cao chất lượng chiến đấu nhằm đáp 
ứng yêu cầu mới của cách mạng; tham gia xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở miền Bác; tham gia đấu tranh chính trị và xây dựng lực 
lượng chính trị, xây dựng căn cứ địa và vùng giải phóng vừững 
mạnh ở miền Nam; sẵn sàng chiến đấu đánh bại mọi âm mưu phá 
hoại hiệp định và gây lại chiến tranh của địch; tích cực xây dựng 
thành đội quân cách mạng, chính quy, hiện đại, hùng mạnh. 

Tuy phải ký Hiệp định Pa-ri và rút đội quân viễn chỉnh xâm 
lược ra khoi Việt Nam, đế quốc My chưa tử bỏ âm mưu thực hiện 
“Học thuyết Ních-xơn” duy trì chủ nghĩa thực dân mới ơ miền 
Nam, chia cất lâu dài nước ta. Chúng tiếp tục duy tri một bộ phận 
quân Mỹ ở khu vực Đông Nam Á làm “lực lượng răn đe”, tăng 
thêm viện trợ cho ngụy quyền Sài Gòn, đốc thúc quân ngụy và 
ngụy quyền phá hoại Hiệp định Pa-ri ngay từ đầu, có kế hoạch và 
có hệ thống. 

Trong quá trình rút quân, Mỹ và các nước chư hầu của My đã 
giao lại cho quân ngụy nhưng cơ sơ vật chất, vu khí, phương tiện 
chiến tranh đã từng phục vụ cho đội quân viễn chỉnh My và chư 
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hầu đông trên 60 vạn tên ở chiến trường miền Nam. Trước khi 
Hiệp định Pa-ri có hiệu lực, My gấp rút đưa thêm vào miền Nam 
625 máy bay các loại, 500 khẩu pháo, 400 xe tăng, xe bọc thép và 
nhiều tàu chiến. Trong năm 1973, chúng tiếp tục viện trợ quân sự, 
trang bị bổ sung cho quân ngụy 124 khẩu pháo mặt đất và pháo 
cao xạ, 98 máy bay và nhiều phương tiện chiến tranh khác. Khối 
lượng vật tư dự trư về quân sự của ngụy quyền Sài Gòn năm 1973 
lên tới hai triệu tấn. 

Dựa vào viện trợ Mỹ và dưới sự chỉ huy của các sĩ quan Mỹ 
khoác áo dân sự, chính quyền Thiệu ra sức đôn quân bắt lính, đưa 
số quân chính quy ngụy tử 650.000 (năm 1972) lên 720.000 (năm 
1973); lực lượng phòng vệ dân sự tử 1,1 triệu tên lên 1,15 triệu 
tên, trong đó có 40 vạn tên được vu trang. Các binh chúng pháo 
binh, thiết giáp, không quân phát triển nhanh. Lực lượng bảo an tổ 
chức tới cấp chiến đoàn, được tăng cường trang bị và khả năng 
chiến đấu. Chúng gấp rút điều chinh thế bố trí chiến lược trên 
toàn chiến trường và bắt đầu triển khai kế hoạch quân sự ba năm 
(1973 - 1975) nhằm mục tiêu đẩy lùi bộ đội chủ lực ta ra sát biên 
giới, xóa bỏ trạng thái hai vùng: vùng giải phóng và vùng do Mỹ — 
ngụy chiếm đóng nằm xen kẽ nhau và thế bố trí lực lượng của 
quân đội ta trên chiến trường. 60 phần trăm quân chư lực và toàn 
bộ bảo, an dân vệ được huy động vào các cuộc hành quân gọi là 
“tràn ngập lãnh thổ” nhằm bình định, lấn chiếm vùng giải phóng. 

Do âm mưu cưa địch, ngay trong ngày ký Hiệp định Pa-ri (27 
tháng l1 năm 1973) và liên tiếp trong những ngày sau đó, tiếng 
súng của Mỹ - ngụy vẫn tiếp tục nổ ở Cửa Việt, Sa Huỳnh, ở đồng 
bằng sông Cứu Long và trên toàn chiến trường miền Nam. Chiến 
tranh thực sự vẫn tiếp diễn và chuyển sang trạng thái mới. 

Sau Hiệp định Pa-ri, lực lượng so sánh giưa ta và địch đa thay 
đổi có lợi cho ta. Nhưng trong mấy tháng đầu năm 1973, địch đã 
giành được chú động ở một số nơi trên chiến trường. Đó là do ta 
có sai lâm, khuyết điểm. Địch thì vẫn ngoan cố và rấp tâm phá 
hoại. Ta có phần ao tưởng, chờ đợi, thụ động. Có đồng chí lanh đạo 
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cấp cao đi giải thích nghị quyết Trung ương đã nêu chủ trương 
phân tuyến, phân vùng... Một số đơn vị, địa phương “lửng chừng, 
hữu khuynh trong chủ trương đối phó với địch”Ì. Có nơi “hạ thấp 
mức hoạt động vú trang, giứ thế ổn định một chiêu” hoặc “chống 
đỡ bị động, địch đánh nơi nào thì nơi đó đối phó”Ê. Do đó, chỉ trong 
mấy tháng đầu năm 1973, địch đa lấn và chiếm lại nhiều vùng ta 
mới giải phóng trong năm 1972 ở nam - bắc đường số 4 (Khu 8) 
các lõm căn cứ ở Quảng Đà, bắc Tam Kỳ (Quảng Nam), phía đông 
các huyện Binh Sơn, Sơn Tịnh, Mộ Đức (Quảng Ngãi), Hoài Nhơn, 
Phù My (Binh Định)... Đến giữa năm 1973, địch còn lấn thêm một 
số vùng giai phóng cú, chiếm lại 45 xã, 320 ấp gồm 26 vạn dân ở 
Khu õ; 308 ấp gồm 29 vạn dân ở Khu 6, Khu 7; 24 xa, 120 ấp gồm 
10 vạn dân ở Khu 8... 

Nhưng ở một số địa phương, đặc biệt là các tỉnh miền Tây 
Nam Bộ (Khu 9), địch không thực hiện được âm mưu bình định lấn 
chiếm mà còn bị quân và dân ta đánh tra. Những tháng đầu năm 
1973, lực lượng địch ở Khu 9 đông hơn ta gấp năm đến sáu lần. 
Chúng liên tiếp mở các cuộc hành quân cấp sư đoàn, trung đoàn, 
âm mưu kiểm soát lại 8ð phần trăm đất đai và 95 phần trăm số 
dân các tỉnh đồng bằng giàu có. Dưới sự lãnh đạo và chỉ huy của 
đồng chí Lê Đức Anh, Tư lệnh, đồng chí Võ Văn Kiệt, Chính uy và 
các đồng chi trong Bộ Tư lệnh quân khu, các trung đoàn 1, 2, 3, 
10, 20 đa phối hợp với lực lượng vu trang địa phương kiên quyết 
phản công và chú động tiến công địch, đánh bại các cuộc hành 
quân lấn chiếm vùng giải phóng của chúng, diệt một số tiểu đoàn 
chủ lực ngụy, bức hàng bức rút 67 đồn, bốt. Vùng giải phóng và 
thế bố tri lực lượng ở Khu 9 cơ bản giứ được như năm 1972. 

Nhận định tỉnh hinh miễn Nam sau khi Hiệp định Pa-ri được 
ký hết, Quân uy Trung ương chỉ rõ “địch thực hiện được một phản 


1. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 
tháng 7 năm 1973. 

2. Bộ Tư lệnh Quân khu 5: Tổng kết hoạt động quân sự sáu tháng 
đầu năm 1973. 
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âm mưu không phải do chúng mạnh mà do ta có khuyết điểm"!, 
Các lực lượng vũ trang ở miễn Nam “cần nắm vưứng chiến lược 
tiến công, đánh bại mọi hành động bình định lấn chiếm của địch, 
giành dân và giữ dân, giữ vững vùng giải phóng và chính quyển 
cách mạng. Đồng thời phải chuẩn bị sẵn sàng về mọi mặt, nếu địch 
mơ rộng chiến tranh, gây lại chiến tranh quy mô lớn thì kiên quyết 
tiêu diệt chúng”Š. 

Dưới sự chỉ đạo của Quân úy Trung ương, Quân ủy Miền và 
đang uy, bộ tư lệnh các quân khu đã tiến hành tổng kết tình hình, 
nhiệm vụ quân sự sáu tháng đầu năm 1973, kịp thời để ra nhưng 
chủ trương mới nhằm cung cố, nâng cao sức mạnh chiến đấu của 
các lực lượng vú trang, đặc biệt là bộ đội chủ lực; đồng thời, chỉ 
đạo các đơn vị, các địa phương kiên quyết phản công và chu động 
tiến công địch, đánh bại kế hoạch bình định lấn chiếm vùng giải 
phóng cua chúng, giứ vưng thế bố trí lực lượng trên các địa bàn. 

Từ giữa năm 1973, tình hình bắt đầu chuyển biến. Ở Trị - 
Thiên, Bộ Tư lệnh quân khu sử dụng bộ đội địa phương tỉnh, 
huyện phối hợp với du kích giứ tuyến trực tiếp tiếp xúc với địch. 
Các đơn vị bộ đội chủ lực quân khu rút dần ra khỏi khu vực phòng 
thủ bác Quảng Trị, đưa lực lượng lên vủng căn cứ để cúng cố. Cán 
bộ các cơ quan và đơn vị đều được học tập nâng cao nhận thức về 
tỉnh hình, nhiệm vụ mới và tập huấn nghệ thuật tác chiến hiệp 
đồng binh chung. Bằng cách luân phiên giữa huấn luyện và chiến 
đấu, qua chiến đấu mà kiểm tra công tác huấn luyện, các trung 
đoàn bộ đội chủ lực của quân khu đã thực hiện tốt nhiệm vụ xây 
dựng, cúng cố lực lượng và cùng các đơn vị vũ trang địa phương 
đánh bại nhiều cuộc hành quân lấn chiếm của địch ở Tích Tường, 
Tài Lương, Khe Thai, Mỏ Tàu... Một số đơn vị chủ động đưa lực 
lượng xuống vùng giáp ranh, đánh chiếm điểm cao 262 (Quảng 
Trị, điểm cao 673 (Thủa Thiên)... vừa cúng cố thế trận, vừa 
chuẩn bị để khi có thời cơ se tiến xuống đồng bằng. 


1, 2. Nghị quyết Hội nghị Quân ủy Trung ương, tháng 6 năm 1973. 
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Bộ Tư lệnh Quân khu ð sư dụng bộ đội địa phương làm lực 
lượng thường xuyên đánh địch, một bộ phận chủ lực giữ các địa 
bàn trọng yếu. Đại bộ phận chủ lực được tập trung xây dựng theo 
hướng tác chiến hiệp đồng binh chúng. Vận dụng kinh nghiệm 
chống phá “bình định” trong những năm trước, các tinh nhanh 
chóng đưa các tiểu đoàn, đại đội bộ đội địa phương trở lại địa bàn, 
cùng du kích và nhân dân xây dựng thế trận đánh địch. Những bãi 
min, bãi chông, hàng rào của các làng chiến đấu bị gỡ bỏ khi có 
Hiệp định Pa-ri được xây dựng lại. Trung đoàn 31 (sư đoàn 2) đưa 
lực lượng xuống đánh địch ở Thăng Binh, Quế Sơn (Quảng Nam). 
Trung đoàn 12 (sư đoàn 3) phối hợp với lực lượng vu trang huyện 
Hoài Nhơn (Bình Định) chặn đánh quân địch lấn chiếm vùng giải 
phóng Tam Quan. Kết hợp hoạt động của ba thứ quân, tác chiến 
cua lực lượng vũ trang với đấu tranh chính trị cua quần chúng, 
vừa chặn đánh quân địch lấn chiếm ở vòng ngoài, vừa đưa một bộ 
phận lực lượng luồn sâu đánh vào sau lưng địch, lực lượng vũ 
trang Khu ð đa khôi phục lại một số vùng giải phóng và vùng du 
kích ở Duy Xuyên, Điện Bàn (Quảng Đà), Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), 
Phủ My (Bình Định). Quân ngụy buộc phải rút một phần lực lượng 
đang lấn chiếm vủng giải phóng về phòng giữ phía sau. 

Ở Tây Nguyên, trong cuộc tiến công chiến lược năm 1972, ta 
đã giai phóng hầu hết tỉnh Công Tum, các huyện 4, ð và phía bắc 
đường số 19 thuộc tỉnh Gia Lai, tạo thành vùng giải phóng rộng 
lớn, kéo dài tử bác đến nam Tây Nguyên, liên hoàn với vùng rửng 
núi và vùng giáp ranh của các tinh Quảng Đà, Quảng Nam, Quảng 
Ngai, Bình Định (Khu 5), các tỉnh cực Nam Trung Bộ và miền 
Đông Nam Bộ. Những tháng đầu năm 1973, quân ngụy mở liên 
tiếp nhiều cuộc hành quân lấn chiếm vùng giai phóng, giảm bớt 
sức ép của ta đối với thị xa Công Tum, giành lại thế trận có lợi cho 
chúng. Sư đoàn 10 chủ lực của mặt trận Tây Nguyên đã phản công 
và tiến công quyết liệt, đánh bật quân địch ra khỏi các khu vực 
Trung Nghĩa, ban Ngô Thanh, Công Plây Plo... đẩy chúng về sát 
thị xã Công Tum. Sư đoàn 320 tiến công cứ điểm Chư Nghé (Gia 
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Lai), diệt gọn tiểu đoàn 80 biệt động quân ngụy, tiếp đó đánh lui 
các cuộc hành quân phản kích cua địch, giữ vưng vùng giải phóng. 

Ở miền Đông Nam Bộ, Bộ chỉ huy Miền sư dụng một số trung 
đoàn độc lập và các đơn vị vũ trang địa phương chặn đánh địch ở 
các tuyến tiếp xúc và bao vây nhưng vị trí địch nằm sâu trong 
vùng giải phóng của ta như Chơn Thành, An Lộc...; đồng thời, đưa 
một bộ phận lực lượng của sư đoàn 7 và sư đoàn 9 tiến xuống phía 
đông và tây đường số 13, củng cố thế trận ở vùng trung tuyến. Tại 
đây, bộ đội ta đa đánh lui hai cuộc hành quân lớn của chiến đoàn 
7 và chiến đoàn 9 ngụy ở Bầu Bảng và Đồng Rủm. Tháng 11 năm 
1973, các đơn vị mở đợt hoạt động mới, tiến công yếu khu Bủ 
Bông, chỉ khu quân sự Kiến Đức; tiếp đó đánh lui các cuộc phan 
kích của địch, điệt và bắt 1.500 tên, thu 300 khẩu súng các loại, 20 
xe bọc thép. Vùng giải phóng miền Đông Nam Bộ, đặc biệt là khu 
vực đầu mối vận tải, nối tiếp giữa tuyến chiến lược cua Đoàn 559 
với tuyến chiến dịch của các đoàn hậu cần Miền được mở rộng. 

Các trung đoàn chủ lực Quân khu 9 và lực lượng vũ trang địa 
phương tiếp tục giữ vứng và phát triển thế chủ động tiến công 
địch, mở thêm nhiều vùng giải phóng ở Long My, Gò Quao, Vĩnh 
Thuận... Miền Trung Nam Bộ là nơi địch lấn chiếm được nhiều 
nhất, nhưng từ giữa năm 1973, sau khi có chỉ thị của Trung ương 
và Quân khu uy, lực lượng vũ trang ba thứ quân đã kiên quyết 
phan công và tiến công địch, giành lại các vị trí đã mất, từng bước 
khôi phục lại hinh thái chiến trường như cuối năm 1972. 

Tình hình miễn Nam những tháng đâu năm 1973 làm sáng to 
một bài học là, khi cách mạng chuyển giai đoạn, khi có một giải 
pháp chính trị se xuất hiện những tình huống mới, phai chuẩn bị 
ứng phó với các khả năng phát triển của tình hình. Một mặt, ta 
phải hết sức tranh thủ dựa vào pháp lý của hiệp định đấu tranh 
với địch; mặt khác, phải canh giác, tăng cường thực lực của cách 
mạng. Trong trường hợp ke thủ tiếp tục chiến tranh, không thực 
hiện hiệp định hòa bình vừa được kỹ kết, các lực lượng vũ trang 
cần nắm vững quan điểm cách mạng bạo lực, chiến lược tiến 
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công. Chỉ có như vậy mới giử vững được thế trận, cúng cố được 
lực lượng. Nhưng địa phương để mất đất, mất dân, nhưng đơn vị 
để mất địa bàn, lực lượng bị tổn thất là do không đánh giá đúng 
âm mưu và hành động chiến tranh mới cua địch, lúng túng và bị 
động trong biện pháp đối phó với kế hoạch binh định lấn chiếm 
của chúng. Tử giửa năm 1973, khi ta chuyển sang phản công và 
tiến công, hoạt động lấn chiếm cua địch bị chặn lại và từng bước 
bị đấy lùi. 

Đồng thời với hoạt động tác chiến, các lực lượng vu trang trên 
chiến trường miễn Nam đã tranh thú những điều kiện thuận lợi 
sau khi Hiệp định Pa-ri được ký kết để cúng cố lực lượng, bổ sung 
quân số, trang bị và huấn luyện nâng cao trinh độ chiến đấu. 
Trung ương Đảng, Chính phú chỉ đạo các ngành, các địa phương 
huy động sức người, sức cua, thực hiện kế hoạch vận tải đột xuất 
nhằm tăng cường lực lượng cho chiến trường. Tử tháng 1 đến 
tháng 9 năm 1973, khối lượng hàng vận tai từ miền Bắc vào miễn 
Nam lên tới 140.000 tấn, nhiều gấp bốn lần năm 1972. Trong số 
hàng này có 80.000 tấn hàng quân sự (gồm 27.000 tấn vu khi, 
6.000 tấn xăng dầu, 40.000 tấn gạo) và 45.000 tấn hàng cung cấp 
cho nhân dân các vùng mới giai phóng. Ngoài ra còn có 10.000 tấn 
vu khí dự trưứ ở các kho trên đường Trường Sơn. Trên 10 vạn cán 
bộ, chiến sĩ, gồm hai sư đoàn bộ binh, hai trung đoàn pháo binh, 
một sư đoàn pháo cao xạ, một trung đoàn thiết giáp, một trung 
đoàn công binh và các đơn vị quân bổ sung đã hành quân tử miền 
Bác vào đến các chiến trường miền Nam trong năm 1973. 

Với lực lượng bổ sung lớn và kịp thời của miễn Bắc và lực 
lượng tuyển tại chỗ, đến cuối năm 1973, lực lượng vu trang ba thứ 
quân ở miền Nam đã có bước phát triển mới về số lượng, trang bị 
và trinh độ chiến đấu. Bộ đội chú lực gồm 31 vạn người, biên chế 
thành 10 sư đoàn, 24 trung đoàn và 102 tiểu đoàn bộ binh và binh 
chúng. Các sư đoàn chủ lực đều được biên chế đủ ba trung đoàn bộ 
binh, một trung đoàn pháo binh và các tiểu đoàn, đại đội binh 
chúng, phục vụ khác. Mỗi tiểu đoàn biên chế trên dưới 400 quân, 
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trung đoàn biên chế 1.800 quân đến 2.000 quân. Các trung đoàn, 
tiểu đoàn binh chủng được bổ sung đủ số quân và trang bị theo 
biên chế. Bộ đội địa phương có bảy vạn người, biên chế thành tiểu 
đoàn ở các tỉnh và đại đội ở các huyện. Một số tỉnh thành lập được 
tiểu đoàn trợ chiến trang bị pháo 85, ĐKZ 7ð và cối 120 mi-li-mét. 
Dân quân du kích ở các thôn, xa có khoảng 12 vạn người. Một số 
ấp ở nông thôn đồng bằng bát đâu tổ chức lại và phát triển lực 
lượng du kích. 

Tại Sài Gòn và các khu vực có phái đoàn liên hiệp quân sự bốn 
bên! làm nhiệm vụ giám sát và kiểm soát việc thi hành Hiệp định 
Pa-ri, các sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, với tư thế của 
quân đội chiến thắng đã dựa vào pháp lý của hiệp định, mơ một 
mặt trận tiến công mới. Cùng với bộ đội đặc công - biệt động hoạt 
động bí mật ở các thành phố, thông qua hoạt động trong phái đoàn 
liên hiệp quân sự, quân đội ta đa đặt thêm một chỗ đứng mới, công 
khai và trực diện đấu tranh với kẻ thủ ngay trong sào huyệt của 
chúng. Nhân dân các thành phố, các vùng bị chiếm đóng thêm tự 
hào, tin yêu các chiến sĩ quân đội cách mạng. 

Tuy còn một số mặt yếu như “phong trào đấu tranh chính trị 
của nhân dân chưa phát triển mạnh, vùng giải phóng chưa được 
cung cố vững chắc, ty lệ giữa ba thứ quân chưa cân đối, cơ sở cách 
mạng trong các thành thị và vùng nông thôn do địch kiểm soát còn 
yếu”Ê, nhưng nhin chung, thế và lực của cách mạng miễn Nam vào 
năm 1973 vững chắc hơn bất cứ thời kỳ nào kể tử khi bước vào 
cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Các lực lượng vũ trang Ở 
miền Nam là lực lượng chiến thắng và đang đứng vưng trên các 
địa bàn chiến lược”. Cục diện chiến trường và so sánh lực lượng 


1. Phái đoàn quân sự bốn bên gồm: Việt Nam dân chu cộng hòa, 
Chính phu cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Hoa Kỳ và 
ngụy quyền Sài Gòn. 

2, 3. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, tháng 7 năm 1973. 
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giữa ta và địch từng bước chuyển biến có lợi cho ta. Thời cơ chiến 
lược xuất hiện tử sau khi Hiệp định Pa-ri được ký kết ngày càng 
chín muồi. 

Tháng 7 năm 1973, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội 
nghị lần thứ 21 tại thủ đô Hà Nội. 

Tại hội nghị này, Trung ương Đảng đã ra nghị quyết về hoàn 
thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, 
giành thắng lợi hoàn toàn cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước. 

Về nhiệm vụ của các lực lượng vũ trang, Trung ương Đảng chi 
ro nhiệm vụ chiến đấu, giữ vưững vùng rừng núi, xây dựng thành 
căn cứ địa hoàn chính, đồng thời phải giữ vững các vùng giải 
phóng đồng bằng, tạo thế uy hiếp các thành thị, hỗ trợ phong trào 
đấu tranh chính trị của quần chúng trong các vùng tranh chấp và 
vùng địch kiểm soát. Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân 
quân du kích cần chuẩn bị đầy đủ, luôn luôn sẵn sàng trong tư thế 
đánh địch, chủ động đập tan các cuộc hành quân lấn chiếm của 
chúng, thực hành phản công và tiến công, đánh nhứng trận tiêu 
diệt thật đau, thật mạnh để bảo vệ vùng giải phóng và các căn cứ 
địa, tạo thế cho phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng. 

Về nhiệm vụ xây dựng lực lượng, nâng cao trinh độ chiến đấu, 
Trung ương Đảng để ra nhiệm vụ tổng kết công tác quân sự trong 
cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; trên cơ sơ đó giải quyết tốt 
nhưng vấn đề mới về chiến lược, chiến dịch, chiến thuật, về xây 
dựng lực lượng và chỉ đạo phương châm, phương thức tác chiến 
trên từng chiến trường. Đối với bộ đội chủ lực, phải có kế hoạch 
toàn diện nâng cao sức mạnh chiến đấu, xây dựng thành lực lượng 
tỉnh nhuệ, chính quy, hiện đại, cơ động và linh hoạt, phù hợp với 
cuộc chiến đấu trên chiến trường và cuộc chiến tranh cách mạng 
có tính chất toàn dân của ta. Coi trọng việc xây dựng, phát triển 
bộ đội địa phương thành nhưng đơn vị có biên chế gọn, trang bị 
tương đối hiện đại và tận dụng các vũ khí thô sơ. Phát triển dân 
quân du kích thành một lực lượng mạnh, tổ chức rộng khắp. Khác 
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phục tỉnh trạng mất cân đối giưa bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương 
và dân quân du kích. 

Trung ương Đảng còn để ra những nhiệm vụ cụ thể về phát 
triển và hoàn thiện các tuyến giao thông vận tai, bảo vệ hành lang 
và kho tàng dự trư lương thực, vũ khí, bảo đảm trang bị ky thuật 
và vật chất cho các lực lượng vu trang trên chiến trường. 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng là một sự kiện lịch sử quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối 
với thắng lợi cua quân và dân ta trong giai đoạn cuối của cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Nghị quyết đã tổng kết những 
thành quả và kinh nghiệm trong các bước phát triển của cách 
mạng, chi rõ phương hướng, nhiệm vụ cụ thể cho nhân dân và các 
lực lượng vu trang ta tiến lên giành thắng lợi cuối cùng. 

Chấp hành nghị quyết Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương 
đã họp hội nghị toàn thể (tháng 3 năm 1974) để tổng kết tình hình 
quân sự năm 1973, xác định nhiệm vụ của các lực lượng vũ trang 
là nắm vứng thời cơ chiến lược, tích cực chuẩn bị về mọi mặt theo 
yêu cầu các chiến quy mô lớn, tăng cường lực lượng vu trang, nhất 
là kiện toàn khối chủ lực cơ động dự bị chiến lược, động viên sức 
người, sức của chỉ viện cho tiển tuyến lớn miền Nam, chuẩn bị 
chiến trường, sẵn sàng đánh lớn khi có thời cơ. | 

Tháng 4 năm 1974, Quân uy Trung ương triệu tập hội nghị 
cán bộ cao cấp toàn quân nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần 
thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết Quân ủy 
Trung ương (tháng 3 năm 1974). Trong dịp này, Đang và Nhà 
nước đa quyết định thăng quân hàm cấp tướng cho một số cán bộ 
quân đội. 

Chu tịch Tôn Đức Tháng đến thăm hội nghị và chị thị nhiệm 
vụ cho quân đội. 

Đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung 
ương Đang và đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Bộ Chính trị đa phân 
tích thêm một số điểm về nhận định tình hình trong nghị quyết 
Trung ương, chỉ ra nhưng khả năng phát triển của cách mạng 
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miền Nam và những việc cân làm để giành thắng lợi hoàn toàn 
trong nhưng năm tới. 

Sau hội nghị, các cơ quan thuộc Bộ Tổng tư lệnh xúc tiến 
nghiên cứu kế hoạch tác chiến chiến lược, kế hoạch xây dựng và 
huấn luyện các binh đoàn chú lực và các bỉnh chúng ky thuật, kế 
hoạch bảo đảm hậu cần, ky thuật cho toàn quân và ở từng chiến 
trường. Bộ Tổng Tham mưu nghiên cứu bản kế hoạch chiến lược 
“phương hướng tác chiến 1973-1975", tiếp đó, đến tháng 9 năm 
1974, hoàn thành bản dự thảo "Để cương nghiên cứu kế hoạch 
giành thắng lợi ở miền Nam". Các đồng chí lãnh đạo cơ quan Bộ 
Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục 
Hậu cần và một số đồng chí cán bộ chủ chốt ở chiến trường như 
các đồng chí Trần Hưu Dực (Trị - Thiên), Võ Chí Công, Chu Huy 
Mân (Khu 5), Nguyễn Văn Linh, Trân Văn Trả, Trần Nam Trung, 
Hoàng Văn Thái, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Minh Đường (B2)... trực 
tiếp tham gia ý kiến và chỉ đạo xây dựng các kế hoạch tác chiến 
này trước khi trình lên hội nghị Bộ Chính trị. Theo chỉ thị của 
Quân uy Trung ương, các cơ quan thuộc Bộ Tổng tư lệnh xúc tiến 
nghiên cứu dự án thành lập các quân đoàn chủ lực cơ động trực 
-thuộc Bộ. 

Trong các chiến dịch phản công quân Mỹ - ngụy ở đông bắc 
Cam-pu-chia, ơ đường 9 - Nam Lào mùa xuân năm 1971 và trong 
cuộc tiến công chiến lược năm 1972, vấn đề xây dựng và tác chiến 
cấp quân đoàn đã được đặt ra. Một số bộ chỉ huy tương đương cấp 
quân đoàn đã được thành lập như Sở chỉ huy tiển phương Bộ Tư 
lệnh Miền (Đoàn 301), Bộ Tư lệnh Binh đoàn B70. Sau khi Hiệp 
định Pa-ri được ký kết, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của 
dân tộc ta đã bước vào giai đoạn cuối. Để kết thúc chiến tranh, cần 
phải mở những chiến địch quy mô lớn, tiêu diệt và làm tan rã quân 
ngụy, đánh đổ ngụy quyền các cấp, giai phóng hoàn toàn lãnh thổ, 
thực hiện triệt để các mục tiêu chiến lược của cách mạng. Vấn để 
xây dựng các quân đoàn binh chúng hợp thành có sức cơ động cao, 
hoa lực mạnh, sức đột kích lớn, làm lực lượng quyết định trong các 
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chiến dịch có ý nghĩa chiến lược trở thành một yêu cầu khách 
quan, phù hợp với quy luật phát triển của quân đội ta. Lúc này, 
quân đội ta cúng có đầy đủ các điều kiện khách quan và chủ quan 
để thực hiện nhiệm vụ đó. 

Theo đề nghị của Quân uy Trung ương và Bộ Quốc phòng, 
tháng 10 năm 1973, Bộ Chính trị Trung ương Đảng phê chuẩn việc 
thành lập các quân đoàn chu lực. 

Trên miền Bắc, ngày 24 tháng 10 năm 1973, Quân đoàn 1 
mang tên Binh đoàn Quyết Thắng được thành lập. Trong đội hình 
của quân đoàn có ba sư đoàn bộ binh: sư đoàn 308, sư đoàn 312 và 
sư đoàn 320B. Đây là những sư đoàn bộ binh chủ lực đầu tiên của 
quân đội ta, ra đời trong những năm kháng chiến chống Pháp. Các 
đơn vị binh chúng gồm sư đoàn 367 phòng không, lứ đoàn 202 xe 
tăng, lư đoàn 4ð pháo binh, lư đoàn 299 công bỉnh, trung đoàn 240 
thông tin cúng là nhưng đơn vị binh chung đầu tiên của quân đội 
ta. Hầu hết các đơn vị của quân đoàn đa tham gia chiến dịch Điện 
Biên Phú, đứng trong đội hình Binh đoàn 70 trong chiến dịch 
Đường 9 - Nam Lào (năm 1971), Mặt trận Bỗ trong chiến dịch 
Quảng Trị (năm 1972). Thiếu tướng Lê Trọng Tấn, Phó Tổng 
tham mưu trưởng và Thiếu tướng Lê Quang Hòa, Phó chủ nhiệm 
Tổng cục Chính trị được cư làm Tư lệnh và Chính ủy đầu tiên của 
quân đoàn. Vùng rừng núi Tam Điệp, tiếp giáp giữa hai tỉnh Thanh 
Hóa và Ninh Binh, nơi 184 năm về trước, vị anh hùng dân tộc 
Nguyễn Huệ - Quang Trung đa tập kết lực lượng trước khi tiến ra 
Thăng Long, đánh tan hơn 30 vạn quân xâm lược Man Thanh được 
chọn làm căn cứ đầu tiên của quân đoàn. 

Ở chiến trường miền Nam, ngày 17 tháng 5 năm 1974, Quân 
đoàn 2 mang tên Binh đoàn Hương Giang được thành lập”. Các 


1. Chấp hành nghị quyết của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, ngày 24-10-1973, Đại tướng Vo Nguyên Giáp, Ủy viên Bộ 
Chính trị Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng ra quyết định số 
124/QĐ-QP thành lập Quân đoàn 1. 

2. Quyết định số 67/QF-QĐ, ngày 17-5-1974. 
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đơn vị hợp thành quân đoàn là ba sư đoàn bộ binh: 304, 325, 324; 
sự đoàn 673 phòng không, lư đoàn 164 pháo bỉnh, lư đoàn 203 xe 
tăng, lứ đoàn 219 công binh, trung đoàn 463 thông tin. Thiếu 
tướng Hoàng Văn Thái được cư làm Tư lệnh và Thiếu tướng Lê 
Linh được cư làm Chính uy đầu tiên của quân đoàn. Các sư đoàn 
bộ binh trong đội hình Quân đoàn 2 đều là những đơn vị dày dạn 
kinh nghiệm chiến đấu trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và 
chống Mỹ, lập nhiều chiến công oanh liệt, có truyền thống tự lực 
tự cường, đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế. Các đơn vị binh 
chủng ra đời trong những năm cuối kháng chiến chống Pháp và 
trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, có nhiều thành tích chiến đấu 
và phục vụ chiến đấu trên chiến trường miễn Nam. Căn cứ Ba 
Lòng và vùng rửng núi phía tây Trị -Thiên, nơi nhiều đơn vị của 
quân đoàn đã ra đời và nhiều năm xây dựng, chiến đấu trong sự 
thương yêu, đùm bọc của nhân dân Bình - Trị - Thiên là địa bàn 
đứng chân đầu tiên cua quân đoàn. 

Khối chu lực mặt trận Tây Nguyên có hai sư đoàn 10 và 
320A, hai trung đoàn 95 và 25 bộ binh, hai trung đoàn 40 vả 
675 pháo binh, hai trung đoàn 272 và 232 phòng không, trung 
đoàn 198 đặc công, trung đoàn 273 xe tăng, hai trung đoàn 7 
và ð45 (thiếu) công binh, trung đoàn 29 thông tin. Tháng 6 
năm 1974, Đảng uy và Bộ Tư lệnh mặt trận Tây Nguyên quyết 
định xây dựng các đơn vị chủ lực thành binh đoàn tác chiến 
hiệp đồng binh chúng. Các đơn vị được bổ sung đây đủ số 
quân và trang bị theo biên chế. Do giảm bớt thành phần phục 
vụ, toàn Mặt trận đã tăng số quân chiến đấu thêm 5,48 phân 
trăm so với năm 1973, riêng bộ bính và đặc công tăng 6,08 
phần trăm. Khối chủ lực mặt trận Tây Nguyên hình thành một 
lực lượng chiến đấu mạnh trên một địa bàn chiến lược, tạo thế 
trực tiếp uy hiếp quân khu 2 và quân đoàn 2 ngụy, chuẩn bị 
cho việc chính thức thành lập Quân đoàn 3 sau này. 


Ngày 20 tháng 7 năm 1974, Quân đoàn 4 mang tên Binh 
đoàn Cưu Long được thành lập ở vùng căn cứ miền Đông Nam 
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Bộ!, Thiếu tướng Hoàng Cẩm được cử làm Tư lệnh, Bí thư đảng 
ủy quân đoàn”. Trong đội hình quân đoàn có sư đoàn 7 bộ binh 
mang truyền thống đại đoàn Chiến Thắng trong kháng chiến 
chống Pháp; sư đoàn 9 bộ binh, đơn vị chủ lực đầu tiên ra đời 
ở miền Nam trong kháng chiến chống My và các đơn vị binh 
chúng: trung đoàn 24 pháo binh, trung đoàn 71 phòng không, 
trung đoàn 429 đặc công, ba tiểu đoàn thông tin... Sự ra đời của 
Quân đoàn 4 là thành quả của nhiều năm kiên trì xây dựng 
khối chủ lực và đẩy mạnh tác chiến tập trung ở chiến trường 
Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ. Hinh thành một quân đoàn Ở 
địa bàn chiến lược này, quân đội ta đã tạo nên một qua đấm 
chủ lực có sức uy hiếp rất lớn đối với địch ở ngay sát trung tâm 
đầu não của chúng. 


Việc thành lập các quân đoàn đánh dấu bước trưởng thành 
mới về quy mô tổ chức lực lượng, là một thay đổi về chất của 
quân đội ta sau gần 30 năm xây dựng và chiến đấu. Với các 
quân đoàn binh chúng hợp thành có trang bị khá mạnh, sức 
đột kích lớn, sức cơ động cao, sức chiến đấu liên tục, quân đội 
ta có khả năng mở các chiến dịch tiến công bằng lực lượng 
binh chung hợp thành quy mô lớn trên các hướng chiến lược, 
kết thúc chiến tranh. 


Cùng với việc tổ chức và bố trí các quân đoàn trên các địa 
bàn chiến lược, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng chủ 
trương cúng cố, nâng cao sức mạnh chiến đấu của một số sư 
đoàn, trung đoàn chủ lực làm lực lượng cơ động trực thuộc Bộ 
và các quân khu. 


1. Ngày 20-7-1974, đồng chí Phạm Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí 
thư Trung ương Cục chính thức công bố thành lập Quân đoàn 4. 

2. Ngày õ tháng 3 năm 1975, Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện, nguyên 
Chính ủy Đoàn õð59 được cử làm Chính ủy Quân đoàn 4. 
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Sư đoàn 316 bộ binh sau một thời gian làm nhiệm vụ quốc tế ở 
chiến trường Lào được điều động về miễn tây tính Nghệ An, Hà 
Tĩnh. Sư đoàn 341 bộ binh chuyển từ đơn vị khung huấn luyện quân 
tăng cường cho chiến trường thành một sư đoàn cơ động có đủ số 
quân và trang bị theo biên chế, đứng ở nam Quân khu 4. Hai sư 
đoàn này nằm trong lực lượng dự bị cơ động chiến lược của Bộ! 

Khối chủ lực Quân khu Trị - Thiên gồm ba trung đoàn bộ binh 

(trung đoàn 4, 6 và 271) và một số đơn vị binh chúng. Các sư đoàn 
2 và 3 chủ lực Quân khu ð được biên chế đủ mỗi sư đoàn ba trung 
đoàn bộ binh, một trung đoàn pháo binh và các tiểu đoàn binh 
chung. Lứ đoàn 52 gồm ba tiểu đoàn bộ binh, hai tiểu đoàn pháo 
binh, một tiểu đoàn cao xạ 37, một tiểu đoàn đặc công. Trực thuộc 
Bộ Tư lệnh Quân khu ð còn có hai trung đoàn pháo binh (572 và 
ð76), trung đoàn 573 pháo cao xạ, trung đoàn 574 thiết giáp, trung 
đoàn 57ð thông tin và hai trung đoàn công binh (83, 270). Bộ đội 
chủ lực Khu 6 có trung đoàn 872 bộ binh, tiểu đoàn 130 trợ chiến 
và tiểu đoàn 200C đặc công. Bộ đội chủ lực thuộc các quân khu ở 
Nam Bộ được tập trung xây dựng thành bốn sư đoàn và hai trung 
đoàn bộ binh: sư đoàn 3 thuộc Bộ Tư lệnh Miền, sư đoàn 4 thuộc 
Quân khu 9, sư đoàn 8 thuộc Quân khu 8, sư đoàn 6 thuộc Quân 
khu 7 và hai trung đoàn Gia Định (1 và 2) thuộc Bộ chỉ huy quân 
sự thanh phố Sài Gòn - Gia Định. Các sư đoàn, trung đoàn nảy là 
những đơn vị cơ động trên địa bàn quân khu, lực lượng chiến đấu 
tại chỗ và có thể phối hợp chiến đấu với các quân đoàn trong các 
chiến dịch có ý nghĩa chiến lược. 


Cùng với bộ binh, các quân chúng, binh chủng được phát triển 
nhanh, đồng bộ theo phương hướng tác chiến hiệp đồng binh chúng 
quy mô lớn và đáp ứng yêu cầu xây dựng các quân đoàn. 


1. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, sư đoàn 316 được 


Bộ điều động vào Tây Nguyên, đứng trong đội hình Quân đoàn 3. Sư đoàn 
341 vào miền Đông Nam Bộ, đứng trong đội hình Quân đoàn 4. 
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Binh chúng Pháo binh được tổ chức ở ba cấp: pháo binh dự 
bị chiến lược thuộc Bộ Tư lệnh Pháo binhÌ, pháo binh của các 
quân khu, quân đoàn và của các sư đoàn bộ binh (tổ chức đến 
cấp lử đoàn và trung đoàn). Năm 1972, quân đội ta mới có hai 
sư đoàn bộ binh (sư đoàn 308 và sư đoàn 304), được biên chế 
trung đoàn pháo binh. Đến cuối năm 1974, toàn quân có 6 lư 
đoàn, 28 trung đoàn, 17 tiểu đoàn, sáu đại đội pháo binh chủ 
lực, 98 đại đội, 15 trung đội, 52 khẩu đội pháo địa phương, 16 
sư đoàn bộ binh được biên chế trung đoàn pháo binh. Riêng ở 
chiến trường miền Nam, lực lượng pháo binh có ba lứ đoàn, 31 
trung đoàn, 21 tiểu đoàn, 91 đại đội, trang bị 1.176 khẩu pháo 
các loại. 

Binh chủng Thiết giáp tổ chức lực lượng thành bốn lứ đoàn (gồm 
2 lư đoàn dự bị thuộc Bộ Tư lệnh binh chúng, hai lữ đoàn thuộc Quân 
đoàn 1, Quân đoàn 2), hai trung đoàn thuộc mặt trận Tây Nguyên, 
Quân khu ð, và một đoàn xe tăng thuộc Bộ Tư lệnh Miền. 

Binh chủng Đặc công tổ chức các tiểu đoàn cơ động (bốn tiểu 
đoàn) thuộc Bộ Tư lệnh binh chủng và các trung đoän, tiểu đoàn 
phân bố đều khắp ở các chiến trường. Thuộc Bộ Tư lệnh Miền có 
sáu trung đoàn, riêng nội thành Sai Gòn và vùng ven có một trung 
đoàn và 13 cụm đặc công - biệt động. Mặt trận Tây Nguyên có 
một trung đoàn (gồm năm tiểu đoàn). Quân khu ð có ba tiểu đoàn 
cơ động và năm tiểu đoàn bám đánh các căn cứ địch ở Đà Nắng, 
Quy Nhơn, Cam Ranh... Quân khu Trị - Thiên có ba tiểu đoàn và 
ba đại đội bám đánh địch ở vùng ven thành phố Huế và căn cứ 
Phú Bài. 

Binh chủng Công binh phát triển thêm một số trung đoàn công 
trinh làm đường, vượt sông, đáp ứng nhiệm vụ mơ đường chiến 
lược, chiến dịch và bảo đảm cơ động cho các đơn vị binh chúng hợp 
thành. Lực lượng công binh dự bị của Bộ có năm trung đoàn cầu 


1. Gồm ba lư đoàn 204, 38, 368 pháo 130 và Ð?4. 
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đường và vượt sông. Lực lượng công binh thuộc các quân khu, 
quân đoàn, Bộ Tư lệnh 559 tổ chức đến cấp lứ đoàn, trung đoàn 

Binh chúng Thông tin chú trọng xây dựng ca ba mạng: vô 
tuyến, hứu tuyến và quân bưu; đặc biệt là đường dây trần mang 
tên Thống Nhất tử Hà Nội vào đến chiến trường B2 và hệ 
thống vô tuyến tiếp sức. Lực lượng thông tin trực thuộc Bộ và 
các quân khu, quân đoàn, binh chủng, các chiến trường đều 
được tăng cường. 

Quân chúng Phòng không - Không quân thực biện việc điều 
chính lực lượng và thế trận phòng không trên miền Bác, chuyển 
giao một sư đoàn và một nứa số trung đoàn cao xạ của quân chúng 
cho các quân đoàn mới thành lập và các chiến trường. 

Quân chúng Hải quân tổ chức lại thế bố trí lực lượng và khu 
vực phòng thủ. Các khu vực hải quân và trung đoàn 172 được giao 
nhiệm vụ tuần tiễu ven biển từ Vĩnh Linh đến khu Đông Bác. 
Vùng biển xa bờ do các trung đoàn 128, 171, 125 phụ trách. Các 
trung đoàn 125, 128 vừa làm nhiệm vụ vận tải, đánh cá, vừa tuần 
tra, quan sát tình hình. Một số phân đội hải quân đánh bộ và bốn 
đội đặc công nước gồm 258 cán bộ, chiến sĩ được huấn luyện và bổ 
sung cho các chiến trường. 

Đây là một bước phát triển mới về tổ chức, trang bị của các 
thành phần binh chúng trong quân đội ta. Việc đưa thêm nhiều 
đơn vị bỉnh chúng vào miền Nam, không nhứng đa nâng cao sức 
chiến đấu của các đơn vị chủ lực cơ động tại chỗ, mà còn tăng 
cường khả năng bảo đảm ky thuật và phối hợp chiến đấu của các 
chiến trường với các binh đoàn cơ động của Bộ trong các chiến 
dịch quy mô lớn. 

Đồng thời với việc tập trung xây dựng bộ đội chủ lực cơ động 
dự bị chiến lược và bộ đội chủ lực các quân khu, Quân ủy Trung 
ương, Bộ Quốc phòng và bộ tư lệnh các quân khu rất chú trọng 
xây dựng bộ đội địa phương, dân quân du kích. Đây cung là một 
đòi hỏi khách quan của chiến trường vì sau nhiều năm chiến đấu 
liên tục, ác liệt, nhất là trong năm 1972, lực lượng vũ trang địa 
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phương bị tiêu hao khá lớn. Việc địch ra sức binh định, giành dân, 
bát lĩnh, bắt thanh niên vào phòng vệ dân sự cũng gây cho ta nhiều 
khó khăn. Ở một số chiến trường, ta đã phải đưa cả bộ đội chủ lực, 
cán bộ, chiến sĩ quê ở miền Bắc xuống làm cán bộ địa phương và 
du kích. Mặc dù đa cố gắng rất lớn, việc xây dựng lực lượng vũ 
trang địa phương trong hai năm 1973 - 1974 chỉ đạt 30 phần trăm 
chỉ tiêu về quân số. Đến cuối năm 1974, bộ đội địa phương tĩnh, 
huyện có 56.000 người, dân quân du kích ở các xã, ấp có 140.000 
người. Để có lực lượng phối hợp tác chiến với các binh đoàn chủ 
lực và trực tiếp hỗ trợ nhân dân nổi, dậy, khắc phục một phần sự 
mất cân đối về tỷ lệ giữa ba thứ quân, các chiến trường đã thực 
hiện nhiều biện pháp bổ sung quân số, nâng cao chất lượng chiến 
đấu của các lực lượng vú trang địa phương, nhất là các tiểu đoàn 
bộ đội địa phương tỉnh và các đội du kích xã trên nhứng địa bàn 
trọng điểm. Nhiều nơi tổ chức các đội vú trang công tác tiến sâu 
xuống vùng nông thôn đồng bằng, vùng tạm bị địch kiểm soát, 
cùng cán bộ địa phương phát triển du kích, tự vệ mật, củng cố và 
phát triển lực lượng đặc công - biệt động. Được trên tăng cường 
lực lượng, một số tỉnh đã thành lập trung đoàn bộ đội địa phương. 

Do sự phát triển lớn về tổ chức và những yêu cầu mới về 
nhiệm vụ tác chiến và tổ chức chiến trường, việc bảo đảm hậu 
cần ky thuật cho các lực lượng vu trang là một nhu cầu rất lớn 
và cấp bách. Trong cuộc tiến công chiến lược năm 1972, vũ khí 
trang bị của quân đội ta bị tiêu hao một số lượng đáng kể. Vào 
cuối năm 1974, lượng dự trứ đạn lớn của toàn quân chỉ còn 
khoảng 10 vạn viên!. Trong khi đó, nguồn viện tyợ quốc tế giảm 


1. Ở chiến trường Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ (B2), trong các đơn 
vị chủ lực và kho của Miền chỉ còn 4.800 viên đạn cối 120 mi-li-mét; 1.190 
viên đạn cối 160 mi-li-mét, 6.500 viên đạn lựu pháo 122; 300 viên đạn lựu 
pháo 105, 7.800 viên đạn pháo 130; ở Khu õ đạn cối 120 còn 1.100 viên; 
đạn cối 160 còn 80 viên; đạn pháo 85 còn 1.000 viên, đạn pháo 130 còn 
4.500 viên; đạn lựu pháo 122 còn 469 viên. 


469 


nhiều, nhất là đạn pháo, vú khí tiến công. Phát huy tỉnh thần 
lao động sáng tạo, đẩy mạnh sản xuất và tiết kiệm trong sư 
dụng, quân và dân ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thiếu thốn, 
cố gắng bao đam cung cấp nhưng vật chất thiết yếu cho các lực 
lượng vú trang xây dựng và chiến đấu. 

Tháng 4 năm 1974, Quân ủy Trung ương quyết định thành lập 
Tổng cục Kỹ thuật, cơ quan chỉ đạo công tác bảo đảm ky thuật và 
sản xuất quốc phòng của toàn quân'. Đồng chí Đinh Đức Thiện, 
Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần kiêm giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục 
Ky thuật. 

Thực hiện chỉ thị của Quân uy Trung ương, trong hai năm 
1973 - 1974, các đơn vị trong toàn quân đã tiến hành tổng kiểm 
kê tài san, tài chính, tổ chức thu gom, dồn dịch và sửa chữa, 
giai quyết một phần khó khăn về bảo đảm vật chất ky thuật. 
Các đơn vị ở chiến trường được lệnh sử dụng tiết kiệm đạn, 
nhất là đạn lớn, cải tiến và sửa chưa vú khí, trang bị thu được 
của địch để đánh địch. Cán bộ, công nhân các nhà máy quốc 
phòng, các trạm, xướng sửa chứa thuộc Cục Quân giới, Cục 
Quân khí, Cục Quản lý xe và thuộc các quân khu, quân đoàn đã 
khắc phục nhiều khó khăn về vật tư, ky thuật, tích cực nghiên 
cứu để sản xuất một số loại vú khí, trang bị và phụ tùng thay 
thế. Binh chủng Pháo binh tổ chức một số đội thu hồi pháo hư 
hỏng ở các chiến trường, đưa về miền Bắc sửa chưa. Để giải 
quyết một phần khó khăn về đạn pháo lớn, bỉnh chúng đã trang 
bị thêm các loại pháo cơ nhỏ (76,2 và 57) là nhưng loại pháo 
còn nhiều đạn dự trư cho chiến trường”. Binh chủng Thiết giáp 
sửa chưa nhỏ được 246 lần chiếc xe tăng, xe bọc thép, 461 khẩu 
pháo, 65 dụng cụ quang học, nâng số đầu xe chiến đấu từ 60 


1. Ngày 10 tháng 9 năm 1974, Thủ tướng Chính phu ra quyết định 
chính thức, thành lập Tổng cục Kỹ thuật. 

2. Trong năm 1974, Binh chúng Pháo binh đa đưa vào các chiến 
trường 282.000 viên đạn pháo mang vác. 
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phần trăm (năm 1973) lên 98 phần trăm (cuối năm 1974). Binh 
chung Thông tin đưa vào sử dụng hơn 1.000 máy vô tuyến điện 
thu được của địch, sửa chứa 2.300 máy vô tuyến điện, 3.000 
máy điện thoại, 1.000 máy phát điện hư hỏng. Quân đoàn 2 sưa 
chứa hơn 1.000 lần đầu xe, gần một vạn khẩu súng và khí tài... 

Để tăng cường năng lực sửa chứa tại chỗ cua các chiến trường, 
Tổng cục Kỹ thuật và các binh chúng đã đưa vào miền Nam 200 
trạm sưa chứa xe, máy, 21 trạm sửa chứa súng, pháo, máy thông 
tin; hàng chục trạm sửa chưa vũ khí cấp trung đoàn, sư đoàn và 
13 đội sửa chứa cơ động các loại xe tăng, thiết giáp, pháo cao xạ. 
Đi cùng các trạm sửa chứa này là hàng trăm bộ đồ nghề, hàng 
chục vạn phụ tùng chỉ tiết máy và vũ khí có khả năng sửa chứa 
nhỏ và thay thế tại chỗ vu khí, phương tiện chiến đấu. Số nhân 
viên ky thuật, thợ sưa chưa được điều động vào chiến trường trong 
hai năm 1973 - 1974 lên tới 15.000 người. 

Về mặt bảo đảm hậu cần, Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng chỉ rõ phương hướng, nhiệm vụ trong 
hai năm 1973 - 1974 là: xây dựng, phát triển và hoàn thiện các 
tuyến giao thông vận tải, bảo vệ hành lang và kho tàng, dự trư 
lương thực, vũ khí, trang bị ky thuật, bảo đảm vật chất cho các 
lực lượng vu trang trên chiến trường. 

Theo phương hướng đó, Đảng, Nhà nước và quân đội đã đầu 
tư lớn vào việc củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống đường 
chiến lược phía tây và xây dựng cơ bản đường chiến lược phía 
đông day Trương Sơn. Hơn ba vạn bộ đội, cán bộ, công nhân ky 
thuật, thanh niên xung phong đa được điều động vào Trường Sơn, 
cùng các lực lượng của Đoàn 559 thi công công trình lớn, được 
coi là trọng tâm số l của cả nước trong nhưng năm này. Phía tây 
dây Trường Sơn, các trung đoàn công binh của hai sư đoàn khu 
vực 470, 472 duy trì và nâng cấp hai trục đường chính dài 1.240 
ki-lô-mét. Phía đông day Trường Sơn, các trung đoàn công binh 
của hai sư đoàn khu vực 471, 473 và một số đơn vị tăng cường 
sử dụng trên một nghìn xe, máy chuyên dùng xây dựng cơ bản 
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tuyến đường mới dài 1.200 ki-lô-mét tử Khe Giát đến Bù Gia Mập 
(miền Đông Nam Bộ). Trên khấp các ngả đường Trường Sơn, 
đêm ngày nhộn nhịp không khí "mở đường thắng lợi". Đến đầu 
năm 1975, các lực vượng, trên đường Trường Sơn đã mở được 
ð.560 ki-lô-mét đường mới), đưa chiều dài hệ thống đường vận tải 
và hành quân dọc theo day Trường Sơn lên 16.790 ki-lô-mét, 
trong đó có 6.810 Rilô-mét đường trục dọc, 4.980 ki-lô-mét đường 
ngang và 5.000 ki-lô-mét đường vòng tránh. Các chiến trường 
cũng dành một lực lượng lớn nhân lực và phương tiện để mở mới 
và sửa chứa các đường chiến dịch, đưa tổng chiểu dài các con 
đường lên 6.000 ki-lô-mét (gồm một số trục dọc và các đường 
ngang), bao đảm việc cơ động lực lượng và vật chất từ các tuyến 
chiến lược vào từng hướng tác chiến. 

Dọc theo tuyến đường vận tải và hành quân chiến lược là hệ 
thống đường ống dẫn xăng dầu có chiều dài 1.712 ki-lô-mét với 101 
trạm bơm”, trong đó có 1.311 ki-lô-mét mới xây dựng trong hai 
năm 1973 - 1974. Vượt qua mọi khó khăn về địa hình, thời tiết, ky 

-thuật, bộ đội xăng dầu đa đưa đường ống dẫn xăng vượt qua nhưng 

đỉnh núi cao trên 1.000 mét và nhưng đoạn gấp khúc, tạo mặt 
bằng đặt máy bơm bên nhưng sườn núi dốc đứng... Ngày lð 
tháng l1 năm 1975, xăng dầu vận hành bằng đường ống vào đến Bù 
Gia Mập (miền Đông Nam Bộ). 

Trung đoàn 541 phụ trách kho và các đơn vị kho hàng trên 
tuyến 559 đã tổ chức lại lực lượng và hệ thống kho dự trứ chiến 
lược trên trục vận tải và đầu mối giao thông vào các chiến trường. 
Một số kho lớn có sức chứa trên một vạn tấn được xây dựng ở các 
khu vực Cam L, A Lưới, Khâm Đức, Làng Hồi, Bu Prăng, La Ba 
Khê, Bù Gia Mập... Hệ thống kho này được nối liền với hậu phương 
lớn miền Bắc và các căn cứ, các cụm hậu cân của chiến trường Trị 


1. Gần bằng 50 phần trăm độ dài các con đường đa mơ trong tám năm 
trước (1965 - 1972). 

2. Nếu kể cả tuyến hậu phương thì tổng chiều đài hệ thống đường ống 
là 5.500 ki-lð-mét. 


472 


HỆ THỐNG ĐƯỜNG CHIẾN LƯỢC 1973 - 1975 
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~ Thiên, Khu 5, Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ qua hệ thống 
đường chiến lược, chiến dịch (kế cả đường bộ và đường biển vào 
cang Cửa Việt, Đông Hà) tạo thành một thế trận bậu cần liên 
hoàn, vưng chắc, có dự trứ vật chất lớn và lực lượng bảo đăm 
tương đối hoàn chính, lực lượng vận tải cơ giới mạnh. 

Ngày 12 tháng 7 năm 1973, Quân úy Trung ương và Bộ Quốc 
phòng ra quyết định về việc Bộ Tư lệnh 559 mang tên Bộ tư lệnh 
Trường Sơn. Các trung đoàn, tiểu đoàn vận tải cơ giới trực thuộc 
Bộ Tư lệnh được tập trung xây dựng thành hai sư đoàn ô tô 571 và 
471. Các sư đoàn khu vực tổ chức thành sư đoàn công bỉnh, chủ 
yếu làm nhiệm vụ mơ đường, bảo đảm giao thông. Hệ thống các 
binh trạm được tổ chức lại thành 29 trung đoàn vận tải (có bốn 
trung đoàn mới thành lập). Với cách tổ chức này, Đoàn 559 có thể 
thực hiện phương thức "vận tải cơ giới tập trung quy mô lớn, 
đường dài và dứt điểm", sẵn sàng phục vụ những chiến “ịch tiến 
công quy mô lớn. Đội hình vận tải cơ giới là trung đoắr. xe với 
cung vận tải tử sáu đến tám ngày một chuyến. Ở hai đầu cung vận 
tải có các cơ sở bảo đảm hậu cân ky thuật, các kho dự trư lớn và 
lực lượng bốc dơ chuyên nghiệp có khả năng giải phóng nhanh 
nhưng đội hình xe lớn. Các trạm xăng dầu trải đều trên toàn 
tuyến, bảo đảm cấp phát nhanh cho từng đại đội, tiểu đoàn xe. 
Trong nhứng tháng mùa khô 1973 _ 1974 và 1974 - 1975, lưu 
lượng xe vận tải hoạt động trong roột ngày đêm trên các tuyến 
đường đông và tây Trường Sơn trung bình khoảng trên dưới 600 
chiếc. Khối lượng hàng vận tải trên tuyến chiến lược tính từ đầu: 
năm 1974 đến cuối tháng 4 năm 1975 lên tới 823.146 tấn, gấp 1,6 
lần khối lượng vận tải trong 13 năm trước. Riêng khối lượng hàng 
giao cho các chiến trường là 364.542 tấn, nhiều gấp 2,6 lần. 


Đến đâu năm 1975, việc xây dựng mới, nâng cấp mạng đường 
chiến lược, chiến dịch, đường ống dẫn xăng dầu, hệ thống đường, 
kho, cang trên tuyến vận tai chiến lược và trên các tuyến hậu 
cân của các chiến trường đã cơ bán hoàn thành. Nhưng công 
trình này và lực lượng vận tải cơ giới gồm 6.770 ô tô, bảo đam 
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cho quân đội ta có thể cơ động lớn lực lượng bộ binh và binh 
chúng ky thuật, có thể tăng cường sức mạnh và tốc độ tiến công 
trong các chiến dịch tác chiến hiệp đồng binh chúng quy mô lớn. 
Ở chiến trường miền Nam, dự trư vật chất ở các đơn vị và các 
căn cứ hậu cần lên tới 70.000 tấn đạn, 107.000 tấn xăng dầu, 
80.000 tấn lương thực, thực phẩm, 2.400 tấn thuốc quân y và 
5.400 tấn vật chất khác. Lượng dự trứ này có thể bảo đảm cho 
những lực lượng lớn của quân đội ta tác chiến dài ngày, liên tục 
théo kế hoạch tác chiến chiến lược. 


Trên miền Bắc, ngay sau khi Hiệp định Pa-ri được ký kết, 
các lực lượng vũ trang đa khẩn trương củng cố tổ chức, nâng 
cao sức mạnh chiến đấu, tích cực cùng nhân dân khắc phục hậu 
quả nặng nề cua chiến tranh, góp phần khôi phục kinh tế, đẩy 
mạnh san xuất. 

Nhiều đơn vị đưa lực lượng về địa phương cùng nhân dân đắp 
đê, xây dựng các công trinh thuy lợi... Sư đoàn 312 (Quân đoàn l1) 
đào đấp được hơn một vạn mét khối đất trên công trường đắp đê 
sông Hoàng Long. Sư đoàn đã được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh 
Ninh Bình tặng cờ "đẹn vị lao động có ky luật, có kỹ thuật, đạt 
năng suất cao". 


Quân chúng Hải quân, bộ đội công binh, lực lượng vu trang 
các địa phương nhanh chóng rà quét, giải quyết triệt để các bai 
thuy lôi của địch, bảo đảm an toàn cho các tàu thuyền trong nước 
và nước ngoài ra vào cảng Hải Phòng, Hòn Gai, Cẩm Phả, Bến 
Thúy, Sông Gianh, Nhật Lệ. Vận dụng kinh nghiệm rà quét thủy 
lôi địch trong chiến tranh, sử dụng lực lượng tập trung, kết hợp 
phương tiện thô sơ với hiện đại, các đơn vị làm nhiệm vụ này đa 
rà đi quét lại trên diện rộng hàng nghìn ki-lô-mét vuông, nhất là 
ở những bãi thủy lôi tập trung, luồng lạch trọng điểm. Những nơi 
tàu quét mìn không hoạt động được, các tổ công binh hải quân, 
người nhái, thợ lặn trực tiếp tháo gơ, phá huy thủy lôi địch. Đến 
cuối tháng 6 năm 1973, việc rà phá thuy lôi kết thúc. Đây là một 
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tháng lợi lớn của quân và' dân ta về chính trị quân sự và ky 
thuật. Ta đã đánh bại cuộc chiến tranh phong tỏa của địch, phá 
được tất cả các loại thủy lôi địch đã thả trên các vùng biển và 
cửa sông của ta. Chiến thắng này góp phần vào thắng lợi chung 
của cuộc kháng chiến chống My, cứu nước, phục vụ kịp thời công 
cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh. 

Năm 1973, tổng sản phẩm xã hội của miền Bắc vượt năm 1965. 
Hai vụ lúa năm 1974 đều được mùa, sản lượng thóc cả năm vượt 
kế hoạch 18 phần trăm, tăng 21,4 phần trăm so với năm 1973. Sản 
lượng công nghiệp và thủ công nghiệp năm 1974 vượt kế hoạch 
bốn phần trăm và tăng lỗ phần trăm so với năm 1973. Giao thông 
vận tải được khôi phục. Đời sống nhân dân trở lại bình thường. 
Trong hai năm 1973 _ 1974, hơn 150.000 thanh niên miền Bắc đa 
gia nhập quân đội. Nhiều đơn vị chiến đấu với đầy đủ quân số theo 
biên chế, 68.000 quân bổ sung, 8.000 cán bộ, nhân viên ky thuật và 
hàng vạn thanh niên xung phong đa lên đường vào chiến trường. 
Một khối lượng lớn vũ khí, xăng dầu và lương thực, thực phẩm 
được chuyển đến các đơn vị, các căn cứ hậu cần ở phía trước. So 
với năm 1972, số hàng này nhiều gấp chín lân, trong đó vu khí, 
đạn gấp sáu lần, gạo gấp ba lần, xăng dầu gấp 27 lần”. 


1. Theo các điều khoản cua Hiệp định Pa-ri, phía My có trách nhiệm 
tháo gơ thúy lôi đa thả xuống vùng biến và các cửa sông miền Bác. Để làm 
việc này, My đa huy động một lực lượng lớn gồm 44 tàu chiến và tàu vớt 
mìn, 45 máy bay lên thẳng, 5.003 sĩ quan binh lính do chuẩn đô đốc Mác 
Cao-ìy chi huy. Trong năm tháng đầu năm 1973, lực lượng này chi phá nồ 
được ba quả ở ngoài luồng Nam Triệu, nơi ta chưa rà phá. Tổn thất của 
Mỹ khá lớn: một tâu bị cháy, ba máy bay lên thẳng bị rơi, một lĩnh chết và 
chín bị thương. 

2. Tử mùa khô 1973 - 1974 đến đầu năm 1975, các lực lượng vận tải 
của quân đội và Bộ Giao thông vận tải đa đưa vào chiến trường 200.000 
tấn vật chất. Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ là chiến trường xa nhất đã 
dự trư được 45.000 tấn, đủ cung cấp cho khoảng 200.000 người hoạt động 
trong sáu tháng. 
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Nắm vững nhiệm vụ trung tâm của quân đội lúc này là huấn 
luyện, nâng cao sức mạnh chiến đấu, Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ 
đạo các đơn vị tranh thủ thời gian miền Bác có hòa bình mở liên 
tiếp các khóa huấn luyện, mỗi khóa ba tháng hoặc sáu tháng. Học 
viện quân sự trung, cao cấp tăng thời gian học tập của học viên lên 
gấp đôi; thời gian đào tạo tử một năm lên hai năm; thời gian bổ túc 
tử sáu tháng lên một năm. Các sư đoàn bộ binh thực hành huấn 
luyện theo hai giai đoạn: huấn luyện cơ bản cho các phân đội chiến 
thuật tiến công, phòng ngự và huấn luyện tổng hợp, diễn tập các 
hình thức tác chiến hiệp đồng tử đại đội đến trung đoàn, chú trọng 
huấn luyện cách đánh trong thành phố, đánh tiêu diệt quân địch 
trong công sự vưng chắc... 

Trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm chiến đấu trong cuộc tiến 
công chiến lược năm 1972, Bộ Tổng Tham mưu và các quân khu, 
quân đoàn đã mở nhiều lớp tập huấn cho cán bộ về nghệ thuật tổ 
chức và thực hành các chiến dịch tiến công, chiến dịch phòng ngự, 
về đánh địch trong thành phố, thị xã, đánh tiêu diệt lớn quân địch 
ngoài công sự... Cuối năm 1973, Bộ Tổng Tham mưu mở lớp tập 
huấn cán bộ cao cấp về cách đánh địch trong công sự vưng chắc, 
giải phóng thành phố. Năm 1974, các đơn vị mơ nhiều cuộc diễn 
tập cơ quan và cán bộ chi huy hai cấp (quân đoàn, sư đoàn) theo 
các phượng án tác chiến. Quân đoàn 1 mơ 380 lớp tập huấn nghiệp 
vụ cho 11.385 lượt cán bộ chỉ huy các cấp và 194 lớp bồi dưỡng 
chuyên môn nghiệp vụ cho 5.702 lượt cân bộ, nhân viên ky thuật. 
Quân đoàn 2 tổ chức cho cán bộ dự lớp tập huấn đến sư đoàn 324, 
đơn vị đang chiến đấu ở tây Thừa Thiên để rút kinh nghiệm tại 
chỗ việc vận dụng các bài học vào thực tế chiến đấu. Các quân 
chủng, binh chủng tổ chức được 1.2ổ0 lớp bồi dương cho hơn bốn 
vạn lượt cán bộ chi huy, đào tạo và bổ túc trên 23.000 lượt cán bộ 
và nhân viên ky thuật. 

Kết thúc năm huấn luyện 1974, Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo 
Quân đoàn 1 diễn tập chiến dịch tiến công giai phóng một thị xã 
lớn và đánh địch phản kích ở vùng ven thị xã. Cán bộ chỉ huy và 
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cơ quan ba cấp: quân đoàn, sư đoàn, trung đoàn tham gia cuộc diễn 
tập. Thao trường là thị xa Thanh Hóa. Ở đây, "địch" bố trí lực 
lượng lớn, có căn cứ lục quân, không quân và hai quân (bãi biển 
Sầm Sơn). Cuộc diễn tập đa bồi dương cán bộ cao cấp nhiều vấn để 
chiến thuật, nghệ thuật chỉ huy chiến dịch, giúp các cơ quan nắm 
vưng hơn chức trách và chế độ công tác, phục vụ người chỉ huy xử 
trí tình huống kịp thời, chính xác. 

Ở miền Nam, Quân uy và Bộ Tư lệnh Miền, Quân khu ủy và 
Bộ tư lệnh Quân khu 5ð đã mở cuộc vận động nâng cao sức mạnh 
chiến đấu và trình độ sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ 
trang, đặc biệt là của bộ đội chủ lực. 

Nội dung chính của cuộc vận động là bồi dưỡng cán bộ, rèn 
luyện bộ đội đánh tập trung hiệp đồng binh chúng, tiêu diệt quân 
địch ngoài công sự và trong công sự vưng chắc nhằm mục tiêu: 
trung đoàn, sư đoàn chủ lực diệt tiểu đoàn, trung đoàn ngụy, giải 
phóng chỉ khu, quận ly; hai đến ba sư đoàn binh chủng hợp thành 
tiêu diệt sư đoàn ngụy trong các căn cứ lớn, giải phóng thành phố, 
thị xã. Cán bộ chủ trì các sư đoàn, trung đoàn, tỉnh đội và cơ quan 
quân khu được tập trung học tập nghị quyết Hội nghị Trung ương 
lần thứ 21, tổng kết kinh nghiệm chiến đấu năm 1972 và nghiên. 
cứu những vấn để cơ bản về nghệ thuật chiến dịch. Trường Quân 

chính Miền và các quân khu mở liên tiếp hàng chục lớp bổ túc 
ngắn ngày cho hàng nghìn lượt cán bộ đại đội, tiểu đoàn bộ đội chủ 
lực và bộ đội địa phương (trong hai năm 1973 _ 1974). 

Kết hợp huấn luyện với chiến đấu, các lực lượng vũ trang trên 
chiến trường miền Nam đa từng bước giành lại thế chủ động, đập 
tan các cuộc hành quân lấn chiếm của địch, đánh một số trận tiêu 
diệt quân chủ lực ngụy, giữ vững vùng giải phóng, vùng căn cứ, ˆ 
bảo vệ quân chúng và tạo thế cho phong trào đấu tranh chính trị. 

Ngày 8 tháng 3 năm 1973, sư đoàn 320 bộ đội chủ lực Tây 
Nguyên tiến công tiêu diệt căn cứ Lệ Ngọc nằm trên tuyến bảo vệ 
vòng ngoài thị xa Plây Cu của địch. Tiếp đó, tiêu diệt các cụm hỗn 
hợp bộ binh, pháo bỉnh, thiết giáp địch ở căn cứ 711, điểm cao 601, 


41: 


mở rộng vùng giải phóng phía tây tỉnh Gia Lai. Ngày 30 tháng 5 
năm 1973, trung đoàn 2ð tiến công tiêu diệt cụm quân địch ở 
I-a-xúp, mở rộng vùng giải phóng ở tây bắc thị xa Buôn Ma Thuột. 
Sư đoàn 10 phối hợp với lực lượng vú trang địa phương tiêu diệt 
một loạt vị trí chốt theo kiểu "mạng nhện" của địch ở khu vực Com 
Rẫy, mơ thông đường 220. Ngày 15 tháng 5 năm 1974, trung đoàn 
28 (sư đoàn 10) và trung đoàn 95 (sư đoàn 325) tiêu diệt cụm cứ 
điểm Đắc Pét, điểm chốt cuối cùng của địch trên đường số 14 
trong vùng giai phóng bắc Công Tum. Tháng 9 năm 1974, lực 
lượng vu trang Tây Nguyên tiêu diệt các chỉ khu, quận ly Măng 
Đen, Măng Bút (bắc và đông bắc Công Tum). Vùng giải phóng Tây 
Nguyên được mở rộng. Một thế trận mới hình thành ở bắc và nam 
Tây Nguyên. 

Ở Khu 5ð, từ đầu năm 1974, Thường vụ Quân khu ủy và Bộ Tư 
lệnh quân khu quyết định điều chính một bước thế bố trí của lực 
lượng vu trang ba thứ quân trên toàn chiến trường tạo thế trận 
tiến công mới. Hai sư đoàn 2 và 711, lứ đoàn 52 bộ binh, các tiểu 
đoàn đặc công, pháo binh cùng bộ đội địa phương các tinh bố trí ở 
khu vực trọng điểm Quảng Đà, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Sư đoàn 
3 bộ binh và lực lượng vú trang địa phương bố trí ở các tinh phía 
nam gồm Binh Định, Phú Yên, Khánh Hòa. Một số đơn vị pháo 
binh (kể cả pháo 105) mở đường, đưa pháo lên cao, vào gần, ngắm 
bắn trực tiếp, uy hiếp các căn cứ nầm sâu trong vùng địch. 

Ngày 18 tháng 7 năm 1974, sư đoàn 2 bộ bỉnh được tăng cường 
pháo binh và pháo cao xạ của quân khu tiến công tiêu diệt cụm cứ 
điểm Nông Sơn - Trung Phước (Quảng Nam) do hai tiểu đoàn 
quân biệt động ngụy đóng giư, tiếp đó, đánh bại các cuộc hành 
quân phản kích của sư đoàn 3 và liên đoàn 12 biệt động quân 
ngụy, loại khỏi vòng chiến đấu hai trong số bốn đơn vị tương 
đương cấp trung đoàn thuộc lực lượng cơ động ngụy ở hai tỉnh 
Quảng Đà, Quảng Nam. Vùng giải phóng tỉnh Quảng Nam mở 
rộng từ Nông Sơn - Trung Phước qua Sơn Cẩm Hà tiếp giáp với 
tây Thăng Binh, bác Tam Kỳ, xuống sát đường số 1. 
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Sư đoàn 711 (thiếu) và lực lượng vú trang Quạng Đà đẩy 
mạnh tiến công địch, mở rộng vùng giải phóng từ tây Duy Xuyên 
qua Gò Nổi đến ven thành phố Đà Nẵng. Lứ đoàn 52 diệt 11 cứ 
điểm địch, hỗ trợ lực lượng vu trang địa phương và nhân dân 
Quảng Ngãi đẩy mạnh tiến công và nổi dậy ở các huyện Nghĩa 
Hành, Minh Long... Vùng giải phóng phía bắc tính Quảng Ngãi 
nối liền tử Trà Bồng xuống sát biển, đến vùng ven căn cứ Chu 
Lai và thị xa. Sư đoàn 3 tiêu diệt gần hết các cụm cứ điểm địch 
còn nằm xen ke trong vùng giải phóng của ta ở các huyện phía 
bác tỉnh Binh Định, hỗ trợ lực lượng vú trang địa phương và 
nhân dân diệt và bức rút toàn bộ các vị trí địch tử đông Phù My 
đến bác Phù Cát. Vùng nông thôn bắc Bình Định cơ bản được 
giải phóng. Bộ đội địa phương và nhân dân Phú Yên kết hợp tiến 
công và nổi dậy phá hầu hết các "ấp chiến lược" nằm dọc đường 
số 1. Vùng giải phóng và vùng ta làm chủ ở các huyện Tuy An, 
Sông Cầu, Đồng Xuân được khôi phục như hình thái trước ngày 
ký hiệp định Pa-ri. 

Đợt hoạt động dài ngày, trên quy mô lớn, có phối hợp chặt 
che giửa các lực lượng vú trang của Quân khu ð trong hè -— thu 
năm 1974 đạt kết qua tốt. Hệ thống phòng ngự của địch bị phá 
vơ ở nhiều khu vực. Kế hoạch lấn chiếm và phân tuyến của 
chúng bước đầu bị đánh bại. 

Phát huy thắng lợi, Bộ Tổng Tham mưu chỉ thị cho Quân đoàn 
2, Quân khu 5, sư dụng một bộ phận lực lượng mở chiến dịch 
K711 đánh chiếm chỉ khu quân sự và quận ly Thượng Đức. Mục 
đích của chiến dịch là tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng Thượng 
Đức, thu hút và giam chân một bộ phận chủ lực ngụy, góp phần 
đẩy mạnh hoạt động của ta ở Khu 5, phối hợp với các chiến trường 
toàn miền và rèn luyện bộ đội. 

Thượng Đức nằm ở phía tây tính Quang Đà, cách thành phố 
Đà Nẵng 40 ki-lô-mét theo đường chim bay. Đây là một cứ điểm 
then chốt trên tuyến phòng thủ vòng ngoài bảo vệ căn cứ liên 
hợp quân sự Đà Nẵng, một căn cứ xuất phát các cuộc hành quân 
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lấn chiếm của địch. Lực lượng phòng thủ Thượng Đức khá 
mạnhÌ, Dựa vào địa hình hiểm yếu, chúng ra sức xây dựng hệ 
thống công sự kiên cố để phòng thú. Khi bị tiến công, quân địch 
ở đây được sự yếm trợ của không quân, pháo binh từ các vị trí 
xung quanh và tử Đà Nẵng lên. 

Sau hơn một tháng mơ đường, vận chuyển vật chất và cơ động 
lực lượng, ngày 29 tháng 7 năm 1974, trung đoàn 66 (sư đoàn 304) 
và các đơn vị phối hợp” nổ súng mở màn trận đánh. Ba ngày đầu, 
chiến sự diễn ra khá phức tạp. Do chủ quan, coi thường địch, các 
đơn vị không tổ chức đào công sự ở khu vực đột phá nên bộ đội 
thương vong nhiều. Trung đoàn 66 tổ chức hiệp đồng không chặt 
và chi huy thiếu tỉ mi, cụ thể nên ba lần tổ chức xung phong vẫn 
không thành công. Ban chỉ huy trung đoàn quyết định tạm ngừng 
trận đánh. Trung đoàn 66 chuyển sang giữ bàn đạp đã chiếm được, 
chuẩn bị đợt tiến công mới. Thiếu tướng Nguyễn Chánh, Phó tư 
lệnh Quân khu ð và Đại tả Hoàng Đan, Phó tư lệnh Quân đoàn 2 
cùng bộ tư lệnh sư đoàn 304 trực tiếp giúp trung đoàn củng cố tổ 
chức và tư tương, rút kinh nghiệm trận đánh. Sư đoàn trương sư 
đoàn 304 quyết định kéo pháo 8ð vào cách vị trí địch một ki-lô-mét 
để chỉ viện cho bộ binh xung phong. Tham mưư trường sư đoàn 
trực tiếp làm trung đoàn trương trung đoàn 66. 

Ngày 6 tháng 8 năm 1974, trung đoàn 66 mơ đợt tiến công 
thứ hai. Trên cä hai hướng tây-bắc và nam, bộ đội ta nhanh 
chóng mở cửa đột phá và phát triển vào sâu. Trận đánh diễn ra 
giằng co quyết liệt suốt đêm hôm đó. Sáng ngày 7 tháng 8, sau 
khi bố trí lại đội hình, trung đoàn 66 mở đợt tiến công cuối củng, 


1. Lực lượng địch ở Thượng Đức có tiểu đoàn 79 biệt động quân, hai 
đại đội bao an, một đại đội cảnh sát da chiến, 16 trung đội vũ trang, gồm 
khoang 1.600 tên. 

3. Tiểu đoàn 1 oông binh (lử đoàn 219), hai đại đội tên lưa A72 và B72, 
bai tiểu đoàn bộ đội địa phương tình Quảng Đà, hai đại đội bộ đội địa 
phương huyện, một tiểu đoàn đặc công quân khu. 
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® Các chiến sĩ hải quan "bắt sống" 
thủy lôi Mỹ tại vùng biển Hải Phòng 
(1972) 

® Tiểu doản 59 tên lửa (trung đoàn 
261) bắn rơi chiếc B.52 đầu tiên trong 
chiến dịch phòng không 12 ngảy đêm 
năm 1972 

® Đánh chiếm khu kho Mai Hắc Đế 
trong thị xã Buôn Ma Thué! (11-3-1975) 





— 











Đánh chiếm thành phố Huế 
(25-3-1975) 





Tiến vào giải phóng thành phố Đà Nẵng (29-3-1975) 


đánh chiếm toàn bộ căn cứ địch, mang lá cờ cách mạng cua Đang 
do đang bộ và nhân dân Quang Nam - Đà Nắng trao cho sư đoàn 
cắm lên chỉ khu quân sự Thượng Đức. Toàn bộ quân địch gồm 
1.600 tên bị tiêu diệt và bắt sống, 13 máy bay bị bắn rơi. Bộ đội 
ta thu 1.000 khẩu súng các loại. Quận ly Thượng Đức và bốn xa 
ven quận ly gồm 13.000 dân được giải phóng. Kể từ ngày được 
thành lập, đây là trận ra quân giành thắng lợi lớn đầu tiên cua 
Quân đoàn 2. 

Sau chiến thắng mơ đầu, cán bộ, chiến sĩ trung đoàn 66 khẩn 
trương xây dựng trận địa phòng ngự ở các điểm cao xung quanh 
Thượng Đức. Bộ Tư lệnh quân đoàn điều trung đoàn 3 (sư đoàn 
324 bộ binh) cùng trung đoàn 66 sẵn sàng đánh quân địch phản 
kích. Trong bốn tháng cuối năm 1974, bộ đội ta liên tiếp đánh lui 
nhứng đợt "phản kích ào ạt" và "lấn dũi" của sư đoàn dù ngụy, loại 
khỏi vòng chiến đấu ba tiểu đoàn, diệt và bắt gần 5.000 tên. Ngày 
20 tháng 12 năm 1974, sư đoàn dù, đơn vị được coi là thiện chiến 
bậc nhất thuộc lực lượng dự bị chiến lược của ngụy buộc phai rút 
chạy khỏi Thượng Đức. Vùng giải phóng tỉnh Quảng Đà được mở 
rộng. Quân ta có thêm một bàn đạp tiến công mới, trực tiếp uy 
hiếp thành phố Đà Nẵng tử hướng tây-nam. Đây là một thắng lợi 
có ý nghĩa quan trọng về chính trị và quân sự. Trên chiến trường 
miên Nam, sức mạnh chiến đấu của bộ đội chu lực cơ động ta đã 
mạnh hơn hẳn quân chủ lực ngụy. 

Ở Trị - Thiên, ngày 28 tháng 8 năm 1974, sư đoàn 324 bộ binh 
(Quân đoàn 2), trung đoàn 6 bộ đội chủ lực quân khu và lực lượng 
vụ trang địa phương mơ chiến dịch tiến công tuyến phòng ngự của 
sư đoàn 1 ngụy ở La Sơn - Mö Tàu (tây nam thành phố Huế). 
Trong hơn 40 ngày đêm chiến đấu liên tục, bộ đội ta đã loại khỏi 
vòng chiến đấu 2.500 tên địch, thu và phá hủy nhiều phương tiện 
chiến tranh, đánh thiệt hại nặng sư đoàn mạnh nhất của quân khu 


1. Ngày 16 tháng 8 năm 1974, địch điều trung đoàn 2 (sư đoàn 3 bộ 
binh) và lư đoản 1 dù lên phản kích hòng chiếm lại Thượng Đức. Tháng 
11 năm 1974, chúng đưa tiếp lên mặt trận Thượng Đức lư đoàn 2 dù. 
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1 ngụy. Tuyến phòng thủ cua địch ở tây nam Huế bị phá vơ. Quân 
và dân Trị - Thiên giai phóng một khu vực rộng gần 300 ki-lô-mét 
vuông, tạo nên một bàn đạp tiến công thành phố Huế và uy hiếp 
đường giao thông giưa Huế với Đà Nẵng. 

Ở miền Đông Nam Bộ, sư đoàn 9 bộ binh (Quân đoàn 4) tiến 
công một số vị trí từ Rạch Bắp đến Kiến Điển, phát triển xuống 
Phú Thứ, giai phóng một vùng rộng lớn ở phía nam đường số 7, uy 
hiếp thị xã Bình Dương (Thú Dậu Một) và căn cứ sư đoàn 25 ngụy 
ơ Đồng Dù. Sư đoàn 7 bộ binh (Quân đoàn 4) phối hợp với lực 
lượng vũ trang quân khu tiến công tuyến phòng thủ của địch ở bắc 
sông Đồng Nai, uy hiếp sơ chỉ huy quân đoàn 3 ngụy ở Biên Hòa. 
Lực lượng đặc công - biệt động thuộc Bộ Tư lệnh Miền và thuộc 
thành phố Sài Gòn - Gia Định tiến công hàng chục vị trí địch ở 
vùng ven thành phố, nổi bật là trận tập kích kho xăng Nhà Bè 
(ngày 2 tháng 6 năm 1974)... 

Phối hợp với các chiến trường toàn miền, quân và dân các tỉnh 
đồng bằng sông Cưu Long đã chuyển hẳn lên thế chủ động tiến 
công địch, thu hồi các vùng địch mới lấn chiếm sau Hiệp định 
Pa-ri, giải phóng thêm một số địa bàn mới. Từ tháng 7 đến tháng 
10 năm 1974, quân và dân Quân khu 9 diệt và bức rút hàng trăm 
đồn bốt địch, giải phóng 4.000 ấp và gần 80 vạn dân. Ở Khu 8, ta 
mở rộng vùng giai phóng Đồng Tháp Mười và cắt đường số 4, diệt 
nhiều đồn bốt địch, giải phóng hơn 200 ấp và 13 vạn dân. 

Cục diện chiến trường miền Nam nhưng tháng cuối năm 1974 
chuyển biến nhanh chóng, ngày càng có lợi cho ta. Thế trận tiến 
công mới hình thành từ Bắc vào Nam, từ Trị - Thiên đến Tây 
Nguyên, Khu 5, miền Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cưu Long. 
Bộ đội chủ lực trên chiến trường tổ chức tới cấp quân đoàn, gồm 
16 sư đoàn bộ binh và các lứ đoàn, trung đoàn binh chúng bố trí 
trên các địa bàn chiến lược. Hệ thống đường chiến lược, chiến dịch 
mở rộng và ngày càng hoàn chinh. Dự trứ vật chất trên các chiến 
trường tương đối lớn. Từ khi chuyển sang phản công, các lực lượng 
vu trang ở miễn Nam đã chặn đứng hành động bình đỉnh, lấn 
chiếm của địch, giành lại thế chú động, củng cố bàn đạp tiến công 
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trên các hướng chiến lược, tạo thế áp sát các thành phố, các căn 
cứ địch, các đường giao thông. 

Trong khi đó, quân chiến đấu My đa buộc phải rút hết ra khỏi 
miền Nam. Viện trợ của My cho ngụy quyền Sài Gòn giam sút. 
Quân ngụy buộc phải chuyển sang xây dựng và tác chiến như 
chúng nói là theo kiểu "con nhà nghèo". Nạn đào ngủ, rã ngủ trong 
quân đội ngụy ngày càng tăng. Các đơn vị chủ lực ngụy bị buộc 
phải phân tán, khả năng cơ động và chỉ viện hóa lực giảm nhiều so 
với năm 1972. Từ hành quân lấn chiếm quy mô lớn, nhưng tháng 
cuối năm 1974, địch buộc phải lui về phòng ngự, chỉ tổ chức được 
nhưng cuộc hành quân lủng sục nhỏ!, So sánh lực lượng trên cả 
nước cúng như trên chiến trường miền Nam đã có những chuyển 
biến ro rệt, có lợi cho cách mạng. Ta đã mạnh hơn địch. 

Ngày 30 tháng 9 năm 1974, tại Hà Nội, Bộ Chính trị họp bàn 
nhiệm vụ quân sự hai năm 1975 - 1976. Bộ Chính trị nhận định: 
My đa rút ra thì việc quay lại khêng phải dễ. Dù My có can thiệp 
trở lại trong chừng mực nào thì chúng cũng không xoay chuyển 
được tình thế. Các thế lực xâm lược bành trướng đều có âm mưu 
rất nguy hiểm đối với Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, nhưng 
lúc này chưa sẵn sàng. Đây là thời cơ thuận lợi để quân và dân ta 
mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy cuối cùng, đưa chiến tranh cách 
mạng phát triển đến bước cao nhất, tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ 
quân ngụy, đánh chiếm Sài Gòn, sào huyệt trung tâm cua địch 
cũng như tất cả các thành th, khác, đánh đổ ngụy quyển trung 
ương và các cấp, gianh toàn bộ chính quyền, giải phóng hoàn toàn 
miền Nam, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong 
cả nước, thống nhất nước nhà. 


1. Cuối năm 1974, địch có 69 vạn quân (34 vạn chủ lực) nhưng do số 
đào ngủ, rã ngu trong hai năm 1973 - 1974 rất lớn, nên tiểu đoàn chủ lực 
nguy chỉ có 200 quân (biên chế 550). Chỉ viện hoa lực năm 1974 về không 
quân chiến thuật va pháo binh giam 75 phần trăm so với năm 1972, B.52 
không còn. 
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Những tháng cuối năm 1974, đầu năm 1975, các mặt chuẩn bị 
cho kế hoạch chiến lược hai năm 1975 - 1976 được đưa lên một 
quy mô mới. Riêng hai tháng đầu năm 1975, miền Bắc huy động 
57.000 quân (trong tổng số 108.000 quân của kế hoạch động viên 
năm 1975) và gấp rút huấn luyện số quân này để đưa vào chiến 
trường. Nhiều đoàn cán bộ thuộc Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục 
Chính trị, Tổng cục Hậu cân, Tổng cục Ky thuật và các quân 
chúng, binh chủng khẩn trường lên đường vào các chiến trường 
đôn đốc các mặt công tác chuẩn bị. Các quân khu, quân đoàn tiếp 
tục tập huấn cán bộ về nghệ thuật đánh địch trong thành phố, tổ 
chức cho bộ đội học tập chính sách đối với vùng giải phóng, kỷ 
luật vào thành phố mới giải phóng... Trên tuyến vận tải chiến 
lược, hàng nghin chuyến xe ô tô ngày đêm chở quân, chớ hàng ra 
tiền tuyến. ° 


Ở miễn Nam, bước vào mùa khô 1974 - 1975, các chiến trường 
đêu đẩy mạnh hoạt động, tiếp tục tạo thế, tạo lực cho cuộc tiến 
công chiến lược. 

Tháng 12 năm 1974, trung đoàn 16 và trung đoàn 205 thuộc 
Bộ Tư lệnh Miền phối hợp với lực lượng vu trang Tây Ninh đánh 
chiếm các căn cứ núi Bà Đen, Suối Đá. Sư đoàn 5 bộ binh củng lực 
lượng vu trang địa phương tiêu diệt một số vị trí địch nằm sâu 
trong vùng giải phóng thuộc các tỉnh Long An, Kiến Tường. Bộ đội 
chủ lực Quân khu 7 tiến công chỉ khu quân sự Tánh Linh, Hoài 
Đức. Lực lượng vũ trang Quân khu 8 và 9 đẩy mạnh hoạt động, hỗ 
trợ quần chúng nổi dậy bức hàng, bức rút hàng chục đồn bốt địch, 
mở thêm nhiều vùng giải phóng ở các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, My 
Tho... Các đơn vị đặc công, pháo binh ở vùng ven Sài Gòn pháo 
kích tổng kho Long Bình... 


Nhận định tình hinh cuộc chiến tranh đã bước vào giai đoạn 
cuối, quân địch tuy còn đông nhưng bị căng kéo, kim giữ khắp nơi, 
cho phép ta có thể đẩy mạnh hơn nứa quy mô và cường độ tiến 
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công địch. Quân uy và Bộ Tư lệnh Miền quyết định sử dụng Quân 
đoàn 4 mỡ chiến dịch ơ khu vực đường số 14 - Phước Long tiêu 
diệt một bộ phận sinh lực địch, mở rộng đầu cầu tuyến hành lang 
chiến lược, tạo điều kiện đưa lực lượng xuống vùng trung tuyến. 
Đầu tháng 12 năm 1974, sau hơn hai tháng chuẩn bị, Quân đoàn 4 
lên đường đi chiến dịch. Các trung đoàn 271, 165, 201 hành quân 
chiếm lĩnh trận địa trong lúc trời mưa to. Có đơn vị hành quân tử 
xa hơn 100 ki-lô-mét, phải cắt rừng đi đêm. Ngày 14 tháng 12, bộ 
đội ta tiến công chỉ khu quân sự Bù Đăng. Trong trận nảy, chiến 
sĩ Đoàn Đức Thái (đại đội 11) đã dùng tay giữ ống bộc phá, phá tan 
lớp rào thứ sáu là lớp rào cuối cùng bảo vệ căn cứ địch, mở cửa 
cho mũi thọc sâu chủ yếu của trung đoàn!. Sau năm ngày chiến 
đấu liên tục và ác liệt, ta đã diệt chỉ khu Bùủ Đăng, yếu khu Bủ Na 
và hơn 60 đồn bốt địch, diệt và bắt 2.000 tên, thu 900 khẩu súng 
các loại (trong đó có bốn khẩu pháo 105 và 7.000 viên đạn), giải 
phóng một khu vực dài hơn 100 ki-lô-mét dọc theo đường số 14 (tử 
ki-lô-mét 11 đến Kiến Đức), gồm 14.000 dân. 

Phát huy thắng lợi và sử dụng ngay số đạn pháo mới thu 
được của địch vào chiến đấu, ngày 26 tháng 12, trung đoàn 165 
(sư đoàn 7), tiêu diệt chỉ khu Bủ Đốp và một số đồn bốt địch trên 
đường số 311. Trung đoàn 141 và trung đoàn 209 (sư đoàn 7) 
tiến công chỉ khu Đồng Xoài, diệt và bắt toàn bộ quân địch, trong 
đó có tên chỉ khu trương và tên tiểu đoàn trưởng bảo an. 

Mất Đồng Xoài, thị xã Phước Long hoàn toàn bị cô lập. Phát 
triển tiến công, ngày 31 tháng 12, Quân đoàn 4 dưới sự chỉ huy 
của Thiếu tướng Hoàng Cầm, Tư lệnh và Đại tá Bùi Cát Vu, Phố 
tư lệnh được Bộ Tư lệnh Miền tăng cường trung đoàn 16 bộ binh 
và hai tiểu đoàn pháo cao xạ tiến đánh thị xa Phước Long. Trung 
đoàn 165 (được tăng cường bốn xe tăng), trung đoàn 141 và tiểu 


1. Liệt sĩ Đoàn Đức Thái đã được Quốc hội, Chính phú tuyên dương 
danh hiệu Anh hùng lực lượng vú trang nhân dân. Đây là chiến sĩ đầu tiên 
cua sư đoàn 3 được nhận danh hiệu ve vang này. 
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đoàn 79 đặc công hiệp đồng chặt che, đập tan tuyến phòng thủ 
vòng ngoài của địch, diệt chỉ khu Phước Binh, chiếm núi Bà Rá. 
Quân địch trong tiểu khu tập trung phần lớn lực lượng (hai tiểu 
đoàn) chặn con đường độc đạo dành cho cơ giới vào thị xa. Bộ tư 
lệnh quân đoàn 3 ngụy huy động tới 80 lần chiếc máy bay hoạt 
động trong một ngày, ném bom các vị trí ngoại vi thị xa nhằm 
giam bớt sức tiến công và ngăn chặn bộ đội ta. Nhưng lúc này, 
trạm quan sát pháo binh đặt trên đỉnh núi Bà Rá đã hiệu chỉnh 
cho pháo 130 bắn chính xác, kiểm chế các trận địa pháo binh địch. 
Tám tiểu đoàn pháo cao xạ hoàn toàn khống chế bầu trời thị xã. 
Ngày 6 tháng l1 năm 1975, bộ đội ta mở trận công kích cuối cùng. 
Lá cờ "Quyết chiến quyết thắng" được chiến sĩ Nguyễn Văn Hoan 
(trung đoàn 141) và đồng đội cắm trên nóc dinh tỉnh trưởng Phước 
Long lúc 10 giờ 30 phút. Hơn 2.000 tên địch trong thị xa bị tiêu 
diệt và bị bắt. Bộ đội ta thu hơn một vạn viên đạn pháo. 

Phối hợp với bộ đội chu lực, nhân dân và các lực lượng vũ 
trang địa phương đẩy mạnh tiến công và nổi dậy, giải phóng hoàn 
toàn tỉnh Phước Long. 

Quân đoàn 3 ngụy tuy lực lượng còn đông (gồm ba sư đoàn bộ 
binh 18, 5, 25, lư đoàn 3 ky binh thiết giáp và các đơn vị binh 
chủng khác), nhưng bị căng kéo, kim chân trên các tuyến phòng 
thủ phía bắc, tây-bắc và đông-bác Sài Gòn. Ngụy quyên Thiệu hò 
hét "tái chiếm" Phước Long, nhưng không dám đưa lực lượng dự bị 
lên. và cũng không còn đủ sức chiếm lại. Đế quốc My đe dọa đưa 
quân viễn chỉnh vào miền Nam và ném bom trở lại miễn Bắc 
nhưng do tỉnh hình quốc tế và trong nước, giới cầm quyền My đa 
không dám hành động. 

Lân đầu tiên trên chiến trường miền Nam và trong cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, ta giải phóng hoàn toàn một tỉnh ở gần Sài Gòn. 
Chiến thắng đường số 14 - Phước Long nói lên những khả năng 
mới của quân và dân ta. Quân đội ta đã có kha năng mở chiến dịch 
quy mô quân đoàn, đánh chiếm chỉ khu, tiểu khu quân sự địch, giải 
phóng thị xa, thành phố. Đây còn là một thắng lợi có ý nghĩa "trinh 
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sát chiến lược", góp phần cúng cố vứng chắc thêm quyết tâm chiến 
lược đa được Bộ Chính trị xác định tử cuộc họp tháng 10 năm 
1974, cho ta thấy khả năng đối phó hạn chế của Mỹ sau khi đã 
buộc phải rút đội quân viễn chỉnh ra khỏi miền Nam. 

Nhứng ngày cuối năm 1974, sau khi nghe các đồng chí chỉ huy 
ở các chiến trường Trị - Thiên, Tây Nguyên, Khu 5ð, Nam Bộ và 
cực Nam Trung Bộ báo cáo về bước phát triển mới của chiến 
trường từ khi bước vào mùa khô 1974 - 1975, Bộ Chính trị dự kiến 
thời cơ chiến lược cụ thể có thể xuất hiện sớm. Do đó, ngoài kế 
hoạch cơ bản hai năm 1975 - 1976, cần chuẩn bị một kế hoạch để 
sẵn sàng đón thời cơ, giai phóng miền Nam ngay trong năm 1975. 

Ngày 6 tháng l1 năm 1975, tin chiến thắng Phước Long làm 
nức lòng quân và dân cả nước. Kết luận hội nghị Bộ Chính trị (7 
tháng 1), đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng nhấn mạnh vấn đề nắm vứng thời cơ chiến lược, 
hoàn chính kế hoạch tác chiến, khẩn trương điều động lực lượng 
vật chất bảo đảm cho các lực lượng vú trang đánh mạnh và nhanh 
nhất, thắng gọn và triệt để ở Sài Gòn. 

Đất nước đa bước vào một mùa xuân mới. Cùng với toàn dân, 
quân đội ta đã chuẩn bị, nâng cao một bước trình độ chiến đấu, 
sẵn sàng bước vào nhưng chiến dịch quy mô lớn, kết thúc thắng lợi 
cuộc kháng chiến chống My, cứu nước. 


H 


TIẾN CÔNG BẰNG SỨC MẠNH HIỆP ĐỒNG BINH CHỦNG, 
ĐÁNH CHIẾM THỊ XA BUÔN MA THUỘT, GIẢI PHÓNG 
TÂY NGUYÊN, MỞ ĐẦU CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG 
VÀ NỔI DẬY MÙA XUÂN 1975 


Từ tháng 9 năm 1974, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã 
có ý định và chỉ thị cho Bộ Tổng Tham mưu chuẩn bị kế hoạch mở 
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chiến dịch tiến công địch ở nam Tây Nguyên. Ý định và kế hoạch 
chiến dịch được bổ sung vào tháng 11 năm 1974. Theo kế hoạch 
ban đầu, nhiệm vụ chính của chiến dịch là giải phóng Đức Lập, mở 
thông đường sô 14, tạo điều kiện đưa vật chất và binh khí ky thuật 
vào miền Đông Nam Bộ. 

Ngay sau Hội nghị Bộ Chính trị, ngay 9 tháng 1 năm 1975, 
Thường trực Quân uy Trung ương họp, bàn nhiệm vụ quân sự 
trong mùa xuân năm 1975, thực hiện bước một của kế hoạch tác 
chiến chiến lược. Một số đồng chí lanh đạo, chi huy chiến trường 
Khu ð, Tây Nguyên (Võ Chí Công, Chu Huy Mân, Hoàng Minh 
Thao) và đồng chí Phó tổng tham mưu trương Lê Trọng Tấn được 
mời họp. 

Quân úy Trung ương xác định trong mùa khô 1974 - 1975, 
hướng tiến công chủ yếu của bộ đội chủ lực là nam Tây Nguyên. 
Các lực lượng vũ trang ở đây có nhiệm vụ: 

- Tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch. 

- Giải phóng các tỉnh Đác Lắc, Phú Bổn, Quảng Đức. Mục 
tiêu then chốt là thị xa Buôn Ma Thuột. Nếu có thời cơ se phát 
triển giai phóng Plây Cu, Công Tum hoặc tiến xuống Phú Yên, 
Khánh Hòa. 

- Hỗ trợ quần chúng nổi dậy mở rộng vùng giải phóng, phát 
triển lực lượng vũ trang tại chỗ, phối hợp với các chiến trường 
toàn miền. 

Qua chiến dịch này, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy tác 
chiến hiệp đồng binh chúng, đặc biệt là trình độ đánh vận động, 
đánh chiếm thành phố của bộ đội chủ lực. 

Đại tướng Văn Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng tham 
mưu trương được cử vào chiến trường Tây Nguyên thay mặt Bộ 
Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh chỉ huy tại 


1. Kế hoạch chiến dịch để ra mức tiêu diệt cụ thể là bốn đến năm 
trung đoàn bộ binh, một đến hai thiết đoàn, đánh thiệt hại nặng quân 
đoàn 2 ngụy. 
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chỗ, thực hiện ý định chiến lược: đánh Buôn Ma Thuột, giải phóng 
Tây Nguyên. 

Bộ chi huy chiến dịch Tây Nguyên được thành lập do Trung 
tướng Hoàng Minh Thảo làm Tư lệnh và Đại tá Đặng Vu Hiệp làm 
Chính ủy. 

Hạ tuần tháng giêng năm 1975, cơ quan Bộ chỉ huy chiến dịch 
xây dựng kế hoạch tác chiến cụ thể. Các tổ trinh sát mục tiêu 
Buồn Ma Thuột lên đường làm nhiệm vụ. 


Tây Nguyên, gồm năm tỉnh: Gia Lai, Công Tum, Đắc Lắc, Phú 
Bổn, Quảng Đức. Đây là một vùng rửng núi rộng lớn, nằm trên dải 
cao nguyên thuộc miền Tây Trung Bộ, tiếp giáp với Hạ Lào, đông 
bắc Cam-pu-chia và nối liên với hậu phương lớn miền Bắc bằng 
nhưng con đường chiến lược đông và tây Trường Sơn. Từ Tây 
Nguyên có thể phát triển xuống phía nam (miền Đông Nam Bộ) 
theo đường số 14 và về phía đông (đồng bằng Trung Bộ), theo các 
đường số 9, số 7, và số 21. Tử những năm kháng chiến chống Pháp 
đến kháng chiến chống Mỹ, Tây Nguyên luôn luôn là một chiến 
trường có tầm quan trọng chiến lược đối với ta và địch, một địa 
bàn cơ động, thuận tiện cho tác chiến của chủ lực trên chiến 
trường Việt Nam và Đông Dương. 

Trải qua nhiều năm xây dựng và chiến đấu, lực lượng vũ trang 
trên chiến trường Tây Nguyên đa trưởng thành về nhiều mặt. Bộ 
đội chủ lực được rèn luyện, có kinh nghiệm tác chiến tập trung, 
nhất là trinh độ đánh vận động. Mạng đường chiến lược, chiến 
dịch, hệ thống bảo đảm hậu cần được xây dựng, ngày càng phát 
triển, đặc biệt là trong hai năm 1973 — 1974, có thể đáp ứng yêu 
cầu tiếp tế và cơ động lực lượng phục vụ bộ đội chủ lực tác chiến 
trong nhưng chiến dịch quy mô lớn. 


Bước vào mùa khô 1974 - 1975, do những nhận định chủ quan 
và sai lầm về lực lượng, khả năng và phương hướng tiến công của 
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ta, địch bố trí thế phòng thủ trên chiến trường miền Nam theo 
kiểu "nặng hai đầu", tăng cường lực lượng phòng thủ quân khu 1 
(Trị - Thiên, Quảng Đà) và quân khu 3 (miễn Đông Nam Bộ). 

Ở quân khu 2, trước khi ta mở cuộc tiến công, lực lượng địch 
có hai sư đoàn bộ bỉnh, bảy liên đoàn biệt động quân, 86 tiểu đoàn 
bảo an, năm thiết đoàn và 12 chỉ đội thiết giáp, 13 tiểu đoàn và 
tám đại đội pháo bỉnh (376 khẩu), 16 phi đoàn không quân (487 
máy bay các loại). Số quân và đầu đơn vị tuy đông, nhưng do địa 
bàn quân khu 2 khá rộng, địch phải căng ra giứ nhiều nơi nên lực 
lượng cơ động rất hạn chế”. Đối với Tây Nguyên, địch sớm nhận 
thấy vị trí hiểm yếu của địa bàn này nên đã tập trung ở đây phần 
lớn lực lượng của quân đoàn 2 nguy". Phán đoán ta se tiến công 
Tây Nguyên tử hướng bắc, địch tăng cường lực lượng phòng thủ 
hai tỉnh Gia Lai, Công TumÝ. | 

Căn cứ vào ý định tác chiến của ta, phân tích lực lượng và thế 
bố trí của địch trên toàn chiến trường và riêng ở Tây Nguyên, 
Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh chủ trương gấp rút tăng 
cường lực lượng, vật chất ky thuật vào mặt trận Tây Nguyên, đồng 


1. Quân khu 2 của ngụy gồm Tây Nguyên và bảy tỉnh: Bình Định, 
Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận, Binh Thuận, Tuyên Đức, Lâm Đồng. 

2. Ơ bảy tỉnh đồng bằng địch có hai trưng đoàn bộ binh, mỗi tỉnh Tây 
Nguyên có tử một đến hai trung đoàn, lực lượng cơ động cua quân đoàn 2 
ngụy có năm đến bảy trung đoàn bộ bình. 

3. Một trong số hai sư đoàn bộ binh, toàn bộ bay liên đoàn biệt động 
quân, 36/86 tiểu đoàn bảo an, 4/5 thiết đoàn thiết giáp, 8/13 tiểu đoàn và 
7/8 đại đội pháo binh (230/376 khẩu) và một sư đoàn không quân (150/487 
máy bay). 

4. ỞƠ Công Tum, địch bố trí bốn liên đoàn biệt động quân (21, 22, 23, 
6), một tiểu đoàn pháo, một thiết đoàn (thiếu), sáu tiểu đoàn bảo an. Ở 
Gia Lai, lực lượng địch có hai trung đoản (43, 45), sư đoàn 23 bộ binh, 
hai liên đoàn biệt động quân (4, 25), bốn tiểu đoàn, ba thiết đoàn, 15 tiểu 
đoàn bao an. 
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thời chi đạo các chiến trường đẩy mạnh tác chiến, nghi binh, thu 
hút địch, phối hợp với chiến dịch Tây Nguyên. 

Trên tuyến vận tai chiến lược và chiến dịch, bộ đội công binh, 
thanh niên xung phong khẩn trương khôi phục 226 ki-lô-mét đường 
củ, mơ 141 ki-lô-mét đường mới, làm ba bến phà, 13 ngầm tử Gia 
Lai, Công Tum đi Đức Lập, Buôn Ma Thuột. Một số đoạn đường 
ngắm, bến phà được bí mật xây dựng ngay trong vùng tạm bị địch 
kiểm soát. Trên 1.000 xe quân sự của Đoàn 559, của các quân khu 
và Bộ Giao thông vận tải ngày đêm vận chuyển vật chất vào chiến 
trường Tây Nguyên. Đến cuối tháng 2 năm 1975, Đoàn 559 và các 
lực lượng tăng cường đa thực hiện được 110 phần trăm kế hoạch 
vận chuyển cho chiến dịch, bảo đảm đủ cho bộ đội Tây Nguyên 
hoạt động trong năm 1975. 

Từ cuối tháng 12 năm 1974, đến đầu tháng 2 năm 1975, theo 
sự điều động của Bộ Tổng Tham mưu, các đơn vị tăng cường cho 
chiến dịch lần lượt đến vị trí. 

Sư đoàn 968 bộ binh tử chiến trường Hạ Lào hành quân sang 
Gia Lai, Công Tum. 

Sư đoàn 316 bộ binh, đơn vị có nhiều kinh nghiệm chiến đấu ở 
chiến trường rừng núi, từng lập nhiều chiến công xuất sắc trong 
hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống My được trung đoàn 525 
ô tô (Cục Vận tải) bí mật chuyển từ Nghệ An vào phía tây Đắc 
Lắc. Để giữ kín ý đồ chiến lược, chiến dịch, sư đoàn thực hiện 
nghiêm các quy định bao mật, không sư dụng vô tuyến điện trên 
đường hành quân cung như khi đến vị trí tập kết. 

Trung đoàn 95B (sư đoàn 325 bộ binh), trung đoàn 232 pháo 
cao xạ, trung đoàn ð75 công binh, năm tiểu đoàn và một số đại đội 
thông tin, trinh sát, vận tải, công binh cầu phà, ba trạm sửa chứa 
xe pháo, một đội điều trị và 8.000 tân binh do Bộ tăng cường đã 
đến mặt trận. 

Tháng 2 năm 1975, lực lượng tham gia chiến dịch Tây Nguyên 
lên đến bốn sư đoàn (10, 320, 316, 968), bốn trung đoàn (95A, 95B, 
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25, 271) bộ binh, năm trung đoàn pháo mặt đất và pháo cao xạ, 
một trung đoàn xe tăng, thiết giáp, một trung đoàn đặc công, hai 
trung đoàn công binh, một trung đoàn thông tin và các đơn vị hậu 
cần, vận tải. Sư đoàn 3 bộ binh (Quân khu 5ð) có nhiệm vụ đẩy 
mạnh tác chiến phối hợp trên đường số 19. Các đơn vị tham gia 
chiến dịch đều được chuẩn bị tốt, quyết tâm chiến đấu cao. Sư 
đoàn 320, sư đoàn 10 và một số đơn vị bộ binh, binh chúng khác 
đa quen thuộc chiến trường và đối tượng tác chiến. Nhưng đánh 
địch trong thành phố, đánh hiệp đồng binh chúng quy mô lớn thì 
cán bộ, chiến sĩ còn ít kinh nghiệm, trình độ tác chiến của các đơn 
vị không đồng đều. 

Để khắc phục nhược điểm đó, Bộ chỉ huy chiến dịch đã dành 
nhiều thời gian cho các đơn vị huấn luyện bổ sung. Cán bộ cấp tiểu 
đoàn trở lên tập huấn về nghệ thuật chiến dịch tiến công trận địa. 
Các tiểu đoàn, trung đoàn luân phiên huấn luyện các hình thức 
chiến thuật tiến công địch trong công sự vưng chắc, đánh thành 
phố bằng lực lượng binh chúng hợp thành... Rút kinh nghiệm chiến 
dịch năm 1972, sư đoàn 10 huấn luyện cách đánh hiệp đồng "cặp 
đôi" một xe tăng, một xe bọc thép có bộ binh đi củng yếm trợ, 
nhằm tăng cường sức mạnh đột kích. Sư đoàn 320 huấn luyện 
chiến đấu hiệp đồng giưa bộ binh với pháo binh, công binh, đưa 
pháo cơ giới vào gần, ngắm bắn trực tiếp, chi viện cho bộ binh. Đối 
với sư đoàn 316 là đơn vị mới vào Tây Nguyên, cán bộ các cơ quan 
thuộc Bộ chỉ huy chiến dịch đã đi sát đơn vị, cùng cán bộ, chiến sĩ 
sư đoàn thiết kế thao trường, huấn luyện bộ đội sát thực tế chiến 
trường và theo yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu mới. 

Cơ quan chính trị chiến dịch hướng dẫn các đơn vị lanh đạo, 
giáo dục cán bộ, chiến sĩ nhận rọ đặc điểm chiến trường, nhiệm 
vụ của chiến dịch, xây dựng quyết tâm chiến đấu, tư tương tích 
cực, chủ động, cơ động linh hoạt, tạo thời cơ và nắm thời cơ, 
giành yếu tố bất ngờ, động viên cán bộ, chiến sĩ nêu cao tỉnh 
thần dũng cảm, phát huy tính năng động trong các tình huống 
đánh vận động, đánh địch trong công sự vừng chắc, tiêu diệt sở 
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chỉ huy và phát triển tiến công, giành thắng lợi cao nhất cho 
chiến dịch. 

Ngày 17 tháng 2 năm 1975, Bộ chỉ huy chiến dịch họp bàn 
phương án tác chiến, tập trung vào một số vấn đề như tổ chức thế 
trận, công tác nghỉ binh chiến dịch, cách đánh trận mở đầu... 

Căn cứ vào nhiệm vụ mà Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng tư 
lệnh giao cho chiến dịch và căn cứ vào lực lượng, thế bố trí của 
địch trên chiến trường, Bộ chỉ huy chiến dịch xây dựng hai phương 
án: đánh địch có phòng ngự dự phòng và đánh địch không có 
phòng ngự dự phòng. Trong khi chuẩn bị, các đơn vị phải nhằm 
vào tình huống địch có phòng ngự dự phòng, nhưng hết sức tranh 
thủ đánh địch theo đội hình chúng đang bố tri, không có lực lượng 
tăng cường hoặc có tăng cường cung không làm đảo ngược được 
tinh hình. 

Thị xã Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắc Lắc) nằm ở ngã ba của hai 
đường giao thông chiến lược (đường số 14 và đường số 21), vào đầu 
năm 1975 có 114.035 người, là một vị trí quan trọng về quân sự, 
chính trị, kinh tế ở Tây Nguyên. Do bị căng kéo trên khắp các 
chiến trường và bị thu hút lên phía bắc Tây Nguyên, lực lượng địch 
ở Buôn Ma Thuột chỉ có sở chỉ huy sư đoàn 23 bộ binh, trung đoàn 
53 (thiếu một tiểu đoàn), một tiểu đoàn pháo binh, một thiết đoàn 
xe tăng, thiết giáp (thiếu) và chín tiểu đoàn bao an. Quân địch ở 
đây cho rằng Buôn Ma Thuột không phải là mục tiêu tiến công 
chính của ta, khả năng bộ đội ta chưa đủ sức đánh chiếm một thị 
xa lớn có bố phòng kiên cố, nằm sâu trong hậu phương của chúng 
như Buôn Ma Thuột. 

Về phía ta, giải phóng được thị xã Buôn Ma Thuột, ta se làm 
đao lộn thế trận của địch ở Tây Nguyên và có điều kiện thuận lợi 
để phát triển tiến công xuống các tỉnh đồng bằng Trung Bộ và vào 
miền Đông Nam Bộ. Trong kế hoạch chiến dịch Tây Nguyên, thị xa 
Buôn Ma Thuột là mục tiêu then chốt, đánh chiếm Buôn Ma Thuột 
là trận mở đầu. Trong trận này, quân đội ta se sử dụng tương đối 
lớn lực lượng binh chúng hợp thành đánh chiếm một thị xa có hệ 
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thống phòng thủ kiên cố. Nhiều vấn đề mới được đặt ra trong quá 
trình chuẩn bị, đặc biệt là phải xác định cách đánh thích hợp nhằm 
đạt hiệu quả cao, giành thắng lợi lớn và bất ngờ. 


Sau khi thảo luận dân chú, tính toán tất cả các yếu tố, dự 
kiến các tình huống, Bộ chỉ huy chiến dịch quyết định sử dụng 
một số trung đoàn, sư đoàn đánh cắt các đường giao thông số 14, 
19, 21, thực hiện chia cắt chiến lược và chiến dịch giữa Tây? 
Nguyên với đồng bằng Khu 5ð, giưa nam và bác Tây Nguyên. Đồng 
thời, đẩy mạnh các hoạt động nghỉ binh chiến dịch nhằm giam 
chân, thu hút quân địch ở bác Tây Nguyên, tạo thế bất ngờ khi ta 
tiến đánh Buôn Ma Thuột. Tiếp đó, đánh trận then chốt chiến 
dịch, chiếm thị xã Buôn Ma Thuột bằng các đội đột kích binh 
chủng hợp thành mạnh tử xa vận động đến, kết hợp với các tiểu 
đoàn đặc công, bộ binh bí mật lót sẵn tử trước, nhanh chóng tiêu 
diệt các mục tiêu chủ yếu ở bên trong, phát triển tiêu diệt các 
điểm chốt của địch ở bên ngoài thị xa; chuẩn bị sấn phương án và 
tổ chức lực lượng dự bị mạnh, kiên quyết đánh bại các cuộc phản 
kích của địch, giữ vững vùng giải phóng. Đây là cách đánh hiểm 
và táo bạo, đòi hỏi các đơn vị phải chiếm lĩnh trận địa đúng kế 
hoạch, giữ được bí mật đến giờ nổ súng, hiệp đồng chính xác, đặc 
biệt là phải làm tốt công tác nghỉ binh chiến dịch. 

Ngày 25 tháng 2 năm 1975, Đại tướng Văn Tiến Dũng, Tổng 
Tham mưu trưởng, đại diện Bộ Tổng tư lệnh tại mặt trận Tây 
Nguyên thông qua quyết tâm và phương án tác chiến của Bộ chỉ 
huy chiến dịch. Đồng chí chỉ thị cho các đơn vị phát huy cách 
đánh cưa binh đoàn cơ giới thọc sâu, phối hợp với lực lượng đặc 
công đa ém sẵn tử trước trong thị xa. 


Nhưng ngày đầu xuân 1975, nhân dân các dân tộc vùng giải 
phóng Tây Nguyên râm rộ đi sửa đường, làm đường, tái gạo, tải 
đạn... chuẩn bị đón tiếp, hoan nghênh bộ đội về giải phóng Plây 
Cu, Công Tum. 
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Ở tỉnh Gia Lai, sư đoàn 320 tăng cường hoạt động ở khu vực 
phía tây đường số 19, pháo kích đồn Tâm, Thanh An, Thanh 
Bình... Một số đơn vị của sư đoàn cùng dân công huyện 4, huyện 5 
công khai mơ đường hướng về Bầu Cạn - La Sơn. Trung đoàn 198 
đặc công tập kích kho xăng Plây Cu. Trung đoàn 95A chặn đánh xe 
quân sự địch trên đường số 19, phía đông thị xã. 

Ở tỉnh Công Tum, bộ đội sư đoàn 10 ra sức củng cố các hầm 
hào, công sự chiến đấu ở khu vực trực tiếp tiếp xúc với địch. Bộ 
đội địa phương tỉnh và dân công các huyện 67, 80 mơ thêm một số 
đường vận tải và kéo pháo ở xung quanh thị xa. Ban đêm, xe vận 
tải của ta bật đèn gầm chạy về hướng thị xa. 

Mọi hoạt động cua địch ở Tây Nguyên đều bị thu hút về hướng 
Plây Cu, Công Tum. Trong khi đó, sư đoàn 968 bộ binh bí mật vào 
thay thế vị trí của sư đoàn 320 và sư đoàn 10 để hai sư đoàn này 
hành quân về nam Tây Nguyên. Sư đoàn 968 duy tri đều đặn các 
công việc của hai sư đoàn. Hàng ngày các bộ phận nghỉ binh của 
sư đoàn và Bộ chỉ huy chiến dịch phát đi nhiều bức điện, mệnh 
lệnh, báo cáo giả... 

Sư đoàn 10 và sư đoàn 320 là nhứng đơn vị đa nhiều năm 
chiến đấu, chiến thắng quân My ~- ngụy trên chiến trường Tây 
Nguyên. Quân đoàn 2 ngụy đặc biệt chú ý theo doi hoạt động của 
sư đoàn này. Chúng cho rằng sư đoàn 10 và sư đoàn 320 có mặt ở 
đâu là ơ đó se có tác chiến lớn. Cuối tháng 2 năm 1975, phát hiện 
lực lượng cua hai sư đoàn ở nam Tây Nguyên, địch cho ngay trung 
đoàn 53 ra sục sạo khu vực tây bắc thị xa Buôn Ma Thuột, đồng 
thời đưa trung đoàn 4ð từ Plây Cu xuống lùng sục phía tây Thuần 
Mẫn. Hoạt động của địch đa gây một số khó khăn cho việc làm 
đường và đưa lực lượng tiếp cận thị xa của ta. 

Bộ chỉ huy chiến dịch nhận định, địch có nghỉ ta chuẩn bị 
đánh Đức Lập, Gia Nghĩa, Cẩm Ga, Buôn Ma Thuột, nhưng chưa 
phát hiện được ý định chiến dịch và lực lượng cua ta. Hoạt động 
lùng sục cua địch tiến hành trên nhiều hướng, có tính chất bị 
động, rời rạc. 
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Tử nhận định đó, Bộ chỉ huy chiến dịch chỉ thị cho các đơn vị 
kiên trì giư bí mật ý định chiến dịch và lực lượng ta trên hướng 
tác chiến chủ yếu Buôn Ma Thuột, tích cực và khôn khéo hoạt 
động nghỉ binh hơn nứa trên hướng Plây Cu, Công Tum để thu hút 
trung đoàn 4ð địch, giứ trung đoàn 44 và các lực lượng khác của 
địch ở lại bắc Tây Nguyên, tạo điểu kiện cho quân ta tiếp tục 
chuẩn bị ở hướng Nam. 

Sư đoàn 320 vửa hành quân đến phía tây Thuần Mẫn được lệnh 
co ngay đội hình về phía sau, hết sức tránh đụng độ với địch. 

Ngày 1 tháng 3 năm 1975, sư đoàn 968 làm nhiệm vụ thu hút 
địch về phía bắc Tây Nguyên bắt đầu tiến công tuyến phòng thủ 
của địch ơ tây nam thị xa Plây Cu, diệt và bức rút một số đồn bốt 
địch, uy hiếp căn cứ Thanh Binh và quận ly Thanh An. Trung đoàn 
19 (sư đoàn 968) và lực lượng vú trang tỉnh Công Tum tiến công 
tuyến phòng thu của địch ở phía bắc thị xa, cát đứt đường 14, đoạn 
nam Tân Phú. Quân đoàn 2 ngụy buộc phải rút trung đoàn 4ð 
đang lùng sục ở Cẩm Ga, Thuần Mẫn về giứ Thanh An. 

Hoạt động nghỉ binh chiến dịch của ta đã có hiệu quả. Lực 
lượng địch ở tính Đắc LÁc và khu vực thị xã Buôn Ma Thuột cho 
đến đầu tháng 3 năm 1975 không có gì thay đổi! Ta có điều kiện 
và thời cơ tiến đánh thị xa Buôn Ma Thuột theo phương án địch 
không có phòng ngự dự phòng. 

Đêm mồng 3 rạng ngày 4 tháng 3 năm 1975, trung đoàn 95A 
tiêu diệt một số đồn bốt địch, cắt đứt và làm chu một đoạn dài 20 
ki-lô-mét trên đường số 19 phía đông thị xã Plây Cu. Sư đoàn 3 bộ 
đội chủ lực Quân khu ð đã khác phục nhiều khó khăn về quân số 
và bảo đảm hậu cần, nổ súng đúng kế hoạch (4 tháng 3), diệt hai 


1. Theo lời khai của Vu Thế Quang, đại tá sư đoàn phó sư đoàn 23 
ngụy bị ta bất sau trận Buôn Ma Thuột, cho đến đầu tháng 3 năm 1975, 
bộ tổng tham mưu và quân đoàn 2 ngụy vẫn nhận định ta ít có khả năng 
sư dụng lực lượng lớn giai phóng Buôn Ma Thuột. Nếu có cũng chỉ đánh 
các vị trí vòng ngoài. Hướng chính cua ta là bác Tây Nguyên. 
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Nhân dân xa Nhân 
Chính, huyện Từ 
Liêm, Hà Nội tham 
' gia xây dựng trận địa 
cua đại đội T6I†, 
trung dđoảần phỏng 
không 260 bảo vệ 
Hà Nội. 


Phi đội Quyết Thắng 
trước giò xuất kích 
dánh sân bay Tân 
Sơn Nhất (28 - 4 - Â v 
1975) 


Chiếc xe tăng đới đầu 
°" của Quân đoàn 2 
* (cánh quân Duyên 
|l4®ˆ &; ọ k 
, Hải húc đổ cánh 
cổng sắt, chiếm dinh 
Độc Lập (30-4-1975) 








* Bộ đội địa phương tỉnh Cà Mau tiến về 
giai phóng thị xa (1-5-1975) 

* Đánh chiếm quần dảo Trường Sa, giải 
phóng phần lanh thổ xa nhất của Tổ quốc 
* Má Tam, mẹ liệt sĩ. xa An Phú, huyện Củ 


Chỉ, thành phố Hồ Chí Minh, có tám con là 
bộ đội, nói chuyện vói các chiến sĩ trẻ 


đại đội và chín chốt cua địch, cắt đứt và làm chủ đường số 19 tử 
Đồng Phó đến Thượng An. Đêm hôm sau (ð tháng 3), trung đoàn 
25 chiếm giử một đoạn đường số 21 ở phia đông Chư Cúc. Sự đoàn 
320 chặn đánh đoàn xe (14 chiếc) của trung đoàn 4ð ngụy ở Cẩm 
Ga, diệt tám xe, thu hai pháo 105 mi-li-mét, cắt đứt đường số 14 ở 
bác Thuần Mẫn. 

Lần đầu tiên trong một chiến dịch, quân đội ta sử dụng một sư 
đoàn, hai trung đoàn bộ bình làm nhiệm vụ đánh cất giao thông. 
Cát đứt ba đường bộ chủ yếu (14, 19, 21) và nghỉ binh căng kéo 
địch có hiệu qua, lực lượng vú trang Tây Nguyên và Quân khu ð 
đa tạo được thế chiến lược, chiến dịch rất có lợi, chia cÁt Tây 
Nguyên với đồng bằng Trung Bộ, chia cất nam với bắc Tây 
Nguyên, bao vây cô lập thị xa Buôn Ma Thuột, tạo điều kiện cho 
các đơn vị hoàn thành công tác chuẩn bị, nổ súng đúng kế hoạch. 

Ngày 6 tháng 3, trước nguy cơ bị cô lập và uy hiếp do đường số 
21 bị cắt, quân địch ở Buôn Ma Thuột cho một tiểu đoàn bảo an 
lên lùng sục phía bắc thị xa. Việc mở đường, chuẩn bị vị trí tập kết 
cho các đơn vị bộ binh, đưa pháo vào trận địa... trên hướng này gặp 
khó khăn. Kiên tri giư bí mật đến cùng cho trận đánh then chốt, 
Bộ chỉ huy chiến dịch lệnh cho các đơn vị ở hướng bắc thị xã Buôn 
Ma Thuột tạm ngừng công tác chuẩn bị. Như vậy, nếu nỗ súng 
theo đúng kế hoạch, các đơn vị bộ binh trên hướng bắc se phai tiếp 
cận từ xa, pháo binh không có công sự làm sẵn từ trước. Tỉnh 
huống đó đòi hoi các đơn vị phải phấn đấu rất cao. Nhưng nhìn 
trên phạm vi toàn chiến dịch se có lợi vì nếu lộ ý định, địch tăng 
cường phòng thú thị xa, trận đánh se gay go hơn. Đề đỡ khó khăn 
cho các đơn vị, Bộ chỉ huy chiến dịch lệnh cho sư đoàn 320 đánh 
chiếm điểm cao Chư Xê, một cứ điểm do lính bảo an chiếm giữ 
nằm án ngứ trên đường số 14, cách Cẩm Ga 15 ki-lô-mét về phía 
nam. Tiểu đoàn 3 (trung đoàn 48) diệt cứ điểm này sau 40 phút 
chiến đấu, buộc địch phải đưa trung đoàn 53 từ thị xa Buôn Ma 
Thuột lên đối phó. Các đơn vị ở hướng bắc có điêu kiện chuẩn bị 
và tiến đến gần mục tiêu bơn. 
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Ngày 8 tháng 3, trung đoàn 48 (sư đoàn 320) đánh chiếm Cẩm 
Ga (quận ly Thuần Mẫn), diệt trên 200 tên địch, bắt 120 tên, thu 
200 súng. Đoạn đường số 14 tử Plây Cu đi Buôn Ma Thuột bị cắt 
hắn. Địch chỉ có thể tăng cường lực lượng cho Buôn Ma Thuột 
bằng đường không. 

Ở hướng tây-nam thị xa Buôn Ma Thuột, ngày 9 tháng 3, sư 
đoàn 1U bộ binh tiến đánh Đức Lập, một quận ly lớn nằm trên 
đường số 14, án ngư con đường vận tai chiến lược vào miền Đông 
Nam Bộ. Theo kế hoạch chiến dịch, sư đoàn 10 được tăng cường 
một đại đội xe tăng, hai khẩu pháo 105 mi-li-mét với 300 viên 
đạn sẽ nhanh chóng dứt điểm Đức Lập để kịp cơ động về làm lực 
lượng dự bị cho trận đánh Buôn Ma Thuột. Nhưng cho đến giờ nổ 
súng, sư đoàn mới được tăng cường hai khẩu pháo và 50 viên 
đạn. Trong tình huống như vậy, sư đoàn vẫn kiên quyết nỗ súng 
đúng kế hoạch và đa nhanh chóng chiếm được căn cứ 23 và Núi 
Lửa (sáng 9 tháng 3). Ở quận ly Đức Lập, do nắm tình hình địch 
không chắc, tổ chức lực lượng bộ binh và hóa lực không thích 
hợp nên đến ngày 10 tháng 3, sư đoàn tiến công đợt thứ hai mới 
dứt điểm được. Toàn bộ quân địch ở Đức Lập gồm ba tiểu đoàn 
bị tiêu diệt. Ta bát hơn 100 tên, thu 14 khẩu pháo, 20 xe tăng 
thiết giáp. 

Ngay trong buổi sáng ngày 9 tháng 3, sau khi chiếm căn cứ 23, 
Núi Lửa, tiểu đoàn 6 (trung đoàn 24), đơn vị dự bị của sư đoàn 10 
nhanh chóng cơ động bằng ô tô sang phía bắc thị xa Buôn Ma 
Thuột, tăng thêm lực lượng dự bị cho chiến dịch. Ngay 10 tháng 3, 
các đơn vị khác cua sư đoàn cung gấp rút hành quân về phía Buôn 
Ma Thuột. 

Đến ngày 9 tháng 3 năm 1975, bộ đội ta đã triển khai xong lực 
lượng, hoàn thành chia cắt và tạo thế. chiến dịch. Lực lượng chu 
yếu của quân đoàn 2 ngụy bị thu hút, kiêm chế ở bắc Tây Nguyên. 


Trong khi đó, tử đêm 8 tháng 3, các đơn vị tham gia trận đánh 
Buôn Ma Thuột (gồm 12 trung đoàn bộ binh và binh chủng) chia 
thanh ba hướng: bắc, tây-bắc và tây-nam tiến vào vị trí tạm dừng, 
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cách thị xa tử 10 đến lỗ ki-lô-mét. Riêng bộ đội xe tăng ở xa hơn, 
từ 25 đến 30 ki-lô-mét. Trung đoàn 198 đặc công, hai tiểu đoàn bộ 
binh luồn sâu, ém sẵn lực lượng ở gần các mục tiêu quan trọng 
như sở chỉ huy sư đoàn 23 ngụy, sân bay thị xã, sân bay Hòa Binh, 
khu kho Mai Hác RNế... 

Mệnh lệnh chiến đấu được phổ biến đến từng cán bộ, chiến 
sĩ. Trên các hướng tiến quân, ở các nga ba, bến vượt sông, Bộ 
chỉ huy chiến dịch tổ chức các trạm điểu chỉnh giao thông, 
trạm chi huy hành quân bảo đảm cho bộ binh và binh khí kỹ 
thuật cơ động nhanh chóng không bị ủn tắc. Công binh của 
mặt trận, của các sư đoàn, trung đoàn khẩn trương làm bến 
vượt qua sông Sê-rê-pốc khi các đơn vị bắt đầu xuất .lœch. Các 
đoạn đường quân sự làm gấp nối vào các đường có sẵn đến lúc 
này mới bắt đầu thi công. Nhưng cây to trên các con đường 
này chỉ cưa đứt hai phần ba đường kính thân cây, phần còn lại 
đến giờ nổ súng xe tăng se búc đổ, công binh kéo: cây, dọn 
đường cho bộ đội cơ động. 

Đêm ngày 9 rạng ngày 10 tháng 8, ta đa hoàn thành việc đưa 
một lực lượng lớn tử xa và từ nhiều hướng vào chiếm lĩnh trận địa. 
Trên tất cả các hướng, bộ đội ta đều phải khắc phục mìn, vượt qua 
nhưng điểm chốt của địch, có hướng phải vượt sông. Quá trình 
hành quân phải hết sức bí mật vì địch đa bắt đầu phát hiện được 
hoạt động của ta. Cơ quan chỉ huy các cấp đã xử trí kịp thời nhiều 
tinh huống phức tạp. Nhờ cán bộ, chiến sĩ các đơn vị nỗ lực rất 
cao, ta đa thực hiện được việc chiếm lĩnh vị trí xuất phát tiến công 
đúng thời gian yêu cầu cua kế hoạch. 

2 giờ sáng ngày 10 tháng 3 năm 1975, trung đoàn 198 đặc công 
được tăng cường các phân đội hỏa lực B72, ĐKZ nổ súng đánh sân 
bay thị xa, sân bay Hòa Bình, khu kho Mai HÁc Đế, mở màn cuộc 
tiến công Buôn Ma Thuột. Cùng lúc đó, pháo chiến dịch chế áp 
mãnh liệt các mục tiêu: sư đoàn bộ sư đoàn 23, sở chi huy tiểu khu 
Đắc Lác, trại pháo binh, thiết giáp... Điện trơng thị xa vụt tắt. Lửa 
cháy rực trời đêm. Cuộc pháo kích kéo dài đến 6 giờ sáng làm rối 
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loạn và tê liệt cơ quan chỉ huy, tiêu hao một bộ phận lực lượng 
địch trong thị xa. 

Phối hợp với đặc công và pháo binh, đội hình tiến công binh 
chúng hợp thành của bộ đội ta trên các hướng ảo ạt tiến về thị xa. 
ð giờ sáng ngày 10 tháng 3, hầu hết các đơn vị đa chiếm được bàn 
đạp, bất đầu tổ chức xung phong. 

Trên hướng đông-bắc, vượt qua sân bay thị xa do trung đoàn 
đặc công 198 đa chiếm được, trung đoàn 95B tràn lên đánh chiếm 
khu nga sáu gần trung tâm thị xã. Sau nhưng phút hoảng loạn lúc 
đâu, địch đã cúng cố lại lực lượng quyết ngăn chặn bộ đội ta trên 
hướng quan trọng này. Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt ở khu vực 
nga sáu, khu hành chính, khu thiết giáp, nhất là ở sơ chỉ huy tiểu 
khu Đắc Lác. Trung đoàn 95B phải đưa lực lượng dự bị vào trận 
và tổ chức đột phá đến lần thứ ba mới chiếm được tiểu khu Đắc 
Lắc (15 giờ ngày 10 tháng 3). 

Trên hướng tây-bắc, theo phương án tác chiến, trung đoàn 148 
(sư đoàn 316) bát đầu đánh chiếm khu pháo binh và khu thiết giáp, 
lúc 6 giờ sáng. Nhưng vì địa hình phức tạp, việc chiếm bàn đạp 
khó khăn nên mãi đến 10 giờ trung đoàn mới tổ chức xong đội 
hình tiến công. Bọn địch trên hướng này đã có thời gian cúng cố. 
Chúng cho máy bay ném bom, tung xe tăng và bộ binh ra phản 
kích hòng đẩy lùi bộ đội ta. 

Quyết không để đội hình bị ùn tắc trước cửa mơ, trung đội 
trương Nguyễn Văn Được ôm bộc phá vượt qua lưới lửa dày đặc 
của địch, mở cửa, tạo điều kiện cho bộ binh và xe tăng xung phong. 

15 giờ 30 phút, trung đoàn 148 đánh chiếm được mục tiêu. Một 
bộ phận của trung đoàn tiến theo đường Phan Bội Châu, đập tan 
cụm phòng ngự của địch ở trường trung học Bồ Đề, phát triển 
sang nga sáu, bắt liên lạc với trung đoàn 95B. 

Trên hướng tây - tây-nam, trung đoàn †74 (sư đoàn 316) đánh 
chiếm khu kho Mai Hác Đế. Tiểu đoàn 4 (trung đoàn 24, sư đoàn 
10), được tăng cường một đại đội xe tăng và một đại đội xe bọc 
thép nhanh chóng vượt qua các ổ để kháng của địch ở vòng ngoài, 
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tiến công khu truyền tin và khu vận tái, áp sát căn cứ sư đoàn bộ 
sư đoàn 23 ngụy. Địch cho máy bay ném bom ngăn chặn và tổ chức 
phan kích nhiều đợt. Chúng chiếm lại khu kho Mai Hác Đế và cứ 
điểm Chư Duê. Ta và địch giành nhau từng khu vực. Tại khu cột 
cờ, chín chiến sĩ ta hy sinh. Đại đội trương đại đội 1 (sư đoàn 10 
bộ binh) Hoàng Đỉnh Thứ và cán bộ trung đội Đoàn Sinh Hương 
(đại đội 9, trung đoàn 273 xe tăng) chỉ huy đơn vị đánh lưi nhiều 
đợt phản kích của địch. Các đơn vị của trung đoàn 232 và 234 
pháo cao xạ bám sát, bao vệ đội hình tiến công cua bộ bỉnh và xe 
tăng, bắn rơi sáu máy bay A37, hất máy bay địch lên cao. Chiều 
ngày. 10 tháng 3, trung đoàn 174 chiếm lại khu kho Mai Hác Đế.. 

Đến 17 giờ 30 ngày 10 tháng 3, bộ đội ta đa chiếm được hầu 
hết các mục tiêu trong thị xa. Nhưng do không nắm chắc được sơ. 
chi huy của sư đoàn 23 ngụy, cán bộ chỉ huy đơn vị tiến công. xử 
trí tỉnh huống không kịp thời, nên ta vẫn chưa chiếm được mục 
tiêu quân sự quan trọng này. 

Để giành thắng lợi triệt để cho trận đánh then chốt mở đâu, Bộ: 
chỉ huy chiến dịch quyết định chốt giứ các vị trí đã chiếm được, 
đồng thời tập trưng lực lượng mạnh, nhanh chóng tiêu diệt sở chỉ 
huy sư đoàn 23 ngựy và các mục tiêu cön lại. 

Đến chiều ngày 10 tháng 3, quân địch biết ro ý định đánh 
chiếm Buôn Ma Thuột của ta thì đã muộn. Tổng thống ngụy. 
quyển Nguyễn Văn Thiệu và tư lệnh quân đoàn 2 ngụy Phạm Văn: 
Phú lệnh cho binh lính còn lại trong thị xã "tư thủ Buôn. Ma. 
Thuột bằng mọi giá" để chờ quân ứng ètứu. Nhưng các đường số 
14, 19, 21 đã bị cất. Lực lượng địch ở bắc Tây Nguyên và các 
tính Trung Bộ còn đông, nhưng không còn đường lên cứu đồng 
bọn ơ Buôn Ma Thuột. 

6 giờ sáng ngày 11 tháng 3, được hỏa lực pháo binh chỉ viện, 
các đơn vị binh chúng hợp thành của ta từ ba hướng mơ trận công 
kích vào sở chi huy sư đoàn 23 ngụy. Trong cơn tuyệt vọng, bọn 
địch cố dồn sức chống đơ. Máy bay địch ném bom xuống đường 
phố. Xe tăng M48, M41 địch liều mạng xông rá bịt các nga đường. 
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Để bao vệ đội hình chiến đấu của bộ binh và bảo vệ nhân dân, các 
chiến sĩ pháo cao xạ chờ máy bay địch lao xuống thấp mới nổ súng. 
Các chiến sĩ bộ binh bám sát, yếm hộ xe tăng diệt các ổ đề kháng 
của địch. Các chiến sĩ lái xe tăng phát huy sức mạnh đột kích, mở 
đương cho bộ binh xung phong. 

11 giờ ngày 11 tháng 3, sở chỉ huy sư đoàn 23 ngụy bị tiêu diệt. 
Đại tá Vu Thế Quang, sư đoàn phó sư đoàn 23 và đại tá Nguyễn 
Trọng Luật, tiểu khu trương Đác Lắc bị bát. 

Sau 32 giờ chiến đấu anh dung, bộ đội ta đa tiêu diệt và 
bất toàn bộ quân địch, giải phóng hoàn toàn thị xa Buôn Ma 
Thuột. Đây là trận then chốt quyết định cua chiến dịch Tây 
Nguyên, một trận "điểm đúng huyệt", làm cho địch choáng váng 
bất ngờ, làm rối loạn sự chỉ đạo chiến lược và đão lộn thế 
phòng thủ của địch ở chiến trường Tây Nguyên, mỡ ra một 
cục diện rất có lợi. Qua trận này, quân đội ta đa có bước 
trương thành mới về nghệ thuật chọn hướng chiến dịch và 
đánh trận then chốt, về tổ chức chi huy chiến dịch, tác chiến 
hiệp - đồng binh chúng, nghệ thuật nghi binh, tạo thế, chuẩn bị 
chiến trường, vận dụng cách đánh địch phòng ngự trong thành 
phố một cách sáng tạo, có hiệu quả cao. 

Chiều ngày 11 tháng 3, Bộ Chính trị và Quân uy Trung ương 
gưi điện khen quân và dân Tây Nguyên đa nêu cao tỉnh thần quyết 
thắng, anh dũng và sáng tạo, táo bạo và khẩn trương giành thắng 
lợi to lớn ngay trong nhưng ngày đầu chiến dịch. Bộ Chính trị và 
Quân uy Trung ương chỉ thị: nhanh chóng nắm lấy thời cơ thuận 
lợi, giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nưa. Ở Buôn Ma Thuột cần 
nhanh chóng tiêu diệt tàn quân địch, phát triển ra xung quanh thị 
xa và sẵn sàng đánh quân viện của chúng. 

Chấp hành chi thị của Bộ Chính trị và Quân uy Trung ương, 
Bộ chi huy chiến dịch nhanh chóng tổ chức lực lượng truy quét tàn 
binh địch trong thị xa, tiêu diệt các cứ điểm của chúng ở ngoại vì, 
trọng điểm là hậu cứ trung đoàn 45 và trung đoàn 53 làm mất chỗ 
dựa phan kích của địch, cúng cố các mục tiêu đa chiếm được; đồng 
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thời chỉ thị cho sư đoàn 10 cơ động sang đông bác thị xa, chuẩn bị 
đánh phản kích. 

Tư ngày 11 đến ngày 14 tháng 3, trung đoàn 198 đặc công và 
trung đoàn 148 bộ binh thực hiện truy quét, diệt các vị trí còn lại 
trong thị xa. Các trung đoàn 25, 95B, 174, 149, 66 có xe tăng 
phối hợp tiêu diệt và bức hàng nhiều cứ điểm cua địch ở ngoại vỉ 
như Buôn Hồ, Chư Pao, Đạt Lý, Châu Nga, Châu Sơn. Tiểu đoàn 
21 (Đoàn 559) đánh chiếm Bản Đôn. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắc Lắc do đồng chí Đại tá Y-Blốc làm 
chủ tịch được thành lập. Quần chúng cách mạng củng bộ đội truy 
lùng tàn bỉnh và bọn ác ôn có nợ máu với nhân dân. Được bộ đội 
hướng dẫn, nhân dân khẩn trương đào hầm phòng không. Nhiều 
người tạm lánh ra ngoài thị xa. Các trung đoàn cao xạ bố trí trận 
địa, sẵn sàng đánh tra máy bay địch. Bộ đội giữ nghiêm ky luật vào 
thành phố, chấp hành đúng chính sách dân tộc của Đảng và Chính 
phủ. Một số kho gạo, muối, đồ hộp... thu được của địch được phân 
phát cho nhân dân. 

Ngay 13 tháng 3, hai trung đoàn 66 và 28 (sư đoàn 10) tử Đức 
Lập hành quân bằng cơ giới đến đông bác thị xa Buôn Ma Thuột, 
cùng trung đoàn 24 và các đơn vị bạn sẵn sảng đánh quân địch 
phản kích. 

Trong khi đó, ở phía bắc Tây Nguyên và trên chiến trưởng 
Trị - Thiên, Khu 5, bộ đội ta đẩy mạnh tác chiến phối hợp với 
Buôn Ma Thuột, tạo thế chia cắt, kim giư và buộc quân đoản 2 
ngụy phải phân tán lực lượng đối phó. Sư đoàn 968 bộ binh đánh 
chiếm hai chốt địch ở tây nam Plây Cu, áp sát quận ly Thanh 
Binh, pháo kích sân bay Củ Hanh, Công Tum. Bộ đội địa phương 
hai tính Gia Lai và Công Tum hoạt động mạnh ở đông nam thị xã 
Plây Cu. Sư đoàn 3 và trung đoàn 95A bộ binh chốt giử các vị trĩ 
đã chiếm được trên đường số 19, phát triển tiến công ra hướng 
đèo Măng Giang và hướng Vườn Xoài. Trung đoàn 25 bộ binh diệt 
một bộ phận quân địch tử Khánh Dương lên giải tỏa, tiếp tục 
chia cắt đường số 21. Trung đoàn 271 bộ binh và tiểu đoàn 14 
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đặc công đánh chiếm một số ấp vùng ven, áp sát sân bay Nhơn 
Cơ (Quảng Đức). 

Ở Trị - Thiên, lực lượng vu trang quân khu đưa một lực lượng 
lớn xuống hoạt động ở vùng giáp ranh và vùng đồng bằng, tạo thế 
uy hiếp thành phố Huế tử phía tây và phía bắc. 

Ở Khu ð, sư đoàn 2, lứ đoàn 52 bộ binh và lực lượng vũ trang 
địa phương diệt chỉ khu quân sự Tiên Phước, bức rút quận ly 
Phước Lâm, chuyển hướng tiến công xuống đồng bằng, chia cắt 
đường số 1, uy hiếp thị xa Quảng Ngãi và thị xã Tam Kỳ. 

Thắng lợi lớn của ta ở Buôn Ma Thuột và hoạt động phối hợp 
nhịp nhàng trên các chiến trường khác làm quân địch hết sức lúng 
túng. Lực lượng ơ bác Tây Nguyên và duyên hai Trung Bộ cua 
quân khu 2 địch tuy còn đông, nhưng do các đường bộ đa bị cắt, 
nên muốn phản kích chiếm lại Buôn Ma Thuột, địch không có cách. 
nào khác ngoài cách đổ quân bằng máy bay lên thẳng. 

Ngày 12 tháng 3, sau khi cho hơn 100 lần chiếc máy bay ném 
bom đọn bái, địch huy động 145 lần chiếc máy bay lên thẳng đổ 
trung đoàn 45 bộ binh và pháo đội 232 xuống đông bác Buôn Ma 
Thuột. Hai ngày sau, chúng đổ tiếp trung đoàn 44 (thiếu) và sư 
đoàn bộ sư đoàn 23. Lúc này, căn cứ cua trung đoàn 53 ngụy đang 
bị quân ta bao vây, căn cứ 4ð bị ta đánh chiếm lúc 9 giờ 30 phút 
sáng 12 tháng 3, nên địch buộc phải đổ quân xuống khu vực Nông 
Trại, Phước An. 

Nhận rõ đây là thời cơ tốt để tiêu diệt địch ngoài công sự, bộ 
đội ta nhanh chóng chuyển sang đánh quân địch phản kích. Pháo 
cao xạ bắn rơi tại chỗ một số máy bay lên thẳng địch. Pháo mặt 
đất bắn chính xác vào khu vực địch đổ quân. Trung đoàn 24 (sư 
đoàn 10) được xe tăng và pháo bỉnh chỉ viện liên tục bám đánh, 
tiêu diệt và làm tan rã hai tiểu đoàn 1 và 2 (trung đoàn 45) và 
một tiểu đoàn bảo an, chiếm điểm cao 581, giải phóng một đoạn 
đường số 21 dài 12 ki-lô-met. Chiều ngày 14 tháng 3, bộ phận còn 
lại của trung đoàn 45 tháo chạy về ngã ba Nông Trại nhập với 
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tàn quân cua liên đoàn 21 biệt động nhằm bảo vệ phía tây quận 
ly Phước An. 

Sáng ngày 16 tháng 3, pháo binh ta bát đầu bắn vào Nông Trại. 
Xe tăng và xe bọc thép chớ bộ đội trung đoàn 2⁄4 và tiểu đoàn 8 
(trung đoàn 66, sư đoàn 10) tử tuyến xuất phát tiến công, cách 
tiền duyên địch 300 mét đột phá trận địa địch. Sau hơn một giờ 
chiến đấu quyết liệt, bộ đội ta làm chủ ngã ba Nông Trại, diệt bộ 
phận còn lại của trung đoàn 45. Cơ quan chi huy trung đoàn 4ð 
ngụy chạy trốn bằng máy bay lên thẳng. Quân địch ơ quận ly 
Phước An dao động cực độ, nhiều tên vứt bö quần áo lính để chạy 
trốn. Ngày 17 tháng 3, hai trung đoàn 24 và 28 (sư đoàn 10) tập 
trung lực lượng đột phá trong hành tiến theo trục đường số 21, 
tiêu diệt trung đoàn 44 (thiếu) và ba tiểu đoàn bảo an ở khu vực 
bản Ea Phê và bản Krông Bút. 500 tàn binh địch chạy đến Chư 
Cúc bị một bộ phận cua trung đoàn 28 chốt chặn phía trước và 
đơn vị truy kích phía sau tiêu diệt. 

Cuộc phan kích "tái chiếm" Buôn Ma Thuột của quân đoàn 2 
ngụy hoàn toàn thất bại. Sư đoàn 23 bộ binh bị quân ta xóa sổ. 

Tháng lợi của trận then chốt thứ hai nói lên tỉnh thần tích cực, 
chủ động, liên tục tiến công địch cưa bộ đội ta, sự trưởng thành 
vượt bậc về nghệ thuật chi huy chiến dịch, về trình độ tổ chức và 
thực hành tiến công địch trong hành tiến, tiêu diệt lực lượng lớn 
quân địch phản kích bằng đổ bộ đường không. Tiếp théo thắng lợi 
to lớn của trận then chốt quyết định Buôn Ma Thuột, trận đập tan 
cuộc phản kích cua địch (từ 14 đến 18 tháng 3), đẩy nhanh tốc độ 
phát triển cua chiến dịch, tạo ra thế chia cắt địch về chiến lược, 
đầy quân địch ở Tây Nguyên đến nguy cơ tan vỡ, mở đầu bước suy 
sụp không thể cứu văn nổi của quân ngụy. 

Ngày 14 tháng 3, ngụy quyền Sài Gòn quyết định bo Tây 
Nguyên rút quân thật nhanh và bất ngờ theo đường số 7 về giử 
miền duyên hai Trung Bộ để bão toàn lực lượng. Kế hoạch rút lui 
được bộ tư lệnh quân đoàn 2 ngụy tính toán và tiến hành từng 
bước cụ thể. Sáng ngày 15 tháng 3, chúng điều liên đoàn 3 biệt 
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động quân, thiết đoàn 19 về giữ Cheo Reo. Liên đoàn 6 biệt động 
quân có công binh đi trước mơ đường, bắc cầu tử đông Cheo Reo 
về Củng Sơn, Tuy Hòa. Đoạn đường này đã lâu ngày không sư 
dụng nên không được tu sưa, nhiều chỗ bị hư hỏng. 

Ngày 16 tháng 3, đưới sự yếm trợ cua hàng chục máy bay ném 
bom và bắn phá dọn đường, quân địch ở hai tỉnh Gia Lai, Công 
Tum bát đầu rút chạy). 

Lần đầu tiên trong cuộc chiến tranh ơ Đông Dương và trong 
phạm vỉ một chiến dịch, một quân đoàn địch được trang bị hiện đại 
đã phải rút bỏ một địa bàn chiến lược quan trọng. 

Dự kiến sự phát triển của tỉnh hinh sau chiến thắng Buôn 
Ma Thuột, ngay tử ngày 12 tháng 3, Bộ Chính trị và Quân úy 
Trung ương đa chỉ thị cho Bộ chỉ huy chiến dịch chuẩn bị tiêu 
diệt quân địch trong hai tình huống: một là, địch co cụm lớn ở 
thị xã Plây Cu để chống đơ, chờ quân tăng viện; hai là, địch 
buộc phải rút lui chiến lược, bo Tây Nguyên nhằm bảo toàn lực 
lượng và thực hiện co cụm chiến lược. Nếu địch rút bỏ Tây 
Nguyên thì đó se là một sai lầm cua chúng về chiến lược, là 
thời cơ hết sức thuận lợi cho ta tiêu diệt lớn quân địch, giải 
phóng toàn bộ Tây Nguyên. 

Mặc dù đa có dự kiến sớm, nhưng tình hình diễn biến rất 
nhanh. 19 giờ ngày 16 tháng 3, nhận được điện của Bộ thông báo 
"địch đã rút chạy theo đường số 7", Bộ chi huy chiến dịch gấp rút 
điều động lực lượng, xư trí nhiều tỉnh huống phức tạp. Các đơn 
vị tham gia truy kích gồm sư đoàn 320A được tăng cường trung 
đoàn 95B bộ binh, một tiểu đoàn thiết giáp, một cụm pháo binh 
chiến dịch và hai tiểu đoàn bộ đội địa phương tinh Phú Yên. 


1. Lực lượng con lại cua quân đoàn 2 ngụy ơ Tây Nguyên có sáu liên 
đoàn biệt động quân, ba thiết đoàn (3, 19, 21), sáu tiểu đoàn pháo (có ca 
pháo 175 mi-li-mét), một tiểu đoàn bộ binh (trung đoàn 44), tiểu đoàn 89 
biệt động quân (liên đoản 21) và các đơn vị công bình, truyền tỉn, bao an, 
không quân, cơ quan quân đoàn. Tổng cộng là 27 đơn vị. 
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Khi nhận mệnh lệnh truy kích địch, các đơn vị của sư 
đoàn 320A đang phân tán làm nhiệm vụ ở nhiều nơi: trung 
đoàn 64 quét địch ở Phước An, Buôn Hồ; trung đoàn 48 làm 
đường ở đông Thuần Mẫn đi Cheo Reo; trung đoàn 9 truy quét 
địch trên đường số 17 (bác Thuần Mẫn). Sư đoàn trương sư 
đoàn 320A quyết định sư dụng tiểu đoàn 9 (trung đoàn 64) là 
đơn vị đứng gần đường số 7 nhất, nhanh chóng hành quân về 
Cheo Reo để chặn địch. Các đơn vị khác khẩn trương thu 
quân, có đơn vị chạy bộ, có đơn vị hành quân bằng cơ giới. 
Suốt chiều dài gần 100 ki-lô-mét tử bắc thị xa Buôn Ma Thuột 
đến thị xa Cheo Reo, bộ đội ta tiến quân như vũ báo đổ về 
đường số 7 truy kích địch. 

Cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn 9 đã đốt nứa khô và dép cao su làm 
đuốc, vượt qua nhứng núi đá tai mèo hiểm trở đến cách phía đông 
Cheo Reo bốn ki-lô-mét lúc 16 giờ ngày 17 tháng 3 và bát đầu nổ 
súng chặn địch. Cuộc "tủy nghỉ di tan" của địch vốn đã hỗn loạn, 
nay nghe tiếng súng đánh chặn phía trước của ta, quân địch càng 
trơ nên hoang loạn. Xe địch chạy hàng ba, hàng bốn tranh nhau 
vượt lên trước, bị va quệt, húc đổ ngốn ngang, làm tắc nghen hàng 
chục cây số đường. Phần lớn quân địch rút chạy bị dồn lại trong 
thung lúng Cheo Reo. Ngày 18 tháng 3, trung đoàn 48 được hỏa lực 
pháo binh chỉ viện tiến công tiêu diệt một bộ phận quan trọng cơ 
quan quân đoàn 2 ngụy, giải phóng thị xa Phú Bổn. Ngày 21 tháng 
3, trung đoàn 64 cơ động bằng xe của sư đoàn và cua trung đoàn 
593 pháo binh đuổi kịp lực lượng rút chạy của địch, vây diệt chúng 
ở Phú Túc. Cùng thời gian đó, hai tiểu đoàn 96 và 13 bộ đội địa 
phương tỉnh Phú Yên nhận lệnh của Bộ Tư lệnh Quân khu ð đã 
tiến ra chiếm cầu Sơn Hòa ơ phía đông Cung Sơn, chặn đường rút 

chạy của địch. Ngày 24 tháng 3, trung đoàn 64 phối hợp với hai tiểu 
đoàn bộ đội địa phương Phú Yên tiến công giải phóng quận ly Củng 
Sơn, diệt và bắt 6.000 tên, thu và phá huy 40 xe tăng. 
Cuộc truy kích thần tốc trong tám ngày (từ ngày 17 đến 
ngày 24 tháng 3 năm 1975) cua sư đoàn 320A, một số đơn vị 
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bộ binh, binh chúng và các đơn vị vú trang địa phương kết 
thúc tháng lợi giòn gia. Toàn bộ cánh quân rút chạy khoi Tây 
Nguyên của quân đoàn 2 ngụy bị tiêu diệt. Ta bất sống 8.000 
tên, thu và phá huy 1.400 xe quân sự. Địch chỉ chạy thoát 
được về đến Tuy Hòa 11 xe MI13 và một bộ phận của liên 
đoàn 6 biệt động quân. Âm mưu rút chạy bất ngờ nhằm bảo 
toàn lực lượng, thực hiện co cụm ở đồng bằng Trung Bộ cua 
địch bị đập tan. 

Tiếp theo trận mơ đầu giai phóng thị xa Buôn Ma Thuột và 
trận đập tan cuộc phan kích cua địch, đây là trận then chốt thứ ba 
của chiến dịch Tây Nguyên - trận tiêu diệt tập đoàn quân địch rút 
chạy trên đường số 7. 

Trong lúc sư đoàn 320A truy diệt quân địch trên đường số 7, 
ngay 18 tháng 3, trung đoàn 29 (sư đoàn 968) và lực lượng vu 
trang địa phương tiến vào giai phóng thị xa Công Tum. Cùng ngày, 
trung đoàn 95A -và lực lượng vu trang tinh Gia Lai tiêu diệt tàn 
quân địch ở căn cứ sở chi huy quân đoàn 2, giải phóng thị xa Plây 
Cu. Tử ngày 9 đến 24 tháng 3, trung đoàn 19 (sư đoàn 968) giải 
phóng quận ly Thanh Binh. Trung đoàn 271 giải phóng Kiến Đức 
và thị xa Gia Nghĩa. Trung đoàn 12 (sư đoàn 3, Quân khu 5) và 
một tiểu đoàn của trung đoàn 95A giải phóng quận ly An Khê. 
Trên đường số 21, sư đoàn 10 và trung đoàn 25 tiêu diệt và làm 
tan ra trung đoàn 40 (sư đoàn 22 ngụy) và bốn tiểu đoàn bảo an, 
giai phóng chỉ khu quân sự, quận ly Khánh Dương. 

_ Ngày 25 tháng 3, toàn bộ Tây Nguyên sạch bóng quân thù. 

Chiến dịch Tây Nguyên toàn thắng. Quân đội ta hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ trong chiến dịch, tiêu diệt và làm tan ra hoàn 
toàn lực lượng quân sự địch ở Tây Nguyên, giai phóng một địa bàn 
chiến lược quan trọng, phá vỡ một trong nhưng khu vực phòng 
ngự chiến lược của địch. Cùng với nhưng thắng lợi trên các chiến 
trường khác, chiến thắng vang dội ở Tây Nguyên đã tạo ra sự sụp 
đổ đột biến về tỉnh thần, lực lượng và thế trận của địch, đẩy quân 
ngụy Sài Gòn vào thế bị tiêu diệt và tan ra không thể cứu van nổi. 
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Qua chiến dịch Tây Nguyên, quân đội ta đã có bước trương 
thành vượt bậc về trình độ tổ chức và thực hành chiến dịch tiến 
công hiệp đồng binh chúng quy mô lớn, về nghệ thuật đánh chiếm 
thành phố, đánh địch phản kích lớn bằng đổ bộ đường không và 
truy kích tiêu diệt tập đoàn quân địch rút chạy trên địa hình rửng 
núi. Bộ đội chủ lực Tây Nguyên phát triển nhanh về số lượng, 
trang bị mạnh hơn, do được bổ sung một khối lượng lớn vật chất 
và binh khí kỹ thuật thu được của địchÌ. 

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mủa xuân năm 197õ của quân 
và dân ta mở đầu bằng một thắng lợi có ý nghĩa chiến lược. Cục 
diện mới đã mơ. Thời cơ lớn đã đến. Nắm bắt thời cơ chiến lược 
mới, quân đội ta trên khắp các mặt trận cùng toàn dân tập trung 
toàn lực, đẩy nhanh tốc độ tiến công, quyết giành toàn thắng cho 
cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 
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NẮM VỮNG THỜI CƠ, LỰC LƯỢNG VŨ TRANG 
QUÂN KHU TRỊ - THIÊN, QUÂN KHU 5 VÀ QUÂN ĐOÀN 2 
PHỐI HỢP TIẾN CÔNG GIẢI PHÓNG HUẾ, ĐÀ NẴNG 
VÀ CÁC TINH TRUNG BỘ 


Trong kế hoạch tác chiến hai năm 1975 - 1976, Trị - Thiên và 
Khu 5 là hướng chiến lược quan trọng”, phối hợp với hướng chủ 
yếu Tây Nguyên. 


1. Trong chiến dịch Tây Nguyên, ta thu và phá huy 110 máy bay, 
17.183 súng các loại (có 12 khẩu pháo 175), 767 máy thông tin, 1.095 xe 
quân sự (có 72 xe tăng, xe bọc thép), thu toàn bộ kho tàng, thiết bị chì 
huy, cơ sơ sửa chứa cua quân đoàn 2 ngụy ơ Tây Nguyên. 

2. Trị - Thiên gồm hai tính Quảng Trị, Thừa Thiên. Khu 5 gồm 6 tịnh 
ven biến miền Trung là Quảng Nam, Quảng Đà, Quảng Ngãi, Bình Định, 
Phú Yên, Khánh Hoa. 
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Đây là một chiến trường dài và hẹp, gồm ba vùng: rưng núi, 
giáp ranh, đồng bằng ven biển, có hai thành phố lớn là Đà Nẵng và 
Huế. Đà Nẵng là một căn cứ quân sự liên hợp lớn cửa My - ngụy 
ơ miền Nam. 

Đối với quân địch, quân khu 1, vùng địa đầu của miễn Nam, 
tiếp giáp với miển Bắc, là một địa bàn chiến lược trọng yếu!. 
Trong suốt cuộc chiến tranh, đặc biệt tử sau cuộc Tổng tiến công 
và nổi dậy đồng loạt Tết Mậu Thân 1968 và cuộc tiến công chiến 
lược năm 1972 của ta, địch đa tập trung một lực lượng quân sự rất 
lớn, trong đó có các sư đoàn dự bị cơ động chiến lược, tổ chức hệ 
thống bố phòng hoàn chính, biến quân khu 1 thành một trong 
nhưng trung tâm quân sự vào loại mạnh nhất ở miền Nam Việt 
Nam, ngăn chặn các cuộc tiến công quy mô lớn cưa chư lực ta tử 
Bác vào Nam”. 

Đối với ta, tiêu diệt tập đoàn lực lượng mạnh (quân đoàn 1 
ngụy) và phá vỡ hệ thống phòng ngự ở quân khu l của địch se tạo 
nên sự chuyển biến mới về so sánh lực lượng và thế chiến lược, tạo 
điều kiện vận chuyển vật chất ky thuật và cơ động lực lượng lớn 
xuống phía nam, hoàn thành giải phóng Sài Gòn, giải phóng các 
tinh Nam Bộ. 

Trong hai năm 1973:— 1974, đặc biệt là tử khi bước vào mùa 
khô 1974 - 1975, Quân đoàn 2 và lực lượng vu trang Quân khu 


1. Quân khu 1 của địch gồm các tinh Quang Trị, Thừa Thiên, Quảng 
Nam, Quang Tín và Quang Ngài. 

2. Đầu năm 1975, lực lượng địch ở quân khu 1 có năm sư đoàn bộ binh 
(sư đoàn 1, sư đoàn 2, sư đoàn 3, sư đoàn dù, sư đoàn thúy quân lục 
chiến), bốn liên đoàn biệt động quân (11, 12, 14, 15), 50 tiểu đoàn và năm 
đại đội bảo an, sáu đại đội canh sát đa chiến, năm thiết đoàn (4, 7, 11, 20, 
17) và sáu chỉ đội xe tăng thiết giáp (449 xe), 21 tiểu đoàn, bốn đại đội và 
14 trung đoàn pháo binh (418 khẩu), một sư đoàn không quân (338 máy 
bay các loại, có 116 máy bay chiến đấu), hải quân có 165 tâu. 

Tổng số quân địch ở đây có 134.000 tên (trong đó có 84.000 chủ lực, 
50.000 quân địa phương) và 137.000 phòng vệ dân sự (có 38.000 khẩu súng). 
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Trị - Thiên, Quân khu 5 đã khẩn trương xây dựng, phát triển lực 
lượng, mở và sửa đường, dự trứ vật chất, đẩy mạnh tác chiến, 
ngăn chặn và đẩy lùi một bước kế hoạch bình định cua địch, buộc 
chúng phải phân tán lực lượng đối phó và lui về phòng thủ các 
căn cứ. Lực lượng vú trang ba thứ quân của ta đặc biệt là bộ đội 
chu lực giư được thế đứng vững chắc ơ vùng giáp ranh, đưa lực 
lượng về đồng bằng, áp sát các đường giao thông. 

Ngày 4 tháng 3 năm 1975, khi lực lượng vũ trang trên chiến 
trường Tây Nguyên bắt đầu chiếm lĩnh trận địa, chuẩn bị tiến công 
Đức Lập và Buôn Ma Thuột, thì ở Trị - Thiên và Khu 5, Quân 
đoàn 2 và lực lượng vú trang hai quân khu cũng đồng loạt nổ súng, 
mơ màn chiến dịch xuân hề của địa phương; đồng thời cúng là 
bước một của kế hoạch tác chiến chiến lược hai năm 1975 - 1976. 
Đây là những chiến dịch tổng hợp, nhằm tiêu diệt một bộ phận 
sinh lực địch, đẩy lùi kế hoạch bình định lấn chiếm của chúng, chia 
cắt giao thông, kìm giữ các sư đoàn dự bị cơ động chiến lược (dù, 
thuy quân lục chiến), tạo thế mới, lực mới trên địa bàn hai quân 
khu và phối hợp với mặt trận Tây Nguyên. 

Khi bước vào đợt hoạt động, lực lượng vu trang Quần khu 
Trị - Thiên có ba trung đoàn và ba tiểu đoàn bộ binh, một tiểu 
đoàn đặc công của quân khu, sáu tiểu đoàn bộ binh và hai tiểu 
đoàn đặc công của hai tình Quảng Trị, Thừa Thiên. Lực lượng 
của Quân đoàn 2 đứng trên địa bàn có sư đoàn 324 bộ binh 
(thiếu một trung đoàn). Để thống nhất lanh đạo các lực lượng 
vu trang, Quân ủy Trung ương quyết định thành lập Đảng ủy 
mặt trận gồm đại diện khu uy Quân khu uy Trị - Thiên và 
Đảng ủy Quân đoàn 2. Thiếu tướng Lê Tự Đồng được cử làm Bí 
thư Đảng ủy mặt trận. 


Thực hiện kế hoạch nghỉ binh ở hướng bắc, chuyển dân lực 
lượng xuống vùng giáp ranh và đồng bằng, trong nhưng ngày 5 
đến 8 tháng 3, bộ đội địa phương hai tĩnh Quảng Trị, Thừa Thiên 
đánh một số trận nhỏ trên các đường giao thông, bao vây uy hiếp 
các vị trí địch ở Hải Lăng (Qưảng Trị). Trong khi đó, năm tiểu 


Đ11 


đoàn bộ binhÌ, hai tiểu đoàn đặc công? và gần 100 đội vú trang 
công tác (gần 3.000 tay súng) bắt đầu tiến xuống các huyện đồng 
bằng cùng cán bộ địa phương và lực lượng vũ trang tại chỗ chuẩn 
bị tiến công địch. 

Ngày 8 tháng 3, sư đoàn 324 (Quân đoàn.2) tiến công khu vực 
Núi Bông, Núi Nghệ trên tuyến phòng ngự tây nam Huế của địch và 
đánh chiếm một số điểm cao trên đường số 14. Đây là hướng trực 
tiếp uy hiếp thành phố Huế nên địch đã tập trung bốn tiểu đoàn 
phan kích. Trận đánh diễn ra ác liệt, liên tục trong các ngày tử 11 
đến 16 tháng 3 ở các điểm cao 224 và 303. Trong khi đó, bộ đội chủ 
lực quân khu tiêu diệt cứ điểm Chúc Mao, đánh chiếm điểm cao 300 
trên đường số 12, uy hiếp phía tây thành phố Huế. Lực lượng vũ 
trang của quân khu và hai tinh Quang Trị, Thừa Thiên phối hợp với 
cấp ủy đang địa phương đẩy mạnh vũ trang tuyên truyền trên một 
khu vực rộng gồm õ3 xa (thuộc tám huyện đồng bằng), diệt quận ly 
Mai Lĩnh, tiến công 30 phân khu, chỉ khu khác. 

Do hoạt động của các lực lượng vú trang trên chiến trường và 
tác động mạnh của chiến thắng Buôn Ma Thuột, ngày 18 tháng 3 
năm 197ð, quân địch ở thị xa Quảng Trị chạy về Huế. Tuyến 
phòng thủ phía bắc của địch bát đầu đổ vỡ. Quân địch ở Thừa 
Thiên - Huế hoang mang, rối loạn về chỉ huy. Lực lượng vũ trang 
tinh Quảng Trị đã kịp thời chuyển sang tiến công, giai phóng phần 
còn lại của tính (ngày 19 tháng 3 năm 1975). 

Đợt hoạt động cua lực lượng vũ trang quân khu và Quân đoàn 
2 tử ngày ð đến ngày 20 tháng 3 đã mở ra một thế trận mới trên 
chiến trường Trị - Thiên. Ta đã đưa một lực lượng lớn bộ đội chủ 
lực xuống vùng giáp ranh và đồng bằng, tạo thế uy hiếp thành phố 
Huế tử phía tây và phía bác, chuẩn bị cho bước phát triển sau và 
phối hợp tốt với chiến dịch Tây Nguyên. Nhưng do mới hoạt động 


1. Gồm tiểu đoàn 8 Quảng Trị, tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 10 Thửa 
Thiên, tiểu đoàn 5 và tiểu đoàn 21 của quân khu. 
2. Tiểu đoàn 2 của Thành đội Huế và tiểu đoàn 3 của quân khu. 
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nhỏ, phân tán, chưa tập trung vào mục tiêu chính, nên ta chưa cắt 
được đường số 1 và không thực hiện được việc kim giữ sư đoàn dù 
ngụy. Địch đã kịp rút sư đoàn này về Đà Nẵng. 

Bộ đội chủ lực Quân khu õð ở ba tính phía bác (Quảng Đà, 
Quảng Nam, Quang Ngai) khi bước vào chiến dịch xuân hè có sư 
đoàn 2, sư đoàn 3, lứ đoàn 52 bộ binh và các đơn vị binh chúng. Bộ 
đội địa phương các tính tổ chức đến trung đoàn, tiểu đoàn'. 

Theo mệnh lệnh của Bộ, sư đoàn 3 bộ binh và tiểu đoàn 19 
công binh của quân khu có nhiệm vụ cắt đường số 19, phối hợp với 
chiến dịch Tây Nguyên. Tử ngày 4 tháng 3, sư đoàn 3 lần lượt 
đánh chiếm các chốt địch tử đèo Thượng An đến Vườn Xoài. Tiếp 
đó đánh bật nhiều đợt phan kích của các trung đoàn 41, 42, 47 (sư 
đoàn 22 ngụy). Hai trung đoàn 92, 93 tỉnh Bình Định và lực lượng 
vu trang các huyện đẩy mạnh tiến công và nổi dậy trên phạm vi 
toàn tỉnh, diệt và bức rút 48 chốt điểm, vây ép các chỉ khu quân 
sự quận ly Tam Quan, Bồng Sơn, Phù Mỹ. 

Trên hướng Nam Ngãi, ngày 10 tháng 3 năm 1975, sư đoàn 2 
và lử đoàn ð2 dưới sự chỉ huy của Thiếu tướng Nguyễn Chánh, Tư 
lệnh và Thiếu tướng Đoàn Khuê, Chính ủy Bộ Tư lệnh tiền phương 
quân khu tiến công tiêu diệt các vị trí Suối Đá, điểm cao 211, chỉ 
khu quân sự Tiên Phước, bức rút quận ly Phước Lâm”. Địch vội 
điều động trung đoàn 5 (sư đoàn 2) va một liên đoàn biệt động 
quân tử Quảng Ngãi ra Tam Kỳ, chuẩn bị mỡ các cuộc hành quân 
giai tỏa. 

Trong khi đó, ơ Quảng Đà, trung đoàn 96 bộ đội địa phương 
tình phối hợp với lực lượng tại chỗ diệt và bức rút 11 chốt, giải 


1. Tỉnh Quảng Ngãi có một trung đoàn, tính Quảng Nam có ba tiểu 
đoàn, tình Quảng Đà có một trung đoàn... 

2. Quang Nam - Quang Ngai. 

3. Tiên Phước và Phước Lâm là hai huyện giáp ranh tình Quang Nam, 
cách thị xa Tam Ky 10 ki-lô-mét về phía nam, tây-nam 
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phóng ba xa ở tây Thăng Binh, mơ đường đưa hai tiểu đoàn sang 
phía đông đường số 1, giải phóng bốn xã phía đông huyện Thăng 
Binh và một số xa khác thuộc hai huyện Điện Bàn, Hòa Vang. 

Ở Quảng Ngai, trung đoàn 94 tiêu diệt cụm chốt địch ở tây bắc 
quận ly Bình Sơn, cất một đoạn đường số 1 ở phía bác Châu Ô. 
Nhân dân Bình Sơn nổi dậy giải phóng sáu xã ở hai bên đường số 1. 
Địch buộc phải rút bỏ hai quận ly Trà Bồng, Sơn Hà, đưa lực lượng 
về giưữ đồng bằng. Tiểu đoàn 6 (lứ đoàn 52), tiểu đoàn 403 đặc công 
quân khu và lực lượng vú trang tính chuyến sang đánh quân địch 
rút chạy, giải phóng hoàn toàn vủng nông thôn thuộc hai huyện 
Bình Sơn, Sơn Tịnh. 

Thế bố trí lực lượng của địch ở phía nam quân khu 1 bị đảo 
lộn. Bộ đội chủ lực Quân khu õ và lực lượng vú trang ba tính. 
Quảng Đà, Quảng Nam, Quảng Ngãi bắt đầu chuyển hướng tiến 
công xuống đồng bằng, cắt đứt một số đoạn trên đường số 1, uy 
hiếp các thị xa Quang Ngai, Tam Kỳ. Địch buộc phải rút dần lực 
lượng xuống sát đường số 1 và dàn móng trên một tuyến dài tử tây 
Đà Nẵng đến Quảng Ngãi để đối phó với ta. 


Trung tuần tháng 3 năm 1975, ngay sau khi thị xa Buôn Ma 
Thuột được giải phóng, Bộ Chính trị và Quân uy Trung ương đã 
phán đoán địch có thể co cụm chiến lược. Do đó, đã chi thị cho 
mặt trận Trị - Thiên nhanh chóng đưa lực lượng xuống đường số. 
1, thực hiện chia cắt Huế và Đà Nẵng. Ở phía nam, Quân khu 5 
khẩn trương phát triển lên Đà Nắng. 

Ngày 18 tháng 3 năm 1975, Bộ Chính trị nhận định: "Thắng lợi 
to lớn có ý nghĩa chiến lược: của ta đánh dấu một bước rất mới 
trong cục diện chung, một bước suy sụp mới của Mỹ - ngụy. Địch 
đang thực hiện co cụm chiến lược, có thể co cụm ơ Đà Nẵng và 
Cam Ranh...". Bộ Chính trị hạ quyết tâm hoàn thành kế hoạch giải 
phóng miền Nam ngay trong năm 1975; nhiệm vụ trước mắt là 
nhanh chóng tiêu diệt quần đoàn 1 địch không cho chúng rút về. 
Sài Gòn, giai phóng Huế, Đà Nẵng và các tình Trung Bộ. 
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Ngày 20 tháng 3, Bộ Tổng tư lệnh chỉ thị cho Quân khu Trị — 
Thiên: sau khi bỏ Quang Trị, địch có thể bỏ ca Thừa Thiên — Huế. 
Các đơn vị phải hanh động khẩn trương, táo bạo, kiên quyết thực 
hiện chia cát, không chỉ đưa các tiểu đoàn mà đưa ca trung đoàn 
xuống đồng bằng phối hợp với bộ đội địa phương, dân quân du lách 
và các đội công tác diệt ác, phá kìm; phát động chiến tranh nhân 
dân ở đồng bằng và áp sát, bao vây thành phố Huế; tiêu diệt sư 
đoàn 1 và các liên đoàn biệt động quân, bảo an; tích cực chuẩn bị 
mọi mặt để giai phóng toàn bộ đồng bằng, giai phóng Huế. Đối với 
Quân khu 5, mục tiêu trước mắt là tiêu diệt sư đoàn 2 ngụy, tiến 
về Đà Nẵng để phối hợp kế hoạch chung. Quân đoàn 2 gấp rút 
chuẩn bị hóa lực đánh vào Đà Nẵng. 

Theo mệnh lệnh tác chiến của Bộ và trong khí thế sôi nổi khẩn 
trương của toan chiến trường, Bộ Tư lệnh Quân khu Trị - Thiên, 
Quân khu 5 và Quân đoàn 2 đã nhạy bén nắm bắt tình hình, kịp 
thời chuyển hướng, tử kế hoạch cơ bản sang kế hoạch thời cơ. 

Ngày 21 tháng 3 năm 1975, trên chiến trường Trị - Thiên vả 
Nam - Ngãi, bộ đội ta đồng loạt nổ súng, thực biện chia cắt Huế 
với Đà Nắng, tiêu diệt sư đoàn 1 bộ binh ngụy, giải phóng Thừa 
Thiên - Huế, đồng thời tiêu diệt sư đoàn 2 bộ bỉnh địch, giải phóng 
thị xa Tam Ky (Quảng Nam) và tĩnh Quảng Ngãi. 

Quân đoàn 2 có ba sư đoàn bộ binh (304, 324, 325), nhưng khi 
bước vào chiến dịch, lực lượng chiến đấu cua quân đoàn trên 
chiến trường Trị - Thiên thực tế chi có bốn trung đoàn bộ binhÌ, 
Pháo cơ giới mới triển khai được một tiểu đoàn. Xe tăng chưa vào 
kịp. Quân khu Trị - Thiên, ngoài lực lượng bản thân, mới được 
Bộ tăng cường trung đoàn 46 bộ binh, pháo lớn mới triển khai 


1. Hai trung đoàn 18, 101 (sư đoản 325) và hai trung đoàn 1, 2 (sư 
đoàn 324). Trung đoàn 95 (sư đoàn 325) phối thuộc mặt trận Tây Nguyên. 
Trung đoàn 3 (sư đoàn 324) đóng ơ Thượng Đức. Sư đoàn 304 có ba trung 
đoàn: trung đoàn 24 và 66 ơ Thượng Đức, trung đoàn 9 đang trên đường 
tử Quang Trị hành quân vào. 
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được một tiểu đoàn. Quân khu 5 đang điều chỉnh lực lượng (đưa 
lử đoàn 52 về Quảng Ngãi và điều động pháo, xe tăng theo mệnh 
lệnh cua Bộ). 

Trong khi đó, trước nguy cơ bị tiêu diệt và để ngăn chặn cuộc 
tiến công cưa ta, địch gấp rút điều chinh thế bố trí lực lượng, thực 
hiện ý đồ co cụm chiến lược. Tử ngày lỗ đến ngày 20 tháng 3, 
chúng đưa hai lư đoàn (369 và 258), sư đoàn thủy quân lục chiến 
tử Trị - Thiên vào Quang Đà, thay cho hai lứ đoàn dủ (1 và 3) rút 
vào Sài Gòn. Những ngày sau đó, do áp lực ngày càng tăng cua ta, 
địch rục rịch rút bỏ Huế, âm mưu đưa lực lượng về giữ Đà Nẵng. 

Bám sát tình hình, chủ động phát triển tiến công theo mệnh 
lệnh của Bộ, Quân đoàn 2 và các đơn vị thuộc hai quân khu đã 
nhanh chóng và kiên quyết chuyển từ thế tiếp xúc với hệ thống 
phòng ngự của địch sang thế bao vây, chia cắt, làm địch rối loạn 
đội hình, chặn đường rút chạy và tiêu diệt chúng. 

Phía nam Huế, sau khi đánh chiếm các điểm cao 294, 520, 
560 và núi Kim Sắc, ngày 22 tháng 3, sư đoàn 325 tiến ra cất 
đường số l đoạn từ Bái Sơn đến Bạch Ma (dài ba ki-lô-mét). 
Hàng nghìn xe cua các cơ quan ngụy quyền Thừa Thiên đang 
trên đường di tản vào Đà Nẵng phải quay trở lại Huế trong tình 
trạng hỗn loạn và tuyệt vọng. Một số binh lính và sĩ quan địch ở 
Huế bỏ về nhà lo di tần gia đình. Quyết tiêu diệt sư đoàn Ì ngụy 
không cho chúng rút chạy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 lệnh cho sư 
đoàn 324 thay đổi hướng đánh, không đột phá các điểm phòng 
ngự của địch ở núi Bông, núi Nghệ, điểm cao 303 mà nhanh 
chóng tiến ra đường số 1, phối hợp với sư đoàn 325 chia cắt địch. 
Trung đoàn 84 pháo binh được các đơn vị công binh giúp sức đa 
đưa pháo 85, 122 và hàng chục dàn hóa tiễn H12 lên day núi 
Lươi Hái cao 700 mét ngắm bắn trực tiếp xuống đường số 1, thực 
hiện chia cắt bằng hóa lực và chỉ viện cho bộ binh. 

Phía bắc Huế, đến ngày 23 tháng 3, các tiểu đoàn 3, 14, 812 bộ 
đội địa phương tĩnh Quảng Trị mới tổ chức xong đội hình. Ngày 24 
tháng 3, các đơn vị bước vào tiến công, đánh chiếm quận ly Hướng 
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Điền, vượt sông My Chánh, đập tan tuyến phòng thủ mới thiết lập 
hai ngày trước đó của địch. Lư đoàn 147 thủy quân lục chiến, liên 
đoàn 14 biệt động quân và trung đoàn ðl (sư đoàn 1) ngụy buộc 
phai lui về bờ nam sông Bồ. Ơ phía tây và phía nam, liên đoàn l5 
biệt động quân và hai trung đoàn 1, 54 (sư đoàn l) ngụy cung buộc 
phai co về Hòn Vượn và sân bay Phú Bài. 

Ngày 22 và 23 tháng 4, trung đoàn 4 chu lực Quân khu Trị - 
Thiên tiến công các vị trí phòng thủ cửa lính thuy đánh bộ ngụy, 
đánh bại các đợt phản kích của chúng, phát triển về ngã ba Sỉnh. 
Trong khi đó, các trung đoàn 6, 271 chủ lực quân khu theo 
đường số 12 gấp rút hành quân về phía sông Hương. Do phải 
đánh địch dọc đường và thiếu phương tiện nên đến đêm 24 tháng 
3 ca hai trung đoàn vẫn chưa vượt được sông. 

Phối hợp với các múi tiến công của bộ đội chư lực, bộ đội địa 
phương các huyện Phong Điền, Quảng Điền diệt một số đồn bảo 
an, dân vệ, chiếm quận ly Phò Trạch, hỗ trợ nhân dân nổi dậy giải 
phóng nhiều thôn xa ở nông thôn đồng bằng. 

Thành phố Huế hoàn toàn bị bao vây cô lập. Ngày 22 tháng 3, 
bộ tư lệnh tiền phương quân đoàn 1 ngụy bỏ chạy về Đà Nẵng 
bằng đường không. Mất chỉ huy và trước áp lực tiến công của ta, 
quân địch ở Huế bát đầu rối loạn. Bộ phận chạy theo đường bộ 
phai quay trở lại, do đường số 1 đi Đà Nẵng đã bị ta cắt. Lực lượng 
địch còn đông! nhưng không còn ý chí chiến đấu, chỉ lo rút chạy. 

Theo dõi sát từng bước phát triển của tỉnh hình, Bộ Tổng tư 
lệnh ra lệnh cho Quân đoàn 2 và Quân khu Trị - Thiên chuyển 
sang truy kích, chặn đường biển, con đường rút chạy duy nhất còn 
lại của địch lúc này, tiêu diệt sư đoàn 1 và lực lượng còn lại của 
địch, giai phóng thành phố Huế. 


1. Đến ngày 21 tháng 3, địch ơ Thừa Thiên - Huế còn 46.500 quân 
(27.500 chu lực) gồm tám trung đoàn bộ binh (bốn trung đoàn cua sư đoàn 
1, hai lứ đoàn thuy quân lục chiến, hai liên đoàn bảo an), ba thiết đoàn và 
bảy tiểu đoàn pháo. 
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Ngày 22 tháng 3, đại đội pháo Ð74 (lư đoàn 164 Quân đoàn 2) 
từ đèo De Bay nhanh chóng cơ động, vượt qua bai min trên đường 
số 14C ra nga ba La Sơn, chuẩn bị đánh chặn quân địch ở cửa Tư 
Hiền và cưa Thuận An. 

Từ ngày 23 tháng 3, pháo binh cúa Quân đoàn 2 và Quân khu 
Trị - Thiên (gồm cả pháo 130 và Ð74) bắn tập trung mãnh liệt vào 
các căn cứ của sư đoàn 1 (đồn Mang Cá), sư đoàn thủy quân lục 
chiến, sân bay Phú Bài... và bắn chặn các con đường rút chạy của 
địch. Nhiều tàu chiến địch từ Đà Nẵng ra bốc quân ở cưa Thuận 
An, cưa Tư Hiền bị hoa lực pháo binh ta bắn chặn, không dám vào 
sát bơ, có chiếc bị trúng đạn, phần lớn phải quay ra. 

Cùng ngày 23 tháng 3, trung đoàn 18 (sư đoàn 325) đánh 
chiếm múi Né, một cứ điểm quan trọng của địch trên điểm cao 
134, sau đó phát triển tiến công, tiêu diệt chỉ khu quân sự - quận 
ly Phú Lộc. Trung đoàn 101 tiêu diệt liên đoàn 15 biệt động quân 
ngụy, giai phóng khu vực Lương Điển, mở rộng phạm vi chia cắt 
trên đường số 1. Hai trung đoàn 1 và 2 (sư đoàn 324), sau khi bo 
qua các vị trí cố thú của địch ở núi Bông, núi Nghệ, điểm cao 300, 
nhanh chóng tiến xuống vùng đồng bằng phía đông đường số 1, bao 
vây, tiêu diệt và bắt sống hàng nghin tên thuộc sư đoàn 1 ngụy ở 
Phú Thứ (đêm 23 tháng 3). Được nhân dân địa phương dẫn đường, 
trung đoàn 1 vượt phá Tam Giang, tiến theo dải đất hẹp sát biến, 
đánh chiếm Ke Sung, Cự Lại, cắt đường rút chạy của địch từ phia 
nam ra hướng cưa Tư Hiền, diệt bọn lính thuy đánh bộ đang án 
ngữ ở đây để chờ tàu biến vào bốc quân. Một bộ phận của trung 
đoàn phát triển tiến công, chiếm cảng Tân My và bờ nam cửa 
Thuận An, cùng lúc với bộ đội địa phương tỉnh Quảng Trị đánh 
chiếm bờ bác. Trung đoàn 2 theo bờ tây phá Tam Giang, đánh 
thẳng ra phía đông Huế, phối hợp với trung đoàn 1 và các đơn vị 
cua quân khu bịt chặt cưa Thuận An. 

Đêm 24 tháng 3, quân địch bỏ thành phố Huế tháo chạy. Đại 
đội 3 pháo 130 thuộc tiểu đoàn 1, trung đoàn 16 pháo binh Quân 
khu Trị - Thiên giáng đòn hoa lực bất ngờ làm tan tác cánh quân 


địch đang trên đường rút chạy ra cưa Thuận An, tạo điều kiện cho 
các đơn vị bộ binh vận động đến tiêu diệt. Hàng nghĩn tên địch bị 
bắt và tan ra tại chỗ. 

Trong khi đó, lực lượng tiến đánh thành phố Huế tử phía nam 
dẫn đầu là trung đoàn 101 (sư đoàn 325) đã đến Phú Bài. Để 
nhanh chóng mở đường tiến vào thành phố, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 
2 lệnh cho trung đoàn 101 sử dụng một tiểu đoàn vòng ra sau căn 
cứ Phú Bài đánh chiếm quận ly Hương Thúy. Mất chỗ dựa ở phía 
sau và bị đánh mạnh ơ phía trước, quân địch ở Phú Bài hoảng hốt 
vứt bỏ lại toàn bộ trang bị nạng (trong đó có một đoàn xe cơ giới 
còn đang nổ máy) để tháo chạy. Trung đoàn 101 nhanh chóng phát 
triển lên An Cựu, tiến vào nội thành. Đại đội 4 xe tăng (lứ đoàn 
203) bổ sung vào đội hình của mình hai xe tăng M48 và hai xe bợc 
thép M113 vừa thu được ở Phú Bài, dẫn đầu trung đoàn 3 (sư đoàn 
324) tiến về căn cứ Mang Cá. Lực lượng đặc công - biệt động 
thành phố Huế vận động nhân dân ơ quận 1, quận 2 và huyện Phú 
Vang nổi dậy phá bỏ ngụy quyền, hướng dẫn bộ đội đánh chiếm các 
mục tiêu ơ nội thành. 

Sáng ngày 25 tháng 3 năm 1975, trung đoàn 101 (sư đoàn 325), 
trung đoàn 3 (sư đoàn 324) tử phía nam, các đơn vị của Quân khu 
Trị - Thiên tử phía bắc cùng tiến vào khu trung tâm thành phố. 

Thành phố Huế và toàn tỉnh Thừa Thiên được giải phóng. 
Toàn bộ quân địch ơ chiến trường Trị - Thiên gồm sư đoàn 1 bộ 
binh, một trong nhưng sư đoàn mạnh nhất của quân ngụy, lử 
đoàn 147 thủy quân lục chiến, hai liên đoàn (14 và 15) biệt động 
quân, các chỉ đoàn, thiết đoàn xe tăng, thiết giáp, các tiểu đoàn 
pháo binh và toàn bộ lực lượng bảo an, dân vệ bị tiêu diệt và tan 
ra. Trong số hơn bốn vạn quân, địch chỉ chạy được vào Đà Nẵng 
khoảng 16.000 tên. 

Trong chiến dịch giải phóng Huế, dưới sự chỉ huy trực tiếp của 
Bộ, Quân đoàn 2 và lực lượng vu trang Quân khu Trị - Thiên đa 
bước vào chiến đấu với tỉnh thần táo bạo và khẩn trương nhất. Các 
đơn vị, từng cán bộ chi huy và chiến sĩ đều nhận rõ thời cơ, nắm 
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chắc mục tiêu là tiêu diệt quân địch, kiên quyết thọc sâu, chia cắt, 
bao vây chặn đường rút chạy của chúng, giành thắng lợi nhanh 
chóng và cao nhất cho chiến dịch. 

Tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, giải phóng địa 
bàn chiến lược gồm hai tính Quảng Trị - Thừa Thiên, quân đội ta 
đa cùng toàn dân phát triển nhanh cuộc tổng tiến công và nổi dậy, 
đẩy nhanh quá trinh đổ vơ, suy sụp của quân ngụy, tạo bàn đạp 
trực tiếp trên hướng bác để tiến đánh Đà Nẵng, tiêu diệt hoàn 
toàn quân đoàn 1 và quân khu 1 cua địch. 

Cùng ngày 21 tháng 3 năm 1975, trên chiến trường Khu 5 
lực lượng vú trang quân khu nổ súng mở màn đợt hai chiến 
dịch Xuân - hè. 

Lư đoàn 52 và trung đoàn 36 (sư đoàn 2) bộ binh tiến công 
các cứ điểm chợ Cây Xanh, điểm cao 132, Dương Huê, Dãy Thám, 
Núi Vàng, Dương Bồ, Núi Mỹ, tiếp đó đập tan lực lượng phản 
kích của địch, đánh thiệt hại nặng trung đoàn ỗ (sư đoàn 2) và 
một tiểu đoàn của liên đoàn 12 biệt động quân, phá vỡ một mảng 
trên tuyến phòng thủ của địch ở phía tây thị xã Tam Kỳ. Để giữ 
thị xa, địch phải điểu trung đoàn 4 và một tiểu đoàn của sư 
đoàn 2 bộ binh từ Chu Lai và Quảng Ngãi ra Tam Kỳ, tăng 
cường lực lượng phòng thú. 

Lúc này ở Tây Nguyên, bộ đội ta đang mở cuộc truy kích lớn, 
tiêu diệt quân đoàn 2 ngụy. Quân địch buộc phải phân tán, chống 
đỡ ở nhiều nơi. Phần lớn các cuộc di chuyển lực lượng của chúng 
đều biến thành nhưng cuộc rút chạy trong hoảng loạn. 

Nhận rõ thời cơ thuận lợi, ngày 23 tháng 3, Thường vụ Khu ủy 
và Bộ Tư lệnh Quân khu ð quyết định tập trung toàn bộ lực lượng, 
đẩy mạnh tốc độ tiến công, tiêu diệt sư đoàn 2 ngụy, giải phóng 
Tam Kỳ (Quảng Nam) và tính Quảng Ngãi, thực hiện chia cắt 
chiến lược, tạo bàn đạp tiến công Đà Nẵng từ phía nam. 

Thị xa Tam Kỳ (tính Quảng Nam) vốn là một căn cứ quân sự 
lớn của quân Mỹ, có hệ thống bố phòng kiên cố. Trước sức tiến 
công cua ta, đặc biệt là sau khi mất Huế, quân địch ở đây đa chú 
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ý đề phòng, tăng thêm lực lượng phòng thủ!, Đối với một căn cứ ` 
như vậy, bộ đội chu lực Khu 5 chưa đủ sức đánh chiếm bằng sức 
mạnh hiệp đồng binh chung. Bộ Tư lệnh quân khu chú trương 
tiến công tuyến phòng thu vòng ngoài cua địch, kéo sư đoàn 2 
ngụy ra để tiêu diệt, sau đó sử dụng các múi thọc sâu vào thị xã 
từ nhiều hướng, phối hợp với lực lượng tại chỗ đánh chiếm các vị 
trí then chốt. 

Ngày 23 tháng 3, trung đoàn Ba Gia được tăng cường tiểu đoàn 
8 (trung đoàn 31), tiểu đoàn 5 (trung đoàn 38) và 10 xe tăng, xe 
bọc thép tiến công trên hướng chủ yếu, đột phá tuyến ngăn chặn 
của địch từ Suối Đá đến bờ bắc sông Tam Kỳ. Chi sau ít phút 
chiến đấu, bộ đội ta đã tiêu diệt nhiều vị trí phòng thủ của sư đoàn 
2 ngụy, chiếm nga ba Trường Xuân, câu sắt Tam Kỳ, ngã ba Chiêu 
Đàn... là những cửa ngõ quan trọng để tiến vào thị xa. Đồng thời, 
phát triển về phía sân bay Kỳ Bích. Hướng thứ yếu, tiểu đoàn 4 và 
tiểu đoàn 6 (trung đoàn 38, sư đoàn 2) tiêu diệt hai tiểu đoàn 37 
và 39 biệt động quân ngụy, chiếm khu vực Cẩm Khê 2, Khánh Thọ 
Đông, Đức Tâm 4. Bọn chỉ huy ngụy quân (sư đoàn 2, liên đoàn 12 
biệt độyg quân) và ngụy quyền (tiểu khu Quảng Tín) hốt hoảng 
tháo chạy. Tử các bàn đạp đã chiếm, bộ đội ta tiến nhanh vào 
trung tâm thị xa. 

10 giờ 30 phút ngày 24 tháng 3, thị xa Tam Ky được giải 
phóng. 

Phối hợp với lực lượng đánh vào thị xa, trung đoàn 36 (sư đoàn 
2) đánh chiếm cầu Bà Bầu, giai phóng quận ly Lý Tín, cắt đường 
tháo chạy về Chu Lai của tàn quân địch. Trung đoàn 38 có xe tăng 
phối hợp tiến ra cất đường số 1 ở bắc Chiêu Đàn, đánh chiếm căn 
cứ Tuần Dương. Phía đông, hai tiểu đoàn 70 và 72 bộ đội địa 
phương tinh cùng lực lượng vũ trang tại chỗ và nhân dân kết hợp 
tiến công với nổi dậy, giải phóng các xã ven biến. 


1. Ngày 21 tháng 3, địch đưa thêm về Tam Kỹ trung đoàn 4 rút từ 
Chu Lai và một tiểu đoàn cua trung đoàn 6 rút tử Quang Ngai ra. 
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Ở Quang Ngãi, tử ngày 21 tháng 3, bộ đội địa phương tình 
đánh chiếm một đoạn đường số 1, hỗ trợ nhân dân nổi dậy phá bỏ 
bộ máy lim kẹp, truy bắt bọn ác ôn. Nhiều đồn bảo an, dân vệ bỏ 
chạy. Quân địch trong thị xã bắt đầu rối loạn. Chúng phải điều 
trung đoàn 6 bộ binh (thiếu một tiểu đoàn), liên đoàn 14 biệt động 
quân và thiết đoàn 4 lên phòng giư phia bắc cầu Trà Khúc, chặn 
con đường vao thị xa. 


Cho đến ngày 23 tháng 3, mặc dù bộ đội hành quân rất khẩn 
trương liên tục ngày đêm, mới có một tiểu đoàn của lứ đoàn 52 về 
đến Quang Ngãi. Trận địa pháo và đội hình xe tăng chưa triển khai 
xong. Để tranh thú thời cơ, Bộ Tư lệnh quân khu lệnh cho các đơn 
vị tiến đánh ngay thị xã, không chờ đủ lực lượng. 


7 giờ sáng ngay 24 tháng 3, tử các trận địa mới được cấu trúc 
trong đêm, trung đoàn 576 pháo binh dồn dập na đạn vào các 
mục tiêu địch. Hai tiểu đoàn (403, 406) đặc công quân khu, tiểu 
đoàn 7 bộ đội địa phương tinh được một số xe tăng, xe bọc thép 
của trung đoàn 574 chỉ viện, đồng loạt đánh các mục tiêu ở vùng 
ven và tiến vào thị xa. Tiểu đoàn 6, tiếp đó là tiểu đoàn 7 (lử 
đoàn 52) vừa hành quân tới nơi cúng bước vào chiến đấu. Ở phía 
bắc, trung đoàn 94 bộ đội địa phương tình cùng lực lượng vũ 
trang huyện tiến công các vị trí phòng thú cua liên đoàn 11 biệt 
động quân, cắt đường số 1, đoạn từ Sơn Tịnh đi Binh Sơn, chặn 
đường rút chạy về Chu Lai của địch. 

Trước nguy cơ bị tiêu diệt, toàn bộ lực lượng địch còn lại gồm 
trên bốn nghin tên bỏ thị xã Quảng Ngãi tháo chạy. Lợi dụng 
đêm tối, đoàn xe địch gồm trên 200 chiếc chạy theo đường số Ì 
về hướng Chu Lai. Trung đoàn 94 và lực lượng vũ trang địa 
phương đã tổ chức trận địa mai phục, xuất kích đúng lúc, diệt 
gọn cánh quân này, bất 3.500 tên, diệt 550 tên, thu và phá hủy 
206 xe quân sự. 

Tử nhiều hướng, bộ đội ta tiến vào chiếm các mục tiêu trong 
thị xa. Tiếng súng ngừng nổ lúc 23 giờ 30 phút. 
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Chiều và đêm ngày 24 rạng ngày 25 tháng 3, quân và dân các 
huyện trong tính đồng loạt tiến công, kết hợp với nổi dậy đánh 
chiếm quận ly, giải phóng các xa. 

7 giờ sáng ngày 25 tháng 3, tính Quảng Ngãi hoàn toàn 
giai phóng. 

Sau năm ngày đêm chiến đấu quyết liệt, lực lượng vu trang 
Quân khu 5 đã thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ cua chiến dịch 
Xuân - hè: tiêu diệt, làm tan ra một bộ phận chư lực địch (sư đoàn 
2, hai liên đoàn biệt động quân, nhiều đơn vị binh chúng), hai phần 
ba quân địa phương, phá huy nhiều phương tiện chiến tranh ở các 
tinh phía nam quân khu 1 địch. Tuyến phòng thú đồng bằng ven 
biến của địch ở phía nam Đà Nẵng bị phá vỡ. Quân địch ở căn cứ 
Chu Lai bỏ chạy. Căn cứ liên hợp quân sự Đà Nắng bị bao vây, cô 
lập tử ba phía bắc, nam và tây, bị cắt hoàn toàn khỏi các vùng còn 
lại mà địch đang chiếm giư. 

Cùng với chiến thắng giòn gia của Quân đoàn 2 và Quân khu 
Trị - Thiên ở hướng bác, thắng lợi lớn của Quân khu õð ơ hướng 
nam đã mở ra một thế chiến dịch mới rất thuận lợi. Lực lượng 
chiến đấu cua ta, cả bộ đội chu lực, bộ đội địa phương đều mạnh 
lên, được bổ sung nhiều vu khi, phương tiện chiến tranh thu được 
của địch. Khí thế chiến thắng cua cán bộ, chiến sĩ rất cao. Tư 
tương táo bạo, thần tốc, quyết thắng thấm sâu đến từng đơn vị, 
từng người. Ủy thế cách mạng áp đao quân địch. 

Ngày 25 tháng 3, từ hai khu vực bàn đạp là Trị - Thiên ở phiĩa 
bắc và Nam - Ngai ơ phía nam, bộ đội ta nhanh chóng tiến đánh 
Đà Nẵng. 

Nhận định bước phát triển mới của tình hình sau chiến dịch 
Tây Nguyên, chiến dịch giải phóng Huế và các tỉnh Nam - Ngài, 
Hội nghị Bộ Chính trị (ngày 25 tháng 3) hạ quyết tam giai phóng 
Sai Gòn và toàn miền Nam trước mùa mưa (tháng 5 năm 1975). 
Trước mắt, tập trung lực lượng Quân đoàn 2 và Quân khu 5 tiêu 
diệt sư đoàn thuy quân lục chiến và lực lượng còn lại cua quân 
khu 1 ngụy, giải phóng thành phố Đà Nẵng. Phương châm chỉ 
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đạo hành động là kịp thời nhất, nhanh chóng nhất, táo bạo nhất, 
bất ngờ nhất, chấc thắng. 

Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định thành lập Bộ 
Tư lệnh và Đang ủy chiến dịch mang tên Mặt trận 475. Đồng chí 
Lê Trọng Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng được cư làm Tư lệnh 
và đồng chí Chu Huy Mân, Tư lệnh Quân khu 5 được cử làm 
Chính uy, Bí thư Đảng úy. Cơ quan chi huy chiến dịch dựa vào cơ 
quan Bộ để chi huy hoạt động của Quân đoàn 2 và Quân khu 5. 
Ngày 26 tháng 3, cơ quan chỉ huy chiến dịch lên đường và đến 
chiều ngày 28 tháng 3 đến vị trí chỉ huy trên đường số 14 phía tây 
thành phố Đà Nẵng. Do tỉnh hình rất gấp, Bộ Tư lệnh và Đảng ủy 
Mặt trận chưa có điều kiện họp. Đồng chí Tư lệnh và đồng chí 
Chính uy trao đổi nhận định, thống nhất phương án tác chiến qua 
điện đài , rồi lập tức điều động lực lượng tiến đánh Đà Nẵng trong 
hành tiến. 

Phân tích cục diện chiến trường và tỉnh hình khu vực Đà 
Nẵng, Quân uy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh dự kiến hai 
khả năng: 

Một là, địch co cụm, phòng thủ Đà Nẵng có tổ chức và 
tương đối vưng chắc. Trong tỉnh huống này, ta phải sử dụng 
Quân đoàn 2 va nhanh chóng đưa Quân đoàn ] vào, củng với 
lực lượng của Quân khu 5 tổ chức một trận tiến công hiệp đồng 
binh chúng quy mô lớn, đánh chiếm Đà Nẵng theo phương án có 
chuẩn bị. 

Hai là, trong trường hợp địch bị tan ra, bị tiêu diệt nặng và Đả 
Nẵng bị cô lập thì nắm thời cơ, nhanh chóng phát triển tiến công, 
đánh chiếm Đà Nẵng với lực lượng tại chỗ là chính. 

Quân đoàn 2 và Quân khu 5 được lệnh gấp rút chuẩn bị 
đánh địch trong tình huống thứ nhất; đồng thời, hết sức linh 
hoạt, kịp thời chuyển sang đánh địch trong tỉnh huống thứ hai 
khi có thời cơ. 

Theo mệnh lệnh của Bộ, sư đoàn bộ binh 320B và một số đơn vị 
binh chủng của Quân đoàn 1 rời vị trí đóng quân trên miền Bắc tử 
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ngày 19 tháng 3, vào tăng cường cho Quân đoàn 2 trong chiến dịch 
giai phóng Huế, gấp rút hành quân bằng cơ giới theo đường số 1 tiến 
về Đà Nẵng. Trung đoàn 18 (sư đoàn 325, Quân đoàn 2) đang truy 
quét địch ở nam Phú Lộc chuyển sang tiến công địch trong vận 
động, tiến về phía đèo Phước Tường, Lăng Cô. Lư đoàn 219 công 
binh (Quân đoàn 2) khẩn trương sưa chứa cầu Thừa Lưu, bảo đảm 
cho xe tăng và pháo cơ giới cưa quân đoàn kịp cơ động phối hợp 
chiến đấu với bộ binh. Trung đoàn 9 bộ binh (sư đoàn 304) được 
quân đoàn tăng cường một tiểu đoàn xe tăng, một tiểu đoàn công 
binh, một tiểu đoàn pháo và một tiểu đoàn cao xạ do đồng chí tham 
mưu trưởng quân đoàn chi huy xuất phát tử căn cứ Cồn Tiên, ngày 
27 tháng 3 đến vị trí tập kết ở phía đông Truồi. Theo lệnh của quân 
đoàn, trung đoàn 9 nhanh chóng hành quân theo đường số 14 vượt 
qua các chốt phòng thu của địch, chiếm bản đạp tiến công Đà Nẵng 
tử phía tây-bắc. 

Trung đoàn 66 và trung đoàn 24 (sư đoàn 304) chiến đấu liên 
tục tám tháng liền (từ tháng 8 năm 1974 đến tháng 2 năm 1975) 
với quân chủ lực cơ động ngụy ở Thượng Đức, lực lượng bị tiêu 
hao. Đầu tháng 3, các đơn vị mới được bổ sung quân số chỏ nhiệm 
vụ tác chiến năm 1975. Kiên quyết chấp hành mệnh lệnh của Bộ 
và của quân đoàn, cán bộ, chiến sĩ hai trung đoàn nhanh chóng 
chuyển sang tiến đánh Đà Nẵng tử phía tây-nam. 

Hướng nam và đông-nam, sư đoàn 2 bộ binh và các trung đoàn 
572 pháo binh, 573 pháo cao xạ, 574 xe tăng, thiết giáp của Quân 
khu 5 cấp tốc chuyển hướng tiến công ra phía bắc. Lữ đoàn 52 bộ 
binh mới mấy ngày trước tử Quang Nam bôn tập về phía nam 
tham gia giải phóng Quang Ngãi, nay lại từ Quảng Ngãi gấp rút 
hành quân trở lại Quảng Nam. Mọi công tác chuẩn bị chiến đấu 
của các đơn vị đều thực hiện trên đường hành quân. 


Đà Nắng là thành phố lớn thứ hai ở miền Nam, một căn 
cứ quân sự liên hợp lớn của địch. Trước ngày ta mơ cuộc tiến 
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công vào thành phố, lực lượng chiến đấu của địch còn tới gần 
10 vạn tên, nhiều xe tăng, máy bay, pháo lớnÌ, Trung tuần 
tháng 3 năm 1975, tướng My Ga-vin và các tướng tá ngụy đã 
vạch một kế hoạch phòng thu Đà Nẵng, dựa vào các căn cứ 
hai, lục, không quân đã được xây dựng từ nhiều năm trước ở 
ngoại vi và trong thành phố. 

Sau khi cuộc rút lui ở Huế bị tan vơ, tiếp đó thành phố Huế 
và thị xa Tam Kỳ bị mất, địch buộc phai bỏ ý định rút sư đoàn 
thủy quân lục chiến vào giứ Cam Ranh và miên Đông Nam Bộ. 
Chúng tổ chức lại lực lượng, động viên quân lính "tử thủ" Đà 
Nẵng, nhằm kìm chân chủ lực ta, tranh thủ thời gian bố trí lại 
thế phòng ngự chiến lược ơ phía nam. Chúng cho rằng nhanh 
nhất cúng phai một tháng nửa ta mới tổ chức được lựa lượng 
tiến công Đà Nẵng. 

Nhưng ngày cuối tháng 3 năm 1975, thành phố Đà Nẵng đa bị 
quân ta bao vây. My đưa một số tàu chiến đến vùng biển Đà Nẵng 
để "răn đe" lực lượng ta và bốc quân ngụy vào phía nam, nhưng 
vẫn không cứu vớt được tỉnh thần quân ngụy. Ngày 26 tháng 3, 
Mỹ bắt đầu lập cầu hàng không di tân cơ quan lãnh sự Mỹ và gia 
đình một số sĩ quan, nhân viên ngụy quyền vào Sài Gòn. Nhiều sĩ 
quan ngụy thu vên của cải, tìm đường chạy. Bọn tàn quân từ Huế, 
Tam Kỳ chạy về phá phách, cướp bóc, bắn giết lẫn nhau làm cho 
thành phố càng trơ nên hỗn loạn. Ngày 27 tháng 3, hơn 2.000 bình 
sĩ ngụy ở trung tâm huấn luyện Hòa Cầm làm binh biến, bö ngủ. 
Nhiều đơn vị tự động bo vị trí phòng thu, rút về phía sau. Ca ba lư 
đoàn của sư đoàn thuy quân lục chiến đều bỏ vị trí. Lữ đoàn 468 
rút về Phú Lộc. Lứ đoàn 258 rút về sân bay Nước Mặn. Lưữ đoàn 


1. Lực lượng địch ở Đà Năng có: sư đoàn thuy quân lục chiến, sư đoàn 
3 bộ binh, lực lượng còn lại của sư đoàn 1, sư đoàn 2 bộ binh, liên đoàn 15 
biệt động quân, hai chiết đoan, 12 tiểu đoàn pháo (220 khẩu), một sư đoàn 
không quân (247 máy bay các loại), 12 tiểu đoàn bảo an và 157 trung đội 
dân vệ. 
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369 rút về Hiếu Đức. Trung đoàn 57 (sư đoàn 3) bộ binh chạy về 
gần trung tâm huấn luyện Hòa Cầm. Ngô Quang Trương, tư lệnh 
quân đoàn 1 và quân khu 1 ngụy bo chạy ra bán đảo Sơn Trà, sau 
đó trốn ra một tàu Mỹ ở ngoài biển. 

Ngày 27 tháng 3, Bộ Tổng Tư lệnh chỉ thị cho Quân đoàn 2 và 
Quân khu 5: "Tình hình Đà Nắng rất khẩn trương. Cần có nhứng 
biện pháp đặc biệt nhanh chóng tiến công địch, bỏ qua nhứng mục 
tiêu dọc đường, đánh thẳng vào Đà Nẵng nhanh nhất, kịp thời nhất, 
táo bạo nhất với nhưng lực lượng có thể chuyển tới sớm nhất"Ì, 

Chấp hành mệnh lệnh của Bộ, Bộ Từ lệnh chiến dịch lệnh cho 
Quân đoàn 2 và Quân khu 5 không chờ đầy đủ lực lượng, sử dụng 
ngay tiểu đoàn 575 ĐKB của Quang Đà bắn vào sân bay Đà Nẵng, 
thúc đẩy quá trinh tan ra của địch; đồng thời, nhanh chóng đưa 
pháo cơ giới lên phía trước chỉ viện cho bộ bỉnh. 

Do thiếu xe kéo và tỉnh hinh diễn biến quá nhanh, đến đêm 27 
tháng 3, lực lượng pháo binh chiến dịch mới tổ chức được một trận 
địa, gồm bốn khẩu 130; pháo binh Quân đoàn 2 bố trí ở đèo Mũi 
Trâu và Lãng Cô có 14 khẩu (trong đó có sáu khẩu 130). Do cầu 
Thừa Lưu bị sập, cụm pháo binh sư đoàn 325 chưa cơ động tới vị 
trí mới nên không bán tới Đa Nẵng. Ở hướng nam, Bộ Tư lệnh 
Quân khu 5 mới đưa được hai đại đội (bốn khẩu 130) đặt trận địa 
ơ Sơn Khánh. Nêu cao truyền thống "Chân đồng vai sắt, đánh gioi 
bắn trúng", các chiến sĩ pháo binh đa vượt qua rất nhiều khó khăn 
vê địa hinh, thời tiết, nhanh chóng đưa pháo lên chiếm lĩnh trận 
địa, phát huy hoa lực, uy lực mạnh chế áp quân dịch. 

ð giờ 30 phút sáng ngày 28 tháng 3, trên tất ca các hướng, bộ 
đội ta mở trận công kích vào thành phố. Pháo 130, Ð74, ĐKB bắn 
manh liệt vào Hòn Bằng, Trà Kiệu, Vĩnh Điện, sân bay Đà Nẵng, 
cang Sơn Trà, sân bay Nước Mặn và các mục tiêu quân sự khác. 

Đòn tập kích hóa lực của pháo binh làm cho địch đã hoang mang 
càng thêm hoảng loạn. Chúng không thể hiểu bằng cách nào bộ đội 


1. Điện số 3 ĐB/TK ngày 27 tháng 3 năm 1975. 
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ta có thể tiến đánh thành phố nhanh như vậy. Sân bay Đà Nẵng 
tuy chưa bị thiệt hại lớn đa phai đóng cửa. Cũng như ở Huế, con 
đường tháo chạy duy nhất còn lại lúc này của địch là đường biến. 
Nhưng địch không còn có thể rút chạy được nữa. 

Từ hướng bắc, trung đoàn 18 và trung đoàn 101 (sư đoàn 325, 
Quân đoàn 2) có đại đội 4 xe tăng dẫn đầu, các chiến sĩ bộ binh 
ngồi trên xe tăng và xe bánh hơi tiến theo đường số 1, đánh địch 
trong hành tiến. Sau một ngày vất va khắc phục cầu Thừa Lưu, 
đánh lui bốn đợt phan kích của địch ở Lăng Cô, sáng 29 tháng 3, 
bộ đội ta tiến lên đèo Hai Vân, đập tan các chốt phòng ngự của hai 
tiểu đoàn thuy quân lục chiến, chiếm kho xăng Liên Chiểu. 10 giờ 
sáng, bộ phận đi đầu đến nga ba trung tâm thành phố. Được tự vệ 
thành hướng dẫn, tiểu đoàn 8 (trung đoàn 18) do thượng úy Trần 
Minh Thiệt, tiểu đoàn trương chi huy, nhanh chóng tiến ra bán đảo 
Sơn Trà, cắm cờ Tổ quốc lên căn cứ chi huy địch trên bán đảo (11 
giờ ngay 29 tháng 3). 

Hướng tây-bắc, trung đoàn 9 (sư đoàn 304, Quân đoàn 2) hành 
quân cơ giới theo trục đường số 14, phá vỡ tuyến ngăn chặn cua sư 
đoàn 3 ngụy, vượt qua núi Phước Tường, Hòa Khánh chiếm tòa thị 
chính (lúc 13 giờ ngày 29 tháng 3) và tiến ra bán đao Sơn Trà. 

Hướng tây-nam, hai trung đoản 66 và 24 (sư đoan 304, Quân 
đoàn 2), đập tan sự chống cự cua địch ở Phú Hương, Đồng Lâm, 
chuyển sang truy kích, chiếm trung tâm huấn luyện Hòa Cầm (12 
giờ 30 phút ngày 29 tháng 3) và tiến vào sân bay Đà Nẵng. 

Hướng nam và đông-nam, sư đoàn 2 bộ binh Quân khu 5, trung 
đoàn 96 bộ đội địa phương Quảng Đà nhanh chóng chiếm các vị trí 
bàn đạp ở phía nam sông Thu Bồn, phát triển vào thành phố. 14 
giờ ngay 28 tháng 3, máy bay địch đánh sập cầu Câu Lâu và cầu 
Bà Rén nhằm ngăn can bước tiến của quân ta. Cấp uy đảng và 
nhân dân địa phương hai bên bờ sông gấp rút huy động hàng trăm 
thuyền đưa bộ đội qua sông. Nhưng tốc độ vẫn chậm. Đến 3 giờ 
sáng ngày 29 tháng 3, đội hinh đi đầu của sư đoàn 2 mới qua được 
sông. Xe tăng, pháo cơ giới còn ơ bên bờ nam. 
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Đồng chí Nguyễn Chơn, sư đoàn trưởng sư đoàn 2 quyết 
định không chờ binh khí ky thuật, tổ chức đánh chiếm ngay thị 
trấn Vĩnh Điện. Trung đoàn Ba Gia và trung đoàn 31 nhanh 
chóng vượt sông tiến vào trung tâm thành phố, đánh chiếm căn 
cứ bộ tư lệnh sư đoàn không quân, bộ tư lệnh quân đoàn ] 
ngụy. Trung đoàn 38 chiếm sân bay Nước Mặn và tiến ra Sơn 
Trà, gặp Quân đoàn 2 ở bán đảo lúc lỗ giờ ngày 29 tháng 3. 
Trong khi đó, hai trung đoàn 93 và 96 tính Quảng Đà tiến vào 
giải phóng thị xã cổ Hội An, khu Non Nước, khu An Đồn, căn 
cứ hai quân ngụy và cùng bộ đội trung đoàn 38 đánh chiếm sân 
bay Nước Mặn. 

Ở trong thành phố, ngay tử ngày 26 tháng 3, Tĩnh ủy Quảng 
Đà đa vạch kế hoạch và giao nhiệm vụ cho các quận nội thành 
phát động quần chúng nổi dậy phối hợp với đòn tiến công quân sự. 
Các ban cán sự quận, khu phố, nhà máy điện... chuyển thành ủy 
ban khởi nghĩa. Khi bộ đội ta tử các hướng tiến vào thành phố, lực 
lượng biệt động, tự vệ mật đã dẫn đường, phối hợp chiếm một số 
mục tiêu chính trị, kinh tế, quân sự như cầu Trịnh Minh Thế, ty 
cảnh sát, tòa thị chính. Cán bộ và đồng bào bị địch giam giữ ở nhà 
lao Non Nước nổi dậy phá nhà lao. Công nhân, viên chức, học sinh 
tham gia chiếm lĩnh và bảo vệ bến cảng, sở hỏa xa, nhà máy điện, 
nhà máy nước, bệnh viện, trường học... Nhiều xe ca, xe lam chở 
dân di tản khỏi nội thành, gặp bộ đội ta tiến vào đa quay trở lại, 
đưa bộ đội tiến nhanh vào thành phố. Nhân dân Đà Nẵng đổ ra 
đường chảo đón bộ đội, nhưng chiến sĩ con em của minh mà hình 
ảnh anh Vệ quốc quân, người chiến sĩ Nam tiến, anh bộ đội giải 
phóng, anh bộ đội Cụ Hồ mấy chục năm qua vẫn in dấu sâu đậm 
trong ký ức và trái tim họ. 

Trận tiến công giải phóng căn cứ liên hợp quân sự - thành 
phố Đà Nẵng bắt đầu lúc 5 giờ 30 phút ngày 28 tháng 3, đa kết 
thúc sau 33 giờ chiến đấu. Từ các hướng khác nhau, trong 
những tình huống và điêu kiện cụ thể rất khác nhau, các cánh 
quân đã hợp điểm ở trung tâm thành phố và bán đảo Sơn Trà 
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trong củng một thời điểm: l5 giờ ngày 29 tháng 3 năm 1975. 
Giành được thắng lợi đó là do Bộ Tổng tư lệnh và Bộ chỉ huy 
chiến dịch đa nắm được thời cơ, hành động táo bạo, kịp thời, 
phát huy các lực lượng ở gần nhất, cấp tốc điều động các đơn vị 
vào chiến đấu theo nhứng trục đường nhanh nhất. Lực lượng 
chủ lực tham gia trận giải phóng Đà Nãng chỉ có bảy trung 
đoàn, trong đó bốn trung đoàn đa hao hụt quân số vị chiến đấu 
nhiều trận. Nhưng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã thể hiện quyết 
tâm rất cao, biết chọn đúng mục tiêu, hành động kiên quyết, kịp 
thời. Đây là sự tài giỏi của chỉ đạo chiến lược, sự nhất trí, 
nghiêm chính và sắc bén của tất cả các đơn vị, của cán bộ chiến 
sĩ. Có được bản lĩnh quân sự rất năng động, có được sự nhất trí 
nhanh chóng giữa trên và dưới về thời cơ và cách đánh, là 
thành quả, là kinh nghiệm tích lúy được trong suốt chặng đường 
30 năm xây dựng và chiến đấu gian khổ, đây hy sinh, đẩy sự 
tích anh hùng của quân đội ta. 

Trong chiến dịch giải phóng Đà Nẵng, Quân đoàn 2, Quân 
khu ð đa củng nhân dân tiêu diệt và làm tan ra một lực lượng 
lớn quân địch, thu và phá huy toàn bộ vũ khi, cơ sở vật chất ky 
thuật của chúng!. 

Chiến dịch Huế - Đà Nẵng mỡ đầu ngày 21 tháng 3 đa kết 
thúc giòn gia bằng trận tiến công giải phóng Đà Nẵng ngày 29 
tháng 3 năm 1975. Từ nhưng chiến dịch tiến công phối hợp với 
mặt trận Tây Nguyên theo một kế hoạch chiến lược thống nhất, 
khi thời cơ lớn xuất hiện, Quân đoàn 2 và lực lượng vu trang Quân 
khu Trị - Thiên, Quân khu 5 dưới sự chỉ huy trực tiếp của Bộ 
Tổng tư lệnh đã chuyển hóa mau lẹ, phát triển thành một chiến 


1. Toàn bộ quân địch ở Đà Nẵng gồm bộ chỉ huy quân đoàn 1 ngụy, sư 
đoàn thủy quân lục chiến, sư đoàn 3 bộ binh, liên đoàn 15 biệt động quân, 
các đơn vị binh chung và lực lượng còn lại của các sư đoàn 1, 2, 22, 23 bị 
tiêu diệt, bị bất sống và tan ra. Ta thu và phá hủy 69.000 khẩu súng các 
loại, 109 khẩu pháo tử 105 đến 175, 138 xe tăng, xe bọc thép, 115 máy bay, 
47 tàu chiến và nhiều trang bị vật chất ky thuật khác. 
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dịch hiệp đồng binh chúng quy mô lớn. Trong chiến dịch nảy, quân 
và dân ta đa tiêu diệt và làm tan ra hoàn toàn quân đoàn Ì và 
quân khu 1 của địch, đập tan hệ thống phòng thủ kiên cố của 
chúng, giải phóng năm tỉnh liên hoàn là Quảng Trị, Thừa Thiên, 
Quảng Đà, Quảng Nam, Quảng Ngai trong đó có hai thành phố lớn 
là Huế và Đà Nẵng. 

Tiếp theo thắng lợi to lớn của chiến dịch Tây Nguyên, thắng lợi 
của chiến dịch Huế - Đà Nắng, một chiến dịch được hình thành 
trong quá trình phát triển cuộc tiến công chiến lược, trên cơ sở các 
chiến dịch của quân đoàn, quân khu, đã làm thay đổi hẳn cục diện 
và so sánh lực lượng giửa ta và địch, tạo điều kiện rất thuận lợi 
cho chiến dịch quyết chiến chiến lược giải phóng Sài Gòn. 

Thực hiện thắng lợi chiến dịch Huế - Đà Nẵng, quân đội ta có 
những tiến bộ mới về tổ chức chiến dịch tiến công gấp rút khi có 
thời cơ thuận lợi, tích lúy được nhiều kinh nghiệm về chỉ huy, nghệ 
thuật tác chiến và phát triển tiến công trong chiến dịch. Sau gần 
một năm thành lập, Quân đoàn 2 đã tiến bộ rất nhanh chóng về tổ 
chức và trinh độ chiến đấu, được trang bị thêm nhiều vu khí, 
phương tiện ky thuật thu được của địch, trở thành một cánh quân 
lớn binh chủng hợp thành có khả năng cơ động nhanh, hỏa lực 
mạnh, sức đột kích cao. Lực lượng vu trang Quân khu Trị - Thiên, 
Quân khu 5 tiến bộ vượt bậc, đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ địa bàn 
mới giải phóng và đã cử nhiều đơn vị, động viên nhiều cơ sở vật 
chất ky thuật và tham gia chiến dịch giải phóng Sài Gòn. 


* 
LLUI ¿ 


Ngày 25 tháng 3 năm 1975, khi chiến dịch Tây Nguyên vừa kết 
thúc thắng lợi chiến dịch Huế - Đà Nẵng còn đang tiếp diễn, căn 
cứ vào quyết tâm chiến lược mới của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung 
ương và Bộ Tổng tư lệnh đã chỉ thị cho Quân đoàn 1 để lại sư đoàn 
308 lầm nhiệm vụ dự bị chiến lược và bảo vệ miền Bắc, khẩn 
trương chuẩn bị để cơ động tiếp sư đoàn 312 và các đơn vị binh 

+ 


531 


chủng còn lại vào miền Đông Nam Bội. Đồng thời, chỉ thị cho mặt 
trận Tây Nguyên tập trung ba sư đoàn chu lực, các đơn vị binh khí 
ky thuật, nhanh chóng chấn chinh và sẵn sàng cơ động về hướng 
trọng điểm (Sài Gòn). Việc bảo đảm hậu cần ky thuật cũng phải 
tập trung về hướng đó. 

Ngày 27 tháng 3 năm 1975, tại Tây Nguyên vừa giải phóng, 
Quân đoàn 3 - binh đoàn cơ động chiến lược thứ tư của quân đội ta 
được thành lập”. Trong đội hình quân đoàn có ba sư đoàn bộ binh 
10, 316, 320A và các đơn vị binh chúng: trung đoàn 675 pháo binh, 
312 phòng không, 198 đặc công, 273 xe tăng, 545 công binh, 29 
thông tin. Các đơn vị đều đa nhiều năm gắn bó với chiến trường Tây 
Nguyên, lập nhiều chiến công xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến 
chống Pháp, chống Mỹ. Thiếu tướng Vũ Lăng được cư làm Tư lệnh 
và Đại tá Đặng Vũ Hiệp được cử làm Chính ủy quân đoàn. 

Ngay sau khi thành lập, Quân đoàn 3 sử dụng một bộ phận lực 
lượng nhanh chóng tiến xuống các tỉnh đồng bằng, phối hợp với 
các lực lượng vu trang Quân khu 5 tiêu diệt và làm tan ra lực 
lượng còn lại của quân đoàn 2 ngụy. 

Sư đoàn 320A tiến quân theo đường số 7, cùng lực lượng vú 
trang tỉnh Phú Yên giải phóng thị xa Tuy Hòa (ngày 1 tháng 4 
năm 1975). Sư đoàn 3 chủ lực Quân khu 5 và sư đoàn 968 cơ động 
theo đường số 19, tiến công địch trong hành tiến, đập tan các chốt 
phòng ngự còn lại của sư đoàn 22 ngụy, phối hợp với lực lượng vũ 
trang địa phương giải phóng thị xã Quy Nhơn và toàn tỉnh Bình 
Định (ngày 1 tháng 4 năm 1975). Sư đoàn 10 và trung đoàn 2ð bộ 
binh tiêu diệt cụm phòng thu của trung đoàn 40 (sư đoàn 22 ngụy), 
giai phóng quận ly Khánh Dương, tiêu diệt lư đoàn 3 (sư đoàn dù) 


1. Sư đoàn 320B bộ binh và một số đơn vị bỉnh chung đã lên đường 
ngày 19 tháng 3 năm 1975. 

2. Theo quyết định của Bộ Tổng tư lệnh, ngày 27 tháng 3 năm 1975, 
tại Tây Nguyên, đồng chí Văn Tiến Dung, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng 
Tham mưu trưởng đại diện Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng 
tư lệnh tuyên bố thành lập Quân đoàn 3. 
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ở đèo Ma Đrắc (Phượng Hoàng) mỡ thông đường xuống Ninh Hòa 
rồi theo đường số 21 tiến xuống giải phóng thành phố Nha Trang 
và quân cang Cam Ranh (ngày 3 tháng 4 năm 1975). 


Đến đây, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 
của quân vạ dân ta, bắt đầu ngày 4 tháng 3 năm 1975 đa diễn ra 
vừa tròn một tháng. 

Ta đa tiêu diệt và làm tan ra hai quân đoàn gồm 3ð phần trăm 
sinh lực địch, tiêu diệt 40 phần trăm lực lượng binh chúng ky 
thuật, thu và phá hủy 43 phần trăm cơ sở vật chất ky thuật của 
chúng, giải phóng 12 tỉnh tử Trị - Thiên đến Khánh Hòa và toàn 
bộ Tây Nguyên (thuộc hai Quân khu 1 và 2 của địch). 

Quân đội ta trương thành nhanh chóng về trinh độ tổ chức, chỉ 
huy và tác chiến hiệp đồng binh chúng trong các chiến dịch quy mô 
lớn. Thế và lực mạnh hơn hẳn lúc bước vào cuộc tổng tiến công. 

Con đường tiến về Sài Gòn theo hai hướng chiến lược: tử Tây 
Nguyên và tử ven biển Trung Bộ đã rộng mở. Ở phía bắc, 
đông-bắc và tây-nam Sải Gòn, Quân đoàn 4, Đoàn 232 và lực 
lượng vú trang các quân khu cúng đang từng bước đưa lực lượng 
áp sát thành phố. Quân đội ta đứng trước thời cơ trực tiếp cùng 
toàn dân tiến hành trận quyết chiến chiến lược cuối cùng, kết 
thúc chiến tranh. 


IV 


CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH, QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN CÙNG 
TOÁN DÂN TIẾN HÀNH TRẬN QUYẾT CHIẾN CHIẾN LƯỢC 
GIẢI PHÓNG SÀI GÒN VÀ CÁC TĨNH NAM BỘ, KẾT THÚC 
OANH LIỆT CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MY, CỨU NƯỚC. 


Thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch Huế - Đà 
Nẵng đánh dấu bước trưởng thành mới, toàn diện của quân đội ta. 
Các đơn vị bộ đội chủ lực tích lũy được nhiêu kinh nghiệm về tổ 
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chức và chỉ. huy tác chiến hiệp đồng binh chúng trong các chiến 
dịch quy mô lớn. Sức mạnh chiến đấu của các binh đoàn chủ lực 
tăng hẳn lên. Tổn thất về người và vật chất ở mức rất thấp, lại thu 
được nhiều vu khí trang bị ky thuật của địch. Lực lượng vu trang 
địa phương phát triển cả về số lượng và chất lượng, hoàn thành tốt 
các nhiệm vụ chiến đấu tại chỗ và bảo vệ vùng mới giải phóng, tạo 
điểu kiện thuận lợi cho các binh đoàn chủ lực cơ động, phát triển 
tiến công trên các hướng chiến lược. Ý chí chiến đấu của cán bộ, 
chiến sĩ rất cao, tỉnh thần hết sức phấn khơi, tin tướng vào thắng 
lợi cuối củng. 

Trong khi đó, quân ngụy bị tổn thất nặng về số quân, tiêu hao 
lớn về vật chất trang bị, giảm sút rất nghiêm trọng về tỉnh thần 
chiến đấu. Chúng ra sức tập hợp số tàn quân cua các quân đoàn 
1 và 2, củng cố các đơn vị của quân đoàn 3 và 4, bố trí lại lực 
lượng thành nhiều tuyến phòng thủ nhằm ngăn chặn ta từ xa, 
trong đó Tây Ninh, Xuân Lộc, Phan Rang là nhưng khu vực 
phòng thủ then chốt. 

Ngày 28 tháng 3 năm 1975, tướng Uây-oen, tham mưu trưởng 
lục quân Mỹ đến Sài Gòn vạch kế hoạch phòng thủ cho quân ngụy. 
Mỹ còn lập cầu hàng không chở một số vu khí từ Thái Lan và từ 
Mỹ đến Sài Gòn, đưa tàu sân bay Hen-cốc và 300 lính thủy đánh 
bộ My đến biển Đông. Nhưng so với thời kỳ Mỹ đổ quân ào ạt vào 
miền Nam, đây chỉ là sự tăng viện nhỏ giọt. Phản ứng của Mỹ 
khẳng định nhận định đúng đắn của Bộ Chính trị là My đã rút ra 
thì khó có thể đưa quân trở lại và. đù Mỹ có tăng viện đến mức nào 
đó cũng không thể cứu van được. 

Trên chiến trường miền Nam, cả về thế chiến lược và lực 
lượng quân sự, chính tửị, ta đã có sức mạnh áp đảo quân địch. 


1. Tháng 4 năm 1975, lực lượng địch còn bảy sư đoàn bộ binh, năm 
liên đoàn biệt động quân, 33 tiểu đoàn pháo binh, 12 thiết đoàn xe tăng, 
1.360 máy bay, 1.496 tàu xuồng. 
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Trong cuộc họp ngày 31 tháng 3 năm 1975, Bộ Chính trị 
nhận định: cuộc chiến tranh cách mạng ở miền Nam không 
nhứng đã bước vào giai đoạn phát triển nhảy vọt mà thời cơ 
chiến lược để tiến hành tổng tiến công vào sào huyệt của địch 
đã chín muồi. Trận quyết chiến chiến lược cuối củng của quân 
và dân ta đã bắt đầu nhằm hoàn thành cách mạng dân tộc dân 
chủ nhân dân ở miền Nam và thực hiện hòa bình thống nhất Tổ 
quốc. Bộ Chính trị quyết định mở cuộc tổng tiến công và nổi 
dậy giải phóng Sài Gòn trong thời gian sớm nhất, tốt nhất là 
trong tháng 4, không thể để chậm. Bộ Chính trị chỉ rõ nhiệm 
vụ của quân đội ta lúc này là gấp rút tăng thêm lực lượng vào 
hướng tây Sài Gòn, thực hiện chỉa cắt và bao vây chiến lược, 
triệt hẳn đường số 4, áp sát Sài Gòn, đồng thời nhanh chóng 
tập trung lực lượng ở hướng đông và đông-nam, đánh chiếm 
nhưng mục tiêu quan trọng, thực hiện bao vây, cô lập hoàn toàn 
Sài Gòn từ phía Long Khánh, Bà Rịa, Vũng Tàu; tổ chức sẵn 
những đơn vị binh chúng hợp thành mạnh để khi thời cơ xuất 
hiện thì tức khác đánh chiếm các mục tiêu quan trọng nhất ở 
trung tâm thành phố. 


Tư tưởng chỉ đạo của Bộ Chính trị là "thần tốc, táo bạo, bất 
ngờ, chắc thắng". Để động viên lực lượng cả nước, quyết giành 
thắng lợi nhanh chóng và hoàn toàn cho chiến dịch, Bộ Chính trị 
quyết định thành lập Hội đồng chỉ viện chiến trường, giao cho hai 
Ủy viên Bộ Chính trị: đồng chí Phạm Văn Đồng, Thủ tướng 
Chính phủ và đồng chí Lê Thanh Nghị, Phó thủ tướng Chính phủ 
làm Chủ tịch và Phó chủ tịch. Ba đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: 
Văn Tiến Dũng, Phạm Hùng, Lê Đức Thọ được cư làm đại diện 
của Bộ Chính trị tại mặt trận. Bộ chỉ huy mặt trận Sài Gòn — 
Gia Định do Đại tướng Văn Tiến Dung, Ủy viên Bộ Chính trị, 
Tổng Tham mưu trương làm Tư lệnh; đồng chí Phạm Hùng, Ủy 
viên Bộ Chính trị làm Chính uy; các đồng chí Thượng tướng 
Trần Văn Trà, Trung tướng Lê Đức Anh, Trung tướng Đinh Đức 
Thiện làm Phó tư lệnh. Ngày 22 tháng 4 năm 1975, Bộ Chính trị 
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bổ sung Trung tướng Lê Trọng Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng 
làm Phó tư lệnh, Trung tướng Lê Quang Hòa, Phó chủ nhiệm 
Tổng cục Chính trị làm Phó chính úy. 


Nghị quyết Bộ Chính trị được quán triệt nhanh chóng đến toàn 
dân, toàn quân. Cả nước bửng bừng khí thế ra trận. Tất cả cho 
tiên tuyến, tất cả để chiến thắng. 

Đồng bào các dân tộc Tây Bác, Việt Bắc để nghị với Trung 
ương xin dừng kế hoạch vận chuyển gạo, muối về địa phương 
mình, dành cả đoàn xe với các thứ hàng quý đó quay vào Nam Bộ 
cho kịp kế hoạch tổng tiến công. Nhiều công trường, nhà máy, cơ 
quan rút bớt 30 đến 50 phần trăm số người trong biên chế để phục 
vụ chiến dịch. Toàn bộ lực lượng vận tải quân sự gồm 12 vạn 
người (bằng 80 phần trăm lực lượng hậu cần chiến dịch), 6.300 xe 
vận tải của Đoàn 559, 2.100 xe của Cục Vận tái và hàng trăm xe 
của các quân khu, quân đoàn, quân chúng, binh chúng được tập 
trung vận chuyển cho chiến dịch. Một lực lượng vận tải lớn của 
nhà nước gồm trên một nghìn xe ô tô, 32 tàu biến (5.000 tấn 
phương tiện), 130 toạ xe lưa (9.000 tấn phương tiện) và hàng trăm 
tấn phương tiện đường không được huy động vận chuyển vật chất 
và cơ động bộ đội vào chiến trường!. 

Từ ga Hàng Có (Hà Nội), các đoàn tàu hỏa chớ đầy bộ đội và 
vu khí, đạn chạy thẳng vào Vinh, từ đó ô tô và tàu thủy chuyển 
tiếp bằng đường biển và đường bộ vào miền Đông Nam Bộ. 

Từ các cảng sông, biển, tàu thuyền vận tải của công ty vận tải 
đường sông, đường biển, tàu vận tải của hải quân chở xe tăng, 
pháo lớn và bộ đội vào các cảng Đà Nẵng, Quy Nhơn, Cam Ranh. 
Tử đó, cơ động tiếp bằng đường bộ theo đường số l vào Long 


1. Đây là chiến dịch huy động đến mức cao nhất phương tiện vận tải 
trong cuộc kháng chiến chống My (42.000 tấn phương tiện. 
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Khánh, đến khu vực tập kết của Đoàn 814 hậu cần Miền ở khu vực 
Dầu Dây - Túc Trưng. 

Tử các sân bay trên miền Bác, các loại máy bay vận tải, máy 
bay lên thẳng, kế cả một số máy bay chở khách được huy động chở 
quân, chơ đạn, chơ sách báo, phim ảnh vào mặt trận Sài Gòn - Gia 
Định và các vùng mới giải phóng. 

Trên tuyến đường bộ, xe vận tải vào đến Đông Hà (Quảng Trị) 
thì tỏa ra hai nga. Một nợa, tiến thẳng theo đường số 1, qua các 
thành phố Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn... vừa được giải phóng. Một 
nga, theo hai đường đông và tây Trường Sơn rồi theo đường số 14 
qua Đức Lập và Đồng Xoài vào các vị trí tập kết ở miền Đông 
Nam Bộ. 

Quân đi như nước chảy. Xe ô tô, tàu hỏa, máy bay, tàu biển hầu 
như chỉ nhằm một hướng: Sài Gòn. 

Không chỉ có các phương tiện vận tải của quân đội, của nhà 
nước mà trong các đoàn xe tiến về phía nam còn có 426 xe vận 
tai, xe chơ khách của tư nhân ở các vùng mới giải phóng. Bộ Tư 
lệnh Quân khu 5 tổ chức những đoàn xe đặc biệt do Thiếu tướng 
Võ Thứ, Phó tư lệnh quân khu chỉ huy, sử dụng 1.800 lần chiếc 
.xe, vận chuyển nhiều lượt bộ đội và 4.000 tấn vũ khí đạn do quân 
khu mới thu được của địch, bổ sung cho các lực lượng tham gia 
chiến dịch. 


Tại chiến trường Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ, thực hiện kế 
hoạch phối hợp với chiến dịch Tây Nguyên và để chuẩn bị địa bàn, 
mở thêm các hành lang đưa lực lượng, vật chất ky thuật từ phía 
bác vào, từ đồng bằng Nam Bộ lên, Bộ Tư lệnh Miền chỉ huy Quân 
đoàn 4 và lực lượng vu trang các Quân khu 6, 7, 8, 9 bước vào đợt 
hai kế hoạch tác chiến chiến lược tử ngày 4 tháng 3 năm 1975. 

Hướng bắc, tây - bắc, sư đoàn 9 tăng cường trung đoàn 16 
phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương hoạt động mạnh ở 
khu vực Tây Ninh - đường số 13, tiêu diệt, thu hút và giam 
chân một bộ phận quan trọng lực lượng quân đoàn 3 ngụy, giải 
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phóng quận ly Dầu Tiếng, thị trấn Chơn Thành và toàn tỉnh 
"Bình Long, tạo ra một bàn đạp tiến công mới và mở đường số 
13, 14 bảo đảm cơ động lực lượng và bỉnh khí ky thuật vào 
sát tuyến phòng thủ của địch ở phía bắc Sài Gòn. 

Hướng đông, sư đoàn 7, sư đoàn 341 và lực lượng vu trang 
Quân khu 6, Quân khu 7 tiêu diệt chỉ khu Định Quán, mở 
thông đường số 20, sau đó phát triển tiến công giải phóng Lâm 
Đồng, tạo thêm một bàn đạp mới, một đường cơ động mới cho 
các lực lượng tiến công Sài Gòn tử hướng này. 

Hướng tây - nam, sư đoàn 3 và sư đoàn ð chủ lực Miền tiêu 
diệt các vị trí Bến Cầu, Mộc Bài, An Thạnh, Trà Cao, Quéo Ba, mở 
đường đưa lực lượng xuống Khu 8, mỡ thêm một hướng đánh Sài 
Gòn. 

Hướng nam, sư đoàn 8 (chủ lực Khu 8), sư đoàn 4 (chủ lực 
Khu 9) và lực lượng vú trang các tỉnh hoạt động mạnh ở Vĩnh 
Trà (Vĩnh Long - Trà Vinh), diệt yếu khu Ngã Sáu (My Tho)... 
đưa lực lượng áp sát đường số 4 và các chỉ khu, tiểu khu, căn cứ 
quân sự địch. 

Trong khi đó, tử đầu tháng 3 năm 1975, bộ đội công binh 
và bộ đội hậu cần Miền được nhân dân các địa phương giúp đơ 
đã gấp rút sửa câu, đường, lập kho bai tiếp nhận hàng, chuẩn 
bị vị trí tập kết cho các quân đoàn và các lư đoàn, trung đoàn 
binh chúng ky thuật. Các đoạn đường vào Đồng Xoài, Cây 
Gáo... được mở rộng. Các cầu, ngầm vượt sông Bé, sông Sài 
Gòn, sông Vàm Có Đông như Nha Bích, Mã Đà, Bến Bàu... 
được sửa chưa, bảo đảm cho xe tăng và binh khí ky thuật cơ 
động. Lực lượng hậu cần Miền được tổ chức lại thành năm 
đoàn, mỗi đoàn phục vụ một cánh quân lớn trên một hướng 
chiến dịch và tám tiểu đoàn cơ động, vừa làm nhiệm vụ tiếp 
nhận và vận chuyển đi các hướng quan trọng; vừa sẵn sàng 
tiếp quan cơ sở vật chất của địch ở các vùng mới giải phóng. 
Trong các lực lượng vận tải của cơ quan hậu cần Miền phục 
vụ chiến dịch có 4.000 dân công hỏa tuyến. Trong suốt 20 năm 
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đánh Mỹ, chưa lúc nào chiến trường miền Đông Nam Bộ nhộn 
nhịp không khí chuẩn bị chiến dịch như lúc này. 

Đến giữa tháng 4 năm 1975, khối lượng vật chất phục vụ chiến 
dịch lên đến 58.000 tấn! trong đó có 24.000 tấn vú khí đạn, 
21.000 tấn gạo, 11.000 tấn xăng dầu. 

Về phía địch, sau khi mất quân khu 1 và 2, My - ngụy vẫn 
nhận định sai lâm về ta. Chúng cho rằng do phải để lại nhiều đơn 
vị để giứ các tính mới giải phóng và do đường xa, thiếu phương 
tiện cơ động nên ta chỉ có thể đưa vào miền Đông Nam Bộ nhiều 
nhất là một quân đoàn, thời gian hành quân và chuẩn bị nhanh 
nhất cũng phải mất hai tháng. 

Trong khi đó, từ Tây Nguyên, sau nhứng chiến thắng giòn gia 
trong chiến dịch giải phóng Tây Nguyên và các tỉnh phía nam 
Quân khu 5, ngày 4 tháng 4 năm 1975, Quân đoàn 3 được lệnh 
hành quân vào miền Đông Nam Bộ. Sư đoàn 316 bộ binh và sở chỉ 
huy nhẹ của quân đoàn xuất phát từ thị xã Buôn Ma Thuột, theo 
đường số 14 tiến về phía nam. Sư đoàn 320A đang củng cố thắng 
lợi vừa giành được ở Tuy Hòa, gấp rút quay trở lại Tây Nguyên 
bằng đường số 7, sau đó tiến quân theo đường số 14. Sư đoàn 10 
đang truy quét địch ở Nha Trang, Cam Ranh nhanh chóng thu 
quân, rồi theo đường liên tỉnh số 2 lên đường số 20. Các trung 
đoàn 7 và ð75 công binh đi trước mở đường, bắc cầu. Hàng nghìn 
đồng bào các dân tộc ít người ở vùng căn cứ Bác Ái, quê hương 
anh hùng Bi Năng Tắc đa tham gia sửa đường, làm ngâm giúp bộ 

đội hành quân nhanh chóng. Trên 3.000 chuyến xe của sư đoàn 
471 ô tô (Đoàn ð59) và của quân đoàn được huy động vào cuộc 
hành quân. Nhiều cán bộ, chiến sĩ bị thương nhẹ, bị ốm đang điều 
trị ở các trạm xá, bệnh viện nghe tin quân đoàn ởi chiến đấu đã 
một mực xin trở về để theo đơn vị. Phát hiện sự di chuyển của sư 
đoàn 10 trên đường số 20, địch cho máy bay ném bom ngăn chặn 
làm hàng chục xe vận tai của ta bị cháy. Cán bộ, chiến sĩ sư đoàn 


1. Gồm 28.000 tấn dự trư của Bộ Tư lệnh Miền và 30.000 tấn vận 
chuyển tử miền Bác vào. 
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10 vừa đánh địch, khắc phục hậu quả, vừa mở đường, gấp rút, 
hành quân đến vị trí tập kết đúng thời gian quy định. 

Ngày 15 tháng 4, sư đoàn 316 và các đơn vị đi đầu của Quân 
đoàn 3 đến khu vực Dầu Tiếng vừa giải phóng, chiếm lĩnh bàn đạp 
tiến công Sài Gòn tử phía tây - bác theo đúng kế hoạch của Bộ chỉ 
huy mặt trận. 

Tử miền Bắc, ngày 31 tháng 3 năm 1975, Quân đoàn 1 được 
lệnh nhanh chóng đưa toàn bộ lực lượng (trừ sư đoàn 308 ở lại bảo 
vệ miền Bắc) vào Đồng Xoài (miềển- Đông Nam Bộ). Lúc này, sư 
đoàn 320B và một số đơn vị binh chúng, rời vị trí đóng quân từ 
ngày 19 tháng 3, đã vào đến Đà Nẵng. Các đơn vị còn lại của quân 
đoàn đang huấn luyện và tham gia đắp đê sông Hoàng Long (Ninh 
Binh). Với tỉnh thần sẵn sàng chiến đấu cao, quân đoàn đa hoàn 
thành công tác chuẩn bị trong một thời gian rất ngắn, l1 giờ ngày 

¿1 tháng 4, sư đoàn 312 bộ binh, các đơn vị binh chúng và sở chỉ 
huy cơ bản của quân đoàn hành quân cơ giới bằng 1.053 xe vận tải 
của Cục Vận tải (Tổng cục Hậu cần), sư đoàn 571 ô tô (Đoàn 559) 
và 893 xe của quân đoàn. Đến Đông Hà (Quảng Trị), đội hình hành 
quân rẽ sang đường số 9, vượt qua Lao Bảo để theo đường tây 
Trường Sơn tiến về phía Nam. Nhưứng ngày này, địch đang tập 
trung sự chú ý vào hướng đường số 1 và đường biển. Xe chở quân, 
chơ hàng của ta phục vụ chiến dịch Huế - Đà Nẵng cúng hoạt 
động nhiều trên hướng này. Chọn đường tây Trường Sơn tuy nhiều 
đèo dốc khó đi, nhưng quân đoàn có thể cơ động lực lượng lớn mà 
không bị ủn tắc, giữ được bí mật, bàtu ngờ, vào vị trí tập kết nhanh 
và an toản. 

Tháng 4 ở Trường Sơn đã là cuối mùa khô. Trời nóng, cát bụi 
ngập một phần bánh xe. Hàng trăm xe nối đuôi nhau đi như trong 
một dòng sông bụi khổng lồ. Bộ đội ngủ ngay trên xe. Mỗi xe là 
một phân đội nhỏ, quản lý, giúp đỡ nhau về mọi mặt. Khi xe dừng, 
mỗi xe là một bếp ăn. Khi gặp địch, mỗi xe là một phân đội chiến 
đấu. Bị tác đường, từng đơn vị tự khắc phục để thông đường 
nhanh nhất. Xe nào hỏng, nhường đường cho xe sau vượt lên. Mỗi 
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xe có hai lái để thay đổi nhau, chạy liên tục tử 18 đến 20 giờ một 
ngày. Tbiếu nước cho xe thiết giáp, ca lữ đoàn công binh 209 chịu 
khát, đồn các bi đông nước của người cho xe. Gặp đoạn đường lầy 
do mưa lớn và mạch nước ngầm gây nên trên định đèo Nứa, các 
chiến sĩ công binh trung đoàn 27 do Anh hùng Nguyễn Huy Hiệu 
làm trung đoàn trưởng lập tức mơ một con đường vòng qua bãi lây 
ngay trong đêm. 

Ngày 7 tháng 4, Quân đoàn nhận được điện của Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Quân ủy Trung ương, 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: 

"Thần tốc, thần tốc hơn nửa 

Táo bạo, táo bạo hơn nưa 

Tranh thủ tửng giờ từng phút 

Xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam 
Quyết chiến và toàn thắng"Ì, 

Ngắn gọn như một mệnh lệnh chiến đấu, có vần điệu, dễ nhớ, 
dễ thuộc, mệnh lệnh hành quân lập tức được truyền đến từng 
chiến sĩ. Trên thành xe, trên mu, trên thân cây dọc đường..., mệnh 
lệnh được viết thành khẩu hiệu, thôi thúc cán bộ, chiến sĩ hành 
quân thần tốc hơn nưa ra mặt trận. 

Tốc độ hành quân không ngừng tăng, nhiều ngày đạt tới 150 
ki-lô-mét. 

Ngày 13 tháng 4, sư đoàn 320B và sở chỉ huy nhẹ của quân đoàn 
đến Đồng Xoài. Hai ngày sau (15 tháng 4), toàn bộ lực lượng của 
quân đoàn tới vị trí tập kết. Tại đây, tỉnh uy Bình Dương, các lực 
lượng vũ trang và nhân dân địa phương đã chuẩn bị sẵn địa bàn; dự 
trư lương thực, giúp quân đoàn nhanh chóng củng cố lực lượng, nắm 
tỉnh hình địch và địa hình, chuẩn bị bước vào chiến đấu. 


1. Điện số 157 -H - TK gửi Bộ Tư lệnh 559, tiền phương Đoàn ðð9, các 
sư đoàn, các đoàn binh khí ky thuật trên đường hành quân (Đoàn B59 
chuyển), Quân đoàn 1, Quân đoàn 2, anh Lê Trọng Tấn - Điện gửi lúc 9 giờ 
30 phút ngày 7-4-1975. Số lưu 450/ĐB - Cục Cơ yếu Bộ Tổng Tham mưu. 
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Như vậy, chỉ trong 15 ngày đêm, Quân đoàn 1 với đẩy đủ vũ 
khí phương tiện chiến đấu hiện đại đa hoàn thành cuộc hành quân 
đường dài gần 2.000 ki-lô-mét phần lớn là đường núi, chiếm lĩnh 
địa bàn tiến công Sài Gòn từ hướng bắc đúng thời gian quy định 
của Bọ. xọT 

Ngày 1 tháng 4, khi Quân đoàn 1 xuất phát từ Tam Điệp, thị 
Quân đoàn 2 cũng được lệnh rời thành phố Đà Nẵng giải phóng, 
hành quân thần tốc theo đường số 1 tiến về phía đông nam Sài 
Gòn. Lúc nảy, một số đơn vị binh chứng của quân đoàn đang nằm 
rải rác trên các đường số 14, 73, 74. Tiểu đoàn 3 pháo binh (lử 
đoàn 164) còn ở Khe Sanh (Quảng Trị). Xe vận tải của quân đoàn 
và xe của sư đoàn ð7i ô tô (Đoàn 559) do Bộ tăng cường chỉ đủ cơ 
động hai phần ba số quân. Đường số 1 tử Đà Nẵng vào Xuân Lộc 
thuận tiện cho cơ giới, nhưng có tới ð69 cầu, 588 cống, trong đó có 
14 cầu bắc qua sông lớn. Các cầu Cao Lâu, Bà Rén, Hương An, Kế 
Xuyên, Bà Bầu, An Tân và nhiều cầu nhỏ khác đã bị địch đánh 
sập. Tử Phan Rang trơ vào lực lượng địch còn đông, bố trí thành 
những cụm phòng thú mạnh, phối hợp cả bộ binh, không quân, hai 
quân để ngăn chặn ta. Khác phục những khó khăn đó, Bộ Tư lệnh 
quân đoàn chủ trương dựa vào sự giúp đỡ của nhân dân vùng mới 
giải phóng, tận thu vú khí, phương tiện vận chuyển của địch, vừa 
chiến đấu, vừa hành quân nhằm báo đảm tới đích đúng thời gian 
do Bộ quy định và đến vị trí tập kết có thể tham gia chiến dịch 
được ngay. 

Các đơn vị pháo bố trí trận địa trên núi cao, quân đoàn quyết 
định để pháo lại, nhờ địa phương bảo vệ. Bộ đội chuyển sang dùng 
pháo thu được của địchÌ. Các chiến sĩ lái xe, thợ sửa chữa tích cực 
thu hồi xe, tìm kiếm phụ tùng thay thế và sửa chưa, đưa vào sử 
dụng 487 xe vận tái và xe kéo pháo. Nhân dân Huế, Đà Nẵng giúp 
quân đoàn hơn 100 xe vận tải cùng với người lái. Bộ Tổng Tham 


1. Số pháo thu được của địch chiếm tới hai phần ba số pháo theo biên 
chế của quân đoàn. 
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mưu tăng cường cho quân đoàn trung đoàn 83 công bỉnh cầu phà 
để mở đường và một số tàu biến để cơ động bộ đội tử Đà Nẵng vào 
Quy Nhơn. Được sự giúp đơ của Quân khu ð, cục hậu cần của quân 
đoàn sử dụng một tổ đi trước xét nghiệm và thu hồi xăng dầu của 
địch, phục vụ cho cuộc hành quân. 

Ngày 7 tháng 4 năm 1975, sau khi để lại sư đoàn 324 bảo vệ 
Huế, Đà Nẵng và làm lực lượng dự bị, cánh quân Duyên Hải! gồm 
đại bộ phận lực lượng Quân đoàn 2, được tăng cường sư đoàn 3 bộ 
binh, tiểu đoàn 3 thiết giáp Quân khu 5ð bắt đầu hành quân theo 
đường số 1 tiến về phía nam. Đội hình hành quân kéo đài hàng 
trăm ki-lô-mét gồm 2.276 xe chờ bộ đội và chơ hàng, 89 xe tăng, 
thiết giáp, 223 xe kéo pháo (87 khẩu pháo mặt đất và 136 khẩu 
pháo cao xạ). Nhân dân các vùng mới giải phóng vô cùng phấn 
khơi, tin tưởng khi được tận mắt chứng kiến sự hủng mạnh của 
quân đội ta, tinh thần chiến đấu, dũng cam và phẩm chất cách 
mạng cua cán bộ chiến sĩ ta. 

Thực hiện "Đánh địch mà đi, mở đường mà tiến", toàn bộ lực 
lượng của quân đoàn bố trí đội hình hành quân và tiến công trong 
hành tiến bằng sức mạnh hiệp đồng bính chúng. Khối đi trước có 
sức đột phá mạnh, gồm bộ binh, xe tăng, pháo bỉnh, pháo cao xạ, 
có thể đập tan các khu vực phòng thủ của địch và có lực lượng 
công bỉnh mạnh (gồm công binh của Bộ, của Đoàn 559 tăng cường 
và của quân đoàn) sẵn sàng khắc phục nhứng trở ngại trên đường 
tiến quân. Khối đi giữa có trung tâm chỉ huy, hỏa lực chỉ viện và 
các lực lượng tăng cường. Phía sau là lực lượng dự bị hùng hậu, 
gồm bộ binh và các binh chúng. 


1. Đầu tháng 4 năm 1975, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết 
định thành lập cánh quân Duyên Hai. Cánh quân này có nhiệm vụ hành 
quân cấp tốc theo đường số 1 vào miền Đông Nam Bộ, nhanh chóng đánh 
chiếm Bà Rịa, Ô Cấp, khóa chặt sông Lòng Tàu, sau đó tiến công Sài Gòn 
tử hướng đông-nam. Khi đến chiến trường, cánh quân này se thuộc quyền 
chỉ huy của Bộ Tư lệnh mặt trận Sài Gòn. 


Được sự giúp đỡ của đảng bộ và nhân dân các địa phương, 
quân đoàn đã sưa chưa tám cầu bị địch đánh hỏng, mở mới 
hàng chục ki-lô-mét đường quân sự làm gấp, đưa tốc độ hành 
quân ngày cao nhất lên tới 185 ki-lô-mét. Vừa hành quân, cán 
bộ, chiến sĩ vừa rút kinh nghiệm trận chiến đấu ở Huế - Đà 
Nãng; đồng thời, tranh thủ học tập sử dụng các loại vũ khí, 
phương tiện ky thuật thu được của địch hiện đang chiếm một tỷ 
lệ khá lớn trong số vũ khí trang bị của quân đoàn, thực hiện 
"lấy của địch đánh địch". 

Ngày 11 tháng 4 năm 1975, bộ phận đi đầu của quân đoàn vào 
tới Cam Ranh. Ngày 16 tháng 4, toàn quân đoàn tới cửa ngõ Phan 
Rang, nơi địch đang dồn sức lập tuyến phòng thủ nhằm ngăn chặn 
bộ đội ta tử xa, bảo vệ Sài Gòn. 

Thị xã Phan Rang (tỉnh Ninh Thuận) nằm trên ngã ba đường 
số 1 và đường số 11 đi Đà Lạt, là một địa bàn quan trọng nối liền 
Trung Bộ với nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. Lực lượng 
địch ở đây có lứ đoàn 2 dù, sư đoàn 2 bộ binh (hai trung đoàn), liên 
đoàn 31 biệt động quân và sư đoàn 6 không quân. Từ đầu tháng 4 
năm 1975, theo kế hoạch phòng thủ của tướng My Uây-oen, quân 
ngụy đã dựa vào các điểm cao có lợi và sân bay Thành Sơn, thiết 
lập các cụm phòng ngự mạnh. Nguyễn Vĩnh Nghỉ, trung tướng, tư 
lệnh tiên phương quân đoàn 3 ngụy, trực tiếp chỉ huy lực lượng 
phòng thủ Phan Rang. 

Ngày 14 tháng 4 năm 1975, sư đoàn 3 bộ binh (Quân khu ð) và 
trung đoàn 25 bộ binh (mặt trận Tây Nguyên) được pháo binh chỉ 
viện nổ súng tiến công thị xã Phan Rang. Kết hợp đột phá, thọc 
sâu với vu hồi, bộ đội ta nhanh chóng phá vỡ cụm phòng ngự của 
địch ở phía bắc thị xa, áp sát sân bay Thành Sơn. Quân ngụy được 
hỏa lực không quân và pháo từ tàu biển bắn vào chỉ viện chống trả 
quyết liệt. 

Để đập tan sự phản kháng của địch, nhanh chóng mở đường 
tiến vào Sài Gòn, một bộ phận lực lượng của Quân đoàn 2 vừa 
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hanh quân tới Phan Rang được lệnh bước vào chiến đấu. Ngày 
16 tháng 4, trung đoàn 101 (sư đoàn 325) tổ chức thành múi 
nhọn thọc sâu binh chúng hợp thành, xuất phát tử vị trí bàn 
đạp của sư đoàn 3, tiến theo đường số 1 đánh thẳng vào thị xã. 
Dẫn đầu đội hình tiến công là tiểu đoàn 1 bộ binh ngồi trên 20 
xe tăng, thiết giáp. Tiểu đoàn 2 và 3 ngồi trên xe bánh hơi đi 
tiếp sau. Một số khẩu pháo nòng dài 85 mi-li-mét và cao xạ 37 
mỉ-li-mét cơ động trong đội hình sẵn sàng ngắm bắn trực tiếp 
vào các mục tiêu trên mặt đất và bắn máy bay địch. Lư đoän 
164 pháo binh đi phía sau làm nhiệm vụ chỉ viện hỏa lựe che 
đội hình thọc sâu. Phối hợp với mui chính diện, sư đoàn 3 và 
trung đoàn 25 tiến công một số mục tiêu trong thị xa và sân 
bay Thành Sơn. Trước đòn tiến công manh liệt của bộ đội ta, 
quân địch hoang loạn, không đú sức chống cự. Sau hai giờ chiến 
đấu, bộ đội ta hoàn toàn làm chu thị xa. Một bộ phận lực lượng 
nhanh chóng tiến ra chiếm cang Tân Thành và cảng Ninh Trứ, 
bịt chặt đường rút chạy của địch ra hướng biển. Một bộ phận 
phát triển theo đường số I đánh chiếm câu Đạo Long và quận 
ly Phú Quý, khóa chặt đường bộ, không cho địch chạy về phía 
nam. Quân địch đã huy động hàng chục lần chiếc máy bay ném 
bom vào phía sau đội hình quân ta trên đường số 1; đồng thời 
đưa quân dù từ sân bay Thành Sơn ra phản kích. Trung đoàn 
101 (sư đoàn 325) và sư đoàn 3 đã anh dung đánh lui các đợt 
phản kích cua địch, chiếm sân bay Thành Sơn (cách thị xã 10 
ki-lô-mét). Toàn bộ quân địch ở Phan Rang gồm hơn một vạn 
tên bị tiêu diệt và tan ra. Hai tướng ngụy Nguyễn Vĩnh Nghỉ và 
Phạm Ngọc Sang (tư lệnh sư đoàn 6 không quân) cùng nhiều sĩ 
quan, binh lính bị bát. Bộ đội ta thu 36 máy bay, 37 khấu 
pháo lớn. 

Chiến thắng Phan Rang ghỉ tiếp một tiến bộ mới của quản đội 
ta về sức mạnh và nghệ thuật tiến công tập đoàn phòng ngự địch 
bằng lực lượng binh chủng hợp thành trong hành tiến. 
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22 giờ ngày 16 tháng 4 năm 1975, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 
Bộ trưởng Quốc phòng gưi điện khen toàn thể cán bộ , chiến sĩ đa 
chiến thắng tại Phan Rang. Đại tướng chỉ thị cho các đơn vị khẩn 
trương củng cố lực lượng, tiếp tục hành quân và phát triển tiến 
công thần tốc, táo bạo, bất ngờ, giành nhứng chiến thắng mới. 

Ngày 18 tháng 4, Khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu ð gửi thư 
khen cán bộ, chiến sĩ sư đoàn 3 động viên sư đoàn lập nhiều chiến 
công mới, xứng đáng với vinh dự được thay mặt khối chủ lực Quân 
khu ð tham gia chiến dịch giải phóng Sài Gòn. 

Sau khi mất Phan Rang, quân địch càng thêm hoảng sợ 

trước sức tiến công mãnh liệt và thân tốc của cánh quân Duyên 
Hải. Chúng dùng tàu chiến chớ một đại đội biệt kích đổ lên 
quận Tuy Phong (bắc Phan Thiết), cho nhiều tốp máy bay ném 
'bom và sử dụng pháo tử tàu biển bắn vào để ngăn chặn. Phân 
đội bộ binh và trinh sát của sư đoàn 325 đi đầu đội hình đã tổ 
chức truy quét, diệt gọn đại đội biệt kích địch. Pháo mặt đất, 
pháo trên xe tăng, pháo cao xạ lập trận địa ngay trên đường số 
1, bắn chìm và bắn cháy bốn tàu chiến, bắn rơi tại chỗ một 
máy bay Fõ, bắn cháy một chiếc khác. 


Ngày 18 tháng 4, trung đoàn 18 (sư đoàn 325) và các đơn vị 
binh chúng tiến công trong hành tiến, phối hợp với trung đoàn 
812 chủ lực Quân khu 6 và tiểu đoàn lỗ bộ đội địa phương tình 
Bình Thuận giải phóng thị xa Phan Thiết và toàn tỉnh Bình 
Thuận. 

Sáng ngày 19 tháng 4, đội hình tiến công của Quân đoàn 2 ào 
ạt đánh qua tính Bình Tuy, tiến về phía Xuân Lộc. 

Nhưng ngày đầu tháng 4 năm 1975, chiến trường miền Đông 
Nam Bộ, trong đó có thành phố Sài Gòn hết sức sôi động. Sáng ngày 
8 tháng 4, phi công Nguyễn Thành Trung, người do ta đưa vào hoạt 
động trong không quân ngụy, lái máy bay FBE ném bom "dinh Độc 
Lập", sau đó hạ cánh an toàn xuống sân bay Phước Long. Sự kiện này 
cang làm cho My - ngụy thêm hoang mang, lúng túng. Chúng ra sức 
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cúng cố các tuyến phòng thủ xung quanh Sài Gòn, đặc biệt là những 
khu vực then chốt như Xuân Lộc, Biên Hòa, Tây Ninh... 

Thị xa Xuân Lộc (tỉnh Long Khánh) nằm trên ba trục giao 
thông quan trọng: đường số 1, đường số 20 (Sài Gòn đi Đà Lạt) và 
đường số lỗ (Sài Gòn đi Vũng Tàu). Đây là một cửa ngõ quan 
trọng của Sài Gòn, được quân ngụy xây dựng thành một khu vực 
phòng thủ trọng yếu trên tuyến phòng thủ cơ bản Biên Hòa - Bà 
Rịa - Vũng Tàu. Lực lượng địch phòng giữ Xuân Lộc có sư đoàn 18 
bộ binh, sư đoàn mạnh nhất của quân đoàn 3 ngụy, một liên đoàn 
biệt động quân, một trung đoàn thiết giáp, chín tiểu đoàn bảo an 
của tiểu khu Long Khánh. Khi bị tiến công, quân địch ở Xuân Lộc 
còn được sự chỉ viện nhanh chóng cua lực lượng dự bị chiến lược 
(dù, thủy quân lục chiến) ngụy, toàn bộ hỏa lực pháo binh của 
quân đoàn 3 và không quân tử hai sân bay chiến lược rất gần là 
Biên Hòa, Tân Sơn Nhất. 

Trước sự phát triển nhanh chóng của tình hình, ngày 7 tháng 
4 năm 1975, Thường vụ Trung ương Cục và Quân ủy Miễn thông 
qua kế hoạch tiến công quân sự trên mặt trận Sài Gòn. Quân đoàn 
4 (thiếu sư đoàn 9 đã tăng cường cho Đoàn 232 ở hướng tây — 
nam) và sư đoàn 6 chủ lực Quân khu 7 được giao nhiệm vụ đánh 
chiếm thị xa Xuân Lộc. 

Sau bốn ngày hành quân từ Lâm Đồng về khu vực tập kết và 
khẩn trương tiến hành công tác tổ chức chiến đấu, 5 giờ 40 phút 
sáng ngày 9 tháng 4, một bô phận lực lượng Quân đoàn 4 nổ súng, 
tiến công thị xa Xuân Lộc. 

Sư đoàn 341 đảm nhiệm hướng thứ yếu tây-bắc thị xã. Mới 
hanh quân từ miền Bắc vào chiến trường từ cuối tháng 2 năm 
1975, sư đoàn 341 đứng trong đội hình của Quân đoàn 4 và đã 
tham gia đánh địch trên đường số 20. Bước vào trận chiến đấu 
mới, cán bộ, chiến sĩ sư đoàn đã tranh thủ sự giúp đỡ của các đơn 
vị bạn, dựa vào nhân dân và các lực lượng vũ trang địa phương để 
trinh sát thực địa, nắm tình hinh địch, nhanh chóng hoàn thành 
các công tác chuẩn bị và nổ súng đúng kế hoạch. Sau một ngày 
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chiến đấu, sư đoàn 341 chiếm được khu cố vấn Mỹ, trung tâm 
thông tin, ty cảnh sát, khách sạn bến xe Xuân Lộc; tiếp đó, đập tan 
các cuộc phản kích của ba tiểu đoàn địch, giữ vứng các vị trí đã 
đánh chiếm. 

Sư đoàn 7 tiến công hướng chủ yếu phía đông thị xã. Đây là 
hướng địch bố phòng khá mạnh, địa hình trống trải, việc tiếp cận 
của bộ binh gặp nhiều khó khăn. Do pháo binh ta chưa chế áp được 
các trận địa pháo địch và do không quân địch đánh phá ác liệt Ì, 
các đợt đột phá của sư đoàn vào căn cứ sư đoàn 18 và trung đoàn 
ð2 ngụy đều không thành công. Ta và địch giành giật nhau tửng 
đoạn hảo, tửng căn nhà, góc phố. Quân đoàn 3 ngụy gấp rút điều 
lư đoàn 1 dủ, trung đoàn 8 (sư đoàn ð bộ binh) và liên đoàn 2 biệt 
động quân, tám tiểu đoàn pháo binh và hai chiến đoàn xe tăng, xe 
bọc thép tử Sài Gòn lên và tử Tây Ninh sang tăng cường cho sư 
đoàn 18, quyết "tử thủ Xuân Lộc'"2. Máy bay địch cất cánh tử các 
sân bay Biên Hòa, Tân Sơn Nhất, Trà Nóc (Cân Thơ) ném bom dửứ 
dội xuống Xuân Lộc. Trận chiến đấu trở nên gay øo, quyết liệt. Số 
thương vong của các đơn vị lên cao. Riêng sư đoàn 341, chỉ trong 
hai ngày 9 và 10 tháng 4 có 1.100 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, bị 
thương. Đạn pháo bị tiêu hao lớn. Hơn một nửa số xe tăng bị bắn 
hỏng. Nhiều gương anh hùng đa xuất biện. Chiến sĩ Phạm Văn Lái 
(tiểu đoàn 9, trung đoàn 266, sư đoàn 341) hai lần bị thương vẫn 
không rời trận địa, lấy súng địch đánh địch, diệt 31 tên, tạo điều 
kiện cho đơn vị kịp cơ động lực lượng đánh lui một mũi phản kích 
của địch. Trận đánh kéo dãi, không dưt điềm, do ta chọn cách 
đánh, xác định hướng tiến công chình chưa phù hợp; mặt khác, do 
địch đa tăng cường lực lượng chống trả quyết liệt. Vào những ngày 


1 Địch huy động từ 60 đến 70 lần chiếc máy bay đánh phá trong một 
ngày. 

2. Để giử Xuân Lộc, địch đã huy động 50 phần trăm quân chủ lực, 60 
phần trăm pháo binh, hầu hết xe tăng của quân đoàn 3 và lực lượng dự 
bị chiến lược tương đương một sư đoàn (ca dù và thủy quân lục chiến). 
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đầu tháng 4 năm 1975, trên toàn chiến trường miền Nam địch 
đang ở thế thua, hoang mang và tan rã lớn. Nhưng ở miền Đông 
Nam Bộ, đặc biệt là ở cưa ngõ Sài Gòn, quân ngụy còn đông. 
Chúng dồn mọi nỗ lực vào việc giữ sào huyệt cuối củng này. 

Trong tỉnh hình đó, xuất phát tử nhận định cơ bản là, đối với 
địch, Xuân Lộc chi còn giá trị phòng thủ khi được nối liền với Biên 
Hòa, Bộ Tư lệnh Miền và Quân đoàn 4 quyết định chuyển cách 
đánh, tử tiến công thẳng vào thị xã sang đánh các đơn vị địch đến 
phan kích đứng chân chưa vừng ở vòng ngoài, chia cắt Xuân Lộc 
với Biên Hòa và cắt đường số 2 tử Xuân Lộc đi Bà Rịa. Trung đoàn 
95 (sư đoàn 325, Quân đoàn 2) mới tử Tây Nguyên vào và một đại 
đội xe tăng được tăng cường cho mặt trận. Pháo của Quân đoàn 4 
bắn mãnh liệt vào các vị trí của hai trung đoàn 43, 48 (sư đoàn 18) 
và lử đoàn 1 dù của địch, chi viện cho bộ binh diệt từng bộ phận 
quân địch khi chúng nống ra cứu nguy cho đồng bọn ở vòng ngoài. 
Trận địa pháo cơ giới đặt tại Hiếu Liêm và pháo mang vác của 
đoàn 113 đặc công Miền liên tục bắn phá sân bay Biên Hòa. Sư 
đoàn 6 (Quân khu 7) và trung đoàn 95 đánh chiếm chỉ khu Túc 
Trưng, Kiện Tân, tiêu diệt trung đoàn ð2 (sư đoàn 18), sau đó phát 
triển theo đường số 20 đánh lui lữ đoàn 3 ky binh từ Biên Hòa ra 
phản kích, chiếm ngã ba Dầu Dây. Đường số 1 từ Biên Hòa đi 
Xuân Lộc bị cát đứt. Quân địch ở Xuân Lộc bị tổn thất nặng. Thị 
xa Xuân Lộc hoàn toàn bị bao vây, cô lập. 

Ngày 20 tháng 4, lực lượng đi đầu của Quân đoàn 2 - cánh 
quân phía đông tiến đến Rừng Lá, cách Xuân Lộc gần 20 ki-]ô-mét. 

Trước nguy cơ bị tiêu diệt, đêm 20 tháng 4, quân địch ở Xuân 
Lộc rút chạy theo đường liên tỉnh số 2 về Bà Rịa. Do phát hiện 
chậm, tổ chức lực lượng chốt chặn không thích hợp, Quân đoàn 4 
và các lực lượng vũ trang Quân khu 7 chỉ tiêu diệt được một bộ 
phận quân địch rút chạy. 

Thị xa Xuân Lộc được giải phóng. Cánh cưa phía đông trên 
đường tiến vào Sài Gòn được mở. Quân đoàn 4, Quân đoàn 2, sư 
đoàn 3 (Quân khu 5ð) và các lực lượng vu trang địa phương hình 
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thành một múi vu hồi chiến dịch rất hiểm ở phía đông, đông - nam 
Sai Gòn. 

Trong khi đó ở phía tây - nam Sài Gòn, việc vận chuyển 
vật chất, cơ động lực lượng, chuẩn bị bàn đạp tiến công cho 
các lực lượng vũ trang cúng được triển khai tích cực. Để thực 
hiện chia cắt chiến lược giữa Sài Gòn với đồng bằng sông Cửu 
Long, đồng thời tạo thế, đưa lực lượng áp sát Sài Gòn từ 
hướng này, ngay từ đầu năm 1975, căn cứ vào chủ trương của 
Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh đã chi 
thị cho Bộ Tư lệnh Miễn đưa một bộ phận chủ lực xuống hoạt 
động ở chiến trường Khu 8. Đoàn 232 được thành lập gồm sư 
đoàn ð, sư đoàn 3 bộ binh, các đơn vị binh chủng và được tăng 
cường thêm sư đoàn 9 (Quân đoàn 4). Đồng chí Lê Đức Anh 
được cử làm Tư lệnh và đồng chí Lê Văn Tướng được cử làm 
Chính uy. Đầu tháng 4 năm 1975, phối hợp với mặt trận Xuân 
Lộc, sư đoàn ð tiến công khu vực phòng thủ của địch ở Thú 
Thừa - Bến Lức. Nhưng do thời gian chuẩn bị ngắn, hỏa lực 
của ta yếu, quân địch ở đây chưa bị hoảng loạn tan rã như ở 
phía bắc nên sau một số đợt tiến công mà không dứt điểm, sư 
đoàn chuyển sang củng cố bàn đạp ở phía tây thị xã Tân An, 
diệt đồn bốt địch, mở đường đưa binh khí ky thuật xuống bắc 
đường số 4. Sư đoàn 3 và sư đoàn 9 đã vượt qua những vùng 
địa hình trống trải, sinh lấy, kênh rạch bằng cách tổ chức 
hành quân từng phân đội nhỏ; lập trận địa pháo ngay trên 
đường chi viện cho bộ binh; vận chuyển đạn pháo bằng cách 
vác vai hoặc bằng thuyển nhỏ... Đến giưa thang 4 năm 1975, 
hai sư đoàn đã được mở được khu vực An Ninh - Lộc Giang, 
tạo bàn đạp mới rất thuận lợi để tiến đánh Sài Gòn. 


Các lực lượng vũ trang Khu 8 (sư đoàn 8 chủ lực quân 
khu, hai trung đoàn 24, 88 do Miền tăng cường xuống từ trước 
và hai tiểu đoàn bộ đội địa phương tỉnh Long An) đẩy mạnh 
hoạt động, diệt 45 đồn bốt và phân chỉ khu quân sự, giải 
phóng 12 xã thuộc các huyện Châu Thành, Cần Đước, Tân 
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Trạ... tạo thế tiến công Sài Gòn từ hướng nam. Ở Khu 9, sư 
đoàn 4 đưa lực lượng áp sát thành phố Cần Thơ, bộ đội đặc 
công đánh phá, khống chế sân bay Trà Nóc. 

Tại Sài Gòn, sáu trung đoàn đặc công, bốn tiểu đoàn và 11 
đội biệt động bí mật triển khai lực lượng ở vùng ven và áp sát 
các mục tiêu ở nội thành, chuẩn bị chiếm và giữ các cầu lớn 
ra vào thành phố. 

Thành uy Sài Gòn - Gia Định do đồng chí Võ Văn Kiệt làm 
Bí thư, điều động 1.700 cán bộ vào các quận nội thành và các 
xã vùng ven, sẵn sàng phát động quần chúng nổi dậy phối hợp 
với đòn tiến công của bộ đội chủ lực. Bộ đội địa phương thuộc 
Bộ Tư lệnh thành phố có hai trung đoàn và năm tiểu đoàn, 
mỗi huyện có một đến hai đại đội. Nhiều đội tuyên truyền 
xung phong được thành lập. Hàng trăm xe trang bị các phương 
tiện truyền thanh sẵn sàng làm nhiệm vụ kêu gọi quần chúng 
nổi dậy. Nhiều nơi quần chúng in truyên đơn, may băng cờ, 
viết biểu ngư..,; khắp nơi nô nức không khí chuẩn bị đón bộ 
đội vào giải phóng thành phố, 

Như vậy, đến trước giờ nổ súng tổng công kích vào nội thành 
Sài Gòn - Gia Định, ta đã tạo được thế trận bao vây thành phố từ 
nhiễu mặt. Một thế tiến công mạnh và hiểm, thế bao vây và chia 
cắt địch, phối hợp trong và ngoài, tiến công quân sự và nổi dậy của 
quân chúng đã hình thành. 


Ngày 13 tháng 4 năm 1975, thể theo nguyện vọng của cán 
bộ, chiến sĩ trên chiến trường, Bộ Tư lệnh chiến dịch nhất trĩ 
để nghị Bộ Chính trị cho chiến dịch giải phóng Sài Gòn được 
mang tên chiến dịch Hồ Chí Minh. 19 giờ ngày 14 tháng 4 
năm 1975, bức điện mang số 37/TK của Bộ Chinh trị được gửi 
đến mặt trận: "Đồng ý chiến dịch Sài Gòn lấy tên là chiến dịch 
Hồ Chí Minh". Bộ Chính trị chỉ rõ: "chiến dịch Hồ Chí Minh là. 
chiến dịch tiến công hiệp đồng binh chủng quy mô lớn có kết 
hợp với nổi dậy của quần chúng kết thúc chiến tranh. Đó là 
chiến dịch quyết chiến chiến lược lịch sử". 
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Quyết định của Bộ Chính trị gây xúc động lớn, tiếp thêm sức 
mạnh cho toàn quân, toàn dân ta. Ai nấy đều tự hào trước vinh dự 
được tham gia chiến dịch mang tên Bác. 


Sài Gòn - Gia Định là một thành phố lớn, có gần bốn triệu dân. 
Trong thành phố có nhiều nhà cao, kiến trúc đa dạng. Ven thành 
phố địa hình trống trải nhiều sinh lầy, sông rạch. Nhân dân Sài 
Gòn - Gia Định có truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường, 
đi đầu chống Mỹ. 

Sai Gòn - Gia Định là trung tâm chính trị, quân sự, kinh tế, là 
dinh lúy cuối cùng của địch. Sau những thất bại ở Phan Rang, 
Xuân Lộc, kế hoạch phòng thủ tử xa bị phá sản, quân địch rất 
hoang mang, đối pho bị động, lúng túng. Ngày 23 tháng 4, tổng 
thống Mỹ tuyên bố "cuộc chiến tranh ở Việt Nam đã chấm dứt đối 
với My" và ra lệnh di tản người Mỹ ra khỏi Sài Gòn. Đối với chiến 
trường chính ở Đông Dương là miền Nam Việt Nam, Mỹ phải chịu 
thất bại, cho nên trước đó, ngày 17 tháng 4 năm 1975, My chịu 
thua ở Cam-pu-chia. Ngày 21 tháng 4, Nguyễn Văn Thiệu tử chức 
tổng thống ngụy quyền, bỏ chạy ra nước ngoài. Trần Văn Hương 
lên thay. Lực lượng còn lại của địch cố bám giữ Sài Gòn - Gia Định 
và đồng bằng sông Cưu Long, âm mưu ngăn chặn cuộc tiến công 
của ta, làm cho ta gặp khó khăn khi mùa mưa đến, buộc ta phải 
kếo dài cuộc tiến công. Bằng cách đó chúng hy vọng se vớt vát 
được về chính trị. Lực lượng địch phòng thu Sài Gòn còn khá 
đông, tiếp tục chuẩn bị đối phó với cuộc tổng tiến công của ta. Šĩ 
quan, binh lính hoang mang nhưng @Öa tối loạn. tan ra. Phìa 
ngoài, lực lượng còn lại của các sư đoàn ð, 25, 18, 22 bố trí thành 
một tuyến phòng thủ cách trung tâm Sài Gòn 30 đến ðO ki-lô-mét, 
tử Long An qua Tây Ninh, Biên Hòa đến Long Binh. Chúng dựa 
vào các căn cứ và những cụm cứ điểm lớn để ngăn chặn và đẩy lùi 
các mui tiến công của ta. Vùng ven Sài Gòn, lực lượng địch có ba 
lử đoàn dủ và thủy quân lục chiến, ba liên đoàn biệt động quân bố 
trí ở Hóc Môn, Tân Sơn Nhất, Binh Chánh, Gò Vấp, Nhà Bè làm 
nhiệm vụ bảo vệ khu vực, và sẵn sảng ứng cứu cho tuyến ngoài. Ở 
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nội thành, địch tổ chức thành năm liên khu, lực lượng chủ yếu là 
canh sát và phòng vệ dân sự. 

Lực lượng ta tham gia chiến dịch có bốn quân đoàn, Đoàn 232 
(tương đương quân đoàn), hầu hết các binh chúng ky thuật thuộc 
lực lượng dự bị chiến lược và lực lượng quân sự, chính trị thuộc 
Quân khu 7 và thành phố Sài Gòn - Gia Định. Tổng cộng lực 
lượng chiến đấu có 270.000 (250.000 chủ lực, 20.000 địa phương) 
và 180.000 lực !:ợng hậu cần chiến lược chiến dịch. Các đơn vị 
chủ lực tham gia chiến dịch là nhưng binh đoàn chú lực lớn 
mạnh vừa chiến tháng lớn ơ Tây Nguyên, Huế - Đà Nẵng và trên 
chiến trường miễn Đông Nam Bộ; là nhứng trung đoàn, tiểu đoàn 
bộ đội địa phương, các trung đoàn đặc công, biệt động đã nhiều 
năm bám trụ chiến trường, am hiểu địa hình trong và ngoài 
thành phố. Thần tốc và quyết thắng, chỉ trong một thời gian rất 
ngắn ta đa tập trung được một lực lượng chiến đấu và phục vụ 
chiến đấu lớn, trong đó có nhiều đơn vị vừa gấp rút hành quân 
từ hậu phương lớn vào. Đây là một thành công lớn của ta, một 
bất ngờ lớn đối với địch. 

Bộ Tư lệnh chiến dịch quyết định tiến công giải phóng Sài Gòn 
từ năm hướng: tây bắc, bắc - đông bắc, đông - đông nam, tây và tây 
nam. Để thực hiện đánh nhanh, đứt điểm nhanh, vừa tiêu diệt địch 
vừa bảo vệ dân, bảo vệ các cơ sơ kinh tế, văn hóa, cách đánh chiếm 
thành phố là : thực hiện chia cắt, bao vây tiêu diệt và làm tan ra 
các sư đoàn địch phòng thủ ở vòng ngoài, không cho chúng co cụm 
về nội thành. Đồng thời, đánh chiếm và chốt giữ các cầu lớn để mở 
đường cho các binh đoàn đột kích cơ giới mạnh đã được tổ chức 
chặt che, tiến nhanh theo các trục đường lớn đánh thẳng vào năm 
mục tiêu chủ yếu! được lựa chọn, đánh ngã địch ở ngay bên trong 
với thời gian ngắn nhất. Để phối hợp với các binh đoàn đột kích 


1. Năm mục tiêu chủ yếu ở nội thành là bộ tổng tham mưu, sân bay 
Tân Sơn Nhất, bộ tư lệnh biệt khu. thú đô ngụy, tổng nha cảnh sát, dinh 
Độc Lập. 
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mạnh, tạo điều kiện cho các quân đoàn tiến nhanh, đánh chiếm các 
mục tiêu, các lực lượng biệt động, đặc công, tự vệ thành phố và an 
ninh vũ trang, lực lượng chính trị của quần chúng ở Sài Gòn - Gia 
Định se đánh chiếm trước các cầu qua sông, các bàn đạp trọng yếu 
cho bộ đội chư lực tiến quân, dẫn đường cho các đơn vị. Một kế 
hoạch phát động quần chúng nổi dậy phối hợp với đòn tiến công 
quân sự được chuẩn bị dưới sự chỉ huy trực tiếp của đồng chí 
Nguyễn Văn Linh, Phó Bí thư Trung ương Cục. Đây là cách đánh 
sáng tạo, phát huy cao độ ý chí quyết thắng của quân và dân cả 
nước, thế và lực đã hình thành trên chiến trường, bảo đảm cho 
quân đội ta giành thắng lợi hoàn toàn cho chiến dịch trong một 
thời gian ngắn. 

Từ ngày 20 đến ngày 2ð tháng 4, các đơn vị lân lượt đến sở chỉ 
huy chiến dịch nhận nhiệm vụ, mục tiêu trên từng hướng. 

Hướng tây - bắc, Quân đoàn 3 do Thiếu tướng Vu Lăng làm 
Tư lệnh, đại tá Đặng Vu Hiệp làm Chính ủy có ba sư đoàn bộ 
binh và các đơn vị bỉnh chúng (khoảng 46.000 người). Ngoài ra 
còn có hai trung đoàn Gia Định (1 và 2), các đội đặc công - biệt 
động của Thành đội Sài Gòn và được sự chỉ viện của pháo binh 
và phòng không chiến dịch. Lực lượng trên hướng này có nhiệm 
vụ đánh chiếm Đồng Dù, tiêu diệt sư đoàn 25 ngụy, đánh chiếm 
sân bay Sơn Tân Nhất và cùng với Quân đoàn 1 chiếm bộ tổng 
tham mưu ngụy. l 

Hướng bắc và đông - bắc, Quân đoàn 1 (thiếu sư đoàn 308) do 
Thiếu tướng Nguyễn Hòa làm Tư lệnh, Thiếu tướng Hoàng Minh 
Thi làm Chính úy có hai sư đoàn bộ binh và các đơn vị bỉnh chúng 
(khoảng 30.000 người) được tăng cường trung đoàn 9ð bộ binh (sư 
đoàn 325, Quân đoàn 2) và một trung đoàn cao xạ tự hành, có 
nhiệm vụ đánh chiếm căn cứ Phú Lợi, tiêu diệt sư đoàn ð ngụy, 
tiếp đó đánh chiếm bộ tổng tham mưu và căn cứ bộ tư lệnh các 
binh chúng ngụy ở Gò Vấp. 

Hướng đông và hướng đông - nam có hai quân đoàn. Quân 
đoàn 4 do Thiếu tướng Hoàng Cẩm làm Tư lệnh, Thiếu tướng 
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Hoàng Thế Thiện làm Chính ủy có ba sư đoàn bộ binh và các đơn 
vị binh chúng (khoảng 30.000 người), được tăng cường lử đoàn ð2 
bộ binh (Quân khu 5), một tiểu đoàn pháo 130 ly, ba tiểu đoàn xe 
tăng thiết giáp, một trung đoàn và một tiểu đoàn cao xạ hỗn hợp, 
có nhiệm vụ tiêu diệt sở chỉ huy bộ tư lệnh quân đoàn 3 và sư 
đoàn 18 ngụy ở Biên Hòa, sau đó thọc sâu vào nội thành chiếm 
dinh Độc Lập. Quân đoàn 2 do Thiếu tướng Nguyễn Hưu An làm 
Tư lệnh và Thiếu tướng Lê Linh làm Chính úy có ba sư đoàn bộ 
binh và các đơn vị binh chủng (khoảng 40.000 người), có nhiệm vụ 
đánh chiếm Bà Rịa, Nước Trong, Long Binh, chặn sông Lòng Tàu, 
sau đó phát triển vào nội thành, cùng Quân đoàn 4 chiếm "dinh 
Độc Lập". 

Hướng tây và tây - nam, Đoàn 232 do Trung tướng Lê Đức 
Anh làm Tư lệnh và Thiếu tướng Lê Văn Tưởng làm Chính ủy 
có ba sư đoàn bộ binh, ba tiểu đoàn xe tăng thiết giáp và một 
đại đội thiết giáp, một tiểu đoàn pháo 130 ly, một trung đoàn và 
năm tiểu đoàn pháo cao xạ và bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương 
Quân khu 8 (tất cả khoảng 42.000 người). Lực lượng trên hướng 
này có nhiệm vụ tiêu diệt sư đoàn 25 ngụy, cắt đứt đường số 4, 
sau đó thọc sâu đánh chiếm biệt khu thủ đô ngụy, tổng nha 
cảnh sát. 

Ở vùng ven thành phố, các đơn vị đặc công và lực lượng vũ 
trang tại chỗ có nhiệm vụ đánh và giữ các cầu quan trọng, dẫn 
đường cho các bỉnh đoàn chu lực đánh chiếm các mục tiêu ở nội 
thành, phát động quần chúng nổi dậy giành chính quyển ở cơ sở. 

Sau khi trao đổi ý kiến với Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tư lệnh 
chiến dịch đã quyết định sử dụng một số máy bay mới chiếm được 
của địch đánh phá sân bay Tân Sơn Nhất, làm rối loạn hơn nữa 
tỉnh thân cua địch, không cho bọn đầu sỏ của chúng chạy trốn, 
không cho địch mang đi những máy bay hiện đại còn ở Tân Sơn 
Nhất. Đồng thời với kế hoạch chiến dịch giải phóng Sài Gòn — Gia 
Định, đầu tháng 4 năm 1975, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư 
lệnh chủ trương sư dụng một bộ phận không quân phối hợp với 
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Quân khu õ và Quân chúng Hải quân giai phóng các đảo và quần 
đảo Trường Sa. 

Chi thị công tác chính trị của Bộ Tư lệnh chiến dịch được phổ 
biến đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Nội dung cơ bản cưa chỉ thị 
quán triệt quyết tâm cua Trung ương Đảng, ý nghĩa lịch sử chiến 
dịch, phương châm chỉ đạo và cách đánh, xây dựng tỉnh thân đoàn 
kết hiệp đồng giữa các đơn vị, giữa chư lực với địa phương, bộ đội 
với nhân dân, động viên bộ đội hoàn thành vẻ vang mọi nhiệm vụ 
trong chiến dịch, mang lá cờ Quyết chiến quyết thắng cắm lên 
thành phố quang vinh mang tên Chư tịch Hồ Chí Minh, lập thành 
tích chào mừng lần thứ 8ð ngày sinh của Người. 

Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh chiến dịch, các quân 
đoàn đa nhanh chóng phổ biến tỉnh hình, nhiệm vụ cho từng đơn 
vị, xây dựng quyết tâm chiến đấu cho bộ đội, làm cho mỗi cán bộ, 
chiến. sĩ nhận rõ nhiệm vụ và vinh dự được tham gia chiến dịch 
mang tên Bác. Đồng thời, bổ sung gấp vu khí, trang bị và vật 
chất dự trứ cho các đơn vị, khẩn trương đưa các đơn vị vào vị trí 
tập kết. 

Để hoàn thành nhiệm vụ theo đúng kế hoạch và thực hiện cách 
đánh chiến dịch đã được xác định, mỗi quân đoàn đều tổ chức hai 
khối lực lượng. Khối thứ nhất (thường tổ chức hai sư đoàn bộ binh 
và một số đơn vị binh chúng) thực hiện nhưng nhiệm vụ trước mắt 
như đập tan các tuyến phòng thú ngoài cua địch, mở cửa cho các 
đơn vị tiến vào nội thành. Khối thứ hai là đội hình thọc sâu có 
nhiệm vụ đánh chiếm các mục tiêu chủ yếu trong thành phố. Khối 
lực lượng này có một đến hai trung đoàn bộ binh cơ giới, các tiểu 
đoàn xe tăng, pháo bỉnh, pháo cao xạ, công binh... Ngoài ra, mỗi 
quân đoản còn có lực lượng dự bị (thường là một lư đoàn hoặc một 
trung đoàn bộ binh và một số đơn vị binh chúng). 

Mới ba năm về trước, trong chiến dịch tiến công Quảng Trị 
năm 1972, quân đội ta mới tổ chức được một trung đoàn bộ binh 
cơ giới. Đến nay, trên năm hướng tiến vào Sài Gòn, quân đội ta đa 
có năm quân đoản, mỗi quân đoàn đều có lực lượng thọc sâu, gồm 
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nhưng đơn vị binh chúng hợp thành. Đây là bước phát triển mới 
của quân đội ta về quy mô tổ chức, sức mạnh đột kích, hóa lực và 
khả năng cơ động. Trước trận chiến đấu cuối cùng, quân đội ta đa 
mạnh áp đảo so với địch. | 


17 giờ ngày 26 tháng 4 năm 1975, trận tổng công kích vào Sài 
Gòn bắt đầu. 

Hướng đông - đông nam, sau 45 phút pháo bắn chuẩn bị, thê 
đội 1 của Quân đoàn 2 gồm bộ binh và xe tăng bắt đâu tiến công 
các cụm phòng thu của địch trong hành tiến. Sư đoàn 325 tiến 
đánh chỉ khu Long Thành, tiêu diệt ba tiểu đoàn địch, bắt 500 tên, 
sau đó vượt đường số l5, giai phóng Phước. Tường, bao vây Long 
Tân. Sư đoàn 3 (Quân khu 5) dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh Quân 
đoàn 2 đánh chiếm quận ly Đức Thạnh và thị xa Bà Rịa. Phối hợp 
với bộ đội chu lực, lực lượng vú trang địa phương giải phóng các 
huyện Xuyên Mộc, Long Lễ, Long Điển, Đất Đo. Trưa ngày 27 
tháng 4, thị xa Bà Rịa và toàn tỉnh Phước Tuy được giải phóng. 

Sư đoàn 304 tiến công căn cứ Nước Trong, một mục tiêu quan 
trọnz trên đường tiến quân của quân đoàn. Tại đây, học viên sĩ 
quan thiết giáp và sĩ quan Thủ Đức địch đến thực tập cùng với lứ 
đoàn 468 lính thủy đánh bộ và trung đoàn 318 thiết giáp ngụy 
chống cự quyết liệt trong suốt ngày 27. Hơn 100 lần chiếc máy bay 
địch liên tục đánh vào các trận địa của ta. Trời nắng gắt, các chiến 
sĩ ta khát đến cháy cổ. Sư đoàn phải cho xe vượt lửa đạn, vận 
chuyển nước đến từng phân đội. Bộ Tư lệnh quân đoàn chỉ thị cho 
sư đoàn bo lối đánh vỗ mặt, tập trung xe tăng đánh vào cạnh sườn 
và sau lưng địch. Đến 17 giờ ngày 28 tháng 4, toàn bộ quân địch 
tại căn cứ Nước Trong bị tiêu diệt. 

Đội hình tiến công của Quân đoàn 4 phát triển theo trục đường 
số 1. Có kinh nghiệm của trận đánh Xuân Lộc, sư đoàn 341 nhanh 
chóng đập tan khu vực phòng ngự địch, làm chủ chỉ khu Trảng 
Bom do sư đoàn 18 bộ binh và trung đoàn 5 thiết giáp ngụy chiếm 


S5 


giư (10 giờ ngày 27 tháng 4). Tàn bỉnh địch chạy về đến Suối Đĩa, 
bị trung đoàn 270 tiêu diệt và bát 2.000 tên. Sư đoàn 18 ngụy bị 
đánh thiệt hại nặng. 

Phát huy thắng lợi, Quân đoàn 4 tiến đánh Hố Nai (ngoại 
vi thị xa Biên Hòa). Tại đây, lứ đoàn 3 ky binh thiết giáp và lử 
đoàn 4 dủ ngụy đa xây dựng nhưng cụm phòng ngự mạnh có 
các tuyến hào chống tăng để ngăn chặn cuộc tiến công của ta. 
Lực lượng đi đầu của quân đoàn nhiều lần tổ chức đột phá, 
nhưng đến chiều 28 tháng 4 vẫn chưa vượt qua được Hố Nai. 
Tuy nhiên, trước sức tiến công manh liệt của ta và do pháo 
chiến dịch đặt tại Hiếu Liêm bắn phá dư dội làm tê liệt sân bay 
Biên Hòa, chiểu 28 tháng 4, địch phải di tản máy bay về sân 
bay Tân Sơn Nhất. Sở chỉ huy quân đoàn 3 ngụy bỏ Biên Hòa 
chạy về Gò Vấp. 

Hướng tây và tây-nam, sư đoàn ð (Đoàn 232), sư đoàn 8 (Quân 
khu 8) cắt đứt đường số 4 từ câu Bến Lức đến ngã ba Trung Lương 
và tử Cai Lậy đến An Hưu, ngăn chặn các sư đoàn 7, 9 và 22 ngụy, 
tạo điều kiện thuận lợi cho các hướng khác tiến công địch. Sư đoàn 
3 đánh chiếm đầu cầu, bảo đảm cho lực lượng đột kích chủ yến là sư 
đoàn 9 bộ binh và binh khí ky thuật vượt sông  Vàm Có Đông. Mặc 
dủ gặp nhiều khó khăn do thiếu khi tài và bến bai, đường bị lây lội 
thêm sau nhưng trận mưa to, các đơn vị công bỉnh được nhân dân 
địa phương tận tình giúp đỡ đã tổ chức tốt việc vượt sông, đưa sư 
đoan 9 và một bộ phận xe pháo sang chiếm lĩnh khu vực Tây Vĩnh 
Lc và My Hạnh. Các trung đoàn 24 và 28 đánh địch mỡ rộng hành 
lang, phát triển lên phía bắc. 

Hướng bắc, Quân đoàn 1 sử dụng sư đoàn 312 có tiểu đoàn 2 
bộ đội địa phương phối hợp tiêu diệt một số trận địa pháo địch, làm 
chủ đoạn đường số 16, bao vây căn cứ Phú Lợi và chiếm lĩnh khu 
vực phía bắc thị xa Thủ Dâu Một, không cho sư đoàn ð ngụy đưa 
lực lượng về Sài Gòn. 

Hướng tây-bắc, Quân đoàn 3 tập trung hóa lực pháo binh, tiêu 
diệt 11 trong số 18 trận địa pháo địch ở khu vực tác chiến, bao 
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đảm cho các đơn vị triển khai đội hình tiến công địch. Sư đoàn 316 
chốt chặn trên đường số 1 và đường số 22, kiểm chế sư đoàn 2ð bộ 
binh ngụy, không cho chúng rút tử Tây Ninh về Đồng Dù và Hóc 
Môn. Sư đoàn 320A đụra lực lượng áp sát, chuẩn bị tiến đánh căn 
cứ Đồng Du. 

Tại vùng ven Sài Gòn, bộ đội đặc công - biệt động nhanh 
chóng đánh chiếm các cầu qua sông, chuẩn bị cho các binh đoàn 
binh chủng hợp thành tiến vào thành phố. Đây là một nhiệm vụ 
rất quan trọng, đòi hỏi bộ đội đặc công không những phai đánh 
chiếm mà còn phải bám trụ đánh địch phản kích, giứ bằng được 
tất ca các cầu trên tất cả các hướng tiến quân. Được nhân dân và 
các lực lượng vũ trang tại chỗ hết lòng giúp đơ và phối hợp chiến 
đấu, các đơn vị đa bí mật ém sẵn lực lượng tử trước. Ngày 27 và 
28 tháng 4, trung đoàn 113 đặc công đánh chiếm cầu Rạch Chiếc, 
cầu Rạch Cát. Trung đoàn 115 đặc công cùng với một tiểu đoàn 
của trung đoàn Gia Định chiếm câu Bình Phước, làm chủ xa lộ Đại 
Hàn đoạn tử cầu Bình Phước đến Quán Tre. Trung đoàn 116 
chiếm cầu xa lộ Biên Hòa. Các trận chiến đấu, chiếm và giư các 
cầu trên đường tiến vào thành phố diễn ra vô cùng quyết liệt. Bộ 
đội đặc công với lực lượng không lớn đa đánh lui hàng chục đợt 
phan kích của địch, báo vệ được cầu cho đến khi các binh đoàn lớn 
đánh vào nội thành, góp phần quan trọng vào thắng lợi nhanh 
chóng cua chiến dịch và khôi phục thành phố sau chiến tranh. 

Phối hợp với cuộc tiến công của các binh đoàn chu lực, bộ đội 
không quân cung được lệnh bước vào chiến đấu. 

Trong chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch Huế - Đà Nẵng, 
quân đội ta thu được nhiều máy bay và các cơ sở không quân của 
địch. Bộ Tư lệnh Quân chúng Phòng không - Không quân đã tổ 
chức tốt việc bão quan và khai thác số chiến lợi phẩm này. Một số 
người lái và nhân viên không quân của địch trước đây đã được giáo 
dục và giao nhiệm vụ giúp cán bộ ky thuật và phi công ta chuyển 
loại, nghiên cứu nắm vưng tính năng ky thuật và cách sư dụng 
một số loại máy bay chiến đấu của địch như Fõ, A37... 
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15 giờ 40 phút ngày 28 tháng 4, một biên đội gồm năm máy 
bay A37 do phi công Nguyễn Văn Lục chỉ huy, phi công Nguyễn 
Thanh Trung (người đa ném bom dinh Độc Lập ngày 8 tháng 4) 
dẫn đường cất cánh tử sân bay Thành Sơn (Phan Rang) bay về 
phía Sài Gòn. Vượt qua mạng lưới ra-đa cảnh giới của địch, biên 
đội đa ném bom chính xác vào khu vực để máy bay ở sân bay Tân 
Sơn Nhất, phá huy 24 máy bay, diệt 200 binh lính và nhân viên 
ngụy trực chiến ở sân bay. Tiếng bom nổ ở Tân Sơn Nhất làm 
rung chuyển cả thành phố Sài Gòn. Quân địch kinh hoàng vì bất 
ngờ. Pháo cao xạ và không quân của chúng không kịp phản ứng. 
Việc di tan bằng máy bay có cánh cố định tử sân bay Tân Sơn 
Nhất bị tê liệt. My buộc phải tổ chức "chiến dịch di tản liều mạng" 
bằng máy bay lên thẳng. Bộ đội không quân anh hùng đã lập thêm 
một chiến công mới, làm rạng rỡ truyền thống cua quân chúng, 
dùng máy bay lấy được cua địch đánh địch. Biên đội máy bay lập 
chiến công ngày 28 tháng 4 được mang tên "Phi đội Quyết Thắng". 


Đến chiều ngày 28 tháng 4, sau hai ngày đêm chiến đấu, quân 
đội ta đa phá vỡ các khu vực phòng thủ vòng ngoài của địch, cắt 
đứt đường số 4, tăng cường vây ép Sài Gòn trên các hướng, bao 
vây ngăn chặn, không cho các sư đoàn chu lực địch co cụm về 
vùng ven và nội thành. Bộ tổng tham mưu và các cơ quan chi 
huy quân đoàn 3 ngụy bo chạy. Mất chi huy về chiến lược, chiến 
dịch, quân địch càng hoang mang rối loạn. Trần Văn Hương từ 
chức, trao ghế tổng thống ngụy cho Dương Văn Minh. Tổng thống 
mới kêu gọi quân ngụy "không buông vú khí", "bảo vệ lanh thổ". 
Chúng chạy chọt dàn xếp, mưu vớt vát về chính trị. 

Thời cơ mở trận tổng công kích trên toàn mặt trận đã đến. 
Đêm 28 tháng 4, Bộ Tư lệnh chiến dịch ra lệnh cho các cánh quân 
tiến công đồng loạt vào sáng 29 tháng 4. Đồng thời chỉ thị cho các 
Quân khu 8 và 9 phối hợp tiến công và nổi dậy giai phóng đồng 
bằng Nam Bộ. 
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5 giờ sang ngày 29 tháng 4, trước giờ các cánh quân của ta 
cùng tiến vào nội thành Sài Gòn, Bộ Chính trị đã gưi điện nhiệt 
liệt khen ngợi toàn thể các đơn vị lập được chiến công lớn trong 
nhưng ngày qua. Bộ Chính trị kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, 
đang viên, đoàn viên thanh niên nhanh chóng đánh thẳng vào sào 
huyệt cuối cùng của địch với khí thế hùng mạnh của một quân 
đội trăm trận trăm thắng, đập tan mọi sức đề kháng của địch, 
kết hợp tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn thành phố Sài 
Gòn - Gia Định. Đồng thời phải giữ nghiêm ky luật, triệt để chấp 
hành mọi chỉ thị mệnh lệnh, bảo vệ tính mạng và tài sản của 
nhân dân, nâng cao bản chất cách mạng và truyền thống quyết 
thắng của quân đội, giành thắng lợi hoàn toàn cho chiến dịch lịch 
sử mang tên Bác Hồ vĩ đại. 

Lời kêu gọi của Bộ Chính trị được phổ biến đến cán bộ, chiến 
sĩ toàn mặt trận. Tin chiến thắng của các cánh quân được thông 
báo kịp thời. Nhứng khẩu hiệu động viên ngắn gọn, thiết thực 
"chậm trễ là có tội với lịch sử", "thời cơ là mệnh lệnh" được nêu 
lên, tất cả các đơn vị đều bừng bừng khí thế tiến công, tiến quân 
thần tốc, quyết đánh chiếm các mục tiêu được phân công, cắm cờ 
lên dinh Độc Lập nguy. 

Hướng đông, sư đoàn 325 (Quân đoàn 2) đánh chiếm chỉ khu 
Nhơn Trạch, khu kho thành Tuy Hạ, phát triển đến Cát Lái. Bộ Tư 
lệnh chiến dịch chỉ thị cho pháo binh của Quân đoàn 2 đưa trận địa 
pháo 130 đến Nhơn Trạch bắn vào sân bay Tân Sơn Nhất. Được 
nhân dân địa phương giúp đơ, bộ đội pháo binh của quân đoàn đã 
đưa đài quan sát vào sát sân bay, hiệu chỉnh cho pháo bắn trúng 
đích. Sân bay Tân Sơn Nhất chìm ngập trong lửa đạn, bị tê liệt 
hoàn toàn. 

Binh đoàn thọc sâu của Quân đoàn 2 gồm trung đoàn 66 bộ 
bính, một lử đoàn xe tăng, một 'tiểu đoàn pháo cao xạ và một tiểu 
đoàn công binh hùng dũng tiến về phía' trước. Tiếng pháo vừa dứt, 
binh đoàn thọc sâu đã tiến tới đông bắc cầu Xa lộ trên sông Đồng 
Nai, bắt liên lạc với trung đoàn 116 đặc công đang giư vưng đầu 
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cầu sau nhiều lần đánh lui các đợt phản kích của một tiểu đoàn 
địch. Cán bộ, chiến sĩ đặc công ngồi trên xe tăng dẫn đường và 
cùng với chiến sĩ bộ binh truy quét các ổ phục kích của địch, bảo 
đam cho xe tăng vượt qua cầu, tiến nhanh vào nội thành. 

Sư đoàn 341 (Quân đoàn 4) và sư đoàn 6 bộ binh (Quân khu 7) 
vòng qua Hố Nai đánh vào Biên Hòa. Đội hình thọc sâu của Quân 
đoàn 4 gồm hai trung đoàn bộ binh (trung đoàn 141 và 165 thuộc sư 
đoàn 7) và các tiểu đoàn xe tăng, pháo cao xạ tiến công theo đường 
số 1. Quân địch tại sân bay Biên Hòa và căn cứ Hốc Bà Thức chống 
cự quyết liệt. Do phải đột phá nhiều khu vực phòng thủ của địch, 
đến tối ngày 29, Quân đoàn 4 chưa vượt qua thị xa Biên Hòa. 


Hướng bắc, sư đoàn 312 (Quân đoàn l1) tiến công căn cứ Phú 
Lợi. Trung đoàn 209 (sư đoàn 312) chốt chặn trên đường số 13 và 
đường liên tinh số 14 diệt cánh quân địch rút chạy từ Lai Khê - 
Bến Cát về thị xa Bình Dương, bắt 200 tên. Đại bộ phận sư đoàn 5ð 
ngụy buộc phai quay lại vị trí cú. Đội hình thọc sâu của quân đoàn 
gồm hai trung đoàn 27 và 48 bộ binh (sư đoàn 320B) và các tiểu 
đoàn binh chung nhanh chóng đánh chiếm chỉ khu Tân Uyên, căn 
cứ Lái Thiêu, mơ đường tiến xuống Gò Vấp. 


Hướng tây-bắc, sư đoàn 320A (Quân đoàn 3) tiến công căn cứ 
sư đoàn 25 ngụy tại Đồng Du. Địch dung xe tăng đặt trong công sự 
bắn chặn các cửa mở và cho bộ binh phan kích vào phía sau đội 
hình của ta. Kết hợp thợc sâu với vu hồi bằng sức mạnh hiệp đồng 
binh chủng, sư đoàn 320A. đã làm chủ căn cứ Đồng Dù sau sáu giờ 
chiến đấu quyết liệt, diệt 560 tên, bắt 880 tên, thu 17 khẩu pháo 
lớn (có ba khẩu 175 mi-li-mét) và 439 xe. Lý Tòng Bá, chuẩn 
tướng tư lệnh sư đoàn 25 ngụy chạy trốn bị du kích Củ Chỉ bắt 
sống. Nắm thời cơ địch đang hoang mang dao động sau khi mất 
Đồng Dù, sư đoàn 316 chuyển từ bao vây ngăn chặn địch sang tiến 
công tiêu diệt và làm tan ra hai trung đoàn 46 và 49 (sư đoàn 25 
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ngụy) tại Phước Hiệp, Trang Bàng, Gò Dầu Hạ... Sư đoàn 25 ngụy, 
lực lượng chủ yếu phòng thủ cưa ngoö tây bắc Sài Gòn bị tiêu diệt. 
Lực lượng vũ trang địa phương và nhân dân kết hợp tiến công và 
nổi dậy giải phóng tỉnh Tây Ninh và quận Củ Chi. Binh đoàn thọc 
sâu của quân đoàn gồm sư đoàn 10 bộ binh và các đơn vị binh 
chung tiến theo đường số l vượt qua cầu Bông do trung đoàn 198 
đặc công đã chiếm giử tử trước, nhanh chóng vượt qua Hóc Môn, 
tiêu diệt quân địch tại trung tâm huấn luyện Quang Trung. 24 giờ 
ngày 29 tháng 4, binh đoàn tiến thẳng xuống ngã ba Bà Quẹo, 
đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất. 


Hướng tây và tây-nam, sư đoàn 3 (Đoàn 232) phối hợp với 
pháo binh và xe tăng giai phóng thị xa Hậu Nghĩa. Tàn quân địch 
tháo chạy theo đường liên tỉnh số 8 bị trung đoàn Gia Định 1 chặn 
đánh, bắt hơn 1.000 tên. Binh đoàn thọc sâu của Đoàn 232 gồm sư 
đoàn 9 và một số đơn vị binh chúng tiến đến vùng ven thành phố. 


Trong khi đó, bộ đội đặc công - biệt động phối hợp với các 
lực lượng vú trang địa phương tiếp tục đánh lui địch phản kích, 
giữ vững các cầu qua sồng, đánh chiếm các chỉ khu Tân Túc, Tân 
Hòa, căn cứ ra-đa Phú Lâm, chặn đánh bọn tàn binh địch chạy về 
nội thanh. 


Như vậy, sau ba ngày đêm chiến đấu quyết liệt, bộ đội ta đa 
đánh chiếm nhiều căn cứ, vị trí địch, đập tan tuyến phòng thu 
vòng ngoài của chúng, tiêu diệt và làm tan ra phần lớn các sư 
đoàn 5, 25, 18, 22, 7 của quân ngụy. Các binh đoàn thọc sâu đã 
tiến đến vùng ven, cách trung tâm Sài Gòn từ 10 đến 20 
ki-lô-mét. Các lực lượng vu trang tại chỗ hoạt động mạnh trên 
các địa bàn, giư vưng các cầu trên đường vào thành phố. 

Cao Văn Viên, tổng tham mưu trưởng và nhiều tướng tá ngụy 
bỏ chạy. Tổng thống Mỹ G. Pho ra lệnh mở cuộc di tản bằng máy 


bay lên thẳng mang tên "Người liều mạng" tử 11 giờ lỗ phút ngày 
29 tháng 4 năm 1975, đưa nốt 5.000 người Mỹ ra khỏi miên Nam 
Việt Nam. Sáng 30 tháng 4, Ma-tin, đại sứ My chạy khỏi Sài Gòn. 

Ca nước hướng về Sài Gòn - Gia Định. 

Toàn bộ lực lượng tiến công Sài Gòn đã sẵn sàng. Cán bộ, 
chiến sĩ sục sôi khí thế quyết thắng. Trên mu, trên tay áo, trên 
báng súng, trên nòng pháo, trên thành xe đều ghi lời hịch của Bác 
Hồ "Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta". 

5 giờ sáng ngày 30 tháng 4, tử khắp các hướng, bộ đội ta ào ạt 
tiến vào Sài Gòn. Tiếng xe tăng, tiếng động cơ của hàng nghìn xe 
cơ giới vang rên, chấn động các nga đường vào nội thành. 

Tiếng pháo bắn chuẩn bị vừa dứt, đội hình thọc sâu của Quân 
đoàn 3 nhanh chóng vượt qua ngã tư Bảy Hiển, tiến vào sân bay 
Tân Sơn Nhất. Quân địch trong sân bay chống tra quyết liệt. Một 
tốp máy bay cất cánh tử sân bay Trà Nóc (Cần Thơ) ném bom 
xuống đường phố làn: một số chiến sĩ ta bị hy sinh, ba chiếc xe 
tăng bị cháy. Pháo thủ xe tăng Nguyễn Trân Đoàn nhờ đồng đội 
chặt cánh tay bị thương để tiếp tục chiến đấu. Đến 11 giờ 30 phút, 
quân ta chiếm được bộ tư lệnh không quân, và bộ tư lệnh sư đoàn 
dù ngụy, bắt liên lạc với phái đoàn quân sự ta ơ trại Đê-vít, làm 
chủ sân bay Tân Sơn Nhất. Trung đoàn 28 (sư đoàn 10) tiến về bộ 
tổng tham mưu ngụy, phối hợp chiến đấu với quân đoàn 1. Lực 
lượng đi đầu của quân đoàn tiến về dinh Độc Lập. 

Sư đoàn 312 (Quân đoàn 1) phối hợp với lực lượng vu trang địa 
phương tiêu diệt và bức hàng toàn bộ quân địch ơ căn cứ Phú Lợi; 
sau đó phát triển tiến công giải phóng thị xa Bình Dương. Lực 
lượng chốt chặn cua quân đoàn tại khu vực An Lợi bắt gọn 36 xe 
và 1.200 tên thuộc sư đoàn ð ngụy đang rút chạy trên đương liên 
tính số 14 (tử Lai Khê về Bình Dương), đánh thẳng lên căn cứ Lai 
Khê. Toàn bộ quân địch ở đây đầu hàng. Lê Nguyên Vỹ, chuẩn 
tướng, tư lệnh sư đoàn õð ngụy tự sát. 


1. Trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. 
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Đội hình thọc sâu của Quân đoàn 1 đánh chiếm Lái Thiêu, khí 
tiến đến cầu Bình Triệu thi gặp lứ đoàn 3 ky binh ngụy đang tổ 
chức ơ đây một tuyến phòng thu mới. Bộ đội ta lập tức tiến công, 
buộc toàn bộ quân địch phải đầu hàng. Ta thu 140 xe tăng, xe 
thiết giáp, bất tù binh lái xe tăng của chúng và dẫn đường vượt 
qua cầu Binh Triệu về mục tiêu được phân công là bộ tổng tham 
mưu ngụy. 

Đội hình thọc sâu của Đoàn 232 tiến theo đường số 9. Sau khi 
tiêu diệt tiểu đoàn dù ngụy ở Bà Quẹo, sư đoàn 9 nhanh chóng 
vượt qua ngã tư Bảy Hiền, chiếm bộ tư lệnh biệt khu thủ đô ngụy 
(10 giờ 30 phút). Tướng Lâm Văn Phát, tư lệnh biệt khu thủ đô 
ngụy bị bắt. Trong khi đó, sư đoàn ð tiến theo đường số 4, đánh 
chiếm thị xa Tân An và Thu Thừa, diệt và bức hàng sư đoàn 32 
bộ binh, liên đoàn 6 biệt động quân. Hai trung đoàn 24 và 28 bộ 
binh phối hợp với trung đoàn 429 đặc công đánh chiếm tổng nha 
canh sát, bộ tư lệnh hai quân, kho xăng Nhà Bè. 

Đội hình thọc sâu của Quân đoàn 4 giải phóng thị xa Biên 
Hòa, quận ly Thủ Đức và đánh chiếm căn cứ Tam Hiệp. Nhưng 
cầu Ghênh yếu, binh khí ky thuật không qua được, quân đoàn 
phải quay lại qua câu Xa lộ trên sông Đồng Nai để tiến về dinh 
Độc Lập. 

Đội hình thọc sâu của Quân đoàn 2 có trung đoàn 116 đặc 
công phối hợp, vượt cầu Xa lộ, diệt các ổ để kháng của địch, tiến 
rất nhanh về hướng dinh Độc Lập. Một cánh quân khác của quân 
đoàn giải phóng thị xa Vũng Tàu. 

Trước tỉnh thế không còn có thể cứu van được nứa, tổng thống 
ngụy quyền Dương Văn Minh mới xin ngửng bắn để "thảo luận về 
việc bàn giao chính quyển". Đây là một thủ đoạn hòng ngăn chặn 
bước tiến, làm giảm ý nghĩa thắng lợi của ta. 

Quân và dân ta trên toàn mặt trận được lệnh "tiếp tục tiến 
công vào Sài Gòn theo kế hoạch, tiến quân với khi thế hủng mạnh 
nhất, giải phóng và chiếm lĩnh toàn bộ thành phố, tước vũ khí 
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quân đội địch, giải tán chính quyền các cấp của địch, đập tan triệt 
để mọi sự chống cự của chúng”!, 

Trên tất ca các hướng, bộ đội ta tiến nhanh vào thành phố. 
Cán bộ, chiến sĩ muôn người như một, quyết tâm đập tan mọi sự 
kháng cự, mọi âm mưu, thủ đoạn của địch. 

Nhưng suy nghỉ và hành động đó đúng với chỉ thị của Bộ 
Chính trị, thể hiện sự nhạy bén, vững vàng về chính trị, ý chí 
quyết thắng cao của cán bộ chiến sĩ ta, là kết qua của 30 năm 
chiến đấu, rèn luyện và trưởng thành trong đấu tranh cách mạng 
của quân đội ta. 

Quân ta tiến rất nhanh. Nhân dân Sài Gòn đổ ra đường phố 
hoan hô bộ đội. Tử cầu Binh Triệu đến Quán Tre, nhân dân 
mang cờ, đánh trống, truy lùng, tước vu khí địch, diệt bọn tề 
điệp, dẫn đường cho bộ đội. Nhiều nơi, nhân dân dùng loa kêu gọi 
binh sĩ ngụy bỏ súng đầu hàng, chỉ nơi quân địch lấn trốn cho bộ 
đội lùng bắt. Công nhân các nhà máy bảo vệ máy móc, kho tàng 
giao cho bộ đội. 

9 giờ ngày 30 tháng 4, binh đoàn thọc sâu của Quân đoàn 2 
chia thành hai mui theo đại lộ Thống Nhất và đại lộ Hồng Thập 
Tự tiến vào dinh tổng thống ngụy quyền Sài Gòn. 

10 giờ 45 phút, chiếc xe tăng đi đầu mang số hiệu 843 do 
trung úy Bùi Quang Thận, đại đội trưởng đại đội 4 xe tăng chỉ 
huy húc đổ cổng sắt tiến vào dinh Độc Lập. Một số cán bộ, chiến 
sĩ trung đoan bộ binh 66 (sư đoan 304) và lư đoàn xe tăng 203 
(Quân đoàn 2) tiến vào phòng họp cua dinh Độc Lập, bắt Dương 
Văn Minh, tổng thống và toàn bộ nội các ngụy quyền Sài Gòn. 11 
giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, lá cơ cách mạng tung bay 
trước tòa nhà chính của dinh Độc Lập. Đây là thời điểm đánh dấu 
Sài Gòn được hoàn toàn giải phóng. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn 


1. Điện số 149-TK của Bộ Chính trị và Quân uy Trung ương gưi Bộ Tư 
lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh. Điện gưi lúc 10 giờ ngày 29 tháng 4 năm 
1975. Số lưu 215/ÐB. Cục Cơ yếu Bộ Tổng Tham mưu. 
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thắng. Thành phố Sài Gòn, nơi 64 năm trước đây Bác Hồ đa ra 
đi tìm đường cứu nước vính viễn trở về với nhân dân nước Việt 
Nam độc lập, thống nhất. 

Từ thu đô Hà Nội đến các hải đảo xa xôi và những ban làng 
heo lánh nhất, vang lên tiếng reo mừng Sài Gòn giải phóng. 

Ca dân tộc ca vang khúc khai hoàn "Như có Bác Hồ trong ngày 
vui đại thắng". Ai cung nhớ đến Bác kính yêu. 

Trong chiến dịch lịch sử giai phóng Sài Gòn, 1.447 cán bộ, 
chiến sĩ quân đội nhân dân đã ngã xuống vị độc lập, tự do, vì thống 
nhất Tổ quốc. 

Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Bộ Chính trị gửi điện khen ngợi 
quân và dân Sài Gòn - Gia Định, khen ngợi toàn thể cán bộ, chiến 
sĩ, đang viên và đoàn viên thuộc các đơn vị bộ đội chu lực, bộ đội 
địa phương, bộ đội tỉnh nhuệ, dân quân tự vệ đã chiến đấu cực kỳ 
anh dung, lập chiến công chói lợi, tiêu diệt và làm tan ra lực lượng 
lớn quân địch, buộc ngụy duyền Sài Gòn phải đầu hàng không điều 
kiện, giai phóng thành phố Sài Gòn - Gia Định, đưa chiến dịch lịch 
sư mang tên Bác Hồ vi đại đến toàn thắng. 

Bộ Chính trị chỉ thị cho quân đội nêu cao tỉnh thần quyết 
thắng, cùng đồng bào tiếp tục tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn 
toàn miền Nam thân yêu của Tổ quốc. 


Sài Gòn - Gia Định được giải phóng, ngụy quyên trung ương 
đâu hàng tạo điều kiện quyết định để quân và dân ta tiêu điệt và 
làm tan ra quân đoàn 4 và toàn bộ lực lượng kim kẹp dân của địch, 
giai phóng đồng bằng sông Cưu Long. 

Ngay từ đầu tháng 3 năm 1975, thực hiện đợt hai cua kế hoạch 
tác chiến chiến lược trên pnemz ví toàn miền, lực lượng vũ trang 
hai Quân khu 8 và 9 đã đẩy mạnh tiến công địch, phối hợp với 
quần chúng nổi dậy, mở rộng vùng giải phóng, đưa lực lượng ấp 
sát các đường giao thông, các thị xa, thị trấn, căn cứ địch, kim giữ 
các sư đoàn chủ lực ngụy, phối hợp với chiến dịch Tây Nguyên và 
chiến dịch Huế, Đà Nẵng. 
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Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành chiến dịch Hồ Chí 
Minh, quân và dân đồng bằng sông Cưu Long vừa có nhiệm vụ tiến 
công và nổi dậy giải phóng địa phương, kìm giữ các đơn vị thuộc 
quân đoàn 4 ngụy, vừa đảm nhận một hướng tiến công Sài Gòn tử 
phía nam, đánh chiếm tổng nha cảnh sát. 

Ngày 6 tháng 4 năm 1975, chấp hành mệnh lệnh của Bộ Tư 
lệnh Miền, sư đoàn 8 chủ lực Quân khu 8, tiểu đoàn 241 công 
binh quân khu và các lực lượng vu trang địa phương đánh cắt 
một số đoạn trên đường số 4. Địch buộc phải đưa hai trung đoàn 
của sư đoàn 7 và một số tiểu đoàn biệt động quân ra giử đường. 
Ở Quân khu 9, sư đoàn 4 chủ lực quân khu cùng lực lượng vũ 
trang địa phương tiêu diệt hai chỉ khu Ba Càng, Bnhì Minh (tỉnh 
Trà Vinh), chốt chặn một số điểm trên đường số 4 và khống chế 
sân bay Trà Nóc (Cần Thơ). Các tỉnh đều xây dựng kế hoạch kết 
hợp tiến công quân sự với nổi dậy của quần chúng theo phương 
hướng tỉnh giải phóng tính , huyện giải phóng huyện, xã giải 
phóng xa. Kế hoạch được Bộ Tư lệnh quân khu thông qua, trong 
đó dự kiến hai tỉnh huống: 

- Nếu có lực lượng quân sự (của khu và tình) tiến công thì 

quần chúng nổi dậy phối hợp. 

- Trường hợp thời cơ lớn xuất hiện, lực lượng quân sự chưa 
đến kịp thi mui chính trị, binh vận kết hợp với lực lượng vú trang 
tại chỗ chiếm các mục tiêu địch trong thị xã. 

Ngày 26 tháng 4, khi các quân đoàn chủ lực đồng loạt đánh 
vào Sài Gòn từ các hướng đông, bắc, tây-bắc và tây-nam thì ở 
hướng nam, sư đoàn 8 nhanh chóng tiến ra cắt đường số 4 (đoạn 
từ Long Định đến Tân Hiệp). Tiểu đoàn bộ đội địa phương tỉnh Mỹ 
Tho phối hợp với lực lượng vử trang huyện chiấm đoạn từ Long 
Định đến Bưng Môn, Tiêu đoàn 263 đặc công, tiểu đoàn 291 công 
bỉnn củng du kích huyện Cái Bè chiếm đoạn từ Hòa Khánh đến 
bắc My Thuận. Đêm đêm, hàng nghin người thuộc hai huyện Cái 
Bè, Cai Lậy lên đường số 4, đắp các mô chướng ngại, ngăn can xe 
địch chạy về Sài Gòn. Đường số 4 hoàn toàn bị cắt đứt. Quân và 


568 


dân đồng bằng sông Cưu Long đa thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chia 
cắt, kim giữ địch trên khu vực phia nam cua chiến dịch, đồng thời 
đưa lực lượng tiến theo đường số 4, củng các sư đoàn chủ lực đánh 
vào Sai Gòn. Lực lượng vu trang địa phương và lực lượng tiến công 
chính trị ở các tính, huyện nhanh chóng áp sát các thị xa, thị trấn. 

Ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5, cuộc tiến công và nổi dậy giải 
phóng các tinh đồng bằng sông Cưu Long diễn ra đồng loạt, thắng 
lợi rất mau lẹ. 

Tại Cân Thơ, sư đoàn 4 chư lực Quân khu 9 đánh chiếm sân 
bay Trà Nóc, bộ tư lệnh sư đoàn 4 không quân ngụy; sau đó nhanh 
chóng tiến vào khu trung tâm thành phố, chiếm các mục tiêu quân 
sự như bộ tư lệnh quân đoàn 4 và quân khu 4, nha cảnh sát, các 
cơ quan, đơn vị thuộc bộ tư lệnh hải quân ngụy. Hai tiểu đoàn bộ 
đội địa phương tĩnh đánh địch quyết liệt ở lộ Vòng Cung và rạch 
Cái Sơn (đêm 29 tháng 4) chiếm dinh tỉnh trưởng Phong Dinh lúc 
1ỗ giờ ngày 30 tháng 4. Lực lượng biệt động thành phối hợp với 
quần chúng nổi dậy phá trại giam, giải thoát gần 1.000 cán bộ và 
đồng bào bị địch giam giứ, chiếm đài phát thanh và làm chủ các 
phường, khóm. 

Tại My Tho, trưa ngày 30 tháng 4, đội biệt động của Thành 
đoàn thanh niên lao động dựa vào các cơ sở cách mạng phát động 
quần chúng ở một số phường trong thị xã nổi dậy, kêu gọi binh 
lính, sĩ quan, cảnh sát, phòng vệ dân sự giao súng cho cách mạng. 
Một số học sinh các trường Lê Ngọc Hân, Nguyễn Đình Chiểu 
dùng xe máy, xe lam chạy qua các phố phát loa báo tin Dương Văn 
Minh đã đầu hàng. Quân địch ở bến Chương Dương xả súng vào 
các xe này làm một số hy sinh, bị thương. Đến chiều ngày 30 tháng 
4. khi hai tiểu đoàn bộ đội địa phương tỉnh tiến vào phối hợp với 
các lực lượng vú trang tại chỗ chiếm ty công an, tiểu khu Định 
Tường và sau khi trung đoàn 1 (sư đoan 8, Quân khu 8) diệt bộ 
phận còn lại của thiết đoàn 6 ở chợ Cú, quân địch trong thị xa My 
Tho và căn cứ Đồng Tâm mới chịu đầu hàng. Toàn tỉnh Mỹ Tho 
được giải phóng đêm 30 tháng 4. 
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Tại Gò Công, do tỉnh ly nằm ở vùng sâu, lực lượng địch yếu và 
ngay tử đầu tháng 4, các cán bộ binh vận của ta đa móc nối được 
với nhiều cơ sơ trong các đơn vị bảo an, dân vệ, nên khi nhận được 
tin Sài Gòn giai phóng, múi tiến công chính trị và binh vận của ta 
đã kịp thời hành động, tự giải phóng thị xã lúc 15 giờ ngày 30 
tháng 4. Sau đó huy động xe ca, xe lam lên Vĩnh Hưựu đón hai đại 
đội bộ đội địa phương tinh về tiếp quản các cơ sở chính trị, quân 
sự trong thị xa. 

Tại Trà Vinh, chiêu ngày 29 tháng 4, lực lượng vu trang 
tĩnh bắt đâu xuất phát tử vườn Cây Me. Đến 6 giờ sáng ngày 30 
tháng 4, từ nhiều hướng tiến vào thị xa, phối hợp với lực lượng 
vũ trang tại chỗ và nhân dân bức hàng các đồn bảo an, chiếm 
sân bay, trận địa pháo địch. Bộ phận còn lại của địch chạy về 
dinh tính trương chống trả quyết liệt. Nhưng trước khí thế áp 
đảo của cách mạng, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4, 
quân địch buộc phải đầu hàng. Đây là tính được giải phóng sớm 
nhất ở đồng bằng sông Cưu Long. 

Củng ngày 30 tháng 4, nhân dân và lực lượng vũ trang các 
tinh Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Rạch Giá, Sa Đéc, Long An 
kết hợp tiến công và nổi dậy tự giải phóng. 

Ngày 1 và 2 tháng 5, các tính còn lại là Chương Thiện, Cà 
Mau, Long Xuyên, Châu Đốc, Kiến Tường, Bến Tre giai phóng. 

Bằng lực lượng bản thân, được xây dựng và trường thành qua 
mấy chục năm liên tục chiến đấu, bộ đội chủ lực Quân khu 8, 
Quân khu 9 và lực lượng vú trang các tinh đồng bằng sông Cửu 
Long đa nắm bắt chính xác thời cơ lớn khi ngụy quyền trung ương 
đầu hàng, quân địch hoang mang tan ra, đã dựa vào khi thế cách 
mạng của quần chúng, kết hợp tiến công với nổi dậy, tiêu diệt và 

làm tan ra quân đoàn 4, quân khu 4 và các Ìực lượng kìm kẹp của 
địch, giải phóng hoàn toàn, nhanh gọn toàn bộ đồng bằng sông Cưu 
Long. Đây là sự phối hợp rất nhịp nhàng với cuộc tiến công giải 
phóng Sài Gòn, góp phần tạo nên thắng lợi hoàn toàn, nhanh 
chóng và trọn vẹn của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 
năm 1975. 
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Đồng thời với việc giai phóng các tính trong đất liền, trong 
kế hoạch tác chiến chiến lược và trong chỉ đạo thực hiện, Bộ 
Chính trị và Quân uy Trung ương đã đặt vấn để giải phóng các 
đảo tử rất sớm. 

Ngay sau khi giai phóng Đà Nẵng, ngày 4 tháng 4 năm 1975, 
Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương chỉ thị cho Khu uy, Quân 
khu ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu ð và Bộ Tư lệnh Hải quân "nghiên 
cứu và chi đạo thực hiện gấp rút, nhằm thời cơ thuận lợi nhất 
đánh chiếm các đao do quân ngụy miền Nam chiếm đóng thuộc 
quần đáo Trường Sa. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng", 

Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Tổng tư lệnh, ngày 10 tháng 4 
năm 1975, Bộ Tư lệnh Hai quân cấp tốc điều ba tàu vận tải số 673, 
674 và 675 của trung đoàn 125 từ Hải Phòng vào Đà Nẵng. 4 giờ 
sáng ngày 11 tháng 4, lực lượng chiến đấu gồm đội 4 (trung đoàn 
126 đặc công nước), một số đội đặc công của Quân khu ð và tỉnh 
Khánh Hòa do trung tá Mai Năng, trung đoàn trưởng trung đoàn 
126 chỉ huy lên ba tàu vận tải trên, tiến ra quần đảo Trường Sa. 
Sau ba ngày đêm vật lộn với sóng gió, 19 giờ ngay 13 tháng 4, bộ 
đội ta tiếp cận đao Song Tư Tây. Đồng chí Nguyễn Ngọc Quế, đội 
trưởng đội 1 chỉ huy bộ đội dùng xuồng, phao cao su đổ bộ đánh 
chiếm đảo. Sau 30 phút chiến đấu, ta đa diệt và bát toàn bộ quân 
địch trên đao (gồm 36 tên), thu toàn bộ vũ khí. Chiến sĩ Lê Xuân 
Phát, kéo lá cờ đó sao vàng lên đính cột trước bia chủ quyền lúc 5 
giờ ngay 14 tháng 4 năm 1975. 

Quân ngụy vội đưa thêm một số tàu ra tăng cường phòng thủ 
các đảo còn lại. Về phía ta, sau một thời gian chuẩn bị, ngày 25 
tháng 4, đội đặc công do thiếu úy Đỗ Viết Cường chỉ huy đánh 
chiếm đao Sơn Ca. Trong các ngày 27 đến 29 tháng 4, cùng thời 
gian các quân đoàn đánh vào Sài Gòn, bộ đội đặc công và hải quân 


1. Điện số 990B/TK lúc 17 giờ 30 phút ngày 4 tháng 4 năm 1975 
của đồng chí Võ Nguyên Giáp gưi đồng chí Võ Chí Công và đồng chỉ 
Chu Huy Mân. 


571 


tiếp tục đánh chiếm các đảo Nam Yết, Sinh Tồn, Trường Sa và các 
đảo khác do quân ngụy Sài Gòn chiếm giư. 

Giai phóng quần đảo Trường Sa, phần đất xa nhất của Tổ quốc, 
quân đội ta đa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng và nhân dân 
giao phó, góp phần vào thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Sau khi giải phóng các tỉnh Nam Bộ, các trung đoàn 171, 172, 
125, 126 hải quân nhân dân cùng một bộ phận lực lượng của sư 
đoàn 3 được lệnh tiến ra giải phóng đảo Côn Sơn. Ngày 2 tháng 5, 
khi bộ đội ta đang trên đường hành quân thi được tin các chiến sĩ 
cách mạng bị địch giam giứ ở đây đã nổi dậy tự giải phóng đảo từ 
chiều 30 tháng 4. Bộ đội ta chuyển sang làm nhiệm vụ truy quét 
tàn binh địch, giư gin trật tự trị an, cùng nhân dân xây dựng chính 
quyền cách mạng trên đảo. Ít ngày sau, các tàu hải quân được lệnh 
đưa các chiến sĩ yêu nước trên đao trơ về đất liền. 

Ở đảo Phú Quốc, các chiến sĩ cách mạng bị địch giam giử đã 
cùng với lực lượng vũ trang nhân dân trên đảo nổi dậy chiếm đảo, 
tự giai phóng (ngày 30 tháng 4). 


Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh 
cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử kết thúc thắng lợi oanh liệt. 
Trong gần 60 ngày đêm, với sức mạnh áp đảo về quân sự và chính 
trị, quân và dân ta đa tiêu diệt và làm tan ra hoàn toàn quân đội 
ngụy gồm hơn một triệu tên, đập tan bộ máy ngụy quyền, xóa bỏ 
ách thống trị thực dân mới của Mỹ, giai phóng hoản toàn miền 
Nam nước ta. 

Ngày 1 tháng 5 năm 1975, Bộ chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh 
họp với các tư lệnh và chính uy các Quân đoàn 1, 2, 3, 4 và Đoàn 
232, Đoàn 559, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trong thời kỳ 
quân quản thành phố và phân công tiếp quản các cơ sơ quân sự 
cua địch. Đây là một nhiệm vụ mới, có nhiều khó khăn, phức tạp. 
Dựa vào uy thế cách mạng sau chiến thắng, các đơn vị làm nhiệm 
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vụ quân quản đã tranh thủ được sự giúp đỡ cưa nhân dân, làm tốt 
công tác quan lý bộ đội, thường xuyên giáo dục, rèn luyện ky luật, 
nâng cao tỉnh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh với 
nhưng biểu hiện chủ quan, coi thường hành động phá hoại của 
địch, thái độ công thần với nhân dân. Tại Sài Gòn và ơ tất cả các 
thành phố, thị xa mới giải phóng, trật tự trị an đã được giử vứng. 
Cùng với cán bộ đảng và nhân dân, bộ đội ta tham gia truy quét 
tàn binh địch, thu hồi, bảo quan vú khí, trang bị quân sự của địch, 
củng đang bộ địa phương xây dựng chính quyền cách mạng và lực 
lượng vú trang ở cơ sở, góp phần đưa sản xuất và đời sống của 
nhân dân nhanh chóng trở lại bình thường. 

Tiếp theo chiến công vĩ đại đánh tan ngụy quân, ngụy quyển, 
giải phóng hoàn toàn miền Nam, quân đội ta đã bước ngay vào một 
nhiệm vụ mới, làm tốt chức năng đội quân công tác, làm sáng đẹp 
bản chất cách mạng của bộ đội Cụ Hồ. 


Ngày 13 tháng 5 năm 1975, Chủ tịch Tôn Đức Thắng dẫn 
đầu đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động 
Việt Nam, Chính phú nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam vào thành phố Sài Gòn dự lễ mừng 
chiến thắng. Ngày l5 tháng 5 năm 1975, 70 vạn nhân dân thủ 
đô Hà Nội mít tỉnh, đdiễu hành mừng chiến thắng vĩ đại của dân 
tộc. Củng ngày, tại thành phố Sài Gòn đa diễu binh lớn, hàng 
triệu người xuống đường mừng chiến thắng. Đọc diễn văn tại 
cuộc mít tỉnh ở thủ đô Hà Nội, đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ 
nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng chỉ ró: chiến thắng này 
thuộc về Đảng ta, thuộc về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, thuộc 
về nhân dân và các chiến sĩ anh hùng của chúng ta, thuộc về 
các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Đồng chí nhiệt liệt khen ngợi 
cán bộ và chiến sĩ của ba thứ quân, của các quân chúng, binh 
chúng, trong nhưng ngày lịch sử vừa qua đã chiến đấu cực kỳ 
anh dung, mưu tri, thần tốc, đánh cho quân thủ tan tác tơi bởi, 
lập nên nhưng chiến công lừng lẫy, tô thắm lá cờ truyền thống 
quyết chiến quyết thắng của quân đội ta. 
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Ngày 25 tháng 4 năm 1976, cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội 
của nước Việt Nam thống nhất đa được tiến hành trong niềm hân 
hoan chiến thắng của nhân dân ca nước. 

Ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội khóa VI kỳ họp thứ nhất 
quyết định đặt tên nước: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Thực hiện lời dạy của Bác: "Trung với Đang, hiếu với dân, sẵn 
sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa 
xa hội. Nhiệm vụ nào cung hoàn thành, khó khăn nảo cung vượt 
qua, kẻ thủ nào cúng đánh thắng", quân đội ta đa cùng toàn dân 
liên tục chiến đấu trong 30 năm, đánh thắng nhưng đội quân xâm 
lược nhà nghề, trang bị hiện đại của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, 
mang lá cờ bách chiến bách thắng của Chu tịch Hồ Chí Minh đến 
thắng lợi cuối cùng. 

Đất nước thống nhất. Ca nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đại hội 
đại biểu toàn quốc lân thứ IV của Đảng (tháng 12 năm 1976) quyết 
định hai nhiệm vụ chiến lược của quân và dân ta là xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chác Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa. b 

Một thời kỳ xây dựng và chiến đấu mới: thời kỳ bao vệ 
vững chác Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của quân đội ta 
đã bắt đầu. 
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CHƯƠNG KẾT LUẬN 


Với thắng lợi của Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 
1954 mà định cao là chiến dịch Điện Biên Phủ, quân và dân ta đã 
kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, giải 
phóng miền Bác. Cuộc đấu tranh để giải phóng miền Nam, thống 
nhất đất nước còn phải tiếp tục. : 

Bước vào cuộc đấu tranh này, nhân dân đã ta có một nửa nước 
được sống dưới chính quyền nhân dân do Đảng tiền phong của giai 
cấp công nhân lanh đạo. Quân đội ta không còn là một lực lượng 
vú trang nhỏ bé như khi vừa mới ra đời (1944 — 1945), hoặc lúc 
mới bắt đầu kháng chiến (1945 - 1946) mà đã lớn mạnh, trương 
thành, làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc trên các chiến trường - 
tử Bắc đến Nam, cùng sát cánh chiến đấu với các lực lượng vũ 
trang cách mạng và nhân dân yêu nước cua hai nước Lào và 
Cam-pu-chia. Đến mùa xuân năm 1954, với nhưng đại đoàn lừng 
lẫy chiến công, Quân đội nhân dân Việt Nam đa thực hiện xuất sắc 
chức năng của quả đấm "có sức mạnh ngàn cân", đập tan tập đoàn 
cứ điểm mạnh nhất của địch ở Điện Biên Phú. Các lực lượng vũ 
trang nhân dân Việt Nam đa đánh thắng oanh liệt đội quân nhà 
nghề của một đế quốc to. 

Tuy vậy, đứng trước nhiệm vụ mới, nếu so sánh với đội quân 
viễn chỉnh Mỹ, quân đội ta lúc này còn thua kém về số lượng, về 
vu khí, trang bị ky thuật, về kinh nghiệm tiến hành chiến tranh ' 
hiện đại. Quân đội ta còn đơn thuần bộ binh, chưa đủ các quân 
chúng, binh chúng. Vì vậy, dù đã trương thành lên nhiêu, nhưng 
trước nhiệm vụ mới được giao phó và trước đối tượng tác chiến 


515. 


mới, quân đội ta vẫn ở trong thế lấy nhỏ đánh lớn, lấy ít địch 
nhiều, vẫn phải phát triển theo yêu cầu vừa chiến đấu, vừa xây 
dựng, càng đánh cảng mạnh. Đó là quy luật đa được rút ra trong 
quá trinh chiến đấu và xây dựng của quân đội ta. Biết hành động 
theo quy luật, đó là điều kiện rất quan trọng để thực hiện thắng lợi 
chức năng của mình trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. 

Cuộc kháng chiến chống Mỹ diễn ra trong thời điểm lịch sử 
khác với thời ky kháng chiến chống Pháp. 

Đối tượng 4ác chiến lần này là quân Mỹ, quân ngụy và chư hầu, 
có trang bị hiện đại hơn ta và được huấn luyện ky theo yêu cầu của 
chiến tranh hiện đại. Nhưng đội quân này được sử dụng để phục vụ 
cho một đường lối chính trị cực kỳ phan động của đế quốc My - 
một tên đầu só đế quốc có tiểm lực lớn về kinh tế và quân sự, có 
khoa học ky thuật rất phát triển, có ảnh hướng lớn trên thế giới. 

Trong khi đó, quân đội ta vừa mới bắt đâu triển khai kế hoạch 
xây dựng các binh chủng và quân chúng cần thiết theo phương 
hướng chính quy, hiện đại. Biết bao khó khăn phải giai quyết trước 
đòi hỏi của bước phát triển này. Khó khăn lớn nhất lè xây dựng đội 
ngu cán bộ lanh đạo, chỉ huy và chuyên môn ky thuật. Tình hình 
rất khẩn trương. Nhiều công việc còn mới mẻ phải triển khai cùng 

một lúc để nhanh chóng mở rộng lực lượng, sẵn sàng chiến đấu. 
Cán bộ và chiến sĩ, cấp trên và cấp dưới đều phải học tập để làm 
cho được chức trách của minh. 

Tuy nhiên, việc chuẩn bị cho quân đội bước vào cuộc kháng 
chiến mới lại được tiến hành trong hoàn cảnh mới. Miễn Bắc 
được giải phóng đã tạo ra nhiều thuận lợi rất cơ bản để các lực 
lượng vũ trang ta phát triển cả về cơ cấu tổ chức và sức mạnh 
chiến đấu. Một nưa đất nước tập trung lao động xây dựng trong 
hòa bình đa tạo rất nhiều điều kiện cho quân đội thực hiện các 
nhiệm vụ được giao phó. Bản thân quân đội cũng có những 
thuận lợi hơn hồi bắt đầu kháng chiến chống Pháp. Hàng vạn 
cán bộ các cấp đa trương thành hẳn lên qua rèn luyện thử thách 
trong chín năm chiến tranh. Đông đảo chiến sĩ được tôi luyện 
trong thực tế chiến đấu và phục vụ chiến đấu là nguồn bổ sung 
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lớn cho đội ngũ cán bộ. Các cơ quan chiến lược như Bộ Tổng 
Tham mưu, Tổng cục Chính trị Tổng cục Hậu cần, các binh 
đoàn chu lực như các đại đoàn bộ bỉnh và bỉnh chủng, các cơ 
quan chỉ đạo quân sự địa phương như quân khu, tĩnh đội, huyện 
đội đều lớn mạnh, trưởng thành. Toàn quân và toàn dân đều dày 
dạn kinh nghiệm tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn 
diện chống đế quốc xâm lược. Ý chí chiến đấu vì độc lập, tự do 
của dân tộc, vì thống nhất Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội được 
`củng cố vựng vàng thêm. Đó là cơ sở chắc chắn để tạo nên sức 
mạnh vô địch đánh thắng mọi kẻ thù, kể cả đế quốc Mỹ xâm 
lược. 

Trải qua chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Đảng ta, 
người lãnh đạo cuộc chiến tranh nhân dân nói chung và lãnh đạo 
mọi mặt chiến đấu và xây dựng của quân đội nói riêng, cũng 
trương thanh vượt bậc, tích lúy được nhiều kinh nghiệm quý bảu. 
Nhiều vấn đề rất cơ ban đã được khẳng định như: đường lối chiến 
tranh nhân dân; lực lượng vu trang nhân dân gồm ba thứ quân, 
trong đó đặc biệt coi trọng việc xây dựng quả đấm chủ lực; ngñệ 
thuật quân sự của chiến tranh nhân dân, cả chiến tranh du kích và 
chiến tranh chính quy. Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, 
hệ thống công tác đảng, công tác chính trị trong các lực lượng vũ 
trang, với tổ chức và hoạt động của đảng ủy, cơ quan chính trị, đội 
ngủ cán bộ chỉ huy và cán bộ chính trị (chính trị viên, chính ủy) ở 
các cấp đa được xây dựng ngày càng hoàn chình thành nguyên tắc, 
chế độ, nền nếp. Đó là thuận lợi rất cơ ban, giúp cho quân đội ta 
thực hiện được nhiệm vụ trong thời kỳ này. 

Trên phạm vi quốc tế, thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc 
kháng chiến chống Pháp với đòn kết thúc oanh liệt ở Điện. Biên 
Phủ mở đầu sự sụp đổ của chủ nghía thực dân cú được cả thế 
giới ca ngợi. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 
của nhân dân Việt Nam được ca loài người thừa nhận là một sự 
nghiệp chính nghĩa. Như vậy, cuộc chiến đấu tiếp theo, kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước để chống lại sự xâm lược và nô dịch 
của chủ nghĩa thực dân mới đối với nửa nước còn lại, hoàn thành 
sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất Tổ quốc của nhân 
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dân Việt Nam - đương nhiên là phủ hợp với đạo ly, với lòng 
người trên thế giới, với quy luật phát triển của xa hội loài người. 
Đây là một thuận lợi lớn để ta cô lập ke thù, tranh thủ sự đồng 
tình, ủng hộ ngày càng sâu rộng và có hiệu quả của các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em và giai cấp công nhân quốc tế, của phong 
trào giai phóng dân tộc và của nhân loại tiến bộ yêu chuộng hòa 
bình công lý, kể cá nhân dân Mỹ đối với cuộc kháng chiến của 
nhân dân Việt Nam. Trong khi đó, hệ thống các nước xã hội chủ 
nghĩa ngày càng lớn mạnh, phong trào đấu tranh cho hòa binh, 
độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội ngày càng phát triển. 
Mặc dủ trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế lúc này 
xuất hiện những quan điểm và xu hướng khác nhau về chiến lược 
và sách lược cách mạng, nhưng trước sự nghiệp chính nghĩa của 
dân tộc ta và đường lối độc lập tự chủ và đoàn kết quốc tế đúng 
đắn của Đảng ta, cả thế giới vẫn vang lên tiếng nói chung: đoàn 
kết với Việt Nam chống My xâm lược. 

Đặc biệt quan trọng là tinh đoàn kết chiến đấu giữa nhân dân 
và lực lượng vu trang cách mạng ba nước anh em Việt Nam, Lào 
và Cam-pu-chia trải qua thực tiễn đấu tranh chống ke thù chung 
đã được củng cố ngày càng vững chắc. Cách mạng ba nước Đông 
Dương liên minh chặt che với nhau trong chiến đấu và xây dựng đa 
trở thành một quy luật để đánh thắng quân xâm lược và giữ gìn 
độc lập tự do của mỗi nước. Nhận thức về tính quy luật đó ngày 
càng được cung cố, trải qua thực tiễn chiến đấu đầy hy sinh gian 
khổ của những năm kháng chiến chống Pháp và đã trở thành một 
truyền thống đặc biệt một sức mạnh vô địch của cách mạng ba 
nước Đông Dương. 

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kéo dài đến chín 
năm, nhưng cuộc đọ sức lần này của quân và dân ta chống đế 
quốc My xâm lược diễn ra còn lâu dài và ác liệt hơn nhiều. Đối 
tượng tác chiến của quân đội ta lần này đều là nhưng đội quân 
có số lượng đông, trang bị hiện đại, được huấn luyện tốt và bảo 
đảm khá đây đú về các mặt. Y lại vào sức mạnh và vũ khí tối 
tân, vào sự giàu có cúng như vào vị trí quốc tế của chúng, đế 
quốc My xao quyệt và thâm độc tìm đủ mọi cách hòng buộc quân 
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và dân ta phải chịu khuất phục. Năm đời tổng thống của Hoa Kỷ 
kế tục nhau huy động đến hơn nưa triệu quân viễn chỉnh My 
cùng với hơn nửa triệu quân ngụy và quân chư hầu, sử dụng hầu 
hết các loại vũ khí và ky thuật hiện.đại với hàng chục triệu tấn 
bom đạn (trừ vũ khí hạt nhân), mở rộng chiến tranh trên ca bán 
đảo Đông Dương để quyết thực hiện ý đồ xâm lược. Biết bao khó 
khăn, thiếu thốn mà quân đội ta đã phải trai qua và phải khắc 
phục! Biết bao gian khổ, ác liệt mà cán bộ, chiến sĩ ta phải chịu 
đựng, phải hy sinh mới vượt qua được. 


Nhưng quân đội ta đã bước vào trận đánh mới với tư thế của 
người chiến thắng ở Điện Biên Phú. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt 
của Đang và Chủ tịch Hồ Chí Minh, được sự giúp đỡ tận tình 
của nhân dân, quân đội ta đã vượt qua được nhiều thư thách lớn 
về nhiều mặt, thể hiện rõ bản chất cách mạng tốt đẹp và bản 
lĩnh chiến đấu vừững vàng của minh. "Bộ đội Cụ Hồ" luôn luôn 
đứng ở tầm cao hơn kẻ thù và tìm được cách thực hiện đường lối 
của Đảng, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên để giành phần thắng. 
Yêu cầu phát triển nhanh với quy mô lớn của một quân đội gồm 
nhiêu binh chúng và quân chúng đặt ra nhiều vấn đề rất khó 
khăn và phức tạp đã được giải quyết kịp thời, đúng đắn. Ba lần 
phát triển nhảy vọt về lực lượng là ba lần quân đội ta lớn mạnh 
hắn lên: từ 17 vạn (1958) lên 30 vạn (1963), rồi 70 vạn (1966) và 
lên tới 1 triệu (1973). Ba bước phát triển lớn về tổ chức cúng là 
ba bước trưởng thành vượt bậc về sức mạnh chiến đấu; xây dựng 
chính quy và đổi mới trang bị (1954 - 1964), phát triển nhanh 
các quân, binh chúng không quân, cao xạ, tên lửa, ra-đa, thiết 
giáp, đặc công, pháo binh, công binh, thông tin... (1964 ~ 1967); 
xây dựng các binh đoàn chiến lược lớn, các quân đoàn 1, 2, 3, 4 
(1973 - 1975). Trong nhưng điều kiện và hoàn cảnh đất nước bị 
tạm thời chia cắt và chiến tranh ác liệt, nhiều vấn đề về tổ chức 
lanh đạo và chỉ huy đối với toàn quân cũng như ở các chiến 
trường, các mặt trận đòi hỏi phải có những chuyển biến thích 
hợp. Một trong những tiêu biểu rõ nhất là việc xây dựng và ngày 
càng hoàn thiện tổ chức lanh đạo chỉ huy của các chiến trường 
Nam Bộ, Khu 5, Tây Nguyên, Trị - Thiên, Đường số 9, Đường 
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Hồ Chí Minh... cũng như tổ chức lãnh đạo, chỉ huy của các chiến 
dịch có ý nghĩa chiến lược. Nhiều vấn để của cuộc kháng chiến 
chống My đãa kế thửa và phát huy những kinh nghiệm quý bấu 
của kháng chiến chống Pháp. Nhưng cúng có nhiều vấn để đã 
vượt quá khuôn khổ kinh nghiệm của kháng chiến chống Pháp 
mà ta đã giải quyết thành công trên nhiều mặt như về nghệ 
thuật quân sự, về quy mô tác chiến, về quan hệ giữa hậu phương 
lớn với tiền tuyến lớn, về liên minh chiến đấu ba nước Đông 
Dương... 

Với ý chí quyết chiến quyết thắng và nghị lực cách mạng phi 
thường, cán bộ và chiến sĩ ta đã kịp thời đáp lời kêu gọi kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chỉ Minh, 
bằng nỗ lực rèn luyện, làm chủ khoa học quân sự, nghệ thuật quân 
sự và khoa học ky thuật quân sự, không ngừng nâng cao trinh độ 
về mọi mặt, hoàn thành thắng lợi nhiệ¬ vụ to lớn, vẻ vang mà 
Đảng và nhân dân giao cho. 

Cùng với toàn dân, quân đội ta đã đánh bại các chiến lược 
"chiến tranh đặc biệt", "chiến tranh cục bộ", "Việt Nam hóa chiến 
tranh" mà đế quốc My đem ra thi thố ở miền Nam nước ta; đánh 
quy không lực Hoa Ky trong cuộc chiến tranh nhân dân chống 
chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của để quốc Mỹ 
trên miền Bắc. Âm mưu và hành động của My định đánh quy chủ 
lực ta ở miền Nam và phong tỏa đường biển, đánh phá đường bộ, 
cắt đứt sự chi viện quốc tế cho Việt Nam và đường vận chuyển 
chiến lược của ta tử Bắc vào Nam bị đập tan. 

Sát cánh chiến đấu cùng các lực lượng vu trang cách mạng và 
nhân dân yêu nước Lào và Cam-pu-chia, quân đội ta đa góp phần 
xây dựng cơ sở cách mạng và lực lượng vũ trang nhân dân của 
bạn, củng với bạn tửng bước đẩy mạnh chiến tranh cách mạng, 
đồng thời cúng được sự giúp đơ to lớn của nhân dân hai nước 
anh em. Nhờ có sự giúp đơ và học tập lẫn nhau trên tỉnh thần 
quốc tế vô sản trong sáng, quân đội ta đã phát huy được khả 
năng của minh để hoàn thành vẻ vang nhiệm vụ quốc tế do Đảng 
và nhân dân giao phó. 
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Cùng với việc thực hiện chức năng đánh giặc, quân đội ta đa 
dành lực lượng và thời gian tích cực tham gia vận động quần 
chúng xây dựng cơ sơ ở biên cương, hải đảo, các vùng xung yếu; 
tham gia khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa, góp phần xây 
dựng và củng cố miền Bắc, đã sát cánh cùng dân quân du kích và 
nhân dân xây dựng và bảo vệ các căn cứ địa, tiếp quản các vùng 
mới giải phóng, góp phần giứ gìn trật.tự an nỉnh, xây dựng lực 
lượng vu trang và chính quyền cách mạng. 

Trải qua hơn 20 năm vừa chiến đấu, vửa xây dựng trong cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, quân đội ta đã ghi tiếp vào lịch sử của 
mình một chiến công hiển hách: cùng toàn dân đánh thắng tên đế 
quốc đầu sỏ quân đông, mạnh và hung hãn, giải phóng miền Nam, 
bảo vệ miền Bắc, thống nhất đất nước và làm tròn nhiệm vụ quốc 
tế với hai nước Lào và Cam-pu-chia anh em. 

Như ngọc càng mài càng sáng, bản chất cách mạng của quân 
đội ta, phẩm chất cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" đã được xây dựng tử 
khi Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ra đời và trải qua 
các thời kỳ Cách mạng tháng Tám, kháng chiến chống Pháp, càng 
ngời sáng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Bản chất 
cách mạng đó được thể hiện phổ biến trong tư tưởng và hành động 
của đông đảo cán bộ, chiến sĩ, thành nhứng (ruyên thống cao đẹp 
của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. 

Quân đội ta trung thành uô hạn uới sự nghiệp cách mạng của 
Đang, của nhân dân, vì sự nghiệp đó đem lại độc lập chủ quyền cho 
dân tộc, tự do hạnh phúc cho nhân dân. Đó là mục tiêu phấn đấu của 
ca dân tộc, là nguyện vọng chính đáng của mọi người dân Việt Nam. 
Cán bộ và chiến sĩ trong quân đội ta nhận thức ngày cảng sâu sắc 
rằng trung thành với sự nghiệp cách mạng đó cung là thực hiện 
nguyện vọng của chính mình. Vì vậy trong cuộc chiến đấu có thể hy 
sinh, nhưng hy sinh để dân tộc được độc lập tự do, nhân dân được ấm 
no hạnh phúc thi chiến sĩ và cán bộ ta không ngại ngần. 

Tin tướng vào sự nghiệp chính nghĩa, vào thắng lợi của cách 
mạng, quấn đội ta tự giác chấp hành nghiêm chỉnh đường lối uà 
chính sách của Đang, kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng, bảo vệ 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Lòng trung thành với sự nghiệp cách 
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mạng, sự tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng đa tạo cho cán bộ, 
chiến sĩ ta một sức mạnh to lớn để vượt qua mọi khó khăn, trở 
ngại, hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho. 

Vì thiết tha với sự nghiệp giành độc lập tự do của dân tộc, quân 
đội ta không nề khó khăn gian khổ, không lùi bước trước ác liệt, 
hiểm nguy, đa xây dựng nên truyên thống quyết chiến quyết thắng 
rất ve vang. Trong kháng chiến chống Mỹ, vượt qua mọi thử thách, 
cán bộ và chiến sĩ đã kiên tri học tập, làm chu vũ khí, trang bị ky 
thuật hiện đại để không ngừng nâng cao sức mạnh chiến đấu của 
mình. Nắm vứng đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng, lực 
lượng vú trang ta luôn luôn tim tòi sáng tạo cách đánh có hiệu suất 
cao. Kẻ thù tìm trăm phương, nghìn kế để phát huy sức mạnh của 
chúng hòng đè bẹp ta, nhưng chúng đa thất bại. Cán bộ và chiến sĩ 
ta quyết tìm cách đánh thắng chúng; tìm mưu hay kế giỏi, vượt 
khó khăn, chịu cực nhọc để nghĩ ra cách đánh thắng, để thực hiện 
tư tương tiến công. Vì không chịu cảnh đất nước bị chia cắt, không 
chịu để một nửa nước nằm dưới ách cai trị của chủ nghĩa thực dân 
mới của đế quốc My nên không ai chịu ngồi yên cho địch hoành 
hành. Ai cung cố vắt óc tim mưu đánh giặc. Trong sản xuất, dân ta 
đã từng "vắt đất ra nước, thay trời làm mưa" thì trong chiến đấu, 
quân ta lại biết "tìm My mà đánh, tìm ngụy mà diệt". Trong bất cứ 
tinh huống nào, bộ đội ta cung chiến đấu bằng tất cả lòng dũng 
cam, trí thông minh sáng tạo và nghệ thuật đánh giặc độc đáo của 

dân tộc Việt Nam trong điều kiện mới. 

Sức mạnh của quân đội nhân dân trong chiến đấu và xây dựng 
được nhân lên nhiều lần do truyền thống đoàn kết, dân chư uà ky 
iuật được không ngừng phát huy. Trong thời binh cũng như thời 
chiến, cán bộ và chiến sĩ thương yêu nhau như ruột thịt, trên dưới 
một lòng chân thành giúp đơ lẫn nhau, cùng nhau chia sẻ ngọt bùi. 
Trong mọi nhiệm vụ, ý thức tự giác phục tùng tổ chức, chấp hành 
nghiêm chính mọi mệnh lệnh và chỉ thị của cấp trên đã trở thành 
hành động hàng ngày của mọi quân nhân. Vi cùng chiến đấu cho 
mục đích cao cả nên mọi người đều binh đẳng về chính trị. Tự phê 
bình và phê bình theo lời dạy của Bác Hồ được toàn quân tự giác 
thực hiện. Cuộc sống trong đại gia đình quân đội dù ở tiền tuyến 
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hay hậu phương đều chứa chan tỉnh đồng chí đồng đội, đủm bọc 
lẫn nhau, để cùng nhau tiến bộ. Truyền thống đoàn kết, dân chủ, 
kỷ luật từng được thể hiện thành khẩu hiệu hành động trong sáng: 
nhận khó khăn về minh, nhường thuận lợi cho bạn. 

Vốn sinh ra tử nhân dân, do nhân dân nuôi nấng và chiến đấu 
vì nhân dân, quân đội ta thường xuyên được Đảng và Bác Hồ giáo 
dục ý thức gđn bó chợt chế uới nhân dân. Truyễn thống này đã trở 
thành một nguồn sức mạnh vô tận của quân đội. Trong cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, kẻ thù nham hiểm đã tốn bao công sức hòng chia 
re bộ đội với nhân dân nhưng chúng đều phí công vô ích. Biết bao 
lần chúng gây cho nhiều đơn vị của quân ta nhứng khó khăn tưởng 
chừng không thể vượt qua, nhưng được nhân dân che chở và giúp 
đơ, nhưng đơn vị đó đa phá được âm mưu của địch và hoản thành 
được nhiệm vụ. Đáp lại tấm lòng yêu nước của nhân dân thể hiện ở 
hành động không quản hy sinh, gian khó, nuôi dưỡng, đùủm bọc 
thậm chí che chớ bộ đội lúc hiểm nguy, quân đội ta đã chiến đấu 
quên mình, chịu đựng mọi gian khổ hy sính vi lợi ích của nhân dân. 

Ke thù xảo quyệt định cô lập cuộc kháng chiến thần thánh 
của nhân dân Việt Nam, chia re nhân dân ba nước Đông Dương. 
Quân đội ta luôn luôn có ý thức củng cố và phát huy truyền 
thống đoàn kết quốc tế trong sáng của Đang ta, của nhân dân ta. 
Coi sự nghiệp cách mạng cua nhân dân các nước anh em như 
chính sự nghiệp của nhân dân nước mình, các lực lượng vũ trang 
ta luôn luôn ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, những cuộc 
đấu tranh vi hòa binh, dân chủ và tiến bộ xa hội trên toàn thế 
giới. Cán bộ và chiến sĩ ta chú trọng nghiên cứu nhưng kỉnh 
nghiệm quý báu của quân đội các nước xa hội chủ nghĩa anh em 
để nâng cao trình độ của mình. Đặc biệt, đối với cách mạng hai 
nước Lào và Cam-pu-chia, Quân đội nhân dân Việt Nam đa gắn 
bó chặt chẽ với sự nghiệp cách mạng của bạn, sát cánh chiến đấu 
cùng với các lực lượng vu trang cách mạng và nhân dân hai nước 
giành thắng lợi chung. 

Chu tịch Hồ Chí Minh đã khái quát truyền thống cua quân đội 
ta bằng những lời cô đọng: "Quân đội ta trung uới Đảng, hiếu uới 
dân, sẵn sàng chiến đếu hy sinh uì độc lập tự do của Tổ quốc, uì 
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chủ nghĩa xa hội. Nhiệm uụ nào cùng hoàn thành, khó khăn nào 
cũng uượt qua, kẻ thù nào cùng đánh thẳng". | 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng đã "nhiệt liệt 
biểu dương cán bộ, chiến sĩ các lực lượng uu trang nhân dân anh 

hùng suốt mấy chục năm ròng đã chiến đấu cực kỳ anh dung, lập 
được những chiến công oanh liệt từ trộn Điện Biên Phu, đến 
chiến dịch Hồ Chú Minh, làm rạng rỡ truyền thống uẻ uang cua 
quân đội ta, cùng uới toàn dân uiết nên bdn anh hùng ca kỳ diệu 
cua chiến tranh cách mạng Việt Nam". 

Quân đội nhân dân Việt Nam: đa xứng đáng với sự tin cậy 
của Đảng, lòng tin yêu của nhân dân, mối thiện cảm của anh em, 
bè bạn. 

Quân đội ta trưởng thành vững mạnh và hoàn thành thắng lợi 
nhiệm vụ của minh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, trước hết vì 
nó được Đang ta dày công xây dựng uà lãnh đạo chặt chế. Đang đã 
giáo dục cho quân đội về lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xa hội và 
biết tự giác phấn đấu cho lý tương cao đẹp đó. Với đường lối đúng 
đần, Đảng đã xây dựng các lực lượng vú trang gồm ba thứ quân, 
xây dựng được quân đội nhân dân hùng mạnh, xây dựng được quả 
đấm chu lực có hiệu suất chiến đấu cao, làm cho quân đội càng 
đánh cảng mạnh, làm thất bại mọi thu đoạn chiến lược, chiến dịch, 
chiến thuật cua địch, giành thắng lợi từng bước, đi tới giành thắng 
lợi hoàn toàn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội nhân dân Việt 
Nam trở thành công cụ tin cậy sắc bén để củng với toàn dân biến 

đường lối chiến tranh nhân dân thành hiện thực, đánh thắng chiến 
tranh xâm lược của đế quốc Mỹ. Quân đội trở thành một lực lượng 
tỉnh thông đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng, thực hiện 
chức năng của mình một cách sáng tạo, làm cho cuộc chiến tranh 
nhân dân phát triển vô cùng linh hoạt, khiến kẻ địch không thể đối 
phó được. Có thể nói, không có đường lối của Đảng thì không có 
quân đội nhân dân và ngược lại không có quân đội nhân dân do 
Đảng xây dựng và lanh đạo làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc 
thì đường lối chiến tranh nhân dân không thể trở thành hiện thực 
để chiến thắng quân thủ. 
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Quân đội ta trương thành và chiến thắng còn vi có nhân đân 
giúp đỡ tận tỉnh uà tiếp sức liên tục. Hơn thế nữa - và đây là điêu 
vô cùng quan trọng - nó được đông bào các dân tộc cùng sát cánh 
chiến đếu. Vì vậy, quân thù phải đương đầu với cả một dân tộc 

. cách mạng, có ý thức tự giác cao, được vũ trang và huấn luyện 
theo cách đánh vô cùng độc đáo. Quân đội được nhân dân chia lưa 
cùng đánh giặc bất kể chúng ở mặt đất hay trên trời, dưới biển. 

Nhiệm vụ nặng nề của quân đội được đồng bào ghé vai cùng gánh 
vác nên dù có nặng đến mấy cung được hoàn thành thắng lợi. Chỗ 
nào có dân là ở đó có mặt trận đánh địch. Khi thì đấu tranh chính 
trị với nhưng hình thức hoặc công khai hoặc bí mật, khi thi đấu 
tranh quân sự với nhứng quy mô và phương thức thích hợp, đồng 
bào ta ở miền Iam đã phối hợp chặt chẽ với quân đội của mình 
đánh địch theo phương châm "2 chân, 3 mưi, 3 vung". Trên hậu 
phương lớn miền Bắc, với "tay cày tay súng", "tay búa tay súng”, 
nhân dân vừa hăng hái sản xuất, vừa tích cực tham gia cùng bộ đội 
bắn máy bay, đánh tàu chiến, bát giặc lái, đảm bảo giao thông vận 
tải... Dựa chắc vào nhân dân và được nhân dân đủm bọc, quân đội 
ta đã có sức mạnh vô địch, vượt qua được mọi thư thách để làm 
tròn nhiệm vụ to lớn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. 

__ Trong cuộc chiến đấu chính nghĩa vì sự nghiệp giải phóng dân 
tộc và nghĩa vụ quốc tế, quân đội ta đa được sự ứng hộ uà giúp đỡ 
quốc tế to lớn. Nhân dân và quân đội Liên Xô, Trung Quốc và các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em khác đã giúp quân đội ta tiến nhanh 
trên con đường hiện đại hóa, góp phần quan trọng về hậu cần, ky 
thuật cho lực lượng vu trang ta xây dựng và chiến đấu. Anh em, bạn 
bè trên khắp thế giới đã cổ vũ mạnh me cuộc đấu tranh giành độc lập 
và thống nhất đất nước của quân và dân ta. Sự đồng tình và ủng hộ 
đó đa tạo thêm sức mạnh cho quân đội và nhân dân ta kiên tri cuộc 
kháng chiến đến thắng lợi cuối cùng. Đặc biệt, trên chiến trường Lào 
va Cam-pu-chia, bộ đội ta đa được nhân dân hai nước anh em coi như 
con em ruột thịt, chia ngọt, se bủi, tận tình giúp đơ. 

Lòng thương yêu uà sự quan tâm giúo dục, rèn luyện uà động 
Uuiên cua Chu tịch Hồ Chứ Minh có tác dụng to lớn đối với sự 
trương thành, lớn mạnh của quân đội ta trước đây củng như trong 
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thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
khẳng định "Quân đội ta là quân đội nhân dân, do dân đẻ ra, vì 
nhân dân mà chiến đấu"! Người giáo dục quân đội "Trung với 
nước, hiếu với dân là một bổn phận thiêng liêng, một trách nhiệm 
nặng nề nhưng cũng là vinh dự của người chiến sĩ" Người còn 
dạy "Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu 
hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xa hội". Người 
nêu lên chân lý "Không có gi quý hơn độc lập, tự do", giáo dục 
quân đội ta kiên định mục tiêu chiến đấu, bản chất cách mạng 
triệt để của giai cấp công nhân. Khi toàn dân ta đứng lên kháng 
chiến chống Pháp. Bác nói: "Hễ còn một tên lính thực dân trên 
đất nước Việt Nam thi cứ đánh, đánh cho đến thắng lợi hoàn 
toàn". Kháng chiến chống Mỹ, Bác giáo dục quyết tâm càng lớn 
hơn "Hỗ còn một tên xâm lược trên đất nước ta thì ta còn phải 
tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi". Người khuyến khích cán bộ, 
chiến sĩ ta rèn luyện về mọi mặt, đặc biệt ra sức học tập để thực 
hiện chính quy hóa và hiện đại hóa quân đội. Bác nói "Giác ngộ 
chính trị thì cố nhiên cần rồi.. h nhưng lại phải có văn hóa, kỹ 
thuật để sử dụng máy móc ngày càng tỉnh vi". Chủ tịch Hồ Chí 
Minh luôn luôn nhắc nhở đến chất lượng quân đội, Bác nói "Phải 
xây dựng lực lượng thật tốt, chất lượng thật cao". Ngươi thường 
xuyên theo dõi hoạt động của các đơn vị quân đội trên các chiến 
trường, cổ vũ cán bộ và chiến sĩ học tập và làm theo gương những 
"người tốt, việc tốt". Công lao của Bác Hồ đối với quân đội thật 
như trời biển. Tình cảm của Bác đối với quân đội vừa bao la, vừa 
gần gui. Bác Hồ luôn luôn dành "muôn vàn tỉnh thân yêu" cho các 
lực lượng vu trang, cho thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ. 
Đi thăm bộ đội, giáo dục cán bộ, kiểm tra việc nuôi dưỡng chiến 
sĩ, nhắc nhơ các đơn vị canh giác, sẵn sàng chiến đấu là những 
việc mà Bác đa dành thời gian để thực hiện thường xuyên. Là 
người đứng đầu của Đảng và Nhà nước, là lãnh tụ của cách mạng 


1. Hồ Chí Minh - Về đấu tranh uú trang uò lực lượng uù trang nhân 
dân, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, H, 1970, tr.398. 
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và dân tộc, là Tổng tư lệnh tối cao của các lực lượng vũ trang 
nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh được toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân rất mực kính yêu và tin tương tuyệt đối. Hiếm có một vị 
Tổng tư lệnh tối cao nảo lại gần gúi nhứng người lính của mình 
như Bác Hồ đối với các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. 
Cũng hiếm có một quân đội nào lại yêu quý Tổng tư lệnh tối cao 
của minh như Quân đội nhân dân Việt Nam yêu quý Bác Hồ. Tỉnh 
cam thiêng liêng đó được tạo nên bằng sự nghiệp và con người 
mẫu mực tuyệt vời của Bác Hồ, bằng sự quan tâm và hành động 
rất cách mạng, rất thân ái của Người đối với quân đội; tỉnh cảm 
thiêng liêng đó chính là động lực mạnh me để cán bộ và chiến sĩ 
ta luôn luôn thực hiện đường lối của Đảng và làm theo lời dạy của 
Bác. Và cũng vị làm được như vậy nên quân đội ta được nhân dân 
gọi bằng cái tên tru mến "Bộ đội Cụ Hồ", vừa để xác nhận bản 
chất cách mạng cao đẹp của nó, vừa để ca ngợi Người đã có công 
dạy dỗ nó thành một quân đội thực sự của nhân dân. 

Quân đội ta trưởng thành vững mạnh và thực hiện được chức 
năng của mình trong cuộc kháng chiến chống Mỹ còn do một 
nguyên nhân rất quan trọng khác. Đó là vi cán bộ và chiến sĩ ta — 
con cháu của một dân tộc anh hùng - đố thừa kế được truyền 
thống bất khuất quật cường cua tô tiên uà biết phút huy truyễn. 
thống đó trong thời đại mới thành chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng. Sự thừa kế đó được thể hiện phổ biến thành hành động 
hàng ngày của cán bộ và chiến sĩ ta trong chiến đấu, học tập và lao 
động. Với quyết tâm đánh thắng giặc My xâm lược, quân đội ta 
tranh thủ từng giờ từng phút để nâng cao trình độ, chạy đua với 
thời gian, vật lộn với khó khăn, chiến đấu với dốt nát, khắc phục 
nhưng lề thói lạc hậu để phát triển lực lượng. Quá trình học tập, 
rèn luyện đó cũng gian nan, cực nhọc không kém khi chiến đấu. 
Tìm cách đánh tháng địch theo đường lối chiến tranh nhân dân của 
Đảng đòi hỏi vừa phải có lòng dũng cảm phi thường, nghị lực cách 
mạng kiên định, vừa phải có trí thông minh tuyệt vời và tài năng 
sáng tạo lớn lao. Quân đội ta đa thực hiện được những yêu cầu đó 
và chính vi thế nên đã có nhưng bước tiến nhảy vọt, vượt được 
nhiều khó khăn, trở ngại để đánh thắng giặc My xâm lược. 
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Bước đường trương thành của quân đội ta trong kháng chiến 
chống Mỹ diễn ra trong hoàn cảnh rất khẩn trương, phải vừa sẵn 
sàng chiến đấu, vừa xây dựng; vừa chiến đấu, vừa không ngừng 
nâng cao trình độ. Toàn Đảng, toàn dân chăm lo vun xới cho quân 
đội đủ sức làm được chức năng chủ yếu đánh giặc, cứu nước. Toàn 
quân nỗ lực rất cao để xứng đáng với sự chăm lo đó và hoàn thành 
được mọi nhiệm vụ của minh. 

Thừa kế nhứng kinh nghiệm về xây dựng lực lượng vũ trang 
trong những năm kháng chiến chống Pháp, trước hết Đảng ta rốt 
coi trọng uiệc tiếp tục xây dựng quên đội uề chứnh trị. Chiến đấu 
cho sự nghiệp chính nghĩa, quân đội ta có ưu thế tuyệt đối về 
chính trị tinh thần. Song bản thân sự nghiệp chính nghĩa tự nó 
chưa mang lại sức mạnh để giành thắng lợi. Đế quốc My luôn luôn 
lợi dụng ưu thế về sức mạnh vật chất của chúng hòng cướp đi ưu 
thế về tỉnh thần của ta. Việc xây dựng quân đội về chính trị do đó 
có ý nghĩa vô củng to lớn. Đó vừa là nguyên tắc xây dựng quân đội 
ta, vừa là một biện pháp cơ bản để biến sức mạnh tỉnh thần thành 

sức mạnh vật chất, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực 
lượng vu trang nhân dân. 

Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, với kinh nghiệm đa thu 
được trong kháng chiến chống Pháp và thực tiễn của cuộc chiến 
đấu mới, vấn để xây dựng quân đội về chính trị càng được tiến 
hành có nền nếp hơn. Giáo dục cho cán bộ và chiến sĩ nhận rõ 
tình hình, nhiệm vụ cách mạng trên cả hai miền Nam, Bắc, mục 
tiêu chiến đấu của quân đội trước mưu đồ xâm lược của đế quốc 
Mỹ, trách nhiệm chính trị của mỗi người, là tạo điều kiện quan 
trọng đầu tiên làm cho toàn quân xác định quyết tâm kháng 
chiến, quyết tâm đánh thắng giặc My xâm lược. Tổ chức cho bộ 
đội nghiên cứu nắm vưng đường lối chính trị, đường lối quân sự 
của Đảng trong cuộc kháng chiến chống My, cứu nước, giải quyết 
những nhận thức và quan điểm lệch lạc trong việc nhận định 
tỉnh hinh, đánh giá địch ta... nhất là đánh giá đúng sức mạnh 
của Mỹ là những nội dung quan trọng hàng đầu trong xây dựng 
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quân đội về chính trị. Sức mạnh cưa quân đội còn do tỉnh thần 
chịu khó rèn luyện của cán bộ và chiến sĩ, ý thức đoàn kết và kỷ 
luật, mối quan hệ chặt chẽ giứa quân đội và nhân dân tạo nên. 
Xây dựng quân đội về chính trị không thể xem nhẹ việc nuôi 
dưỡng những nguồn sức mạnh này. Đây là một thành công nổi 
bật của Đảng ta trong xây dựng quân đội thời chống Mỹ và là 
nguồn gốc tạo nên cao trào cách mạng cực kỳ sôi nổi trong toàn 
quân và toàn dân, quyết "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước", "nhằm 
thẳng quân thủ mà bắn", "bám thắt lưng My mà diệt"... 

Bộ máy trực tiếp xây dựng quân đội về chính trị đã được củng 
cố thường xuyên. Đó là tổ chức Đảng trọng quân đội, hệ thống cán 
bộ và cơ quan chính trị các cấp cùng phối hợp hoạt động dưới sự 
lanh đạo của Quân ủy Trung ương và sự chỉ đạo của Tổng cục 
Chính trị. Nếu không có bộ máy đó thi việc xây dựng quân đội về 
chính trị se gặp nhiều khó khăn và không đạt được kết quả mong 
muốn. Bộ máy đó có nhiệm vụ hướng dẫn nội dung và phương 
pháp hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân 
có hiệu qua. Việc hướng dẫn này rất quan trọng, không dừng lại ở 
việc phổ biến các nghị quyết, cũng không hạn chế trong hoạt động 
ơ các hội nghị. Nó đòi hỏi phải đi sâu hướng dẫn cho cán bộ và 
chiến sĩ biết suy nghĩ đúng và hành động tích cực theo suy nghĩ 
đúng đó, cúng tức là theo đúng đường lối, quan điểm, chiến lược, 
sách lược của Đảng. Để làm được như vậy, cán bộ và cơ quan 
chính trị các cấp thường phải hiểu thấu đáo nhiệm vụ của cấp 
mình, biết dự kiến đúng nhưng thuận lợi, khó khăn khi thực hiện 
nhiệm vụ để từ đó chủ động để ra được phương hướng và biện 
pháp hành động tích cực, đúng đắn cho bộ đội. Đi vào thực tế, 
cùng chiến đấu và xây dựng với đơn vị, cán bộ và cơ quan chính trị 
càng có nhiều điều kiện để nâng cao trình độ và năng lực công tác 
của mình, tránh được những khuyết điểm như hô hào chung 
chung, nói suông hoặc xâm phạm thô bạo vào công việc của các 
ngành chuyên môn khác, mà ngày càng đi sâu vào quân sự, cả 
khoa học quân sự, nghệ thuật quân sự và khoa học ky thuật quân 
sự hiện đại. 
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Việc xây dựng quân đội về chính trị được tiến hành thường 
xuyên, không buông lỏng trong bất kỳ tình huống nào. Nhứng 
thời kỳ cách mạng miền Nam gặp khó khăn và ca khi có thuận 
lợi lớn, nhưng lúc đánh không thắng và cả khi đánh thắng lớn, 
nhưng lúc địch tung ra nhứng thủ đoạn mới để đối phó với ta 
hoặc khi tỉnh hình quốc tế diễn biến phức tạp... thường là 
nhưng lúc phải tăng cường công tác đảng - công tác chính trị 
để kịp thời thống nhất nhận thức, tư tương đúng đắn, xác định 
phương hướng hành động chính xác, kiên quyết chiến đấu giành 
thắng lợi mới. 

Trong khi coi trọng việc xây dựng quân đội về chính trị, Đang 
ta rất chú ý lanh đạo các lực lượng vu trang xây dựng uà hoàn 
chỉnh nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân phù hợp với 
điểu kiện cụ thể của nước ta trong cuộc đụng đầu lịch sử giữa dân 
tộc Việt Nam với đế quốc Mỹ. 

Giáo dục cán bộ và chiến sĩ quán triệt đường lối cách mạng và 
đường lối quân sự của Đảng trong kháng chiến chống Mỹ là điều 
kiện có ý nghĩa quyết định. Chỉ có thấm nhuần sâu sắc đường lối 
quân sự của Đảng, chịu sự chỉ đạo chặt che của đường lối tư tưởng 
đó, quân đội ta mới có phương hướng và biện pháp giải quyết đúng 
đắn mối quan hệ giưa con người và vũ khí, giữa chiến đấu và xây 
dựng, giưa chiến lược, nghệ thuật chiến dịch và chiến thuật, giưa 
lực lượng, thế trận và thời cơ, giưa tiên tuyến lớn và hậu phương 
lớn, giữa yếu tố dân tộc và thời đại... để tạo nên sức mạnh tổng 
hợp nhằm đưa chiến tranh đến thắng lợi. 

Trên cơ sở nắm vưng đường lối và tư tương quân sự của Đảng, 
toàn quân đã kiên trì học tập rèn luyện để biết cách đánh giá đúng 
địch và ta ca về chiến lược và chiến thuật cũng như trong từng 
chiến dịch, từng trận đánh; biết rút ra nhưng kết luận chính xác 
trước so sánh thế và lực của hai bên, qua đó tìm ra biện pháp khắc 
phục khó khăn, phát huy chỗ mạnh của ta, khoét sâu chỗ yếu và 
làm tê liệt chỗ mạnh của địch để đánh thắng. Đó là mục đích 
nghiên cứu kẻ địch. Việc giáo dục thường xuyên để củng cố quyết 
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tâm đánh thắng giặc My xâm lược là biện pháp rất cơ bản để nâng 
cao tỉnh thần quyết chiến quyết thắng cua quân đội ta trước bất kỳ 
khó khăn gian khổ, gay go ác liệt nào. Quyết tâm đó là động lực 
mạnh me để kiên trì chiến đấu, phát huy sáng kiến tìm cách đánh 
thắng mọi thủ đoạri của địch. Vì vậy, nghệ thuật quân sự của ta 
trước hết biết lấy tỉnh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tỉnh 
thần quyết chiến quyết thắng của toàn quân và toàn dân để tạo ra 
sức mạnh quyết thắng nhằm đánh thắng quân đội rất hiện đại của 
đế quốc My xâm lược. 


Nắm vứng và sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị ky thuật có 
trong tay, phát huy cao độ uy lực của nhưng phương tiện đó là 
yêu cầu rất thiết thực để thực hiện những cánh đánh có hiệu quả 
làm phong phú thêm nghệ thuật quân sự của ta. Việc phát huy 
yếu tố sức mạnh này phụ thuộc rất nhiều vào kết quả huấn luyện 
quân sự, giáo dục, rèn luyện ky luật tự giác, tỉnh thần đoàn kết 
hiệp đồng chặt che giữa nhưng đồng đội, đồng chí cùng chung 
một lý tưởng chiến đấu vì mục đích chính trị cao đẹp, giải phóng 
miền Nam, bảo vệ miên Bắc, thống nhất Tổ quốc. Công tác huấn 
luyện quân sự thường gắn chặt với công tác đảng - công tác 
chính trị nhằm không ngừng phát triển trình độ nghệ thuật quân 
sự của quân đội ta. Nghệ thuật đó kết hợp chặt chẽ sức mạnh 
con người với tổ chức, hoạt động của người chỉ huy với cơ quan 
tham mưu, chính trị, hậu cần, của cán bộ với chiến sĩ... cùng thực 
hiện nhiệm vụ theo một kế hoạch thống nhất, nhằm khéo phát 
huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của từng người, toàn đơn vị và 
cả quân đội. Từng người, từng đơn vị, từng binh chủng, quân 
chúng và ca toàn quân, trong nhứng năm kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước, đã vừa chiến đấu, vừa xây dựng ngay trong chiến đấu 
theo đường lối quân sự của Đảng và nghệ thuật quân sự của 
chiến tranh nhân dân, luôn luôn tranh thủ thời gian để huấn 
luyện quân sự. Cán bộ chỉ huy và cơ quan tham mưu các cấp, 
nhất là cấp chiến lược, chiến dịch đã nỗ lực học tập rèn luyện, 
đặc biệt coi trọng công tác tổng kết (ca chiến lược, chiến dịch và 
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chiến đấu) nên đa không ngừng nâng cao trình độ dùng mưu, lập 
kế, bày thế trận, tạo thời cơ, điều khiến lực lượng ta, buộc địch 
phải đối phó bị động trước nhưng đòn tiến công của ta. Vì thế 
nghệ thuật quân sự của ta đã giải quyết tài tỉnh và có hiệu quả 
nhiều mâu thuẫn phức tạp như lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ thắng 
lớn; tiêu diệt địch và bồi dưỡng lực lượng ta, vừa chiến đấu vừa 
xây dựng; càng đánh cảng mạnh; càng đánh càng thắng, vừa 
đánh thắng địch ở tiển tuyến, vửa xây dựng căn cứ hậu phương 
vững mạnh... 

Nghệ thuật quân sự của ta vốn thấm nhuần sâu sắc tính chất 
nhân dân của đấu tranh vú trang trong cách mạng và chiến tranh 
cách mạng ở nước ta tử thời Cách mạng tháng Tám và kháng 
chiến chống Pháp, nay lại phát triển lên một bước mới cao hơn 
trong kháng chiến chống My. Chiến tranh nhân dân của ta không 
phải chỉ đo quân đội mà còn do lực lượng dân quân du kích, tự vệ 
tiến hành; không phải chi lực lượng vũ trang mà toàn dân tiến 
hành. Cuộc chiến tranh đó tất yếu diễn ra bằng cả phương thức 
chiến tranh du kích, chiến tranh chính quy, và kết hợp chặt che 
hai phương thức đó. Chiến tranh chống My ở miền Nam còn phát 
triển cao hơn, diễn ra bằng cả tiến công quân sự và nổi dậy của 
quần chúng, với cả hai lực lượng vũ trang, chính trị, ba múi giấp 
công quân sự, chính trị, binh vận, trên ca ba vùng chiến lược rừng 
núi, nông thôn đồng bằng và đô thị. Giáo dục và huấn luyện cho 
quân đội biết dựa vào dân, nấm vưng chức năng, nhiệm vụ và 
phương thức hoạt động cua ba thứ quân, cua hai lực lượng, biết kết 
hợp khéo léo tất ca các cách đánh vô cùng phong phú của mọi lực 
lượng là biện pháp rất quan trọng để tạo cho quân đội ta tìm ra và 
thực hiện cách đánh hiểm, có hiệu suất cao, góp sức vào việc phát 
triển nghệ thuật quân sự Việt Nam. 

Sau kháng chiến chống Pháp thắng lợi, xây dựng chính quy, 
hiện đại là phương hướng phát triển đúng đồn của quân đội ta. 
Trang bị ngày càng được cái tiến, lực lượng ngày càng nhiều thêm, 
quy mô tác chiến ngày càng mở rộng thì trinh độ về mọi mặt của 
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cán bộ và chiến sĩ, cơ quan và đơn vị càng phải được nâng cao để 
đáp ứng yêu cầu đánh thắng một kẻ địch có quân đông và trang bị 
hiện đại nhất trong phe đế quốc. 

Ngay sau khi miền Bắc được giai phóng, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đa chi thị "Phải ra sức xây dựng quân đội ta thành một quân đội 
nhân dân hủng mạnh, một quân đội cách mạng tiến lên chính quy 
hiện đại để giứ gìn hỏa bình, bảo vệ Tổ quốc"!, 

Đây là một nhiệm vụ mới đối với quân đội ta. Việc thực hiện 
nhiệm vụ đó là một quá trình đấu tranh lâu dài, gian khổ và phức 
tạp ca về nhận thức và tư tương, tổ chức và tác phong, giửa cái cú 
và cái mới, tích cực và tiêu cực. 

Đây là vấn đề kết hợp chặt che và khéo léo hai yếu tố cách 
mạng và khoa học để tạo nên chất lượng cao và kết qua thực sự 
trong việc nâng cao sức mạnh của quân đội trong giai đoạn cách 
mạng mới, trong cuộc chiến đấu với đối tượng tác chiến mới. Việc 
nhận thức đúng đắn ý nghĩa và tác dụng to lớn cua thực hiện chính 
quy hóa và hiện đại hóa quân đội là yêu cầu đầu tiên. Trong Cách 
mạng tháng Tám và kháng chiến chống Pháp, quân đội ta trưởng 
thành từ nho đến lớn, tử những đội du kích mà lên. Cuộc chiến 
tranh chống Pháp tuy diễn ra bằng ca phương thức chiến tranh du 
kích và chiến tranh chính quy, nhưng chiến tranh chính quy chỉ 
mới hình thành trong những năm cuối của cuộc kháng chiến và chủ 
yếu ơ chiến trường chính. Do đó, khi bộ đội ta đi vào xây dựng 
chính quy, hiện đại thi nhưng thói quen phân tán, tủy tiện, những 
hiện tượng ngại rèn luyện theo quy định, theo chế độ thống nhát là 
trở ngại lớn, kéo dài và hạn chế kết qua xây dựng. Những khó khăn 
trong học tập văn hóa, ky thuật, đối với nhiều người lúc này có khi 
lại khó vượt qua hơn cả khó khăn trong chiến đấu trước đó. Nhứng 
trở ngại trên chúng ta đã kiên trì gian khổ khắc phục trong xây 
dựng hòa bình và tiếp tực bền bí khắc phục trong cuộc chiến đấu 


1. Hồ Chí Minh - Với các lực lượng uử trang nhân dân, Nhà xuất bản 
Quân đội nhân dân, H, 1975, tr.332 - 333. 


38 LSQĐ2 593 


mới, do đó trình độ tác chiến của quân đội ta mới tiến lên kịp với 
yêu cầu của nhiệm vụ trong thời ky chống Mỹ, cứu nước. 

Việc chính quy hóa và hiện đại hóa quân đội đều nhằm mục 
đích làm cho quân đội luôn luôn sẵn sàng chiến đấu, tập trung 
được sức mạnh chính trị - tỉnh thần và vật chất - ky thuật, phát 
huy cao độ uy lực của cả con người và vú khí trang bị để thực hiện 
gioi chức năng của nó. Trang bị của quân đội được từng bước cải 
tiến dựa vào khả năng sản xuất của ta và sự giúp đỡ của các nước 
anh em; khi chiến tranh còn có nguồn chiến lợi phẩm. Trang bị 
được cai tiến đặt ra vấn đề tổ chức lực lượng thích hợp, xây dựng 
đội ngu cán bộ và nhân viên ky thuật thích hợp, xây dựng kho 
tàng, đường sá, huấn luyện bộ đội biết giữ gìn, sử dụng vu khi 
trang bị mới. Hàng loạt vấn đề ky thuật, chiến thuật, nghệ thuật 
chiến dịch, về tổ chức hiệp đồng, về đoàn kết và ky luật, về huấn 
luyện bộ đội, nhất là huấn luyện cán bộ chỉ huy và cơ quan tham 
mưu được đặt ra để giải quyết. Hoạt động cua các ngành công tác 
đang - công tác chính trị, các mặt bảo đảm vật chất của công tác 
hậu cần - ky thuật... cũng được tổ chức và tiến hành với nhưng 
nội dung và phương pháp phù hợp với những thay đổi mới của tổ 
chức quân đội. 

Trước sự phát triển rất lớn về lực lượng trong quá. trình 
kháng chiến chống My từ 170.000 lên hơn 1 triệu, yêu cầu chất 
lượng phải kịp với số lượng và với các binh chúng, quân chung 
mới được thanh lập... Công tác huấn luyện được tiến hành đồng 
bộ hướng vào nhưng mục tiêu thống nhất trong từng thời kỳ. 
Thời kỳ đầu, khi chiến tranh chưa mơ rộng, miền Bắc còn có 
hòa bình, thi thực hành huấn luyện chính quy trên tất ca các 
mặt quân sự, chính trị văn hóa, thê lực; thực hiện các điều 
lệnh đội ngu, canh vệ, nội vụ, ky luật chiến đấu... các điều lệ 
công tác cua các ngành tham mưu, chính trị, hậu cần, cua từng 
binh chung, quân chúng... 

Trong huấn luyện chính quy thời binh, hết sức coi trọng khâu 
huấn luyện cán bộ, bao gồm ca cán bộ chỉ huy, lãnh đạo, cán bộ cơ 
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quan và cán bộ ky thuật. Khi cả nước bước vào chiến tranh chống 
Mỹ, việc huấn luyện chính quy vẫn tiếp tục nhưng chuyển ngay cả 
về nội dung và phương pháp cho phù hợp với thời chiến. Trong 
huấn luyện chính quy, song song với nhưng nội dung về ky thuật, 
chiến thuật, việc huấn luyện đội ngư là vô củng cần thiết và có ý 
nghĩa quan trọng để thực hiện chính quy hóa, hiện đại hóa. Đây 
không phải là những việc làm phô trương hình thức, mà là một nội 
dung và phương pháp thiết thực để rèn luyện ý thức và hoạt động 
theo nhứng quy định thống nhất, xây dựng thói quen sống có tổ 
chức, có ky luật, tác phong khẩn trương dứt khoát. 

Việc thực hiện chính quy hóa, hiện đại hóa quân đội đòi bói 
phải tăng cường công tác nghiên cứu khoa học. Không thể mong 
xây dựng quân đội có chất lượng cao mà lại thờ ơ với công tác 
khoa học. Phải tổ chức bộ máy tương xứng với yêu cầu chiến tranh 
hiện đại và xây dựng đội ngu cán bộ làm công tác khoa học phủ 
hợp với yêu cầu và điều kiện của ta. Cần chú ý cả khoa học quân 
sự, khoa học ky thuật quân sự và khoa học tự nhiên. 

Vai trò gương mẫu cửa cán bộ và cơ quan các cấp trong việc 
xây dựng chính quy có ý nghĩa rất lớn như Chu tịch Hồ Chí Minh 
đã căn dặn: "Các cán bộ tử chỉ huy trở xuống phải cố gắng hơn 
nứa trong công tác, trong học tập, từ bước đi, từ cái chào đều phải 
chính quy hóa, cán bộ phải tiến trước và làm gương mẫu cho các 
chiến sĩ".. 

Để đạt được kết quả vững chắc trong việc xây dựng quân đội 
chính quy và biện đại, sự lãnh đạo chặt che và thường xuyên của 
các cấp uy Đảng là điều kiện quan trọng hàng đầu. Vì đây là một 
nội dung mới đối với quân đội tử du kích mà lên, phải có nhận 
thức đúng đắn và nghị lực cách mạng bền bị, phải tạo được sự 
thống nhất cao trong toàn quân cả về tư tưởng và hành động. 


1. Hồ Chủ tịch uới các lực lượng uu trang nhân dân, Nhà xuất bản 
Quân đội nhân dân, H, 1962, tr.171. 
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Hậu phương uững chắc là một nhân tố chiến lược quyết 
định thắng lợi của kháng chiến, một điều kiện quyết định sự 
trưởng thành uà chiến thắng cua quân đội ta Mối quan hệ 
khăng khít giữa hậu phương với tiên tuyến, giữa hậu phương với 
quân đội cung là mối quan hệ giưa chính trị, kinh tế với quân 
sự, giữa nhân dân với quân đội. Sức mạnh của hậu phương được 
tạo nên do các nhân tố chính trị, kinh tế, quân sự. Các nhân tố 
này đều quan trọng nhưng quan trọng hàng đầu là nhân tố 
chính trị, là lòng dân. Đó là sự nhất trí về chính trị, tỉnh thần 
của toàn dân đoàn kết xung quanh Đảng lãnh đạo. Khi nhân dân 
chưa được giác ngộ sâu sắc về đấu tranh cho độc lập dân tộc, 
chủ nghĩa xa hội và chưa đủ tỉnh thần quyết chiến quyết thắng 
trước kẻ địch đông và mạnh hơn thì không thể phát động cuộc 
kháng chiến toàn dân, toàn diện; việc xây dựng quân đội nhân 
đân sẽ gặp vô vàn khó khăn; hoạt động tác chiến của quân đội 
sẽ thiếu nguồn tiếp sức, do đó khó chiến thắng được quân thù 
có số lượng đông và trang bị hiện đại hơn. 

Hậu phương của chiến tranh nhân dân mà Đảng ta đa phát 
động, tổ chức và lãnh đạo trong kháng chiến chống Pháp bao 
gồm các vùng tự do rộng lớn, các khu du kích và căn cứ du kích 
sau lưng địch. 

Đến kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, hậu phương cua chiến 
tranh, của quân đội đã khác hẳn, phát triển hơn trước rất nhiều. 
Miền Bắc được giải phóng và tiến lên chủ nghĩa xã hội trở thành 
hậu phương lớn của cả nước để đánh thắng quân Mỹ xâm lược. Nhờ 
có thành quả cách mạng cực kỳ quan trọng đó - mặc dù điểu kiện 
kinh tế, ky thuật còn ở mức thấp, cán bộ và chiến sĩ ta đã yên tâm 
ra tiền tuyến lớn chiến đấu. "Thóc không thiếu một cân, quân không 
thiếu một người". Tiền tuyến lớn được hậu phương lớn tiếp sức cả về 
vật chất và tinh thần, có điều kiện khắc phục khó khăn, giành thắng 
lợi từng bước ở miền Nam, đồng thời góp sức bảo vệ miền Bắc. 


Vai trò của những căn cứ hậu phương tại chỗ ở miễn Nam rất 
quan trọng đối với việc xây dựng và chiến đấu của quân đội. Hình 
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thái xen ke giữa ta và địch trên chiến trường toàn miền đã tạo ra 
thế đứng chân có lợi cho bộ đội ta. Không có lực lượng vu trang 
địa phương hoạt động, không có nhân dân hỗ trợ và cùng chiến 
đấu, thì không thể có những căn cứ hậu phương đó, và không có 
những căn cứ đó thi các đơn vị quân đội cúng không thể đứng 
vưng được, hoạt động lâu dài và phát triển được. Nhờ nhứng căn 
cứ tại chỗ, những vùng giải phóng rộng lớn ở miền Nam và hậu 
phương trực tiếp, quân đội ta có điều kiện để xây dựng, cúng cố 
sau mỗi trận đánh, mỗi đợt hoạt động, mỗi chiến dịch và tiếp tục 
chuẩn bị cho chiến đấu, chiến dịch mới. 

Mối quan hệ đoàn kết quân dân được duy trì thường xuyên, góp 
phần rất lớn cho việc động viên, giáo dục, hiệp đồng chiến đấu, 
giúp đơ lẫn nhau giưa quân đội và nhân dân. Qua nhưng thắng lợi 
giành được, địa bàn vùng giải phóng và căn cứ tại chỗ được mỡ 
rộng ở miền Nam nối liển với nhau và qua hành lang đường 
Trường Sơn hình thành một thế liên hoàn từ Bác vào Nam... tạo 
nên một thế chiến lược rất quan trọng. 

Yêu cầu của chiến thắng và kinh nghiệm thực tiễn của chiến 
đấu, của các chiến dịch, nhất là các cuộc tiến công chiến lược đã soi 
sáng thêm để nhận thức ngày càng đúng hơn, sâu hơn về vai trò của 
hậu phương. Cuộc đấu tranh để xây dựng và bảo vệ hậu phương 
không kém phần gay go quyết liệt so với tác =hiến diệt địch ngoài 
tiền tuyến. Trước hết, vì đế quốc Mỹy rất coi trọng việc đánh phá hậu 
phương cua ta, kể cả miền Bắc và các vùng giải phóng, các khu căn 
cứ ở miền Nam cũng như các tuyến đường vận chuyển từ hậu 
phương lớn ra tiền tuyến lớn. Hai là vì trong Đảng, cơ quan chính 
quyền, quân đội ta cũng còn có nhưng nhận thức chưa đúng về công 
tác này. Ba là vi việc xây dựng hậu phương đòi hỏi phải triển khai 
đồng bộ các mặt công tác tư tương và tổ chức, quân sự và kinh tế, 
giải quyết thỏa đáng nhiều mâu thuẫn giưa đòi hỏi của tiền tuyến và 
khả năng của hậu phương, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. 

Hậu phương của chiến tranh nhân dân, của quân đội chủ yếu ở 
trong lòng dân. Điều đó nói lên yêu cầu đầu tiên đối với việc xây 
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dựng và cúng cố hậu phương là làm cho nhân dân thấy ro chế độ 
của ta là tốt đẹp, Nhà nước ta là của dân, quân đội ta chiến đấu vì 
dân. Cán bộ, đang viên, chính quyền, quân đội càng tỏ rõ tỉnh thần 
phục vụ nhân dân, thực hiện lời dạy của Bác Hồ, cần, kiệm, liêm, 
chính thì nhân dân càng gắn bó với chế độ, làm mọi việc để bảo vệ 
chính quyển, ủng hộ quân đội, sẵn sàng hy sinh để kháng chiến 
tháng lợi. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, quân và dân 
ta ở miên Bác tích cực hướng ứng lời kêu gọi của Đảng và Chủ 
tịch Hồ Chí Minh bằng muôn vàn hành động thực tế cao đẹp, thiết 
thực như tham gia xây dựng đang bộ, chính quyển và đoàn thể 
quần chúng; khôi phục và phát triển kinh tế, văn bóa; cúng cố 
quốc phòng và an nỉnh; bao đảm giao thông vận tải và chiến đấu 
chống chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân của đế 
quốc My. Các cuộc vận động lớn do Trung ương Đảng và Chính 
phú phát động đã được các tầng lớp nhân dân tham gia đông đảo, 
có tác dụng lớn đối với việc củng cố hậu phương lớn để tiếp sức 
cho tiền tuyến lớn, cho cuộc chiến đấu gian khổ, quyết liệt của 
quân đội ta trên cả bán đảo Đông Dương. Trật tự an ninh được giữ 
vứng thường xuyên; khí thế quyết chiến quyết thắng dâng cao và 
bến vững: hậu phương thỉ đua với tiền tuyến, tất cả cùng góp sức 
đẩy mạnh cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước 
đến thắng lợi hoàn toàn. 

Trên chiến trường miền Nam, việc củng cố các vùng giai 
phóng, các căn cứ tại chỗ của cách mạng cũng là công tác thường 
xuyên của ta để kháng chiến lâu dải, càng đánh càng mạnh, 
không ngừng bồi đắp nguồn tiếp sức trực tiếp cho quân đội chiến 
đấu ngoài mặt trận. Xây dựng và cúng cố cơ sở đảng (cấp uy, chỉ 
bộ, đội ngủ đảng viên), các tổ chức quần chúng (thanh niên, phụ 
nứ, nông hội..) là nội dung cơ bản trong việc xây dựng hậu 
phương cũng như trong việc phát triển đấu tranh chống địch, 
phát triển chiến tranh du kích. 

Việc xây dựng hậu phương, xây dựng các vủng căn cứ trong 
kháng chiến là nhiệm vụ cua toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. 
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Quân đội trú quân và chiến đấu ở đâu, ở miền Bắc cung như ở 
miền Nam đều để cao trách nhiệm góp sức củng làm nhiệm vụ 
này. Đó là một vấn đề thuộc về quan điểm chiến tranh nhân dân, 
quân đội nhân dân và quốc phòng toàn dân. Hậu phương dồn sức 
cho tiền tuyến đánh thắng, đồng thời lại phải không ngừng tạo ra 
sức mới, có như thế thì hậu phương mới làm tròn được chức năng 
đối với tiền tuyến. Quân đội chiến đấu ơ các chiến trường biết thực 
hành tiết kiệm súng đạn, lương thực, thuốc men, xăng dầu..., biết 
đánh giặc với hiệu suất cao nhất và hạn chế tổn thất tới mức thấp 
nhất về người và phương tiện vật chất, ky thuật của mình, đó cũng 
là một cách thiết thực góp phần xây dựng hậu phương. Trong thời 
gian huấn luyện, xây dựng ơ hậu phương lớn, ở các vùng giải 
phóng hoặc căn cứ tại chỗ, các đơn vị bộ đội đều góp sức xây dựng 
hậu phương bằng nhiều cách như xây dựng cơ sở, huấn luyện dân 
quân du kích, giử gin trật tự trị an, phòng gian chống gián điệp, 
giúp dân phòng chống thiên tai, tham gia sản xuất, tôn trọng luật 
pháp, giử ky luật quần chúng, đoàn kết với các cơ quan chính 
quyền và các đoàn thể nhân dân..., thiết thực góp phân xây dựng 
hậu phương lớn hoặc hậu phương tại chỗ, góp phần bồi đắp nguồn 
sức mạnh vô địch của quân đội nhân dân. 

Trong cuộc kháng chiến chống My lân này, với nhưng khó 
khăn, gian khổ, ác liệt hy sinh chưa từng có đối với các lực lượng 
vũ trang ta, mọi việc xây dựng và chiến đấu của quân đội có được 
thực hiện tốt hay không, sự lớn mạnh của quân đội có vững chắc 
hay không, quân đội có giữ được bản chất cách mạng và hoàn 
thành được mọi nhiệm vụ hay không, (rước tiên uà sau cùng, chu 
yếu phụ thuộc uào sự lanh đạo của Đang. Tình hình và nhiệm vụ 
quân đội luôn luôn phát triển, nhất là trong chiến tranh. Ke địch 
là tên đế quốc đầu so luôn luôn tìm mọi cách và thi thố nhiều thủ 
đoạn thâm độc để cố giành phân thắng. Khó khăn và trở ngại của 
ta ngày càng nhiều vì kẻ thù càng bị thất bại càng điên cuồng 
chống phá cách mạng. Nhưng trình độ của cán bộ và chiến sĩ ta 
cũng được nâng cao qua những năm rèn luyện thử thách của 
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kháng chiến. Tổ chức và trang bị của quân đội phát triển ngày 
càng mạnh hơn. Việc lãnh đạo và chỉ huy do đó cũng rộng lớn hơn, 
phức tạp hơn. Tất cả những điều nói trên đều được tửng bước giải 
quyết dưới sự lanh đạo của Trung ương Đảng, đồng thời, lại đặt ra 
cho tổ chức Đảng trong quân đội yêu cầu phải không ngừng nâng 
cao chất lượng lanh đạo của minh. Trình độ các cấp ủy đang trong 
quân đội thường phải đáp ứng yêu cầu cua lanh đạo, chỉ đạo cuộc 
đấu trí, đấu lực rất gay go với một kẻ địch vừa có nhiều trang bị 
vu khí hiện đại, vừa rất ngoan cố, xảo quyệt. Trước nhưng bước 
ngoặt, nhất là càng gần đến lúc kết thúc chiến tranh, cuộc đấu 
tranh này càng quyết liệt. Không những thế, cuộc đấu tranh trong 
nội bộ ta chống nhứng nhận thức sai trái, tư tương tiêu cực, hành 
động vi phạm bản chất truyền thống quân đội cách mạng cũng đòi 
hoi sự lanh đạo của Đảng bộ trong quân đội phải vững vàng nhạy 
bén, có biện pháp xư lý chính xác để khắc phục khó khăn, nâng 
cao chất lượng cua quân đội nhằm thực hiện thắng lợi đường lối 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Đảng. 

Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quân đội, kinh 
nghiệm trong hai cuộc kháng chiến vừa qua, nhất là trong kháng 
chiến chống Mỹ cúng như lý luận về xây dựng Đảng kiểu mới của 
giai cấp công nhân khẳng định phải thường xuyên làm tốt công tác 
xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng Đang bộ. về 
chính trị, tư tưởng, về tổ chức được tiến hành có nền nếp theo 
điều lệ và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng là nội dung và phương 
pháp để nâng cao trình độ lãnh đạo của các cấp uy trong quân đội. 

Lãnh đạo có sức mạnh, có hiệu qua là nghệ thuật kết hợp việc 
gØiư vưng nguyên tắc và vận dụng linh hoạt, kết hợp công tác tư 
tương với công tác tổ chức, chính sách, phát huy cả sức mạnh tỉnh 
thần và sức mạnh vật chất, yếu tố cách mạng và yếu tố khoa học. 
Đó cũng là nghệ thuật phát huy vai trò của tập thể lãnh đạo và 
trách nhiệm của cá nhân được phân công theo chức trách. Tài 
năng lãnh đạo của cấp uy còn thể hiện trong khả năng đoàn kết 
đảng viên và quần chúng, cán bộ và chiến sĩ hướng vào thực hiện 
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đường lối kháng chiến cứu nước của Đảng, hoàn thành mọi nhiệm 
vụ của quân đội, của đơn vị. Đoàn kết trong nội bộ cấp ủy và cán 
bộ chỉ huy từng cấp, có ý nghĩa quyết định để đoàn kết toàn đảng 
bộ, toàn đơn vị. Để thực hiện được yêu cầu có tính nguyên tắc này, 
thường phải tổ chức tốt các cuộc sinh hoạt lãnh đạo có chất lượng 
của cấp ủy. Biện pháp cơ bản để đạt chất lượng này là thực hiện 
tốt tự phê binh và phê binh trên tỉnh thần đồng chí theo lời dạy 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì mục đích trong sáng là giúp nhau 
cùng tiến bộ và làm tròn nghĩa vụ của người đang viên, trách 
nhiệm của người cấp úy viên. 

Sự đoàn kết trong đảng bộ, chỉ bộ là động lực để củng cố đoàn 
kết sâu rộng trong đơn vị và để thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng 
với quần chúng, phát huy dân chú, rèn luyện ky luật tự giác. Cấp 
uy phải tập trung lãnh đạo, vận động quần chúng đoàn kết xung 
quanh đảng bộ để chiến đấu, học tập, công tác và tổ chức tốt đời 
sống theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, luật pháp của 
Nhà nước; quan tâm xây dựng các tổ chức quần chúng trong quân 
đội, liên hệ mật thiết với tổ chức đang, chính quyền và nhân dân 
địa phương, củng cố mối quan hệ quân dân, góp sức củng nhau xây 
dựng địa phương, xây dựng đơn vị. 

Cấp ủy nào cúng có trách nhiệm xây dựng, bồi dương cán bộ 
trong phạm vi đơn vị minh phụ trách. Công tác này đòi hỏi một 
năng lực lãnh đạo tổng hợp: hiểu biết con người, đánh giá đúng, sử 
dụng đúng, phát huy được chỗ mạnh và giúp khắc phục chỗ yếu 
kém của cán bộ. Tất cả những việc này đòi hỏi cấp ủy phái bàn bạc 
và giải quyết theo nguyên tắc tập thể dân chu. Trong 2l năm 
chống Mỹ, cứu nước, Đảng đa lanh đạo xây dựng thành công đội 
ngu cán bộ quân sự của Đảng; cán bộ binh chúng hợp thành tăng 
năm lần, cán bộ quân chủng, binh chúng ky thuật tăng 10 lần, làm 
nòng cốt xây dựng một quân đội cách mạng hùng mạnh với hơn Ì 
triệu quân. 

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng 
lợi của quân đội. Nâng cao chất lượng lãnh đạo của đăng ủy các 
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cấp là yêu cầu thường xuyên của đảng bộ trong quân đội. Các đảng 
ủy viên thường phải ren luyện, nâng cao ban lĩnh và trình độ chính 
trị quân sự của minh, chấp hành nghiêm chỉnh nguyên tắc lãnh 
đạo và sinh hoạt của Đảng. Đoàn kết, tự phê bình và phê bình để 
giúp nhau tiến bộ là trách nhiệm trước hết của mỗi đảng ủy viên. 
Học tập để nâng cao trình độ theo kịp nhưng yêu cầu của cuộc 
kháng chiến chống My là phương pháp rất thiết thực đồng thời 
cúng là một biểu hiện tỉnh thần trách nhiệm trước Đảng, trước 
nhân dân trong cuộc chiến đấu giải phóng miền Nam, bảo vệ miền 
Bác, thống nhất Tổ quốc. 


Nhin lại quang đường lịch sử tử ngày thành lập (12-1944) đến 
khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống My, cứu nước 
(4-1975), tử trận Phai Khát, Nà Ngân đến chiến dịch Hồ Chí Minh 
lịch sử, quân đội ta do Đảng lãnh đạo đã hoàn thành mọi nhiệm vụ 
đối với dân tộc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế đối với anh em, bè bạn. 
Cán bộ và chiến sĩ ta vô cùng biết ơn sự lãnh đạo của Đảng, công 
lao dạy dỗ của Bác Hồ, sự đùm bọc của đồng bào cả nước và sự 
giúp đơ của anh em bè bạn quốc tế. 

Bản chất cách mạng và nhưng truyền thống tốt đẹp của quân 
đội ta là kết quả phấn đấu rèn luyện thường xuyên, bền bỉ theo 
đường lối của Đảng, bằng công sức và xương máu cua nhiều thế 
hệ cán bộ và chiến sĩ. Tổ chức lanh đạo, chỉ huy quân đội luôn 
luôn ổn định và ngày càng hoàn thiện là một yếu tố quyết định 
không ngừng tăng cường bản chất cách mạng, truyền thống tốt 
đẹp và sức mạnh chiến đấu của quân đội. Quân đội ta luôn luôn 
được sự lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt của Trung ương Đảng, cua 
Bộ Chính trị, Quân uy Trung ương, lại có các cơ quan chiến lược 
dày dạn kinh nghiệm như Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính 
trị Tổng cục Hu'cần, Tổng cục Ky thuật. Trong kháng chiến 
chống Mỹ, ở miễn Nam, cấp uy các chiến trường như Trung ương 
Cục, Quân uy Miền, Khu uy các Khu 5, 6, 7, 8, 9, Sài Gòn, Trị - 
Thiên, cũng như các tỉnh ủy, có vai trò rất lớn trong lánh đạo, 
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chì đạo chiến đấu và xây dựng bộ đội. Công cuộc xây dựng quân 
đội được tiến hành liên tục, lớp người sau kế tục lớp người trước, 
từ Cách mạng tháng Tám, kháng chiến chống Pháp đến kháng 
chiến chống My đã làm cho bản chất và truyền thống của quân 
đội càng được phát huy. Nhưng bài học về xây dựng quân đội 
cách mạng mà Đảng ta đã rút ra được tử mấy chục năm qua, 
ngày nay vẫn có giá trị thực tiễn to lớn. Vì vậy bất kỳ ở đâu, bất 
kỳ lúc nào, những nguyên tắc cơ ban về xây dựng quân đội, 
nhưng yêu cầu về giứ vứng, phát huy ban chất cách mạng và 
nhưng truyền thống tốt đẹp cua quân đội đều phải được tuân thú 
và chấp hành nghiêm chinh. 

Từ sau ngày đất nước được giải phóng, Tổ quốc đã thống 
nhất. Toàn quân ta cùng với toàn dân đa đi tiếp nhưng chặng 
đường mới, ghi tiếp vào lịch sử ve vang của mình nhưng chiến 
công mới: đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược trên biên giới Tây 
Nam và biên giới phía Bác, một lần nưa làm tròn nghĩa vụ quốc 
tế trên đất nước Cam-pu-chia anh em. Nhiều vấn đề mới đã và 
đang được đặt ra trước toàn quân và đòi hoi các cấp úy đảng, cán 
bộ và chiến sĩ trên các lĩnh vực hoạt động phai nghiên cứu và 
giải quyết đúng đắn. Tình hình phát triển không ngừng, nhiệm vụ 
của quân đội bao giờ cúng nặng nề, kẻ thủ lúc nào củng xảo 
quyệt, tìm cách phá hoại sự nghiệp cách mạng cua nhân dân ta. 
Toàn đảng bộ trong quân đội cúng như cán bộ, chiến sĩ toàn quân 
đoàn kết chặt chê để cùng với toàn dân thực hiện nghị quyết của 
Đại hội Đảng lần thứ VI, lần thứ VII, cũng như các nghị quyết 
của Trung ương Đảng là điều kiện cơ bản để vượt qua mọi khó 
khăn, thư thách trong nhưng hoàn canh, điều kiện mới, hoàn 
thành mọi nhiệm vụ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
Việt Nam xa hội chu nghĩa. 
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MỤC LỤC 


TẬP I 


PHÂN THÚ NHẤT 
THỜI KỲ HÌNH THÀNH 
CỦA CÁC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÁCH MẠNG 


Chương I Nhứng quan điểm quân sự đầu tiên của Đảng. Đội 
-'tự vệ mầm mống cúa lực lượng vú trang cách mạng 
(1930 - 1939). | 

Chương II. Chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang. Các căn cứ du kích. Các 
đội quân đầu tiên (1939 - 1945). 

Chương II. Cao trào chống Nhật cứu nước. Quân giai phóng và 
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